
        
            
                
            
        




  


  NHẬP MÔN

DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ


  LỜI NÓI ĐẦU

 

 


  Chu dịch nội dung rất quảng bác nhưng cũng rất tinh sâu, song không phải là siêu hình không thể nắm được.


  Chu dịch được mệnh danh là bộ sách kinh điển quý của thế giới. Nó diễn đạt vạn vật trong vũ trụ, chỉ rõ quy luật vận động, biến hóa của vạn vật từ vĩ mộ đến vi mô, từ hữu hình đến vô hình, dùng các ký hiệu bát quái, vật tượng, thiên can, địa chi, quy luật sinh khắc, chế hóa của âm dương, ngũ hành làm phương tiện để truyền đạt thông tin. Tứ trụ là dùng thiên can, địa chi, của năm, tháng, ngày, giờ sinh để biểu thị quy luật khác nhau của sinh mệnh con người do từ trường quả đất, lực hấp dẫn và các loại trường cảm ứng khác gây nên. Vì vậy mỗi người có một quy luật riêng. Sinh, bệnh, lão, tử của con người cũng giống như quy luật phổ biến bốn mùa thay nhau hoặc quy luật tốt tươi, tàn lụi của vạn vật. Tứ trụ dự đoán học với tư cách là một nhánh phái sinh của Chu dịch, nó là môn học vấn xét về sự cân bằng tổng thể của ngũ hành trong Tứ trụ để nói lên quy luật vận mệnh của con người. Giống như các môn dự đoán khác, Tứ trụ có thể đo lường được. Cùng với sự tiến bộ và phát triển không ngừng của xã hội, việc nghiên cứu Tứ trụ chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi.


  Trong nghiên cứu ứng dụng Chu dịch của Thiệu Vĩ Hoa, chắc sẽ có người hỏi rằng: Chu dịch vì sao có thể dự đoán được? Chu dịch với đoán mệnh, xem tướng thực chất có phải là như nhau không? Giữa đoán mệnh và xem tướng, bên nào độ tin cậy cao hơn? Vì sao ngày giờ sinh lại hình thành cát hung, họa phúc của cuộc đời? Biết được mệnh vận thì tốt hay không biết thì tốt? Khi dự đoán thấy hôn nhân không tốt thì làm thế nào? Đoán thấy tai họa thì cách đề phòng ra sao, làm sao để gặp hung hóa cát? v.v... Những câu hỏi có quan hệ thiết thân đến cuộc sống này cũng chính là nguyện vọng của nhiều độc giả muốn tìm con đường để tiếp cận đến Chu dịch - cung điện thần bí.


  Lần tái bản bộ sách “Dự đoán theo Tứ trụ” này gồm nội dung của hai cuốn sách đã xuất bản trước đây: “Nhập môn dự đoán theo Tứ trụ”, “Dự đoán theo Tứ trụ”, đồng thời có bổ sung thêm “Cách tính độ vượng, suy của nhật can theo bảng điểm”, một số cách cục đặc biệt và một số “Ví dụ thực tế có giải” để cung cấp cho độc giả một phương pháp chọn dụng thần chính. xác, cách giải toàn diện một Tứ trụ.


  Trong giao lưu dự đoán mấy năm qua, tôi thấy rất nhiều độc giả cứ thấy sách là mua, đọc nhàu cả sách mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Làm sao để có thể đoán ra cát hung của những việc lớn. Phần nhập môn không có hy vọng làm được tất cả những điều đó mà chỉ mong thông qua trình tự từng bước, đi theo một con đường nhất quán để trình bày, đồng thời gạn lọc, vượt qua những vấn đề phức tạp, rối rắm trong sách cổ, ít nhiều chắc sẽ có những gợi ý bổ ích cho độc giả. Nếu đã qua bước nhập môn chắc độc giả không những có khả năng đánh giá được những kiến thức đã học mà còn có thể cảm nhận nó, nắm vững nó, và cứ thế từng bước tiến lên để chiếm lĩnh những kiến thức cao hơn, sâu hơn. Phần “Nhập môn dự đoán theo Tử trụ” chính là đóng vai trò dẫn dắt “đãi cát tìm vàng” đó. Còn như dùng phương pháp cụ thể nào để đạt được điều tốt, tránh được điều xấu, qua học tập và công tác bên cạnh thầy Thiệu Vĩ Hoa, tôi đã học được một số kinh nghiệm về quy luật dự đoán và ứng dụng thực tiễn, những bài học đó cũng sẽ được phản ánh ở đây.


  Phần “Nhập môn dự đoán theo Tứ trụ được viết để phối hợp với cuốn “Dự đoán theo Tứ trụ” của thầy Thiệu Vĩ Hoa. Nội dung sách sẽ giới thiệu những kiến thức chủ yếu về Tứ trụ và con đường ngắn nhất để tiếp cận với Tứ trụ cho người mới học. Đặc điểm của phần này là:


  1. Bám sát từng bước của quá trình học tập, các nội dung sẽ viết từ thấp đến cao, lần lượt giới thiệu những kiến thức cơ bản và các yếu lĩnh trong dự đoán cần phải nắm được để quy nạp vấn đề một cách hệ thống, có tính quy luật. Trong sách dùng nhiều hình vẽ để giới thiệu về cách nhớ các quy luật một cách tóm tắt, với ý đồ nhìn vào hình là nắm được vấn đề.


  2. Cung cấp cho độc giả các loại bảng, hình vẽ, bài ca truyền miệng một cách hoàn chỉnh và phong phú để giúp độc giả dễ nhớ, dễ tra tìm.


  3. Đối với những thắc mắc của độc giả đều dùng những ví dụ thực tế để giải thích rõ ràng, cố gắng đạt đến mục đích nắm được vấn đề một cách tốt hơn.


  4.Trong phương pháp dự đoán quy nạp, cố gắng giới thiệu tỉ mỉ các yếu lĩnh đoán sự việc.


  5. Các ví dụ được chọn lọc, vừa có tính tiêu biểu, vừa có tính thực tiễn, đặc biệt là những ví dụ về phương pháp chọn dụng thần đều được lấy những ví dụ điển hình của Thiệu Vĩ Hoa. Tuy phần này đã được thầy Thiệu Vĩ Hoa thẩm định, nhưng vì trình độ học thuật bản thân có hạn nên mong các chuyên gia và giới dịch học phê bình, chỉ giáo. Cuối cùng nhân dịp này tôi xin gửi đến thầy Thiệu Vĩ Hoa - người thầy tôn kính và cao cả của mình - lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.


  Trần Viên
Tháng 4 năm 1994
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Chương 1


  KIẾN THỨC CƠ BẢN


  Trước khi học dự đoán theo Tứ trụ, phần này với phong cách viết đơn giản, dễ hiểu sẽ giúp các bạn không đến nỗi sa đà, lạc lối, đặc biệt chương này với tính lý luận cao, sẽ giới thiệu với các bạn những nhận thức về thể nghiệm thế giới của người Trung Quốc cổ, trong đó lấy kĩ thuật dự đoán Trung Quốc cổ làm biểu tượng. Đồng thời trên cơ sở So sánh với khoa học hiện đại, phần này được đặt thành một chương độc lập nhằm giải tỏa những băn khoăn, mặc cảm của nhiều độc giả để mọi người có một nhận thức mới trong học tập, những chỗ chưa nói được thấu triệt vấn đề cũng hi vọng sẽ có tác dụng “Đãi cát tìm vàng”.


  Chương này tham khảo các sách: “Thiên nhân tượng âm dương, ngũ hành học thuyết sử đạo luận”, “Chu dịch dự đoán trung y học”.


I. NHẬN THỨC ĐỐI VỚI VẬN MỆNH


  1. Mệnh vận vốn có trong vũ trụ


  Thiên, địa, nhân là sự thể nghiệm vũ trụ trong hệ thống lớn. Với tư cách là một hiện tượng, văn hóa kết tinh cao độ sự thể nghiệm của người sáng tạo văn hóa. Nó là sự khái quát tổng kết về thế giới nhân thể đầy sinh mệnh.


  Thể nghiệm là gì? Khi ta nói “Tôi đau khổ”, “Tôi sung sướng” thì điều muốn diễn đạt là một cảm giác có thật, cũng là diễn đạt một loại thể nghiệm, trần thuật lại một loại thể nghiệm. Nhưng cũng còn vô số điều khó mà diễn tả được bằng lời, chẳng hạn như “Chiêm bao” là sự trầm tích từ đáy lòng về một thế giới đa dạng, nhiều sắc thái, đầy sáng tạo. Mỗi vùng, mỗi đất nước đều có nền văn hóa với những hạt nhân khác nhau. “Trời” có thể nói là hạt nhân của văn hóa Trung Hoa. Không biết “Trời” thì cũng không thể hiểu, hoặc không cảm nhận được sự thể nghiệm này.


  Nhưng đây là khái niệm “Trời” có lịch sử. Sự ra đời của văn hóa nhà Chu giữa giao thời Ân - Chu, hạt nhân của nó là: “Lấy Trời làm trên hết, lấy đức làm gốc”. Nó được hun đúc qua các thời của đời Chiến Quốc, Tần Hán và đã có những biến đổi to lớn. Nếu nói Trời của người đời Chu được hiện ra thành hệ thống lớn thiên hạ thì Trời ở thời Chiến Quốc, Tần Hán lại hiện thành hệ thống lớn thiên, địa, nhân.


  Toàn bộ sự hiển hiện của thể nghiệm vũ trụ này là sự tiêu giảm, tăng trưởng của âm dương, tượng vận hành của năm khí. Đạo gia gọi đó là “Đạo”, lý học gọi là “Lý”, Đổng Trọng Thư gọi đó là “Trời”. Đương nhiên đạo, lý, Trời đều là sự xạ ảnh, mô phỏng, tượng trưng ra bên ngoài của sự thể nghiệm vũ trụ đó. Còn âm dương, ngũ hành là hệ thống công cụ để biểu diễn sự thể nghiệm đó.


  Âm dương và ngũ hành đều khởi nguồn từ sự thể nghiệm sinh mệnh được tuôn trào ra từ tâm linh của người Trung Quốc cổ. Khác với sự thể nghiệm chân thực, ở đây là sự thể nghiệm mô phỏng, tượng trưng, ẩn dụ.


  Như mộng, theo dạng đặc biệt này mà nói: mộng cảnh là tượng, mộng ý là thể nghiệm. Về căn bản mà nói: sự thể nghiệm bị con người ngày nay xem là “thần bí” đó không thể dùng lời nói và logic để truyền lại mà chỉ có thể tự mình “cảm nhận”. Nhưng trải qua sự thể nghiệm trời, đất, vạn vật hòa quện với nhau làm một và khi sự thể nghiệm đó đã “phát hiện” được cách biểu đạt thích hợp thì tự nhiên nó được giải thích bằng lời, bằng văn một cách sinh động. Sáng tạo là “thiên tích” (trời cho), tức là từ “tượng” mà toát thành “lời”. Giống như nghệ thuật tạo hình là phương thức thể nghiệm không diễn đạt được thành lời. Trong thế giới tinh thần của con người, những cái không diễn đạt được bằng lời còn nhiều, còn phong phú hơn cả những cái đã được diễn đạt bằng lời. Chữ Hán không có sự lặp lại một cách máy móc như các loại chữ khác mà sự tạo hình của nó chính là kết tinh của phương thức biểu đạt sự kết hợp giữa sự thể nghiệm của con người đối với thế giới chung quanh cộng thêm với ngôn ngữ. Âm dương, ngũ hành đã mượn cái công năng vượt khỏi ngôn ngữ trong Hán tự, nó là hệ thống ngôn ngữ để biểu diễn sự thể nghiệm về vũ trụ, song nó vẫn chưa diễn đạt hết những ý cảnh không nói được bằng lời đó.


  Nếu nói âm dương, ngũ hành là cái giá, cái khung, vậy thì chỉ có xuyên qua nó mới có thể ngầm hiểu được thế giới ẩn tàng trong đó, mới có thể nắm được cái thế giới mà người xưa sống trong đó. Cho nên nói, ta muốn thông qua âm dương, ngũ hành để học các dạng kĩ thuật, thuật số thì trước hết phải hiểu rõ tính chất của: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà người đời xưa đã thể nghiệm. Tức là dùng một hệ thống khái niệm và một trình tự tính toán tối giản để cố gắng diễn đạt một tư tưởng hết sức hoàn chỉnh và phong phú. Quan niệm về âm dương và ngũ hành được bắt nguồn không phải từ văn hóa đời Chu. Từ thời Tần Hán, học thuyết âm dương, ngũ hành đã bắt đầu trở thành hệ thống biểu diễn được quán triệt trong mọi lĩnh vực. “Lã thị xuân thu” được hình thành ở miền đất phía tây nước Tần đã cụ thể hóa thành một bước thuyết âm dương, ngũ hành vốn đã được lưu truyền rất rộng rãi, rất thịnh thiên tượng, khí tượng, vật tượng tương ứng với sự vận động của năm khí và lấy đó làm căn cứ để chế định ra luật lệnh vũ trụ của mười hai tháng trong một năm.


  “Lệnh tháng” là dùng ngũ hành và âm dương để miêu tả lại sự cảm thụ đối với sự thay đổi thời tiết của các mùa. Đến giữa đời Tây Hán, hai học thuyết âm dương và ngũ hành đã kết hợp lại với nhau và dần dần được thừa nhận là một hệ thống biểu diễn chung. Trong hệ thống khái niệm mà học thuyết âm dương ngũ hành biểu diễn này, thì vũ trụ là một bức tranh trong đó trời đất, vạn vật hòa quyện với nhau, cảm ứng lẫn nhau, xâm nhập lẫn nhau “Khiến cho con người vừa bị ràng buộc, vừa sợ hãi”. Con người sống trong thế giới đó “Thuận theo thì tốt, nếu làm ngược lại, không chết thì cũng gặp tai họa”. Người hoàn thành cuối cùng của hệ thống biểu diễn này là “Chuẩn nam tử” và Đổng Trọng Thư. Họ tuy là đại biểu riêng biệt cho hai truyền thống lớn là Đạo gia và Nho gia, nhưng cùng đưa ra một hệ thống quan niệm, cùng sử dụng một hệ biểu diễn (âm dương, ngũ hành), cùng là một phẩm chất tinh thần như nhau. Trong hệ thống văn hóa Trung Quốc cổ, tuy hai người ở những tầng thứ và lĩnh vực khác nhau, nhưng lại xác lập cho nhau, bổ trợ cho nhau, thống nhất làm một. Nền văn hóa Trung Quốc luôn lấy “hệ thống lớn” làm đạo.


  Đạo này không phải là “Hệ thống lớn thiên hạ” gồm hai chiều không gian mà các nhà Nho, Pháp đời Tần trước đây truy tìm mà là “Hệ thống lớn: cổ, kim, thiên, địa, nhân”, lập thể và thời gian gồm bốn chiều lấy âm dương và ngũ hành làm biểu tượng. Nho, Đạo, Mặc, Danh, Pháp gia đều tìm thấy vị trí của mình trong hệ thống này. Âm dương, ngũ hành là từ thời Tần Hán về sau, người Trung Quốc sống trong thế giới lập pháp chế định ra, là nhân tố thống triệt trong mọi lĩnh vực văn hóa khác và hình thành nền văn hóa Trung Quốc ngày nay.


  “Người” là con người có gốc ở trời. Về bản chất Trời là cái gì đó không thể nói được bằng lời, nhưng trời thông qua âm dương và ngũ hành để thể hiện. Con người thông qua hiểu rõ âm dương phân biệt ngã hành để có thể hiểu được chí trời, đạo trời. Thực tế là con người lấy âm dương, ngũ hành để miêu tả lại sự thể nghiệm đối với trời. Người là con người có gốc ở trời. Đổng Trọng Thư qua “Thái cực đồ thuyết” nói rõ: âm dương, ngũ hành đều ra đời từ Thái cực. Thái cực là chỉ “năm khí phân bố”, “hai khí giao cảm”, tức là muốn nói âm dương, ngũ hành đều là khí.


  Con người là tú khí của âm dương ngũ hành nên cao quý nhất trong vạn vật. Con người là vật quý nhất trong vũ trụ, vì hình thể của con người là do thiên số hóa thành; khí huyết của con người là do thiên khí hóa thành; đức hạnh của con người là do trời là tổ của vạn vật, con người được thụ mệnh của Trời trong hệ thống lớn, do đó con người phải hành động thuận với lẽ trời, không được làm ngược lại.


  Con người vì sao lại có mệnh vận? Cái quan trọng nhất của con người là mệnh vận. Điều mà con người thể nghiệm sâu sắc nhất là mệnh vận. Cái khó nhất, mơ hồ nhất của con người thể nghiệm về thế giới cũng là mệnh vận. Mệnh vận mà chúng ta nói không phải là một lực lượng siêu tự nhiên, siêu nhân nào khác nằm bên ngoài hoặc từ bên ngoài đến, mà thực chất là một loại thể nghiệm. Cái gọi là “thần của mệnh vận”, “lực của mệnh vận” chẳng qua là sản vật được thể hiện ra bên ngoài của sự thể nghiệm về mệnh vận. Mệnh vận tồn tại khắp mọi nơi, mọi lúc. Tất cả mọi cảm thụ, mọi hoạt động, mọi sự sáng tạo của con người đều lấp lánh áng sáng của sự thể nghiệm về mệnh vận. Mệnh vận với tư cách là một dạng thể nghiệm, rất khó nói bằng lời, căn bản không thể tìm ra được một định nghĩa ngắn ngọn thích hợp. Mệnh vận tuy có thể biết được, nhưng là vô hình, muốn nói rõ về nó thì trước hết phải thể hiện nó bằng hình tượng. Sự thể nghiệm hệ thống lớn thiên, địa, nhân là lấy tượng âm dương, ngũ hành để diễn đạt.


  Sự biến đổi của thiên tượng là ở sự biến đổi của âm dương ngũ hành. Sự biến đổi của âm dương, ngũ hành bắt nguồn ở sự biến mất của người hay sự việc. Cho nên nói: sự biến mất của người hay sự việc và sự biến đổi của thiên tượng là đều do cảm ứng của âm dương, ngũ hành mà ra. Mệnh của con người thể hiện sự “biến đổi” của vũ trụ, cũng tức là sự thể nghiệm một trạng thái nhất định nào đó trong quá trình biến dịch của vũ trụ. Con người tàng chứa toàn bộ “thông tin” của những trạng thái này. Điều đó được gọi là “bẩm sinh”. Những “thông tin” của trạng thái vũ trụ được biểu tượng bởi âm dương, ngũ hành. Người ta dùng can, chi để biểu thị nó. Nhưng sự biến đổi đó là liên tục không ngừng, do đó trong các trạng thái biến đổi khác nhau của vũ trụ, mệnh sẽ biểu hiện thành những vận khác nhau. Vì vậy mới có từ gọi là mệnh vận. Mệnh là một trạng thái vũ trụ nhất định nào đó cố kết lại, còn vận là những cảnh ngộ gặp phải trong trạng thái vũ trụ không ngừng lưu biến.


  Âm dương, ngũ hành là khí. Mệnh vận mà nó biểu hiện được hiển hiện thành những khí có cấu thành bởi các “thành phần” khác nhau. Đối với mỗi người mà nói, vì phân lượng khí bẩm sinh thụ đắc khác nhau nên có sự chênh lệch nhau. Người hấp thụ được khí trong, thuần khiết, đầy đặn thì bẩm sinh tốt, người hấp thụ được khí đục, tạp, khô, mỏng thì bẩm sinh không tốt. Con người sống giữa trời đất, do tạo hóa tạo nên. Do đó con người cùng khí với trời đất. Một trạng thái khí nhất định nào đó của vũ trụ đều nằm trong sự biến đổi không ngừng của vũ trụ.


  Khi ta đã hiểu rõ tượng của âm dương, ngũ hành thì sẽ ngầm hiểu được thế giới “vạn vật với ta làm một”. Trong thế giới này, một sự vật dù to hay nhỏ đều có sinh mệnh, đều tàng chứa “thông tin” toàn bộ thế giới, đều tuân theo quy luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, giao cảm lẫn nhau, tác động lẫn nhau. Do đó thế giới này là “thế giới thông tin” mà âm dương, ngũ hành là biểu tượng của các thông tin đó. Mệnh vận của từng cá thể vốn có trong vũ trụ, đó chính là ý nghĩa cơ bản của tri mệnh. “Tri mệnh thì không lo”, đó thực sự là chân trời cao cả.


  2. “Mê tín” là “Khoa học”


  “Mê tín” hay “Khoa học” đều chỉ là một sự bình phẩm. Trong ngôn ngữ hiện đại, từ đối lập nhất với “mê tín” là “khoa học”. Cả hai từ trên một vài khía cạnh nào đó đều chỉ chung một “sự thật”, còn trong đa số trường hợp đều cùng thể hiện sự bình phẩm. Mà đã là bình phẩm thì luôn gắn với những hình thái quyền lực khác nhau.


  Khi đánh giá vấn đề người ta thường sử dụng từ khoa học. Hiện nay người ta thường gắn văn hóa vật chất phương Tây với khoa học và kỹ thuật (hình thái được vật chất hóa của khoa học) vào làm một. Do đó khoa học bèn trở thành từ bình phẩm có giá trị cao nhất. Khi người ta muốn đưa một sự việc hay sự vật lên giá trị cao, đáng được tôn trọng nhất thì người ta gắn cho nó cái “mũ” khoa học, hoặc là đã được “khoa học chứng minh”.


  Một số học giả gần đây, tuy ý thì muốn nêu cao tư tưởng tinh hoa của Nho gia, nhưng ngược lại lại cho học thuyết âm dương, ngũ hành là cặn: bã. Họ gọi âm dương, ngũ hành - một học thuyết đã từng thống trị trong các lĩnh vực thuật số như thiên văn, ngũ hành, hình pháp (phong thủy, tướng thuật), đoán mệnh, y thuật, vọng khí, v.v. là “mê tín”. Đó rõ ràng là đứng trên quan điểm thể nghiệm thế giới theo văn hóa phương Tây để bình phẩm những hiện tượng của văn hóa Trung Quốc cổ.


  Xem qua lịch sử Trung Quốc cận đại, đó là một bộ lịch sử hoặc là với thái độ dùng phương thức truyền thống của Trung Quốc để chống lại, bài xích văn hóa phương Tây, hoặc với thái độ lợi dụng văn hóa phương Tây một cách có chọn lọc, hoặc với thái độ cam tâm tình nguyện tiếp thu toàn bộ văn hóa phương Tây làm cho lịch sử triệt tiêu lẫn nhau. Từ sau khi văn hóa phương Tây dùng nước thánh, thuốc phiện, pháo hạm mở rộng cánh cửa vào Trung Quốc, người ta bắt đầu so sánh hai nền văn hóa dưới những góc độ khác nhau và cuối cùng rút ra kết luận phổ biến là: phương Tây “tiên tiến” còn Trung Quốc “lạc hậu”. Văn hóa của Trung Quốc chỉ có thể so sánh với một giai đoạn nào đó trong quá khứ của phương Tây. Sự biến đổi các hình thái và thứ lớp của văn hóa phương Tây bèn trở thành mô hình duy nhất, con đường duy nhất để phát triển văn hóa của nhân loại. Họ có những cái mà ta không có như chế độ “dân chủ”, thể chế chính trị - kinh tế, phương pháp quản lý, khoa học kỹ thuật, nền công nghiệp hiện đại, giáo dục, v.v., đều là những cái mà chúng ta đang lạc hậu và là những điều kiện đủ để trở thành tiên tiến. Còn cái mà ta có, họ không có thì lại trở thành nguyên nhân lạc hậu của ta, thành nhân tố hạn chế, làm trở ngại cho sự tiến lên, thành gánh nặng lịch sử. Từ đó mà vứt bỏ hết “truyền thống”, dấy lên phong trào tìm kiếm “chân lý” trong văn hoá phương Tây. Người ta hy vọng từ trong “Công nghiệp cứu quốc”, “Khoa học kỹ thuật cứu quốc”, “Giáo dục cứu quốc” để tìm được “Thuận với trào lưu thế giới”, cho đó là “Cứu quốc bảo trọng”. Trong quá trình phá bỏ trật tự cũ, âm dương, ngũ hành bèn trở thành đối tượng bị đả phá đầu tiên, cho dù trên một ý nghĩa nào đó, đấy chỉ là sự phá bỏ hình thái bề ngoài.


  Một ví dụ đầy kịch tính nhất là sự thay đổi trong đánh giá về Trung y. một trong những phương thuật y học cổ đại của Trung Quốc. Trong phong trào văn hóa mới, Trung y cũng giống như các phương thuật khác đã từng bị xem là mê tín. Âm dương, ngũ hành là đại bản doanh của mê tín. Kết luận là: “Cái chết có liên quan đến sự sống chết của ông cha ta đều là sản phẩm của quan niệm âm dương ngũ hành này”. Với sự chi phối của cách đánh giá đó, Trung y đã từng bị coi là một tai ách. Nhưng về sau, đặc biệt là mấy chục năm gần đây, tình hình này đã có sự thay đổi căn bản, “Mê tín” nhảy vọt thành “Khoa học”. Trung y với tư cách là một sự thật, bản thân nó không hề thay đổi, mà thay đổi là sự đánh giá. Ở đây rõ ràng mê tín hay khoa học chẳng qua chỉ là sự đánh giá. Thuật số là một trong những hình thái quan trọng của văn hóa Trung Quốc cổ đại. Sau nhà Đường và Ngũ đại, thuật số đoán mệnh được lưu hành rộng rãi với trình tự tính toán tinh vi hơn các đời trước đó nhiều. Nó đã được lưu hành hơn 1000 năm, cao nhất là vua cho chí thường dân đều thành tâm tin tưởng. Mấy chục năm lại đây ngược lại bị xem là mê tín. Sở dĩ nói đó chỉ là một sự bình phẩm vì Trung y và thuật đoán mệnh đều cùng một hệ thống, cùng có sắc thái như nhau, thế mà y học thì lại được xem là khoa học. Cho nên “mê tín” là một sự bình phẩm mang thiên kiến.


  “Mê tín” và “Khoa học” đều chỉ là một loại tín ngưỡng. Đối với mê tín thường được định nghĩa là: “Sự tín ngưỡng thiếu bản chất lý tính, chỉ thuần tín ngưỡng hoặc tập tục”. Vì trước hết nó là một thứ tín ngưỡng, sau nữa là “thiếu bản chất lý tính”. Song trong ngôn ngữ hiện đại, từ đối lập nhất với mê tín là khoa học thì lại chính là được xây dựng trên cơ sở của sự tín ngưỡng. Đó là sự tín ngưỡng đối với “công lý” (theo Bách khoa toàn thư).


  Aristot cho rằng, công lý là nguyên lý thứ nhất không thể chứng minh được. Tất cả mọi khoa học có tính chứng minh đều được bắt đầu từ nguyên lý thứ nhất này. Mỗi môn khoa học đều có nguyên lý thứ nhất của nó. Như hình học giải tích - môn biểu hiện rõ nhất “tinh thần lý tính” của cổ Hi Lạp là được xây dựng trên một số tiên đề - cái phải tự thừa nhận chứ không chứng minh được.


  Cái phải tự thừa nhận mà không thể chứng minh được chính là dựa trên tín ngưỡng. Chỉ có thừa nhận những nguyên lý thứ nhất đó thì loài người mới có thể thu được tri thức. Do đó “Kinh thánh” tuyên bố “mầm mống và tinh hoa của tín ngưỡng đều là mở đầu của tri thức”. Bất luận là công lý hay mầm mống tinh hoa của tín ngưỡng đều là sự thể nghiệm, đều là chân lý tự hiểu, không chứng minh. Loại sự thật mà không thể dùng lý tính hoặc logic suy đoán để chứng minh thì đó là sự biểu hiện của tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này không có “bản chất lý tính”.


  Khoa học ngày nay được xem là vạn năng, do đó nó cũng là một loại tín ngưỡng. Mọi người, bao gồm cả hàng vạn nhà khoa học đều sùng bái khoa học, thực chất đó là một hành vi tín ngưỡng. Khoa học hiện đại là biểu tượng của vũ trụ cơ học. Trong thế giới thể nghiệm về sự vận động cơ học thì giữa tôi và vật tách rời nhau. Ta là người đứng riêng ra để nghiên cứu, chỉ quan sát, mô phỏng (ví dụ như thí nghiệm, lập mô hình toán học, v.v.). Sự vận động của vật chất là một tồn tại khách quan. Dưới sự so sánh, tham chiếu các hiện tượng của vũ trụ cơ học thì thế giới “vạn vật có ở trong tôi”, khi đó “vạn vật với tôi làm một” tự nhiên bị xem là chủ nghĩa thần bí. Đó chính là hai sự tín ngưỡng khác biệt nhau, do một bên “khoa học” xem vật tách khỏi tôi và một bên “mê tín” cho tôi và vạn vật hòa làm một, do cái biểu tượng của hai thế giới thể nghiệm khác nhau tạo nên.


  Khoa học hiện đại ngày nay chỉ là sự mô phỏng vũ trụ cơ học. Các môn khoa học hiện đại của các nhà khoa học tín ngưỡng thực chất là sự mô phỏng theo vật lý học, sự mô phỏng theo các hiện tượng của vũ trụ cơ học. Theo lời sử gia khoa học người Anh - Tapi mà nói: “Khoa học có thể gọi là những tri thức có đầu có đuôi về các hiện tượng tự nhiên, cũng có thể gọi là sự nghiên cứu lý tính giữa các loại quan niệm diễn đạt các hiện tượng tự nhiên”. Những nghiên cứu này, những kiến thức này đều tiến hành và thu được theo sự chi phối của quan niệm vũ trụ cơ học. Đặc trưng cơ bản nhất của vũ trụ cơ học là sự vận động cơ học về số lượng và khối lượng. Vật lý học đã trở thành mô hình kinh điển của biểu tượng vũ trụ này. Hầu hết các môn khoa học hiện đại ngày nay đều theo mô hình vật lý học, là nhánh cuối của vũ trụ cơ học. Về điểm này, sử gia khoa học người Anh nói: “Những người tự xưng là “nhà khoa học” trong những lĩnh vực này luôn luôn thừa nhận rằng mình đã tuân theo phương pháp kinh nghiệm của vật lý, giấu mình trong phòng thí nghiệm vật lý hiện đại, phân tích thế giới qua các con số. Họ không biết rằng phương pháp mà họ cố tuân theo không những không có hiệu quả mà cũng là phương pháp không làm cho vật lý học thành công”. (A.F. Charmosse: “Khoa học thực chất là gì”).


  Vật chất và máy móc là các hình thái văn hóa bề mặt, là hình tượng của ý thức, là vật dụng. Bản thân khoa học kỹ thuật và đối tượng của nó đều là vật chất. Khi con người gọi chung chính trị, hệ thống quản lý là khoa học và dùng kỹ thuật để xử lý nó thì nền văn hóa phương Tây với danh nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo, đề cao cái tôi lên hàng đầu, cũng đã đồng thời đem con người đặt ngang với vật chất. Đáng tiếc là loại vật chất này lại trở thành đối tượng cho con người sùng bái, trở thành mục tiêu tìm kiếm. Sự dốc tâm lực vào việc chế tác ra loại vật chất này chứng tỏ xu hướng tìm đến kỹ thuật của nền văn hóa phương Tây. Khoa học ngày nay chẳng qua là một hệ thống trừu tượng của thế giới vật lý. Cho nên nếu cứ khăng khăng tìm kiếm kỹ thuật tức là chỉ lo tìm hình tượng mà không chú ý đến bản chất, như thế tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả bi kịch là chỉ nắm kỹ thuật, bỏ qua đạo lý. Những nhà sáng tạo thuộc thế hệ mới ở phương Tây đã nhạy cảm hơn chúng ta nhiều, khi cảm thấy nền văn hóa của họ đang đứng trước những nguy cơ bao gồm cả những hiện tượng bề mặt như ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, nguy cơ khủng hoảng năng lượng, vấn đề dân số, v.v., kể cả nguy cơ tín ngưỡng.


  Trong khi chúng ta, những người ở khu vực phi văn hóa phương Tây đang cố tìm kiếm kỹ thuật phương Tây thì một số nhà triết học phương Tây đã sớm bắt đầu tìm phương cứu thế từ bên ngoài văn hóa phương Tây. Điều đó chứng tỏ văn hóa phương Tây đang mất dần vị thế thống trị hơn 100 năm nay. Hình thái văn hoá phương Tây là lấy kỹ thuật làm biểu tượng dẫn đầu. Còn các nhân sĩ văn hóa phương Đông của chúng ta khi sử dụng kỹ thuật của phương Tây thì lại không hiểu được đạo lý của biểu tượng đó, tức là dùng kỹ thuật mà bỏ quên đạo lý. Như thế thì làm sao mà thoát khỏi được những bế tắc của đám bụi trần ai do lịch sử tích tụ lại.


  Ý rõ, đạo sáng để thể hiện thế giới. Sự khác nhau giữa khoa học hiện đại với “mê tín dạng Trung Quốc” chỉ là ở chỗ: cái trước thể nghiệm thế giới theo cách: con người tách khỏi xung quanh, còn cái sau thể nghiệm thế giới theo cách: con người và xung quanh hòa làm một. Âm dương ngũ hành, cái bị gọi là đại bản doanh của mê tín chính là thế giới quan tự nhiên hay triết học tự nhiên của người Trung Quốc cổ đại, chứ không phải của người ngày nay khiên cưỡng, phụ họa ra. Vì trong sự thể nghiệm của người Trung Quốc cổ đại không có thiên nhiên đối lập với con người, trời đất đối lập với bản thân ta. Âm dương, ngũ hành thống triệt trong tất cả mọi thứ thể nghiệm. Nó là biểu tượng toàn bộ thông tin giữa vũ trụ với cuộc sống con người. Thuật toán mà ngày nay bị xem là “mê tín”, ngày xưa vốn chiếm một vị trí rất cao. Giá trị vị trí của nó còn cao hơn cả khoa học ngày nay, vì không những nó là biểu tượng mà còn là mộ phỏng thế giới thể nghiệm; là mô hình trời (hay đạo). Ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Âm dương ngũ hành là biểu tượng, trong biểu tượng đó đã bao gồm cả ý nghĩa; thuật số là kỹ thuật, nhưng trong kỹ thuật đó đã có đạo. Rõ được điều đó tức là ý rõ, đạo sáng. Nền văn hóa chân chính là sự hòa quyện không chỉ giữa biểu tượng với vật thể mà còn là ở ý và đạo. Sự dung hợp nền văn hóa mới không chỉ lấy kỹ thuật làm trọng mà phải là một quá trình “đồng hóa” rộng rãi hơn, to lớn hơn, tinh hoa hơn, sâu sắc hơn, trong đó lấy sự thể nghiệm thế giới làm cốt lõi. Hiểu rõ ràng và sâu sắc ý nghĩa tận cùng của văn hóa Trung Quốc chính là ở chỗ này.


II. MỆNH VẬN VÌ SAO CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC


  1. Dự đoán mệnh vận là môn học vấn về quy luật sinh mệnh của con người


  Từ xưa y học và dịch học đã thông thương với nhau. “Nội kinh” của Trung y và “Chu dịch” đều cho rằng: vũ trụ vạn vật là do vận động mà sinh ra. Vận động là vĩnh hằng. Vận động sản sinh ra sinh mệnh. Vận động ngừng thì sinh mệnh cũng kết thúc. Đó là ý nghĩa quan trọng của thế giới quản vạn vật là một chỉnh thể, cân bằng trong vận động. Nói một thể thống nhất có nghĩa là bên trong và bên ngoài cơ thể liên quan với nhau, thống nhất với nhau; nói vận động là chỉ sự biến hóa, thay đổi; nói cân bằng là chỉ giữa các tạng phủ trong cơ thể, giữa cơ thể với môi trường đều phải đảm bảo sự cân bằng nhất định.


  Khí âm dương, ngũ hành mà giờ sinh thụ đắc được chính là mức độ phân lượng và tính chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được biểu thị bằng các can chị. Can chi của năm tháng ngày giờ sinh đại biểu cho âm dương, ngũ hành để tượng trưng mô hình và phản ánh kết cấu nội bộ trong cơ thể. Cơ thể có cân bằng được với môi trường xung quanh hay không sẽ là căn cứ để giải thích vì sao các tạng phủ trong một người ra đời cùng một lúc, nhưng có cái bị bệnh, còn những cái khác lại không; đồng thời cũng cắt nghĩa được nguyên nhân vì sao mọi người đều sống trên trái đất, nhưng người này giàu sang, còn người kia lại nghèo hèn. Duy trì sự cân bằng của âm dương, ngũ hành là khâu quan trọng của chức năng sinh mệnh. “Âm dương bình ổn, gắn bó thì tinh thần còn, âm dương tách rời nhau thì tinh thần hết”.


  Trung y cho rằng bệnh tật phát sinh là do sự điều hòa âm dương của các tạng phủ bị phá hoại. Sách “Tố vấn, chí chân yếu đại luận” nói: uốn nắn, điều chỉnh âm dương khi thịnh quá hay suy quá sẽ đạt được mục đích điều hòa âm dương. Dự đoán mệnh vận cho con người cũng mang mục đích như thế. Dự đoán và đề phòng bệnh tật chỉ là một mặt của vấn đề. Trong vũ trụ, bao gồm cả con người, đều vận động theo quy luật phổ biến, tuần hoàn theo vòng tròn. Nhưng đó không phải là sự lập lại đơn giản mà là tuần hoàn theo một cấp độ cao hơn. Sự vận động thăng giáng của các khí ngũ hành, âm dương trong cơ thể, sự tuần hoàn của các kinh lạc tuần hoàn của doanh vệ theo Trung y đều là sự tuần hoàn theo quy luật vòng tròn. Các vòng tròn trong cơ thể với nhau và giữa cơ thể với các vòng tròn trên trái đất, trong vũ trụ đều liên quan với nhau. Điều đó chứng tỏ vũ trụ và con người là một chỉnh thể liên quan mật thiết với nhau. So với vũ trụ to lớn thì con người chỉ là một hệ thống nhỏ, chịu ảnh hưởng to lớn của thế giới tự nhiên.


  Chiêm bốc chú lượng khách quan, nhấn mạnh cát hung, họa phúc của con người là do ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan, bao gồm sự ràng buộc của thời gian, không gian và các điều kiện cụ thể khác. Tìm ra được điểm mất cân bằng của khí bẩm sinh, giờ sinh là nhiệm vụ của dự đoán. Giống như muốn khám bệnh đầu tiên phải tìm ra nguyên nhân bệnh, muốn đoán mệnh đầu tiên cũng phải tìm ra căn nguyên họa phúc của mệnh. Căn nguyên này không những phụ thuộc vào sự biến đổi năm khí âm dương trong vũ trụ gây ra lợi, hại cho mình thể hiện ở sức khỏe tốt hay xấu, mà còn phản ánh mình rơi vào hoàn cảnh tự nhiên, xã hội tốt hay xấu thậm chí còn ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Dùng can chi đại biểu cho âm dương, . ngũ hành và mười thần, tượng trưng cho các tổ hợp khí bẩm sinh trong, đục của cá nhân, qua tính toán và cân bằng theo quy luật để nhận biết được sự phú quý, thọ yểu tàng ẩn trong đó, đó chính là sự phản ánh ra mệnh.


  Thông qua quá trình thuận, nghịch của cuộc đời, chỉ ra mối quan hệ giữa hoàn cảnh sống cá nhân với sự biến đổi của vũ trụ có cân bằng hay không, phản ánh được cát hung, họa phúc của từng giai đoạn cụ thể, đó chính là phản ánh ra vận. Ngũ hành đầy đủ, sinh khắc vượng suy hợp lý, đó là mệnh tốt. Ngũ hành lệch nhiều hoặc có bệnh, nếu trong mệnh có thuốc tức là các vận có sự nhất trí với tuần hoàn biến hóa của vũ trụ thì mệnh đó có cứu, cũng được xem là mệnh tốt. Ngược lại trong mệnh ngũ hành thiên khô (tức trong tứ trụ các tổ hợp xấu nhiều hơn tổ hợp tốt), mất cân bằng nhiều lại không có thuốc cứu, các vận luôn ngược lại với khí tuần hoàn của vũ trụ thì đó là mệnh không có cứu, hoặc gọi là mệnh yểu. Biết mệnh là để hiểu rõ và cải thiện hoàn cảnh của mình trong sự biến đổi của vũ trụ, để tìm được sự yên ổn trong thế giới biến đổi này. Dự đoán mệnh vận là sự tổng kết kinh nghiệm về quy luật sinh mệnh của nhân dân Trung Quốc, là một trong những mảng văn hóa cổ điển ưu tú nhất. Chúng ta, những người hậu thế không những cần kế thừa di sản văn hóa ưu tú đó, mà còn nên phát triển hơn nữa.


  2. Thuận với quy luật tự nhiên là xu thế lớn cần hướng tới


  Cách đây không lâu, tôi đọc được điều này trong một cuốn sách: “Trên thế giới này có rất nhiều vật kì lạ và những câu đố không giải được, đó là sự thật tồn tại một cách khách quan... Những quái dị đó đã đồng hành cùng với lịch sử nhận thức của nhân loại, nó như có duyên gắn liền với khoa học. Chỉ khi chân tướng từng sự việc được khoa học lần lượt phát hiện thì mới khiến cho việc đó dần dần thoát khỏi màu sắc thần bí, đóng vai trò thúc đẩy nhân loại tiến lên”. Đó là cuốn sách nhỏ giải phẫu mê tín. Toàn sách đều bàn về những vấn đề đến nay thế giới còn đang nghiên cứu và chắc còn tranh luận mãi chưa dừng. Cuốn sách giới thiệu những hiện tượng không giải thích nổi và thế giới siêu thực. Tác giả đã bỏ nhiều công sức sưu tập những tư liệu có thể được về các kết luận phủ định và những “sự thật”, lấy đó làm chỗ dựa để chứng minh bản thân tác giả là người duy vật chân chính.


  Cho mãi đến khi đọc đến lời kết cuốn sách, tôi mới tìm thấy đoạn văn được trích ở trên. Đó mới là lời nói thật. Đã đành thừa nhận rằng, trên thế giới này có rất nhiều sự vật kì lạ và nhiều câu đố không thể giải nổi là một sự thật khách quan, thì hà tất phải bịt kín không cho mọi người đi khám phá những hiện tượng kì lạ đó làm gì. Nhiều người thường đóng vai vô thần, là người duy vật nhưng lại không chịu thừa nhận những điều trông thấy, thế thì làm sao có thể tin được là họ nói thật. Có phải phủ định những câu nói này thì “vấn đề” sẽ không còn nữa không? Khí âm dương ngũ hành không đo được, không thấy được thì người ta không thở nữa chăng? Không biết lương thực là hợp chất của cacbon và nước thì người ta không ăn nữa chăng? Đã đành là dự đoán học của Trung Quốc có nhiều phái và thuật số rất phức tạp thì vì sao lại không bỏ công phu nghiên cứu nó, đem những trí tuệ này kết tinh lại để tạo ra hạnh phúc cho xã hội, giúp mọi người hướng đến cái tốt tránh xa cái rủi, Thuật số Trung Quốc là một bộ phận văn hóa thần bí phương Đông mà văn minh phương Tây đang hướng tới. Rất nhiều câu đố trên thế giới được giải thích nhờ thuật số đó.


  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hiện đại hóa, ngày nay tuy đã chế tạo được vệ tinh, rađa, v.v., đủ các loại máy tiên tiến và kĩ thuật đo lường, điều khiển từ xa, nhưng cũng chỉ là những công cụ nặng về vật lý. Khoa học ngày nay chưa phát triển đến mức cảm truyền được giữa sinh vật và vật lý, do đó năng lực dự đoán còn bị hạn chế. Thế giới ngày nay vừa phải ứng dụng những kĩ thuật tiên tiến nhất, nhưng cũng không thể xem nhẹ những phương pháp cổ. Có những vấn đề có thể máy đo hiện đại chưa đo được, nhưng nếu dùng phương pháp cổ thì lại thành công, vì ngày xưa không có máy móc tiên tiến để mà dự đoán, nên mới bức người ta phải có đủ các dạng bản lĩnh dự đoán, trong đó bao gồm cả các triết lý khoa học. Có thể ngày nay con người đã thoái hóa về năng lực đó, nên phải chỉ ra những kí ảo này rồi lấy các thiết bị hiện đại để vũ trang, thì tiền đồ của dự đoán hiện đại sẽ rất rộng lớn. Các học giả trong và ngoài nước đã ứng dụng dự đoán theo “Chu dịch” và giành được những thành tựu kiệt xuất trên các mặt thiên văn, hóa học, sinh học, thì lẽ nào trong dự đoán về địa chất, khí tượng, bệnh tật, nhân sự lại không thể có sự phát triển to lớn.


  Cùng với những khám phá bí mật về khoa học nhân thể, tôi tin tưởng rằng nhất định trong các lĩnh vực đó khoa học dự đoán cũng sẽ đạt được những thành tích tương xứng. Ngài Thiệu Vĩ Hoa, học giả về ứng dụng dự đoán theo “Chu dịch” nổi tiếng của Trung Quốc - chính là người đã đi tiên phong trên các mặt này. Ông không những đã xé tan cái vỏ mê tín hơn 40 năm nay về ứng dụng “Chu dịch”, đảo ngược vị trí cho nó, mà còn giới thiệu một lượng lớn các kinh nghiệm đã được thể nghiệm trong thực tiễn về quy luật dự đoán theo Bát quái và dự đoán mệnh vận theo Tứ trụ cho rộng rãi độc giả - những người khát khao muốn nắm quyền chủ động về thông tin - và đưa lại sức sống mạnh mẽ cho môn thuật số của Trung Quốc khi nó đã lâm vào cảnh gần như bị bỏ rơi. Thầy Thiệu Vĩ Hoa đã không ngừng tìm kiếm, khám phá, chọn lọc khiến cho những thành tích nghiên cứu “Chu dịch” của ông trước đó bao gồm cả các mặt như tướng pháp, tướng tay trở thành những cống hiến cho sự hiểu biết về bản thân con người, về mệnh vận. Sự tư duy gắn với nhịp thở của thời đại, kết hợp di sản văn hóa cổ đại với việc ứng dụng vào các lĩnh vực kinh doanh, quản lý hiện đại, thuận với vận khí tam nguyên của thế giới, thuận với trào lưu của lịch sử nhất định sẽ được sự thừa nhận và hoan nghênh rộng rãi. Con đường ứng dụng dự đoán càng đi càng rộng mở, đó là xu thế tất yếu của sự phát triển lịch sử.


  —ooOoo—


Chương 2


  ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH


I. NGŨ HÀNH SINH KHẮC


  Giữa thiên văn cận đại phương Tây với thiên văn cổ đại Trung Quốc tồn tại sự khác biệt rất căn bản. Cho dù mặt trời mọc lên hay lặn xuống, trăng đầy rồi khuyết hay là sự vận động của các ngôi sao đều là những hiện tượng tự nhiên mà mắt thường ai cũng thấy, nhưng ngược lại là hai biểu tượng thể nghiệm thế giới hoàn toàn khác nhau của hai nền thiên văn đó. Cả hai biểu tượng này đều có một ý nghĩa chân thực là do sự thể nghiệm thế giới của hai nền thiên văn đó tìm ra. “Thiên quán thư” là sách ghi chép lại một cách chân thực về những “quan trắc khoa học”. Sách đó đã miêu tả chi tiết các thiên tượng âm dương ngũ hành đại ý như sau:


  Quan sát sự vận động của mặt trăng, mặt trời là dựa vào sự thuận nghịch của Mộc tinh. Nên nói phương Đông mộc, chủ về mùa xuân, giáp ất. Người thất nghĩa bị phạt khi gặp tuế tinh (Mộc tinh).


  Quan sát cương khí dựa vào Hỏa tinh. Nên nói, phương Nam hỏa, chủ mùa hạ, bính đinh. Người thất lễ bị phạt khi gặp Hỏa tinh.


  Xem các sao lấy vị trí Thổ tinh làm căn cứ. Nên nói thổ ở trung ương, chủ mùa hạ, mậu, kỉ. Đó là tượng của Hoàng đế, ông chủ hay bà chủ. Quan sát sự dịch chuyển của ngày lấy vị trí Kim tinh làm căn cứ. Nên nói, phương Tây mùa thu, canh tân. Nó chủ về sát, thất sát. Người có thất sát sẽ bị phạt khi gặp Thái bạch.


  Quan sát giờ căn cứ vào vị trí của Thủy tinh. Nên nói, phương Bắc thủy là tinh của Thái âm, chủ về mùa đông, nhâm quý. Người thất hình bị phạt khi gặp sao giờ sinh.


  Sách “Tố vấn khí giao biến đại luận” cũng đã ghi chép lại cách quan sát ngũ tinh để đoán họa phúc. Sách đó nói: “... ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vừa tốt vừa xấu. Dùng nó để biết sinh tử hay thành bại”.


  Người ta có thể căn cứ vào độ sáng đường đi, vị trí xa gần, tốc độ của Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh (sao Thái bạch), Thủy tinh để biết được tai họa hay may mắn. Đối với xã hội loài người mà nói, việc mất cân bằng còn hệ trọng hơn nhiều so với sự vận động bình thường. Sự thay đổi của trời đất tuy là điềm dự báo phúc họa trong nhận gian, nhưng nguồn gốc sâu xa của phúc họa đó lại nằm chính trong hành vi của con người. Lấy âm dương ngũ hành tức là những cái biểu thị sự cân bằng hay mất cân bằng giữa các can chi trong Tứ trụ để đoán biết cát hung, họa phúc của con người, đó là kết tinh sự thể nghiệm quý báu của người Trung Quốc cổ đại. Lấy sự sinh khắc, chế hóa của ngũ hành để giảm sự mất cân bằng của mệnh, đặng từ đó hướng đến điều tốt, lánh xa điều xấu mới là ý nghĩa làm chủ vận mệnh của mình một cách chân chính.


  1. Ngũ hành sinh, khắc


  Giữa các ngũ hành tồn tại quy luật tương sinh, tương khắc. Giống như âm dương, tương sinh, tương khắc là hai mặt gắn liền với nhau của sự vật. Không có sinh thì sự vật không thể phát sinh và phát triển; không có khắc thì không thể duy trì sự cân bằng và điều hòa của sự vật trong quá trình phát triển và biến hóa. Trong ngũ hành sinh, khắc có mối quan hệ tương sinh hai mặt: cái sinh ra tôi và cái tôi sinh ra; mối quan hệ tương khắc cũng có hai mặt: cái khắc tôi và cái tôi khắc.


  Ngũ hành tương sinh là: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc.


  Ngũ hành tương sinh có nghĩa là:


  - Mộc sinh hỏa: vì mộc tính ổn, ấm áp tức hỏa ẩn phục bên trong, xuyên thủng mộc sẽ sinh ra hỏa. Vì vậy mà nói mộc sinh hỏa.


  - Hỏa sinh thổ: vì hỏa nóng cho nên đốt cháy mộc. Cháy hết biến thành tro tức là thổ. Cho nên nói hỏa sinh thổ.


  - Thổ sinh kim: vì kim ẩn tàng, vùi lấp trong đá, trong núi. Có núi tất có đá, vì vậy nói thổ sinh kim.


  - Kim sinh thủy: vì khí của thiếu âm (khí của kim) chảy ngầm trong núi tức kim sinh ra thủy. Vì vậy làm nóng chảy kim sẽ biến thành thủy, nên nói kim sinh thủy.


  - Thủy sinh mộc: nhờ thủy ôn nhuận làm cho cây cối sinh trưởng, nên nói thủy sinh mộc.


  Ngũ hành tương khắc


  Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc.


  Ý nghĩa của ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương khắc lẫn nhau đó là bản tính của trời đất: thủy khắc hỏa; hoả khắc kim; kim khắc mộc; mộc khắc thổ; thổ khắc thủy.


  Mối quan hệ sinh khắc của ngũ hành


  Ngũ hành tương sinh theo quan hệ tuần hoàn; tương khắc theo quan hệ khắc cách ngôi.


  

    

  


  Điều nên và điều kị của ngũ hành sinh khắc, chế hóa


  Ngũ hành không những có sinh, có khắc, bổ trợ cho nhau mà còn khống chế lẫn nhau. Ngoài ra còn có mặt thái quá và mặt bất cập. Điều đó làm cho việc dự đoán trở nên phức tạp. Trong quá trình học tập muốn nắm vững mối quan hệ đối lập thống nhất này thì cần phải nắm vững những điều nên và những điều kị để linh hoạt vận dụng.


  Kim: Kim vượng gặp hỏa sẽ trở thành vũ khí có ích.


  Kim có thể sinh thủy, nhưng thủy nhiều thì kim chìm; kim tuy cứng nhưng có thể bị thủy dũa cùn.


  Kim có thể khắc mộc. Nhưng mộc cứng thì kim bị mẻ; mộc yếu gặp kim tất sẽ bị chặt đứt.


  Kim nhờ thổ sinh, nhưng thổ nhiều thì kim bị vùi lấp; thổ có thể sinh kim những kim nhiều thì thổ biến thành ít.


  Hỏa: Hỏa vượng gặp thủy thì trở thành ứng cứu cho nhau.


  Hỏa có thể sinh thổ, nhưng thổ nhiều thì hỏa ám; hỏa mạnh gặp thổ sẽ bị dập tắt.


  Hỏa có thể khắc kim, nhưng kim nhiều thì hỏa tắt; kim yếu gặp hỏa tất sẽ nóng chảy.


  Hỏa nhờ mộc sinh, mộc nhiều thì ngọn lửa mạnh; tuy mộc có thể sinh hỏa nhưng hỏa nhiều thì mộc bị đốt cháy.


  Thủy: Thủy vượng gặp thổ sẽ thành ao hồ.


  Thủy có thể sinh mộc, nhưng mộc nhiều thì thủy co lại; thủy mạnh khi gặp mộc thì khí thế của thủy yếu đi.


  Thủy có thể khắc hỏa nhưng hỏa nhiều thì thủy khô; hỏa nhược gặp thủy tất bị dập tắt.


  Thủy nhờ kim sinh, nhưng kim nhiều thì thủy đục; kim có thể sinh thủy nhưng khi thủy nhiều thì kim lại bị chìm xuống.


  Thổ: Thổ vượng gặp mộc thì việc hanh thông.


  Thổ có thể sinh kim nhưng kim nhiều thì thổ trở thành ít; thổ mạnh gặp kim thì sẽ khống chế được thổ ùn thành đống.


  Thổ có thể khắc thủy nhưng thủy nhiều thì thổ bị trôi; thủy nhược mà gặp thổ tất sẽ bị chắn lại.


  Thổ nhờ hỏa sinh, nhưng hỏa nhiều thì thổ bị đốt cháy; hỏa có thể sinh thổ, nhưng nếu thổ nhiều thì hỏa bị tàn lụi.


  Mộc: Mộc vượng gặp kim sẽ trở thành rường cột.


  Mộc sinh hỏa, nhưng hỏa nhiều thì mộc bị đốt; mộc mạnh gặp hỏa thì mộc trở thành yếu.


  Mộc khắc thổ, nhưng thổ nhiều thì mộc bị lấn át; thổ yếu gặp mộc thì sẽ trở thành khô cằn nứt nẻ.


  Mộc nhờ thủy sinh, nhưng thủy nhiều thì mộc bị dạt trôi; thủy có thể sinh mộc, nhưng mộc nhiều thì thủy bị co lại.


  2. Quan hệ giữa ngũ hành với con người


  “Chu dịch” nói: mọi việc, mọi vật trong thế gian đều thống nhất ở thái cực. Kim mộc thủy, hỏa, thổ, năm ngũ hành này là sự thể hiện rõ nhất, lớn nhất của vạn vật. Cho nên mọi việc, mọi vật đều thống nhất ở âm dương, ngũ hành. Con người là một trong vạn vật, tất nhiên nó phải tham gia vào sự vận động không ngừng của vũ trụ. Tứ trụ dự đoán học với tư cách là sự giải thích toàn diện về cuộc sống con người - tiểu thiên địa, nên đó là môn học về quy luật sinh mệnh của con người. Nó vận dụng quy luật ngũ hành để giải thích mối quan hệ giữa con người và trời đất.


II. BẢN TÍNH CỦA NGŨ HÀNH


  Bản tính của con người là nói phẩm chất bẩm sinh vốn có. Cái gọi là tính tình tức là chỉ sự mừng, giận, buồn, yêu, ghét và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín luôn có mối quan hệ gắn chặt với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tuy bản tính con người tùy theo ảnh hưởng của hậu thiên như hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục mà thay đổi, song căn cứ vào sự vượng suy và sinh khắc của âm dương, ngũ hành đã được thể hiện trong Tứ trụ thì về căn bản, thiên tính của con người là không dễ thay đổi.


  Những cái mà ngũ hành đại biểu như tính tình, màu sắc, mùi vị, nhân thể, bốn mùa, phương vị đều là những đặc tính căn bản. Ngũ hành trong Tứ trụ có mặt thiên lệch về vượng, lại cũng có mặt thiên lệch về nhược. Mặt vượng là chỉ những đặc tính lộ rõ, trội nổi; mặt nhược là chỉ những tính chìm ẩn hoặc yếu hơn. Những mặt thiếu khuyết trong Tứ trụ có thể được bổ sung tương ứng để hướng tới cái tốt, tránh được cái xấu. Ví dụ: người mộc vượng thông qua sự cân bằng tổng hợp của Tứ trụ có thể thể hiện ra tính mộc. Nếu mộc không đủ hay khuyết mộc hoặc mộc bị khắc thì không những có thể thông qua vóc người, cá tính, tướng mạo, sức khỏe để nhìn thấy mà còn có thể đoán biết người đó hàng ngày ăn uống thường nghiện thức ăn chua. Thích chua chính là sự bo bản năng về mặt sinh lý. Như vậy ta có thể thông qua sự bổ sung lí tính hoặc qua sự lựa chọn có lợi cho sự nghiệp, tiền đồ, hôn nhân, tài phú, quan lộc, phúc thọ, lục thân, sức khỏe, nghề nghiệp để cân bằng tổng hợp cho Tứ trụ. Tức là ta đã chọn sự bổ sung có lợi không có hại. Chỉ riêng một chữ “bổ” được gợi ý từ sách và cũng đã giúp cho ta một phương châm để điều chỉnh quy luật vận động sinh mệnh của cuộc sống. Chương hai của cuốn sách này mọi nội dung đều xoay quanh chữ “bổ”, coi đó là chìa khóa vàng cho Nhập môn dự đoán theo Tứ trụ. Hy vọng những người mới học nắm vững được nó để mở được cánh cửa của kho báu về thuật số dịch học.


  “Bổ” như thế nào? Đó là bổ khí. Người ta thường nói: người sống nhờ thở khí. Học thuyết âm dương ngũ hành từ xưa đến nay đối với con người thở khí trời đất để sống mà nói đó chính là bổ khí: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khí của âm dương ngũ hành bao hàm khái niệm không gian và thời gian của vũ trụ. “Khí của trái đất” chính là khí trong đục của ngũ tinh vận động trong thiên thể mà người đó nhận được tại thời điểm và địa điểm lúc sinh ra.


  Từ mệnh lý có thể đoán biết được bẩm tính của con người, cũng như có thể đoán ra được diện mạo, vóc dáng, nói năng, cử chỉ, thiện ác. Thông thường sự dự đoán cao cấp, nhiều tầng không thể chỉ dùng một Tứ trụ mà phải dự đoán tổng hợp cả các mặt mệnh lí, diện tướng, cốt tướng, vân tay, trong đó lấy mệnh cục làm chủ, các tướng pháp khác làm bổ trợ, tham khảo, bổ sung. Độ chính xác của cách dự đoán đó chắc chắn sẽ cao vì đã thoát ra khỏi cách dự đoán chỉ dựa vào một mình Tứ trụ. Cách đoán đó đã tập hợp được các mặt lộ ra về âm đức, phong thủy, nhà cửa, di truyền, ngũ hành của người đó, tức là đã tổng hợp được các nhân tố khác nhau để rút ra kết luận dự đoán.


  1. Tính tình con người ứng với các khí của ngũ hành trong Tứ trụ


  Mộc chủ về nhân, tính thẳng, tình ôn hòa. Người mộc thịnh thì tầm vóc cao, tay chân dài, phong cách đẹp, khóe miệng tươi, sắc mặt trắng xanh, có lòng bác ái thương người, thanh cao khảng khái, chất phác, không giả dối. Người mộc suy thì vóc người gầy, tóc thưa, tính cách hẹp hòi, đố kị, bất nhân. Người mà mộc khí tử tuyệt thì lông mày không ngay ngắn, cổ dài, yết hầu lồi, da thịt khô, hay lừa dối, biển lận.


  Hỏa chủ về lễ, tính nóng nhưng tình cảm lễ độ. Người mà hỏa thịnh thì đầu nhỏ chân dài, vóc người trên nhọn dưới nở, mày rậm, tai nhỏ, tinh thần hoạt bát, cung kính lễ độ với mọi người, tính nóng gấp. Người mà hỏa suy thì dáng người góc nhọn gầy vàng, nói năng ề à, dối trá, cay độc, làm việc có đầu, không có đuôi.


  Thổ chủ về tín, tính tình đôn hậu. Người thổ thịnh thì thắt lưng tròn, mũi nở, lông mày thanh tú, mắt đẹp, tiếng nói vang và lưu loát, trung hiếu, chân thành, độ lượng, giữ lời hứa, hành động chắc chắn, kết quả. Người mà thổ khí mạnh quá thì đầu óc cứng nhắc, hiểu biết chậm, tính tình hướng nội, thích trầm tĩnh. Người mà thổ khí không đủ thì sắc mặt ủ rũ, mặt mỏng, mũi ngắn, lòng dạ ác độc, bất tín, vô tình.


  Kim chủ về nghĩa, tính tình cương trực, mãnh liệt. Người mà kim thịnh là người không béo không gầy, mặt trắng trẻo, lông mày cao, mắt sâu, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, tác phong quyết đoán, trọng nghĩa khinh tài, tự trọng. Người mà kim mạnh quá thì hữu dũng vô mưu, tham muốn, bất nhân. Người mà kim không đủ thì vóc người gầy nhỏ, tư cách vô tình, có khi nham hiểm, ham dâm, háo sát, biển lận, tham lam.


  Thủy chủ về trí, thông minh hiền lành. Người mà thủy vượng sắc mặt hơi đen, nói năng nhẹ nhàng, rành rọt, hay lo cho người khác, túc trí đa mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy mạnh quá thì hay cãi cọ, tính tình linh tinh. Người mà thủy không đủ thì vóc người thấp bé, tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu, hành động không có thứ tự.


  2. Ngũ hành của Tứ trụ hợp với ngành nghề và phương vị


  Thuộc mộc. Hợp với phương Đông. Có thể làm nghề mộc, nghề giấy, nghề trồng cây, trồng hoa, chăm sóc cây non hay các phẩm vật tế lễ, hương liệu hoặc các nghề kinh doanh về các mặt hàng đó.


  Thuộc hỏa. Hợp với phương Nam. Có thể làm các nghề chiếu sáng, quang học, nhiệt độ cao, các dung dịch nóng, các chất dễ cháy, các loại dầu, rượu, thực phẩm, thức ăn nóng, nghề cắt tóc hay các đồ hóa trang, đồ trang sức, công tác văn nghệ, văn học, văn phòng phẩm, văn hóa, văn nhân, nhà sáng tác, biên soạn, nghề giáo viên, thư kí, xuất bản, công vụ và công việc kinh doanh về những mặt đó.


  Thuộc thổ. Hợp với vùng giữa, hay ở ngay vùng đó. Có thể làm các nghề về thổ sản, đất đai, ở nông thôn, chăn nuôi các loại gia cầm, làm về vải vóc, trang phục, thêu dệt, về đá, về than, về vùng núi, về xi măng, kiến trúc, mua bán nhà ở, áo đi mưa, ô dù; đắp đập, sản xuất các loại bình lọ, thùng chứa nước, làm người trung gian, môi giới, nghề luật sư, nghề quản lí, buôn bán, thiết kế, cố vấn, nghề an táng xây mộ, quản lí nghĩa trang, tăng ni và những công việc, kinh doanh liên quan đến các mặt đó.


  Thuộc thủy. Hợp với phương Bắc. Có thể theo các nghề hàng hải, buôn bán những dung dịch không cháy, nước đá, các loại cá, thủy sản, thủy lợi, những đồ ướp lạnh, đánh lưới, chỗ nước chảy, cảng vịnh, bể bơi, ao hồ, bể tắm. Người đó thường hay phiêu bạt bôn ba, lưu động, hay thay đổi. Tính thủy, thanh khiết, là những chất hóa học không bị bốc cháy, làm nghề trên biển, di động, có kĩ năng khéo léo, biết dẫn đạo, du lịch, đồ chơi, ảo thuật, là kí giả, trinh sát, du khách, làm những công cụ dập tắt lửa, câu cá, nghề chữa bệnh hoặc kinh doanh dược liệu, làm thầy thuốc, y tá, nghề chiêm bốc.


  Thuộc kim. Hợp với phương Tây. Có thể theo đuổi các nghề hoặc kinh doanh có liên quan với vật liệu kim loại, tính cách cứng rắn, quyết đoán, biết võ thuật, giám định, là quan thanh liêm, tổng quản; làm các nghề về ô tô, giao thông, kim hoàn, công trình, trồng cây; khai thác mỏ, khai thác gỗ, nghề về cơ khí.


  3. Ngũ hành sinh, khắc trong Tứ trụ tương ứng với các bộ phận và tạng phủ trong cơ thể cần được bổ trợ


  Mộc: Tương ứng với gan và mật, gân cốt và tứ chi. Mộc quá vượng hay quá suy dễ mắc bệnh về gan, mật, cổ, tứ chi, khớp, gân, mắt, thần kinh.


  Hỏa: Tương ứng với các tạng phủ tim và ruột non. Thuộc mạch máu và các hệ thống tuần hoàn. Hỏa quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh về ruột non, tim, vai, dịch máu, phần mặt, răng, bụng, lưỡi.


  Thổ: Tương ứng với lá lách và dạ dày. Thuộc ruột và cả hệ thống tiêu hóa. Thổ quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh lá lách, dạ dày, sườn, vùng bụng, lưng, ngực, phổi.


  Kim: Tương ứng với phổi và ruột già. Thuộc khí quản và cả hệ thống hô hấp. Kim quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh về đại tràng, phổi, vùng rốn, ho đờm, gan, da, trĩ, mũi, khí quản.


  Thủy: Tương ứng với thận và bàng quang. Thuộc não và hệ thống tiết niệu. Thủy quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh về thận, bàng quang, bắp đùi, chân, đầu, gan, tiết niệu, âm hộ, phần thắt lưng, tai, tử cung.


III. CAN, CHI, NGŨ HÀNH


  1. Can, chi


  Sách “Ngũ hành đại nghĩa” nói: can, chi là do Đại Sào phát hiện. Đại Sào “Lấy tình của ngũ hành để dùng giáp, ất, ... làm tên ngày gọi là can; dùng tí, sửu, ... làm tên tháng gọi là chi. Có việc liên quan đến trời thì dùng ngày, có việc liên quan đến đất thì dùng tháng. Vì âm dương có sự khác nhau nên có tên can, chi”.


  Mười thiên can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỉ, canh, tân, nhâm, quý. Mười hai địa chi: Tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.


  2. Ý nghĩa của can chi


  Sách “Quần thư thảo dị” nói:


  

    	Giáp có nghĩa là mở, tức chỉ dấu hiệu vạn vật tách ra.


    	Ất có nghĩa là kéo, tức chỉ vạn vật lúc ban đầu được kéo lên.


    	Bính có nghĩa là đột nhiên, chỉ vạn vật đột nhiên lộ ra.


    	Đinh có nghĩa là mạnh, tức chỉ vạn vật bắt đầu mạnh lên.


    	Mậu có nghĩa là rậm rạp, tức chỉ vạn vật xum xuê.


    	Kỷ có nghĩa là ghi nhớ, tức chỉ vạn vật bắt đầu có hình để phân biệt.


    	Canh có nghĩa là chắc lại, tức chỉ vạn vật bắt đầu chắc lại, có quả.


    	Tân có nghĩa là mới, tức chỉ vạn vật đều có sự thu hoạch.


    	Nhâm có nghĩa là gánh vác, tức chỉ dương khí chịu việc nuôi dưỡng vạn vật.


    	Quý có nghĩa là đo, đoán được, chỉ sự vật đã có thể đo lường được.


  


  Do đó có thể thấy rõ mười thiên can không có liên quan gì với mặt trời mọc, lặn mà chỉ có chu kì tuần hoàn của mặt trời mới có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của vạn vật.


  Mười hai địa chi là để miêu tả chu kỳ vận động của mặt trăng. Sách “Quần thư khảo dị” nói:


  

    	Tí có nghĩa là tư bổ nuôi dưỡng, tức là mầm mống của vạn vật được nảy nở nhờ dương khí.


    	Sửu có nghĩa là kết lại, tức là các mầm non tiếp tục lớn lên.


    	Dần có nghĩa là đổi dời, dẫn dắt, tức chỉ mầm vừa mới nứt đã vươn lên khỏi mặt đất.


    	Mão có nghĩa là đội, tức là vạn vật đội đất mà lên.


    	Thìn có nghĩa là chấn động, tức mọi vật qua chấn động mà lớn lên.


    	Tị có nghĩa là bắt đầu, tức chỉ vạn vật đến đây đã có sự bắt đầu.


    	Ngọ có nghĩa là bắt đầu toả ra, tức chỉ vạn vật bắt đầu mọc cành lá.


    	Mùi có nghĩa là ám muội, tức chỉ âm khí đã bắt đầu có, vạn vật hơi suy giảm.


    	Thân có nghĩa là thân thể, tức chỉ thân thể vạn vật đều đã trưởng thành.


    	Dậu có nghĩa là già, tức chỉ vạn vật đã già dặn, thành thục.


    	Tuất có nghĩa là diệt, tức chỉ vạn vật đều suy diệt.


    	Hợi có nghĩa là hạt, tức chỉ vạn vật thu tàng về thành hạt cứng.


  


  Do đó có thể thấy mười hai địa chỉ có liên quan với sự tiêu, trưởng âm dương của mặt trăng. Chu kì tuần hoàn của mặt trăng cũng có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự sản sinh của vạn vật. Vì mười thiên can và mười hai địa chỉ được xây dựng từ sự nhận thức đặc điểm hoạt động của mặt trời và mặt trăng, nên người xưa lấy mặt trời, trời làm dương, còn mặt trăng, đất làm âm. Do đó rất tự nhiên người ta đã lấy mười thiên can phối với trời, mười hai địa chi phối với đất, vì thế mới có tên gọi “thiên can, địa chị”.


  3. Ý nghĩa của thiên can với con người


  Trong dự đoán vận mệnh, thiên can vô cùng quan trọng. Ngày sinh của mỗi người, trụ ngày do can ngày và chi ngày hợp thành. Can ngày vượng tướng, không bị khắc hại thì bản tính của can ngày càng rõ ràng, có thể dùng nó làm tiêu chí để dự đoán tính tình người ấy.


  Giáp (mộc) thuộc dương. Nói chung là để chỉ cây to ở đại ngàn, tính chất cường tráng. Giáp mộc là bậc đàn anh trong các loài mộc, còn có nghĩa là cương trực, có ý thức kỉ luật.


  Ất mộc thuộc âm. Chỉ những cây nhỏ, cây cỏ, tính chất mềm yếu. Ất mộc là bậc em gái trong các loài mộc, còn có nghĩa là cẩn thận, cố chấp.


  Binh (hỏa) thuộc dương. Chỉ mặt trời, nóng và rất sáng. Bính hỏa là anh cả của hoả, có nghĩa là hừng hực, bồng bột, nhiệt tình, hào phóng. Còn có nghĩa là hợp với những hoạt động xã giao, nhưng cũng dễ bị hiểu nhầm là thích phóng đại, hiếu danh.


  Đinh (hỏa) thuộc âm. Có nghĩa là lửa của ngọn đèn, của lò bếp. Thế của ngọn lửa không ổn định, gặp thời thì lửa mạnh, không gặp thời thì lửa yếu. Đinh hỏa là em gái của hỏa, có tính cách bên ngoài trầm tĩnh, bên trong sôi nổi.


  Mậu (thổ) thuộc dương. Chỉ đất ở vùng đất rộng, đất dày, phì nhiêu. Còn chỉ đất ở đê dập, có sức ngăn cản nước lũ của sông. Mậu thổ là anh của thổ, có nghĩa coi trọng bề ngoài, giỏi giao thiệp, có năng lực xã giao. Nhưng cũng dễ bị mất chính kiến mà thường chìm lẫn trong số đông.


  Kỷ (thổ) thuộc âm. Chỉ đất ruộng vườn, không được phẳng rộng và phì nhiêu như mậu thổ nhưng thuận lợi cho trồng trọt. Kỉ thổ là em gái của thổ, nói chung tính cách chi tiết, cẩn thận, làm việc có trật tự đầu đuôi, nhưng ít độ lượng.


  Canh (kim) thuộc dương. Nói chung chỉ sắt thép, dao kiếm, khoáng sản, tính chất cứng rắn. Canh kim là anh cả của kim, có nghĩa nếu là người thì có tài về văn học, nếu là vật thì có ích. Có tài làm kinh tế.


  Tân (kim) thuộc âm. Chỉ ngọc châu, đá quý, vàng cám. Tân kim là em gái của kim, nó có thể mày mò khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mọi việc lớn, đồng thời cũng có nghĩa là ngoan cố.


  Nhâm (thuỷ) thuộc dương. Chỉ thuỷ của biển cả. Nhâm thuỷ là anh của thuỷ, nó có nghĩa là xanh trong, khoan dung, hào phóng, có khả năng đùm bọc và bao dung, nhưng ngược lại cũng có tính ỷ lại hoặc chậm chạp, không lo lắng.


  Quý (thuỷ) thuộc âm. Chỉ nước của mưa, còn có nghĩa là ôm ấp, mầm mống bên trong. Quý thuỷ là em gái của thuỷ, có tính cách chính trực, cần mẫn, dù gặp hoàn cảnh khó khăn cũng cố gắng mở đường thoát khỏi.


  Địa chi của Tứ trụ là yếu tố có vai trò giống như thiên can trong dự đoán. Để khi dự đoán dễ nhớ mối quan hệ hình xung khắc hại của các hợp cục của địa chi, người ta ghi nhớ mười hai địa chi trên các vị trí của hình bàn tay. Như thế giúp ta dễ nhớ quy luật các địa chi theo một hình tượng cụ thể. Các mối quan hệ đó ở phía dưới sẽ được bàn đến một cách tỉ mỉ. Dưới đây giới thiệu hình bàn tay để ghi nhớ địa chi.


  

    

  


  4. Âm dương ngũ hành của can chi


  Can chi được chia thành âm dương. Trong “Dịch truyện” nói: Thái cực sinh lưỡng nghi. Tính của ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ là các vật cơ bản cấu thành vạn vật. Nguồn gốc của nó cũng là thái cực. Vì vậy:


  Giáp, ất cùng thuộc mộc. Giáp là can dương, ất là can âm.


  Bính, đinh cùng thuộc hoả. Bính là can dương, đỉnh là can âm.


  Mậu, kỉ cùng thuộc thổ. Mậu là can dương, kỉ là can âm.


  Canh, tân cùng thuộc kim. Canh là can dương, tân là can âm.


  Nhâm, quý cùng thuộc thuỷ. Nhâm là can dương, quý là can âm.


  Dần, mão cùng thuộc mộc. Dần là chi dương, mão là chi âm.


  Tị, ngọ cùng thuộc hỏa. Ngọ là chi dương, tị là chi âm.


  Thân, dậu cùng thuộc kim. Thân là chi dương, dậu là chi âm.


  Hợi, tí cùng thuộc thuỷ. Tí là chi dương, hợi là chi âm.


  Thổ ở bốn cuối, tức là các tháng cuối của bốn quý cho nên thìn, tuất, sửu, mùi cùng thuộc thổ, thìn tuất đều là chi dương, sửu mùi đều là chỉ âm.


  

    

  


  5. Phương vị của can, chi


  Phương của mười can. Giáp, ất phương đông, mộc; bính, đinh phương nam, hoả; mậu, kỉ ở giữa, thổ; canh, tân phương tây, kim; nhâm, quý phương bắc, thuỷ.


  Phương của mười hai chi. Dần, mão phương đông, mộc; tị ngọ phương nam, hoả; thân, dậu phương tây, kim; hợi, tí phương bắc, thuỷ; thìn, tuất, sửu, mùi ở giữa, là thổ của bốn mùa.


  Phương vị của cạn, chi là do các nhà thiên văn học cổ xưa của Trung Quốc quan trắc sự vận động của mặt trời, mặt trăng và ngũ tinh trong bầu trời mà xác định nên. Hai bên của dải hoàng đạo và xích đạo vòng quanh bầu trời một vòng được chia thành hai mươi tám quan tinh (quan tinh tức là chia một số ngôi sao thành một tổ, mỗi tổ lại dùng tên của một sự vật nào đó trên quả đất để gọi, một tổ như thế được gọi là một quan tinh), lấy đó làm tiêu chí để quan trắc, thông thường còn gọi là “hai mươi tám tú”. Người ta lại chia hai mươi tám tú thành bốn nhóm, mỗi nhóm có bảy tú; người ta lại phối bốn phương đông, nam, tây, bắc với bốn loại động vật là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, gọi là “bốn tượng”, “bốn phương”.


  6. Tàng chứa của can, chi


  Trong dự đoán theo Tứ trụ, cho dù can chi của mệnh cục hay can chi của đại vận, can của tuế vận hoặc chi của tuế vận hoặc lưu niên đều là một chỉnh thể hữu cơ, tức giữa chúng có mối quan hệ với nhau. Đó là thiên can địa chi, địa chi tàng chứa thiên can. Ví dụ giáp hoặc ất là can ngày của Tứ trụ (trong chương 4 sẽ nói chi tiết) tức là cái mà ngũ hành làm chủ mệnh. Lấy can ngày để xem qua các can chi khác mạnh hay yếu là rất quan trọng. Nếu địa chỉ có dần, mão trợ giúp, hợi tý tương sinh để chứa giáp hoặc ất thì có thể khiến cho bản thân sinh vượng; rất kiêng gặp phải chứa thân, dậu vì như thế sẽ bị khắc tổn thương. Ngược lại nếu trong mệnh đó có địa chỉ dần hoặc mão là rất quan trọng thì giáp ất hoặc nhâm quý chính là thiên can để chở che, khiến cho dần hoặc mão sinh vượng; nếu gặp phải thiên can là canh tân che trùm thì sẽ bị khắc hại. Cho nên mối quan hệ được che trùm hay phải gánh vác có thể khiến cho một ngũ hành nào đó mạnh lên hoặc yếu đi. Thứ hai là các thiên can và địa chỉ cùng loại ngũ hành thì liên quan gốc rễ với nhau. Thiên can thông gốc ở địa chi: giáp có trong dần, khí gốc của giáp mộc là rễ sẽ được sinh phù, như thế gốc của thiên can sẽ bền chặt. Khi giáp mộc gặp chi mão, vì trong mão có tàng ẩn cùng loại ất mộc, cho nên sức bền chặt của gốc kém hơn giáp mộc trong dần. Địa chi nếu gặp xung khắc thì gốc của thiên can dễ bị nhổ bật. Ngược lại, khi địa chi được sự trợ giúp ngầm của thiên can, nếu thiên can gặp sinh phù thì địa chi được sự hỗ trợ ngầm nên càng mạnh. Nếu thiên can bị xung khắc thì địa chi nhận được sự giúp ngầm suy yếu.


  Mối quan hạ che chở đối với sự cân bằng chung của Tứ trụ có một vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy người mới học không được coi nhẹ điều cơ bản này.


  7. Mùa vượng của năm khí can chi


  Sự bắt đầu và kết thúc của vạn vật trong vũ trụ cũng tức là quá trình “lần lượt chuyển đổi vật này thành vật khác” của năm khí. Cho nên mỗi khí đều có các thời kỳ: sinh, thịnh, suy, tử.


  Thời kỳ thịnh tức là thời kỷ “nắm lệnh”. Lấy can chi làm biểu tượng thì đó là: giáp, ất, dần, mão mộc vượng ở mùa xuân; bính, đinh, tỵ, ngọ hoả vượng ở mùa hạ; canh, tân, thân, dậu kim vượng ở mùa thu; nhâm, quý, hợi, tý, thuỷ vượng ở mùa đông; mậu, kỷ, thìn, tuất, sửu, mùi vượng ở bốn mùa.


  

    

  


IV. SINH, VƯỢNG, TỬ, TUYỆT CỦA NGŨ HÀNH


  Sự ra đời âm dương của can chi là từ ngũ hành, sự mạnh yếu thịnh suy của kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ gắn liền với sự vận hành của các thiên thể. Đó là thế giới thống nhất giữa xã hội, lịch sử và tự nhiên.


  Trong dự đoán vận mệnh, người xưa đã tổng kết ra nhiều phương pháp suy đoán khoa học để cố gắng ăn khớp với quy luật vận hành của các thiên thể. Đó là thông qua âm dương, ngũ hành của thiên can ngày giờ sinh người đó đối với tình trạng khí bẩm sinh của trời đất - thuận nghịch, suy vượng, dày mỏng của tháng sinh để đoán ra vận mệnh của cả cuộc đời. Ví dụ sinh ngày giáp tháng tí, tức can ngày là giáp mộc, sinh vào sau lập xuân, trước kinh trập, như thế giáp được thiên thời địa lợi, bẩm khí tự nhiên dày dặn, nên gọi là “lâm quan”. Nếu sinh vào tháng thân, thuộc tính của thân là dương kim, khắc mộc. Tháng thần là sau lập thu, trước bạch lộ, đúng vào lúc cây cối thất thời thất thế, cây già vừa chết, cây non chưa hình thành, cho nên mộc “tuyệt” ở thân. Những tháng khác cũng tàng ẩn những tin tức về vận mệnh, cho nên cũng có thể lần lượt theo cách đó mà đoán biết. “Lâm quan”, “tuyệt” gồm mười hai giai đoạn tượng trưng cho khí của mười hai tháng trong một năm.


  Thứ tự của chúng là: trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Mười hai giai đoạn đó biểu thị trạng thái của ngũ hành thể hiện trong mười hai chi.


  

    

  


  Trường sinh - giống như người vừa sinh ra hoặc là giai đoạn giáng sinh, tức là chỉ lúc vạn vật vừa mọc mầm.


  Mộc dục - là trẻ sơ sinh được tắm rửa để trừ uế bẩn, tức chỉ vạn vật vừa sinh ra đã được trời đất tắm gội.


  Quan đái - là trẻ em đã có thể mặc áo, đội mũ, tức là chỉ vạn vật đã dần dần mạnh lên.


  Lâm quan - như người đã trưởng thành cường tráng, có thể làm quan, lãnh đạo dẫn dắt người khác, tức là chỉ sự vật đã trưởng thành.


  Đế vượng - tượng trưng cho người đã mạnh mẽ đến cực điểm, có thể giúp vua làm những việc lớn, tức là chỉ vạn vật đã thành thục.


  Suy - là chỉ vì đã cực thịnh nên khí bắt đầu suy, tức vạn vật bắt đầu phát sinh suy biến.


  Bệnh - như người bị bệnh tật, tức là chỉ vạn vật khốn đốn.


  Tử - là người khí đã hết, thân xác đã chết, hay vạn vật đã bị diệt. Mộ - còn gọi là “kho”, như người sau khi chết nhập mộ hay chỉ vạn vật sau khi thành công quy về kho.


  Tuyệt - như thể xác con người đã bị tan rã trở thành đất hay chỉ vạn vật khí trước đã tuyệt, khí tiếp sau còn chưa đến, chưa có hình hài gì ở trong đất.


  Thai - như con người nhờ khí của cha mẹ kết tụ thành thai hay là chỉ lúc khí của trời đất giao nhau, sau đó khí được kết thành thai.


  Dưỡng - giống như thai người được mẹ nuôi trong bụng, sau đó được sinh ra, hay chỉ vạn vật được hình thành trong đất, sau đó phát mầm.


  Cứ như thế, mọi vật đều trải qua quá trình tuần hoàn sinh sinh, diệt diệt không ngừng.


  Bắt đầu từ trường sinh lần lượt qua mười hai giai đoạn tức là từ nhỏ yếu đến lớn mạnh, từ cực thịnh đến suy bại, cứ thế lặp đi lặp lại đó là nguyên nhân của bốn mùa thay nhau biến đổi, khí của ngũ hành lần lượt phân bố, thổ kí sinh ở dần là vì dần là mạnh xuân tháng giêng Khi đó khí trời giáng xuống, khí đất dâng lên, trời đất hoà đồng, cỏ cây vì thế mà nảy mầm. Cho nên thổ được xem là sinh ở dần cũng là vì thuận theo trật tự ngũ hành tương sinh. Ngoài ra khi mà can dương chết thì đúng lúc can âm sinh. Các can dương tính thuận theo mười hai cung, các can âm được tính ngược lại, đó là vì hai khí âm dương khác nhau, phù hợp với nguyên lí “Đạo trời quay theo chiều trái, đạo đất quay theo chiều phải”. Can dương lâm quan thì can âm là đế vượng, can âm lâm quan thì can dương là đế vượng, đó là theo bốn mùa. Còn có cách nói thời kì mộc dục là bại địa, tôi cho rằng cách nói đó ngược với lẽ tự nhiên. Vì trẻ sơ sinh lại được tắm gội là được giải trừ uế bẩn, do đó cách nói trên không có sức thuyết phục, hơn nữa ở thời kỳ giao thời của vạn vật từ hạt sang hạt nảy mầm là hợp với lẽ tự nhiên, ngoài ra từ trường sinh đến đế vượng là giai đoạn vạn vật lớn mạnh dần. Vì vậy nếu nói mộc dục là bại địa thì làm sao để giải thích được tiếp theo ai là quan đại, lâm quan, đế vượng là giai đoạn hưng vượng dần lên.


  Người xưa đối với thiên can phân thành âm dương, còn khi nói về ngũ hành thì không chia thành âm dương mà chỉ chia thành thuận, nghịch và phân, hợp. Điều đó là hợp với lẽ tự nhiên và rất kì diệu. Qua thực tiễn kiểm nghiệm ta thấy cho dù là dương can tính xuôi, âm can tính ngược hay mộc dục là đất sinh vượng của can ngày đều chứng tỏ là rất chính xác. Độc giả có thể tự mình kiểm nghiệm.


  Ghi nhớ mười can phối với sự vượng suy của mười hai cung là vô cùng quan trọng. Trong dự đoán, bất kì lúc nào cũng phải dùng đến nó. Cách nhớ là dựa vào hình bàn tay. Nếu can ngày sinh thuộc một trong năm can dương thì can ngày sinh bắt đầu từ trường sinh đếm thuận theo thứ tự: trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan,.., mộ, tuyệt; còn can ngày sinh là can âm thì bắt đầu từ can ngày sinh là trường sinh đếm ngược lên. Như vậy chỉ cần nhớ được năm can dương là: giáp, bính, mậu, canh, nhâm ứng với trường sinh của chúng là hợi, dần, tị, thân đếm thuận theo vòng tay đến tháng muốn biết là sẽ được nó ở vào cung nào; đối với trường sinh của năm can âm: ất, đinh, tị, tân, quí ứng với ngọ, dậu, tí, mão, đếm ngược mười hai cung đến tháng muốn biết thì sẽ biết được nó ở vào cung nào. Bạn đọc có thể kết hợp bảng trên với hình bàn tay dưới đây để hiểu và rút ra phương pháp ghi nhớ.
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Chương 3


  ĐẶC TRƯNG CỦA TỨ TRỤ


I. CÁCH XẾP TRỤ NĂM VÀ NẠP ÂM


  Trụ năm tức năm sinh âm lịch của người đó dùng can chi để biểu thị. Nếu người đó cầm tinh con trâu thì có thể là năm 1949; can chi là kỉ sửu, năm 1961 can chi là tân sửu; năm 1973 can chi là quý sửu. Có nghĩa là trong vòng 12 năm, chi không thay đổi, chỉ có can thay đổi.


  Mười thiên can và mười hai địa chi thuận theo thứ tự phối thành cặp, một vòng tuần hoàn sáu mươi lần vừa hết. Ví dụ: giáp tí, ất sửu, bính dần, ... đến năm quí hợi là vừa chẵn một vòng. Vì can giáp và chi tí phối thành năm thứ nhất cho nên còn gọi là sáu mươi giáp tí. Sáu mươi năm âm lịch gọi là một hoa giáp. Sau một hoa giáp, thiên can địa chi lại trở lại từ đầu, cứ thế lặp đi lặp lại mãi. Trong kỉ niên hiện đại, 60 năm kể từ năm 1923 về trước là thượng nguyên, từ 1924 đến 1983 là trung nguyên, 60 năm kể từ 1984 trở về sau gọi là hạ nguyên. Như vậy là có thể biết được can chi của năm sinh thuộc nguyên nào.


  Ranh giới để phân chia giữa năm trước và năm sau là thời điểm lập xuân. Rất nhiều người hiểu nhầm lấy ngày mồng 1 tháng giêng của năm sau làm ranh giới. Nhận thức sai đó sẽ dẫn đến sự sắp xếp sai năm và tháng của Tứ trụ, cũng tức là sai toàn bộ vận mệnh của cuộc đời.


  Thuộc được thứ tự của 10 thiên can và 12 địa chi trên bàn tay cùng với những cầm tinh tương ứng của nó, sẽ rất tiện lợi trọng dự đoán. Ví dụ có người nói với anh năm nay tuổi mụ anh ta là bao nhiêu tuổi, thì anh có thể lập tức tính ra anh ta cầm tinh con gì, và thậm chí còn biết được can chi của năm sinh là gì.


  Nếu người đó chỉ cho anh biết cầm tinh thì anh cũng rất nhanh tìm được năm nay anh ta bao nhiêu tuổi. Dưới đây sẽ giới thiệu với mọi người cách tính cầm tinh, tính tuổi, tính can năm sinh qua hình vẽ bàn tay.


  1. Cách tính cầm tinh theo bàn tay


  Nếu có người nói năm nay tuổi mụ là 47 tuổi và năm nay là năm 1994, tức năm giáp tuất. Theo thói quen, người ta thường tính vừa sinh đã là một tuổi. Dưới đây xin giới thiệu cách tính thuận theo chiều kim đồng hồ từng 10 năm một.


  

    

  


  12 địa chỉ và cầm tinh


  Ngả bàn tay trái ra, ở chỗ tuất đếm là một tuổi, theo chiều kim đồng hồ cách một ngôi là ngôi tí đếm là 11 tuổi, lại cách một ngôi là ngôi dần đếm là 21 tuổi, cứ đếm cách ngôi như thế ta lần lượt được 31 tuổi, cuối cùng ở ngôi ngọ là 41 tuổi. Sau đó ngược chiều kim đồng hồ đếm dần đến số tuổi mụ của năm nay, tức tuổi mụ 42 ở ngôi tị, 43 ở ngôi thìn, 44 ở ngôi mão, 45 ở ngôi dần, 46 ở ngôi sửu, 47 ở ngôi tí. Người này sinh vào năm tí, cầm tinh con chuột. Nếu muốn biết dương lịch là năm nào thì lấy dương lịch năm nay trừ đi số tuổi chẵn (1994 - 46 - 1948) tức người đó sinh năm 1948.


  Ở đây cần nhớ rằng, cứ cách ngôi 10 tuổi khi đếm theo chiều thuận nên đếm đến trước tuổi mụ của năm nay (tuổi mụ 47 thì đếm đến ngôi ngọ là 41), sau đó lại đem dần từng số một ngược chiều kim đồng hồ mãi đến ngôi tí tương ứng với tuổi mụ 47 thì sẽ biết được cầm tinh con gì. Nếu năm 1995 là năm ất hợi thì bắt đầu từ ngôi hợi đếm là một tuổi mụ.


  2. Tính số tuổi trên bàn tay


  Nếu có người nói cầm tinh con chuột thì xem ngược lên 40 tuổi cuối cùng đến bốn mấy tuổi thì phải bắt đầu đếm ngược? Phương pháp tính cũng như trên. Từ năm nay là năm 1994 (giáp tuất) bắt đầu từ ngôi tuất đếm một tuổi mụ, thuận chiều kim đồng hồ, cách ngôi sang tí đếm là 11 tuổi, sang dần là 21, sang thìn là 31, sang ngọ là 41, sau đó đếm từng số một ngược chiều kim đồng hồ, đến tí là 47, tức năm nay người đó 47 tuổi mụ.


  3. Phương pháp tìm can năm trên bàn tay


  Cách thứ nhất ở trên là tìm ra địa chi năm sinh của một người nào đó, tức cầm tinh con gì. Bây giờ sẽ giới thiệu cách tìm can năm sinh của người đó: vẫn lấy ngón tay cái của tay trái bấm lên ngôi tuất trên ngón tay út, đếm giáp một tuổi, thuận chiều kim đồng hồ đếm cách ngôi sang tí là giáp 11 tuổi, trên dần đếm là giáp 21 tuổi, thìn là giáp 31 tuổi, ngọ là giáp 41 tuổi, thân là giáp 51 tuổi (tức đếm đến năm giáp phía sau 47 tuổi). Sau đó dùng ngón trỏ của tay phải đặt lên ngôi ở phía giáp (giáp 51 tuổi) theo thiên can thuận theo chiều kim đồng hồ lần lượt đếm: ất 50, bính 49, đinh 48, mậu 47. Người có tuổi mụ 47, can của năm sinh là mậu. Hợp can năm với can chi ta được năm sinh người đó là mậu tí


  Muốn vận dụng thành thạo thì trước hết phải biết cầm tinh con gì, số tuổi và năm sinh âm lịch.


  4. Cách nhớ nạp âm


  Âm dương ngũ hành là khí, đối với một người mà nói là khá trừu tượng, cho nên người xưa đã mượn những hình thái rất rõ ràng của vạn vật để ví. Trong kiến thức về làm lịch, mọi người đều biết có năm mệnh của nạp âm sáu mươi giáp tí. Ví dụ tuổi giáp tí và ất sửu đều có mệnh thuộc “Kim đáy biển”, tuổi bính dần và đinh mão đều có mệnh thuộc “Lửa trong lò”... nghĩa là cứ hai năm làm thành một năm mệnh, lấy 24 ngũ hành có tên khác nhau để làm tên năm mệnh. Những năm mệnh này tốt ra thì liên quan với sự hưng suy, mưa thuận gió hoà của đất nước, nhỏ ra thì đều hiện rõ cát hung hoạ phúc của vận mệnh con người. Chỉ riêng quan hệ giữa người và người mà nói, thì quan hệ cha mẹ vợ chồng ra sao, quan hệ cha con mẹ con, con cái ra sao, trường khí giữa mọi người là tương sinh, tương hợp hay tương khắc tương xung đều có thể thông qua đó, mà thấy rõ. Cái khó của nó là khó nắm được chính xác mức độ ngũ hành mạnh yếu và sinh khắc đến đâu. Cụ thể hơn xin xem ở tiết 6 chương 4 của tác phẩm “Chu dịch và dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa”. (Bảng nạp âm giới thiệu ở phần “Dự đoán theo Tứ trụ). Khi độc giả sử dụng thì cần tham khảo cách tổ hợp sắp xếp của bảng đó.


  1. Ngũ hành có quy luật, có thể xác định được. Cách sắp xếp theo thứ tự: kim - thuỷ - hoả - thổ - mộc. Mỗi tổ trên dưới là một loại ngũ hành.


  Ví dụ tổ thứ nhất toàn là người mệnh kim, tổ thứ hai toàn là người mệnh thuỷ, tổ thứ ba toàn là người mệnh hoả, tổ thứ tư toàn là người mệnh thổ, tổ thứ năm toàn là người mệnh mộc.


  2. Địa chi cũng có quy luật lặp đi lặp lại. Quy luật theo hàng ngang là hàng trên và hàng dưới hợp thành một tổ, không những tổ hợp theo thứ tự từ tí đến hợi, mà mỗi tổ trên dưới đều cách sáu ngôi, có quy luật lục xung. Quy luật theo cột đứng là các địa chi ở cột trái đều là tí, sửu, ngọ, mùi hoặc tí, ngọ, sửu, mùi. Các địa chi ở cột giữa đều là dần, mão, thân, dậu hoặc dần, thân, mão, dậu; các địa chi ở cột bên phải đều là thìn, tị, tuất, hợi hoặc thìn, tuất, tị, hợi.


  3. Thiên can cũng có quy luật sắp xếp. Thứ nhất thiên can mỗi tổ giống nhau, thứ hai là theo thứ tự kim, thuỷ, hoả, mộc, thổ tương ứng với thứ tự của các can dương giáp, bính, mậu, canh, nhâm của cột trái. Các can giáp của cột giữa (giáp dần, giáp thân) đều bắt đầu từ tổ hai, can nhâm (nhâm dần, nhâm thân) thì lại ở tổ một. Thứ tự giáp - bính - mậu - canh - nhâm phải nhớ theo thứ tự thuỷ hoả thổ - mộc - kim. Can giáp của cột phải (giáp thìn, giáp tuất) bắt đầu tổ ba, can nhâm (nhâm thìn, nhâm thân) ở tổ thứ hai, can canh (canh thìn, canh tuất) ở tổ thứ nhất. Thứ tự giáp - bính - mậu - canh - nhâm thì nhớ theo hỏa - thổ - mộc - kim - thuỷ.


  Chính vì cách nạp âm của ngũ hành kim - thuỷ - hoả - thổ - mộc là có quy luật, cho nên chỉ cần nhớ được can giáp ở cột trái tổ thứ nhất, cột giữa bắt đầu từ tổ hai, cột phải bắt đầu từ tổ ba là có thể có cách để lập được bảng trên khi cần dùng.


  Ngoài ra, trong bảng đối chiếu các năm dương lịch (từ 1924 đến 1983) với 60 năm của Trung nguyên, quy luật của nó là tổ trên và tổ dưới chênh nhau 30 năm. Ví dụ năm 1924 là giáp tí, đến giáp ngọ thêm 30 năm thành năm 1954. Năm giáp thìn là 1964, năm giáp tuất là năm 1934.


  Ví dụ ứng dụng bảng nạp âm 60 giáp tỉ.


  Ví dụ người sinh năm kỉ dậu, năm mệnh là thổ bãi rộng, muốn biết quan hệ giữa người sinh năm giáp thìn với mình ra sao, thì đầu tiên phải xem năm mệnh của hai người có tương sinh cho nhau không, tức là nói ngũ hành của năm mệnh tương sinh hay tương khắc, tương sinh thì có lợi, tương khắc thì không lợi, nếu hai năm mệnh giống nhau thì kém hơn tương sinh.


  Cách nhớ theo quy luật là: thìn - tị - tuất - hợi ở cột bên phải của bảng, can giáp bắt đầu từ tổ ba, theo thứ tự kim - thuỷ - hoả - thổ - mộc là mệnh hoả (hoả ngọn nến). Mình là mệnh thổ, theo ngũ hành sinh khắc mà nói, hỏa sinh thổ cho nên đối phương sinh cho mình, nên mình có lợi, quan hệ của hai người sẽ tốt. Nếu là bạn nam hoặc chồng thì sẽ rất yêu mình. Nếu từ góc độ hôn nhân mà xét thì hai thiên can giáp kỉ tương hợp, địa chỉ thìn dậu cũng tương hợp, năm mệnh hoả thổ tương sinh tức là sự phối hôn ý hợp tâm đầu.


II. CÁCH XẾP TRỤ THÁNG


  Trụ tháng tức là dùng can chi âm lịch để biểu thị tiết lệnh của tháng sinh. Ví dụ người sinh ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, năm 1973, tức ngày sinh đã quá tiết bạch lộ cho nên nằm trong tiết lệnh của tháng 8, từ Lịch vạn niên có thể tra được tháng sinh là tân dậu. Cho dù âm lịch hoặc tháng nhuận là tháng nào thì âm chi của tháng cũng lấy tiết lệnh làm chuẩn. Trước giao tiết thì lấy tiết lệnh tháng trước, sau giao tiết lấy lệnh tháng sau. Nếu sinh vào đúng ngày giao tiết thì phải tra xem giao tiết lúc mấy giờ để lấy trụ tháng cho chính xác. Một năm có 12 tháng năm năm vừa đúng một vòng hoa giáp. Địa chi của trụ tháng mỗi năm cố định không đổi, bắt đầu từ tháng dần đến tháng sửu kết thúc. Ranh giới giữa các tháng căn cứ vào tiết lệnh để xác định.


  

    

  


  1. Hàm nghĩa của tiết lệnh


  Tháng giêng Lập xuân. “Lập” có nghĩa là bắt đầu, biểu thị vạn vật gặp mùa xuân là bắt đầu một chu kì mới. Khí trời trở lại ấm áp, vạn vật đổi mới, là tiêu chí để bắt đầu mọi hoạt động nông nghiệp. Lập xuân vào ngày 4 hoặc 5 tháng 2 dương lịch.


  Tháng 2 Kinh trập. Sấm mùa xuân bắt đầu kêu vang, thức tỉnh côn trùng và các động vật nhỏ qua giấc ngủ đông. Những loại côn trùng qua mùa đông sắp nở thành bướm. Tiết khí này biểu thị hơi xuân đậm đà hơn, khí hậu ấm dần. Kinh trập vào ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 3 dương lịch.


  Tháng 3 Thanh minh. Tiết khí này biểu thị khí trời đã ấm áp, cỏ cây nảy mầm, trời đất xuất hiện cảnh tượng trong xanh, sáng sủa. Thanh minh là ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 4 dương lịch.


  Tháng 4 Lập hạ. Tiết khí này biểu thị mùa hạ bắt đầu, khí trời sắp sửa nóng bức. Công việc nghề nông đã bận rộn. Lập hạ là ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 5 dương lịch.


  Tháng 5 Mang chủng. “Mang” là chỉ lớp lông nhỏ đầu vỏ nhọn các hạt ngũ cốc. Ở phương Bắc là lúc thu hoạch lúa mì, cũng là mùa cày bừa bận rộn nhất. Mang chủng là ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 6 dương lịch.


  Tháng 6 Tiểu thử. Tiết khí này biểu thị đã vào sâu mùa hạ, trời nóng bức cực độ. Tiểu thử là ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 7 dương lịch.


  Tháng 7 Lập thu. Tiết khí này biểu thị nóng bức mùa hạ sắp trôi qua, trời cao, khí trời tươi sáng, mùa thu bắt đầu. Lập thu là ngày 8 hoặc 9 tháng 8 dương lịch.


  Tháng 8 Bạch lộ. Tiết khí này biểu thị trời đã mát hơn. Ban đêm hơi nước trong không khí thường đọng thành giọt sương như hạt ngọc màu trắng treo đầu lá cây, ngọn cỏ. Bạch lộ là ngày 8 hoặc 9 tháng 9 dương lịch.


  Tháng 9 Hàn lộ. Tiết khí này biểu thị mùa đông bắt đầu.


  Mức độ mát lạnh của khí trời bắt đầu tăng lên. Hàn lộ là ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 10 dương lịch.


  Tháng 10 Lập đông. Tiết khí này biểu thị sự mát mẻ của mùa thu sắp hết, mùa đông lạnh lẽo đã bắt đầu. Lập đông là ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 11 dương lịch.


  Tháng 11 Đại tuyết. Tiết khí này biểu thị trời rơi tuyết đã khá đậm. Đại tuyết là ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 12 dương lịch.


  Tháng 12 Tiểu hàn. Tiết khí này biểu thị đã vào sâu mùa đông, trời lạnh buốt, có băng. Tiểu hàn là ngày 5 hoặc ngày 6 tháng giêng dương lịch.


  Trong Tứ trụ, thiên can của mỗi tháng khác nhau, còn địa chi của mỗi tháng là cố định. Nhưng ta vẫn có thể tìm được thiên can theo quy luật. Tên thiên can của tháng đầu năm được quyết định bởi tên can của năm đó (xem bảng lấy tháng theo năm).


  Nguồn gốc lí lẽ của nó là vì khí chất âm dương liên quan với can chi của tháng.


  2. Khí chất âm dương của can chi


  Trong vũ trụ vốn chỉ có âm, vì có sự chuyển động cho nên phận thành âm dương. Có già trẻ nên có tứ tượng; có tứ tượng tức là khí của ngũ hành đã hàm chứa trong đó. Có âm dương nên sinh ra ngũ hành, trong ngũ hành lại có âm dương. Ví dụ lấy mộc mà nói, giáp là dương mộc, ất là âm mộc. Giáp là khí của ất, ất là chất của giáp, là hành của trời, là mộc của âm dương. Dần mão cũng phân thành âm dương, dần là dương mộc, mão là âm mộc, là mộc phân thành âm dương trong đất. Giáp, ất, dần, mão mỗi cái nắm quyền lực của một tháng. Giáp ất ở trên trời, do đó động chứ không cố định. Tháng kiến dần không nhất định là tương phối thành giáp dần, tháng kiến mão cũng không nhất định là ất mão. Còn dần mão ở trên đất, do đó yên tĩnh không biến đổi. Giáp tuy đổi dời, còn tháng giêng nhất định là kiến dần (tháng dần). Ất tuy đổi dời, nhưng tháng 2 thì nhất định kiến mão (tháng mão). Lấy khí mà nói, giáp vượng ở ất; lấy chất mà nói, ất bền vững ở giáp. Có một số sách thường viết sai ở chỗ: lấy giáp làm mộc của rừng xanh, rậm rạp và nên chặt phá đi; lấy ất làm mầm non, không nên làm tổn thương đến nó. Như thế là hiểu không đúng về đạo lí âm dương. Căn cứ vào cách lí luận ở trên của mộc, ta cũng có thể suy ra đạo lí về kim, hoả, thuỷ. Thổ với tư cách là xung khí của mộc, hoả, kim, thuỷ, do đó nó vượng ở tháng cuối cùng của bốn mùa và cũng có khí chất âm dương. Còn mộc, hoả, kim, thuỷ là sự ngưng kết của xung khí mà thành, cho nên đương nhiên đều có khí chất âm dương.


  Cách tra bảng: mỗi lần gặp can năm là giáp, kỉ thì tiết lệnh tháng giêng là bính dần, tháng 2 là đinh mão... cứ thế tính tiếp. Ví dụ năm 1994 là năm giáp tuất, can năm là giáp; năm 1989 là năm kỉ tị, can năm là kỉ. Tháng giêng hai năm đó đều lấy bính dần. Những năm khác cũng theo phương pháp tương tự. Ta có thể nhớ theo bài ca truyền miệng sau:


  Giáp, kỉ lấy bính làm đầu,
Ất, canh lấy mậu để làm tháng giêng.
Bính, tân tìm đến canh dần,
Đinh, nhâm phải lấy nhâm dần trở đi


  Qua bài trên, kết hợp với bảng lấy tháng theo năm, ta có thể thấy rõ: gặp năm giáp, năm kỉ, hoặc năm ất, năm canh... thì cách lấy can tháng đầu năm giống nhau đều có quy luật là thiên can lục hợp.


  

    

  


  Khi muốn tìm can chi của tháng thuộc năm nào đó theo hình bàn tay, nếu thuộc được bài ca trên thì sẽ rất dễ dàng. Ví dụ muốn biết can chi tháng 3 âm lịch của năm tân mùi tức năm 1991, vì 12 địa chi đã được cố định trên bàn tay nên chỉ cần tìm ra can tháng, sau đó hợp can và chi lại là xong. Theo câu “Bính, tân tìm đến canh dần” ta có thể biết được can năm là tân, địa chỉ tháng giêng là dần ở trên đốt thứ nhất của ngón tay trỏ. Giơ bàn tay trái ra, đặt đầu ngón cái vào ngôi dần, can chi tháng giêng là canh dần nên đầu ngón cái trên ngôi dần đọc là canh, sau đó thuận đếm theo mão tháng 2 đọc là tân, tháng 3 ngôi thìn đọc là nhâm. Tháng 3 chính là tháng ta muốn biết, tức là tháng nhâm thìn.


III. CÁCH XẾP TRỤ NGÀY


  Trụ ngày tức ngày người đó sinh ra theo can chi âm lịch. Can chi ngày cũng có vòng tuần hoàn theo 60 ngày. Vì có tháng đủ, tháng thiếu và tháng nhuận, nên nuốn tìm can chi ngày phải tra trong Lịch vạn niên. Trong dân gian, người mù thường dùng bài ca truyền miệng đơn giản để tìm ra can ngày khi đoán mệnh. Trong cuốn sách “Nhập môn Chu dịch dự đoán học”, tôi cũng đã từng giới thiệu bảng tra can chi ngày theo ngày giáp tí và cách lấy số tuổi của đại vận, ngoài ra còn có một số phương pháp khác. Vì có liên quan đến năm nhuận, nên những người mới học không nên mất thời gian để ghi nhớ mà nên tra sách thì nhanh hơn.


  Trụ ngày trong mệnh học lấy giờ tí bắt đầu, tính thuận chiều kim đồng hồ đến giờ hợi, tức một ngày chia làm 12 giờ, mỗi giờ hai tiếng đồng hồ. Phân giới giữa ngày trước và ngày sau được lấy theo giờ tí, nói chung để đơn giản thường tính giờ tí bắt đầu từ 11 giờ đêm. Trước 11 giờ đêm là giờ hợi ngày hôm trước, sau 11 giờ đêm là giờ tí của ngày hôm sau. Trong dự đoán phải đặc biệt chú ý lập chính xác giờ sinh ở ranh giới này của ngày. Rất nhiều người sinh đêm đó, nhưng vì không chú ý đã sang giờ tí hay chưa, nên không quyết định được thuộc ngày hôm trước hay ngày hôm sau.


  Ngoài ra cũng có một số người do không hiểu nên cứ lấy ranh giới giữa hai ngày là 12 giờ đêm. Như thế nên khi sinh trước 12 giờ đêm lại tính nhầm thành ngày hôm trước. Sự sai lầm đó quả thật là “sai một li, đi một dặm”, khiến cho Tứ trụ không còn là của người đó nữa. Tổ hợp của Tứ trụ không giống nhau, kết quả sự cân bằng cũng không còn đúng nữa. Điều đó dẫn đến dự đoán không chuẩn do lấy thời gian sai. Dự đoán vốn là để giúp người khác hiểu được vận mệnh của mình, để tìm điều tốt mà hướng tới, nhưng khi lấy sai ngày thì làm sao bảo đảm cho lời nói của mình đối với người muốn đoán được. Tuy nhiên đối với người có kĩ thuật đoạn cao, có thể thông qua đoán quá khứ của người đó để thử, xác định lại ngày giờ sinh cho chuẩn, nhưng do là việc rất mất thời gian và tâm lực. Nếu đoán không tốt lại còn ảnh hưởng đến cả danh dự của mình. Cho nên nếu đã đoán thì người muốn đoán cần cố gắng cung cấp chính xác những thông tin về ngày sinh tháng đẻ.


  Ngày nay ngày sinh nói chung ghi theo dương lịch. Ta có thể tra Lịch vạn niên để tìm ra can chi ngày âm lịch. Lịch vạn niên mấy năm về trước thường lấy 10 ngày làm một tuần. Ví dụ ngày 1 là giáp dần, ngày 11 là giáp tí, ngày 21 là giáp tuất. Nếu sinh ngày 4 thì cách tính là giáp dần, ất mão, bính thìn và đinh mão. Mấy năm lại đây, tra Lịch vạn niên không những có thể tra được can chi năm, can chi tháng mà còn có cả can chi ngày. Trong điều kiện không có Lịch vạn niên thì vẫn phải cố gắng nắm được phương pháp tính trên bàn tay kết hợp với các bài ca truyền miệng.


IV. CÁCH XẾP TRỤ GIỜ


  Trụ giờ là can chi âm lịch biểu thị giờ sinh của người đó. Cách tính trụ giờ cũng lấy theo 60 giáp tí. Nó khác với cách tra tháng theo năm ở chỗ: thiên can giáp kỉ, ất canh, bính tân, nhâm định, mậu quý là lấy can ngày chứ không phải lấy theo can năm để định. Địa chi thì lấy giờ tí làm khởi đầu chứ không phải là dần. Cụ thể hơn xin xem bảng lấy giờ theo ngày.


  Trong mục trên đã nói việc tính giờ của mỗi ngày là lấy giờ tí tức 23 giờ làm ranh giới. Mỗi giờ trong âm lịch gồm hai tiếng đồng hồ, nên một ngày chỉ có 12 giờ. Đại thể như sau:


  

    	Giờ tý: 23 giờ - trước 1 giờ;


    	Giờ sửu: 1 giờ - trước 3 giờ;


    	Giờ dần: 3 giờ - trước 5 giờ;


    	Giờ mão: 5 giờ - trước 7 giờ;


    	Giờ thìn: 7 giờ - trước 9 giờ;


    	Giờ tỵ: 9 giờ - trước 11 giờ; 


    	Giờ ngọ: 11 giờ - trước 13 giờ;


    	Giờ mùi: 13 giờ - trước 15 giờ;


    	Giờ thân: 15 giờ - trước 17 giờ;


    	Giờ dậu: 17 giờ - trước 19 giờ;


    	Giờ tuất: 19 giờ - trước 21 giờ;


    	Giờ hợi: 21 giờ - trước 23 giờ;


  


  Phương pháp tra bảng lấy giờ theo ngày, kết hợp với giờ đồng hồ sẽ tìm ra can chi của giờ. Cách tra là: mỗi lần gặp can ngày sinh là ngày giáp, ngày kỉ, nếu sinh từ 23 giờ đến 1 giờ thì đó là giờ tí, can chi giờ là giáp tí. Ta có bài ca truyền miệng như sau:


  Giáp, kỉ còn thêm giáp; ất, canh bính làm đầu.
Bính, tân tính từ mậu; đinh nhâm tính từ canh.
Mậu quí từ nhóm tí.


  Ví dụ muốn tính ngày kỉ sửu can chi giờ mão là gì, ta căn cứ câu “Giáp, kỉ còn thêm giáp” thì có thể biết được ngày kỉ, giờ tí là giáp tí. Khi tính dùng ngón tay cái của bàn tay trái đặt lên ngôi tí, đọc là giáp tí, thuận đếm đến sửu là ất sửu, dần là bính dần, mão là đinh mão. Đinh mão chính là can chỉ giờ của ngày kỉ sửu.


  

    

  


VI. CÁCH SẮP XẾP TỨ TRỤ


  Sau khi đã nắm được phương pháp xác định trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ và nhớ được quy luật của nó, là ta có thể sắp xếp được Tứ trụ một cách chính xác. Tứ trụ là tiêu chí vận mệnh của cả cuộc đời. Sắp xếp Tứ trụ đúng mới được coi là bước thứ nhất của quá trình dự đoán theo Tứ trụ.


  Dưới đây xin cử một ví dụ.


  Ngày 1 tháng 10 năm 1949 là ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ngày đó đương nhiên là ngày hoàng đạo, rất tốt. Trước hết ta đổi dương lịch thành âm lịch, tức giờ thân ngày 10 tháng 8 năm kỉ sửu. Theo cách sắp xếp trụ năm, ta có thể biết năm 1949 tiết lệnh của tháng tám nằm giữa Bạch lộ và Hàn lộ nên trụ tháng là quý dậu. Tra Lịch vạn niên ta được ngày 10 tháng 8 là ngày giáp tí. Lại thông qua câu “Giáp, kỉ còn thêm giáp” ta được giờ thân, tức nhâm thân. Do đó Tứ trụ là:


  Giờ nhâm thân - ngày giáp tí - tháng quý dậu - năm kỉ sửu.


  Nêu một ví dụ khác thường dễ sắp sai:


  Ví dụ sắp xếp Tứ trụ của người sinh trước Lập xuân năm 1966.


  Ngày 2 tháng giêng năm 1966, rất nhiều người cho rằng đã sang ngày 1 tháng giêng tức là qua năm mới. Điều đó không đúng, vì Lập xuân của năm đó là ngày 15 tháng giêng. Ngày 2 tháng giêng là sinh trước Lập xuân, cho nên can chi năm vẫn lấy theo ất tị là can chi năm trước, người đó cầm tinh con rắn, không phải cầm tinh con ngựa. Tháng đó nằm giữa Tiểu hàn và Lập xuân, tức là thuộc tiết lệnh của tháng 12 nên can chi tháng phải là tháng kỉ sửu của năm trước. Từ Lịch vạn niên tra được can chi ngày là tân tị. Nếu sinh vào buổi trưa thì theo cách sắp xếp trụ giờ, can ngày bính tân gặp giờ ngọ ta có giờ là giáp ngọ. Như vậy Tứ trụ người đó là: giờ giáp ngọ - ngày tân tị - tháng kỉ sửu - năm ất tị.


  —ooOoo—


Chương 4


  TAM NGUYÊN CỦA TỨ TRỤ


I. NHẬT NGUYÊN VÀ MƯỜI THẦN


  Mỗi người sống trên đời này vì giờ sinh ở vào các trạng thái khác nhau của vũ trụ nên được hưởng khí âm dương bẩm sinh trong đục, vượng suy khác nhau. Tứ trụ lấy sự vượng suy của can ngày trong Tứ trụ làm trung tâm, còn những can chi khác sẽ sinh khắc, phù trợ hay hạn chế can chi ngày sinh để cấu tạo thành một hệ thống. Tổ hợp của can ngày sinh với các can chi khác trong Tứ trụ là biểu tượng của âm dương ngũ hành cấu tạo thành đặc điểm của một con người cụ thể. Phú quý, phúc hoạ của con người đều xuất phát từ can ngày sinh và thông qua nó để thể hiện trạng thái được chung kết lại của người đó trong vũ trụ. Do đó can ngày sinh được gọi là “nhật nguyên” hoặc “nhật chủ”, hoặc “thân”.


  Nhật chủ xác định 10 thần


  Nhật chủ là tôi, là thân mình. Quan hệ giữa tính ngũ hành nhật chủ với tính ngũ hành của các can chi khác trong Tứ trụ không ngoài: chính, thiên và sinh, khắc. Can ngày dương gặp các can dương khác là sự gặp gỡ đồng tính, là thiên; can ngày dương gặp các can âm khác là sự gặp gỡ dị tính, là chính. Cũng giống như thế, can ngày âm gặp các can âm khác là sự gặp gỡ đồng tính, là thiên; can ngày âm gặp các can dương khác là sự gặp gỡ dị tính, là chính.


  Các can khác với nhật chủ còn có năm mối quan hệ: “sinh tôi”, “tôi sinh”, “khắc tôi”, “tôi khắc”, “ngang vai”.


  

    

  


  Cái sinh ra tôi là cha mẹ, nên có tên là ấn thụ. Ấn tức là âm, thụ tức là được. Ví dụ cha mẹ có ân đức thì che chở cho con cháu, tức con cháu được phúc của cha mẹ. Nhà nước cho làm quan, phong cho chức tước là được nhận quyền ấn, quyền quản lí trong tay. Quan không có ấn là không có chỗ dựa cũng như người ta không được nương tựa vào cha mẹ.


  Cái tôi sinh ra là con cái, nên có tên là thực thần. Côn trùng ăn hoa quả làm tổn thượng cây cối, còn con người ăn của cải thì tạo ra của cải.


  Cái khắc tôi là tôi bị khống chế, ràng buộc, nên có tên là quan sát. Nhà nước phong quan cho mình tức mình thuộc người của nhà nước, phải phục vụ mãi đến già mới thôi. Như thế gọi là vừa được chức quan, nhưng lại vừa bị ràng buộc.


  Cái tôi khắc là cái bị tôi khống chế, ràng buộc nên có tên là thê tài. Như người ta lấy vợ lại được của hồi môn là gia trang điền thổ, tài sản cấp cho tôi dùng tức vợ đãi cho tôi. Tôi được vợ làm nội trợ trong nhà đỡ bớt khó khăn.


  Cái ngang tôi là anh em, nên có tên là ngang vai.


  Trong các mối quan hệ sinh khắc, chế, hóa, ở trên, khi nhật chủ của tôi là can dương gặp can âm khác của Tứ trụ thì gọi là chính, can dương gặp can dương gọi là thiên. Ví dụ can dương nhật chủ gặp can âm của trụ khác sinh ra tôi là chính ấn, là mẹ đẻ; nếu gặp can dương của nhật chủ can dương của trụ khác sinh ra tôi thì gọi là thiên ấn, tức là mẹ kế hoặc mẹ nuôi. Cho nên ngoài năm mối quan hệ ra còn có sự phân chia thành mười thần.


  Cái sinh tôi là cha mẹ. Can âm sinh tôi dương, can dương sinh tôi âm là chính ấn; can dương sinh tôi dương, can âm sinh tôi âm là thiên ấn.


  Cái tôi sinh là con cái. Tôi âm sinh can dương, tôi dương sinh can âm là thương quan; tôi âm sinh can âm, tôi dương sinh can dương là thực thần.


  Cái khắc tôi là quan sát. Can âm khắc tôi dương, can dương khắc tôi âm là chính quan; can âm khắc tôi âm, can dương khắc tôi dương là thất sát.


  Cải tôi khắc là thê tài. Tôi âm khắc can dương, tôi dương khắc can âm là chính tài; tôi âm khắc can âm, tôi dương khắc can dương là thiên tài.


  Cái ngang tôi là anh em. Can âm gặp tôi dương, can dương gặp tôi âm là kiếp tài; can âm gặp tôi âm, can dương gặp tôi dương là ngang vai. Từ trên ta thấy rõ, tôi là nhật chủ.


  Khắc tôi, khống chế tôi là quan sát:


  

    	Đồng tính: thiên quan


    	Dị tính: chính quan


  


  Sinh tôi, phù trụ tôi là ấn tinh:


  

    	Đồng tính: thiên ấn


    	Dị tính: chính ấn


  


  Ngang tôi, giúp tôi là tỉ kiếp:


  

    	Đồng tính: ngang vai


    	Dị tính: kiếp tài


  


  Tôi sinh, xì hơi tôi là thực thương:


  

    	Đồng tính: thực thần


    	Dị tính: thương quan.


  


  Tôi khắc, làm hao mòn tôi là tài tinh:


  

    	Đồng tính: thiên tài


    	Dị tính: chính tài.


  


  Cách tra mười thần của thiên can như sau: ví dụ nhật chủ là giáp, can khác của Tứ trụ gặp giáp là ngang vai, gặp ất là kiếp tài, gặp bính là thực thần... những cái khác đều suy theo cách tương tự.


II. THIÊN NGUYÊN


  Các can và chi trong Tứ trụ tượng trưng cho khí âm dương, trong đục của trời đất. Thiên can chủ về lộc, là thiên nguyên. Địa chi chủ về thân, là địa nguyên. Con người là vật trong trời đất, trong địa chi vốn đã tàng chứa khí trung hòa bẩm sinh của âm dương ngũ hành, là chủ mệnh, là nhân nguyên. Sự phán đoán tổng hợp tam nguyên (thiên, địa, nhân) là một thể thống nhất trong mệnh lí học có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua sự khảo sát tam nguyên: thiên, địa, nhân của một người là có thể chỉ ra toàn bộ tiền đồ, cát hung họa phúc, thuận nghịch của cả đời người. Cho nên nói: “Bản mệnh của con người vốn gắn chặt với tam nguyên, đó là sự tổng hợp của mọi pháp tắc”. Tất cả mọi sự suy đoán đều lấy tam nguyên làm cơ sở, nếu kết hợp với tướng tay và tướng mặt thì có thể đạt đến sự chính xác, chi tiết đến diệu kì.


  Thiên nguyên tức là can giờ, can ngày, can tháng, can năm trong Tứ trụ. Sự suy đoán về thiên nguyên chủ yếu thông qua sự hóa hợp sinh khắc của ngũ hành giữa can ngày với ba can còn lại cùng với sự ước đoán của mười thần, cũng như sự phán đoán về độ mạnh yếu, tổn hại hay có ích của sự việc mà can ngày làm chủ lộ ra trong Tứ trụ.


  1. Thiên can thấu ra


  Từ trong thiên tượng có thể thấy được mức độ trong sáng, nặng nhẹ của khí bẩm sinh con người. Trong mười thần lộ ra, dưới điều kiện tiên quyết là sự mạnh nhược, vượng suy của Tứ trụ không bị phá vỡ thì tổ hợp trong sáng của Tứ trụ sẽ lộ ra là: thực (thương) sinh tài, tài sinh quan (sát), quan (sát) sinh ấn, thực thần chế sát, thương quan hợp sát, thương quan (thực thần) mang ấn..., đó thường là một trong những yếu tố của mệnh phú quý. Những tổ hợp còn lại thì cần phải căn cứ vào tình hình khác nhau mà kết luận. Thiên can lộ ra tức là trên thiên can của Tứ trụ lộ ra mười thần.


  Ví dụ 1. Sinh giờ tuất ngày 14 tháng 2 âm lịch năm 1993


  

    

  


  Trước hết xem mối quan hệ sinh khắc giữa nhật nguyên với các can khác lộ ra như thế nào: nhật nguyên là bính hỏa, can năm đối với bính mà nói, là quý thủy khắc bính hỏa. Can âm khắc can dương tôi, âm gặp dương chính, cho nên trên can quý của năm lộ ra chính quan.


  Can tháng ất mộc đối với bính hỏa mà nói, là ất mộc sinh tôi bính hỏa, can âm sinh tôi can dương, âm gặp dương là chính nên phía can ất của tháng lộ ra chính ấn.


  Can giờ mậu thổ đối với bính hỏa mà nói, là tôi bính hỏa sinh mậu thổ, tôi can dương sinh can dương, dương gặp dương là thiên, nên phía trên can mậu của giờ lộ ra thực thần.


  Ví dụ 2. Sinh giờ thìn ngày 27 tháng 2 âm lịch năm 1993


  

    

  


  Can năm quý thủy đối với canh kim mà nói, là tôi canh kim sinh quý thủy, tôi can dương sinh can âm, dương gặp âm là chính cho nên trên can quý của năm lộ ra thương quan.


  Can tháng giáp mộc đối với canh kim mà nói, là tôi canh kim khắc giáp mộc, tôi can dương khắc can dương, dương gặp dương là thiên nên trên can tháng lộ ra thiên tài.


  Can giờ canh kim đối với canh kim mà nói là cùng loại ngũ hành, dương gặp dương cho nên trên can canh của giờ lộ ra tỉ.


  Vi dụ 3. Sinh ngày 25 tháng 2 âm lịch năm 1993.


  

    

  


  Can năm quý là thủy, đối với định là hỏa mà nói, là quý thủy khắc tôi định hỏa, can âm khắc tôi can âm, âm gặp âm là thiên nên trên can năm lộ ra thất sát.


  Can tháng ất mộc đối với đinh hỏa mà nói, là ất mộc sinh tôi định hỏa, can âm sinh can âm nên là thiên, cho nên trên can tháng lộ ra kiêu thần (tức thiên ấn).


  Can giờ canh kim đối với định hỏa mà nói, là tôi định hỏa khắc canh kim, tôi can âm khắc can dương, âm gặp dương là chính nên trên can giờ lộ ra chính tài.


  2. Ngũ hợp của thiên can


  Giáp hợp với kỉ, tức hợp với người hay sự việc là sự hợp trung chính. Ất hợp với canh, tức hợp với người hay sự việc là hợp nhân nghĩa. Bính hợp với tân, tức hợp với người hay sự việc là sự hợp có uy lực để chế ngự.


  Đinh hợp với nhâm, tức hợp với người hay sự việc là sự hợp dâm loạn. Mậu hợp với quý, tức hợp với người hay sự việc là sự hợp vô tình.


  Ngũ hợp với thiên can là sự hợp âm dương, như nam nữ tương hợp với nhau mà thành đạo vợ chồng. Cho nên kinh Dịch nói: “Một âm một dương gọi là đạo, thiên dương thiên dương gọi là tật”. Sự hợp giữa người hay việc có nguồn gốc từ bản tính của âm dương ngũ hành.


  Thiên can hợp với nhau hóa thành ngũ hành:


  

    	Giáp hợp với kỉ hóa thành thổ.


    	Ất hợp với canh hóa thành kim.


    	Bính hợp với tân hóa thành thủy.


    	Đinh hợp với nhâm hóa thành mộc.


    	Mậu hợp với quý hóa thành hỏa.


  


  Thiên can một âm hợp một dương mà hóa ra ngũ hành, đối với sự mạnh yếu vượng suy của nhật nguyên có vai trò quan trọng làm tăng thêm sự sinh phù hay khắc chế cho nhật nguyên.


III. ĐỊA NGUYÊN


  Các địa chi trong Tứ trụ là địa nguyên. Sự hình, xung, hại, hợp của các địa chỉ có ảnh hưởng rất lớn đối với nhật nguyên. Lệnh tháng (chi tháng) trong địa nguyên đối với sự vượng suy hoặc có đắc địa hay không có nhật nguyên có một vai trò rất quyết định. Các địa chi tiềm tàng từ các địa tượng có một sự ẩn dụ đối với người và sự việc. Giữa các địa chi với nhau chỉ nói đến sự xung khắc hóa hợp mà không nói đến sự tương sinh (ví dụ: tí thủy vừa xung lại vừa khắc ngọ hỏa, thìn thổ với dậu kim chỉ nói đến quan hệ hóa hợp mà không nói đến quan hệ tương sinh).


  1. Lục hợp của địa chi


  Tí hợp với sửu; dần hợp với hợi; mão hợp với tuất; Thìn hợp với dậu; tị hợp với thân; ngọ hợp với mùi. Địa chỉ hóa hợp với nhau thành ngũ hành.


  

    	Tí hợp với sửu thành thổ.


    	Ngọ hợp với mùi thành thổ.


    	Dần hợp với hội thành mộc.


    	Mão hợp với tuất thành hỏa.


    	Thìn hợp với dậu thành kim.


    	Tị hợp với thân thành thủy.


  


  Các ngũ hành do các địa chi hợp hóa thành đối với sự mạnh yếu, vượng suy của nhật nguyên có vai trò làm tăng thêm hoặc gây tổn hại.


  

    

  


  2. Địa chi tam hợp hóa thành ngũ hành


  Một âm với một dương là đạo tự nhiên, còn ba cái thì hóa, đó là đạo lí ba cái thì sinh ra vạn vật. Ba địa chi thành tam hợp cục, lần lượt rơi vào ba trường hợp: trường sinh, đế vượng và mộ kho của nhật nguyên.


  Thân tí thìn hợp thành thủy cục; hợi mão mùi hợp thành mộc cục.


  Dần ngọ tuất hợp thành hỏa cục; tỵ dậu sửu hợp thành kim cục.


  Khi giữa các địa chi trong Tứ trụ có lục hợp hoặc tam hợp cục là chủ về người đó có dung nhan đẹp, tính cách thanh lịch, thần khí ổn định, yêu cuộc sống, lòng dạ thẳng thắn, linh lợi thông minh hoạt bát. Hợp cục là cát thần thì tốt, hợp cục là hung thần thì xấu. Hợp thành tương sinh thì tốt nhất, hợp thành tương khắc thì không tốt, hợp thành tử tuyệt thì suốt đời sống bất đắc chí. Trong tam hợp hóa cục, hóa cát là tốt, hóa hung là xấu.


  3. Địa chi fam hội hóa thành ngũ hành


  Các địa chi trong Tứ trụ hội thành một ngũ hành.


  

    	Dần mão thìn tam hội là phương đông mộc;


    	Tị ngọ mùi tam hội là phương nam hỏa;


    	Thân dậu tuất tam hội là phương tây kim;


    	Hợi tý sửu tam hội là phương bắc thủy.


  


  

    

  


  Tam hội cục sẽ hội tụ thành vượng khí của một phương, khí ngũ hành âm dương của nó vượng nhất, sau đó mới đến tam hợp cục, rồi đến lục hợp.


  4. Lục xung của địa chi


  Người xưa lấy số 7 giải thích là số tận cùng của trời đất, là khí cực của âm dương. Vị trí của mười hai địa chi đối địch với nhau nên ngũ hành tương xung. Xung có nghĩa là bất hòa. Ví dụ dương gặp dương, âm gặp âm, hai âm là thiếu, cũng là khắc. Đạo lí này cũng giống như nói bệnh tật mắc phải là do thiên cả về âm hoặc thiên cả về dương.


  

    	Tí ngọ tương xung; Sửu mùi tương xung;


    	Dần thân tương xung; Mão dậu tương xung;


    	Thìn tuất tương xung; Tị hợi tương xung.


  


  Trong đó tí ngọ, tị hợi là sự xung khắc của thủy hỏa. Dần thân, mão dậu là sự xung khắc của kim mộc. Duy chỉ có thìn tuất sửu mùi là giống nhau về ngũ hành, chỉ nói đến xung không nói đến khắc.


  5. Tương hại của địa chi


  Tí mùi tương hại, sửu ngọ tương hại, dần tị tương hại.
Mão thìn tương hại, tân hợi tương hại, dậu tuất tương hại.


  Tí mùi tương hại là vì tí hợp với sửu, mùi đến xung tan, nên tí mùi tương hại.


  Sửu hợp với tí, ngọ đến xung tan, nên sửu ngọ tương hại.


  Dần hợp với hợi, tị đến xung tan, nên dần tị tương hại.


  Mão hợp với tuất, thìn đến xung tan, nên mão thìn tương hại.


  Tị hợp với thân, dần đến xung tan, nên tị dần tương hại.


  Mùi hợp với ngọ, tí đến xung tan, nên mùi và tí tương hại.


  Thân hợp với tị, hợi đến xung tan, nên thân và hợi tương hại.


  Dậu hợp với thìn, tuất đến xung tan, nên dậu và tuất tương hại.


  Tuất hợp với mão, dậu đến xung tan, nên tuất dậu tương hại.


  Dần hợp với hợi, thân đến xung tan, nên hợi và thân tương hại.


  6. Tương hình của địa chi


  Ân sinh ra hại, hại sinh ra ân, tam hình sinh ra từ tam hợp, giống như lục hại sinh ra từ lục hợp.


  Đối với người hay sự việc thì ví như vợ chồng vốn là tương hợp, nhưng khi phản lại nhau thành ra hại nhau. Theo đạo trời mà nói, tam hình là số cực, tức là khi tội ác đã đầy trời thì sẽ dẫn đến sự đổ sập. Cho nên:


  Tí hình mão, mão hình tí là hình phạt do vô lễ dẫn đến.


  Dần hình tị, tị hình thân, thân hình tị là hình phạt do đặc quyền đặc lợi dẫn đến.


  Thìn ngọ dậu hợi hình phạt lẫn nhau là tự hình.


  

    

  


IV. NHÂN NGUYÊN


  1. Địa chi tàng độn


  Cái mà địa chi tàng độn gọi là nhân nguyên, làm chủ về mệnh nên còn gọi là thần nắm sự việc. Mười hai địa chi theo 12 tháng, mỗi địa chi đều tàng độn ngũ hành gọi là nhân nguyên. Số lượng các thiên can mà mười hai địa chi tàng độn không giống nhau. Có địa chi chỉ tàng độn một can, có địa chỉ tàng độn hai can, hoặc ba can.


  

    

  


  Khi địa chi chỉ tàng độn một can thì can đó là bản khí ngũ hành của nó; khi tàng độn hai hoặc ba can thì được phân biệt là: can mà có khí ngũ hành giống với địa chỉ là bản khí, can thứ hai hơi thấp hơn là trung khí, can thứ ba là khí thừa. Ví dụ: trong ví dụ trước ta có.


  

    

  


  Trong trụ năm, dậu kim tàng tân kim, nhật nguyên đinh hỏa khắc tân kim, âm khắc âm là thiên tài. Trong trụ tháng mão mộc tàng ất mộc, ất mộc sinh tôi định hỏa, âm sinh âm là kiêu. Trong chi giờ có ba tàng độn, mậu là bản khí của tuất, khí của nó nồng đậm nhất, tân kim kém hơn, đinh hỏa kém hơn nữa. Can ngày tôi định hỏa sinh mậu thổ, âm sinh dương là chính ấn. Tôi khắc tân kim, âm khắc âm là thiên tài. Đinh hỏa và đinh hỏa cùng loại là tỉ (ngang vai). Như vậy là đã sắp xếp được nhân nguyên địa chi.


  2. Thứ tự các địa chi tầng can


  Xưa nay nhân nguyên tàng can đều khó trình bày được thành chương mục, nay xin nói rõ như sau:


  Theo bản khí mà nói, bản khí của dần mão là giáp mộc, ất mộc; bản khí của tị ngọ là bính hỏa, đinh hỏa; bản khí của thân dậu là canh kim, tân kim, bản khí của hợi tí là nhâm thủy, quý thủy; bản khí của thìn tuất là mậu thổ, bản khí của sửu mùi là kỉ thổ. Ví dụ hợi tàng giáp, dần tàng bính, tị tàng canh, thân tàng nhâm, đó là vì lẽ: thổ sinh kim thủy, mùi tàng ất, tuất tàng đinh, sửu tàng tân, thìn tàng quý và ất, mùi còn tàng đinh, tuất còn tàng tân, sửu còn tàng quý, đó là vì lẽ: khí dư của mộc hỏa kim thủy. Dần, tị còn tàng mậu, ngọ còn tàng kỉ, đó là vì lẽ: thổ được sinh vượng nhờ mẹ hỏa. Tóm lại nếu chỉ có khí của nó thì không thể phân các vị trí của địa chi mà mỗi địa chi được phân phối vào trong một vài nhật can để chủ quản các việc, vì nó có dư khí. Cho nên trong dự đoán phải tham khảo thêm các dư khí đó.


  Để cho người mới học dễ tra cứu, vận dụng, ở phía trên chúng tôi đã giới thiệu bản các địa chỉ tàng mười thần của thiên can. Khi tra dùng, ví dụ địa chi là tí, can nó tàng là quý, can ngày là giáp, là quý thủy sinh giáp mộc, tức âm gặp dương là chính nên là chính ấn. Những trường hợp khác cũng dùng cách suy luận tương tự.


  

    

  


  

    

  


V. THEO TAM NGUYÊN ĐỂ LUẬN SỰ VIỆC


  1. Quy tắc hợp hóa


  Đầu tiên là con người can chi hợp hóa. Có sự phân biệt giữa hợp hóa và chỉ hợp mà không hóa.


  Thiên can có hợp hóa được hay không, phải lấy can ngày làm chủ. Can tháng hoặc can giờ là hai can kề bên can ngày là hợp, còn chi tháng nếu là ngũ hành giống nhau thì mới gọi là hợp hóa.


  Ví dụ giáp hợp với kỉ thổ, phải can ngày là giáp, còn can tháng hoặc can giờ là kỉ; nếu can ngày là kỉ, can tháng hoặc can giờ là giáp mà chi tháng sinh là thìn tuất sửu mùi, tức tháng thổ, vì ngũ hành đều là thổ giống nhau nên là sự hợp có hóa.


  Còn có hai trường hợp cũng có thể hợp hóa: một là thiên can của năm và tháng cùng hợp, chi năm vì cũng có gốc với ngũ hành hợp hóa nên được hóa. Ví dụ: năm canh tháng ất hợp thành kim, chi năm là thân kim. Hai là can ngày hợp với can tháng hoặc can ngày hợp với can giờ, chi tháng không hóa, nhưng ngũ hành mà nó hóa ở trong ba chỉ còn lại hợp thành cục hoặc hội cục thì cũng có thể nói đến sự hợp có hóa. Ví dụ ngày canh và tháng ất hợp kim, chi tháng không phải là tháng thân hoặc tháng dậu nhưng ba chi của năm ngày giờ hợp thành thân tí thìn hoặc thân dậu tuất thì sự hợp đó có hóa.


  Địa chi có hợp hóa được hay không, là do hai chi kề sát bên, hơn nữa thiên can phải lộ ra địa chi thuộc ngũ hành hợp hóa thì sự hợp đó mới có thể hóa. Ví dụ mão hợp với tuất hóa hỏa, thiên can lộ ra bính hỏa hoặc đinh hỏa, cùng với địa chỉ có cùng ngũ hành thì sự hợp đó mới có hóa.


  Sự hợp với những địa chi không phải nằm sát ngay bên cạnh thì gọi là sự hợp xa. Lực hợp đó rất yếu, không đủ để thành khí; sự hợp với địa chi ở ngay bên cạnh nhưng không hóa thì gọi là hợp mà không hóa.


  Hơn nữa, phàm là thiên hợp, địa hợp, sau khi hợp hóa, lấy ngũ hành được hóa thành đó để bàn thì ta thấy ngũ hành ban đầu đã mất đi tác dụng của nó. Đối với sự hợp mà không hóa thì ngũ hành đứng độc lập, nó sẽ không có sự sinh khắc hoặc hình xung đối với những can chi khác. Nhưng khi đến đại vận hay lưu niên nào đó lại xuất hiện ngũ hành đó thì lực hợp của nó được tăng lên.


  2. Các quy tắc về sinh, khắc của thiên can


  Thiên can tương sinh


  Sự tương sinh với can bên cạnh, lực mạnh hơn với can cách xa. Sự tương sinh đồng tính lực mạnh hơn với can khác tính.


  Can sinh thì khí bị giảm, can được sinh thì khí mạnh thêm.


  Thiên can tương khắc


  Hai cát thần tương khắc là hung, hai hung thần tương khắc là cát. Hai can tương khắc đều bị tổn thương, can bị khắc tổn thương lớn hơn. Khắc cách can mà can ở giữa hóa khắc thì không còn gọi là khắc nữa. Ví dụ bính hoả khắc cách can canh kim, can ở giữa là thổ, vì thổ xì hơi hỏa sinh ra kim khí, liên tục tương sinh nên gọi là sinh chứ không gọi là khắc.


  Trong khắc có hợp, hợp mất sự khắc thì không còn là khắc nữa. Ví dụ bính hoả khắc canh kim nhưng trong tứ trụ có tân, bính tân hợp thuỷ, thủy khắc hoả nên bính hoả khắc không nổi canh kim cho nên không gọi là khắc nữa.


  Can ngày bị can khác khắc, can khắc đó lại bị một can khác chế ngự, như vậy không gọi là can ngày bị khắc nữa. Ví dụ can ngày là canh, bị can tháng bính khắc, can tháng bính lại bị can năm nhâm chế phục như vậy không gọi là bính canh khắc nhau mà gọi là nhâm bính khắc nhau.


  3. Thiên can hợp hóa chủ về các việc


  Thiên can hợp hóa là hoá thật, Tứ trụ được như thế thì người đó phủ quý đến bậc công hầu khanh tướng.


  Nếu hợp hóa là hóa giả thì người đó hoặc mồ côi, hoặc cuộc đời là tăng ni theo đạo. Can mà hợp là điềm hôn nhân sớm. Dưới đây để tiện cho bạn đọc tham khảo, kiểm nghiệm, xin giới thiệu một số trường hợp hợp hóa của thiên can. Tuy nhiên vì số Tứ trụ khảo sát chưa được nhiều, chưa đủ để khái quát, hơn nữa cổ nhân đối với vấn đề này nói rất phức tạp, nên còn cần qua thực tiễn để kiểm nghiệm chứng minh thêm. Đây chỉ là tham khảo.


  Giáp hợp kỉ hóa thổ. Là sự hợp trung chính. Chủ về yên phận thủ thường, trọng chữ tín. Nếu trong mệnh cục không có thổ mà có thất sát thì đó là người thiếu tình nghĩa, gian giảo nhiều, không biết liêm sỉ, tính thô thiển.


  Can ngày giáp hợp kỉ: nếu gặp ất mộc thì thê tài ngầm hao tổn; nếu gặp đinh hoả thì được lộc cũng như không; nếu gặp tân kim thì cao sang, nhà cao cửa rộng; nếu gặp mậu thổ thì nhà cửa lộng lẫy giàu sang; nếu gặp quý thuỷ thì cuộc đời dần dần hạnh phúc; nếu gặp canh kim thì nhà hưng thịnh; nếu gặp bính hoả thì hưởng lộc dồi dào.


  Can ngày kỉ hợp giáp: nếu gặp đinh hoả thì bị người khác lăng nhục; nếu gặp ất mộc thì tự mình gặp nạn; nếu gặp tân kim thì giàu sang cự phú; nếu gặp canh kim thì cô đơn nghèo khổ; nếu gặp quý thuỷ thì quan cao chức trọng.


  Ất hợp canh hóa kim. Đó là sự hợp chủ về nhân nghĩa. Người đó cương nhu đều có, trọng nhân nghĩa. Nếu trong Tứ trụ có thiên quan, hoặc vận kém, tử tuyệt thì tính tình cố chấp, không nhân nghĩa.


  Can ngày ất hợp canh: nếu gặp bính hoả thì cuộc sống khó khăn; nếu gặp nhâm thuỷ thì vinh hoa; nếu gặp đinh hoả thì cuộc sống vui vẻ, tươi đẹp như mùa xuân, nếu gặp kỉ thủy thì vàng bạc đầy nhà, nếu gặp tân kim thì cuộc đời như cỏ mùa thu gặp sương gió, nếu gặp giáp mộc thì lúa gạo đầy kho.


  Can ngày canh hợp ất: nếu gặp kim sẽ bị hao mòn dần; nếu gặp bính hỏa thì om nhau; nếu gặp đinh hoả thì như rồng gặp mây; nếu gặp quý thuỷ thì ruộng vườn trôi nổi; nếu gặp nhâm thuỷ thì tài lộc ngày càng tiến; nếu gặp mậu thổ không giàu sang nổi tiếng; gặp quý thuỷ sẽ là người sống thọ.


  Bính hợp tân hóa thủy. Là sự hợp uy nghiêm, người như thế nghiêm trang, trí lực dồi dào. Nếu trong Tứ trụ có thất sát, hoặc gặp vận tử tuyệt thì tính tình thô bạo, vô tình.


  Can ngày hợp tân: nếu gặp mậu thổ thì công thành danh toại; nếu gặp ất mộc thì quyền cao chức trọng; nếu gặp quý thuỷ, kỉ thổ thì cửa nhà nổi tiếng; nếu gặp nhâm thuỷ, thìn thổ thì tai hoạ đại bại.


  Can ngày tân hợp với bính: nếu gặp mậu thổ, canh kim thì công thành danh toại.


  Đinh hợp nhâm hóa mộc. Đó là sự hợp chủ về nhân nghĩa và thọ, người như thế tính hiền từ, tuổi thọ cao. Phụ nữ, nếu trong mệnh thuỷ cục vượng quá làm xì hơi mộc thì đó là sự hợp dâm loạn. Nếu đóng ở tử tuyệt thì đó là người phá nhà vì tửu sắc.


  Can ngày đinh hợp với nhâm: nếu gặp bính hoả thì hàng năm nhàn nhã; nếu gặp tân kim thì cuộc đời gặp may, phú quý song toàn; nếu gặp mậu thổ thì cuộc sống an nhàn; nếu gặp quý thuỷ thì lẻ loi nơi chân trời góc biển; nếu ất mộc trùng trùng thì cả đời không có tài lộc, trong trụ nhiều canh kim thì cuộc đời không có danh vọng. Khi gặp giáp hoặc thìn thì chức lộc dồi dào; gặp kỉ cùng dậu chức lộc vẹn toàn.


  Can ngày nhâm hợp với đinh: nếu gặp giáp mộc thì thường hay thất bại; nếu gặp tân kim thì điền trang bát ngát; nếu gặp bính hoả thì trở thành anh hùng hào kiệt; nếu gặp quý thuỷ thì buôn bán vất vả; nếu gặp kỉ thổ thì có chức có quyền; nếu gặp mậu thổ thì bồng bềnh trôi nổi; nếu gặp canh kim thì mọi việc không thành; nếu gặp ất mộc thì chết yểu.


  Mậu hợp quý hóa hoả. Đó là sự hợp vô tình giống như người diện mạo tuấn tú nhưng trong lòng không có tình nghĩa. Nam giới thường hay lang thang chơi bời, nữ giới thường lấy được chồng đẹp.


  Can ngày mậu hợp với quý: nếu gặp ất mộc thì cuối đời có thể thành đạt; nếu gặp nhâm thuỷ thì tự lập làm giàu; nếu gặp bính hoả thì khó có phúc lộc; nếu gặp canh kim thì thường gặp suôn sẻ; nếu gặp kỉ thổ thì vợ con bị tổn hại; nếu gặp tân kim là người mưu lược nhiều.


  Can ngày quý hợp với mậu: nếu gặp bính tân thì cuộc đời nhiều thành đạt mà cũng nhiều thất bại; nếu gặp giáp kỉ thì suốt đời vất vả, lao tâm lao lực; nếu gặp đinh hoả thì kho tàng đầy ắp; nếu gặp canh kim thì nhiều ruộng vườn của cải; nếu gặp ất mộc thì chức cao, quyền quý, nếu gặp nhâm thuỷ thì tài lộc song toàn, nếu gặp tân kim thì tài lộc lúc được lúc mất; nếu gặp kỉ thổ thì tiền đồ học hành tăng tiến.


  4. Địa chi lục xung chủ về các việc


  Kị thần bị xung là tốt, hỉ thần bị xung là xấu.


  Tí ngọ tương xung thì thân thể không yên ổn.


  Mão dậu tương xung thì thất tín bội ước, lo buồn nhiều, tình cảm bị chia rẽ.


  Dần thân tương xung là người đa tình và hay quản những việc không đâu.


  Tị hợi tương xung là người ham làm, ham giúp đỡ người khác.


  Thìn tuất tương xung là khắc người thân, làm tổn hại con cái, đoản thọ.


  Sửu mùi tương xung thì việc gì cũng hay gặp trắc trở.


  Chi năm xung chi tháng là người rời xa đất tổ quê hương.


  Chi năm xung chi ngày là người bất hoà với người thân.


  Chi năm xung chỉ giờ là người bất hoà với con cái.


  Chi năm xung chi tháng, chi ngày, chi giờ là người tính thô bạo hoặc hay bệnh tật.


  Chi ngày xung chi tháng là người hay xúc phạm cha mẹ anh em.


  Tứ trụ gặp xung phần nhiều là người không ở nhà của cha mẹ.


  Tí ngọ mão dậu tương xung là người hay đổi chỗ ở, còn nghề nghiệp vẫn như cũ.


  Dần thân tị hợi tương xung là xung về nghề nghiệp, chỗ ở và nghề đều thay đổi.


  Thìn tuất sửu mùi tương xung là xung về nghề nghiệp, chỗ ở không thay đổi nhưng nghề thay đổi.


  5. Địa chi tương hình


  Dần hình tị, tị hình thân, thân hình dần là hình phạt do vong ân.


  Những người trong Tứ trụ có tương hình, hoặc gặp tuế vận tương hình thì tính tình lãnh đạm, khô khan, bạc nghĩa hoặc bị người làm hại hoặc gặp việc xấu. Nếu lại đóng vào các cung tử tuyệt thì càng nặng thêm. Đối với nữ gặp loại tương hình này thường hay sẩy thai


  Mùi hình sửu, sửu hình tuất, tuất hình mùi là hình phạt do đặc quyền đặc thế gây nên.


  Người Tứ trụ có loại tương hình này là người thường cậy quyền thế mà làm quá đi nên dễ bị thất bại. Nếu rơi vào cung trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng thì tinh thần cương nghị. Nếu trong trụ có tử tuyệt thì đó là người thấp hèn hoặc giảo quyệt, thường gặp bệnh tật hoặc chuốc lấy tai hoạ. Đối với nữ cuộc đời thường cô độc.


  Tí hình mão, mão hình tí là hình phạt do vô lễ.


  Trong Tứ trụ có tương hình này thì người đó thường thiếu tính độc lập tự chủ, hành động có đầu không có đuôi, cố chấp, thành kiến, thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn, dung mạo xấu xí, nội tâm ác độc. Nếu gặp tử tuyệt thì suy nghĩ nông cạn, người nặng thì có thể bị bệnh tật. Ngày sinh gặp tương hình này là vợ hoặc chồng có bệnh, giờ sinh gặp tương hình này thì con cái bệnh tật yếu đuối. Trong Tứ trụ nếu có hai loại tương hình thì điềm xấu càng nặng, nếu mệnh của Tứ trụ tốt thì ngược lại càng thêm tốt.


  6. Địa chi tương hại chủ về các việc


  Tí mùi tương hại thì da thịt khô khan.


  Sửu ngọ, mão thìn tương hại thì thường hay giận dữ, tính ít kiên nhẫn, nếu đồng ở những cung xấu thì e rằng dễ bị tàn tật.


  Dần tị tương hại: nếu trong Tứ trụ nhiều kim thì bệnh tật đầy thân. Dậu tuất tương hại: nếu nặng thì bị câm điếc, hoặc mặt nhiều nhọt độc. Chi tháng bị tương hại thì người đó cô độc, bạc mệnh. Nữ thì càng bị nặng hơn.


  Chi ngày, chi giờ tương hại thì về già thường bị tàn tật.


VI. BÀN VỀ QUY TẮC CHUNG CỦA HỘI CỤC HỢP XUNG


  Thiên can hoá hợp là khí tốt. Địa chi hợp cục là phúc đức.


  Can hợp chi hợp là hoà thuận hài hoà, nói chung tốt nhiều hơn xấu. Tứ trụ có hình, hại, xung là biểu hiện can chi của mệnh cục không hoà thuận, xấu nhiều hơn tốt. Đi vào cụ thể thì cần phải phân tích sự hợp đó là tốt hay có hại cho dụng thần, hình, hại, xung là có ích hay làm thương tổn dụng thần.


  Trong các cách cục, tam hình và lục hại gặp hợp không nhiều. Nói chung, hình, hại, xung chỉ có thể là từng cặp một, hoặc một cái hình hoặc xung hoặc hại đối với ba cái. Ở đây chỉ giới thiệu nguyên tắc dự đoán đối với các trường hợp trong cách cục xuất hiện tam hội, tam hợp cục, bán hợp cục, lục xung và lục hợp. Nói chung lực của tam hội cục lớn hơn lực của những cái khác, vì tam hội sẽ hình thành khí của cùng một phương. Sau đó đến tam hợp cục. Chỉ cần ba chi của hội cục hoặc hợp cục đều đầy đủ thì chỉ còn lại không thể có ảnh hưởng trở ngại gì đối với chúng. Khi tam hội gặp lục xung thì vẫn được xem là hội cục mạnh hơn. Khi tam hợp cục gặp lục xung thì trừ trường hợp tí, ngọ, mão, dậu trong hợp cục bị chi liền đó xung phá ra, còn những trường hợp khác cũng đều được xem là hợp. Các chi của tam hợp cục vượng, hợp lại với nhau thì được xem là trường sinh đế vượng, đế vượng hợp với bán mộ kho (như hợi với mão, mão với mùi), trường sinh và mộ kho gặp nhau thì không phải là bán hợp vượng (hợi bán hợp với mùi thì hầu như là không hợp). Khi chi vượng bán hợp với chi liền cạnh, nhưng lại gặp chi vượng liền cạnh xung thì cũng được xem là xung. Bán hợp bị chi vượng bên cạnh xung, nhưng xung không động thì cũng được xem là bán hợp. Bán hợp gặp chi cách ngôi xung thì bị xem là xung.


  Trong bán hợp cách ngôi, nếu chỉ ở giữa không quan trọng, ngũ hành mà bán hợp thấu ra (như trong bán hợp hợi mão, chi khác ở giữa là chi không quan trọng thì bán hợp đó vô dụng, nhưng tam hợp cục là hóa mộc, nếu can thấu giáp hoặc thấu ất thì có thể được) là có ích thì bán hợp đó được xem là có ích, ngược lại là bán hợp vô dụng. Bán hợp mà chi vượng gặp lục hợp thì lấy bán hợp làm chính. Lục xung gặp lục hợp, trừ khi lục hợp có lực ra, nếu không thì vẫn được xem là xung (như năm mùi, tháng ngọ, ngày tí, ngọ mùi hợp thổ mùi có lực thì không được xem là tí ngọ xung). Khi trong các chi xung có tí ngọ mão dậu là sự xung của khí gốc, tí xung ngọ, tí là chủ khắc, ngọ bị khắc, mão xung dậu, dậu chủ khắc, mão bị khắc, tức là sự xung đó có nghĩa tương tranh, rất kịch liệt. Lực xung của dần thân tị hơi yếu hơn. Sự xung của thìn tuất, sửu mùi là sự xung khí gốc của thổ, vì được kích lên mà vượng nên có nghĩa là xung chứ không khắc. Song trong đó quan hệ giữa khí và dư khí của can tàng thì được xem là sinh hoặc khắc. Sự xung cách ngôi là xung không có lực nên không đáng kể. Nguyên tắc là: lực tam hội cục lớn hơn lực tam hợp cục; lực tam hợp cục lớn hơn bán hợp vượng; bán hợp vượng lớn hơn bán hợp không vượng. Tóm lại khi hợp cục có lợi cho Tứ trụ thì được xem là hỉ, ngược lại là kị, khi xung có lợi cho Tứ trụ thì được xem là hỉ, ngược lại là kị.


  —ooOoo—


Chương 5


  NHẬT NGUYÊN CỦA TỨ TRỤ


  Trong mệnh lí cho dù là can ngày vốn đã yếu lại không được phù trợ, hay can ngày vốn đã vượng lại còn được phù trợ, đều chứng tỏ đó là nguồn bệnh. Tứ trụ đó có được bổ cứu hay không còn phải xem kỹ dụng thần.


  Khi can ngày yếu, nên được sinh phù, hoặc can ngày mạnh, nên bị khống chế, hao tán, xì hơi. Nhưng Tứ trụ chỉ có tám chữ, giống như một cái cân, bên này nặng thì bên kia ngóc lên, hoặc bên kia nhẹ thì bên này chúi xuống. Một hình tượng rõ hơn là như cái gánh. Bên yếu là bên nhẹ, bên vượng là bên nặng. Dụng thần chính là cái dùng để bớt bên nặng đi, bù vào bền nhẹ. Vận tốt là lúc dụng thần đến mang lại đủ vận khí để cân bằng (đó là nói đối với Tứ trụ bị mất cân bằng lớn) cũng tức như đòn gánh được dời về phía trước, hoặc dịch ra phía sau để có thể làm cho gánh nặng được cân bằng, ổn định (đó là nói đối với Tứ trụ mất cân bằng không lớn). Lúc gặp được dụng thần như thế, gọi là mệnh cục gặp được dụng thần đắc lực, vận trình đó là thời kỳ tốt nhất của cuộc đời.


  Trong mệnh có dụng thần thì vận mệnh gặp nhiều thuận lợi. Dụng thần có lực thì cuộc sống nhẹ nhàng, dụng thần yếu thì cuộc sống vất vả hơn. Dụng thần bị phá tổn thương thì gian nan càng nhiều. Dụng thần đã yếu lại còn bị khắc thì cũng chẳng khác gì không có dụng thần, lúc đó phải nhờ dụng thần từng vận để bổ cứu. Dụng thần là căn cứ vào can ngày vượng hay yếu để định đoạt. Can ngày vượng tức thân vượng, hoặc ngược lại là yếu. Sự phán đoán thân vượng hay thân nhược là bước mở đầu quan trọng để tiếp tục tiến lên dự đoán ở những bước sau:


  Sự phán đoán cát hung hoạ phúc của cả cuộc đời được bắt đầu từ đây.


I. SỰ VƯỢNG, SUY CỦA CAN NGÀY


  Can ngày vượng bao gồm bốn mặt: được lệnh, đắc địa, được sinh và được trợ giúp (một số sách gọi là được lệnh, được thời, được thế).


  Được lệnh. Can ngày vượng khi chi tháng rơi vào các cung: trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, gọi là được lệnh.


  Đắc địa. Can ngày gặp được các chi còn lại trường sinh (can ngày phải dương), gặp lộc, kình dương (khí gốc của can tàng trong chi là tỉ hay kiếp) hoặc gặp mộ kho (can ngày dương gặp mộ kho gọi là có gốc, can ngày âm vô khí gọi là không có gốc).


  Được sinh. Can ngày được chính ấn hay thiên ấn của các can chi khác trong Tứ trụ tương sinh thì gọi là được sinh.


  Được trợ giúp. Can ngày và các can khác trong Tứ trụ cùng loại gọi là gặp ngang vai hay kiếp tài trợ giúp bản thân mình, như thế gọi là được trợ giúp.


  Trong mệnh cục của Tứ trụ, muốn biết can ngày vượng hay không, trên mức độ rất lớn là phải xem lệnh tháng đối với can ngày ở trạng thái như thế nào. Can ngày sinh ở tháng vượng là được lệnh, nhưng nếu không đắc địa, không được sinh, không được trợ giúp thì tất sẽ bị khắc cho xì hơi, sự hao tổn lớn hơn phần được trợ giúp cho nên không được xem là vượng nữa. Tuy nhiên nếu can ngày rơi vào tháng suy, tức là không được lệnh tháng song lại nhận được sự sinh trợ nhiều mà vượng thì can ngày sẽ không còn là nhược nữa.


  Điều kiện để đoán thân vượng như sau: tôi qua nhiều sách cổ và qua nhiều thực tiễn phát hiện thấy:


  Đầu tiên can ngày được lệnh, đó là điều quan trọng nhất để phán đoán thân vượng.


  Thứ hai, dưới tiền đề can ngày được lệnh tháng, còn được một trong ba điều: đắc địa, được sinh, được trợ giúp thì có thể khẳng định là thân vượng. Nếu được hai trong ba điều thì gọi là rất vượng; nếu được cả ba điều thì gọi là quá vượng hay vượng đến cực độ.


  Thứ ba, trong trường hợp can ngày tuy không được lệnh tháng, nhưng lại có được hai điều trở lên trong số ba điều: đắc địa, được sinh, được trợ giúp, những điều đó lại mạnh, giúp ích nhiều thì cũng được xem là thân vượng hoặc rất vượng.


  Bốn là trong trường hợp tuy can ngày không được lệnh tháng và nó cũng chỉ có được một trong ba điều: đắc địa, được sinh, được trợ giúp, nhưng tam hợp cục hoặc tam hội cục trong Tứ trụ là ấn cục sinh thân, hoặc là tỉ cục trợ giúp cho can ngày thì như thế cũng được xem là thân vượng.


  Năm là, trong trường hợp tuy can ngày không được lệnh tháng nhưng lại có được hai trong ba điều: đắc địa, được sinh, được trợ giúp mà hai điều đó lực lại rất mạnh thì vẫn được xem là thân vượng. Nhưng nếu trong đắc địa, thành phần trường sinh, lộc, kinh dương, mộ chiếm ít thì thành phần địa chi khắc tôi, làm hao tán, xì hơi tôi sẽ nhiều. Can ngày sẽ rơi vào tình trạng nửa vượng, nửa nhược cân bằng nhau, không dễ quyết định được sự vượng suy, như thế rất khó tìm dụng thần, vận nào tốt xấu cũng khó mà đoán được. Trong trường hợp như thế:


  a) Nếu các ngũ hành hợp hóa của thiên can hoặc các ngũ hành hợp hóa của địa chi là sinh cho mình, trợ giúp mình thì mới được xem là thân vượng; nếu khắc chế mình, làm hao tán mình hoặc xì hơi mình thì coi là thân nhược.


  b) Nếu bán hợp hay bán hội của địa chi, sinh cho hoặc trợ giúp cho ngũ hành của mình thì cũng được xem là thân vượng, ngược lại là thân nhược.


  c) Nếu những khí khắc mình, làm hao tán mình hoặc xì hơi mình ở vào nhược địa (tức là không được lệnh) còn những khí sinh cho mình, trợ giúp mình lại ở vượng địa thì gọi là thân vượng, ngược lại là thân nhược.


  d) Các can chi khắc mình làm hao tán hoặc xì hơi mình gặp xung hoặc bị chế phục, bị hợp mất, hoặc cách xa thì vẫn được xem là thân vượng, ngược lại là thân nhược. Đối với thành phần các can chi được sinh nhiều hay ít cũng theo cách lí giải tương tự. Ví dụ can ngày giáp thân nhược, đắc địa ở chi hợi, tí, được can nhâm quý sinh cho can ngày thì gọi là được sinh. Nhưng nếu các can chi sinh cho nhau nhiều, trong đó chỉ có một vài cái sinh cho nhật can thì phải so sánh mức độ giữa được sinh và bị khắc mới có thể kết luận can ngày nhược hay vượng.


  Số thành phần thiên can được trợ giúp là bao nhiêu cũng được hiểu theo nguyên lí ở trên. Ví dụ can ngày là giáp, thân nhược, được các thiên can giáp khác là ngang hòa, hay ất kiếp tài trợ giúp thân thì cũng được xem là có trợ giúp, mức độ được trợ giúp bao nhiêu là phải xem nó bị hợp mất hay được tăng, tức là cũng xem sự tăng giảm để xác định thân vượng hay nhược. Nếu là hợp mất thì thành phần trợ giúp bị giảm lực, ví dụ ngày sinh là giáp, các thiên can khác có ất hợp với canh kim thì không những đã hợp mất ất mộc trợ giúp giáp mà còn thành khí khắc mộc, cho nên rõ ràng là thành phần trợ giúp đã bị giảm yếu. Lại ví dụ ngày sinh là canh, trong Tứ trụ các thiên can khác có ất hợp với canh kim thì không những đã hợp mất ất mộc là yếu tố làm giảm canh kim mà còn là trợ giúp thêm kim của bản thân, do đó khiến cho lực trợ giúp ban đầu tuy không lớn nhưng nay đã được tăng thêm.


  Điều kiện để phán đoán thân nhược là sau khi đã có bản lĩnh về phán đoán thân vượng, trên cơ sở đó mà hiểu ngược lại. Sự nắm vững phán đoán thân nhược hay thân vượng là khâu đầu tiên có tính then chốt nhất trong việc đoán mệnh. Sự phức tạp của vấn đề là ở chỗ ngoài sự phán đoán đối với can ngày ra, còn phụ thuộc sự phán đoán tổng hợp về sức mạnh yếu, xa gần, sinh khắc, xung hợp của các can chi khác có chuẩn xác hay không.


  Bản lĩnh đoán mệnh cao hay thấp, đoán việc đúng hay sai đều dựa vào cơ sở này. Đây là điều rất khó giảng giải, khó truyền thụ, hơn nữa cũng còn tùy thuộc vào sự lĩnh hội và cảm nhận của người học.


  Ví dụ. Tứ trụ của một nam giới như sau:


  

    

  


  Can ngày là tân kim, sinh ở tháng ngọ là đất bệnh nên không được lệnh. Ta lại thấy can phía bên trái là mậu tức là ấn sinh thân, ở đất đế vượng nên là được sinh. Ngày đóng ở sửu thổ, kỉ thổ trong sửu là bản khí, kỉ thổ của tháng ngọ là lâm quan vượng địa, lại còn thêm bản khí trong mùi thổ cũng là kỉ thổ ở quan đái vượng địa cho nên lại cũng được sinh. Can giờ bên phải trụ ngày là đinh hoả thất sát, đinh sinh vào tháng ngọ cũng là lâm quan vượng địa, sát vượng. Quý thuỷ thực thần của trụ năm ở cách xa nhật nguyên rơi vào tuyệt địa, là nhược. Chi năm đóng dưới can năm tàng độn ất, ất trường sinh ở ngọ nên tài vượng. Tân kim trường sinh ở tí, nhưng trong Tứ trụ không có tí, các thiên can lộ ra bản khí của nó lại không có tỉ, kiếp; tân kim trong sửu không phải là gốc của mộ cho nên không đắc địa. Các thiên can không có tỉ, kiếp và cũng không được trợ giúp.


  Trên đây là liệt kê ra sự vượng suy của các ngũ hành và sự vượng suy của mười thần. Tiếp theo là ta so sánh sự mạnh yếu của can ngày.


  Không được lệnh, không đắc địa lại không được trợ giúp mà chỉ có vượng sinh thì bản thân vẫn là nhược. Thất sát vừa có thể là cát thần sinh ấn thụ để làm cho vượng thân, nhưng cũng có thể là sát tinh khắc thân. Giờ khắc thân là lúc gặp tuế vận tài tinh, lúc đó ấn thụ bị chế ngự, còn tài lại bị sinh sát, sát sinh không được ấn nên khắc thân. Hơn nữa địa chi ngọ mùi là bán hội sát khiến cho sát càng mạnh. Muốn biết có được cứu hay không thì phải xem trong Tứ trụ sát tinh gặp kị thần hay hỉ thần (ngọ và mùi vì không phải là lục hợp liền kề bên cạnh cho nên cho dù có thổ lộ ra hóa xuất, cũng không thể được coi là hóa).


  Dụng thần là chính ấn, kị thần là thiên tài (xin xem cụ thể ở ví dụ chính ấn dụng thần ở chương 13).


  Ở phần này đang bàn đến những vấn đề mà các chương, mục phía sau sẽ bàn chi tiết. Các học viên có thể đối chiếu, so sánh để giúp cho sự hiểu biết được sâu sắc hơn.


  Đưa ra ví dụ trên là muốn để độc giả hiểu được trong dự đoán về mệnh lí, năm can dương tính theo chiều thuận, năm can âm tính theo chiều nghịch của 12 cung. Vì trong một số sách phủ định năm can âm không tính theo chiều nghịch của mười hai cung, đó là điều không đúng. Như ta đã thấy nếu tân kim là can âm, không tính theo chiều nghịch mà vẫn tính theo chiều thuận thì trường sinh của tân kim là ở tị, tháng ngọ sẽ không phải là nhược mà là tháng được lệnh, như thế lực rất lớn, lại còn được ấn vượng sinh thân, thất sát còn được ấn thụ hóa là hỉ chứ không phải là kị thì làm sao thân nhược sát vượng, gặp năm tài, nhưng lại luôn luôn gặp tai họa.


  Thực chất là vì thân nhược gặp tài nên gánh không nổi, mà sinh sát lại khắc thân nên nguyên nhân tai họa là ở chỗ thân nhược. Nhưng vì bản khí của năm can âm và năm can dương ở lâm quan đế vượng đều rơi vào vượng địa, là lộc, kình dương, cho nên ngũ hành vượng ở bản khí là điều trước sau không thay đổi. Cùng một ngũ hành, nếu năm can âm và năm can dương phân biệt ở đất trường sinh và suy nhược, năm can âm và năm can dương lại rơi vào lệnh tháng thì rõ ràng sẽ ngược nhau hoàn toàn. Sự khác biệt đó sẽ dẫn đến sự phán đoán sai lầm về thân nhược và thân vượng, dụng thần lấy sai thì toàn bộ đều sai. Điều đó không những sự dự đoán sẽ không giúp cho người ta hướng đến cái tốt, tránh xa cái xấu, mà sẽ có tác dụng ngược lại. Cho nên học viên nhất định phải nắm vững điều mấu chốt này.


II. ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI CHỌN DỤNG THẦN THEO NGŨ HÀNH CỦA CAN NGÀY SINH


  Đối với mệnh cục khác nhau, phải có sự phân tích cụ thể: quyển sách này hy vọng muốn nói rõ những nguyên tắc nên và không nên khi chọn dụng thần theo các tính chất của mười can. Bởi vì nhiều sách cổ nói về vấn đề này rất phức tạp, vì vậy nếu không nắm được yếu lĩnh thì sẽ rất dễ dùng sai. Ở đây chỉ bàn một cách tổng quát những điều nên và cấm kị của ngũ hành sinh khắc chế hóa- những điều cốt tuỷ của mệnh lí học. Độc giả sau khi đã nắm vững và phân biệt được sức mạnh của các ngũ hành, đã được sự thịnh suy mạnh yếu của can ngày sinh để lấy dụng thần một cách hợp lí, tức là đã nắm vững được mạch chính của mệnh, như thế mới mong dự đoán được chính xác.


  Phàm người can ngày sinh thuộc mộc, nhất định phải làm rõ thế thịnh suy của mộc. Nếu mộc mạnh mà thuỷ cũng nhiều là thế mộc thịnh, nên lấy kim thích đáng để làm yếu mộc. Nếu kim ít quá thì lấy thổ cũng được. Trường hợp mộc yếu mà kim rất mạnh thì thế mộc sẽ suy bại, nên dùng hỏa để chế ngự kim; nếu hỏa yếu quá thì lấy mộc cũng được. Trường hợp thuỷ mạnh quá, mộc sẽ bị trôi dạt, dụng thần nên lấy thổ là tốt, thứ nữa có thể dùng hỏa. Thổ quá mạnh mộc sẽ biến thành suy nhược, lúc đó dụng thần nên lấy mộc là tốt nhất, thứ nữa là lấy thuỷ. Trường hợp hoả mạnh quá, mộc sẽ bị đốt thiêu, dụng thần nên chọn thuỷ là tốt nhất, thứ nữa là chọn kim làm dụng thần.


  Phàm người can ngày sinh thuộc hoả, nhất định phải là làm rõ lực của hoả là dư thừa hay thiếu. Nếu thế của hoả mạnh, lại thêm mộc nhiều, đó là dư thừa, dụng thần nên chọn thuỷ để khống chế bớt hoả. Nếu thuỷ yếu thì chọn kim cũng được. Trường hợp thế hoả yếu, thế thuỷ lại vượng, đó là hoả thiếu, dụng thần nên chọn thổ để chế ngự mộc, nếu thổ suy nhược chọn hoả cũng được. Trường hợp mộc nhiều, hoả sẽ càng nóng, dụng thần nên lấy thuỷ để khống chế là tốt nhất, thứ nữa lấy kim cũng được. Kim quá nhiều, hoả sẽ bị tắt, dụng thần nên lấy hoả là tốt, thứ nữa là dùng mộc. Thổ quá nhiều thì hỏa sẽ bị mờ tối, dụng thần nên lấy mộc là tốt, thứ nữa là dùng thuỷ.


  Phàm người can ngày sinh thuộc thổ, nhất định phải làm rõ tính chất của thổ là dày hay mỏng. Nếu thổ kết nặng mà thuỷ lại ít tức là thổ dày, dụng thần nên lấy mộc để làm thưa rời thổ, nếu mộc quá yếu thì lấy thuỷ cũng được. Nếu chất thổ mà nhẹ, hơn nữa mộc thịnh quá thì đó là thổ mỏng, dụng thần nên lấy kim để chế ngự mộc; nếu kim yếu quá thì lấy thổ cũng được. Nếu hoả quá mạnh, thổ sẽ bị thiêu đốt, dụng thần nên chọn thuỷ để chế ngự hoả là tốt, thứ nữa là dùng kim. Nếu thuỷ quá nhiều thì thổ sẽ bị trôi, dụng thần lấy thổ là tốt nhất, thứ nữa là dùng hoả. Kim nhiều thổ sẽ suy nhược, dụng thần lấy hoả là tốt nhất, thứ nữa là dùng mộc.


  Phàm người can ngày sinh thuộc kim, nhất định phải làm rõ tính chất của kim là cứng hay mềm. Nếu kim nhiều mà thổ lại dày, đó là kim cứng, dụng thần nên lấy hoả, để luyện kim, nếu hoả yếu quá thì lấy mộc cũng được. Trường hợp mộc rất nặng, kim lại nhẹ, đó là kim mềm, dụng thần nên chọn thổ để sinh kim; nếu thổ yếu quá thì lấy kim cũng được. Trường hợp thổ nhiều quá, kim sẽ bị vùi lấp, dụng thần nên lấy mộc là tốt nhất, thứ nữa là dùng thuỷ. Nếu thuỷ nhiều quá thì kim sẽ chìm trong thuỷ, trường hợp đó dụng thần lấy thổ là tốt nhất, thứ nữa là dùng hoả. Hoả mạnh sẽ nóng, làm cho kim bị tổn thương, trường hợp đó nên chọn dụng thần thuỷ là tốt nhất, thứ nữa là kim.


  Phàm người can ngày sinh thuộc thuỷ, phải làm rõ thế của thuỷ mạnh hay yếu. Thuỷ nhiều, kim lại nặng là thuỷ mạnh, khi đó nên chọn dụng thần là thổ để phòng ngự và khống chế thuỷ; nếu thổ yếu quá thì dùng hoả cũng được. Nếu thuỷ rất yếu, thổ lại nhiều là thế thuỷ yếu, dụng thần nên chọn mộc để chế ngự thổ, khi mộc yếu quá thì lấy thuỷ cũng được. Trường hợp kim mạnh quá, thủy sẽ biến thành đục, dụng thần nên chọn hoả là tốt nhất, thứ nữa là dùng mộc. Hoả mạnh quá thì nóng, thuỷ bị đốt khô, dụng thần chọn thuỷ là tốt nhất, thứ nữa là chọn kim. Mộc nhiều quá, thuỷ bị dồn lại, dòng chảy không thông, dụng thần lấy kim là tốt nhất, thứ nữa là dụng thổ.


  1. Bản chi tiết về cách lấy dụng thần theo ngũ hành của can ngày sinh


  Ở mục trên, căn cứ vào sự so sánh lực lượng của ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ của can ngày sinh với các ngũ hành khác và nói lên những điều nên, không nên để giới thiệu phương pháp chọn dụng thần hợp lý, còn ở mục này sẽ dựa vào cơ sở đó triển khai thêm, bàn về cách lấy dụng thần theo góc độ khí bẩm sinh của bốn mùa của ngày sinh.


  Mong giúp mọi người hiểu rõ hơn để dễ nắm vững.


  2. Điều nên và không nên của mộc thuộc bốn mùa


  Sách “Cùng thông bảo giám” nói: mộc mùa xuân còn mang khí lạnh dư thừa, nếu gặp được hoả để làm ấm lại mới có thể tránh được những tai hoạ cây cành bị cong quê Nếu gặp được thuỷ để tưới nhuận sẽ cảm thấy thoải mái, tươi tốt. Nhưng nếu thuỷ nhiều quá, cây sẽ bị ẩm ướt, dầm nát, thuỷ ít quá cây sẽ bị khô héo. Do đó cần thuỷ hoả thích hợp mới là tốt nhất. Nếu thổ quá nhiều sẽ làm tổn hao nội lực của cây, cũng là điều đáng lo ngại; nếu thổ mỏng, lỏng lẻo thì cây dễ xum xuê. Nếu mộc gặp kim thì sẽ biến thành cứng cáp, khi đó nếu gặp hoả sẽ không đến nỗi bị tổn thương. Giả thiết mộc đã rất cường tráng thì có gặp kim cũng không còn đáng sợ, vẫn tiếp tục lớn lên như thường.


  Mộc của mùa hạ rễ và lá đều rất khô. Cây bắt đầu từ cong queo biến thành thẳng, cành tán vươn ra. Mong gặp được nước nhiều để tưới tắm, kị hoả nhiều đốt nó; nên được sinh trưởng ở chỗ thổ mỏng, không nên thổ dày. Thổ dày quá đối với mộc là tai nạn. Nếu kim mạnh quá là không hay mà chỉ nên kim yếu, vì kim mạnh mộc bị khống chế. Được như vậy chẳng khác gì cây đã tầng tầng lớp lớp, cành lá xum xuê chẳng mấy chốc thành rừng, hoa nở trùng điệp nhưng cuối cùng không có quả. Như thế gọi là: “Gặp mộc trùng trùng sắp thành rừng rậm, hoa nở khắp nơi nhưng không kết quả”.


  Mộc mùa thu, đầu thu trời còn nóng, mong gặp được thuỷ, thổ để nuôi dưỡng phát triển. Vào giữa thu, quả đã hình thành, mong gặp được kim cứng để làm rụng nó. Sau sương giáng không nên gặp thuỷ thịnh, vì thuỷ thịnh quá mộc bị trôi đi. Trước hàn lộ nên gặp hoả mạnh để đốt nóng, có như thế mộc mới chắc, bền. Mộc nhiều thì nguyên liệu tốt; thổ nhiều, mộc quá dày, thì mộc không thể sinh trưởng tốt tươi được.


  Mộc mùa đông mong gặp thổ nhiều để nuôi dưỡng, sợ thuỷ nhiều dìm lấp. Kim cho dù nhiều mộc vẫn không bị tổn hại. Nếu lúc đó hoả lại xuất hiện lần nữa, sẽ có tác dụng sưởi ấm cho mộc. Khi lá rụng về cội là thế mộc suy yếu không thể tránh khỏi. Lúc đó chỉ sợ gặp tử tuyệt là gay go, nếu gặp cung sinh trưởng thì sẽ sống.


  3. Điều nên và không nên của hỏa thuộc bốn mùa


  Hoả mùa xuân, mộc là mẹ hỏa (mộc sinh hoả), mộc hoả cùng vượng, thế lực song song, mong gặp được mộc để phù trợ, nhưng mộc không nên vượng quá, mộc vượng quá hoả sẽ trở nên cháy bỏng, nếu thế mong có thuỷ để hòa hoả, nhưng thuỷ cũng không nên nhiều vì thuỷ quá nhiều hoả sẽ bị dập tắt. Thổ nhiều thì hoả sẽ biến thành âm ỉ không sáng, hoả vượng quá thì sẽ bốc lên mãnh liệt. Nếu gặp được kim có thể mở rộng uy thế của hoả, cho kim rất nhiều cũng vẫn tốt.


  Hoả mùa hạ, chính là lúc đang có khí thế. Nếu gặp thuỷ để chế ngự nó thì sẽ tránh được tai nạn tự đốt hại mình. Nếu gặp được mộc để phù trợ thì nhất định sẽ tránh được mối lo chết yểu. Nếu gặp được kim sẽ càng phát đạt; gặp được thổ cũng tốt. Song gặp kim, thổ tuy có lợi nhưng nếu không có nước thì kim sẽ khô khan, thổ bị đốt nóng, nếu được thêm hoả nữa thì thế mạnh quá dễ dẫn đến tổn hại.


  Hoả mùa thu tính chất đã trầm lặng, thân thể nhàn nhã. Nếu gặp được mộc để phù trợ thì sẽ có điều tốt được sáng thêm lần nữa. Nếu gặp thuỷ xung khắc thì khó tránh khỏi bị dập tắt. Thổ quá nhiều sẽ bị che lấp làm cho mờ tối. Kim quá nhiều sẽ cướp đi uy thế của hoả. Hoả gặp hoả sẽ làm tăng thêm độ sáng, do đó cho dù gặp hoả nhiều cũng là có lợi.


  Hoả mùa đông, hình thể đã tuyệt diệt, hao mòn. Mong gặp mộc để phù trợ thêm sức. Nếu gặp thuỷ xung khắc sẽ khó tránh khỏi tai ương, lúc đó hy vọng gặp thổ để khống chế bớt. Hoả gặp được hoả sẽ tăng thêm sức lực, có lợi cho việc sinh tồn. Hỏa mùa đông gặp kim thì khó khắc được kim, nếu không có kim thì cũng không bị tổn thất.


  4. Điều nên và không nên của thổ bốn mùa


  Thổ mùa xuân, thế lực rất cô đơn yếu ớt, nên mong gặp hoả để phù trợ, sợ nhất gặp mộc khắc. Mong gặp thổ để cùng sánh vai chung sức, sợ gặp thuỷ cuốn trôi đi mất. Lúc này nếu gặp được kim để khống chế mộc thì thổ sẽ trở thành có sức, nhưng nếu kim vượng quá lại sẽ làm xì hơi của thổ.


  Thổ mùa hạ, tính cách của nó rất khô khan. Gặp được đại thuỷ để tưới nhuận là tốt nhất. Nếu gặp phải vượng hoả thì càng khô khan hơn nên khó tránh khỏi tổn hại. Mộc có thể phù trợ thế của hoả, cho nên mộc và hoả đều không thích hợp thổ ở trường sinh. Kim có thể sinh thuỷ, thuỷ đầy đủ sẽ khiến cho thổ mùa hạ mạnh mẽ, lúc đó nếu gặp được thổ để sánh vai chung sức thì thổ càng thêm mạnh, ngược lại thì bị trắc trở, trì trệ không thông. Do đó nếu thổ mạnh quá thì nên gặp mộc để khống chế.


  Thổ mùa thu (thổ sinh kim), thổ và kim là mẹ suy con vượng, kim nhiều quá sẽ xì hơi của thổ. Nếu mộc thịnh sẽ khống chế thổ. Hoa dù thịnh cũng không đáng sợ, chỉ sợ thuỷ mạnh thì không tốt. Nếu thổ gặp thổ để sánh vai chung sức thì sẽ làm cho thổ mạnh lên. Đến tiết sương giáng thì dù không gặp thổ để sánh vai chung sức cũng không còn gì đáng ngại.


  Thổ mùa đông, bề ngoài giá lạnh, bên trong ôn ấm. Gặp được thuỷ mạnh, thổ sẽ càng tốt. Nếu kim nhiều quá, thổ đẽ trở thành phú quý. Nếu hoả thịnh quá sẽ làm cho thổ thêm phồn vinh; mộc nhiều cũng không có gì trở ngại. Lúc này nếu thổ gặp thổ thì càng thêm tốt tức là thân thể đã cường tráng lại càng thêm thọ.


  5. Điều nên và không nên của kim bốn mùa


  Kim mùa xuân, trên thân còn tàn dư của khí lạnh chưa hết. Nếu gặp hoả để làm cho kim thêm lớn mạnh, phồn vinh là rất quý. Kim mùa xuân thân thể còn yếu, tính cách mềm mại, hy vọng được thổ trợ giúp mới tốt. Nếu gặp thuỷ quá nhiều kim sẽ trở thành hàn lạnh, vốn là có ích lại trở thành vô dụng. Nếu gặp mộc quá mạnh, kim dễ bị gãy vụn, vốn là cứng lại trở thành mềm. Kim gặp kim để sánh vai chung sức là điều tốt nhất, song nếu không có hoả thì cũng không phải là tốt lắm.


  Kim mùa hạ càng thêm mềm yếu, hình thể và phẩm chất chưa trưởng thành đầy đủ, lúc đó rất sợ thân thể biến thành yếu đuối. Thuỷ mạnh đối với kim mùa hạ là tốt nhất, còn hỏa nhiều thì xấu. Kim gặp kim để hỗ trợ lẫn nhau thì càng thêm mạnh. Nếu gặp phải mộc là tăng điều có hại cho bản thân. Thổ dày quá sẽ lấp vùi kim, thổ mỏng thì có lợi cho kim sinh trưởng.


  Kim mùa thu, là lúc khí thế đang mạnh. Gặp hoả để tu luyện kim thì mới trở thành những vật có ích như chuông, đỉnh, vạc. Kim gặp thổ để thổ tư dưỡng kim trưởng thành là tốt, nếu không gặp thổ thì khí kim sẽ đục, không hay. Nếu kim gặp thuỷ thì tinh thần càng thêm tươi đẹp. Kim gặp mộc thì sẽ có những vật điêu khắc giá trị nên rất tốt. Nếu kim gặp kim thì càng trở nên cường tráng. Điều cần chú ý là nếu cường tráng quá sẽ bị bẻ gẫy.


  Kim mùa đông, hình thể hàn lạnh, tính chất cũng lạnh giá. Nếu gặp mộc nhiều thì cũng khó làm thành rìu búa. Gặp thuỷ vượng quá thì khó tránh khỏi tai nạn bị chìm. Gặp thổ có thể chế phục thuỷ cho nên gặp thổ có thể làm cho thân thể của kim không đến nỗi lạnh giá. Gặp hoả để sinh thổ (mẹ và con) thì cả hai đều tốt đối với kim. Nếu kim gặp kim để cùng hỗ trợ, lại còn gặp quan ấn để ôn dưỡng thì sẽ càng diệu kì.


  6. Điều nên và không nên của thuỷ bốn mùa


  Thuỷ mùa xuân tính chất dầm dề ướt át. Nếu gặp thổ để chế ngự thì nó có thể tránh được tai hoạ loang chảy lung tung. Nếu thủy gặp thuỷ để hỗ trợ cho nhau thì có thể dẫn đến nguy hiểm nứt bờ, vỡ đê. Nên gặp kim để phù trợ, nhưng không nên kim nhiều quá. Mong gặp hoả để khống chế, nhưng hoả không nên mạnh quá. Gặp được mộc thì mộc được tưới nhuận, xum xuê. Nếu không có thể cản lại thì thuỷ sẽ tản mát chảy đi.


  Thủy mùa hạ bề ngoài “thực”, bên trong “hư”. Đây chính là lúc đang khô cho nên hy vọng gặp được thuỷ để sánh vai chung sức. Nếu gặp được kim để phù trợ thân mình cũng tốt. Sợ nhất là gặp vượng hoả. Mộc vượng quá sẽ làm xì hơi của thuỷ; thổ vượng quá, nặng quá sẽ khắc mất nguồn của thuỷ.


  Thuỷ mùa thu, kim và thuỷ hai mẹ con cùng vượng. Gặp được kim tương trợ thuỷ thì thuỷ càng trong, tinh khiết. Gặp vượng thổ thuỷ trở thành đục. Hoả nhiều sẽ có lợi cho thuỷ, nhưng không nên hoả quá nhiều, quá mạnh. Mộc nhiều cũng có thể khiến cho thuỷ tự mình phồn vinh, nhưng cũng chỉ nên mộc vừa phải mới thích hợp. Nếu gặp thuỷ quá nhiều thì sẽ tăng mối lo về sự tràn trề lênh láng, lúc đó nên gặp thổ trùng trùng để ngăn thuỷ lại thì mới mong có cảnh thanh bình. Như thế gọi là: “Gặp thuỷ trùng trùng, tăng thêm mối lo, gặp thổ trùng trùng mới bình tâm được”


  Thủy mùa đông chính là lúc đang có khí thế. Gặp được hoả thì mới mong trừ được mối lo hàn khí đầy mình. Gặp được thổ thì sẽ dồn thuỷ về hẹp lại. Gặp kim nhiều thì thuỷ không còn có nghĩa. Gặp mộc nhiều là thủy hữu tình (vì thuỷ sinh mộc). Thuỷ mùa đông nhỏ yếu nên mong được gặp thuỷ trợ sức, nếu thuỷ mạnh quá thì mong gặp thổ nhiều để làm đê chắn giữ.


  —ooOoo—


Chương 6


  TÍNH CHẤT CỦA MƯỜI THẦN


I. SINH, KHẮC CỦA MƯỜI THẦN


  Mười thần là chỉ như tài, quan, ấn tinh... của mười can lộ ra, trong đó bao gồm cả các can tàng trong địa chi. Mối quan hệ sinh khắc giữa chúng cũng tức là quan hệ sinh khắc của ngũ hành. Mười thần nghiêng về phân tích người và sự việc, ngũ hành nghiêng về phản ánh mức độ khí chất bẩm sinh của con người. Cả hai cái bổ sung cho nhau, không được xem nhẹ bên nào. Chương này chuyên bàn về những tính chất có liên quan với mười thần, còn những chương sau, có lúc bàn riêng, có lúc bàn chung, mong độc giả qua đó thấy được mối liên quan mật thiết giữa hai cái.


  Tương sinh của mười thần: chính tài, thiên tài sinh quan sát quan sát sinh ấn kiêu, ấn kiêu sinh kiếp tỉ của nhật chủ, kiếp tỉ sinh thương thực, thương thực sinh chính thiên tài.


  Tương khắc của mười thần: chính, thiên tài khắc ấn kiêu, ấn kiêu khắc thương thực, thương thực khắc quan sát, quan sát khắc kiếp tỉ của nhật chủ, kiếp tỉ khắc chính, thiên tài. Sinh hoặc khắc của mười thần, không phải hễ thấy sinh là tốt, thấy khắc là xấu. Mệnh tốt hay xấu cũng không phải lấy sinh và khắc để mà bàn. Ví dụ ở trên nói thực thần sinh tài là mệnh tốt, thực thần chế (khắc) sát vẫn là mệnh tốt, đó là khi bàn về sự việc cụ thể mà nói, chứ không phải muốn so sánh một cách giản đơn giữa sinh và khắc. Vì vậy trước khi học sâu thêm cần nhớ rõ không phải cứ hễ thấy “khắc” là lo sợ.


  Phàm sinh hay khắc, cho dù là âm dương hay ngũ hành đều có thể sinh, có thể khắc. ví dụ giáp mộc có thể khắc mậu thổ, cũng có thể khắc kỉ thổ, giáp mộc có thể sinh bính hoả, cũng có thể sinh đinh hoả. Nhưng giáp khắc mậu, giáp sinh bính là dương khắc dương, dương sinh dương. Tương sinh hoặc khắc đồng tính thì lực lớn.


  Phàm bàn về mệnh, khi nói đến sinh khắc theo mười thần lộ ra, lực sinh khắc của chúng lớn hay nhỏ là căn cứ vào sự sinh, khắc, hợp, hoá của các thiên can và ngũ hành để định đoạt (còn phải căn cứ vào sự luận đoán tổng hợp giữa địa nguyên và nhân nguyên). Giữa các thiên can không bàn đến xung.


  

    

  


  Sự sinh khắc của mười thần cũng có quy tắc giống như sinh khắc của âm dương ngũ hành: quan hệ tương sinh theo tuần hoàn, quan hệ tương khắc theo cách ngôi. Quan hệ đó được biểu diễn như hình vẽ trên.


  Điều nên và không nên của sinh, khắc mười thần


  Giống như sinh khắc của ngũ hành, mười thần vừa có tương sinh, vừa có tương khắc. Ngoài ra khi một thần nào đó quá mạnh hoặc quá yếu thì cũng tuân theo quy luật: vật đến cực tất quay trở lại, tức là cái vốn sinh thì ngược lại không thể sinh, cái vốn khắc trở thành cái bị khắc.


II. VƯỢNG, SUY CỦA MƯỜI THẦN


  Quy tắc đoán vượng suy của mười thần.


  Tiết này nói về sự vượng suy của mười thần lộ ra trong Tứ trụ, trong đó bao gồm mười thần của các can tàng trong địa chi. Sau khi đã xác định rõ can ngày đắc khí, đắc địa, được trợ giúp, được sinh hay không thì thân vượng hay thân nhược đã hiện rõ. Nhưng thực chất vượng hay nhược đến mức độ nào, dưới đây sẽ bàn đến.


  1. Xem bên trái, bên phải của con ngày


  Ngoài việc phải xem xét những điều kiện ở trên, còn phải xem dưới can ngày đóng những địa chỉ gì, tức là chỉ ngày liền sát can ngày được phù trợ hay bị khống chế, là hỉ hay là kị. Đồng thời còn phải xem can tháng, can giờ là hỉ hay kị. Nếu là hỉ thì đó là vượng hay là nhược, như thế mới có thể đo lường được mức trợ giúp có ích cho can ngày là bao nhiêu. Nếu là kị, cũng có sự ước lượng tương ứng. Sau đó lại tiếp tục xem sự hỉ đó nếu được hợp là sinh là hay hợp mất là hỉ, hoặc bị thiên khắc hay địa xung, hay khống chế hay hình hại. Cuối cùng mới xét đến những can chi khác ở xa hơn có hỉ, kị như thế nào đối với can ngày rồi cộng thêm vào hoặc trừ đi sự hỉ kị của những can chi bên cạnh ở trên.


  2. Tra xem mức độ vượng, suy của các can chi khác đến đâu


  Lần lượt xem xét can năm, can tháng, can giờ trong tháng đó rơi vào trạng thái vượng hay suy. Xong xem các can chi khác đóng phía dưới bên phải, bên trái can đó là hỉ thần hay kị thần. Cuối cùng tổng hợp mức độ vượng suy của tài quan, ấn quan, mức độ mạnh yếu của dụng thần, hoặc mức độ phù trợ hay áp chế của các hỉ thần, kị thần đối với dụng thần. Chỉ có như thế mới nắm chắc mức độ dụng thần được hỉ thần phù trợ hay bị kị thần áp chế bao nhiêu.


  3. Xem xét mối quan hệ tổng hợp


  Nếu can năm lộ ra tài, có quan hệ làm hao tổn thân đối với nhật can, can tháng lộ ra quan có quan hệ áp chế thân đối với nhật can, mà tài và quan lại tương sinh cho nhau, còn thế của nhật can đơn bạc thì rõ ràng là thân nhược. Ở phần trên đã nói chi tiết về sự vượng suy của nhật can cũng như mức độ vượng suy của tài và quan. Mối quan hệ của tài và quan là tương sinh, thực lực của quan là mạnh, do đó sức khắc nhật can tăng lên một ít, ước lượng xem mức chịu đựng của nhật can như thế nào. Trên cơ sở đó là ta đã có thể xác định được sự thịnh suy, cường nhược của nhật can để luận đoán. Phương pháp nắm vững sự vượng suy của nhật can trong sách cổ bàn rất nhiều. Khi mệnh cục biến hoá thì trong vòng 60 giáp tí đã có đến 52 vạn trường hợp khác nhau của Tứ trụ. Đối với người mới học mà nói, đầu tiên phải nắm được yếu lĩnh cơ bản, phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu thì mục đích dự đoán mới có thể đạt được. Ở đây chúng tôi không nêu ra tất cả mọi trường hợp, vì như thế sẽ làm rối sự nhận thức, mọi người khó hiểu. Yêu cầu là độc giả phải nắm được kĩ thuật cơ bản về phương pháp chọn dụng thần theo mối quan hệ sinh phù, áp chế, điều hầu để cân bằng cho Tứ trụ. Trong đó sự sinh khắc, hình hợp, hội xung, phá hại... của các can chi đứng xa hay gần và sự vượng suy của chúng ảnh hưởng đến nhật can như thế nào để rút ra sự luận đoán chính xác.


III. CÔNG NĂNG CỦA MƯỜI THẦN


  1. Công năng của chính quan


  Mối quan hệ giữa chính quan với nhật can: chính quan là cái khắc chế tôi (nhật can). Can dương gặp can âm, hoặc can âm gặp can dương là khắc. Chức năng của chính quan là là quản những điều tốt, ví dụ đối với con người phải tuân theo Nhà nước và sự ràng buộc của pháp luật. Chính quan nói chung được coi là cát thần. Năng lực phù trợ hay áp chế của chính quan là bảo vệ tài, sinh ấn, áp chế thân, khắc chế kiếp. Thân cường tài nhược thì tốt nhất là có chính quan để bảo vệ tài. Thân cường ấn nhược thì chính quan sẽ sinh ấn. Nhật can thịnh vượng, chính quan sẽ hạn chế. Thân can vượng, kiếp nhiều thì chính quan sẽ khắc chế kiếp.


  2. Công năng của thất sát


  Mối quan hệ giữa thất sát với nhật can: thất sát là cái khắc chế tôi (nhật can). Dương gặp dương hoặc âm gặp âm thì khắc.


  Chức năng của thất sát: thất sát chuyên tấn công lại nhật can. Nếu vô lễ thì bị khắc chế nên nhật can bị tổn thương. Vì vậy có khắc chế (tức là có thực thần, thương quan khắc chế) thì gọi là thiên quan, khi không có khắc chế thì gọi là thất sát. Thất sát nói chung được coi là hung thần.


  Năng lực phù trợ hay áp chế của thất sát: làm tổn hao tài, sinh ấn, công phá thân, khắc chế kiếp. Nhật can mạnh mà tài yếu thì thất sát làm hao tài. Nhật can mạnh mà ấn quan yếu thì thất sát sinh ấn quan Ấn quan yếu, tài mạnh thì thất sát công phá thân. Nhật can mạnh mà kiếp yếu thì thất sát khắc chế kiếp.


  3. Công năng của chính tài, thiên tài


  Mối quan hệ giữa thiên tài, chính tài với nhật can: chính, thiên tài là cái khắc chế tôi (nhật can). Chính tài là can dương mà gặp nhật can là can âm hoặc can âm gặp can dương là khắc; thiên tài là dương gặp dương, hoặc âm gặp âm là khắc.


  Chức năng của chính tài, thiên tài: là vật dưỡng mệnh, người người cần có, nhưng không phải ai ai cũng có được, xưa nay đều như thế. Chính, thiên tài nói chung được xem là cát thần.


  Năng lực phù trợ hay áp chế của tài tinh: sinh quan sát, làm xì hơi thực thương, áp chế kiêu thần, làm hại chính ấn. Nhật can vượng mà quan sát nhược thì tài sinh quan sát. Nhật can vượng mà tài nhược thì tài làm xì hơi thực thương. Nhật can vượng và kiểu thần vượng thì thiên tài chế áp kiêu thần. Nhật can vượng và chính ấn vượng thì chính tài làm hỏng chính ấn.


  4. Công năng của chính ấn, thiên ấn


  Mối quan hệ giữa chính, thiên ấn với nhật can: chính, thiên ấn là cái sinh tôi (nhật can). Chính ấn là can dương gặp can âm, hoặc can âm gặp can dương thì sinh. Thiên ấn là dương gặp dương, hoặc âm gặp âm thì sinh


  Chức năng của chính, thiên ấn: Ià nguồn khí của tôi, như cha mẹ sinh ra tôi. Chính ấn nói chung là cát thần, thiên ấn nói chung là hung thần. Thiên ấn gặp thực thần thì sẽ cướp đoạt nên gọi là kiêu thần.


  Năng lực phù trợ hay áp chế của chính, thiên ấn: sinh thần, làm xì hơi quan sát, chống lại thực, thương. Nhật can yếu mà quan sát mạnh thì ấn tinh làm xì hơi quan sát và sinh thân. Nhật can yếu mà thực thương mạnh thì chính ấn chống lại thương, thực.


  5. Công năng của thương quan, thực thần


  Mối quan hệ giữa thương quan, thực thần với nhật can: thương, thực là cái tôi (nhật can) sinh ra. Thương quan là dương gặp âm, hoặc âm gặp dương thì sinh; thực thần là dương gặp dương thì sinh.


  Chức năng của thương quan, thực thần: thương gặp quan thì khắc, ngoài trường hợp nhật can thuận theo luật pháp ra, nói chung được coi là hung thần. Thực thần gặp sát thì có thể chế phục làm cho nhật can được yên ổn không có tai họa, nên nói chung được xem là cát thần.


  Năng lực phù trợ hay áp chế của thương quan, thực thần: làm xì hơi thân, sinh tài, đối địch với thất sát, làm tổn thương quan. Thân vượng mà tài quan nhược thì thương quan, thực thần làm xì hơi của thân. Thân vượng mà tài nhược thì thương quan, thực thần sinh tài. Thân nhược mà quan sát mạnh thì thương quan, thực thần sẽ đối địch với thất sát làm tổn hại quan.


  6. Công năng của tỉ, kiếp


  Mối quan hệ giữa tỉ, kiếp với nhật can: tỉ, kiếp là cùng vai với tôi (nhật can). Kiếp tài là dương gặp âm, hoặc âm gặp dương là cùng loại. Ngang vai (tỉ) là dương gặp dương, âm gặp âm thì cùng loại.


  Chức năng của tỉ, kiếp: là đối địch của tài. Nhật can vượng nói chung được coi là hung thần.


  Năng lực phù hợp hay áp chế của tỉ, kiếp: giúp thân, phù trợ quan sát, hóa xì hơi, đoạt cướp tài. Nhật can nhược mà có tỉ kiếp thì thân được giúp, nhật can nhược mà có tỉ kiếp thì quan sát được phù trợ, nhật can nhược mà có tỉ kiếp thì không sợ hóa xì hơi, nhật can vượng nhờ có tỉ kiếp để đoạt được tài.


IV. TÂM TÍNH CỦA MƯỜI THẦN


  Các thiên can thấu ra mười thần, trong dự đoán còn được hiểu là thiên tính lộ ra giống như các tính chất của ngũ hành, đại biểu cho tính tình của con người. Các tài tinh, quan tinh, ấn tinh lộ ra trong thiên can hoặc các can tàng trong địa chỉ đều là những tiêu chí về sự sinh, khắc của sự việc (các địa chi tàng độn thì được coi là ẩn chứ không lộ ra). Trong mệnh cục của Tứ trụ, tôi đã khắc được anh thì anh không còn lực để khắc nó, nên “nó” sẽ xuất hiện. “Nó” này đại biểu cho tâm tính xuất hiện sau khi “anh” đã bị phá hại. “Nó” trang Tứ trụ đóng vai trò gì? Có thể là nhật can, cũng có thể là các thiên can khác. Ở đây bàn về “tâm tính của nó” không phải từ ý đồ muốn bảo vệ cho tâm tính của nhật can mà chỉ là khi sự cân bằng của Tứ trụ xuất hiện bên này khắc bên khác, bên khác vì thế không có lực để khắc bên thứ ba, nên trong Tứ trụ hiện rõ tâm tính của người đó (tức bên thứ ba).


  Rõ ràng là bên thứ ba đã được sinh thoát ra nên trong sự cân bằng của Tứ trụ, nó phải là bên có sức sống. Ví dụ thương quan vì bị phá hại nên không khắc nổi chính quan, do đó chính quan có cơ hội để xuất hiện. Cái khắc thương quan ngoài hình hợp xung hại ra thì chủ yếu là chính ấn khắc thương quan. Chính quan sau khi nhờ thương quan không bị khắc chế mà xuất hiện, mối quan hệ phù trợ hoặc áp chế của nó đối với nhật can tất nhiên sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Nó gián tiếp hoặc trực tiếp quyết định đến sự vượng suy của nhật can. Thông thường nó có vai trò chủ đạo tốt hay xấu trên cơ sở cát cách hoặc bại cách của Tứ trụ.


  Mối quan hệ tâm tính của mười thần là “phá thì lập”: ấn khắc thương, thương không khắc được quan, tâm tính chính quan xuất hiện. Kiêu đoạt thực, thực không chế ngự được sát, tâm tính thất sát xuất hiện. Kiếp tranh tài, tài không làm tổn thất được ấn, tâm tính chính ấn xuất hiện. Tỉ đoạt tài, tài không khắc được kiêu, tâm tính kiêu thần xuất hiện. Thương khắc quan, quan không chế ngự được kiếp, tâm tính kiếp tài xuất hiện. Thực áp chế sát, sát không chế ngự được ngang vai, tâm tính ngang vai xuất hiện.


  Tài tổn ấn, ấn không khắc được thương, tâm tính thương quan xuất hiện. Tài áp chế kiêu, kiêu không đoạt thực, tâm tính thực thần xuất hiện. Quan khắc kiếp, kiếp không phá được tài, tâm tính chính tài xuất hiện. Sát áp chế ngang vai, ngang vai không kiếp được tài, tâm tính thiên tài xuất hiện. Nếu nhật can vượng, can năm là tài, can tháng là ấn, can giờ là thương, tài có lực khá mạnh nên khắc chế được ấn, ấn không có lực để khắc thương, thương không những bản thân vượng mà còn không bị khắc chế, cho nên tâm tính của thương quan lộ rõ là điều chắc chắn. Người thương quan lộ rõ tâm tính thanh cao hiên ngang, dám chửi mắng cả quỷ thần. Nhật can vượng thì lại càng hung hăng hơn, loại người này tính xấu. Những người bề trên cũng không dám đụng đến nó, kẻ tiểu nhân thì càng sợ mà lánh xa. Thương quan trọng mệnh cục của Tứ trụ này mừng nhờ có thân vượng, nó là hỉ thần của dụng thần. Khi hành đến tài vận thì phú quý tự nhiên đến. Nhưng nếu thương quan vượng mà thân nhược thì sẽ ra sao? Người thân nhược thì tính tình vẫn là tính tình của thương quan, chỉ có điều không đến nỗi ghê gớm như thế, ít giận dữ hơn, nhưng khi đã giận dữ thì người non gan phải chết khiếp.


  Có người khi tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh kinh doanh bẩm sinh, cho dù không có văn hóa nhưng tính toán rất nhanh, rất chuẩn làm cho mọi người phải khâm phục. Loại người đó trong mệnh cục luôn lộ rõ tâm tính của chính tài. Theo mệnh lí mà nói, tài vượng khắc ấn, ấn chủ về văn, nên tài vượng thì văn hóa ít. Loại người này không ham đọc sách, đi làm rất sớm. Đó là vì quy luật nói chung của tài khắc ấn là chỉ người thân nhược. Người thân vượng có thể thắng tài, nếu thân vượng tài ít thì không buôn bán được, nhưng ấn vượng thì học giỏi nên hi vọng khắc ấn để tránh khỏi kiếp tài. Tài thấu có ý là khảng khái, tài nhiều tài vượng có ý là có duyên với con gái nên khảng khái phong lưu nhưng hay tiêu phí tiền. Nói chung thân và tài ngang nhau thì tài là dụng thần. Đối với độc giả nên quan sát thêm hiện tượng này trong cuộc sống để kiểm nghiệm trong quá trình dự đoán.


  Tâm tính của mười thần


  Chinh quan. Đại biểu cho chức quan, chức vụ, thi cử, bầu cử, học vị, danh dự, địa vị. Phụ nữ thì đại biểu cho tình cảm với chồng và đường con cái. Nam giới đại biểu cho đường tình cảm với vợ.


  Tâm tính của chính quan: chính trực, có tinh thần trách nhiệm, đoan trang, nghiêm túc, làm việc có thứ tự đầu đuôi. Nhưng dễ bảo thủ cứng nhắc, thậm chí là người không kiên nghị.


  Thiên quan. Đại biểu chức vụ về quân cảnh hoặc nghề tư pháp, thi cử, bầu cử.


  Nữ giới là tình cảm với chồng, với con cái, nam giới đại biểu cho tình cảm với con cái.


  Tâm tính của thiên quan: hào hiệp, năng động, có chí tiến thủ, uy nghiêm, nhanh nhẹn. Nhưng dễ bị kích động, thậm chí trở thành người ngang ngược, trụy lạc.


  Chinh ẩn. Đại biểu cho chức vụ, quyền lợi, học hành nghề nghiệp, học thuật, sự nghiệp, danh dự, địa vị, phúc thọ. Còn đại biểu cho tình mẹ.


  Tâm tính của chính ấn: thông minh, nhân từ, không tham danh lợi, chịu đựng, nhưng ít tính tiến thủ, thậm chí chậm chập, trì trệ.


  Thiên ẩn. Đại biểu cho quyền quy trong nghề nghiệp, như nghệ thuật, diễn xuất, y học, luật sư, tôn giáo, kĩ thuật, nghề tự do, những thành tích trong dịch vụ. Còn đại biểu cho tình dì ghẻ.


  Tâm tính của thiên ấn: tinh thông tay nghề, phản ứng nhanh nhạy, nhiều tài nghệ, nhưng dễ cô độc, thiếu tính người, thậm chí ích kỉ, ghẻ lạnh.


  Ngang vai. Đại biểu cho tay chận cấp dưới, bạn bè, đồng nghiệp, cùng phe phái, tranh lợi đoạt tài, khắc vợ khắc cha, ... Nữ đại biểu cho tình chị em, nam đại biểu cho tình anh em.


  Tâm tính của ngang vai: chắc chắn, cương nghị, mạo hiểm, dũng cảm, có chí tiến thủ, nhưng dễ cô độc, ít hòa nhập, thậm chí cô lập đơn côi.


  Kiếp tài. Đại biểu cho tay chân cấp dưới, bạn bè, v.v... Còn đại biểu cho hao tổn tài, bị đoạt tài, bị đoạt vợ, khắc cha, tranh giành quyền lợi, lang thang. Nữ đại biểu cho tình anh em, nam đại biểu cho tình chị em.


  Tâm tính của kiếp tài: nhiệt thành, thẳng thắn, ý chí kiên nhẫn, phấn đấu bất khuất, nhưng dễ thiên về mù quáng, thiếu lí trí, thậm chí manh động, liều lĩnh.


  Thực thần. Đại biểu cho phúc thọ, người béo, về hưu, có lộc. Nữ đại biểu cho tình cảm với con gái, nam đại biểu cho tình cảm với con trai.


  Tâm tính thực thần: ôn hòa, rộng rãi với mọi người, hiền lành, thân mật, nhưng dễ bề ngoài không thật bụng, thậm chí nhút nhát, giả tạo.


  Thương quan. Không lợi cho người nhà, cho chồng, bị mất chức, bỏ học, thôi học, mất quyền, mất ngôi, không trúng tuyển, không thi đỗ. Nữ đại biểu cho tình cảm với con trai, nam đại biểu cho tình cảm với con gái.


  Tâm tính của thương quan: thông minh, hoạt bát, tài hoa dồi dào, hiếu thắng, nhưng dễ tuỳ tiện, thiếu sự kiềm chế ràng buộc, thậm chí tự do vô chính phủ.


  Chính tài. Đại biểu cho tài lộc, sản nghiệp, tài vận, tiền lương, tình cảm với vợ.


  Tâm tính của chính tài: cần cù, tiết kiệm, chắc chắn, thật thà, nhưng dễ thiên về cẩu thả, thiếu tính tiến thủ, thậm chí trở thành nhu nhược, không có tài năng.


  Thiên tài. Đại biểu của riêng, trúng thưởng, phát tài nhanh, đánh bạc, tình cảm với cha. Nam đại biểu cho tình cảm với vợ lẽ.


  Tâm tính của thiên tài: khảng khái, trọng tình, thông minh, nhạy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa, bề ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phù phiếm.


  Trên đây là bàn về mối quan hệ “phá thì lập” còn có một loại trường hợp “không phá cũng lập” tức một thiên can nào đó vượng nhưng không bị phá hại, như nhật nguyên toàn là tỉ kiếp nhưng trong mệnh không có quan tinh là thuộc loại không bị khắc. Song tâm tính của ngang vai vẫn lộ rõ là không bị tổn thất. Trường hợp này tuy không tồn tại mối quan hệ bị khắc (phá) song vẫn có tính chất vừa độc vượng, vừa được lập.


V. SỰ VƯỢNG, SUY CỦA MƯỜI THẦN CHỦ VỀ CÁC VIỆC


  Trên đây đã giới thiệu một số trường hợp cơ bản của mười thần và quan hệ sinh khắc của chúng. Ở tiết này sẽ tiếp tục giới thiệu sự vượng suy của mười thần và các việc mà nó làm chủ trong Tứ trụ.


  1. Vượng, suy của chính quan


  Chính quan là quan tinh khắc tôi. Chính có nghĩa là quang minh chính đại, quan tức là quản, tức là tự ràng buộc mình để làm điều tốt.


  Chính quan thấu ra không có thiên quan (thất sát) gọi là thanh cao tinh tuý. Khi đó nếu thân vượng thì rất tốt. Nếu chính quan quá nhiều là sự khắc chế quá nhiều, trói buộc mạnh mẽ thì trở thành nhu nhược, không có năng lực. Hơn nữa quan nhiều là bị sát, chủ về cuộc sống gia đình không đầy đủ, tiền đồ học tập nhiều trắc trở, nếu không có ấn kiêu hóa giải hoặc cứu trợ (quan sinh ấn, quan khí xì hơi ở ấn, ấn có thể sinh thân) thì càng có hại. Chính quan sợ nhất là gặp thương quan, là họa bất ngờ trăm đường ập đến. Nhưng cũng có trường hợp chính quan nhiều mừng gặp được thương quan thì đó là vấn đề sẽ được giải thích ở chỗ khác.


  Quan tinh gặp lệnh tháng: trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, lại không bị hình xung không phá thì cấp quan sẽ cao, thích hợp cho những người công chức.


  Quan tinh gặp lệnh tháng: suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt thì rất kém, gặp tháng thai dưỡng thì còn đỡ hơn. Người công chức không nên gặp như thế.


  Chính quan xuất hiện trên trụ năm: người mệnh cục trụ năm gặp chính quan là được nhờ âm đức tổ tiên lớn. Trụ năm chỉ lúc tuổi còn nhỏ đã có ý chí, con đường học hành tốt. Đó có nghĩa là nhân tố tiên thiên tốt. Song còn phải phối hợp với sự cố gắng của các vận trình về sau để tổng hợp, phán đoán. Nếu tiên thiên là người có khả năng học tập, nhưng vận khí không tốt thì con đường học tập, thi cử bị trắc trở. Người như thế thường đến tuổi trung niên, thậm chí tuổi đã cao mới có cơ hội đỗ đạt, thành đạt. Can chi của trụ năm đều là chính quan nếu không bị hợp mất hoặc không gặp kị là biểu thị người đó xuất thân trong một gia đình tương đối, ví dụ là gia đình quan chức hoặc có địa vị trong vùng. Đồng thời cũng biểu thị bản thân người đó có công danh địa vị.


  Chinh quan xuất hiện trên trụ tháng: can tháng hoặc chi tháng mừng gặp được quan tinh xuất hiện, đó là người con út được cha mẹ nuông chiều, cuộc đời không khó nhọc.


  Là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm với người khác, trọng chữ tín nghĩa, học hành công danh có thành tích. Trụ tháng có cung phụ mẫu là người có anh chị em và anh chị em đó có công danh phúc lộc.


  Chính quan xuất hiện trên trụ ngày: quan tinh đóng ở trụ ngày chủ về thông minh, mưu lược, ứng biến. Thân vượng gặp được tài vận thì phát đại phúc. Đối với nam thì địa chỉ trụ ngày là vợ, gặp được hỉ quan thì tốt, vợ đoan trang hiền hậu, nội trợ giỏi. Đối với nữ trụ ngày có hỉ quan là gặp được chồng phú quý.


  Chính quan xuất hiện trên trụ giờ: can giờ là con trai, chi giờ là con gái. Trụ giờ có chính quan chủ về con cái hiếu thảo, bản thân cuối đời được hưởng hạnh phúc. Hỉ quan ở đây là chỉ thân và quan tinh tương đương, không đến nỗi bị khắc hay áp chế, như thế thân có thể thắng quan, quan là lộc nên thân có công danh, thành đạt. Trong mệnh lí học đầu tiên phải làm rõ hỉ và kị, nếu không thì lúc dự đoán không tránh khỏi “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, rất dễ đoán sai.


  2. Vượng, suy của thiên quan


  Thiên có nghĩa là không chính hoặc không phải là chính thống, quan có nghĩa là quản. Phần trên đã nói trong mệnh cục của thực thần và thương quan chế khắc là thiên quan. Không có chế gọi là thất sát. Để sắp xếp Tứ trụ được rõ ràng, thông thường có chế hay không có chế đều được xem là sát. Đã gặp thiên quan thì không gặp chính quan. Người có thực thần, thương quan chế ngự chủ về túc trí đa mưu, có quyền uy. Thực thần chế sát, thương quan khắc sát, hợp sát không nên nhiều, vì nhiều thì không còn là quý mà trở thành thấp hèn. Cho nên Tứ trụ có thất sát thì chỉ khi thân, sát tương đương nhau lại có chế mới là tốt.


  Thân vượng, sát nhược, tài tinh vượng mới là mệnh tốt. Ngược lại thân nhược, sát vượng lại còn gặp tài tinh thì nghèo đói và nhiều tai ách, trầm trọng hơn có thể gặp tai họa sát thân. Đã có thiên quan thì không nên có chính quan, nếu không sẽ trở thành quan sát hỗn tạp, dễ phạm tai họa lao tù hoặc kiện tụng, nghịch nhiều thuận ít, mọi việc khó thành hoặc trở thành kẻ tiểu nhân. Vì vậy tốt nhất là thực thần, thương quan hoặc được chế ngự, hoặc hợp mất một quan, hoặc gặp một sát để giảm bớt điều xấu. Thân nhược, sát vượng thì phải dựa vào ấn quan để hóa giải. Nếu trong Tứ trụ thân và sát tương đương nhau, sát ấn tương sinh là chủ về công danh hiển đạt, sự nghiệp phát triển, văn võ song toàn quyền uy nổi tiếng. Có sát mà không có ấn là có lực mà không oai phong, trung hậu đa tình, ít vui. Sát hoặc quan nhiều quá khắc trụ ngày thì không tốt, chủ về tính cách nhu nhược, không có năng lực, vừa kém cỏi ít nói, lại dễ mạnh động. Người có tài tinh không gặp tai nạn thì chết yểu, hoặc cơ thể tay chân có tàn tật. Thiên quan gặp trường sinh, mộc dục, quan đái, lấm quan, đế vượng thì vinh hoa phú quý. Thiên quan gặp tử, mộ, tuyệt thì tiền đồ học hành trắc trở, quan lộc tổn thất.


  Thiên quan xuất hiện ở trụ năm: con đầu nếu không phải là trai thì nó cũng đã có anh hoặc chị, xuất thân gia đình nghèo đói.


  Thiên quan ở trụ năm có chế thì người đó võ chức nổi tiếng. Thân ngược không có chế là người xuất thân gia đình nghèo đói.


  Thiên quan xuất hiện ở trụ tháng: can năm và can giờ có thực thần, thương quan để chế ngự thì mệnh đó quý.


  Thiên quan xuất hiện ở chi ngày: người đó phần nhiều lấy được vợ (hoặc chồng) cương nghị, quật cường, tiết tháo. Nếu không có thực thần chế ngự thì vợ chồng không hòa thuận, nếu gặp xung thì phần nhiều gặp tai họa hoặc bệnh tật. Khi có thực thần chế ngự hoặc gặp được hợp để biến khác đi thì tức là có sự hóa giải.


  Thiên quan xuất hiện ở trụ giờ: là kị thần, phần nhiều con cái không hiền thảo. Trong Tứ trụ có được chế ngự thì lại sinh được con phú quý. Can giờ chế ngự thiên quan, nhật nguyên lại vượng và có tài tinh, ấn tinh, không bị xung, đó là mệnh đại phú quý, phần nhiều là quan cấp tướng trấn ải biên cương, hoặc là người uy danh nổi tiếng khắp xa gần.


  3. Vượng, suy của chính ấn


  Ấn có nghĩa là con dấu, đại biểu cho quyền lợi, địa vị, sự nghiệp, học vị, v.v... Chính ấn là sao thuộc về học thuật. Trụ ngày yếu, quan sát vượng mừng gặp được chính ấn để xì hơi quan, sinh phù cho thân mình đang yếu. Ân là nguồn khí của tôi, là sao tỉnh ra tôi, phù trợ cho tôi, gọi tắt là ấn. Trụ ngày vượng, ấn nhiều, lại không bị chế là đạt quá cực đỉnh, đó là mệnh cô hàn hình khắc. Chính ấn quá vượng là người biển lận, ít con cái, có gặp tài tinh mới có con.


  Chính ấn lâm trường sinh là chủ mẹ đoan chính, nhân từ, trường thọ, lâm mộc dục là chỉ nghề nghiệp người đó nhiều biến đổi, lâm quan đái là người xuất thân ở gia đình danh tiếng, cuộc đời hiển đạt. Chính ấn vượng ở lâm quan là người có cuộc sống yên ổn, có mẹ hiền. Chính ấn lâm đế vượng là người có thể đứng đầu một vùng. Chính ấn lâm suy là người cuộc đời bình thường, gia phong có nề nếp.


  Chính ấn lâm bệnh, tử mộ, tuyệt chủ về tình mẹ đạm bạc hoặc xuất thân ở gia đình tầm thường.


  Chính ấn xuất hiện ở trụ năm: nếu trong Tứ trụ gặp hỉ ấn là người đó sinh trong gia đình phú quý, tiền đồ học hành tốt.


  Chính ấn xuất hiện ở trụ tháng: người đó nhân từ, hiền hậu, thông minh, khỏe mạnh. Cuộc đời ít bệnh, an toàn. Người trong Tứ trụ có thiên quan, chính quan có thể sinh ấn quan là người phúc hậu. Tứ trụ không có thiên tài thì ấn không bị khắc, con đường khoa cử thành công. Nếu chi tháng có chính ấn, và chỉ ngày xung thì chủ về gia đình cha mẹ sa cơ, suy bại.


  Chính ấn xuất hiện ở chi ngày: lấy được vợ (hoặc chồng) nhân hậu, hiền từ, thông minh, đôn hậu, trong mệnh có hỉ ấn là người được vợ (hoặc chồng) trợ giúp đắc lực.


  Chính ấn xuất hiện ở trụ giờ: đó là hỉ ấn, chủ về con cái nhân từ, thông minh, hiếu thảo.


  4. Vượng, suy của thiên ấn


  Thiên là không chính hoặc là phi chính thống. Thiên ấn không gặp thực thần thì gọi ngược là thực, thiên ấn gặp thực thần gọi là kiêu thần đoạt thực, gọi tắt là kiêu. Mệnh có thiên ấn có thể phù trợ cho thân nhược, nhưng gặp thực thần là mệnh lao dịch vất vả. Thân vượng lấy thực thần để xì hơi. Trong mệnh có thể gặp cả kiêu thần và thương quan cũng được. Thiên ấn quá nhiều mà không được giải thì đó là người phụ bạc, bất hạnh, tật bệnh hoặc con cái khó khăn.


  Duy chỉ có thiên tài mới có thể giải được các tai ách đó. Chính ấn, thiên ấn đều xuất hiện là người có nhiều nghề. Người trong Tứ trụ thân vượng còn có kiêu thần và tài quan tất là người phú quý. Mệnh có thiên ấn lại còn gặp quan sát hỗn tạp là người thắng lợi nhiều mà thất bại cũng lắm. Thiên ấn lâm trường sinh là người ít gắn bó với mẹ đẻ, lâm mộc dục là người nhiều nghề nhưng tiền của bị mẹ kế tiêu hết. Lâm quan đái, đế vượng là người ít gắn bó với mẹ đẻ nhưng lại thành đạt trong nghề phụ.


  Thiên ấn lâm suy, bệnh, tử, tuyệt: là người bôn tẩu bốn phương để kiếm sống, ít gắn bó với cha mẹ. Lâm mộ là người đầu voi đuôi chuột, làm việc có đầu không có đuôi, lâm thai là người mới ra đời thì đã xa mẹ.


  Thiên ấn xuất hiện ở trụ năm: là kị thần phả bại tổ nghiệp, làm mất thanh danh gia đình, không có gia giáo.


  Thiên ẩn xuất hiện ở trụ tháng: thích hợp với phát triển các nghề như y học, nghệ thuật, diễn xuất, nghề tự do, nghề dịch vụ. Nếu trên trụ tháng cùng xuất hiện thiên đức, nguyệt đức thì người có mệnh tốt, tính nết ôn hòa.


  Thiên ấn xuất hiện ở chi ngày: khi là kị thần thì nam không lấy được vợ tốt, nữ không lấy được chồng tốt.


  Thiên ấn xuất hiện ở trụ giờ: khi là kị thần thì không lợi cho con cái. Con khó thành tài, khó nuôi dạy.


  5. Vượng, suy của ngang vai


  Ngang vai là ngang tôi, giúp tôi. Nó có thể giúp đỡ thân khi trụ ngày suy nhược, gọi tắt là tỉ. Tứ trụ ngang vai nhiều mà không có chế ngự là tay chân, cấp dưới hòa thuận, hoặc kết hôn muộn, tính tình thô bạo, không hòa hợp với cộng đồng, cứng nhắc, cố chấp, khắc cha, khắc phối hôn, làm nhiều mà không gặp của, tính tình nhiều đố kị.


  Can ngày nhược mừng gặp được ngang vai để trợ giúp thần, tài quan nhiều nhờ ngang vai giúp cho thân để khỏi mất của. Can ngày vượng trong trụ có ngang vai, mừng gặp được quan sát, thực thương, tài tinh để giảm bớt sự hao tán, xì hơi, không có quan tinh thì ít con cái. Ngang vai lâm vượng địa thì anh chị em nhiều, hiếu thắng, không cúi đầu trước cấp trên, nhưng không lợi cho hôn nhân, cho cha. Ngang vai lâm tử, mộ, tuyệt là tuy có anh em nhưng sớm sống xa nhau.


  Ngang vai ở trụ năm: có anh chị em hoặc là con nuôi, có xu hướng sống độc lập, nhà nghèo, vất vả từ bé.


  Ngang vai ở trụ tháng: có anh chị em hoặc là con nuôi, có xu hướng sống độc lập, muốn nắm của cải hoặc có tính lí tài.


  Ngang vai ở chi này: hôn nhân dễ thay đổi, hôn nhân muộn hoặc tái hôn. Khắc phối hôn, hay cãi cọ lắm lời. Người gặp xung thì không lợi cho vợ (hoặc chồng), không lợi cho đi xa, dễ chết nơi đất khách quê người.


  Ngang vai ở trụ giờ: là con nuôi, ít con cái.


  6. Vượng, suy của kiếp tài


  Tài là mã, kiếp tài tức là khắc tài, cho nên gọi là đuổi thần mã, hoặc là bại tài, gọi tắc là kiếp.


  Tứ trụ kiếp tài quá nhiều, nam thì khắc vợ, cướp thế tài, vợ nhiều bệnh; nữ thì mất chồng tranh chồng hoặc hao tổn tài, khó có của, anh em không hòa thuận, chuốc lấy sự phản bội, sự phỉ báng. Tính tình sống sượng, ngoan cố, không phân biệt phải trái, thường chuốc lấy sự căm ghét đối địch. Can chi đồng hành là tỉ kiếp, khắc cha, khắc hôn phối. Kiếp tài và thiên tài cùng một trụ không có lợi cho cha, tái hôn. Trong mệnh hỉ tài nếu bị kiếp tài khắc phá là bại tài, tổn thất vợ, đói khó. Trong mệnh hỉ kiếp nếu bị quan đến phá là chủ về con cái phần nhiều ngỗ ngược hoặc con cái dễ gặp tai ách. Trạng thái vượng suy của kiếp tài chủ về các việc giống như sự vượng suy của ngang vai.


  Kiếp tài ở trụ năm: là có anh em trai, người hám tài, coi nhẹ nghĩa khí, hôn nhân hay thay đổi hoặc có cấp dưới khác bụng.


  Kiếp tài ở trụ tháng: khó có của, ham cờ bạc, đầu cơ, tính tự trọng cao, ham trang điểm bề ngoài, hay bất bình, hay mắng người.


  Kiếp tài ở chi ngày: hôn nhân chậm, hôn nhân hay thay đổi hoặc tái hôn, nam đoạt thế tài.


  Kiếp tài ở trụ giờ: đường con cái khó khăn, thường hay bị thương quan, tổn hại con cái.


  7. Vượng, suy của thực thần


  Thực thần có tên là tước tinh, còn gọi là thọ tinh, gọi tắt là thực. Tác dụng là làm xì hơi thân, sinh tài, áp chế quan sát. Thực thần đóng ở chính quan của trụ ngày thì phú quý.


  Can chi đều có thực thần thì phúc lộc dồi dào, nhưng không thích hợp cho người công chức mà thích hợp với những người làm việc công cộng. Mệnh nữ có thực thần là hay khinh rẻ chồng. Thực nhiều là thương tổn, dễ thương tổn con cái, khắc chồng. Tứ trụ thực thần nhiều thì nghèo khó, thân thể yếu, nữ thì sa cơ, phong trần, chỉ có thiên ấn mới có thể cứu giải. Thực nhiều, thiên quan ít thì không có con. Thực và sát cùng một trụ là người có dịp nắm quyền bính nhưng dễ bị vất vả, lao khổ, tai ách và ít con. Can có thực thần, chỉ có ngang vai là chủ về người có thân thích, bạn hữu hoặc tay chân giúp đỡ. Can là thực thần, chi có kiếp tài là chủ về người phúc đức giàu có, khi gặp điều xấu vẫn có lợi. Thực thần có cả kiếp tài, thiên ấn đi kèm là người đoản thọ. Người tài nhiều thì diễm phúc ít. Thực thần lâm trường sinh vượng địa hoặc cát thần thì phúc lộc nhiều, phần nhiều là người phúc lộc thọ toàn diện. Thực thần lâm tử, tuyệt, bệnh, bại thì phúc ít, bạc mệnh. Thực thần lâm mộ là người chết yểu.


  Thực thần ở trụ năm: là được âm phúc tổ tiên, sự nghiệp phát triển, cuộc sống yên ổn, phúc lộc.


  Thực thần ở trụ tháng: can tháng là thực, chi tháng là quan thì đó là người phát đạt, nếu là công chức thì càng tốt.


  Chi tháng là thực thần là người béo khỏe, ôn hòa.


  Thực thần ở chi ngày: là lấy được vợ (hoặc chồng) to béo tính nết ôn hòa, cuộc sống đầy đủ.


  Thực thần ở trụ giờ: cuối đời có phúc. Nhưng thực thần và thiên ấn cùng một trụ là chủ về người cô đơn, phòng không.


  8. Vượng, suy của chính tài


  Tài là sao khắc làm cho mình hao tổn, tài là nguồn nuôi sống. Người tài nhiều thì sợ thân nhược. Người thân mạnh có thể thắng được tài, nhưng thân mạnh lại sợ không có tài. Chỉ có thân và tài cân bằng mệnh mới tốt. Người trong Tứ trụ có tài thì dù tài vượng hay suy đều là người ưa nhàn nhã, không thích lao động, muốn của nhiều nhưng làm ít, phần nhiều không ham học. Người nhật can vượng, tài vượng là bậc phú ông trong thiên hạ, nếu có cả chính quan là phú quý song toàn, nam thì được vợ hiền nội trợ tốt. Ngược lại người thân nhược tài vượng thì không những nghèo mà cầu tài cũng khó khăn, trong nhà vợ nắm quyền hành. Tứ trụ nhiều chính tài là tình phá tài. Tài nhiều khắc ấn không lợi cho mẹ. Tài nhiều mà không thuần khiết thì không lợi cho đường học tập, người dốt nát. Địa chi tàng tài là tài phong phú, tài thấu ra là người khảng khái nhưng không có của. Tài có tài kho (nếu ất là tài thì kho là mộc) khi gặp xung tất sẽ phát tài, đối với nam thì nhà giàu nhưng tính biển lận. Mệnh vượng có chính tài lại gặp thực thần là được vợ hiền giúp đỡ. Chính tài và kiếp tài cùng xuất hiện là trong cuộc đời dễ gặp phải tiêu nhân nên tài bị tổn thất. Chính tài gặp vượng quan, vượng sát là vợ hay lấn át chồng.


  Chính tài lâm vượng địa, nếu nhật vượng thì giàu có, ngược lại thì không nghèo cũng gặp tai nạn. Chính tài lâm phi địa là của ít.


  Chính tài ở trụ năm: thân vượng là ông cha giàu có, nguyệt thấu quan tinh là xuất thân trong gia đình phú quý.


  Chính tài ở trụ tháng: là người cần cù tiết kiệm, cha mẹ giàu và được nhờ cha mẹ.


  Chính tài ở chi ngày: là được vợ giúp thành giàu, gặp hình xung khắc hại thì vợ chồng bất hòa.


  Chính tài ở trụ giờ: là con cái giàu có.


  9. Vượng, suy của thiên tài


  Bất luận là chính tài hay thiên tài đều là nguồn nuôi sống. Thiên tài chỉ cha hoặc vợ lẽ, hoặc nguồn của cải bằng nghề phụ, gọi tắt là tài. Thân vượng, tài vượng, quan vượng thì danh lợi đều có, phú quý song toàn. Thân vượng có thiên tài, không có hình xung, tỉ kiếp là bậc phú ông trong thiên hạ và sống lâu. Thiên tài thấu thiên can thì kị nhất là có tỉ kiếp, vì như thế vừa khắc cha, lại làm tổn hại vợ. Can chi đều có thiên tài là người xa quê tay không lập nghiệp trở nên giàu có, tình duyên tốt đẹp, của cải tốt. Nữ thân nhược thì kị gặp tài vì như thế phần nhiều liên lụy, phiền phức đến cha đẻ.


  Thiên tài lâm trường sinh, vượng địa: là cha con hoặc thê thiếp hòa thuận, được của nhờ cha, nhờ vợ. Cha và vợ đều sống lâu vinh hiển.


  Thiên tài lâm mộc dục: là người háo sắc phong lưu. Thiên tài lâm mộ địa: là cha hoặc vợ chết sớm.


  Thiên tài lâm tử, tuyệt, hình, xung: cha hoặc vợ suy khốn, thậm chí gặp nạn.


  Thiên tài ở trụ năm: can năm có thiên tài là người xa quê hương, đời lận đận. Can chi đều có thiên tài thì tuổi trẻ đã làm con nuôi. Can năm có thiên tài, chi năm có tỉ kiếp là cha rời xa quê hương, chết nơi đất khách quê người.


  Thiên tài ở trụ tháng: can năm, can tháng đều có thiên tài là người cha nắm quyền trong nhà hoặc mình từ bé là con nuôi. Trụ tháng có thiên tai, trụ giờ có tỉ kiếp là trước giàu sau nghèo. Chi giờ có thiên tài là vợ lẽ cướp quyền vợ cả, hoặc chồng thiên lệch vợ lẽ.


  Thiên tài ở trụ giờ: trụ ngày, trụ giờ có thiên tài, không bị hình xung tỉ kiếp là người trung niên và cuối đời phát đạt.


  —ooOoo—


Chương 7


  BỔ CỨU CHO TỨ TRỤ
(CÁCH CHỌN DỤNG THẦN)


I. HỈ, KỊ CỦA DỤNG THẦN


  Mệnh cục của Tứ trụ lấy dụng thần làm hạt nhân. Dụng thần kiện toàn, có lực hay không ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Dụng thần có tác dụng bổ cứu hay không ảnh hưởng đến các vận của cả đời người. Cho nên dụng thần không những không thể bị tổn thương mà còn phải được sinh trợ mới tốt.


  Khi lực dụng thần không đủ, trong Tứ trụ có cái sinh trợ cho dụng thần, hoặc những cái hình, xung, khắc, hại để hóa mất hung thần, chế áp hung thần, hợp mất hung thần thì đó là sự cứu ứng cho dụng thần. Đối với những Tứ trụ khuyết thiếu dụng thần thì hỉ thần của Tứ trụ sẽ có tác dụng như cây khô gặp mùa xuân, mầm non được tưới tắm. Mối quan hệ cứu ứng chặt chẽ như môi với răng, nó có vai trò bổ trợ và cứu ứng cho dụng thần. Đối với những Tứ trụ mà ngũ hành của mệnh cục sinh vượng, dụng thần có lực thì người đó sẽ phú quý đều đều là chắc chắn, cho dù chức cao cũng không bị họa lớn, đường thanh vân bằng phẳng đi lên. Đó là mệnh phú quý chân chính. Có người tuy sự phú quý không đến mức tướng soái nhưng cũng là bậc phú hào, hoặc quan đứng đầu một vùng, cuộc đời bằng phẳng, không gặp những thất bại lớn. Song loại Tứ trụ này rất ít gặp. Cho nên, việc tìm đúng dụng thần cho Tứ trụ là rất quan trọng. Tìm được dụng thần thì hỉ thần cũng dễ nhận ra. Còn muốn biết mức độ dụng thần sinh phù hay khắc chế hung thần được bao nhiêu thì còn phải xem dụng thần có lực hay không. Những mệnh cục không có dụng thần, tất nhiên hỉ thần phải gánh vác trọng trách của dụng thần. Song sức đảm đương của nó yếu hơn so với dụng thần trong trọng trách cân bằng cho Tứ trụ. Ngoài ra còn phải dùng đến sự bổ cứu của tuế vận để bổ sung.


  Hung thần sẽ là kị thần khi nó hình xung khắc hại hoặc hợp mất dụng thần, hoặc làm tổn hại hỉ thần. Kị thần trong mệnh cục gây tai họa càng lớn khi gặp tuế vận, đồng thời dụng thần tuy xuất hiện nhưng vô lực. Nếu kị thần trong mệnh cục xuất hiện có lực thì sự khắc hại của nó đối với dụng thần còn lớn gấp bội. Tứ trụ như thế không tốt.


  Hỉ, kị của dụng thần chủ về các việc.


  Chính quan hoặc thiên quan là hỉ của dụng thần: được quý nhân cất nhắc, thăng quan tiến chức, thi đỗ đạt, trúng tuyển bầu cử, uy quyền tăng rõ rệt.


  Chính quan hoặc thiên quan là kị thần: hình khắc quan phù, dễ bị tù ngục, danh dự tổn thất, bị khống chế, liên lụy.


  Chính, hoặc thiên ấn là hỉ của dụng thần: công thành danh toại, lên chức được quyền, học thuật tiến bộ, thi cử đỗ đạt.


  Chính ẩn hoặc thiên ấn là kị thần: thân thể mệt mỏi, mất chức mất quyền, danh tự tổn thất, thi hỏng, v.v...


  Ngang vai hoặc kiếp tài là hỉ của dụng thần: được lợi, được của, được tay chân giúp sức, đường tình duyên hôn nhân tốt đẹp, bệnh tật mau lành.


  Là kị thần: có tổn thất về thê tài, không có lợi cho tình phụ tử, anh em bất hòa, bạn bè gây cản trở.


  Thực thần hoặc thương quan là hỉ của dụng thần: gặp tin mừng, thêm con cháu, thêm tuổi thọ, cháu con vinh hiển, tài hoa phát triển, chức lộc đều đạt.


  Là kị thần: Con cháu gây liên lụy cản trở, thân nhược, bệnh nhiều, giáng chức, mất chức, học hành dở dang, thất nghiệp.


  Chính tài hoặc thiên tài là hỉ của dụng thần: hôn nhân thuận lợi, tài lợi đều được, được hưởng âm đức cha mẹ ông bà, vợ con giúp đỡ, sự nghiệp mở mang.


  Là kị thần: tài nhiều thân nhược, không được sự giúp đỡ của cha mẹ vợ con, làm ăn quẫn bức, được không bằng mất.


  Trong Tứ trụ chính quan, chính ấn, chính tài, thực thần là cát thần, nhưng nếu tổ hợp không tốt hoặc gặp suy, bệnh, tử, tuyệt... thì cũng không tốt. Ngược lại thương quan, thiên ấn, thiên tài, thất sát, tỉ kiếp là thần phá hại, nhưng nếu tổ hợp được tốt thì có thể bổ cứu những chỗ xấu nên vẫn là tốt. Cho nên hỉ thần, kị thần là căn cứ vào sự tổ hợp Tứ trụ của mỗi người khác nhau để mà xác định.


  Dụng thần là then chốt để trung hòa, cân bằng cho mệnh cục, là chuẩn tắc để phán đoán cát hung, họa phúc của Tứ trụ. Chức năng của nó là hạn chế cái mạnh, phù trợ cái yếu, khiến cho ngũ hành quá vượng được áp chế, xì hơi, hao tán, ngũ hành yếu được sinh phù, làm cho sự mạnh yếu, vượng suy, hàn ôn của các ngũ hành hướng tới trung hòa, cân bằng, làm cho chúng không bị thái quá hoặc bất cập.


  Phương pháp chọn dụng thần cho Tứ trụ không ngoài ba nguyên tắc: sinh phù, hoặc áp chế; làm cho thông suốt (thông quan); điều hầu.


  1. Sinh phù, áp chế


  Nhật can là một trong mười phần. Trụ ngày lấy trung hòa, cân bằng làm chính, nếu thái quá hay bất cập đều là mệnh cục không tốt. Phù trợ tức chỉ cái sinh ra tôi, là ấn tinh phù trợ cho tôi và tỉ kiếp của tôi phù trợ tôi. Mệnh cục như thế là hướng tới sự bình hòa. Áp chế là nói quan tinh khắc tôi, áp chế tôi, thực thần làm xì hơi tôi, tài tinh làm hao tổn tôi.


  Trụ ngày suy nhược thì mệnh cục cần được phù trợ. Căn cứ vào có bao nhiêu kị thần để chọn dụng thần.


  Tứ trụ nhật can nhược, nhiều quan sát: lấy ấn tinh làm dụng thần để xì hơi quan sát, sinh thần cho tôi. Nếu không có ấn tinh thì lấy tỉ kiếp làm dụng thần, làm hao tổn tài để sinh thân cho tôi.


  Tứ trụ nhật can nhược, nhiều tài tinh: lấy tỉ kiếp làm dụng thần để áp chế tài tinh, trợ giúp tôi. Nếu không có tỉ kiếp thì lấy ấn tinh làm dụng thần, làm hao tổn tài để sinh thân cho tôi.


  Tứ trụ nhật can nhược, nhiều thực thương: lấy ấn tinh làm dụng thần để áp chế thực thương, sinh thân cho tôi. Nếu không có ấn tinh thì lấy tỉ kiếp làm dụng thần để trợ thân bổ cứu bị xì hơi.


  Trụ ngày cường vượng, khi mệnh cục cần áp chế làm hao tổn, làm xì hơi cũng căn cứ kị thần bao nhiêu để chọn dụng thần.


  Trụ ngày vượng, nhiều ấn tinh: lấy tài tinh làm dụng thần để áp chế ấn tinh, làm hao tổn thân. Nếu không có tài tinh thì lấy quan sát làm dụng thần, áp chế thân; hoặc lấy thực thương làm dụng thần để xì hơi bản thân, làm hao tổn ấn.


  Trụ ngày vượng, nhiều tỉ kiếp: lấy quan sát làm dụng thần, áp chế tỉ kiếp, áp chế thân vượng. Nếu không có quan sát thì lấy thực thương làm dụng thần để xì hơi tỉ kiếp, xì hơi thân vượng. Nếu không có cả hai thì lấy tài tinh làm dụng thần để làm hao tổn tỉ kiếp, hao tổn thân vượng.


  2. Làm sao cho thông suốt (thông quan)


  Khi hai loại ngũ hành trong mệnh cục đối lập nhau, thế lực đối địch ngang nhau thì hai cái đều tổn thất, đó cũng là mệnh cục có bệnh. Chọn một ngũ hành khác để khiến cho hai ngũ hành đó sinh hóa bình thường cho nhau thì khí thế của mệnh cục được lưu thông, như thế gọi là làm cho thông suốt.


  

    	Hỏa kim tương tranh, lấy thổ làm dụng thần để thông quan.


    	Mộc thổ tương tranh, lấy hỏa làm dụng thần để thông quan.


    	Thủy hỏa tương tranh, lấy mộc làm dụng thần để thông quan.


    	Kim mộc tương tranh, lấy thủy làm dụng thần để thông quan.


    	Thổ thủy tương tranh, lấy kim làm dụng thần để thông quan.


  


  Ví dụ: thủy là hỏa không dung hòa nhau thì lấy mộc làm dụng thần. Mộc sẽ làm xì hơi thủy, sinh hỏa, tính liên tục của ngũ hành được bảo đảm nên tương sinh, còn bị cách ngôi là tương khắc. Nay hóa sự vô tình thành hữu tình, hóa sự đối địch thành bạn hữu, vẫn là nhờ công của dụng thần mà được.


  3. Điều hầu


  Đạo trời có ấm lạnh, đạo đất có khô ẩm, người là khí của trời đất nên chịu ảnh hưởng rõ ràng của quy luật ấy. Người lấy ngày sinh làm chủ, lệnh tháng làm đề cương. Dựa vào ngũ hành của nhật can và chỉ tháng để băn đến sự ấm lạnh, khô ẩm của mệnh cục. Lạnh quá thì dùng thuốc nhiệt, nóng quá thì dùng thuốc hàn, khiến cho nó thích hợp gọi là điều hầu.


  Người sinh tháng hạ, cho dù ngũ hành can ngày là gì, vì ấm quá nên táo (khô) nhiều, Tứ trụ không tránh khỏi phải dùng hàn thấp là hành thủy để điều hầu.


  Người sinh tháng đông, cho dù ngũ hành can ngày là gì vẫn bị hàn thấp mạnh, nên Tứ trụ không khỏi phải điều hầu bằng ôn táo là hành hỏa.


  Người sinh vào mùa xuân hoặc mùa thu thì hàn ôn, táo thấp vừa phải, nên không nhất định phải điều hầu bằng thủy hỏa, mà chỉ cần xét sự sinh khắc chế hóa giữa các ngũ hành trong Tứ trụ là được.


  Ví dụ: can ngày là canh kim, sinh vào tháng đông, không có hỏa ấm thì sẽ rơi vào kim hàn, thủy lạnh. Canh chủ về gân cốt, gân cốt ở tử địa, khí huyết không thông mà sinh bệnh tật, thậm chí dẫn đến tàn tật. Nếu trong Tứ trụ không có hỏa là thiếu điều hầu. Thiếu thì phải bổ. Nếu bổ cứu được thì vẫn hanh thông, đến đất hỏa phương nam là người có được bổ cứu, không những có lợi cho thân thể mà đối với vận mệnh cũng sẽ tốt hơn. Đó là một cách giải nạn.


  Người sinh vào cuối bốn mùa cũng có sự phân biệt về hàn, ôn, táo, thấp.


  Sự hưng vượng của ngũ hành là có thời gian nhất định. Chỉ cần thổ ở trung ương quán xuyến của tám phương, không cố định ở một phương nào, đó là trước lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, mỗi hành vượng mười tám ngày.


  Mục dưới đây sẽ giới thiệu tỉ mỉ về sự ứng dụng bổ cứu của dụng thần trên cơ sở sự sinh khắc chế hóa của các ngũ hành và của mười thần.


II. DỤNG THẦN SINH PHÙ - BỔ CỨU MỘT


  Dưới đây sẽ bàn chi tiết về sinh, khắc, chế, hóa của ngũ hành dụng thần.


  1. Nhật can nhược, quan sát nhiều, dụng thần chọn là ấn tinh


  Trước hết dụng thần ấn tinh có vai trò làm xì hơi quan sát, sau đó mới là hóa địch thành bạn là để có ích cho mình. Xì hơi trong ngũ hành có nghĩa là: kim mạnh gặp thủy, thủy dũa tù mũi sắc của kim, hỏa mạnh gặp thổ, thổ sẽ làm yếu ngọn lửa của hỏa: thủy mạnh gặp mộc, mộc sẽ làm giảm khí thế của thủy; thổ mạnh gặp kim, kim sẽ chế áp thổ, mộc mạnh gặp hỏa, hỏa sẽ làm yếu tính ngoan cường của mộc (xem thêm mục II của chương 2)


  Đầu tiên dũa cùn khí sắc của nó, làm tiêu giảm ngọn lửa của nó, làm xẹp khí thế của nó thì mới có thể gọi là biến đổi nó để sinh thân. Theo lý mà nói: kim có thể sinh thủy, nhưng thủy nhiều thì kim chìm, thủy có thể sinh mộc, nhưng mộc nhiều thủy sẽ bị dồn co lại, mộc có thể sinh hỏa, nhưng hỏa nhiều mộc sẽ bị đốt cháy, hỏa có thể sinh thổ, nhưng thổ nhiều thì hỏa bị âm ỉ, mờ ám. Thổ có thể sinh kim, nhưng kim nhiều làm cho thổ biến yếu. Đó là quy luật: vật đến cực đỉnh tất quay trở lại. Nhưng nhật can đã rất yếu lại còn bị nhiều quan sát khắc mình thì chỉ làm xẹp bệnh khí chưa đủ để làm cho mình mạnh lên mà còn cần được đại bổ. Không những thủy không làm chìm kim, mộc không dồn co thủy, hỏa không đốt cháy mộc... mà còn có thể làm cho kim thủy đùm bọc lẫn nhau, thủy mộc tương sinh, mộc hỏa thông suốt.


  Như thế gọi là uốn nắn sự vượng quá lại cho vừa mức. Cho nên nhật can nhược là thủy, thổ là cái khắc tôi, không những phải lấy kim để chế áp thổ mà còn dùng kim để sinh cho thân tôi. Nhật can nhược là hỏa, thủy là cái khắc tôi, không những phải lấy mộc để làm xẹp khí thế của thủy mà còn phải lấy mộc để sinh thân cho tôi. Nhật can nhược là thổ, mộc là cái khắc tôi, không những phải lấy hỏa để làm biến hóa tính ngoan cố của mộc mà còn dùng hỏa để sinh thân cho tôi. Nhật can nhược là kim, hỏa là cái khắc tôi, không những phải lấy thổ để giảm ngọn lửa của hỏa mà còn dùng thổ để sinh thân cho tôi. Nhật can nhược là mộc, kim là cái khắc tôi, không những phải dùng thủy để dũa tù kim mà còn để sinh thân cho tôi. Điều đó giống như một người bên trong hỏa vượng, lại còn bị âm hư. Mâu thuẫn đó không dễ giải quyết, nên lấy sâm để vừa có thể làm xì hơi của hỏa lại vừa có thể tư dưỡng âm hư. Từ đó mà điều hòa được mâu thuẫn. Nguyên lý làm cho mệnh lí thông suốt này đúng là theo phương pháp coi bệnh bốc thuốc, bệnh nặng dùng thuốc mạnh, tức là nhật can yếu lại còn nhiều quan sát thì dùng biện pháp hóa giải là tốt nhất. Biện pháp này không những làm cho thôi bệnh mà còn làm cho thân thể khỏe thêm.


  Nhật can nhược lại nhiều quan sát, trong trường hợp dùng biện pháp hóa địch thành bạn không hữu hiệu thì đó là Tứ trụ thiếu dụng thần. Phải tìm con đường khác mới có thể ngăn chặn được nhiều mũi tên đang bắn vào mình. Khi đó dụng thần thứ hai là tỉ kiếp. Tỉ kiếp giống như lá chắn dày chắc có thể vừa chắn được những sao khắc mình, lại vừa hộ thân cho mình. Phàm nhật can nhược lại bị nhiều quan sát khắc, tài hao, thực thương xì hơi đều là biểu hiện của dụng thần yếu. Nếu gặp được sự sinh khắc hóa hợp của mười thần có tổ hợp tốt, tức là mệnh cục có cứu. Nếu không có những cái đó thì đành phải trông nhờ vào hỉ thần để thay thế dụng thần, cuối cùng nữa là phải dựa vào vận để bổ cứu. Nhật can nhược là mộc không chịu đựng nổi sự chặt phá, mộc nhiều thành rừng tất sẽ chịu được. Nhật can nhược là kim không thắng nổi sự rèn dũa, hợp kim cứng sẽ trở thành thép chịu đựng được. Nhật can nhược là hỏa không chịu được sự dập tắt thì hỏa cháy khắp cánh đồng sẽ khó mà dập tắt. Nhật can nhược là thủy không thắng được sự tắc nghẽn, dòng nước chảy xiết sẽ đẩy trôi mọi ách tắc. Nhật can nhược là thổ không thắng được cây dày, thổ đất bằng thì sẽ thắng được. Trong Tứ trụ nhật can nhược, quan sát vượng thì dụng thần tỉ kiếp kém hơn dụng thần là ấn tinh. Theo vận trình mà nói, đến vận ẩn kiêu là hành vận dụng thần, tức là gặp được dụng thần mà trong mệnh đang thiếu. Nó có tác dụng bổ cứu cho chỗ còn thiếu của Tứ trụ, cho nên đó là vận tốt nhất. Còn vận tỉ kiếp chỉ là vận trình tốt loại hai.


  2. Nhật can nhược, tài tinh nhiều, dụng thần đầu tiên phải chọn là tỉ kiếp


  Nhật can nhược, tài tinh nhiều giống như người tham của, châu báu mang đầy mình nhưng đáng tiếc thân thể lại ốm yếu không giữ được châu báu đó. Khi bị mất cướp muốn lấy lại, phải nhờ người đi đường hoặc bạn bè giúp đỡ. Nếu muốn tự lấy lại thì bản thân phải đủ sức vật lộn và không đến nỗi bị tổn thương, nếu không thì nhẹ ra là mất của, nặng ra là con mang vạ vào thân, rơi vào tình cảm mất cả chì lẫn chài. Cho nên tỉ kiếp, kiếp tài có thể bổ cứu cho chỗ còn thiếu của thân nhược mà tài nhiều. Qua đó ta thấy tài và tỉ kiếp là một cặp tương khắc lẫn nhau. Vậy tại sao lại đưa ra một ví dụ có vẻ không hay như thế? Chỉ vì thân nhược tài nhiều thì không những không gánh nổi tài, cầu tài gian lao vất vả, mà hơn nữa thường khi của cải đến tay thì đó là mầm mống tai họa. Đối với loại mệnh cục như thế, của cải là nguồn gốc của tai họa. Từ nhiều dự đoán thực tế cho thấy, khi đến vận tài vượng sinh tài, nếu mệnh cục tổ hợp được tốt thì về nhân phẩm không có vấn đề gì, mà về đường tài lộc cũng phát triển dễ dàng, có người lại còn có bản lĩnh kinh doanh. Nhưng lúc bắt đầu được của thì cũng là lúc người bị ngã xe, hoặc xe hàng đổ, cuối cùng tiền của đó lại dồn vào việc bồi thường mà hết.


  Nếu mệnh cục tổ hợp không tốt thì ngũ hành đó dễ trở thành tên cờ bạc. Khi giành được tiền nhiều trên chiếu bạc thì cũng là lúc mất hết cả vốn lẫn lời, thậm chí còn tan nát gia đình. Người mà thân nhược tài nhiều, tóm lại là vì của cải mà sinh sự, bao gồm cả thê tài. Phụ nữ có mệnh cục như thế đường tình duyên kẻ đón người đưa, nhưng vì thế mà phải trả giá rất đắt, thậm chí còn có thể bị ngồi tù. Vậy đến khi nào mới thắng được tài? Chỉ khi nào hành vận kiếp tài thì mới thắng được tài. Nhật can nhược là hỏa, kim là vượng tài thì mới thắng được tài. Nhật can nhược là hỏa, kim là vượng tài, phải dùng hỏa vượng để luyện kim. Nhật can nhược là thủy, hỏa là vượng tài, phải dùng thủy nhiều để tương tế... Nhật can nhược là thổ, thủy là vượng tài, phải dùng thổ nhiều để vây chặn thủy. Nhật can nhược là mộc, thổ là vượng tài, phải dùng mộc nhiều thành rừng xanh để lấn át thổ. Nhật can nhược là là kim, mộc là vượng tài, phải dùng kiếm sắc để đẽo gọt mộc. Hành vận tỉ kiếp là lúc không những tự mình thăng quan phát tài, mà anh chị em cũng được lợi lộc. Thứ nữa là hành vận ấn kiêu.


  Nhật nhược tài nhiều, nếu trong mệnh không có tỉ kiếp thì ấn tinh là dụng thần thứ hai để thay thế cho dụng thần thứ nhất. Lúc đó ấn tinh và nhật can có quan hệ tương sinh. Cho nên trước hết ấn tinh có tác dụng sinh thân. Nhật can yếu quá lại gặp kị thần tài tinh thì đã yếu càng thêm yếu, giống như trời đã tuyết còn thêm sương, nhà dột lại gặp mưa lâu. Muốn làm cho Tứ trụ đạt được cân bằng thì đúng như trên kia đã nói, không thể không nắn sự vượng quá cho vừa mức lại. Ở đây bàn về các trường hợp chọn dụng thần là đều xuất phát từ lẽ đó.


  Chọn ấn tinh làm dụng thần cho trường hợp nhật can nhược, tài nhiều còn có tác dụng làm cho hào tài. Tài khắc ấn cũng giống như dùng người này đánh người kia, cả hai người đều tổn thương, không bằng là dùng tỉ kiếp để giúp đỡ thân mình đánh thắng. Tức là nói, nếu mình cường tráng thì không cần phải nhờ đến người khác liên lụy vì mình. Cho nên ấn tinh chỉ có thể chọn làm dụng thần thứ hai. Lực của nó kém hơn lực của dụng thần tỉ kiếp có trong mệnh cục. Trong các vận trình thì vận trình tỉ kiếp là tốt nhất. Trong vận trình đó có thể trở thành giàu có, mọi việc thuận lợi. Hành vận ấn kiêu là vận tốt loại hai, không những tốt cho đường tiền của mà còn có lợi cho đường văn khoa. Nhật can nhược là kim, mộc là tài thịnh, có thể lấy thổ ấn tinh làm dụng thần để sinh thân, hao tài. Nhật can nhược là mộc, thổ là tài thịnh, có thể lấy thủy ấn tinh làm dụng thần để sinh thân, hao tài. Nhật can nhược là thổ, thủy là tài thịnh, có thể lấy hỏa ấn tinh làm dụng thần để sinh thân, hao tài. Nhật can nhược là thủy, hỏa là tài thịnh, có thể lấy kim ấn tinh làm dụng thần để sinh thân, hao tài. Nhật can nhược là hỏa, kim là tài thịnh, có thể lấy mộc ấn tinh làm dụng thần để sinh thân hao tài.


  3. Nhật nhược, thực thương nhiều, đầu tiên lấy ấn tinh làm dụng thần


  Ấn tinh vừa sinh thân, đồng thời lại khắc chế kị thần thương thực, tức vừa phù nhược lại vừa chống xì hơi. Điều đó giống như đau bụng tiêu chảy chỉ cầm đi ngoài chưa đủ vì nguyên khí đã bị tổn thương, nên còn cần bồi bổ thêm mới được. Cho nên ấn tinh có tư cách nhất để chọn làm dụng thần. Ví dụ: nhật can nhược là kim, thủy nhiều là thương thực. Vì thân xì hơi quá nhiều nên lấy thổ ấn tinh để chế áp thủy, sinh thân. Nhật can nhược là hỏa, thực thương thổ nhiều. Vì thân quá xì hơi nên lấy mộc ấn tinh để chế áp thổ, sinh thân. Nhật can nhược là mộc, thực thương hỏa nhiều, vì thân xì hơi nhiều nên lấy thủy ấn tinh để chế áp hỏa, sinh thân. Nhật can nhược là thổ, thực thương kim nhiều, vì thân xì hơi nhiều nên lấy hỏa ấn tinh để áp chế kim, sinh thân. Nhật can nhược là thủy, thực thương mộc nhiều là thân bị xì hơi quá, nên lấy kim ấn tinh để chế áp mộc, sinh thân.


  Nếu trong mệnh cục không có ấn tinh, đành phải lùi lại để tìm dụng thần thứ hai là tỉ kiếp. Chưa nói đế tỉ kiếp có thể hạn chế thực thương được bao nhiêu, nhưng tối thiểu chỗ yếu của bản thân sẽ được bù đắp. Ví dụ: nhật can nhược là kim, thực thương thủy nhiều, mừng có kim tỉ kiếp đến để giúp thân. Nhật can nhược là hỏa, thương thực thổ nhiều, mừng có hỏa là tỉ kiếp giúp thân. Nhật can nhược là mộc, thương thực hỏa nhiều, mừng có tỉ kiếp đên giúp thân. Nhật can nhược là thổ, thương thực kim nhiều, mừng có thổ tỉ kiếp đến giúp thân. Nhật can nhược là là thủy, thương thực mộc nhiều, mừng có tỉ kiếp thủy đến giúp thân.


  Trên đây đã chuyên bàn về các trường hợp nhật can nhược lại gặp khắc, hao tán, xì hơi và dụng thần cần phải chọn. Ngược lại nhật can vượng lại còn gặp được sinh thân, giúp thân nên lại càng vượng quá. Mọi người đều biết vàng ròng vì nguyên chất quá nên càng mềm, nước đến miệng cốc đầy quá thì tràn. Người mà nhật can quá nhược thì khí không đủ, về tính cách đó là người không thích nói nhiều, tính tình hướng nội, về đường con cái thì vì khí huyết không đủ, âm dương không cân bằng nên khó có con. Ngược lại người thân vượng, khí thịnh thì hay tranh giành, hiếu thắng. Trong Tứ trụ, trụ năm vượng lại không bị xung khắc là người cha mẹ mạnh khỏe, anh chị em thường đông. Đối với người thân vượng, nguyên lý cũng như thế. Mệnh cục mà nhật can vượng thì phải chọn dụng thần để áp chế, làm hao tán, xì hơi cho giảm xuống.


  4. Nhật can cường vượng, ấn tinh nhiều, chọn tài tinh làm dụng thần thứ nhất


  Dụng thần tài tinh vừa có tác dụng gánh được tài, cầu được tài, lại vừa có tác dụng áp chế nguyên thần của nhật can (nguyên nhân ở đây là chỉ ấn tinh của nhật can), làm cho nó không đến nỗi sinh thân quá mức mà gây ra kiếp tài. Giữa nhật can và tài tinh có mối quan hệ tương khắc. Ví dụ: nhật can đã vượng lại được ấn tinh sinh thân, làm cho thêm cường vượng thì tài tinh sẽ yếu quá. Kim nhược gặp hỏa tất sẽ bị chảy tan, hỏa nhược gặp thủy tất sẽ bị dập tắt. Thủy nhược gặp thổ tất sẽ bị tắc nghẽn. Thổ nhược gặp mộc tất sẽ bị khô cằn. Mộc nhược gặp kim tất sẽ bị chặt gãy. Cho nên nhật can vượng là hỏa lại được mộc ấn tinh sinh thân nên càng cường vượng, dụng thần sẽ phải chọn là kim tài để có thể chế áp ấn mộc và làm hao tổn thân cường vượng. Nhật can vượng là thủy lại được ấn kim sinh thân nên càng cường vượng, dụng thần phải chọn là hỏa tài, vừa có thể chế áp ấn kim, vừa có thể làm hao tán sự cường vượng của nhật can. Nhật can vượng là thổ, lại được ấn tinh hỏa sinh thân càng vượng, dụng thần lấy thủy tài vừa chế áp ấn hỏa, vừa làm hao tổn thân của nhật vượng. Nhật can vượng là mộc lại được ấn tinh thủy sinh thân nên càng vượng, dụng thần lấy thổ tài vừa có thể chế áp ấn thủy, vừa có thể hao thân của nhật cường. Nhật can vượng là kim lại được ấn tinh thổ sinh thân nên càng vượng, dụng thần lấy mộc tài vừa có thể chế áp ấn thổ vừa hao thân của nhật cường.


  Nhật can cường vượng, nhiều ấn tinh mà lại không có tài thì mệnh cục thiếu dụng thần. Dụng thần thư hai có thể lấy là quan sát, nó có thể khắc chế được thân cường vượng. Thực ra chỉ trong trường hợp ấn tinh không vượng mới lấy quan sát, nếu ấn tinh quá vượng thì tác dụng sinh thân của quan sinh ấn sẽ vượt quá tác dụng quan khắc thân nên lúc đó kị thần đã làm thay rồi. Cách dùng linh hoạt này sẽ thông qua thực tiễn để hiểu dần.


  Khi nhật can vượng là kim lại có thổ ấn sinh thân làm cho thêm cường vượng thì lấy quan tinh của hỏa để khắc kim thân, nhật can vượng là hỏa lại có mộc ấn inh thân thì lấy quan tinh của thuỷ để khắc hỏa thân; nhật can vượng là thổ lại có hỏa ấn sinh thân thì lấy quan tinh của mộc để khắc thổ thân; nhật can vượng là mộc lại có thủy ấn sinh thân thì lấy quan tinh của kim để khắc mộc thân, nhật can vượng là thủy lại có kim ấn sinh thân thì lấy quan tinh của thổ để khắc thủy thần.


  Nếu vừa không có tài tinh quan sát làm dụng thần lại vừa không có trợ giúp ấn vượng để sinh thân thì có thể chọn thực thương làm dụng thần. Tác dụng của nó là xì hơi của nhật vượng, làm hao tổn sự cường vượng của ấn. Vì ấn là cái khắc lại thương thực, cho nên phải dựa vào nguyên thần là cái làm hao tổn thân vượng để mong làm cho mệnh cục biến động nhiều được bình ổn trở lại.


  Khi nhật can vượng là kim, lại có thổ vượng là ấn tinh khiến cho thân càng vượng thì có thể lấy thủy thương thực để điều tiết. Nhật can vượng là hỏa, lại có ấn tinh mộc vượng khiến cho thân càng vượng thì có thể lấy thổ thương thực để điều tiết. Nhật can vượng là thổ lại có ấn tinh hỏa vượng khiến cho thân càng vượng thì có thấy lấy kim thực thương để điều tiết. Nhật can vượng là thủy lại có ấn tinh kim vượng khiến cho thân càng vượng thì có thể lấy mộc thương thực để điều tiết. Nhật can vượng là mộc lại có ấn tinh thủy sinh vượng khiến cho thân càng vượng thì có thể lấy hỏa thương thực để điều tiết.


  5. Nhật can cường vượng, nhiều tỉ kiếp


  Có ba trường hợp: đầu tiên tỉ kiếp là thần hao tài, vì vậy nếu không áp chế tỉ kiếp thì không dưỡng được mệnh, càng không có cách gì để lấy tài sinh quan mà cầu phú quý vinh hoa. Cho nên quan sát là dụng thần thứ nhất để áp chế tỉ kiếp. Trong mệnh cục có quan hoặc sát thì không những có thể áp chế được tỉ kiếp của các thiên can lộ ra mà còn có thể khắc được lộ kình dương của lệnh tháng.


  Thân vượng là chỉ thiên can tỉ kiếp giúp đỡ thân hoặc ấn tinh sinh thân quá mức, hai là chỉ nhật can nắm lệnh, tức là nhật can ở chi tháng gặp trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, hơn nữa trong địa chi, nhất là chi tháng nhật can ở đất đế vượng là kiến mộc. Ví dụ nhật can là giáp, lộc của nó là dần, dần là địa nguyên giáp cùng loại ngang vai nên so với các địa chi khác thì nó tàng khí gốc của nhân nguyên. Kình dương của nó là mão, mão là địa nguyên của giáp cùng loại ngang vai, trong chi tháng cũng tàng khí gốc của nhân nguyên. Kình dương là hung thần ác sát. Dương có nghĩa là cứng, kình là cắt, chặt mạnh mẽ. Lộc quá thì sinh kình dương, thành công quá nên lui mà không lui thì vượt quá mức nên bị hại. Vừa thành công mà chưa đạt đến cực điểm mới là phúc, đã cực điểm thì ngược lại là xấu, là kình dương đang ở đất cực thịnh của thiên can. Nguyên lý của âm dương vạn vật là cực thịnh thì sẽ biến xấu như lửa bị dập tắt, nước bị tràn, kim loại bị bẻ gãy, thổ bị vụn nát, mộc bị chặt đứt. Nhật vượng bao gồm chi năm, chi ngày, chi giờ gặp lộc, kinh dương, trong đó lệnh tháng lộc, kình dương là xấu nhất.


  Chúng tôi trong dự đoán thực tế gặp hai trường hợp đều là nam thanh niên 20 tuổi, đều gặp kình dương ở lệnh tháng. Loại mệnh cục này bố mẹ luôn luôn gặp những điều lo lắng. Trong đó có một người thường lang thang ngoài đường đâm thuê chém mướn, vết thương đầy người phải đến cửa tòa án, cha mẹ tìm mọi cách cứu giải. Đừng nói là gặp bại vận, chỉ cần lưu niên gặp kình dương là đều có thể xẩy ra những việc bất ngờ. Còn người kia theo lý mà nói thì cũng chẳng khác gì, nhưng nhờ thầy Thiệu khuyên răn nhập ngũ. Nhờ kỉ luật nghiêm ngặt của quân đội nên đã hạn chế cá tính anh ta. Thiên tính ngang ngược đã chuyển thành một tố chất kiên quyết của người chỉ huy nên anh ta được thăng cấp đều đều. Trong ngũ hành nhật can vượng là cường kim thì đầu tiên lấy hỏa quan tinh làm dụng thần; nhật can vượng là cường hỏa thì lấy quan tinh thủy làm dụng thần; nhật can vượng là cường thổ thì trước hết lấy quan tinh mộc làm dụng thần; nhật can vượng là cường mộc thì đầu tiên lấy quan tinh kim làm dụng thần; nhật can vượng là cường thủy thì đầu tiên lấy quan tinh thổ làm dụng thần.


  Nếu thân vượng mà không có quan, sát thì đành lấy dụng thần thứ hai là thực thương kém hơn. Thực thương có thể xì hơi thân vượng, đồng thời cũng có thể làm xẹp hơi vượng khí của lệnh tháng. Thực thương có tác dụng sinh tài, hơn nữa không có quan sát thì không sợ khắc dụng thần thứ nhất. Cho nên nhật can vượng là kim, nếu không có quan tinh hỏa để chế áp thì lấy thực thương thủy làm dụng thần thứ hai; nhật can vượng là hỏa thì lấy thực thương thổ làm dụng thần thứ hai; nhật can vượng là thổ, không có quan tinh mộc chế áp thì lấy thực thương kim làm dụng thần thứ hai; nhật can vượng là thủy mà không có quan tinh thổ chế áp thì lấy thực thương mộc làm dụng thần thứ hai; nhật can vượng là mộc mà không có quan tinh kim chế áp thì lấy thực thương hỏa làm dụng thần thứ hai.


  Nếu thân vượng, vừa không có quan sát lại vừa không có thương thực thì mệnh cục như thế đã thiếu mất hai hành, chỉ còn lại ấn tinh, tỉ tinh và tài tinh. Đó là Tứ trụ rất khô, ngoài tài tinh ra không có gì có thể giải cứu được. Người mà Tứ trụ như thế thì nhất định khó nuôi hoặc chết yểu, không thể tồn tại trường hợp thứ tư.


  

    

  


  Tiền đề để chọn dụng thần thứ ba là không có quan sát và không có thực thương, phải dựa vào tài tinh làm dụng thần để chế áp ấn tinh và làm hao tổn thân. Dụng thần tài tinh này càng nhiều, càng vượng càng tốt. Vì thân vượng, ấn vượng đã là cả hai cái chất lên, như thế lực lượng so sánh với tài rất chênh lệch, cho nên tài càng nhiều càng vượng cũng sẽ không gây ra thân nhược. Tài càng ít, tài suy thì chắc chắn là như cốc nước để trên xe, nước sánh đổ ra sẽ bốc hơi và khô ngay. Cho nên nhật cạn vượng là kim lại có ấn tinh thổ vượng để sinh thân mà không có quan tinh hỏa để chế áp, thủy thương thực để làm xì hơi thì phải lấy tài tinh mộc làm dụng thần.


  Nhật can vượng là hỏa lại có ấn tinh mộc sinh thân, không có quan tinh thủy để chế áp và thương thực thổ để xì hơi thì phải lấy tài tinh kim làm dụng thần. Nhật can vượng là thổ lại có ấn tinh hỏa sinh thân, không có quan tinh mộc áp chế và thương thực kim để xì hơi thì phải lấy tài tinh thủy làm dụng thần. Nhật can vường là thủy lại có ấn tinh kim để sinh thân, không có quan tinh thổ để áp chế và thực thương mộc để xì hơi thì phải lấy tài tinh hỏa làm dụng thần. Nhật can vượng là mộc, lại có ấn tinh thuỷ sinh thân, không có quan tinh kim để chế áp và thương thực hỏa để xì hơi thì phải lấy tài tinh thổ làm dụng thần.


III. DỤNG THẦN THÔNG QUAN - BỔ CỨU HAI


  Trên kia đã bàn về dụng thần sinh phù cho trường hợp nhật can nhược, quan sát nhiều thì dụng thần chọn ấn tinh làm dụng thần thứ nhất. Trong trường hợp đó ấn tinh đã đóng vai trò không thể thiếu được là thông quan kiêm sinh phù. Vì trị năm nhược, cho nên công dụng chủ yếu của nó là sinh phù. Còn ở đây bàn về tác dụng thông quan của ấn tinh, tức là bối cảnh đã thay đổi, cho nên trong ứng dụng không thể áp dụng một cách máy móc vô nguyên tắc. Cụ thể ở đây nói về trường hợp nhật vượng và quan sát cũng vượng mà dùng ấn tinh làm dụng thần. Khi một đôi mâu thuẫn đối lập nhau thì cái hộ thân là nhật vượng được dùng làm thuẫn.


  Thuẫn đó phải chắc chắn mới đề kháng được sự tấn công của mâu. Ở đây ấn tinh làm xì hơi vượng khí của mâu để sinh cho thân, tức là “vừa dùng uy phong diệt địch, vừa tăng thêm chí khí của ta”.


  Vì vậy mà nói ấn tinh ở đây đã có vai trò thông quan thực sự. Khi nhật vượng, quan sát cũng vượng mà có ấn tinh không đến nỗi vượng quá để sinh thân thì nó sẽ làm cho thế lực đối địch của hai bên cân bằng, nên không bị thương tổn, như thế mới được lộc trọng quyền cao. Trường hợp nhật nhược, quan sát cũng nhược thì ấn vượng sẽ có tác dụng thông quan to lớn. Nhưng trường hợp như thế ít gặp, vị nhật nhược có nghĩa là khắc đi, làm hao tổn, làm xì hơi nó thì sẽ trở thành vượng, trừ khi là quan sát chế hợp thực thương mạnh quá mới làm cho nó yếu. Người mà mệnh cục nhật can nhược, quan sát nhiều thì đương nhiên sẽ không thể quyền cao chức lớn.


  Tiết này thông qua mối quan hệ sinh khắc chế hóa của mười thần để bàn về dụng thần thông quan.


  Như đã biết trong chương hai và chương sáu, ngũ hành của mười thần đi theo chiều liên tục thì tương sinh, cách ngôi thì tương khắc. Ví dụ tài tinh khắc ấn kiêu, ấn kiêu khắc thương thực, thương thực khắc quan sát, quan sát khắc tỉ kiếp, tỉ kiếp khắc tài tinh. Vì vậy giữa tài tinh và ấn tinh có quan sát thì sẽ trở thành liên tục để tương sinh. Giữa ấn kiêu và thương thực nếu có tỉ kiếp, hay giữa thương thực và quan sát nếu có tài tinh; giữa quan sát và tỉ kiếp nếu có ấn kiêu; giữa tỉ kiếp và tài tinh nếu có thương thực thì đều trở thành liên tục và sẽ được tương sinh. Tôi cho rằng trừ thương thực khắc quan sát là nhược đối với nhược nên không thành mâu thuẫn ra, còn những cái khác đều là hai hành đối lập có tinh chất khác nhau của mệnh cục, sự cạnh tranh của chúng như âm với dương, như cường với nhược, không phân thắng bại, vì thế cho nên mới bàn đến phải thông quan với nhau. Nếu không thì mệnh cục đó bị trục trặc.


  Chỉ có giữa vượng và nhược đối lập phải thông thương thì mới làm cho hai hành trung hòa, đồng thời lấy thân vượng hơi trội một ít để làm sợi dây xuyên suốt. Quan điểm đó phải phù hợp với ý nghĩa thông quan.


  Ở đây cần lưu ý: khi giữa tỉ kiếp và tài tinh, cả hai bên thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại, nếu lấy thực thương thông quan để xì hơi tỉ kiếp và sinh tài tinh, thì nhật nhược mà tài vượng. Sự thông quan đó sẽ không có tác dụng như dụng thần, vì thế cho nên không thể so sánh với trường hợp dụng thần thông quan được. Trừ khi nhật can vượng, phải lấy dụng thần để xì hơi mà thông quan sinh tài thì mới gọi là dụng thần. Cho nên khi trong Tứ trụ có sự cân bằng tương đối thì cách chọn thông quan dụng thần như sau:


  Tài tinh và ấn tinh cùng vượng, cùng tương tranh, phải có một tí quan sát là có thể thông quan. Ấn kiêu và thực thương cùng vượng, cùng tương tranh, nhật can được lệnh là có thể thông quan. Quan sát và tỉ kiếp cùng vượng, cùng tương tranh, phải có một ít ấn tinh là có thể thông quan.


IV. DỤNG THẦN ĐIỀU HẦU - BỔ CỨU BA


  Trong ngũ hành được chia ra táo, thấp cũng như bốn mùa có ấm, có lạnh. Mệnh cục táo nóng thì mong gặp được nhuận ướt, mệnh cục hàn thấp thì mong gặp được ôn ấm. Đó là những mệnh cục sinh vào tháng đông hay tháng hạ, cần đến những phương thuốc bổ khí, dụng thần điều hầu chính là phương thuốc đó.


  Mão là thuần mộc của mùa xuân, dậu là thuần kim của mùa thu. Tháng trọng của hai mùa xuân, thu thì độ nóng lạnh thích hợp, cho nên sự táo, thấp không rõ ràng. Tí là thuần thuỷ, thuỷ đương nhiên là thấp; trong sửu thì tị, tân là thấp thổ, thấp kim, vì trong thổ tàng quý thuỷ. Trong dần thì giáp, mậu là táo mộc, táo thổ, vì trong dần có bính hoả. Trong thìn thì mậu ất là thấp thổ, thấp mộc, vì trong thìn tàng tí thuỷ. Trong tị thì canh mậu là táo kim, táo thổ, vì trong tị tàng bính hoả.


  Trong ngọ, kỉ là táo thổ, vì trong ngọ tàng đinh hoả. Trong mùi thì tị, ất là táo thổ, táo mộc, vì trong mùi tàng đinh hoả. Trong thân thì canh, mậu là thấp kim, thấp thổ vì trong thân tàng nhâm thuỷ. Trong tuất thì mậu, tân là táo thổ, táo kim, vì trong tuất tàng định hoả. Trong hợi thì giáp là thấp mộc, vì trong hợi tàng nhâm thuỷ.


  Thổ tuy khắc thuỷ, nhưng nếu mệnh cục thuỷ quá vượng thì sẽ tràn khắp nơi thành tai họa, lại còn gặp thìn sửu là thấp thổ thì không những không chặn được thuỷ, ngược lại còn làm tăng thế của thuỷ, vì thìn là thuỷ kho, sửu là dư khí của thuỷ. Thổ tuy có thể xì hơi hoả, nhưng nếu mệnh cục hoả quá vượng, đốt cháy nhiều là tại hoạ, lại còn gặp mùi là táo thổ thì không những không thể làm mờ ám hoa mà ngược lại còn làm tăng thêm thế của hỏa, vì tuất là hoả kho, mùi là dư khí của hoả.


  Điều hầu giống như trời lạnh mặc thêm áo, trời nóng cần được thoáng mát. Dụng thần chính là thân nhiệt của người, chuẩn là 37°C. Nhiệt độ trên dưới 25°C là thích hợp nhất với cơ thể con người, tức vào dịp hai mùa xuân thu. Cao hơn 25°C thì không phải khoác thêm áo ngoài, thấp hơn 25°C mặc áo sơ mi đã cảm thấy hơi mỏng.


  Cho nên khi cao hơn nhiệt độ bình thường là dấu hiệu sang hệ. Hành hỏa trong mệnh cục là cái để làm ấm các hành khác, đó là khi Tứ trụ thiên về quá ôn táo. Người có Tứ trụ như thế là khí hoả thịnh, trung khí đầy đủ, sợ nóng, thích bơi tắm, ham uống nước giải khát, đó là sự điều tiết bản năng về thân nhiệt. Điều hầu trong mệnh lý là đối với hoả vượng, nhất là khi nhật can là bính hoả, đinh hoả lại được lệnh làm cho thân vượng thì mệnh cục nhất định phải dùng thuỷ để điều hầu, lợi khi đi về phương bắc thuỷ vượng.


  Phương bắc ở đây chủ yếu là nói từ phía bắc Trường Giang trở lên, cũng là nói phía bắc của nơi sinh ra bố. Vì thông tin trong Tứ trụ của mỗi người đều có nhân di truyền. Nếu là người có bố sinh ra ở phía bắc Trường Giang thì lấy nơi sinh của bố làm chuẩn để điều hầu lên phía bắc. Qua sự nỗ lực của bản thân về sau, người đó nhất định sẽ gặp thuận lợi nhiều hơn so với người không được điều hầu. Quần áo cũng nên mặc màu đen thì tốt, vì thuỷ đại biểu cho phương bắc, màu đen, tất cả môi trường thông tin của người đó đều có lợi khi đã được dùng thuỷ để điều hầu.


  Dụng thần dùng lực tự nhiên để có lợi cho mình. Mệnh cục kị mộc phương đông sinh hoả và kị hoả ở phương nam là đất thân vượng. Mệnh cục cần dùng thuỷ điều hầu, nếu không có thuỷ thì cho dù Tứ trụ đã tương đối cân bằng vẫn cứ thiếu một hành (đối với Tứ trụ có dụng thần thông quan, không nhất thiết có đủ cả năm hành mà dụng thần có thể vẫn có lực, còn dụng thần điều hầu mà khuyết là Tứ trụ bệnh nặng). Nhưng còn phải xem các can: canh tân nhâm quý và các chi: thân, dậu, tuất, hợi, tí, sửu của vận có thể bổ cứu được không, hoặc có thuỷ hợp cục, thuỷ hội cục để cứu không. Nếu gặp được như thế là như cá gặp nước, như hạn hán gặp mưa. Nếu không gặp thì Tứ trụ đó kém. Khi nhiệt độ thấp hơn bình thường là dấu hiệu mùa đông đến. Trong mệnh cục mà thuỷ vượng là thiên về hàn là quá thấp. Người có Tứ trụ như thể, tính cách không đến nỗi yếu, khí cũng còn đủ, tuy nhiên trụ ngày vượng ở thuỷ, thân cũng vượng, đó đều là những đặc trưng nguyên khí đầy đủ. Nhưng khi quá vượng thì lại trở thành vấn đề khác. Thuỷ vượng, nhất là nhật can là nhâm quý thuỷ lại được lệnh nên thân vượng thì phần nhiều là người đó sợ hàn và thận hư, tức quá vượng trở thành hư.


  Tứ trụ đó nhất định phải dùng hoả để điều hầu, nhất là người sinh vào ngày quý dậu, tức là ngày kim thần thân vượng, đi về phương nam thì sẽ là “kim thần nhập hoả hương, phú quý nổi tiếng thiên hạ”. Người thủy thịnh còn có thể lấy mộc phương đông để xì hơi thuỷ, đồng thời sinh hoả, cho nên nếu gặp được các vận trình: giáp, ất, bính, đinh, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi đưa hoả đến điều hầu thì càng tốt. Dụng thần điều hầu và dụng thần thông quan là dụng thần có tính bổ trợ, khi đoán mệnh phải lấy dụng thần sinh phù làm chủ.


V. DỤNG THẦN CỨU ỨNG (1)


  Khi nhật nhược mà được sinh phù thái quá, hoặc nhật vượng bị chế áp thái quá thì làm thế nào? Nếu được phù trợ mạnh quá thì ngũ hành áp chế sự phù trợ đó cũng được gọi là dụng thần, nguyên tắc của nó là lấy sự cân bằng có ích cho Tứ trụ làm chuẩn. Ví dụ: mộc nhược thì dùng thuỷ để phù trợ nó, thì thuỷ là dụng thần. Thuỷ phù trợ thái quá thì dùng thổ để khống chế thuỷ. Thổ chính là dụng thần cân bằng cho Tứ trụ. Nếu mộc nhược dựa vào thuỷ phù trợ, nhưng phù trợ quá mức thì cũng tức là ấn tinh quá nhiều làm cho thân quá vượng, nhưng nhật can lại vốn là suy nhược, thậm chí đang rơi vào đất tử tuyệt, cho nên sinh phù càng nhiều cũng không thể mạnh hơn nhật can vốn được lệnh lại còn được ấn tinh vượng để sinh thân thành cường tráng. Trường hợp nhật can nhược biến thành vượng thì phải dùng dụng thần chế áp để tránh sinh thân quá mức. Nhật nhược mà được dụng thần sinh phù quá mức thì cũng giống như trường hợp cách lấy dụng thần khi thân vượng, ấn vượng.


  Khi nhật nhược mà bản thân được sinh quá mức trở thành thân vượng, trường hợp đó cách chọn dụng thần cũng giống như trường hợp chọn dụng thần cho nhật vượng, tỉ kiếp vượng, tức là lấy quan sát làm dụng thần. Khi nhật nhược lại không được lệnh thì dù có giúp thân đi nữa cũng không bằng nhật can được lệnh lại còn có tỉ kiếp trợ giúp. Cho nên không cần đến dụng thần quan sát của nó phải thật mạnh mới được. Ngược lại, mộc mạnh thì dùng kim để áp chế nó, kim nên là dụng thần của mộc, nhưng khi kim áp chế mạnh quá lại phải dùng hỏa để khống chế kim, cho nên hoả là dụng thần của mộc. Nếu kim áp chế không đủ thì dùng thổ để sinh cho kim, thổ là dụng thần.


  Thân cường, quan sát càng cường, thực tế là không có ấn tinh để thông quan cho nên thân yếu hơn. Dùng quan sát để khống chế thực thương thì cần phải nắm vững dụng thần thực thương mạnh đến đâu. Vì thực thương không những chế áp quan sát mà còn làm xì hơi thân. Cho nên dụng thần thực thương không được quá mạnh. Thực thương này chính là dụng thần cứu ứng, trên thực tế chính là trường hợp trong Tứ trụ quan nhiều mừng gặp được thực thương để giải cứu.


  Thân cường, quan sát nhược, thì sức áp chế của quan sát không đủ, lúc đó mong gặp được tài để sinh quan. Dụng thần tài tinh này cũng không nên vượng quá, vì ở đây không phải là không có quan sát mà chẳng qua lực của quan sát yếu mà thôi. Nếu dụng thần tài tinh mạnh quá thì sẽ biến thành thân nhược, không thắng nổi tài quan, làm mất sự cân bằng sẽ đưa đến tai hoạ. Cách chọn dụng thần trên đây nói chung là theo nguyên tắc không phù trợ hoặc chế áp mạnh quá, cũng tức là phương pháp chọn dụng thần cho các trường hợp đặc biệt trong tổng thể cân bằng chung của Tứ trụ.


  Thầy Thiệu Về Hoa khi đặt tên họ bằng các ngũ hành để bổ cứu cho Tứ trụ, thường nắm vững các phân lượng của dụng thần. Ví dụ có người trong tên cần thêm ba chữ thuỷ, có người chỉ thêm hai hoặc một chữ, có người lại chỉ thêm chữ sương (mù), có người lại thêm chữ vũ (mưa) để làm nhuận lại. Cơ sở của vấn đề là chọn đúng mức độ của dụng thần. Nếu có người vặn hỏi: nếu dụng thần bị khắc, bị hợp, bị xung, bị hình hoặc vô lực thì làm thế nào? Đây lại là một loại mệnh cục khác. Điểm mấu chốt là xác định thân vượng thân nhược, sau đó chọn dụng thần trực tiếp nhất hoặc có khả năng cân bằng nhất cho tứ trụ. Chọn dụng thần sau dụng thần, không chọn dụng thần thứ ba nữa.


VI. DỤNG THẦN CỨU ỨNG (2)


  Tiết này sẽ lần lượt phân tích các trường hợp dụng thần trong dự đoán bị phá hại thương tổn, đồng thời sẽ cho độc giả biết các phương pháp cứu ứng. Cũng tức là trong điều kiện bình thường, giới thiệu cách giải cứu khi dụng thần có thương tổn. Tứ trụ có cứu là Tứ trụ có bệnh và có phương thuốc chữa. Những Tứ trụ thiên về khô mà không có cứu là Tứ trụ có bệnh mà không có thuốc. Ngoài ra độc giả có thể tự mình từ phía phản diện để tìm hiểu và nắm vững các trường hợp không có cứu.


  1. Quan gặp thương, tức dụng thần là chính quan, kị thần là thương quan


  Tứ trụ có kị thần thương quan khắc dụng thần, nếu có chính ấn thì có thể chế áp được thương quan và hỗ trợ chính quan. Vì vậy ta gọi chính ấn là cứu ứng của chính quan.


  2. Quan gặp sát, tức dụng thần chính quan và thiên quan hỗn tạp không rõ ràng


  Dụng thần là quan phải rõ ràng, thanh khiết. Có năm can âm là thương quan có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày ất gặp bính là thương quan, bính có thể hợp mất tân sát, còn lại canh quan; ất có thể hợp mất canh sát, còn lại tân quan. Có năm can dương là kiếp tài và năm can âm là thương quan hợp mất sát, giữ lại chính quan.


  3. Quan gặp hình xung, tức dụng thần chính quan trong địa chi bị hình xung mà thương tổn


  Khi dụng thần bị hình xung thương tổn thì phải xem trong Tứ trụ có hay không có hợp cục để hóa hình. Ví dụ can ngày bính gặp chi tí thủy, trong tí tàng can quý là chính quan. Dụng thần chính quan bị ấn hình hại, có hợi, mùi và mão hợp thành cục, hoặc có dần, thìn, mão họp thành hội cục, hoặc có tuất, mão lục hợp, tức có thể hợp chặt kị thần, cứu được dụng thần chính quan. Khi dụng thần bị xung phá cũng phải xem trong Tứ trụ có hợp cục để hóa xung không. Ví dụ can ngày bính gặp chi tí thủy, trong tí tàng quý là chính quan. Dụng thần chính quan vì bị ngọ phản xung mà gỗ rễ không chắc chắn. Nhờ có mùi và ngọ thành lục hợp, hợp chặt kị thần nên dụng thần chính quan được cứu. Cho nên quan gặp hình xung thì hợp cục có thể giải cứu.


  4. Tài gặp kiếp, tức dụng thần là tài, kị thần là kiếp tài


  Tứ trụ có kị thần kiếp tài khắc dụng thần, nếu trong mệnh cục có thực thần thì có thể xì hơi kiếp tài để sinh cho tài tinh. Cho nên thực thần là cứu ứng nhất của tài tinh. Tứ trụ có kị thần kiếp tài khắc dụng thần, nếu trong mệnh có quan tinh thì quan tinh có thể chế áp kiếp tài, bảo vệ tài tinh. Cho nên quan tinh cũng là cứu ứng của tài tinh.


  5. Tài gặp sát, tức dụng thần là tài tinh, kị thần là thất sát


  Tứ trụ có thất sát xì hơi tài tinh là kị thần, nếu trong mệnh cục có thực thần để áp chế thất sát, sinh tài tinh thì dụng thần là tài tinh cũng được cứu. Trong Tứ trụ có thất sát xì hơi tài tinh làm kị thần, năm can âm dương quan có thể hợp chặt thất sát để bảo hộ tài tinh. Ví dụ can ngày ất gặp năm là thất sát, thương quan bính có thể hợp chặt thất sát để cứu tinh. Ví dụ can ngày giáp gặp canh là thất sát, kiếp tài ất có thể hợp chặt thất sát chống lại sự hình khắc để bảo vệ tài tinh. Cho nên khi thất sát là kị tài thì thương quan của năm can âm và kiếp tài của năm can dương sẽ bảo vệ tài tinh, ứng cứu cho dụng thần.


  6. Ấn gặp tài, tức dụng thần là ấn tinh, kị thần là tài tinh


  Khi trong Tứ trụ đều có ấn tinh và tài tinh mà cần hợp mất tài tinh, giữ lại ấn tinh, nếu có kiếp tài sẽ có thể chế áp tài tinh để giữ lại ấn tinh. Cho nên kiếp tài cũng là cứu tinh của dụng thần ấn tinh. Khi trong Tứ trụ cả ấn tinh và tài tinh cùng xuất hiện mà đòi hỏi làm mất tài tinh và giữ lại ấn tinh, nếu có hợp cục hợp mất tài tinh, còn ấn tinh không bị khắc chế là được cứu. Can ngày dương có thể hợp mất tài tinh, giữ lại ấn tinh, ví dụ can ngày giáp gặp quý là ấn, gặp kỉ tài là hợp. Năm can âm kiêu thần cũng có thể hợp chặt chính tài, đều là cứu ứng dụng thần chính ấn.


  7. Thực thần gặp kiêu, tức dụng thần là thực thần, kị thần là kiểu thần


  “Dụng thần là thực thần, không thể bị cướp mất”, đó là nguyên tắc. Trong Tứ trụ kiêu thần và thực thần rất kị gặp nhau, khi gặp nhau thì kị thần cần bị chế hóa. Thất sát sẽ có thể chế hóa kị thần để biến nguy thành an. Cho nên gọi thất sát là cái cứu ứng của dụng thần thực thần. Tứ trụ có kiêu thần cướp đoạt thực thần, nếu có tài tinh cũng có thể chế áp được kiêu thần để hộ vệ thực thần. Nên thiên tài cũng là cứu ứng thực thần.


  8. Thực thần gặp sát ấn, tức thực thần là dụng thần, kị thần là ấn tinh


  Tứ trụ thực thần bị chế sát, có ấn tinh đến giúp để chế áp thực thần bảo hộ kiếp sát, nếu có tài tinh thì có thể làm mất ấn tinh giữ lại thực thần. Tài tinh trở thành cứu ứng của dụng thần thực thương trong điều kiện có ấn tinh.


  9. Tài gặp thương sát, tức dụng thần là tài, kị thần là thất sát


  Tứ trụ có thương quan sinh tài, sát đến để hóa tài làm kị thần, nếu có hợp cục hợp mất thất sát để bảo hộ tài thì tốt. Năm can dương kiếp tài có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày giáp gặp canh là sát, kiếp sát ất hợp mất canh sát. Năm can âm thương quan cũng có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày ất, gặp tân là sát nếu có bính thương thì sẽ hợp mất tân sát. Nên ta nói năm can dương kiếp tài và năm can âm thương quan đều là cứu ứng của dụng thần tài tinh.


  10. Quan gặp thương (cách hình dương), sát gặp thực (cách kình dương), tức quan sát là dụng thần, thương thực là kị thần.


  Tứ trụ có quan mà không có kình dương thì không vinh hiển, có sát mà không có kình dương thì không có uy, kị gặp chế phục quá mức. Tứ trụ có nhiều ấn tinh thì có thể bảo hộ cho quan tinh hoặc thất sát, lại có thể ràng buộc được thực thương, khiến cho quan hoặc sát vừa được chế lại vừa được giúp đỡ, vừa được hỗ trợ, quyền uy không ai cản nổi. Cho nên ấn tinh có lực là cứu ứng của quan sát.


  11. Quan gặp thương (lộc cách), tức dụng thần là quan, kị thần là thương.


  Tứ trụ quan tinh có lộc thì chức cao vinh hiển, rất kị gặp thương quan, nếu trong Tứ trụ có hợp cục để hợp mất thương quan thì có thể bảo vệ được quan tinh. Năm can dương có thể hợp mất thương quan, ví dụ can ngày giáp gặp nhâm là kiêu, nhâm có thể hợp mất định thương quan; năm can âm là thất sát cũng có thể hợp mất thương quan, ví dụ can ngày ất gặp tân là sát, tân có thể hợp mất bính thương. Cho nên ta nói năm can dương và năm can âm là thất sát có thể hợp mất thương quan, chúng trở thành thần bảo hộ của dụng thần chính quan.


  12. Tài gặp sát (lộc cách), tức dụng thần là tài, kị thần là thất sát.


  Khi Tứ trụ có dụng thần là tài không nền gặp thất sát đến để hóa, cái hợp mất thất sát có thể bảo hộ được tài tinh. Năm can dương kiếp tài có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày giáp gặp canh là sát, ất kiếp sát có thể hợp mất canh sát; năm can âm thương quan cũng có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày ất gặp tân là sát, bính thương có thể hợp mất tân sát. Cho nên nói năm can dương kiếp tài và năm can âm thương quan có thể hợp mất sát để bảo hộ tài, nó là cứu ứng của dụng thần tài tinh. Kết quả của sự cứu ứng đạt được nhiều hay ít rất khó nắm được chính xác, độc giả có thể thông qua những bàn luận ở phía trên, đồng thời có thể từ các ví dụ nói về sự cứu ứng khi dụng thần bị hình xung khắc hại để hiểu rõ hơn.


  —ooOoo—


Chương 8


  TUẾ VẬN CỦA TỨ TRỤ


I. SẮP XẾP ĐẠI VẬN


  Trong chương 3 đã nói về phương pháp sắp xếp Tứ trụ, chương 4 nói về Tứ trụ can thấu và sự xuất hiện cũng như cách sắp xếp mười thần tàng trong chi. Chương này bàn về cách sắp xếp và lấy số đại vận, cũng tức là bước cơ bản của quá trình dự đoán theo Tứ trụ. Sau khi lấy số và sắp xếp đại vận, viết ra mười thần của các vận trình là công việc chuẩn. bị cơ bản đã hoàn thành. Riêng phần nêu lên các thần sát thì ở các chương tiếp sau sẽ bàn đến.


  Tứ trụ là mệnh, vận trình là vận. Mệnh và vận hợp lại với nhau làm thành vận mệnh cả cuộc đời. Mệnh vận kết hợp với nhau sẽ biết được cát hung hoạ phúc. Mệnh và vận như thuyền với nước, gắn chặt với nhau. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Xưa có người nói: “Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt không bằng lưu niên tốt”. Về câu này qua kiểm nghiệm thực tiễn tôi thấy có thể kết luận ngược lại là: có lúc mệnh tốt hơn vận tốt, vận tốt hơn lưu niên tốt. Nếu là lưu niên tốt mà mệnh nghèo đói thì có thể đi đâu được? Lưu niên tốt mà đại vận không tốt thì lưu niên có thể đi đến đâu được? Cho nên, mệnh vận và lưu niên cả ba cái là một chỉnh thể không tách rời nhau.


  Không có mệnh tốt thì đại vận vẫn chưa ăn thua; lưu niên tốt cũng giàu không nổi; không có vận tốt thì mệnh tốt cũng không ích gì, lưu niên tốt cũng sẽ bị đại vận xấu hạn chế. Không có lưu niên tốt thì dụng thần của Tứ trụ không gặp được tốt, đại vận tuy tốt nhưng thời gian cát ứng cũng không thể xuất hiện được.


  Sắp xếp đại vận lấy trụ tháng trong Tứ trụ để tính. Có sự khác biệt là nam xếp thuận, nữ lấp nghịch. Cách tính số đại vận cũng theo nguyên tắc nam thuận, nữ nghịch đó.


  1. Cách tính thuận, nghịch của đại vận


  Mệnh nam lấy các chi dương của năm là tí, dần, thìn, ngọ, thân, tuất, đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn để sắp xếp theo chiều thuận. Ví dụ mệnh nam sinh năm bính tí, tháng canh dần, tí là năm dương. Mệnh nam sinh năm dương là theo chiều thuận, nên đại vận lấy canh dần làm chuẩn để sắp xếp theo chiều thuận như sau: tân mão, nhâm thìn, quý tị, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất. Nói chung thường xếp 8 đại vận. Sắp xếp mấy vận không có quy định chặt chẽ mà nói chung theo số tuổi thọ để sắp xếp. Mỗi vận chỉ xu thế và mức độ tốt, xấu, trung bình trong vòng mười năm. Mà vận đều là sự tổ hợp của can dương với chi dương hoặc can âm với chỉ âm.


  Mệnh nữ sinh năm dương là nghịch, đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn để sắp xếp ngạch. Ví dụ mệnh nữ sinh năm bính tí, tháng canh dần. Tí là năm dương nên phải đếm ngược. Do đó đại vận lấy canh dần làm chuẩn xếp ngược như sau: kỉ sửu, mậu tí, đinh hợi, bính tuất, ất dậu, giáp thân, quý mùi, nhâm ngọ.


  Mệnh nữ sinh vào các năm: sửu, mão, tị, mùi, dậu, hợi là năm âm, nữ sinh năm âm là thuận nên đại vận lấy trụ tháng để xếp thuận. Ví dụ nữ sinh năm đinh sửu tháng nhâm dần thì lấy nhâm dần làm chuẩn để xếp đại vận như sau: quý mão, giáp thìn, ất tị, bính ngọ, đinh mùi, mậu thân, kỉ dậu, canh tuất.


  Mệnh nam gặp năm âm là nghịch nên khi xếp đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn xếp ngược. Ví dụ nam sinh năm đinh sửu, tháng nhâm dần, lấy nhâm dần làm chuẩn xếp ngược đại vận như sau: tân sửu, canh tí, kỉ hợi, mậu tuất, đinh dậu, bính thân, ất mùi, giáp ngọ.


  2. Lấy số đại vận


  Có thể từ 1 tuổi đã bắt đầu bước vào đại vận. Tham khảo các sách bàn về vận mệnh ta thấy lấy đại vận từ 1 tuổi đến 11 tuổi cũng có. Ví dụ: vận thứ nhất là vận từ 2 tuổi, vận thứ hai là vận từ 12 tuổi... vận thứ tám là vận từ 72 tuổi.


  Lấy số của đại vận thì dù thuận hay nghịch đều căn cứ theo năm tháng tự nhiên mà tăng lên từng bước. Số năm của đại vận đều lấy 10 năm tăng dần theo từng đợt.


  Phương pháp lấy số đại vận là: cứ ba ngày chập lại thành một tuổi để tính, tức một ngày tương đương với bốn tháng, hai ngày tương đương với tám tháng. Khi tính, ví dụ tổng số ngày để tính đại vận là 18 ngày, chia cho 3 được 6, tức 6 tuổi bắt đầu lấy đại vận. Khi tổng số ngày không chia chẵn cho 3 thì cứ thừa một ngày, tính thêm 4 tháng. Ví dụ tổng số là 19 ngày sẽ tính là 6 tuổi 4 tháng, hoặc chỉ tính tròn 6 tuổi; thừa 2 ngày, ví dụ tổng số là 20 ngày thì tính 6 tuổi 8 tháng hoặc tính tròn là 7 tuổi.


  Phương pháp tính tổng số của đại vận là lấy tháng lệnh của ngày sinh, nam tính thuận, nữ tính ngược. Cách tính thuận ngược của nó giống như cách tính: nam sinh năm dương tính thuận, nữ sinh năm dương tính ngược hoặc nữ sinh năm âm tính thuận, nam sinh năm âm tính ngược.


  Nam sinh năm dương thì lấy tổng số ngày đếm từ ngày sinh đến kết thúc lệnh tháng, ví dụ người sinh tháng dần, lệnh tháng là lập xuân. Khi kết thúc lập xuân tức là giao với tiết lệnh kinh trập tháng mão. Ví dụ: nam sinh năm 1994, tháng giêng, ngày 8 âm lịch, nam sinh năm dương, từ ngày 8 đếm đến ngày 25 (ngày 25 là kết thúc lệnh lập xuân, giao với kinh trập của tháng mão) tất cả có 18 ngày. Lấy 18 chia 3 được 6, tức 6 tuổi bắt đầu hành đại vận thứ nhất. Nếu đó là ngày sinh của nữ, vì nữ sinh năm dương nên từ ngày 8 đếm ngược đến ngày lập xuân (tức ngày 24 tháng 12 âm lịch năm 1993) cộng được 14 ngày, chia 3 được 4 dư 2 tức là 4 tuổi 8 tháng bắt đầu hành đại vận. Trong tính số đại vận có thể áp dụng nguyên tắc vê tròn chưa đến nửa năm thì bỏ hoặc qua nửa nằm thì tăng lên lấy tròn. Nếu nữ sinh năm âm, cách tính cũng như nam sinh năm dương. Độc giả tự đặt ra ví dụ để tập sắp xếp cho thuần thục.


  3. Mười thần làm chủ các vận


  Sau khi đã lấy số và sắp xếp được các đại vận, thiên can của mỗi vận nên phải kết hợp với nhật can của Tứ trụ để xét về sự sinh khắc, nêu ra mười thần để cùng xét chung với Tứ trụ. Mười thần của đại vận cũng xuất hiện từ sự sinh khắc giống như mười thần lộ ra hoặc mười thần tàng trong các chi của Tứ trụ. Mười thần của đại vận là hỉ của dụng thần thì vận đó tốt; mười thần của đại vận là kị của dụng thần thì vận đó xấu. Đương nhiên tốt hay xấu đến mức nào không phải là nói một cách chung chung mà phải căn cứ vào quan hệ sinh khắc hình xung giữa các tổ hợp của chúng để đoán cho chính xác. Nếu nắm vững được mức độ sinh khắc hình xung đó càng cao thì sự dự đoán càng chính xác. Hỉ, kị của mười thần đại vận lại có quan hệ đến vận khí tốt xấu của từng năm (tức lưu niên). Nắm vững được hỉ kị của đại vận cũng tức là nắm được mạch chính của mệnh. Chỉ có như thế mới có thể gọi là biết được mệnh và vận một cách chân chính. Chỉ trên cơ sở cảm nhận được một cách chắc chắn sự tồn tại của vận mệnh thì mới có thể nói đến hướng về cái tốt, tránh xa cái xấu.


  Dưới đây sẽ đưa ra các ví dụ về nữ sinh năm âm và nam sinh năm âm, cách sắp xếp Tứ trụ, thiên can Tứ trụ lộ ra và mười thần của các can tàng trong các địa chi, cách lấy số đại vận, sắp xếp đại vận, can của các đại vận thấu ra mười thần và cách sắp xếp chúng. Đến đó thì các bước cơ bản để đoán Tứ trụ đã hoàn thành. Những dự đoán cát hung về sau đều được tính toán trên cơ sở đó (thần sát được chú thích ở một bên Tứ trụ hoặc cũng có thể chú thích riêng).


  Ví dụ. Nữ sinh năm âm.


  

    

  


  Ví dụ. nam sinh năm âm, năm 1995 tháng 2 ngày 4 lúc 8 giờ sáng. Mười thần của Tứ trụ lộ ra và mười thần của các can tàng trong chi cũng giống như trên. Còn đại vận lấy trụ tháng mậu dần làm chuẩn xếp ngược, lấy số vận và cách tính đại vận đếm ngược. Mỗi đại vận 10 năm, cụ thể như sau:


  

    

  


II. TUẾ VẬN CỦA TỨ TRỤ


  Chương này vừa bàn về đại vận vừa nói về lưu niên thái tuế. Vì sao phải bàn chung hai vấn đề đó? Vì sau khi xác định được nhật can của Tứ trụ là mạnh hay yếu và định được dụng thần thì phải tổng hợp với đại vận và lưu niên thành một thể để dự đoán sự việc.


  Các sách về mệnh lý học đã xuất bản, đều tránh né vấn đề làm sao từ đại vận lưu niên để đoán ra những cát hung hoạ phúc của cả cuộc đời. Cho dù đôi cuốn có bàn tới thì cũng chỉ dưới góc độ kết hợp sự có ích hay làm hao tổn của các cách cục trong Tứ trụ để bàn đến cách cục. Cách thức bàn về các cách cục này không những không đáng tiếp thu mà còn làm rắc rối phức tạp thêm đối với những người mới học, hơn nữa trong dự đoán cũng không tìm ra được đầu mối để phân biệt cát hung. Đối với người cần đoán mà nói họ chỉ mong biết được là sự việc cát hay hung, vì vậy nếu nói một cách hàm hồ hoặc chung chung thì không thể đạt được mục đích dự đoán. Cho nên muốn từ đại vận lưu niên đoán ra được cát hung thì điều cơ bản nhất là phải biết bắt đầu từ đâu, hay nói cách khác điều muốn làm sáng tỏ là mỗi đại vận quản năm năm hay là quản mười năm.


  Nói chung các sách đều giống nhau ở chỗ cứ mỗi đại vận mười năm đều lấy lệnh tháng làm chuẩn, nam nữ tính thuận hay tính ngược để xác định. Điều đó phù hợp với nguyên lý âm dương. Song cứ phân mỗi vận thành mười năm thực chất có hợp tình, hợp lý hợp thực tế không?


  Trong luận thuyết về phân tách các can chi của đại vận có cách phân: thiên can quản năm năm đầu, địa chi quản năm năm sau. Trong đó khi bàn về thiên can, địa chi phải chiếm 3 phần, khi bàn về địa chi, thiên can cũng chiếm 3 phần. Lại có cách phân: có trọng chi, không có trọng can, thiên can quản bốn năm, địa chi quản sáu năm. Còn có cách phân nữa là: thiên can quản ba năm, địa chia quản bảy năm. Những cách chia này đều nói khi bàn đến can phải chú ý đến chi, khi bàn đến chi phải


  chú ý đến can, tuyệt đối không được bàn riêng. Điều đó chứng tỏ can chi không thể phân khai, nhưng thực tế lại là phân chia tách bạch. Đã đành can không thể rời chỉ hay ngược lại chi không thể rời can, điều đó giống như cán cân với quả cân không thể rời nhau hay giống như vợ không thể lìa chồng vậy.


  Hành đại vận là bắt đầu từ lệnh tháng, nếu tính thuận thì tính đến nguyệt khí của tháng sau, nếu tính ngược thì tính đến lệnh tháng của tháng trước. Phàm là can chi của lệnh tháng đều quản chung sự việc của một tháng, không có can quản nửa tháng, chi quản nửa tháng. Đại vận tất nhiên là tham chính chung với Tứ trụ nên không có chuyện phân chia can hoặc chi của đại vận quản mấy năm.


  Thiên can trong mệnh cục Tứ trụ là thiên tượng, là chủ tượng. Cho nên thiên can là thiên nguyên còn địa chi là địa tượng, là tượng bổ trợ nên gọi là địa nguyên. Giữa chúng là mối quan hệ thiên địa, âm dương, quân thần, phu thê. Đại cục do thiên định, hợp tình hợp lý là vì dựa vào một đạo lý chung mà mọi người đều biết, đó là: thấu lộ thì rõ, tàng thì ẩn nện gọi là minh hiển hay ám tàng. Thiên can thấu ra thì việc thấu lộ rất rõ, trước hết sẽ bị khắc hoặc được sinh trợ, sự xung đột lợi hại tự nhiên đó cũng rất rõ ràng, dễ thấy, còn các cạn tàng trong địa chi thì khó nhìn rõ hơn. Trong thực tế dự đoán, nếu là người tài vượng và lộ rõ thì nhất định khảng khái, đại phóng, nhưng nếu kị tỉ kiếp mà gặp phải thì trước hết sẽ bị cướp đoạt. Người tài tàng mà có mộ kho là càng giàu thì càng biển lận, nhỏ nhen. Nếu vừa có can tàng, can lộ thì người đó vừa có thể tích luỹ lại vừa không bị mất đi sự đại phóng. Có người địa chi tàng sát, thiên can thấu ấn là người có bộ mặt hiền từ, nhưng thực ra tâm dạ độc ác. Phải kết hợp thiên can của đại vận và lưu niên với thiên can của Tứ trụ để xét về quan hệ sinh khắc chế hóa thì từ trong sự việc cần đoán mới có thể đoán ra giai đoạn phát sinh. Địa chi của đại vận kết hợp với địa chi của Tứ trụ để bổ trợ cho sự phán đoán, có tác dụng thấy được sự cát hung tăng hay giảm.


  Một vận mười năm bao hàm sự lưu chuyển mười năm của mười thiên can, thiên can của đại vận gặp vận tốt nhưng lưu niên thì không phải trong mười năm năm nào cũng tốt như nhau. Những năm tốt nhất là mấy năm dụng thần đắc lực, trong những lưu niên này còn vì các tổ hợp hình xung khắc hợp tốt hay xấu mà hạn chế tác dụng của dụng thần. Trong những năm dụng thần bị khắc, bị hao tổn thì sẽ gặp một số không thuận, cũng có thể vì tổ hợp hình xung khắc hợp mà làm tổn hại đến dụng thần, song khi thiên can đại vận là vận tốt thì những điều không thuận chỉ là tạm thời. Nếu thiên can đại vận không tốt thì hoàn toàn ngược lại.


  Giữa can chi của đại vận có một liên hệ lẫn nhau, ngũ hành của can chi tương sinh, tương khắc hay tương đồng đều làm tăng hay giảm sự tốt xấu của đại vận. Nếu can trên khắc chi dưới thì khí của can trên bị tổn hao; can trên sinh chi dưới thì khí của can trên bị xì hơi, chi dưới khắc can trên sẽ áp chế khí của can trên, chi dưới sinh cho can trên, hoặc cùng loại với can trên là sinh phù cho khí can trên. Ngoài ra đại vận và lưu niên giống như trụ thứ năm và trụ thứ sáu, không những chúng tham gia vào sự cân bằng tổng hợp của Tứ trụ mà còn trực tiếp chia mười năm thành một giai đoạn, lưu niên là một thái tuế để thể hiện sự cát hung.


  Thiên can của đại vận đang ở vận tốt, ngũ hành địa chi của đại vận nếu sinh phù cho thiên can thì có ích cho dụng thần, nếu khắc, hao, tổn thiên can thì tổn hại cho dụng thần. Độc giả nên tham khảo sự hình, xung, khắc hợp của địa chi trong Tứ trụ đối với mười năm của đại vận có tác dụng tăng hay giảm cát hung để biết.


  Lưu niên ngoài bản thân sự sinh khắc của các can chi phía trên hay phía dưới để có ích hay làm tổn hại dụng thần ra, thiên can của lưu niên cũng nằm trong phạm trù hoặc sẽ có tác dụng tốt hay có tác dụng xấu đối với đại vận mười năm. Về điều này nên tham khảo mục sinh, khắc, chế, hóa của đại vận và Tứ trụ. Địa chi của lưu niên có sự hình, xung, khắc hợp với đại vận và Tứ trụ, còn thiên can của lưu niên thì có tác dụng làm tốt hay xấu cho năm đó.


  Ví dụ lấy vận tốt mà nói, nếu theo phương pháp cho rằng can chi phân nhau quản các năm, khi thiên can hành tài vận thì nên là phát tài, nhưng thiên can của lưu niên lại không lợi cho dụng thần thì năm đó sẽ không có của, tức là không có tài để mà phát; mấy năm sau của đại vận, nếu theo cách nói các chi quản các năm sau thì đó không phải là năm tài, nhưng nhờ thiên can của lưu niên mà sinh tài, vượng tài thì tài vẫn phát lớn. Điều đó là hiện tượng phổ biến trong thực tế dự đoán. Vì vậy có sự tranh luận: gặp đại vận tốt không bằng gặp lưu niên tốt, hoặc lưu niên tốt không bằng đại vận tốt. Đó là vì sự mâu thuẫn do quan niệm không hợp lý cho rằng thiên can và địa chỉ của đại vận chi quản mười năm. Cho nên cách nói, đại vận quyết định sự tốt hay xấu của 10 năm, còn lưu niên xác định cát, hoặc hung của vận đó là hợp lý.


  Thế nào gọi là vận tốt? Trong cả cuộc đời người ta, thời gian tốt nhất là lúc dụng thần lên ngôi, đó gọi là đang hành vận tốt. Trong mệnh cục nếu có dụng thần, thì gọi là dụng thần nguyên cục, mỗi lần dụng thần được sinh là mỗi lần tăng thêm có ích, nếu mệnh vận không có dụng thần thì cuộc đời gập ghềnh không thuận lợi. Nguyên cục không có dụng thần thì chỉ còn hy vọng hành đến vận gặp được dụng thần đang thiếu. Cho dù là mệnh tốt hay mệnh xấu (tức là tổ hợp của mệnh không tốt) thì khi hành đến vận gặp được dụng thần nhất định sẽ là thời kỳ thuận lợi nhất trong cuộc đời, đối với mệnh cục tốt mà nói thì đó là giai đoạn huy hoàng nhất.


  Hành đến vận gặp được dụng thần nói chung muốn nói đó là thời kì có lực nhất, cũng tức là khoảng mười đến hai mươi năm. Ví dụ nói nếu hành quan vận thì thời kỳ quan vận sẽ đạt được chức tước cao nhất. Sau đó sát vận cũng là quan vận, dụng thần là chính quan, nếu là thiên quan thì cũng không phải là điều kị, vì vận thiên quan cũng có thể thăng quan tiến chức. Hành đến tài vận cũng sẽ được thăng quan vì chính tài sinh chính quan, thiên tài sinh thiên quan, chính sinh thiên hoặc thiên sinh chính đều không bằng chính sinh chính hoặc thiên sinh thiên. Tài vận được xem là dụng thần thứ hai, tuy còn có thời cơ thăng quan, nhưng vận khí phải kém hơn dụng thần của chính vận đó.


  Sau khi đã xác định được thân vượng hay thân nhược thì dụng thần đã rõ. Mệnh cục của Tứ trụ chỉ cung cấp những điều kiện cơ bản về sự cát hung, tốt xấu của đại vận và lưu niên, còn như trong cả cuộc đời, lúc nào là vận tốt, lúc nào là vận tốt vừa, lúc nào là bại vận, lúc nào là đại bại vận thì phải bắt đầu từ dụng thần hành đến vận nào. Lưu niên chỉ là nói rõ thêm một bước trong vận tốt hay vận xấu, sẽ tốt ở năm nào, hoặc sẽ xấu ở năm nào (người thành thực điêu luyện thậm chí có thể tính được tốt hay xấu rơi vào ngày tháng nào. Nguyên lý của nó vẫn là căn cứ vào sự sinh khắc giữa dụng thần và ngũ hành).


  Phàm người thân vượng, dưới tiền đề trong mệnh cục không bị hình xung khắc hợp làm hại, hơn nữa ngũ hành thiên khô (thiên khô tức là các tổ hợp trong Tứ trụ xấu nhiều hơn tốt), tổ hợp không thích hợp thì chế vận là: quan vận, sát vận, hao vận; chính tài vận, thiên tài vận; xì hơi vận: thương quan vận, thực thần vận đều được xem là các vận tốt. Các vận: chính ấn, thiên ấn sinh thân; các vận: ngang vai, kiếp tài giúp trợ thân, đều được xem là bại vận. Trong đó vận khắc dụng thần là hung vận.


  Phàm người thân nhược, cũng dưới tiền đề như trên, khi hành đến các vận: chính ấn, thiên ấn sinh thân, các vận: ngang vai, kiếp tài giúp trợ thân đều được xem là vận tốt. Khi hành đến quan vận, sát vận khắc mình, hoặc các vận thương quan, thực thần làm xì hơi mình, hoặc các vận chính tài, thiên tài làm hao tổn mình thì đều được xem là bại vận hoặc hung vận.


  Thế nào gọi là tốt, thế nào gọi là bại? Sự tốt hay xấu của vận khí cuộc đời con người chỉ có thể so sánh với bản thân mình. Tục ngữ nói: “Người so với người, tức chết đi được”. Sự tốt xấu của mệnh cục mỗi người sẽ quyết định sự tốt xấu của vận khí. Mệnh khác nhau thì vận cũng khác nhau, cho trên mỗi người khác nhau ắt phải trải qua những cuộc sống khác nhau. Vậy so sánh như thế nào? Cách so sánh trực tiếp nhất và rõ nhất là từ thân vượng hay thân nhược, hành vận bị áp chế hay được phù trợ để có thể thấy rõ. Nếu lấy thực tế con đường cuộc sống để so sánh thì rất phức tạp vì ở đây vận mệnh của mỗi người còn gắn với vận mệnh chung của quốc gia, của khu vực. Quốc vận ngày nay đang bằng phẳng, xã hội tiến bộ, con người có cuộc sống hiện đại, tuy trong đất nước còn có những khu vực nghèo khó, lạc hậu, nhưng phổ biến đều có ti vi điều kiện cuộc sống đã được nâng cao. Chúng ta không thể so sánh vận mệnh đất nước với vận mệnh kinh tế của con người, mà chỉ nên lấy người đó hành đến vận tốt sớm hay muộn để so sánh, trong đó điều kiện mấu chốt nhất lại không thể tách rời với vận mệnh của đất nước. Có người hành vận tốt được sớm, có một mệnh cục rất tốt, nếu trong điều kiện dễ làm giàu như hiện nay thì đáng lẽ đã trở thành người giàu, nhưng khi đất nước có sự dao động, có những phong trào do con người tạo nên làm cho mọi người không thể giầu được thì dù người đó hành đến tài vận nhưng cũng chỉ cơm no, áo ấm hơn người khác một chút mà thôi, hoặc chỉ tăng thêm được một bậc lương nào đó. Nếu trước kia đã trải qua vận không tốt, nhưng chỉ cần có một Tứ trụ tốt, ngày nay hành đến tài vận lại gặp được quốc vận đang đổi mới thì người đó sẽ thuận lợi. Nếu quốc vận ngày càng tốt, mà Tứ trụ và các điều kiện khác của hai người khác nhau thì trong đó cuộc sống của người có mệnh cục tốt nhất định sẽ tốt hơn. Tự mình khó so sánh với mình, nhưng nếu ta chú ý tới sự khẳng định của xã hội thừa nhận địa vị của người đó để so sánh mức độ cống hiến của người đó cho xã hội thì tức là ta đã gắn việc đánh giá với mệnh cục một cách rõ ràng hơn. Ví dụ người làm thương nghiệp, có quy mô lớn, giá trị buôn bán to thì xã hội thừa nhận đó là người giàu có, người có năng lực chính trị cao thì xã hội thừa nhận địa vị lãnh đạo của người đó; người có tri thức uyên thâm và chuyển hóa nó thành của cải cho xã hội, đem lại lợi ích cho nhân dân thì xã hội thừa nhận địa vị và công danh của người đó càng cao, càng rộng rãi. Người mà ngũ hành trong mệnh cục có tình, dụng thần có lực, lại gặp vận tốt thì nói chung phú quý, công danh, quyền ấn đều có. Song thông thường số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì trong một vòng sáu mươi giáp tí có đến hơn 52 vạn tổ hợp Tứ trụ khác nhau, ngoài ra tướng tay, tướng mặt, cốt tướng của mỗi người còn khác nhau, rồi cộng thêm đến di truyền, khu vực sống còn chênh lệch nhau nữa. Cho nên tuy mệnh cục đều lấy tài làm dụng thần nhưng rất ít người giàu có, còn đa số chỉ là người có ăn hơn so với người dân bình thường. Còn một vấn đề nữa, tuy cùng có dụng thần là tài nhưng người đó có đạt được mệnh cục như thế hay không là còn tùy thuộc vào sự nỗ lực trong cuộc sống của họ. Ví dụ có người có thể phát tài ở phương Nam, đến sống ở phương Nam thì giàu có rất nhanh, bản thân trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hay Xí nghiệp, mức sống rất cao so với những người bản địa. Song quan niệm giàu có ở mỗi vùng một khác. Ví dụ ở đây người có một vạn được xem là phát tài, nhưng đến vùng khác của phương Nam một trăm vạn mới được xem là giàu, thậm chí như ở Ôxtrâylia phải có tiền triệu mới xem là giàu có. Giá trị ứng dụng của mệnh học là ở đây. Đến được vùng có lợi cho dụng thần hoặc sinh trợ cho dụng thần thì mới phát tài và phát tài rất nhanh, con đường công danh cũng mới bằng phẳng. Cho dù vận mệnh không tốt lắm, dụng thần không đắc lực nhưng đến được phương vị hợp với dụng thần thì cuộc sống cũng sẽ thuận lợi hơn. Chúng ta từng thấy có một số người ăn xin, thậm chí ở những thành phố trù phú vùng duyên hải phương Nam số người ăn xin cũng có nhiều nhưng họ không bị chết rét. Tuy là ăn xin nhưng không phải tất cả mọi người ăn xin đều đến được vùng phía Nam. Những người mệnh lợi ở phương Nam mà không đến phương Nam được, đương nhiên phải chịu đói rét. Cho nên đi sai phương vị, tức là đi không đúng với phương có lợi cho dụng thần tất sẽ rủi ro, cho dù gặp vận tốt cũng không bằng là nên đi về phương vị mà trong vận, trong mệnh nên đi. Đó là chưa nói đến khi hành bại vận còn thảm thương hơn, hoạ vô đơn chí. Ngược lại có những người mù quáng đi về phương Nam là phương không đáng đi thì không những không cạnh tranh nổi với người bản địa mà thậm chí còn bị cuộc sống đắt đỏ, hoặc rơi vào cảnh bị trộm cướp, phá sản.


  Trong cuộc đời một người nói chung đều gặp vận khí tốt hay xấu chỉ có điều gặp nhiều hay ít, gặp sớm hay gặp muộn mà thôi. Nói chung tuổi trẻ hay tuổi già có thể hành vận xấu, nhưng cũng có lúc không gặp phải vận xấu nhất. Theo quy luật tự nhiên mà nói, ngày nay số người thọ 80 tuổi không còn là cổ lai hy. Đối với những người từ tuổi nhỏ cuộc sống nghèo khổ hơn, đến tuổi trung niên do học hành mà thành đạt, đến tuổi già được hưởng cuộc sống bình thường, như thế là tốt. Người mà mấy chục năm của quãng giữa cuộc đời gặp vận trình tốt là người có phúc, đến lúc tuổi già do bệnh già mà chết thì đó là người không gọi là tốt cũng đã rất tự nhiên. Chỉ sợ rằng từ tuổi nhỏ đã hành vận tốt, hưởng hết phúc đến cuối đời cuộc sống mới thê lương. Thậm chí có những người chưa gặp được vận tốt đã gặp phải những vận khắc hại dụng thần làm cho đoản thọ hoặc vì nghèo khổ quá mà chết non. Những người mà ngũ hành trong Tứ trụ tương đối cân bằng thì nói chung cuộc đời ít có thay đổi. Người mà Tứ trụ các đại vận thay đổi nhiều thì phải đưa vào vận khí. Nếu vận khí giúp đỡ được nhiều thì cuộc sống dễ dàng hơn, vận khí giúp đỡ ít thì suốt đời trầm lắng.


  Dụng thần vì sự thay đổi của đại vận và lưu niên nên có lúc mạnh lúc yếu, cuộc đời cũng theo đó mà lúc tốt lúc xấu. Ví dụ người trong mệnh cục có dụng thần là hoả, khi gặp thiên can của đại vận là bính đinh tức là gặp vận tốt, giáp ất sinh bính đinh nên vận giáp ất cũng là vận tốt. Nhưng vận giáp ất không phải là vận của dụng thần cho nên các tổ hợp của can chi với Tứ trụ cũng sẽ kém hơn lúc đang hành vận dụng thần. Mệnh cục có dụng thần, mà có giáp ất là vận tốt; không có dụng thần thì giáp ất chỉ có thể bổ trợ cho dụng thần chứ không thể thay thế được dụng thần bính đinh: Điều cần nói rõ ở đây là: nếu giáp ất là thương quan, khi thương quan trong mệnh vượng quá thì đó là vận ở dưới mức bình thường vì thương quan gặp năm quan hạn sẽ lớn. Nếu giáp ất bính đinh là vận tốt sinh phù thì mậu kỉ canh tân nhâm quý đều là các vận trợ giúp kị thần, hoặc là đương vận kị thần. Do tổ hợp của mỗi vận khác nhau, nên mức độ cát hung của sự việc cũng khác nhau, điều đó thông qua sự sinh khắc, hình xung hội hợp với hỉ thần và kị thần để thể hiện ra, có thể tính toán được. Hơn nữa, những việc tốt xấu của quá khứ và tương lai đều có thể căn cứ vào các tổ hợp đó để đoán ra.


  Trong thực tế cho dù là cân bằng cho Tứ trụ hoặc dự đoán cho từng vận, từng năm đều phải luôn luôn nhớ rõ: thân vượng thì nên gặp vận hoặc năm là xì hơi, hao tổn, áp chế là tốt; thân nhược thì nên được năm hoặc vận tương sinh hay trợ phù là tốt. Có một số mệnh học đưa ra lý thuyết cho rằng: tuổi già sợ gặp vận vượng, tuổi trẻ sợ gặp vận suy, tuổi trung niên sợ gặp các địa chi rơi vào tử, tuyệt, thai. Cách nói đó là căn cứ vào quy luật sinh trưởng tự nhiên của con người mà nói. Nhưng vận trình của con người là căn cứ vào thiên can, dụng thần và các tổ hợp với địa chi để xác định vận tốt hay xấu. Tuổi già, tuổi trẻ và trung niên, dụng thần đương vận căn bản không có gì liên quan với vận vượng hay vận suy, cho nên nhiều độc giả mới học đã không nắm vững điều đó nên bị lý luận trên làm cho hoang mang về nhận thức. Đó là điều nên kiên quyết dứt bỏ.


III. TỔNG LUẬN VỀ CÁT, HUNG CỦA ĐẠI VẬN


  Tiết này căn cứ vào sự dự đoán của các sách cổ và kết hợp với thực tế để bổ sung đổi mới một số điểm mà trong các sách mệnh lí chưa được làm rõ. Trước khi bàn khái quát về cát, hung của Tứ trụ với đại vận, lưu niên, thái tuế ta hãy lấy quá trình và phương pháp dự đoán của một Tứ trụ để làm thí dụ kiểm nghiệm, mục đích là để nắm vững những vận trình tốt hay xấu chính trong cuộc sống của một người, bao gồm cả sự sinh khắc của lục thần trong Tứ trụ.


  

    

  


  Người này nên thuộc mệnh tốt, can ngày được lệnh lại gặp tài quan, nhưng theo sự cân bằng thì còn lo ngại rằng nhật nguyên chưa chắc đã thắng được tài quan.


  Can ngày bính ở đất trường sinh của tháng dần. Hỏa mùa xuân mừng gặp được mộc phù trợ, mộc không nên vượng quá nhưng cũng không nên bị khắc. Tài của canh kim trụ tháng khắc dần mộc nên lệnh tháng có bị tổn hại, can ngày bị uy hiếp, quý thuỷ chính quan của can giờ lộ ra, tỉ thuỷ là gốc lại bị khắc ngay bên cạnh nên lực khắc rất mạnh; chi giờ là quy lộc của can ngày (lộc trên trụ giờ gọi là quy lộc) vốn có thể giúp trợ thân nhưng vì bị can giờ khắc chế, lệnh tháng dần hình hại tị nên không trợ giúp nổi thân; tài tinh của can tháng lại làm hao tổn khí của can ngày; can năm là bính hoả ngang vai, vốn có thể cứu trợ được một ít, nhưng đáng tiếc đóng phía dưới can năm là mộ kho tuất của hỏa cho nên không giúp trợ được thân. Những nhân tố có lợi như thân vượng, được lệnh, đắc địa, được trợ giúp, từng nhân tố một đều bị bài trừ tiêu hao, như người ngồi trên chiếc thuyền tốt nhưng bốn bề sóng nước mênh mông, lúc nào cũng có nguy hiểm bị lật thuyền. Từ sự cân bằng tổng hợp Tứ trụ đó mà xét thì chính quan khắc thân là điều kị nhất, quan vượng có lẫn hình hại lại gặp tuất có nhật mộ cho nên rất sợ phạm hình pháp thân phải vào tù. Do đó mệnh này kị tài vận (vì tài sinh quan sát), kị vận quan sát khắc thân, kị hình vận, kị vận thân nhập mộ. Nếu gặp được vận ấn tinh hóa quan sinh thân thì tốt, thứ nữa là gặp được vận tỉ kiếp, thực thương có thể chế ngự được quan sát nhưng lại làm xì hơi thân cho nên đó là vận bình thường.


  Thiệu Vĩ Hoa sau khi sơ bộ dự đoán cho mệnh này còn tham khảo thêm tướng mặt và tướng tay, cuối cùng nêu lên mấy điểm như sau:


  1) Người này vốn xuất thân nhà giàu nhưng năm 1952 ông bố và gia đình gặp tai hoạ về quan lộ. Từ đó gia đình tan nát.


  2) Ông bố không mất năm 1958 thì cũng mất năm 1960.


  3) Người này năm 1970 có họa ngồi tù kéo dài 18 năm.


  4) Hôn nhân không thuận, đã lấy vợ hai lần, vợ không phải chết rồi thì cũng là sắp chết.


  5) Về sau còn có hoạ ngồi tù. Nếu biết giải thì có thể tránh được.


  Những điều dự đoán này, điều nào cũng chính xác đến mức làm cho người đoán phải khâm phục sát đất. Trong mục này trước khi bàn về cách đoán cát hung của đại vận lưu niên, chúng ta thử phân tích mệnh cục này để tìm ra những gợi ý cho cách hiểu và các ứng dụng sau này.


  1. Người này xuất thân từ gia đình đại địa chủ, năm 1952 ông bố bị đấu tố, ruộng vườn gia sản đều bị chia hết. Điều đó trong mệnh cục thể hiện ở chỗ kị vận là tài sinh quan khắc thân. Trụ năm vốn là thiên hợp địa hợp với đại vận nhưng gặp phải lưu niên nhâm thìn (năm 1952) là năm thiên khắc địa xung, nên bị đánh trục cả gốc rễ. Ngôi phụ tinh thiên can bị khắc xấu nhất nên kiếp phụ kiếp tài. Đó là đại vận từ 1 đến 11 tuổi gia đình gặp nạn.


  2. Ông bố mất năm 1960. Điều đó trong mệnh cục thể hiện ở chỗ bước sang vận thất sát là kị vận, nó thiên khắc địa xung với trụ năm, hơn nữa quan sát hỗn tạp mà khắc bính hỏa, năm bính hỏa nhập mộ lại gặp chi thìn của vận xung cho nên nếu bố không mất năm 1958 tức là năm mậu tuất mộ được xung khai thì nhất định sẽ mất vào năm canh tí (1960) là năm tài sinh quan sát khắc phụ tinh bính hoả. Đó là đại vận 11 đến 21 tuổi, bố gặp tai hoạ.


  3. Người đó phải ngồi tù 18 năm, trong mệnh cục biểu hiện ở chỗ: bước sang vận chính quan là kị vận. Chi của quan vận có lẫn hình hại là điều kị nhất. Trong mệnh cục đã có tiêu chí lao tù là dần hình tị, can ngày lại rơi vào năm nhập mộ, thiên can của lưu niên là tài sinh quan, là năm canh tuất quan hình nhập mộ cho nên nhất định sẽ gặp việc đến cửa quan và bị giam. Đó là đại vận 21 đến 31 tuổi là vận bản thân gặp hoạ.


  Tiến sang vận kiêu thần chi vận có kình dương, hung thần lẫn với kình dương; kiêu thần đoạt thực thần là vô cùng xấu, nên ngày ra khỏi tù chưa thấy rõ. Kiêu thần tuy đoạt thực thần, nhưng kiêu thần, kình dương cuối cùng còn có một ít tác dụng tốt là có thể sinh thân, giúp trợ thân, cho nên người đó chưa đến nỗi chết. Đó là đại vận 31 đến 41 tuổi, là vận tai hoạ bản thân còn kéo dài.


  Bước sang vận ấn tinh là vận tốt, có cơ hội được nhìn thấy mặt trời. Đến nay xung khỏi mộ thì nhất định được ra tù, đó là năm mậu thìn 1988.


  4. Hôn nhân người đó rất trắc trở. Từ hồi quan vận vợ đã bị ốm chết. Sau khi ra tù lại tái hôn, nhưng vì tinh khắc vẫn như cũ, nên chi tí thuy của ấn vận lại tương hại ngôi mùi thổ là thê tinh của Tứ trụ, cho nên hiện nay vợ ốm sắp chết. Đó là vận 41 đến 51 tuổi tức là vận trong cát có hung.


  5. Người đó còn gặp vận vào tù, nhưng vì đại vận tốt nhiều nên nếu biết giải thì sẽ được cứu. Bước sang vận ngang vai là vận tốt giúp trợ thân, địa chi của vận là tài, là hình hại, là xung lệnh tháng, cho nên bất lợi cho vợ, của cải và thân mình. Nhưng nhờ thiên can của vận chế ngự được địa chi của vận nên có cứu. Sang kiếp vận đinh dậu cũng như thế. Vận thực thần là vận bình thường, chi tuất của vận là thân gặp mộ nên tuổi thọ không thể vượt quá vận này. Người đó sau khi bước sang ấn vận, tuy có đạt được một ít thành đạt, có thể hưởng phú quý nhưng cũng khó tránh khỏi những điều trắc trở. Tuy cuộc đời gập ghềnh nhưng về cuối còn được hưởng ít phúc.


  Mức độ cát hung của từng năm người đó như sau:


  

    	Tài vận: đại vận xấu, lưu niên xấu, đại xấu.


    	Sát vận: đại vận xấu, lưu niên xấu, đại xấu.


    	Quan vận: đại vận xấu, lưu niên xấu, đại xấu.


    	Kiêu vận: đại vận bình thường, lưu niên xấu, xấu ít.


    	Ấn vận: đại vận tốt, lưu niên xấu, tốt nhiều xấu ít.


    	Tỉ vận: đại vận tốt, lưu niên xấu, tốt nhiều xấu ít.


    	Kiếp vận: đại vận tốt, lưu niên xấu, tốt nhiều xấu ít.


    	Thực vận: đại vận bình thường, trong đó có gặp điều kị, lưu niên xấu, đối với tuổi thọ xấu.


  


  Từ ví dụ trên ta có thể thấy rõ tính hợp lý của phong cách đoán mệnh của Thiệu Vĩ Hoa. Ông lấy lệnh tháng trong mệnh cục của Tứ trụ làm cơ sở để đo lường các sự vượng suy, đại vận không những được bàn đồng thời với sự sinh khắc chế hoá trong Tứ trụ mà còn chỉ ra xu thế cát hung trong từng bước của vận trình; thiên can đại vận là chủ thể, địa chi của đại vận có tác dụng bổ trợ có ích hoặc làm hại đến thiên can, đồng thời có xét đến sự cân bằng tổng hợp của các địa chi trong Tứ trụ. Lưu niên dưới tiền đề cát hung của đại vận, đồng thời được xét với sự sinh khắc chế hóa giữa Tứ trụ và đại vận, hơn nữa còn xác định rõ năm gặp những việc tốt hay việc xấu một cách cụ thể. Mối quan hệ giữa thiên can và địa chỉ của lưu niên cũng giống như mối quan hệ vua tôi giữa thiên can và địa chi của đại vận. (Nếu đem cách dự đoán về tiểu vận, cung mệnh, thai nguyên, hạn to, hạn nhỏ cùng bàn chung vào đây thì như thế vừa không phải là tiêu chí chủ yếu để phán đoán cát hung mà còn làm ảnh hưởng đến sự nắm chắc những việc lớn cần phán đoán, cho nên ở đây không giới thiệu riêng về vấn đề đó. Mong độc giả sau khi nhập môn tự mình có thể có sự lựa chọn hợp lý để dự đoán có hiệu quả).


  Tác dụng của mười thần mà thiên can đại vận lộ ra như sau:


  1) Phải đồng thời xét đến mười thần mà các thiên can của Tứ trụ thấu ra, bao gồm cả sự tổng hợp cân bằng của mười thần của các can tàng trong địa chi.


  2) Ranh giới phân chia giữa cát và hung.


  3) Với tư cách là đối tượng sinh khắc của lục thân, mười thần là căn cứ để phán đoán cung bị lục thân sinh hay bị lục thân khắc.


  Địa chi của đại vận có vài trò:


  1) Cùng tham gia cân bằng tổng hợp về sự hình, xung, khắc, hợp, hội, hại của các địa chi trong Tứ trụ.


  2) Cùng tham gia vào sự cân bằng tổng hợp của các thiên can đại vận và các can chi của Tứ trụ, sự phù trợ hay áp chế dụng thần.


  3) Căn cứ vào sự hình, hợp, xung, hội, hại để phán đoán cát hung trong sự tương quan của cung mệnh được sinh hay bị khắc.


  Vai trò của lưu niên ngoài những nguyên tắc như trên ra còn phải dưới tiền đề định cục của vận, nó cũng cùng đại vận tham gia vào sự cân bằng tổng hợp của Tứ trụ. Dưới đây sẽ quy nạp cách xem cát hung của đại vận và thái tuế lưu niên như sau:


  Cát hung của tuế vận


  Đại vận hoặc cát, hoặc hung, hoặc bình thường, đầu tiên phải lấy hỉ kị của dụng thần để làm thước đo, sau đó mới căn cứ mối quan hệ hình, xung, khắc, hợp của đại vận với Tứ trụ để điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, vận cát hung hay vận bình thường, xu thế lớn của nó thường không thay đổi, còn mức độ cát hung thì có tăng hay giảm. Lưu niên thì trong phạm vi xu thế của đại vận đã điều chỉnh sẽ có khuynh hướng luân hồi khá rõ.


  

    

  


  Phạm hành vận, có lúc gặp vận dụng thần hoặc vận hỉ cho dụng thần, cũng có lúc hành vận kị thần hoặc sinh trợ cho kị thần. Nếu tuế vận xung nguyên cục của Tứ trụ thì sự xấu đó chỉ cần mệnh cục có cứu là không còn xấu nữa, khi xung mất hoặc hợp chặt kị thần trong nguyên cục thì ngược lại là trở thành tốt. Lúc đó tuy vận xấu cũng có thể chuyển nguy thành an. Khi dụng thần hoặc hỉ thần của dụng thần trong mệnh cục bị xung mất hoặc hợp chặt thì hỉ thần hay dụng thần đã trở thành vô dụng nên biến thành xấu, lúc đó vận tốt cũng có thể chuyển phúc thành tai hoạ. Mệnh cục của Tứ trụ xung khắc đại vận, lưu niên là xấu. Trụ năm, trụ ngày bị phạm như trên (tức là khắc đại vận hoặc lưu niên) thì vô cùng xấu. Việc xấu sẽ ứng nghiệm vào tháng bị kị thần vượng tướng của lưu niên xung khắc.


  Khi hành vận tốt mà giữa lưu niên và đại vận không có mâu thuẫn, tức là không trợ giúp, cũng không làm tổn hại nhau thì đó là vận tốt. Đại vận bình thường còn được lưu niên trợ giúp thì đó cũng là vận tốt. Lưu niên nhiều quá không tốt vì sẽ làm giảm độ tốt của vận, biến vận tốt trở thành tốt nhiều xấu ít. Vận tốt nhưng tổ hợp giữa lưu niên, đại vận, Tứ trụ không lợi cho dụng thần thì vận đó trở thành nửa tốt, nửa xấu. Nếu hành vận có hỉ dụng thần mà bị một thần nào đó của mệnh cục hợp chặt hoặc xung mất, hoặc chế ngự chặt chuyển thành sinh trợ cho kị thần hoặc giảm độ tốt của vận thì cát vận trở thành vận bình thường. Như dụng thần là tài có thể chế áp ấn. Quan là thần áp chế thân của vận tốt nhưng quan sinh ấn là giúp cho hung thần, nên vận tốt chuyển thành vận bình thường, có nghĩa là vì trong tốt có xấu, nên độ tốt bị giảm nhưng vẫn là còn được cứu. Nếu nhật vượng mà tài, quan nhẹ là vận gặp thực thương, vì thực thương có thể sinh tài, tuy là hỉ vận nhưng lực không lớn cho nên chỉ được xem là vận bình thường.


  Nếu gặp kị thần của tài vận mà bị một thần nào đó của mệnh cục hợp chặt hoặc xung mất, hoặc chế ngự chặt thì trở thành sinh lợi cho dụng thần tức là có cứu. Như thế tức là vận xấu biến thành vận bình thường. Ví dụ trụ ngày nhược, tài quan là kị nhưng nhờ có chế, cho nên tuy hành các vận quan sát, thực, thương là bại vận nhưng không đến nỗi là bại vận nữa.


  Phàm gặp lưu niên của đại vận tốt thì tuy mệnh cục Tứ trụ không tốt nhưng tình cảnh vẫn còn sáng sủa, lưu niên đại vận tốt mà Tứ trụ mệnh cục cũng tốt thì đương nhiên là vải gấm còn thêu hoa; lưu niên đại vận xấu, đại vận lại xung khắc với lưu niên thì năm đó rất xấu, nếu mệnh cục không có tự cứu thì những việc không tốt thường ứng nghiệm vào mười thần làm chủ trong Tứ trụ, hoặc ứng vào cung mà bị lục thân khắc, hoặc ứng vào tháng ngũ hành bị khắc.


  Trong hợp có thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp, tam hợp cục, bán hợp cục và bán hội cục. Có hợp của mệnh cục, hợp của mệnh cục với đại vận, hợp của mệnh cục với lưu niên, hợp của đại vận với lưu niên. Có các tổ hợp thiên hợp và địa hợp. Tứ trụ gặp được cả thì cả cuộc đời thuận lợi, đại vận gặp được thì vận đó thuận lợi, lưu niên gặp được thì năm đó thuận lợi. Như thế gọi là một hợp một. Nếu gặp hai hợp một thì thường chủ về giữa quan hệ nam nữ có người khác xen vào. Tóm lại sự hợp giữa hai người trở lên chỉ làm tăng thêm hợp lực khi sự hợp đó hóa thành dụng thần hoặc sinh lợi cho dụng thần thì tốt, nếu hoá thành kị thần hoặc sinh trợ cho kị thần là xấu. Đối với tuế vận cũng thế.


  Khi bàn về bán hợp cục hoặc bán hội cục của các địa chi trong nguyên cục hoặc đại vận, lưu niên thì đều lấy ngũ hành là hỉ hay kị của dụng thần để xác định tốt hay xấu. Khi trong Tứ trụ, đại vận lưu niên có các chữ trùng hợp nhau thì đều được xem là các hội cục đó được tăng thêm lực.


  Khi bàn chung về mệnh cục, đại vận, lưu niên, thái tuế cần nhớ rằng trong hợp có xung, hình hại sinh khắc. Lấy Tứ trụ kết hợp với đại vận, lưu niên để xem như gồm sáu trụ, căn cứ theo các nguyên tắc ở chương 5 và chương 6 để xét đến sự sinh hợp xung khắc giữa các can chi của chúng. Nhưng khi bàn về sự xung khắc hình hại của các hợp cục, hội cục mà gặp sự khắc chế thì tác dụng của mười thần yếu đi, nhưng không phải là hoàn toàn mất hết. Khi hành đến các năm hoặc các vận, các mười thần đó lại xuất hiện và nó sẽ ứng nghiệm vào các tháng, năm của năm vượng, gặp vận vượng sự ứng nghiệm càng rõ hơn, gặp vận suy mà năm vượng thì cũng không đến nỗi ảnh hưởng lắm. Nếu đại vận có thể sinh dụng thần hoặc giúp đỡ dụng thần, hoặc áp chế kị thần, làm hao tổn kị thần, làm xì hơi kị thần thì đại vận đó không đến nỗi xấu nhiều, sự xấu ứng nghiệm vào ngày tháng mà năm đó sinh cho kị thần hoặc gặp kị thần, tức là nói đến đại vận tốt, lưu niên xấu thì tốt nhiều mà xấu ít.


  Phạm xung có can xung với can, chi xung với chi; có vừa xung lại vừa khắc, cũng có chỉ xung mà không khắc. Những trường hợp sau thì lực xung của hỉ dụng thần lớn: hỉ thần trong mệnh cục nhờ được lệnh mà có lực, dụng thần trong tuế vận nhờ gặp vận hoặc lưu niên mà vượng. Những trường hợp như thế đều là tốt. Ngược lại nếu lực kị thần vượng tướng thì xung. Các địa chi tương xung như: thổ xung với thổ, sửu xung với mùi, thìn xung với tuất, bản khí của thổ nhờ được kích động mà càng vượng, nếu thổ là hỉ thần thì sẽ càng tốt. Ví dụ trong mệnh có mùi là tài kho, nhờ được vận sửu xung nên tài kho bị xung khai, lúc đó nguồn của cải đến ùn ùn. Ngược lại, nếu thổ là kị thần thì càng xấu. Ví dụ trong mệnh cục có thìn là mộ kho của lao tù, kị gặp vận tuất đến xung vì khi cửa kho bị xung khai thì bản thân sẽ rơi vào tù ngục. Phàm xung, kị gặp các tổ hợp ba xung một hoặc một xung ba. Trong mệnh cục có các tổ hợp thành như sau: mệnh cục với đại vận, mệnh cục với lưu niên thái tuế, mệnh cục với tuế vận, v.v.. Người ta kị các tứ xung của tổ hợp giữa mệnh cục và tuế vận như tí, ngọ, mão, dậu hoặc dần, thân, tị, hợi hoặc thìn, tuất, sửu, mùi vì sự xung khắc của chúng rất xấu. Phương vị đối xung là khu vực cấm kị.


  Những phương pháp xem xét khác giữa Tứ trụ, đại vận, lưu niên, độc giả nên tham khảo chương 7 của phần “Dự đoán theo Tứ trụ”.


  —ooOoo—


Chương 9


  THẦN SÁT CỦA TỨ TRỤ


  Thần sát trong mệnh cục của Tứ trụ, trong các sách cổ, có sách khẳng định, cũng có sách phủ định. Theo kiểm nghiệm trong dự đoán thực tế có thể khẳng định thần sát có vai trò của nó, có cái có tác dụng lớn như kình dương dùng để đoán việc xấu rất chuẩn, hay thiên đức, nguyệt đức dùng khi gặp hung hóa cát cũng rất chuẩn. Còn những thần sát khác như hoa cái, thiên y, trạch mã, đào hoa, v.v. là dùng để bàn về tính cách của con người và nghề nghiệp rất hay. Còn trong dự đoán cát hung cho một đời người thì tác dụng của những thần sát này không nổi bật như kình dương, thiên đức, nguyệt đức. Thần sát phần nhiều lấy địa chỉ làm căn cứ, nên nó có thể làm tăng thêm lực hình, xung, hợp, hại. Thầy Thiệu Vĩ Hoa trong hai cuốn sách “Chu dịch dự đoán học” và “Dự đoán theo Tứ trụ” đã thu hút những tinh hoa của các hiền nhân để đi đến những kiến giải độc đáo trong thực tiễn dự đoán. Vì vậy ở đây không bàn chi tiết nữa, mà giống như cuốn sách “Nhập môn chu dịch dự đoán học”, ở đây cũng chỉ đưa ra những phương pháp ghi nhớ các quy luật một cách nhanh nhất để giới thiệu cho mọi người.


1. CÁT THẦN VÀ HUNG SÁT


  Cái gọi là cát thần thực ra không phải là nói trong Tứ trụ cát thần càng nhiều càng tốt, hay cái gọi là hung sát cũng không phải là nói trong Tứ trụ không có là tốt. Rất nhiều thần sát luôn luôn có cát có hung. Từ kinh nghiệm đã tổng kết được ta thấy, người có nhiều thần sát là mệnh cục tương đối phức tạp, nhưng nếu tổ hợp Tứ trụ tốt lại phối với thần sát thì người đó thường là những người siêu quần xuất chúng. Còn nói chung đối với người dân bình thường thì thần sát không nhiều, thần sát càng ít thì việc dự đoán càng đơn giản. Đương nhiên mọi việc không bao giờ là tuyệt đối, cũng như người hung sát nhiều chưa chắc đã gặp xấu, mấu chốt của vấn đề là phải xem các tổ hợp của Tứ trụ và tổ hợp của tuế vận là hỉ hay là kị.


  Ngoài ra thần sát hoặc cát hoặc hung cũng không phải là tuyệt đối, mà chỉ có thể nói rằng một thần nào đó lấy cát làm chính, một sát nào đó lấy hung làm chính. Cát thần mà gặp phải hình xung khắc hại thì cũng như không có, hung sát mà bị chế hợp không đủ sức để làm hại thì cũng chẳng còn gì đáng gọi là kị. Nói chung các thiên can và các địa chỉ đóng dưới nó gặp phải cát thần hay hung sát nhờ đó mà can hay chi được đắc lực hay không, từ đó mà trở thành vượng hay suy. Phải xem các can chi đó bị hình hợp, xung khắc hay không để xem nó có tác dụng hay không có tác dụng. Trong mệnh cục gặp được cát thần thì cả cuộc đời thuận lợi trọn vẹn, trong vận, trong năm gặp được cát thần thì đã tốt càng thêm tốt. Trong Tứ trụ kị gặp phải hung thần vì như thế cả cuộc đời hay bị tai hoạ, trong vận, trong năm gặp phải hung thần thì hung càng thêm hung.


  Chương này chỉ giới thiệu những cát thần và hung sát có tác dụng nổi bật, còn những thần, sát khác ít có tác dụng hoặc ít gặp thì không bàn đến. Cách tra thần, sát rất nhiều. Độc giả tự tìm cách nhớ thuận tiện cho mình là được.


2. THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC


  Lấy tháng sinh để tra các thiên can hoặc địa chi trong Tứ trụ.


  1. Thiên đức quý nhân


  Tháng tí thấy tị, tháng sửu thấy canh, tháng dần thấy đinh, tháng mão thấy thân, tháng thìn thấy nhâm, tháng tị thấy tân, tháng ngọ thấy hợi, tháng mùi thấy giáp, tháng thân thấy quý, tháng dậu thấy dần, tháng tuất thấy bính, tháng hợi thấy ất.


  Phàm người tháng sinh tra thấy các can chi trong Tứ trụ như ở trên là có thiên đức quý nhân.


  Cách tra thiên đức quý nhân của người sinh vào các tháng tí, ngọ, mão, dậu là từ ngôi trường sinh của ngũ hành mà ra. Ngoài ra còn có cách gọi tháng tí gặp quẻ tốn thìn là thuỷ đức, vì nguồn xuất thủy quy mộ về cung tốn; tháng mão gặp quẻ khôn mùi là mộc đức, vì nguồn xuất mộc quy mộ về cung khôn; tháng ngọ gặp quẻ càn tuất là hoả đức, vì nguồn xuất hoả quy mộ về cung càn; tháng dậu gặp quẻ cấn sửu là kim đức, vì nguồn xuất kim quy mộ về cung cấn, tức là lấy ngũ hành dương vượng, chính ngôi phát với mộ, tức là quẻ của bản cung mà ra. Thiên đức chỉ dùng địa chi, không dùng thiên can, cho nên lấy bốn quẻ trên. Trong kiểm nghiệm thực tế lấy chính ngôi trường sinh để xác định thiên đức quý nhân cho những người sinh vào các tháng tí, ngọ, mão, dậu còn chia ra thành tị, hợi, thân, dần là khá chuẩn. Độc giả có thể căn cứ vào thiên, nguyệt đức của những người sinh vào bốn tháng trên, xem xét quá trình gặp hung hóa cát của họ để kiểm nghiệm.


  2. Nguyệt đức quý nhân


  Lấy chỉ tháng làm chủ để tra các thiên can trong Tứ trụ.


  Sinh các tháng dần, ngọ, tuất thấy bính;


  Sinh các tháng thân, tí, thìn thấy nhâm;


  Sinh các tháng hợi, mão, mùi thấy giáp; Sinh các tháng tị, dậu, sửu thấy canh.


  Phương pháp nhớ cách tra nguyệt đức là căn cứ vào khí của tam hợp, ví dụ dần, ngọ, tuất thuộc hoả thì lấy bính hoả làm đức; thân, tí, thìn thuộc thuỷ thì lấy nhâm thuỷ làm đức; tí, dậu, sửu thuộc kim thì lấy canh kim làm đức; hợi, mão, mùi thuộc mộc thì lấy giáp mộc làm đức để quy nạp. Phàm các tháng trong cục gặp can dương vượng khí đều là gặp nguyệt đức.


  Hai quý nhân thiên đức và nguyệt đức đều chủ về người có cuộc đời không gặp nguy hiểm. Thiên đức quý nhân là cát tinh phúc tường, tính tình nhân từ đôn hậu, cuộc đời phúc nhiều, ít nguy hiểm, gặp hung hoá cát, hoá hiểm thành an, như là có thần bảo hộ. Nguyệt đức quý nhân là cát tinh phúc thọ. Trong Tứ trụ có cả thiên, nguyệt đức là người có năng lực gặp hung hoá cát rất mạnh, gặp được cát thần thì càng thêm tốt, gặp phải hung thần cũng bớt xấu rất nhiều, nhưng gặp phải xung khắc thì vô dụng.


3. THIÊN ẤT QUÝ NHÂN


  Cách tra là lấy can ngày hoặc can năm làm chủ để tra các địa chi trong Tứ trụ.


  Can ngày, năm là giáp, mậu thấy sửu, mùi;


  Can ngày, năm là ất, kỉ thấy tí, thân;


  Can ngày, năm là bính, đinh thấy hợi, dậu;


  Can ngày, năm là canh, tân thấy dần, ngọ;


  Can ngày, năm là nhâm, quý thấy mão, tị.


  Người mà trong Tứ trụ tra được như trên là có thiên ất quý nhân. Cát tinh này chủ về thông minh, trí tuệ, là thần gặp hung hóa cát. Nếu hợp hóa thành dụng thần, hoặc hỉ thần là rất tốt, rất kị gặp hình, xung, khắc, hại, suy, bệnh, tử, tuyệt. Người mà thân vượng thì phúc quý càng tăng thêm, cuộc đời ít bệnh tật, người mà thân nhược thì bệnh nhiều hoặc giảm phúc quý:


  Thiên ất quý nhân là ngôi sao ở phía bên trái sao tử vi trong thiên thể, là chủ tể của muôn thần. Trụ năm hoặc trụ tháng gặp được hai quý nhân là có ý phân âm dương để trị, hàm ý trong ngoài có khác nhau. Thìn, tuất là vị trí của sao khôi canh, cho nên quý nhân không đến.


4. LỘC THIÊN CAN


  Lấy can ngày làm chuẩn để tra các địa chi trong Tứ trụ.


  Phàm can ngày mà gặp lộc trên chi năm gọi là tuế lộc, trên chi tháng là kiến lộc, trên chi ngày là chuyên lộc, toạ lộc, trên chi giờ là quy lộc. Thần lộc vượng mà gặp địa chi kiếp tài, không gặp phải hình, xung, khắc, phá là chủ về công danh thuận lợi. Thân vượng mà lộc nhiều thì nên bị khắc cho xì hơi, thân nhược mà lộc vượng lại không bị phá đều là quý mệnh. Lộc kị bị xung phá, ví dụ giáp lộc là dần, gặp thân là bị phá, mão lộc kị gặp dậu, tị lộc kị gặp hợi, ngọ lộc kị gặp tí. Vì quan viên gặp phải thì mất quan mất chức, nghèo khổ hư danh, người thường gặp phải thì cơm áo không no, bôn ba vất vả.


  Ngày giáp lộc ở dần; ngày ất lộc ở mão.


  Ngày bính, mậu lộc ở tị; ngày đinh, kỉ lộc ở ngọ;


  Ngày canh lộc ở thân; ngày tân lộc ở dậu;


  Ngày nhâm lộc ở hợi; ngày quý lộc ở tỉ.


  Lộc nhờ có thế lực mà được hưởng thì được gọi là lộc, là cát thần. Lộc là khí của bốn mùa, tuỳ theo ngũ hành vượng, trong đó bính lộc ở tị, đinh lộc ở ngọ, mậu lộc ở tị, kỉ gửi ở ngọ, hoả sinh thổ là tí nhờ mẹ mà được hưởng lộc, thìn, tuất là khôi canh là chỗ ác địa, kém cỏi cho nên lộc thần không gửi. Sửu mùi là cửa xuất nhập của thiên ất quý nhân cho nên lộc lánh xa, do đó không có lộc. Cách nhớ thập can lộc chỉ cần nhớ can ngày, bản khí của nó là địa chi là được. Ví dụ dần mộc tàng can của bản khí là giáp mộc.


5. VĂN XƯƠNG


  Cách tra là lấy can ngày, can năm làm chuẩn để tra các địa chỉ trong Tứ trụ.


  Can ngày, năm giáp thấy tị;


  Can ngày, năm ất thấy ngọ;


  Can ngày, năm bính, mậu thấy thân;


  Can ngày, năm đinh, tị thấy dậu;


  Can ngày, năm canh thấy hợi;


  Can ngày, năm tân thấy tí;


  Can ngày, năm nhâm thấy dần;


  Can ngày, năm hợi thấy mão;


  Những người trong Tứ trụ tra thấy như trên gọi là có sao văn xương.


  Sao văn xương nhập mệnh thì thông minh hơn người. Trong Tứ trụ kiêm có học đường thì chủ về học tập ưu tú, khí chất nho nhã, và còn có tác dụng gặp xung hoá cát.


  Sao văn xương là thực thần lâm quan, là chỗ trường sinh. Ví dụ giáp lấy bính làm thực thần, bính lâm quan ở tị cho nên giáp lấy tị làm văn xương. Căn cứ nguồn gốc của sao văn xương ta có thể tìm ra cách nhớ.


6. HOA CÁI


  Lấy chỉ ngày, chị năm làm chuẩn để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Chi ngày, năm là dần, ngọ, tuất thấy tuất;


  Chi ngày, năm là thân, tí, thìn thấy thìn;


  Chi ngày, năm là tị, dậu, sửu thấy sửu;


  Chi ngày, năm là hợi, mão, mùi thấy mùi.


  Phàm những người trong Tứ trụ tra được như trên là có sao hoa cái. Sao này chủ về nghệ thuật, kĩ thuật, thường có duyên với mệnh khí công, tôn giáo, võ thuật, tăng đạo, v.v...


  Hoa cái là cách xưng hô tượng hình. Hình sao này như cái tàn thường che phía trên chỗ vua ngồi, cho nên lấy trong bản kho của tam hợp địa chi để làm hoa cái. Ví dụ lấy sửu trong tị, dậu, sửu làm hoa cái, sửu là kim kho. Phàm tị, hoặc dậu hoặc sửu thấy sửu là hoa cái.


7. TƯỚNG TINH


  Lấy chi năm, chi ngày để tra những chỉ khác.


  Chi năm, chỉ ngày là dần, ngọ, tuất còn gặp ngọ;


  Chi năm, chi ngày là thân, tí, thìn còn gặp tí;


  Chi năm, chi ngày là tị, dậu, sửu còn gặp dậu


  Chi năm, chi ngày là hợi, mão, mùi còn gặp mão.


  Phàm trong Tứ trụ gặp một trong bốn trường hợp trên là có tướng tinh. Tướng tinh vừa chủ về văn, vừa chủ về võ, có khả năng nắm quyền, được mọi người tín phục. Tướng tinh đi với mã tinh, đi với kình dương là hỉ, người như thế không phải là tướng soái thì cũng là cấp tương đương, lộc trọng quyền cao.


  Tướng tinh giống như đại tướng ở trong quân, nên lấy vượng khí giữa ba chi hợp lại để làm tướng tinh. Ví dụ: dần, ngọ, tuất là tam hợp, trong đó ngọ ở ngôi giữa, gặp ngọ tức là có tướng tinh. Trong Tứ trụ có tam hợp cục đó mà còn gặp ngọ tức là có tướng tinh. Những trường hợp khác cũng hiểu tương tự.


8. TRẠCH MÃ


  Lấy chi năm, chi ngày để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Chi năm, chi ngày là dần, ngọ, tuất còn gặp thân


  Chi năm, chi ngày là thân, tí, thìn còn gặp dần;


  Chi năm, chi ngày là tị, dậu, sửu còn gặp hợi;


  Chi năm, chi ngày là hợi, mão, mùi còn gặp tị.


  Trạch mã có hung có cát. Phàm chi năm hoặc chi ngày tra thấy như trên là Tứ trụ người đó có trạch mã. Trạch mã là hỉ, nhiều nhất là có tin mừng thăng quan, tiến chức, ít nhất cũng là thu được lợi trong sự vận động. Mã là kị, nhiều nhất là bôn ba lao khổ, ít nhất là vất vả bận rộn. Mã gặp xung như tuấn mã được thúc thêm roi, mã bị hợp hoặc bị hóa thì như mã bị trói. Mã tinh là thực thương nếu gặp tài vận là hỉ, phát tài rất nhanh. Nhâm thân, quý dậu là kiếm phong mã, người có trụ ngày như thế là gặp mã tinh. Người xưa nói: “Đầu ngựa treo kiếm là uy trấn biên cương”. Mã tinh ở trụ giờ thì thường được điều động đi xa, ra nước ngoài, ...


9. KIM DƯ


  Lấy can ngày để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Can ngày giáp gặp thìn, can ngày ất gặp tị; can ngày bính, mậu gặp mùi; can ngày đinh, kỉ gặp thân; can ngày canh gặp tuất; can ngày tân gặp hợi, can ngày nhâm gặp sửu, can ngày quý gặp dần.


  Kim là quý, dư là xe. Tứ trụ có kim là tượng xe vàng, ví dụ như quân tử ở quan thì được lộc, được đi xe; thần dân lấy xe làm nghiệp để chở quan đi. Kim dư là cát tinh. Cách nhớ là ngôi của nó ở trước hai ngôi của nhật can lộc, ví dụ giáp lộc ở dần, nếu trong Tứ trụ có thìn tức là có kim dư.


10. THIÊN Y


  Lấy chi tháng để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Chi tháng tí còn gặp hợi; chi tháng sửu còn gặp tí.


  Chi tháng dần còn gặp sửu; chi tháng mão còn gặp dần.


  Chi tháng thìn còn gặp mão; chi tháng tị còn gặp thìn.


  Chi tháng ngọ còn gặp tị; chi tháng mùi còn gặp ngọ.


  Chi tháng thân còn gặp mùi; chi tháng dậu còn gặp thân.


  Chi tháng tuất còn gặp dậu; chi tháng hợi còn gặp tuất.


  Phàm trong Tứ trụ lệnh tháng gặp những chi trên là có thiên y. Thiên y vượng là cát tinh, nó nắm quyền chữa các bệnh tật. Mệnh gặp thiên y là người có y thuật hoặc trong gia tộc có người làm thuốc. Thiên y nhược thì không phải là sao tốt, người như thế nếu không bệnh tật thì thân thể cũng yếu đuối vô lực.


  Cách nhớ thiên y là chi sau chi tháng, ví dụ tháng dậu gặp chi thân là có thiên y.


11. KÌNH DƯƠNG


  Lấy can ngày để tra địa chi trong Tứ trụ.


  Can ngày giáp gặp chi mão; can ngày ất gặp chi dần;


  Can ngày bính, mậu gặp chi ngọ;


  Can ngày đinh, kỉ gặp chi tị;


  Can ngày canh gặp chi dậu; can ngày tân gặp chi thân;


  Can ngày nhâm gặp chi tí; can ngày quý gặp chi hợi;


  Phàm can ngày trong Tứ trụ gặp các chi như trên là có kình dương. Mệnh gặp phải kình dương là hung nhiều cát ít. Lộc quá mức thí sinh kình dương tức là thành công đến cực đỉnh mà vẫn chưa rút lui thì sẽ vượt quá giới hạn cho nên sẽ bị tổn thương. Nếu là người có quý mệnh để áp chế sát thì kình dương kết hợp tướng tinh sẽ tạo thành uy phong không cản nổi. Thân nhược gặp kình dương thì nó có thể giúp trợ thân, nhưng mệnh có kình dương thì nguy hiểm như làm bạn với hổ. Nếu kình dương bị hợp, bị xung, bị hình hoặc lâm tuế vận thì dễ bị tai nạn nghiêm trọng.


  Có một số sách cổ đặt kình dương của can âm vào vị trí trước lộc, tức kình dương của ất ở thìn, kình dương của định, kỉ ở mùi, kình dương của tân ở tuất, kình dương của quý ở sửu, như thế là sai. Vì ý chính của kình dương không giống như cuối lộc là phúc (ở vào đất lâm quan) mà kinh dương là lâm quan trước đế vượng một ngôi. Lý âm dương của vạn vật là ác tuy cực thịnh nhưng nếu chưa đầy thì chưa đến cực điểm, đầy thì sẽ tràn ra cho nên đầy là tai hoạ. Kình dương là hung mãnh đến các điểm, thế tất không tránh khỏi chuyển sang mặt trái. Cách nhớ là chỗ nhật can đế vượng là kình dương.


12. LỤC GIÁP KHÔNG VONG


  Lấy can chi của trụ ngày để tra các chi khác trong Tứ trụ. Can chi ngày tuần giáp tí, trong Tứ trụ không có tuất hợi. Can chi ngày trong tuần giáp tuất, Tứ trụ không có thân dậu. Can chi ngày trong tuần giáp thân, Tứ trụ không có ngọ mùi. Can chi ngày trong tuần giáp ngọ, Tứ trụ không có thìn, tị. Can chi ngày trong tuần giáp thìn; Tứ trụ không có dần, mão. Can chi ngày trong tuần giáp dần, Tứ trụ không có tí, sửu.


  Phàm can chi ngày trong mỗi giáp của bảng 60 giáp tí, các địa chi khác của Tứ trụ gặp như trên là tuần không. Ví dụ trụ ngày ất sửu là sau giáp tí một ngày nên nó thuộc tuần giáp tí, mười can trong tuần này vừa hết, nhưng hai chi cuối cùng của 12 địa chi thì chưa đến lượt, nên tuần không. Hai chi tuần không đó chuyển vào tuần giáp sau... Cứ như thế đến tuần thứ sáu thì các can chi mới vừa khớp và kết thúc ở quý hợi. Lục giáp không vong là hung nhiều, cát ít. Cát tinh gặp không vong là không tốt, nhưng ngược lại kị thần gặp không vong thì không còn là hại nữa. Cái được sinh vượng, khí chất quảng đại phần nhiều thu được những danh lợi bất ngờ, nếu gặp tử tuyệt thì thành công nhiều mà thất bại cũng lắm, phiêu bạt giang hồ.


13. ĐÀO HOA


  Lấy chi ngày, chi năm để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Chi ngày, năm là dần, ngọ, tuất gặp mão.


  Chi ngày, năm là thân, tí, thìn gặp dậu.


  Chi ngày, năm là tị, dậu, sửu gặp ngọ.


  Chi ngày, năm là hợi, mão, mùi gặp tí.


  Gặp các trường hợp trên là Tứ trụ có đào hoa. Đào hoa có cát, có hung, những người đẹp, thông minh, nghệ nhân phần nhiều đều có. Khi tổ hợp không tốt là chủ về sự phong lưu trăng gió, quan hệ mờ ám giữa nam nữ.


  Đào hoa rơi vào đất mộc dục còn có tên là hàm trì. Cách nhớ là sau trường sinh một ngôi là mộc dục.


14. NGÀY ÂM DƯƠNG XÔ LỆCH


  Can chi của trụ ngày mà gặp là có.


  Ngày bính tí, ngày đinh sửu, ngày mậu dần, ngày tận mão, ngày nhâm thìn, ngày quý tị, ngày bính ngọ, ngày đinh mùi, ngày mậu thân, ngày tân dậu, ngày nhâm tuất, ngày quý hợi.


  Âm dương xen kẽ như nam đi ngược lại dương cương, nữ đi ngược lại âm nhu, cho nên hôn nhân không tốt, là tiêu chí tương khắc của khí trường. Ngày sinh gặp phải, nhẹ thì vợ chồng bất hoà, nặng thì li dị. Trong thực tiễn dự đoán điều này rất chính xác. Có một số cặp vợ chồng khi chưa đến vận khắc cung thê hoặc cung chồng thì chưa có hiện tượng gì, nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu trụ năm là thiên hợp địa chi thì đó lại là trường hợp khác, ở đây chưa bàn đến.


15. THIÊN LA, ĐỊA VÕNG


  Lấy chi ngày, năm để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Chi ngày, năm thìn gặp tị; chi ngày, năm tị gặp thìn.


  Chi ngày, năm tuất gặp hợi; chi ngày, năm hợi gặp tuất.


  Cách tra thiên la địa võng, người trụ năm có nạp âm là hoả mệnh, nam tuất gặp hợi, hợi gặp tuất là thiên la, người trụ năm có nạp âm là thuỷ, thổ mệnh, nữ thìn gặp tị, tị gặp thìn là địa võng. Cũng có cách nói khác cho rằng thìn là thiên la, tuất là địa võng, hoặc cách tra khác lấy chi năm và chi ngày để tra. Chúng tôi cho rằng lấy chi ngày, năm để tra các chi khác trong Tứ trụ là được, không phân nam nữ cũng không phân biệt nạp âm của năm.


  Thiên la có ý nói trời nghiêng về Tây bắc, là đất tuất hợi; địa võng là đất trũng ở Đông nam, là đất thìn tị. Từ tí đến tị là lúc dương khí đang lên đến khi kết thúc, từ ngọ đến hợi là lúc âm khí đang lên đến khi kết thúc. Nên thìn tị và tuất hợi được lần lượt xem là sáu dương và sáu âm kết thúc. Âm dương kết thúc thì mờ ám không rõ như người trong lưới trời.


  Dương là trời, âm là đất nên tuất hợi là thiên la, thìn tị là địa võng. Thiên la địa võng là hung thần ác sát, là một trong những tiêu chí quan họa lao dịch. Nếu trong Tứ trụ thiên la địa võng xuất hiện đồng thời với tam hình là kị thì khi gặp tuế vận thông thường là khó tránh khỏi lưới pháp luật.


16. KIẾP SÁT


  Lấy chi ngày hoặc chi năm để tra các chi khác trong Tứ trụ.


  Chi ngày, năm là dần, ngọ, tuất gặp hợi.


  Chi ngày, năm là thân, tí, thìn gặp tị.


  Chi ngày, năm là tị, dậu, sửu gặp dần.


  Chi ngày, năm là hợi, mão, mùi gặp thân.


  Phàm trong Tứ trụ mà gặp một trong các trường hợp trên là có kiếp sát. Thông thường kiếp sát là hung tinh, trong tam hợp sinh vượng, sau mộ một ngôi là tuyệt địa. Trong Tứ trụ nếu chi kiếp sát là kị thần vượng tướng thì đến tuế vận sẽ cướp đoạt rất hung mạnh, nên tai họa thường rất xấu. Nó chủ về bị bệnh tật, bị thương hoặc phạm hình pháp, cho nên không gặp là tốt nhất.


  Các cát thần và hung sát vừa bàn đến trên đây thường rất hay gặp trong thực tế. Ngoài ra còn có một số thần, sát của can chi ngày, như ngày thập ác đại bại, ngày thiên xích, ngày kim thần, ngày khôi canh, ngày tứ phế. Ở đây không bàn đến, độc giả có thể tham khảo trong cuốn “Dự đoán theo Tứ trụ” của Thiệu Vĩ Hoa. Ngoài ra còn có một số thần sát rất ít dùng, độc giả có thể tự mình chọn hoặc bỏ.


  

    

  


  

    

  


  Tóm lại dưới tiền đề lấy Tứ trụ để định đoạt đại cục, thần, sát cũng như sự hình hợp xung hại của các địa chỉ là dùng để xét sự cát hung của đại vận, lưu niên. Nếu nắm vững được hỉ, kị, vượng suy của mệnh thì tác dụng của thần sát khi đại vận và lưu niên đến chắc chắn sẽ lần lượt ứng nghiệm.


  Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu một số bảng tra nhanh thường ngày dùng luôn trong dự đoán. Loại thần sát dùng can ngày, can năm để tra thì dùng 10 thiên can lập thành một bảng, loại thần sát lấy chi ngày, chi năm để tra thì dùng 12 địa chi lập thành một bảng. Duy thiên đức, nguyệt đức lấy chi tháng để tra 12 địa chi. Còn một số thần sát chưa quy nạp vào đây, độc giả có thể tự lập bảng để tra dùng.


  —ooOoo—


Chương 10


  LỤC THÂN CỦA TỨ TRỤ


  Lục thân của Tứ trụ nằm trong mỗi trụ. Sự sinh, khắc chế hoá của ngũ hành ảnh hưởng trực tiếp hoặc phản ánh mối quan hệ có ích hay có hại của lục thân tương ứng trong Tứ trụ. Cho nên giống như quy tắc sinh khắc của mười thần, mối quan hệ của nó cũng là tuần hoàn thì tương sinh, cách ngôi thì tương khắc. Song vì can ngày của mỗi người khác nhau nên Tứ trụ mỗi người một khác (ví dụ người sinh ngày giáp, trong mười thần quý thủy là chính ấn, lục thân là mẹ đẻ, còn người sinh ngày ất gặp quý thuỷ là thiên ấn, lục thân có nghĩa là dì ghẻ hay mẹ kế). Nhưng nhiều trường hợp vừa có chính ấn, vừa có thiên ấn (có một số trường hợp không biết nên gọi là gì, vì tổ hợp của Tứ trụ rất phức tạp, không thể kết luận một cách đơn giản được). Theo mười thần mà nói, ấn tinh chỉ đức tính từ thiện, về nghề nghiệp là làm nghề liên quan với văn thư, con dấu. Từ ngũ hành mà nói, ấn tinh được sinh là có sinh phù, được lệnh là vượng, tính tình hiền lành, đi học văn chương giỏi, thích hợp với công việc văn chương, hành chính, tổ hợp tốt thì còn có danh vọng, quyền uy. Nếu ấn tinh bị khắc hoặc rất yếu thì từ đức tính đến tiền đồ học hành đều xấu. Theo lục thân mà nói, người nhật can ngày sinh có ngũ hành giống nhau, ví dụ hai người cùng sinh ngày giáp hoặc ngày ất, ấn tinh có ngũ hành đều là thuỷ, những người khác sinh ngày bính, ngày đinh hoả mà gặp thuỷ thì không phải là ấn tinh, nhưng tính chất mà mười thần đại biểu thì đều giống nhau, ví dụ ấn tinh đại biểu mẹ đẻ đại biểu tính hiền lành, đại biểu cho nghề nghiệp văn thư, công danh, quyền bính, v.v.. Sự lợi, hại đối với lục thân có thể biết được theo quy luật sinh khắc của ngũ hành. Trụ năm vốn là cung cha mẹ. Nếu trụ năm vượng hoặc được các trụ khác sinh thì trụ năm đó sinh vượng, tức cha mẹ mạnh khoẻ, nếu trụ năm không được lệnh hoặc bị các trụ khác xung khắc là cha mẹ bị tổn thất, bệnh tật. Còn một trường hợp nữa là: khi thân vượng, ấn nhiều là kị thì mẹ khắc mình nên không lợi, nguyên lí đó cũng giống như khi thân nhược mà tài nhiều thì cũng sẽ không được tài. Quan hệ sinh khắc của lục thân như sau:


  Từ sự sắp xếp mệnh cục của Tứ trụ có thể nhìn ra quy luật: năm là gốc, tháng là thân cây, ngày là hoa, giờ là quả. Ông bà, cha mẹ là nguồn gốc của bản mệnh, không có gốc thì không có thân cây, càng không thể khai hoa kết quả ra đời sau. Cho nên trụ năm là cung tổ tiên, cha mẹ; trụ tháng là cung anh chị em; trụ ngày là mình, chi ngày là vợ (chi ngày của nữ là cung chồng); trụ giờ là con cái.


  Lục thân mà mười thần của Tứ trụ làm chủ thường được kết hợp xem với cung nó đóng. Trong lục thân, sinh tôi là cha mẹ, là ấn thụ. Chính ấn là mẹ đẻ, thiên ấn là dì hoặc mẹ kế. Tài khắc ấn, mẹ bị cha chế ngự nên thiên tài là cha, nếu chính tài thấu ra bị khắc thì cha cũng bị khắc. Khi bàn về cát hung, vừa có thể từ cung phụ mẫu, lại cũng vừa có thể từ mười thần để dự đoán sự sinh khắc, cát hung. Thiên tài và chính tài cũng hiểu cho sao vợ, quan sát là sao chồng. Chi ngày trong Tứ trụ của nữ hoặc nam là hỉ hay là kị sẽ đại biểu cho sao chồng hoặc sao vợ có đắc lực hay không. Trụ tháng đại biểu cho anh chị em, tỉ kiếp trong mười thần cũng đại biểu cho số anh chị em và sự sinh, khắc lẫn nhau.


  Ngoài ra trụ năm còn chủ về thời niên thiểu, trụ tháng, trụ ngày chủ thời trung niên, trụ giờ chỉ về tuổi già.


I. ÔNG BÀ, CHA MẸ


  Trong Tứ trụ, phần tổ tiên tuy mới xem qua không thấy rõ có mối liên hệ trực tiếp gì, nhưng người thành thạo về mệnh lý đều biết rõ: trụ năm đại biểu cho tổ tiên bao gồm cả cha mẹ. Mối liên hệ kế thừa đó trong sự cân bằng của Tứ trụ là không thể thiếu, thậm chí khi trụ năm là dụng thần thì âm phúc tổ tiên liên quan rất chặt chẽ với mệnh vận của Tứ trụ. Ta xét một ví dụ thực tế, có người trụ năm là dụng thần, có lực thì người đó xuất thân ở gia đình cha ông có sản nghiệp, tuổi thơ vận tốt, từ bé đã sống trong giàu sang. Khi trụ năm bị khắc, bại vận đến, tai hoạ giáng xuống cha mẹ thì người đó mau chóng thành kẻ ăn xin hoặc con ở. Ở cuối vận xấu bị xung khắc rất mạnh. Nhưng khi vận xấu qua đi thì đời sống bắt đầu khấm khá hơn, hơn nữa từ bé đã được ăn học, hoặc được bà con ở nước ngoài giúp đỡ, hoặc nhờ chính sách đổi mới, nên âm đức của trụ năm lại có tác dụng, hoặc giàu lên hoặc có một chức vụ nhất định trong xã hội. Những mệnh cục như thế, chúng tôi gặp rất nhiều trong thực tế.


  Phương pháp dự đoán về cha mẹ thường bàn chung với tổ tiên, thường căn cứ trụ năm để luận (cũng có phương pháp căn cứ vào trụ tháng, ở đây thống nhất lấy theo trụ năm, độc giả có thể tham khảo trụ tháng). Đại để: tài, quan, ấn và quý nhân, thần lộc đóng ở trụ năm, hơn nữa trụ năm là dụng thần hay hỉ thần thì ông bà, cha mẹ là người vinh hoa phú quý, người này nhờ đó mà được hưởng âm đức. Nếu trụ năm là: kiêu thần, thất sát, kình dương, kiếp tài, là kị thần thì tổ tiên và người đó xuất thân đều nghèo đói. Nếu trụ năm lâm: bệnh, tử, mộ, tuyệt hoặc gặp xung khắc là tổ nghiệp không vượng, ông bà hoặc cha mẹ không phải là người phúc thọ, bản thân người đó tuổi thơ cũng vất vả.


  Từ ông bà, cha mẹ để xem người đó có được nhờ hay không, rồi lại xem các mặt khác trong Tứ trụ để biết tình cảnh gia đình của người đó ra sao, cũng có thể xem mối quan hệ giữa nhật chủ với Tứ trụ để biết người đó có khá hơn ông bà cha mẹ không. Nếu nhật chủ là hỉ quan, ngày giờ lại gặp tài, nhật chủ là hỉ ấn, ngày giờ lại gặp quan thì người đó nhất định hơn ông cha. Ngược lại nhật chủ là hỉ quan, nhưng ngày giờ gặp thương; nhật chủ là hỉ ấn, nhưng ngày, giờ gặp tài thì người đó sa sút hơn ông cha.


  Người mà can năm hoặc chính ấn được trường sinh, không bị phá tổn thì cha mẹ thọ cao, phúc hậu.


  Người mà can năm hoặc chính ấn có đóng nguyệt đức hoặc thiên đức là cha mẹ hiền lành, người đó được cha mẹ yêu chiều, bồi đắp.


  Chi năm là lộc, là hỉ, dụng thần hoặc chi năm là quý nhân của can năm gọi là được quý, được lộc thì cha mẹ giàu có, của cải để lại nhiều.


  Chi năm là quý nhân của nhật chủ thì cha mẹ tuấn tú, nho nhã. Chi năm hoặc chính ấn có đóng đào hoa thì cha mẹ thông minh nhưng ham mê tửu sắc.


  Chi năm là thực thần, không có kiêu thần thì cha mẹ cao to, béo, tính cách thành thực, của cải nhiều.


  Chi năm là chính quan, cha mẹ đôn hậu hòa nhã, nếu trong can tàng có tài tinh thì cha mẹ còn giàu có nữa.


  Tài tinh của chi năm được lộc, được quý nhân là cha mẹ vinh hoa phú quý, được hưởng sản nghiệp của tổ tiên.


  Chi năm là quan tỉnh gặp tướng tinh là cha mẹ giầu có, trung hậu.


  Chi năm là trạch mã kiêm cả lộc hoặc chi tháng là tài tinh thì cha mẹ buôn bán xa nhà, được của nhờ đi lại hoặc cha mẹ trong quân đội. Chính ấn đóng trạch mã là cha mẹ lập nghiệp ở phương xa.


  Chi năm hoặc chính ấn đóng hoa cái thì cha mẹ thông minh nhưng tính cô.


  Chi năm thất sát lại gặp ác sát thì cha mẹ nhiều bệnh tật.


  Chi năm thất sát kèm kình dương thì cha mẹ tính thô bạo, không có phúc, không có của, nặng ra thì người đó còn hình khắc cha mẹ.


  Chi năm thiên ấn là dụng thần hoặc thương quan là dụng thần thì cha mẹ được hưởng âm đức và của cải ông bà, nếu là kị thần thì cha mẹ không được hưởng âm đức hoặc không lợi cho cha mẹ.


  Chi năm thực thần bị kiêu thần cướp đoạt hay bị khắc thì cha mẹ thấp bé, yếu đuối hoặc nhiều bệnh, nếu nặng thì bị khắc sớm. Thực thần mạnh, kiêu thần yếu thì không can gì.


  Chi năm hoặc chính ấn gặp xung chủ về khắc cha mẹ, không được hưởng của để lại.


  Tài nhiều ấn nhược hoặc tài nặng ấn nhẹ chủ về cha mẹ nhiều bệnh tật, nặng hơn nữa là bị hình khắc.


  Chi năm tài nhược bị tỉ kiếp trùng trùng cướp đoạt là không được của ông cha để lại, sớm khắc cha mẹ.


  Nhật chủ nhược, trụ năm đóng kình dương chủ về được âm đức của cả cha mẹ, nhưng hình khắc nhẹ đối với cha mẹ.


  Trụ năm có tài tinh hoặc thực thần mà là kị thần thì không được hưởng âm đức, tài sản để lại.


  Chi năm chính quan bị thương quan khắc phá thì cha mẹ ốm yếu hoặc đoản thọ.


  Nhật chủ nhược, dụng thần là chính ấn hoặc tỉ kiếp được phù là người được cha mẹ, anh chị em nuông chiều và bồi đắp cho của cải.


  Trụ năm là kị thần, trong Tứ trụ lại không có ấn, tổ hợp các vận thời tuổi trẻ không tốt là người đó khi sinh ra hồng vận của cha mẹ đã qua, gia đình ngày càng sa sút, người đó đang đói khổ dần.


II. ANH CHỊ EM


  Trụ tháng có thể xem về anh chi em. Dụng thần hiện ở can tháng hoặc chi tháng là anh chị em không sang thì cũng giàu, người đó được nhờ. Nếu ngược lại là người đó không có chỗ nhờ cậy. Trong sách cổ lấy ngang vai và lộc để xem anh chị; kiếp tài và kình dương để xem em trai, em gái. Trong dụ đoán thực tế, tôi đều đưa vào trụ tháng để xem anh chị em, nhưng có sự phân biệt nam nữ. Mệnh nam lấy can tháng xem cho anh em trai, chi tháng xem cho chị em gái, mệnh nữ lấy can tháng xem cho chị em gái, chi tháng xem cho anh em trai. Trong mười thần cũng có sự phân biệt nam nữ: lấy can ngày làm dương, các ngang vai khác trong Tứ trụ đều đồng tính. Ví dụ: mệnh nam sinh ngày tân, các can tân khác trong Tứ trụ đều là số anh em trai, mệnh nữ lấy canh đếm số; mệnh nữ nếu sinh ngày tân, các can tần khác trong Tứ trụ là số chị em gái, mệnh nam lấy canh đếm số. Anh chị em và ngang vai là loại tổ hợp phức tạp, có người rất dễ xem, có người chênh lệch rất lớn. Vấn đề này đang trong tìm tòi, khám phá.


  Mục này chuyên bàn về căn cứ ngang vai xem anh chị em. Nó đóng ở trụ tháng. Đồng thời có kết hợp với trụ năm xem cha mẹ để kiểm định.


  Trong Tứ trụ, ngang vai, kiếp tài vượng mà nhiều là người anh chị đông, ngược lại là anh chị em suy và ít, hoặc sống xa nhau, hoặc nhiều bệnh tật. Lộc hoặc quý nhân đóng ở ngang vai là hỉ, chủ về anh em giàu có, hoặc được tài, có lực; trạch mã đóng ở ngang vai là anh em ở xa nhau nhưng vinh hiển.


  Kình dương đóng ở kiếp tài mà nhật chủ lại vượng thì anh em không hoà thuận hoặc không đắc lợi, lại hay cãi cọ lặt vặt, nặng hơn nữa là anh em làm hại nhau, bạn bè làm hao của tốn sức nhau. Nhưng khi thân nhược được kình dương giúp đỡ là được anh em hay bạn bè giúp dỡ.


  Ngang vai đóng lộc và tướng tinh là tốt, anh em phú quý, đắc lực.


  Tỉ kiếp đóng thiên, nguyệt đức là anh em hiền lành, trung thực.


  Tỉ kiếp gặp trường sinh là anh em mạnh khoẻ, sống lâu.


  Tỉ kiếp gặp mộ, tuyệt là khắc anh em, nhưng nhật chủ vượng lại gặp tỉ kiếp vượng là mình giúp anh em nhiều (tỉ kiếp đóng dưới hỉ, kị thần cũng tương tự).


  Tỉ kiếp đóng trạch mã là anh em xa nhau, nếu là kình dương gặp xung thì sống nơi xa không lợi hoặc chết nơi đất khách quê người.


  Tỉ kiếp gặp xung, nhẹ thì anh em không hoà thuận, bệnh tật nhiều, nặng thì hình khắc hoặc không có anh em.


  Tỉ kiếp đóng đào hoa là anh em chơi bời, rượu chè.


  Tỉ kiếp đóng hoa cái là không có anh em hoặc anh em ít, cô độc nhưng thông minh.


  Nhật chủ nhược, trong Tứ trụ không có tỉ kiếp, ấn thụ, tuổi nhỏ đã hành vận tỉ kiếp là người được anh em hoặc bạn bè nuôi lớn, khổ từ bé.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ không có tỉ kiếp, ấn thụ, hoặc chỉ dựa vào tỉ kiếp giúp thân là người không được cha mẹ giúp đỡ mà nhờ phúc anh em thành gia lập nghiệp.


  Nhật chủ vượng, tỉ kiếp ít, vận tỉ kiếp vào giữa hay cuối đời, nhẹ thì anh em bất hoà hoặc hay cãi nhau, hao tài, nặng thì anh em kiện tụng hoặc mất của vì bạn bè. Nếu nhật chủ nhược thì lại là người được anh em, bạn bè giúp đỡ.


  Nhật chủ vượng mà tỉ kiếp nhiều thì anh em bại gia, bất hoà, nếu nhật chủ nhược mà được lộc tỉ kiếp thì anh em nhà khá, hoà thuận.


  Sát vượng, thực thần nhẹ, ấn nhược gặp tài, được tỉ kiếp khắc lại sát là được anh em giúp đỡ.


  Quan nhẹ, thương nặng, tỉ kiếp sinh trợ cho thương hoặc chế ngự thất sát quá mức mà tỉ kiếp trợ giúp thực thương thì đó là người bị liên lụy vì anh em.


III. THÊ TÀI


  Can trụ ngày là mình, chi trụ ngày là vợ (hoặc chồng). Nữ lấy quan sát làm chồng. Quan sát không trộn lẫn là rất tốt, một quan hoặc một sát thuần khiết, rõ, thấu lại càng tốt nữa. Nếu không thì hôn nhân không thuận.


  Cách xem cho nam và nữ như nhau. Đó là theo sự tiến bộ của xã hội cho rằng nam nữ bình đẳng. Đương nhiên nam cương nữ nhu là hợp lẽ, nếu nam âm nữ dương thì hôn nhân hay trắc trở.


  Ŏ mục này lấy cung thê đóng ở trụ ngày vượng suy là hỉ, kị và thê tài tinh có đắc lực hay không để bàn về duyên vợ của Tứ trụ. Tài tinh cung thê bao gồm: chính thất, thiên thất, kế thất và bản tính người vợ. Độc giả có thể căn cứ vào đó để suy ra sao chồng đóng ở trụ ngày của nữ có đắc lực hay không để biết được giàu nghèo, sang hèn.


  Tục ngữ nói: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”. Nếu Tứ trụ người đó là mệnh phú quý thì người cùng chung hưởng vinh hoa với mình nhất định cũng là người có phúc. Trong cuộc sống có những nam giới trước khi lấy vợ còn nghèo, sau khi lấy vợ thăng quan, phát tài, mọi việc đều thuận lợi. Điều đó chứng tỏ trong mệnh người đó, vợ là tài tinh giúp mình, còn khi anh ta lấy người vợ khác thì bị phá tài, rủi ro, đó là vì khí quý của mình bị vợ xì xẹp mất. Cho nên ở đây muốn nhắc nhở những người ham ăn chơi phải biết giữ thân mình để đừng làm hại lây sang vợ. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại, sau khi lấy vợ không những hàng chục năm làm ăn không nên nỗi mà còn ốm yếu liên miên, thậm chí vừa cưới vợ về thì mất bố mẹ hoặc bị mất quan, bãi chức, hoặc buôn bán thua lỗ, v.v..


  Cái lý do của nó là thân vượng thì thắng tài, thân nhược gặp tài là tai hoạ. Nói chung tài vượng có thể thắng, gặp vận tốt vừa được vợ vừa được của. Muốn trong mệnh tài nhiều mà thắng thì thân phải rất vượng. Loại tổ hợp này rất ít gặp. Phần nhiều người ta chỉ gặp tổ hợp đó trong một khoảng thời gian.


  Cách xem cung vợ là chi ngày và tài tinh ở ngôi nào, là sinh vượng hay suy mộ và kết hợp xem đại vận. Nếu Tứ trụ không có tài tinh thì chỉ xem chi ngày. Cụ thể như sau:


  Chi ngày là chính quan thì vợ tướng mạo đoan trang, ôn hoà, hiền thục, nội trợ tốt.


  Chi ngày đóng thực thần mà không có kiêu thần đoạt thực thần hoặc chi ngày là lộc thì vợ tính rộng rãi, người đậm, chăm chỉ việc nhà, gia đình đời sống đầy đủ.


  Chi ngày đóng tài tinh là hỉ, người đó được vợ giúp đỡ hoặc có của nhờ vợ. Nếu còn gặp thiên đức là vợ hiền lành, khảng khái.


  Chi ngày đóng chính ấn là vợ hiền, được vợ giúp, thân nhược càng tốt. Chi ngày đóng tài tinh gặp tướng tinh là vợ con nhà danh giá phú quý. Chi ngày đóng tỉ kiếp mà thân nhược là vợ tháo vát, đóng lộc càng tốt. Chi ngày đóng thương quan là người vợ đẹp. Thân vượng tài nhẹ là người có của. Kị thương quan vì như thế là người bị vợ làm cho phá tài hoặc không giúp đỡ được gì. Thương quan vượng là vợ hay mắng chồng hoặc mắng người khác.


  Tài tinh được lộc là vợ khoẻ mạnh, hiền lành, chăm công việc.


  Tài tinh đóng dưới quý nhân hoặc cùng chi với quý nhân là vợ đẹp, thông minh, nhu mì, con gia đình phú quý.


  Tài tinh được trường sinh là vợ trường thọ.


  Chi ngày hoặc tài tinh đóng trạch mã là lấy vợ quê xa và chết ở quê vợ. Chi ngày hoặc tài tinh đóng hoa cái là vợ thông minh nhưng cao ngạo.


  Chi ngày hoặc tài tinh đào hoa là vì luyến ái mà lấy nhau, vợ phong lưu nhiều tài nghệ.


  Chi ngày là thiên ấn mà thân nhược là vợ hiền, tháo vát. Nếu thân nhược hoặc kị thiên ấn là vợ không giúp đỡ mấy.


  Chi ngày là thất sát thì vợ tính thô bạo, vợ chồng không hòa thuận hoặc khắc vợ. Nếu gặp cả xung thì sau khi cưới nhiều bệnh. Không xung mà có chế thì tránh được, có chế gặp hợp thì tốt.


  Thất sát đóng chi ngày và là dụng thần cũng là được vợ giúp đỡ.


  Nhật chủ vượng, kình dương đóng ở chi ngày là vợ không hiền, hung hãn, hao tài, thậm chí vì vợ mà phá sản, hoặc vợ nhiều bệnh, hoặc vợ hình khắc. Nếu tài tinh mỏng yếu thì chủ về khắc vợ khắc lần 1, lần 2, thậm chí ba lần vẫn còn khắc nữa. Người mà tỉ kiếp nhiều, tài nhẹ cũng như thế.


  Nhật chủ vượng, chi ngày là tỉ kiếp là vợ làm hao tài, hay cãi cọ, nặng ra có thể phá sản. Thân vượng, tài nhược càng ứng nghiệm.


  Chi ngày đóng kình dương hoặc tài tinh đóng dưới kình dương là vợ không hiền, vợ chồng không hoà thuận.


  Chính tài mạnh, thiên tài yếu hoặc có chính tài không có thiên tài là vợ không khoan dung với tì thiếp, ngược lại là vợ không chấp nhận tì thiếp. Tài lâm tử mộ tuyệt, kị thì khắc vợ, hỉ thì tốt.


  Chi ngày có tài tinh vượng mà thân nhược là tài nhiều thân nhược, người đó vợ không đắc lực hoặc vợ nhiều bệnh, nặng thì khắc vợ. Nếu có kình dương thì ngược lại là được nhờ vợ.


  Sát nặng, tài nặng, thân nhược là vợ khắc lại mình, vừa không được giúp đỡ còn hao tài.


  Chi ngày là chính quan mà bị thực thương khắc hoặc gặp xung là vợ nhiều bệnh, nặng thì khắc vợ, nhẹ thì kết hôn muộn.


  Chi ngày là thực thần gặp kiêu thần cướp đoạt là vợ thấp bé, yếu đuối nặng thì nhiều bệnh hoặc khắc vợ.


  Tài là hỉ thần của mệnh cục, không bị hình xung khắc hợp là tài trong sáng, chủ về vợ hiền, ngược lại là vợ không tốt.


  Tài nhẹ mà không có quan, tỉ kiếp nhiều hoặc tài nhiều thân nhược, lại không có tỉ kiếp đều là khắc vợ.


  Sát vượng dùng ấn lại gặp phải tài tinh là vợ thô lậu và bị khắc. Nếu thân vượng, sát nhẹ gặp tài tinh, còn gặp tỉ kiếp nữa là vợ đẹp mà khắc.


  Tỉ kiếp, kình dương nặng, có thực thương, không có tài, khi đó vợ đẹp thì khắc, vợ xấu không bị khắc, tỉ kiếp kình dương vượng, có thực thương còn tài nhẹ, khi đó vợ xấu thì khắc, vợ đẹp thì không khắc.


  Nhật chủ được tài hợp hóa cho dụng thần thì vợ nội trợ giỏi. Nếu hợp hóa thành kị thần thì vợ không chung thuỷ, vợ chồng bất hoà.


  Chi vận và chi ngày tương xung hoặc tương xung với chi tài hoặc tài nhược mà gặp vận tỉ kiếp, hoặc chi ngày là quan nhược mà gặp vận thương quan, hoặc chi ngày là thực thần mà gặp vận kiêu thần, nhẹ thì vợ bị thương tật, nặng thì khắc vợ. Chờ qua vận đó mới lấy vợ thì tránh được.


  Trong mệnh cục thê tinh vốn đã không hiền lại gặp vận xấu thì chủ về ly hôn hoặc phá tài, hoặc gặp kiện tụng, hoặc khắc người nhà.


IV. CON CÁI


  Là cha mẹ điều lo lắng nhất là con cái. Không có con thì muốn có con, có con thì buồn vì con lớn lên không tốt. Tục ngữ nói: “Khôn lên ba, dại tận già”. Có nhiều hoàn cảnh nuôi dạy không có lợi cho sự trưởng thành, nhiều em bé từ nhỏ được nuông chiều quá nên lớn lên không tốt. Cha mẹ chân chính, trung hậu, có cách dạy con, không buông thả, không gò bó, biết cách dẫn dắt thì cho dù nhà giàu hay nghèo, con cái lớn lên đều có thể thành đạt. Nhân tố tiên thiên cũng rất quan trọng. Có một số người Tứ trụ thiên khô (thiên khô là ý nói: các tổ hợp trong Tứ trụ xấu nhiều hơn tốt) khi có thai đã có những nhân tố không tốt, nếu sau khi sinh tiên thiên có tật cha mẹ vì thế mà lo lắng suốt đời. Mệnh thiên khô dễ chết yểu, nếu có cứu, lại được vận giúp đỡ thì còn mạnh khỏe hoặc gặp vận tốt còn làm ăn nên nỗi. Nếu sau khi sinh tính nết, tính cách đều xấu thì tôi cho rằng phải tìm nguyên nhân từ cha mẹ, gia đình, nhà trường và môi trường chung quanh. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” mà! Nếu cha mẹ hiền lành thì làm sao con cái lại ác được?


  Cho dù là nhân tố tiên thiên hay hậu thiên, cha mẹ đầu tiên phải giúp đỡ, giáo dục con cái. Nếu ốm thì tìm thuốc, trong mệnh có bệnh thì phải bổ cứu chỗ còn thiếu, hoặc bằng cách đặt tên, hoặc tìm phương vị thích hợp, hoặc màu sắc quần áo, hoặc hướng nghiệp, v.v.. Tóm lại, phải bổ cứu chỗ còn thiếu để cân bằng. Đó là y mệnh.


  Các chương trước đã nói: mệnh trung hoà là quý. Trên thực tế vận và mệnh trung hoà là quý. Nhưng cũng có mệnh trung hoà ở mức phú quý, còn hầu hết là mệnh trung hoà ở mức bình thường. Đối với mệnh trung hòa ở mức bình thường tuy cha mẹ không cần lo lắng lắm, nhưng con cái cũng không có gì trội hẳn. “Có phương thuốc là quý”, khi mất cân bằng nhiều được bổ lại nhiều thì thường đó là người có nhiều thành đạt, làm rạng rỡ tổ tông, hơn nữa cũng chứng tỏ sự lo lắng giúp đỡ của cha mẹ là không uổng phí. “Con tự có phúc của con, bố mẹ không nên quá lo lắng vì con”. Có một số người con không thành đạt, đó là mệnh lý của nó, bố mẹ chỉ nên khuyên bảo chứ không nên vì thế mà quá lo lắng. Dưới đây căn cứ vào cách xem cung con của Tứ trụ để quy nạp dự đoán.


  Phương pháp xem con, có sách lấy quan sát, có sách lấy thương thực là con cái, có sách mệnh nữ lấy thương quan, quan tinh là con trai, mệnh nam thì thương quan, quan tinh là con gái; mệnh nữ lấy thực thần, thất sát làm con gái, mệnh nam xem đó là con trai. Trong thực tế dự đoán, cách thứ hai đối với mệnh nữ đoán số con thường không chuẩn, đối với mệnh nam độ tin cậy có cao hơn.


  Tổng quát mà nói, lấy thương thực làm con cái đã thành cái chung, nên ở đây chỉ tổng kết về lấy thương thực. Những phương pháp khác độc giả có thể tham khảo theo kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, trong cuốn “Giải đáp về dự đoán theo Tứ trụ” trong chương con cái đã có lời giải thích chung về lấy thực thương quan sát làm con cái. Độc giả có thể tham khảo.


  Nhật chủ vượng, không có ấn thụ, có thực thượng thì đông con.


  Nếu ấn thụ nặng, thực thương nhẹ là con ít. Ấn thụ chế áp thực thương cũng là con ít.


  Ấn thụ nặng, thực thương nhẹ, có tài tinh là con hoặc cháu nhiều mà hiền. Vì tài là cửa thông với thực thương, tài còn có thể áp chế kiếp, khiến cho ấn không khắc được thực thương nên con cái nhiều.


  Ấn nhiều mà không có thực thương, có tài tinh là con nhiều và có năng lực.


  Vì nhật vượng có thể sinh con, đến vận thương quan là có con, kiếp nặng, quan sát nhẹ, có tài tinh, con tuy bị khắc nhưng có cháu.


  Nhật chủ nhược, có ấn thụ, không có thực thương thì con nhiều; Ấn thụ nhẹ, thực thương nặng cũng không có con.


  Thực thương nhẹ, không có tỉ kiếp, có quan tinh, hoặc quan sát nặng, không có ấn thụ, tỉ kiếp là không có con.


  Ngược lại, quan sát nặng, ấn thụ nhẹ, có ít tài là đông con gái.


  Thất sát nặng, thực thương nhẹ, có tỉ kiếp là con gái nhiều, con trai ít.


  Thực thương vượng, có ấn thụ, gặp tài tinh, con tuy có cũng như không.


  Quan sát vượng, có án thụ, gặp tài tinh là con ngỗ ngược.


  Tóm lại, giống như nguyên lý cha mẹ vượng thì người đó anh em đông, người thân vượng dễ có con, người thân nhược lại không có cứu thì được ít hoặc không có.


  Trụ giờ là cung con cái. Qua hỉ, kị của trụ giờ có thể trực tiếp lấy được ảnh hưởng lợi, hại, tốt xấu đến con cái. Yêu cầu của trụ giờ phải nhất trí với các cung khác, tức là lấy thân vượng, nhược để làm tiêu chuẩn hỉ, kị mà đo lường.


  Chi giờ đóng tài tinh là con cái thành gia lập nghiệp, hiếu thuận, có phúc.


  Chi giờ lâm thiên quan là con cái đôn hậu, tính tình dịu dàng, hiền hiếu, trung thực.


  Chi giờ lâm thực thần, không bị kiêu thần đoạt hoặc thực thần là lộc thần là con cái to lớn, thành thực, thông minh, nhanh nhẹn, cuối đời hạnh phúc.


  Chi giờ lâm chính ấn thì con cái hiếu thuận, dựng nhà lập nghiệp, người đó thân nhược càng tốt.


  Thực thần là dụng thần thì con cái hiền lành, thành đạt, nếu người đó có quý khí thì con cái giàu sang.


  Chi giờ hoặc thực thương lâm hoa cái thì con cái thông minh nhưng tính cô, thường là có con gái, không có con trai.


  Chi giờ hoặc thực thương lâm đào hoa chủ về con cái phong lưu tửu sắc.


  Chi giờ hoặc thực thương lâm thiên, nguyệt đức hoặc gặp một trong hai cái là con cái hiếu đễ. Ngược lại nếu lâm hung sát là người đó hình khắc con cái.


  Chi giờ hoặc thực thương lâm trường sinh là con cái nhiều và trường thọ. Chi giờ là thiên ấn thì con cái tính tình không tốt. Nếu thiên ấn là kị thần, nhẹ ra là con cái bị hình khắc, nặng ra là tuyệt tự. Nếu thiên ấn là hỉ, dụng thần thì con cái thành đạt.


  Chi giờ lâm kiếp tài là vì con cái nhiều mà bại gia, nếu thân vượng, tài nhẹ còn gặp được ngang vai thì có đỡ hơn.


  Nhật nhược, chi giờ lâm tỉ kiếp là con cái nhiều và giúp ích.


  Chi giờ lâm thất sát lại không có thực thần chế ngự là con cái tính tình thô bạo, không nghe lời, hoặc không có con. Nếu có chế và chi giờ là hỉ, dụng thần thì con đông mà quý.


  Chi giờ lâm kình dương là con cái thô khoẻ, ngỗ ngược bất hiếu hoặc khắc con. Nếu nhật nhược lại gặp kình dương thì con cái đắc lực.


  Thực thương gặp quý nhân thì con cái đẹp, thông minh, phú quý.


  Chi giờ hoặc thực thương gặp xung, nhẹ thì khắc con, nặng thì tuyệt tự. Đại vận cũng vậy.


  Chi giờ hoặc thực thương gặp trạch mã là con cái sinh ở quê khác, con cái đi xa.


  Can giờ học thực thương lâm mộ, tuyệt là con nhiều bệnh hoặc hình khắc con cái. Nếu nhật chủ vượng quá thì gặp mộ, tuyệt lại là tốt.


  Nhật vượng, có thực thương không có ấn thụ là con đông.


  Thực, kiêu đều có, kiêu nhẹ thì khắc con, kiêu nặng thì tuyệt tự còn có nghĩa con nhỏ, gầy yếu.


  Thực thần, chính ấn đều có, nói chung là không khắc con, nếu thực nhẹ ấn nặng thì mới khắc con.


  Thương quan, thiên ấn đều có nói chung là không tốt, nếu ấn nặng thương nhẹ là chủ về khắc con.


  Thực thần tuy nhược nhưng không bị phá, gặp kiêu vận, nhẹ thì con cái bệnh tật, nặng thì khắc con.


  Thương nặng ấn nhẹ, gặp vận ấn thụ là khắc con cái.


  Nhật nhược thực thương nhiều, nếu gặp vận không giúp đỡ được gì thì con ít hoặc không có con. Mệnh nữ gặp như thế thường hay sẩy thai hoặc khó đẻ.


  Cuối vận tốt, nhưng cung con cái không đắc lực thì người đó phải bôn ba, bận rộn.


  Cuối vận xấu, mà cung con cái đắc lực thì người đó bình yên hưởng cuối đời. Cuối vận và cung con cái đều tốt là con cháu đông đúc có ăn, người đó cuối đời hạnh phúc.


  Tóm lại, nguyên tắc xem lục thân là:


  1) Đóng đúng bản cung là được ngôi, gặp nguyệt lệnh là vượng, gặp dụng thần là có lực.


  2) Thấu ra ở thiên can thì có lực hơn so với tàng trong bản khí của địa chi.


  3) Gặp hình xung đều là kị, là khắc, bao gồm cả gặp thần sát của tuế vận.


  —ooOoo—


Chương 11


  GIÀU SANG, NGHÈO HÈN


A. MỆNH NGƯỜI, CÓ MỆNH GIÀU, MỆNH NGHÈO, MỆNH SANG, MỆNH HÈN, CÓ MỆNH VỪA NGHÈO LẠI VỪA HÈN, CŨNG CÓ MỆNH VỪA GIÀU LẠI VỪA QUÝ


  Giàu sang, nghèo hèn xưa nay vốn được bàn theo cách cục. Cách cục có một số dùng được, một số cách cục thì cùng với sự phát triển của xã hội mà cần được hoàn thiện thêm. Xưa nay bàn về mệnh đều lấy khí gốc của chi tháng để định cách của mệnh. Ví dụ cách thương quan, cách chính quan, v.v.. cũng có sách lấy thế của khí để xác định cách đặc biệt. Ví dụ: dùng cách, khí cách, hoá cách, v.v.. Còn có cách quý thể, cách tỉnh lan của mệnh đại phú quý, cũng có sách lấy thần sắc để định cách như cách kim thần, cách lộc, kình tương, v.v..


  Đối với các cách phổ thông, cách dùng là chọn theo chi tháng. Tuy có chỗ cũng đúng, nhưng rất nhiều chỗ đầy mâu thuẫn. Trong cuốn “Dự đoán theo Tứ trụ” chưa bàn một cách cụ thể. Người xưa có ý lấy “dụng thần” làm trung tâm. Nếu dụng thần không hiện trên chi tháng thì dùng cách cục chọn theo chi tháng khắc với dụng thần để làm thuốc cứu mệnh. Như thế chẳng đã là dùng “mâu” mình đánh lại “thuẫn” của mình, hoặc người mình đánh người mình hay sao? Ngoài ra, khi bàn về mệnh là lấy nhật can làm chủ. Nhật can mạnh hay yếu là dựa vào sự cân bằng tổng hợp các can chi trong Tứ trụ, chỉ đơn thuần dựa vào lệnh tháng, mà không đắc lực, không được trợ giúp, không được sinh phù thì thực chất là có khí mà không có lực, là yếu. Tất nhiên mệnh cục là bàn một cách toàn cục. Nếu chọn cách mà không dựa vào đó làm căn cứ chỉ dựa vào chi tháng thì Tứ trụ sẽ mất đi ý nghĩa. Sự dự đoán không toàn diện như thế là không có trách nhiệm.


  Thầy Thiệu Vĩ Hoa để thoả mãn đông đảo độc giả mới nhập môn nên đã mở lớp hàm thụ trên toàn quốc. Để chứng minh cho các trường hợp không kết hợp với tướng mặt, tướng tay, tức chỉ được báo ngày giờ sinh, chỉ xem Tứ trụ để xem mức độ đoán chính xác ra sao, đã đoán và viết ra giấy cho hơn 200 người đến học yêu cầu. Theo kết quả thư phản hồi thì mỗi thư đoán chính xác đạt từ 90% trở lên. Tính bình quân mỗi thư dự đoán 30 điều, những vấn đề về quá khứ mức sai từ một đến ba điều. Như vậy độ chính xác rất cao. Những người được đoán đều xem thư thầy Thiệu Vĩ Hoa là báu vật. Đoán lệch hơi nhiều chỉ có ba thư. Nếu là do báo ngày giờ sinh sai (hoặc bản thân người đó không rõ sự việc phát sinh ra sao nên không nhớ rõ) thì chưa thể nói được là đoán sai. Đối với những người luyện khí công hoặc hành nghề đặc biệt, tức là người đó đã tự điều chỉnh vận khí của hậu thiên thì cũng không thể cho là đoán sai (nếu kết hợp được với tướng mặt và tướng tay thì đoán càng chính xác).


  Điều đó chứng tỏ, tuy cách cục Tứ trụ nhiều và phức tạp, nhưng vẫn có quy luật chung và đặc điểm riêng. Quy luật chung là: căn cứ can ngày mạnh hay yếu, dụng thần có lực hay không để thấy được giàu nghèo, sang hèn. Quy luật chung đó khác với sự phụ hoạ của cách bàn về mệnh đơn giản của phương Tây ở chỗ, đó là những kết luận có tính quy luật đã được thực tế kiểm nghiệm. Trong kết luận có cái phù hợp với người này, có cái phù hợp với người khác, là căn cứ vào các tổ hợp năm tháng ngày giờ của Tứ trụ mà rút ra chứ không phải lối phụ hoạ cùng năm sinh thì cùng gặp may hay rủi.


  Về đặc điểm riêng là trên cơ sở quy luật chung, phân biệt rõ tổ hợp Tứ trụ của người này khác nhiều hay ít so với tổ hợp Tứ trụ của người khác. Từ đó mà có thể nói rõ, cụ thể vì sao cùng ngày giờ sinh nhưng người này thì mọi việc thuận lợi, thành công, còn người kia thì khó khăn, tai họa. Lại nói về cách cục đặc biệt khác với cách cục phổ thông. Cách cục đặc biệt là muốn chỉ những trường hợp Tứ trụ thiên khô (tức là Tứ trụ có nhiều tổ hợp xấu hơn là tổ hợp tốt) cách chọn dụng thần ra sao. Những cách cục đó thường chỉ có hai hoặc ba ngũ hành, hoặc cực vượng hay cực nhược, hoặc vận trình không có cứu, có một số trường hợp là mệnh không nuôi được (đoản mệnh) (xem mục IV chương này). Cách cục đặc biệt về nguyên tắc mà nói đó là mệnh “ngõ cụt”, “càng đi càng tối”. Cách chọn dụng thần cho mệnh đó ngược hẳn với cách chọn dụng thần mà ta thường học. Người mới học rất dễ lạc lối. Vì vậy để cho mọi người khỏi hồ đồ ở đây sẽ không giới thiệu.


  Phương pháp chọn cách cục ra sao để biết được người đó giàu hay nghèo đến đâu? Điều đó không những vì loại cách cục đó rất ít gặp mà thực ra cũng chưa ai nghiên cứu được tận cùng đến thế. Vì vậy đó không phải là trọng điểm của cuốn sách này. Mong rằng độc giả trên cơ sở đi vào những vấn đề cơ bản, nắm vững yếu lĩnh dự đoán, sau đó mới nghiên cứu khám phá dần và cũng chỉ đến lúc đó tự mình mới khẳng định được.


B. ĐÃ ĐÀNH KHÔNG CÂU NỆ VÀO CÁCH CỤC, NHƯNG LÀM SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ GIÀU NGHÈO HAY SANG HÈN?


  Trong dự đoán thường có người hỏi: tôi giàu thì giàu đến mức nào? Sang đến mức nào? Điều này phải có vật tham chiếu so sánh mới nói rõ được.


  Đầu tiên là trong một phạm vi xã hội nhất định, cho phép anh giàu đến đâu. Ví dụ, trước mắt tối thiểu không cho phép anh có những sản nghiệp làm khuynh đảo nền kinh tế quốc gia. Còn sang đến mức không phải là hoàng đế.


  Giàu sang nghèo hèn là bao gồm cả thọ yểu, cát hung, con cháu có hiếu thuận hay không, đời sau có phúc hay không. Những vấn đề này đáng lẽ thuộc về phạm vi phúc lộc (tài lộc, quan lộc) thọ.


  Con người ta không thể thoát khỏi cái ăn, chỗ ở. Cho nên người dân thường lấy giàu làm vinh, có quan thì lấy sang làm trọng. Tài là nguồn dưỡng mệnh, quan là gốc lập mệnh. Quan còn có quan cao thấp, có quyền ấn mới là quan vinh hiển. Tài có thể sinh quan, quan bảo hộ cho tài; quan có thể sinh ấn, ấn bảo hộ cho quan. Cho nên tài quan ấn có cả là tiêu chí quan cao, lộc hậu.


  Người mà ngũ hành sinh khắc hợp lý, dụng thần có lực thì không những phúc lộc thọ đều có mà chức cao, ngôi rõ. Song mấy ai mà toàn diện được thế. Tứ trụ như thế rất ít.


  Hơn nữa, người đời thường chỉ nhìn thấy mặt phú quý của người khác, ít ai biết được quá trình phấn đấu gian khổ của người ta. Thực tế thì họ đã từng chịu những áp lực, khó khăn gấp trăm lần người bình thường. Đa số người giàu sang đều phải trải qua quá trình đó. Lúc mà họ cất đầu lên được cũng là lúc dụng thần phát huy tác dụng, còn lúc rủi ro, khốn khó là lúc dụng thần đang bị khắc, là lúc vận cuộc sống đang treo đầu sợi tóc. Mệnh những người phú quý dụng thần có lực, nhưng thường nghiêng về cực vượng hay cực nhược, nên dao động lên cao xuống thấp lớn, cuộc đời không bằng phẳng. Người thiên về vượng, tuy đang gặp khó khăn nhưng bản thân hậu thiên nỗ lực nhiều, khi chuyển sang vận tốt sẽ đón được cát tinh chiếu xuống; người thiên về nhược, nếu gặp vận tốt cũng có thể khá giả, uy phong vẫn nổi. Hai loại mệnh cục này hiện rõ đặc điểm “có thuộc cứu là quý”. Còn loại mệnh cục tốt, dụng thần vượng, không bị khắc, tổ hợp Tứ trụ tốt đều lại gặp vận tốt, đó mới là người phú quý song toàn, có mệnh “Trung hòa vi quý” chân chính. Trong hàng triệu người chưa chắc đã có người như thế. Hơn nữa, người như thế, ngoài mệnh của mình ra còn có âm phúc tổ tiên, phong thuỷ, tướng mặt, tướng tay đều đặc biệt.


  Những yếu tố đó gắn chặt với vận khí của các thiên thể trong vũ trụ tạo nên và có cả ảnh hưởng môi trường xã hội, vận hội quốc gia đem lại. Trong sách “Ngưng Trại thu đăng tùng thoại” có câu chuyện như sau: ở Hà Trung có viên quan thái thú khi còn nghèo, có người bạn đoán mệnh rất linh nghiệm, thường nói với ông ta: “Tôi đã xem kĩ Tứ trụ của ông, thấy là có quan mà không có lộc, cho dù có phấn đấu gian khổ cũng không được”. Thái thú cho rằng đó là lời nói hoang đường, vì vậy ra công đèn sách, liên tục thi đỗ. Bạn ông hối hận mình nghiên cứu chưa sâu, liền tìm đến một thầy đoán mệnh cao hơn hỏi. Thầy đó nói: “Ngày Thái thú sinh gặp sao văn khúc chiếu, thiên trù hóa giải, nếu sinh ở chỗ văn minh thì nhất định quý hiển”. Người bạn về hỏi lại Thái thú, mẹ Thái thú nghe xong nói: “Hôm tôi sinh là vào lúc hoàng hôn trên đường lánh nạn. Vì không có chỗ nghỉ, bèn sinh Thái thú ở chỗ ngoài cửa sổ ngôi nhà”. Như vậy rõ ràng giờ sinh Thái thú gặp thiên thời, địa lợi. Thời Khang Hi nhà Thanh có một viên quan sinh con trên thuyền. Người nhà biết được lúc đó một gia đình trên bờ cũng sinh con. Hai mươi năm sau, viên quan đó về thăm quê, bèn đến tìm hiểu xem con ông thợ rèn đó giờ ra sao. Khi đến nhà thấy cậu thanh niên đó đang cầm búa đứng rèn thì rất xúc động. Nguyên là có một người đoán mệnh rất giỏi đã sớm đoán cho con ông sau này sẽ làm quan to trong triều. Đứa con đó học hành rất cố gắng. Viên quan đó cũng nói với bạn bè rằng: Tứ trụ con ông hỏa khí rất thịnh nhưng may sinh ở sông nước, được thuỷ khí bổ cứu lại nên thành đạt. Còn con ông thợ rèn, hoả khí trong mệnh rất thịnh, lại sinh ngay bên lò lửa, nên hoả thịnh còn gặp hỏa, không có thuỷ điều hoà tức là mệnh không được bổ cứu.


  Ngày nay trong dự đoán, loại mệnh như thế gặp rất nhiều. Ví dụ có một người, khi thầy Thiệu Vĩ Hoa đoán mệnh thấy trong Tứ trụ thổ nhiều lại không bị chế ngự, nhưng vẫn là mệnh phú quý bèn nói: nếu anh ở quân đội vào khoảng chục năm thì mới có thể điều chỉnh bại vận để thành đạt. Người đó lập tức thừa nhận. Thì ra ý thầy Thiệu là dùng màu xanh của quân trang và sống trong môi trường màu xanh của quân đội cùng với kỷ luật nghiêm ngặt, đó là sự bổ cứu cho thổ nhiều. Người ở trong quân đội là sĩ quan, khi chuyển ra ngoài bắt đầu gặp vận tốt nên tuổi trẻ tránh được nhiều gập ghềnh trắc trở, thành ra cuộc đời thuận lợi tiến lên. Có một số Tứ trụ thiên nhược hoặc thiên vượng, khi đoán thầy Thiệu đều đổi lại tên để bổ cứu. Có một số người khi nói đến tên, tra lại Tứ trụ thì thấy chính tên đặt đã có bổ cứu, chứng tỏ người đó khi nhỏ đã được đoán mệnh. Người đó hiện nay vẫn giàu sang, thành đạt chứng tỏ sự bổ cứu cho Tứ trụ có tác dụng.


I. BÀN VỀ GIÀU NGHÈO


  Xem giàu nghèo, phải xem trọng tài tinh, vì giàu hay nghèo đều dựa vào tài tinh để phán đoán. Nhưng trong mệnh, tài nhiều không nhất thiết là giàu, thậm chí có thể là nghèo. Ngược lại, tài ít hoặc không có tài chưa chắc đã nghèo, thậm chí có thể là giàu. Cho nên then chốt là phải xem tài tinh đó là hỉ hay kị, có nguồn gốc từ đâu, có kiện toàn đầy đủ không, tài tinh có lợi cho mình không.


  1. Cách xem giàu


  1- Tài là dụng thần. Thân vượng, tài có thể làm dụng thần, như thế mới có khả năng giàu. Có 4 điều kiện:


  a- Tài là dụng thần mà có lực, không bị khắc, hợp, xung. Như thế giàu nhất.


  b- Ấn là kị thần, tài là dụng thần để làm tổn thất ấn. Thân và tài đều thoả đáng mới giàu.


  c- Ấn nặng, quan suy, tài nắm lệnh. Tài là dụng thần có thể làm tổn ấn, lại nhờ quan suy, tài không bị chuyển hóa nên giàu.


  d- Ấn vượng, thực thương nhẹ, tài tinh được cách cục. Tài cục có thể đối địch được ấn vượng. Nhật chủ đòi hỏi ấn vượng sinh thân để gánh được tài lớn.


  2- Tài là hỉ thần. Tức là lấy tài sinh cho dụng thần là quan. Tài là hỉ thần đòi hỏi phải vượng, phải có lực, không bị khắc, hợp, xung, phá mới có thể sinh quan. Thân vượng, tài quan tương sinh là phú quý song toàn.


  3- Ám tài. Có sách giải thích ám tài là trong mệnh có tài, có thực thương có thể sinh tài. Điều đó không hợp lí. Mệnh không có tài là mệnh nghèo, mệnh thầy tu. Có một số nhà cự phú, khi còn nghèo chỉ vì trong mệnh không có tài, lại không gặp vận tài, nhưng khi tài của tài vận được lệnh, có lực, ví dụ vận thực thương gặp năm tài là có thể khởi sắc, giàu rất nhanh. Song người như thế, khi vận đã qua thì tài không phát mạnh nữa. Cho nên người trong mệnh không có tài mà giàu là người thân vượng lại gặp tài của vận thực thương. Cụ thể:


  a- Thân vượng, tỉ kiếp vượng, thực thương vượng, tài ấn suy. Khi tài là dụng thần, tỉ kiếp sinh thực thương, thực thương vượng sinh tài tinh. Ấn suy không làm thương tổn thực thương. Nên tài vận nhờ được thực thương sinh mà giàu.


  b- Thân vượng lại có tài khí thông thương. Tài vượng lại còn được thực thương sinh nên nguồn rất dồi dào.


  4- Các trường hợp khác về thân vượng, tài vượng


  a- Tài vượng sinh quan, quan có thể bảo vệ tài, dụng thần tài gánh được tài. Ngoài ra còn yêu cầu ấn, tỉ sinh khắc chế hóa. Đòi hỏi thân vượng, ấn vượng, quan nhẹ thì ấn bảo hộ quan. Thân tài quan ấn đồng đều là vừa giàu vừa sang. Quan vượng bảo hộ tài nhược, quan nhược được tài vượng sinh, hoặc ấn nhược quan vượng sinh, ấn vượng bảo hộ quan nhược, hai trường hợp này, một trường hợp là phú quý song toàn, trường hợp kia là quý mạnh có thực quyền. Khi nào là được bảo hộ, khi nào được sinh là mấu chốt để cân bằng Tứ trụ. Điều quyết định là ở chỗ dụng thần và nhật chủ đều phải có lực.


  b- Tài nặng, thực thương ít, dụng thần tài có thể gánh được, ngoài ra còn đòi hỏi ấn kiếp sinh khắc chế hóa hợp lý. Nếu thân vượng, ấn nhẹ thì thân và tài ngang đều nhau.


  c- Có thực thương hoặc có quan sát, tài nắm lệnh. Dụng thần tài tinh vừa vượng vừa có nguồn, hoặc quan sát bảo vệ tài làm cho tài không bị cướp đoạt, đồng thời đòi hỏi thân tài đồng đều thì mới giàu.


  5- Thân nhược dùng ấn


  a- Dùng ấn, tài gắn chặt với nhau để sinh quan, hơn nữa tài quan không bị phá. Dùng ấn sinh thân lại còn có thể chặn được thực thương xì hơi mình. Ví dụ nhật nhược ấn vượng, tài quan không bị phá là có ích, gặp vận ấn thụ thì phúc lộc thọ đều có.


  b- Thực thương nặng, có tài tinh, quan lại không bị phá. Như thế tài có thể xì hơi thực thương mà sinh quan, quan sinh ấn, ấn sinh thân, tức là mượn nhờ tài tinh để lưu thông sinh hóa. Tài, quan (sát) không bị phá là ngũ hành đồng đều hợp lý, do đó sẽ giàu sang.


  6- Thân nhược dùng tỉ kiếp. Tỉ kiếp nhiều có thể gánh được vượng tài mà giàu. Gặp vận tỉ kiếp sẽ phát giàu lớn.


  2. Cách xem nghèo


  1- Dụng thần là tài, tài bị phá nặng. Thân vượng nhờ tài, vốn đang giàu, nhưng tài là dụng thần bị xung, hợp, khắc nên trở thành nghèo.


  2- Tài là hỉ thần bị phá hoại. Thân vượng, quan không vượng, lấy quan hoặc sát làm dụng thần, tài là hỉ thần nhưng tài bị xung, hợp, khắc, do đó dụng thần mất nguồn, tài sinh không nổi quan thì không thể nói được giàu sang.


  3- Tài là kị thần, dụng thần bị phá hoại. Thân nhược đáng lẽ dụng thần phải giúp đỡ ấn, hoặc tỉ kiếp.


  a- Quan sát vượng, gặp tài cục hoặc tài vượng có lợi cho ấn nên tài là kị thần. Thân quá yếu thắng không nổi tài quan vượng nên nghèo.


  b- Thực thương nhiều mà dụng thần là ấn, tài được thực thương sinh lại phá hoại ấn thành kị thần. Khi tài là kị thần, dụng thần bị khắc nên trở thành nghèo.


  c- Tài là kị thần vượng, dụng thần là ấn. Tài phá ấn nên nghèo.


  4- Tài tinh không được trung hòa


  a- Thân nhược, tài mạnh nên nhật chủ không thắng nổi tài. Người thân nhược trong mệnh không nên gặp tài vượng, lúc gặp là tai họa ập đến.


  b- Thân nhược, dụng thần là kiếp, quan tinh chế ngự kiếp. Kiếp bị khống chế làm cho thân càng nhược, nhược thì không thể gánh nổi tài, cho nên không thể không nghèo.


  c- Thân nhược tài nặng lại gặp thực thương nặng, thực thương sẽ xì hơi thân, sinh tài, làm cho thân không gánh được tài nên nghèo.


  d- Thân vượng tài yếu, thực thương không xuất hiện. Thân vượng, tài yếu lại không có nguồn, huynh đệ tỉ kiếp chia nhau cướp đoạt nên mất tài.


  e- Thân vượng là hỉ của thực thương, nhưng lại bị tài nhẹ, ấn vượng. Mệnh có thực thương có thể sinh tài, ấn kiếp chế ngự thực thương nên ấn kiếp trở thành kị thần. Tài nhẹ lại không được sinh nên nghèo.


  g- Thân vượng, quan sát càng vượng, tài nhẹ. Thần khắc chế càng vượng thì mình sẽ yếu, tài đã nhẹ lại còn bị xì hết bởi quan sát, đó gọi là kị thần quan sát vượng làm xì hơi tài nên mệnh nghèo.


  5- Thân bị xì hơi quá mức. Thực thương nặng, thân nhược, ấn nhẹ mà ấn là dụng thần. Dụng thần vô lực nên không khống chế được thực thương, thực thương mạnh sinh tài. Thân nhược không gánh nổi tài nên nghèo.


  6- Các loại nghèo khác nhau


  a- Ấn là dụng thần, tài tinh phá hoại ấn, còn quan tinh sinh hóa hợp lý, ấn tinh được cứu nên tuy nghèo nhưng sang.


  b- Quan sát vượng, thân nhược, tài tinh sinh trợ cho quan sát nhờ có ấn nên dễ được làm quan nhưng vẫn nghèo.


  c- Tài nhiều, thân gánh không nổi. Cái giúp thân được chọn làm dụng thần nhưng không có ích là bao nên vẫn nghèo.


  d. Thân vượng, có ấn, thực thương vượng xì hơi ấn nên không có tài. Chỉ là loại thư sinh, bần nhỏ.


II. BÀN VỀ SANG, HÈN


  Muốn biết sang hay hèn, phải xem quan tinh, bao gồm chính quan và thiên quan. Song không phải cứ hễ quan vượng là sang, quan nhược là hèn. Có lúc quan tinh rất nhiều mà vẫn hèn, ngược lại quan tinh nhược hoặc không có mà vẫn sang. Mấu chốt là quan tinh có phải là hỉ hay không và có nguồn, quan tinh có kiện toàn không, quan tinh có lợi cho mình không.


  Trong mệnh không kị tài, còn quan là dụng thần thì phú quý song toàn.


  1. Cách xem sang


  1- Quan tinh là dụng thần. Thân vượng mới có thể lấy quan tinh làm dụng thần.


  a- Quan tinh là dụng thần mà có lực, không bị khắc, hợp, xung.


  b- Kiếp nặng tài nhẹ, quan có thể khắc kiếp. Thân vượng kiếp tài quan có thể bảo hộ tài, tài nhẹ cho nên sang nhiều hơn giàu.


  c- Kị tỉ kiếp, quan vượng tài vượng có thể kháng được tỉ kiếp, nên giàu sang.


  2- Quan là hỉ thần. Nhật chủ nhược, dụng thần là ấn, quan trợ giúp cho dụng thần có lực, đồng thời dụng thần lại không bị hợp, khắc xung.


  3- Ám quan. Có sách giải thích ám quan là trong mệnh không có quan. Nên nhớ rằng quan tinh là tiêu chí của sự sang. Thông thường không có quan tinh thì không có duyên với nhau, nhưng lấy tháng mà quan tinh sinh phù cho để biết sự vượng suy của quan. Quan vượng mà làm dụng thần là mệnh có tài. Quan gặp tuế vận là có quan chức.


  4- Các trường hợp khác của thân vượng quan vượng


  a- Quan tinh vượng là dụng thần, có ấn thụ bảo vệ quan thì nhất định sang.


  b- Thân vượng có thể gánh vác được tài quan, có ấn thụ tỉ kiếp sinh khắc chế hóa là giàu sang.


  c- Quan vượng thân nhược, quan có thể sinh ấn. Quan quá vượng là nặng sẽ khắc thân quá mức, cho nên quan vượng có thể lấy ấn vượng làm dụng thần thông quan để hóa quan sinh thân cho sang.


  d- Thân vượng, quan vượng, ấn suy, tài tinh không hiện, nhưng ấn tỉ giúp thân chặt chẽ là quan và dân đồng đều nhau nên sang.


  e- Thân vượng, sát mạnh, thực thần có lực. Thất sát là tiểu nhân, nhờ có thực thần chế áp nên bổ tả được cho quân vương, tức là có ích cho vua, như thế gọi là: anh hùng áp đảo vạn người.


  g- Sát, thân đều vượng, không có ấn, thực thương là dụng thần có lực. Ấn không làm tổn thương dụng thần, dụng thần có lực có thể chế áp được thất sát vượng, cho nên thân sát đồng đều là sang.


  5- Mấy trường hợp quan nhược


  a. Thân vượng, quan nhược, tài có lực. Tài vượng có thể sinh cho quan nhược, quan nhờ thế mà vinh hiển nên phú quý.


  b. Ấn vượng, quan suy, tài làm hại ấn. Thân vượng ấn là kị thần, quan suy không sinh được ấn, nhưng có tài sinh, tài còn có thể chế áp ấn tinh kị thần, như vậy thân, tài quan đồng đều, đó là mệnh phú quý.


  6- Quan tinh là dụng thần trong một số trường hợp khác


  a- Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, tài suy, quan có thể sinh ấn. Quan vượng làm cho ấn vượng, ấn sinh dụng thần, không có kị thần tài khống chế, nên thân từ nhược trở thành mạnh, có thể thắng được quan, gánh vác nổi quan, do đó mà trở thành sang.


  b- Thần nhược, tài vượng có ấn, tỉ kiếp, quan tuy không nhiều nhưng không bị phá. Dụng thần quan tinh có thể thông với tài ấn để sinh thân, ngũ hành tương sinh hợp tình hợp lí nên phú quý song toàn.


  c- Thân nhược, tài tinh làm hại ấn, quan có thể sinh ấn.


  Dụng thần là ấn, kị tài tinh làm thương tổn ấn, có vượng quan hóa tài liên tục sinh cho ấn, do đó mà sinh cho thân. Tài là kị thần nhưng nhờ có quan hóa giải nên hợp lí, đó là người tiểu phú đại quý.


  2. Cách xem hèn


  Thông thường vì quan sát không được trung hòa, nặng quá hoặc nhẹ quá nên có hại thành ra có vấn đề.


  1- Mấy trường hợp quan nhiều


  a- Quan nhiều kị gặp tài, thân lại nhược. Tài tinh nắm lệnh hoặc tài cục, thân nhược không gánh nổi tài quan nên nghèo hèn. Nếu thân vượng, tài quản tương sinh cho nhau càng vượng cũng khắc thân. Khi gặp các vận ấn, tỉ kiếp thì có đỡ hơn.


  b- Thân nhược, dụng thần là ấn, nhưng tài tinh lại phá hoại ấn. Dụng thần bị tài khắc cho thương tổn, không có vượng quan để sinh ấn, hóa giải tài nên mệnh hèn.


  c- Quan sát nặng mà không có ấn. Quan sát nặng, không có ấn để sinh thân, hóa giải quan sát, thành ra thân bị quan sát khắc, do đó mà hèn.


  d- Chính quan nặng, không có ấn, thực thương mạnh để áp lại. Nếu thân nhược không có ấn là không có chỗ nương tựa, quan tinh bị thực thương chế áp, thực thương còn làm xì hơi thân, nên đó là sự xì hơi vô tình, làm cho nghèo hèn.


  e- Quan nặng, ấn nhẹ, thân nhược. Tuy quan sinh ấn, nhưng ấn vẫn yếu không có lực để sinh thân, cho nên vẫn là thân nhược bị quan tinh vượng khắc nên rơi vào mệnh hèn.


  2- Mấy trường hợp quan nhược


  a- Quan nhược, kiếp nặng, không có tài. Quan đã nhược lại không có tài sinh, gặp kiếp tài nặng nên nghèo hèn.


  b- Quan nhẹ, ấn nặng, thân vượng. Ấn hóa quan mà không có quan, thân vượng không có quan là hèn.


  c- Quan tàng không thấu, tài nhẹ, kiếp nặng. Vì thân vượng, tài quan nhẹ, tức không có tài quan để dưỡng mệnh nên nghèo hèn.


III. BÀN VỀ CÁT HUNG


  Cát tuy không nhất định sẽ giàu sang, nhưng cả đời ổn định, ít vất vả phong ba, dụng thần gắn liền với cái được sinh phù nên dụng thần yên ổn.


  Hung thì đói khổ mà nhiều hiểm hoạ, sóng gió, dễ bị thương tổn. Kị thần có lực khắc dụng thần, cách cục Tứ trụ lại thiên khô (các tổ hợp xấu nhiều hơn tốt) là mệnh không có cứu, dẫn đến dụng thần rơi vào nguy hại. Tứ trụ thiên khô không có cứu là muốn nói Tứ trụ bệnh nặng không có cứu, tức là không thể chọn được dụng thần, đã thế lại còn bị phá hại.


  1. Cách xem cát


  1. Dụng thần có sinh hoặc có bảo vệ, tránh bị khắc tổn thương.


  2. Dụng thần ở thiên can không bị khắc hợp; dụng thần ở địa chi không bị khắc, hợp, hình, xung.


  A. Thân vượng


  1. Thân vượng dụng thần là tài, có thực thương sinh tài; hoặc có quan sát bảo vệ tài.


  2. Thân vượng dụng thần là quan, hoặc có ấn bảo vệ quan.


  3. Thân vượng, dụng thần là sát, sát nặng có thực thương chế ngự; hoặc sát nhẹ có tài sinh.


  4. Thân vượng, dụng thần là thực thương, có tài lưu thông và bảo vệ thực thương, đều là cát. . .


  B. Thân nhược


  1. Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, quan tinh nặng, có ấn sinh thân xì hơi quan.


  2. Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, tài tinh nặng, có quan xì hơi tài sinh ấn.


  3. Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, thực thương nặng, có ấn chế ngự thực thương mà sinh thân.


  4. Thân nhược, dụng thần là ấn, có quan tịnh sinh ấn; hoặc tỉ kiếp bảo vệ ấn.


  2. Cách xem hung


  Không có dụng thần hoặc bị hóa mất dụng thần hoặc dụng thần không được sinh hoặc dụng thần bị khắc.


  Kị thần nhiều quá, hoặc kị thần không bị chế ngự, hoặc kị thần được sinh.


  1. Tài


  - Tài nặng: tài vượng, thân nhược, kiếp và ấn nhẹ.


  - Tài nhẹ: dụng thần là tài, tài nhẹ còn kiếp nặng, ấn nặng.


  2. Quan


  - Quan nặng: quan nhiều, thân nhược lại không có ấn.


  - Quan nhẹ: dụng thần là quan, ấn nặng.


  3 Sát


  - Sát nặng: thân nhẹ lại không có thực thương, ấn thụ.


  - Sát nặng: thân nhược kị sát lại còn gặp tài nhiều.


  . Sát nhẹ: dụng thần là sát, sát nhẹ không chế ngự được nặng lại còn


  không có tài.


  4. Ấn


  - Ấn nặng: ấn kiếp đều nặng mà quan thì nhẹ.


  - Ấn nhẹ: dụng thần là ấn mà gặp tài nhiều.


  5. Thực thương


  - Thực thương nặng: Thực thương nhiều lại không có ấn.


  - Thực thương nhẹ: dụng thần là thực thương lại gặp nhiều kiêu thần.


  6. Tỉ kiếp


  Tỉ kiếp nặng: ấn và kiếp đều nặng còn quan nhẹ.


  - Tỉ kiếp nặng: Tứ trụ tỉ kiếp nhiều mà không có quan sát.


  - Tỉ kiếp nhẹ: Dụng thần là tỉ kiếp mà quan sát nhiều.


IV. BÀN VỀ THỌ, YỂU


  Gọi là người thọ tức người nguyên khí dày, tức là dụng thần được sinh mà có lực. Ngược lại, người yểu là người nguyên khí mỏng, tức dụng thần được ít khí, Tứ trụ thiên về khô (các tổ hợp Tứ trụ không tốt).


  1. Cách xem mệnh thọ


  1. Thân vượng.


  - Thân vượng, dụng thần là quan, quan nhược gặp được tài. Dụng thần được sinh trở thành có lực.


  - Thân vượng, dụng thần là tài, tài nhẹ gặp thực thương, dụng thần được sinh nên có lực.


  2. Thân nhược nhưng có ấn thụ nắm quyền.


  3. Gặp được các vận là hỉ thần của dụng thần.


  4. Tứ trụ không bị xung, hoặc có xung nhưng hội về cho dụng thần, hỉ thần không bị phá hại.


  5. Ngũ hành đồng đều là tốt, trung hòa, thuần tuý càng thọ.


  2. Cách xem mệnh yểu


  1. Dụng thần đã nhược lại còn bị khắc, kị thần có lực.


  2. Kị thần và dụng thần hỗn chiến.


  3. Thân quá vượng nhưng không bị khắc, xì hơi, hao tổn.


  4. Khi thân quá nhược.


  - Thân quá nhược, còn ấn quá nặng. Đó là nhật nguyên không có gốc, thần được sinh mạnh quá nên phiêu diêu, lơ lửng.


  - Tài sát quá vượng, nhật chủ không có chỗ dựa. Nhật chủ quá yếu lại không có ấn thụ, tỉ kiếp để thắng tài, sát.


  - Thân nhược lại không có ấn, còn thực thương trùng điệp.


  5. Xung, hợp không có lợi, kị thần không bị xung hợp, ngược lại dụng thần hoặc hỉ thần bị xung hợp.


  6. Thân nhược lại gặp vận không lợi cho dụng thần hoặc hỉ thần, hay ngược lại gặp các vận khác, hao tổn, xì hơi không có lợi cho bản thân.


  7. Vì kim hàn, thuỷ lạnh, làm cho thổ đông cứng, hoặc hoả nóng, thổ táo làm cho mộc khô cháy.


  8. Tứ trụ thiên về khô (các tổ hợp Tứ trụ không tốt), hỗn tạp.


  Tóm lại: Phú quý cát thọ hay nghèo hèn hung yểu đều phải căn cứ vào cách cục mà định đoạt. Đại vận tốt thì mọi việc trôi chảy, giàu thì phát đạt, sang thì xe ngựa xênh xang, cát thọ thì vạn thọ vô cương. Ngược lại, đại vận xấu, hình xung khắc hại các chỗ yếu của mệnh cục thì đều xấu. Thông thường đại vận tốt mà lưu niên không tốt, đại vận không tốt mà lưu niên tốt là còn có cứu. Ngược lại, đại vận đã xấu, lưu niên cũng xấu là không có cứu. Nguyên lý của nó cũng giống như khi dự đoán Tứ trụ và tuế vận phải kết hợp với tướng mặt, tướng tay và khí sắc cuối cùng mới giám kết luận.


  Điểm chính để dự đoán phú quý cát thọ và nghèo hèn hung yểu là:


  Giàu: nhật chủ mạnh, tài tinh là dụng thần, tài tinh càng vượng càng giàu. Nhật chủ yếu, tỉ kiếp là dụng thần. Tỉ kiếp càng vượng càng giàu. Sang: nhật chủ nhược, quan sát là dụng thần. Quan sát càng vượng càng sang.


  Nhật chủ nhược, ấn tinh là dụng thần. Ấn tinh càng vượng càng sang. Cát: nhật chủ mạnh, cái áp chế, làm hao tổn, xì hơi nhật chủ là dụng thần. Dụng thần được sinh vượng thì càng tốt.


  Nhật chủ nhược, cái sinh phù nhật chủ là dụng thần. Dụng thần được sinh vượng thì càng cát.


  Thọ: nhật chủ mạnh, thực thương là dụng thần. Thực thương càng vượng càng thọ.


  Nhật chủ nhược, ấn tinh là dụng thần. Ấn tinh càng vượng càng thọ. Nghèo: Nhật chủ mạnh, tỉ kiếp là kị thần. Kị thần càng vượng càng nghèo.


  Nhật chủ nhược, tài tinh là kị thần. Tài tinh càng vượng càng nghèo. Hèn: nhật chủ mạnh, ấn tinh là kị thần. Ấn tinh càng vượng càng hèn. Nhật chủ nhược, quan sát là kị thần. Quan sát càng vượng càng hèn. Hung: nhật chủ mạnh, cái sinh phù là kị thần. Kị thần càng vượng càng hung.


  Nhật chủ nhược, cái khắc, xì hơi, hao tổn nhật chủ là kị thần. Kị thần càng vượng càng hung.


  Yểu: nhật chủ mạnh, ấn tinh là kị thần. Ấn tinh càng vượng càng yếu. Nhật chủ nhược, thực thương là kị thần. Thương thực càng vượng càng yếu.


  Những kết luận trên đây là chọn lọc những cổ kim tinh hoa, là kết tinh từ thực tiễn, xin giới thiệu để độc giả nắm được vấn đề.


  —ooOoo—


Chương 12


  KẾT HÔN


I. QUAN NIỆM ĐÚNG ĐẮN VỀ HÔN NHẬN


  Các cách của Tứ trụ có mấy loại thông tin là tiêu chí hiện rõ hôn nhân không tốt. Ví dụ: ngang vai, kiếp tài vượng lại gặp vận sinh cho vượng (hơn nữa đó cũng là những tiêu chí không lợi cho cha, phá tài); có thương quan, kình dương, sát, ngày sinh âm dương xô lệch gặp vượng tướng, hoặc không bị chế ngự; chi ngày bị xung, v.v.. Nếu nói những điều này là cố định thì không có lý, vì tôi cảm thấy phần nhiều các cảm tính hậu thiên đã thắng tiên thiên này.


  Trong dự đoán, rất nhiều bạn trẻ đến hỏi về hôn nhân. Những bạn đó thường không tìm đến những đối tượng thích hợp với mình, mà chọn người yêu chỉ dựa vào lí trí. Ngoài ra ở đây còn có vấn đề về cơ duyên. Phần đông không có điều kiện và hoàn cảnh để lựa chọn người yêu theo ý muốn. Cho nên kết quả hôn nhân xấu sẽ hiện ra khi gặp vận trình mà trong đó lưu niên không tốt. Trước khi kết hôn hỏi về hôn nhân vừa có thể chọn đối tượng theo lí tính, vừa chọn đúng thời cơ, làm cho kết quả hôn nhân tốt. Vì muốn có hôn nhân hợp lí, trước hết phải xét đến mối quan hệ ngũ hành tương sinh. Nếu chi năm tương hợp, can năm lại cũng hợp, nạp âm của can chi năm lại tương sinh thì nhất định là cuộc hôn nhân tốt. Can năm và chị năm tương hợp thì không cần phải lo nghĩ nhiều về quan hệ sinh khắc giữa chúng nữa. Tuy nhiên khi can chi thiên hợp địa hợp mà nạp âm ngũ hành tương khắc nhau thì có một số cặp vợ chồng suốt đời cãi nhau nhưng không đến nỗi tan vỡ, đó là vì can chi thiên hợp địa hợp, gốc năm bền vững nên không dễ tan. Ví dụ mệnh năm một người là mộc, người kia là hoả, hoặc kim thuỷ, hoả thổ, thuỷ mộc, thổ kim tức có quan hệ tương sinh thì thông thường yêu nhau gắn bó như keo sơn, tối thiểu có một bên rất yêu bên kia. Hôn nhân được thiên hợp địa hợp như thế lại còn thêm mệnh năm tương sinh cho nhau thì chúng khác gì trên gấm còn thêu hoa. Thời phong kiến, nam nữ kết hôn thường dựa theo Tứ trụ nên sự hợp lí của nó đã bổ cứu cho sự thiếu hiểu biết nhau do tập tục cũ hạn chế. Cho nên những cuộc hôn nhân mĩ mãn là được kết hợp với tính hợp lý về Tứ trụ.


  Từ kinh nghiệm tổng kết được qua nghiên cứu có thể thấy rõ: cách nói những cuộc hôn nhân mà thương quan hoặc tỉ kiếp nhiều, hoặc vượng có thể sẽ triệt tiêu được tính khắc của nhau là còn cần được tiếp tục kiểm nghiệm. Mối quan hệ sinh khắc giữa các ngũ hành của nam nữ có thể dựa theo những cặp đã kết hôn để dự toán, kiểm nghiệm. Theo thiên khắc địa xung mà nói, cho dù khắc nhau, kể cả nạp âm khắc nhau, vẫn lấy gốc năm tương hợp làm chính. Vì nếu nạp âm khắc nhau là điều kị của bên kị khắc, nhưng đó là điều khắc mừng (hỉ khắc). Đương nhiên sự xung đột mà tính khắc đó dẫn đến sẽ khó tránh khỏi cãi nhau, mức độ đến đâu là còn do ở vận nào hay năm nào, có thể nghiêm trọng hơn hoặc sẽ đỡ hơn. Nếu trong tổ hợp, có cha hoặc mẹ bị mất, hoặc sinh một đứa con sẽ có ảnh hưởng đến sự cân bằng cho Tứ trụ. Có người sau khi sinh con trai hoặc con gái, quan hệ vợ chồng căng thẳng thêm, cũng có người sau khi cha hoặc mẹ mất thì quan hệ dịu lại.


  Mệnh và vận có tổ hợp hữu cơ với nhau, cũng là sự lộ ra của thiên cơ. Giải thích nó thế nào cho rõ và cách cải biến nó ra sao rõ ràng là sự mách bảo đối với những ai muốn khám phá môn khoa học này ở chỗ con người cuối cùng có thể thông quả các can chi giản đơn, nhưng cũng là những tổ hợp vô cùng phức tạp này để hiểu rõ bản thân, nắm vững mình và cải biến mình. Mệnh vận tuy là cái nhìn không thấy, sờ không được nhưng nó tồn tại sờ sờ ra đó và liên quan từng giờ từng phút với sự giàu sang, nghèo hèn, cát hung, thọ yểu của mỗi người. Có người kết hôn với đối tượng thiên khắc địa xung, khó vượt qua cửa ải tuổi 54, nhưng cũng có người nhờ đại vận tốt, khi sao xấu đã qua đi, gặp được đối tượng thiên hợp địa hợp, giải được cái nạn vượt qua cửa ải, sự nghiệp cũng sẽ phát triển. Hôn nhân như thế đã trở thành điều may. Nếu nói điều may là cái gì khó mà tự tìm thì đầu tiên phải nói rằng tự mình có muốn tìm không đã. Không muốn tìm thì gặp may cũng sẽ bỏ qua một cách vô tâm, còn nếu muốn tìm, lại gặp dịp may thì khi “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” đến là sẽ không để trôi tuột mất. Còn nếu muốn tìm nhưng không gặp dịp may thì chắc chắn đó là mệnh xấu.


  Công lao của thầy Thiệu Vĩ Hoa không những ở chỗ đã tuyên truyền rộng rãi cho Chu dịch ứng dụng, mà còn đúng như nguyên Chủ tịch Hội nghiên cứu Chu dịch Trung quốc, giáo sư trường Đại học Vũ Hán Đường Minh Bang - đã nói: “Thiệu Vĩ Hoa như một con rồng, đã làm cho mặt nước chết - văn hóa Chu dịch - cuộn sóng lên”. Thiệu Vĩ Hoa với thái độ khoa học thực sự cầu thị, tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và đầy trách nhiệm đã có rất nhiều cống hiến. Ông đã dự đoán cho nhiều cặp hôn nhân hoặc giải khắc cho họ và đưa lại nhiều kết quả trong thực tế đời sống. Có những cuộc hôn nhân có thể giải, có những cuộc không thể giải được. Ở đây còn có một vấn đề thuộc về phạm trù đạo đức xã hội và hoàn cảnh xã hội cho phép hay không. Lại càng là vấn đề thuộc về nhận thức của từng cá nhân.


  Trong tất cả mọi cuộc hôn nhân bất hạnh thì cuộc hôn nhân mà mệnh năm thiên khắc gia xung là nặng nhất.


  Đương nhiên, khi mà phạm trù đạo đức của xã hội phát sinh mâu thuẫn với tính nhân đạo thì việc xử lý mối quan hệ giữa hai phạm trù đó sao cho chính xác chính là trách nhiệm của người dự đoán. Ngày nay toà án trước khi quyết định cho ly hôn đều yêu cầu phải qua giai đoạn hoà giải, hoà giải không thành mới ly hôn.


  Người dự đoán đầu tiên cũng phải xem xét mâu thuẫn mệnh vận của hai bên phát triển sẽ đưa đến hậu quả nào, sau đó mới chọn hình thức giải quyết có lợi cho hai bên nhất. Tòa án và người dự đoán đều có điểm giống nhau là: nếu dự đoán thấy hai vợ chồng người đó sẽ gây nguy hại đến tính mạng, đem lại ảnh hưởng xấu cho xã hội thì tòa án sẽ giải quyết cho li hôn, người dự đoán cũng đưa ra kiến nghị li hôn. Chỗ khác nhau là: căn cứ li hôn của tòa án dựa vào nguyên tắc tình cảm hai bên vợ chồng đã tan vỡ, còn căn cứ của dự đoán là tình cảm của vợ chồng đã thể hiện trên tổ hợp của Tứ trụ thành sự xung khắc bất lợi, tình cảm tan vỡ đã là điều chắc chắn, hơn nữa nếu dự đoán thấy hậu vận của một bên nào đó tính khắc rất nặng, hoặc tai hoạ sự sống chết của một bên nào đó đồng thời phát sinh, hoặc hậu vận của hai bên khác nhau, khó chung sống đến bạc đầu. Về điểm này dưới tiền đề yêu cầu người dự đoán phải có một thái độ hết sức cẩn trọng, đầy trách nhiệm, dự đoán chính xác, hơn nữa, cả hai bên phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ có như thế mới bảo đảm chia tay nhau một cách bình thường, đạt được mục đích cùng bảo vệ hai bên.


  Đương nhiên, đại vận phản ánh những việc diễn ra trái với quy luật tự nhiên mà chưa được điều chỉnh. Khi đã điều chỉnh nó một cách nhân tạo, làm cho nó thuận với quy luật tự nhiên thì hoạ to có thể trở thành nhỏ, hoạ nhỏ có thể tiêu tan đi. Thực tế đã chứng minh, bại vận của con người trên một mức độ nhất định là có thể điều chỉnh được (xem ở chương sau).


II. HÔN NHÂN HỢP LÝ


  Khí trường không thuận dẫn đến hôn nhân bất hạnh. Những cặp vợ chồng thiên hợp địa hợp thì hôn nhân mĩ mãn mà lâu dài, không gì có thể làm tan vỡ được. Ví dụ mậu thìn và quý dậu (1928 - 1933; 1988 - 1993), giáp tuất và kỉ mão (1935 - 1939) nhâm thìn và đinh dậu (1952 - 1957) mậu tuất và quý mão (1958 - 1963), giáp thìn và kỉ dậu (1964 - 1969), canh thìn và ất dậu (1940 - 1945), canh tuất và ất mão (1910 - 1915, 1970 - 1975). Những trường hợp trên đây đều cách nhau năm tuổi, như thế chênh lệch nhau không lớn, mức độ thiên hợp địa hợp tuy có cặp nhiều, có cặp ít hơn. Chỉ đơn thuần về hôn nhân mà nói, nữ giới rất sợ ly hôn vì tái giá nói chung là bất hạnh. Cho nên hôn nhân hợp lý là sự chọn lựa theo lí trí. Những cuộc hôn nhân như thế nếu có duyên gặp được thì tình cảm ngày một sâu sắc đậm đà, cho dù nam hay nữ có những tiêu chí thông tin hôn nhân không thuận vẫn có thể được hóa giải. Cũng có những cặp vợ chồng thiên khắc địa xung với nhau nhưng vẫn tai qua nạn khỏi, đó là nhờ có âm phúc dày, thứ hai là ăn ở tích đức, thứ ba là trong mệnh có cứu, thứ tư là đại vận vừa đúng gặp được trụ năm thiên hợp địa hợp nên được cứu, v.v.. Nếu không thì khó mà tránh khỏi tan vỡ.


  Trong hôn nhân vì nhiều người không thấy được ngũ hành của hai bên đòi hỏi, cho nên cũng không biết được sự tương khắc đó có bất lợi hay không. Vì vậy nên tìm người tương sinh cho nhau là tốt hơn cả.


  —ooOoo—


Chương 13


  CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ


I. CÁC BƯỚC DỰ ĐOÁN


  1) Xác nhận lại ngày giờ sinh cho chuẩn xác.


  2) Sắp xếp Tứ trụ chính xác, gồm cả mười thần thấu rõ và tàng, kể cả thần, sát. Sau đó sắp xếp đại vận, lấy số đại vận, mười thần của can vận (nếu đoán sát việc cho một năm nào đó, còn cần sắp xếp cả tiểu vận, lưu niên).


  3) Xem ngũ hành của nhật can sinh vào tháng vượng hay tháng suy.


  4) Xem nhật can có được khí của các địa chi khác không.


  5) Xem nhật can có được ấn tinh của can chi sinh phù không.


  6) Xem nhật can có được các can khác giúp thêm không.


  7) Xem các thiên can khác sinh vào tháng vượng hay tháng suy. Thống kê lại để ước lượng xem thân vượng hay thân nhược. 8) Tìm dụng thần và kị thần.


  9) Xác định các cách cục: giàu sang, nghèo hèn, cát hung, thọ yểu.


  10) Xác định các vận: hưng, suy, cát, hung và phân biệt với các vận bình thường.


  11) Xác định năm tốt nhất, xấu nhất trong cuộc đời và ứng vào việc nào, người nào.


  12) Kết hợp xem luôn cả tính tình, tướng mạo, nhân cách, quan tài, sự nghiệp, bệnh tật, hôn nhân, con cái, v.v..


  Điều kiện cơ bản của dự đoán là yêu cầu người muốn đoán phải cung cấp chính xác: năm tháng ngày giờ sinh, phải khẳng định chính xác mới dự đoán được. Rất dễ nhầm lẫn là không phân biệt rõ ranh giới ngày hôm trước và ngày hôm sau, nhất là những người ở nông thôn thường chỉ nhớ tối ngày hôm trước, giờ tí hoặc lúc gà gáy lần thứ nhất. Thực tế thì giờ tí đã là ngày hôm sau rồi nhưng quên thêm một ngày. Ngày sinh đã sai là sai toàn bộ vì về bản chất mà nói, đó không còn là Tứ trụ của người đó nữa. Giờ tí là ranh giới giữa ngày hôm trước và ngày hôm sau, mà 23 giờ đã là giờ tí rồi (tức từ 23 giờ đến trước 1 giờ). Nhưng người nông dân thường lấy 24 giờ, tức từ không giờ trở đi mới tính là bắt đầu ngày hôm sau. Do đó cần phải hỏi giờ cho cụ thể. Ngoài ra, ở thời điểm cuối các giờ lẻ cũng phải hỏi cho rõ, ví dụ trước ba giờ là giờ sửu, sau ba giờ là giờ dần.


  Nói chung, cung cấp ngày giờ không tin cậy thì không nên đoán vì thứ nhất là phải bảo đảm tính trách nhiệm cao về lời nói của mình, thứ hai là phải trọng danh dự của mình, ngoài ra cũng nên lưu ý, khi đoán sai, sẽ gây ảnh hưởng xấu cho “Chu dịch ứng dụng”, làm mất lòng tin.


  Sắp xếp Tứ trụ chính xác là nội dung cơ bản của dự đoán. Viết ngày giờ sinh xong, ghi rõ các can tàng trong địa chi. Sau đó căn cứ vào can ngày, xác định mười thần của các thiên can lộ ra và cả các can tàng. Số bắt đầu của đại vận có thể kết hợp tính lúc tra can chi, theo quy tắc đếm thuận hay đếm ngược, cứ ba ngày tính thành một năm để tính các đại vận. Sau khi xếp xong đại vận, ghi mười thần tương ứng với can vận, và cứ mươi năm là một đại vận. Cuối cùng theo bảng thần, sát, ghi tên gọi tắt các thần sát lên góc phải phía trên để khi dự đoán có thể nhìn thấy ngay thần, sát ở trụ nào, xung khắc gần hay xa, mức độ ảnh hưởng của nó. Đồng thời cũng thấy được thần, sát gặp lục thân của cung nào, người đó được hưởng âm phúc của ai hay hung sát sẽ gây tác hại cho ai. Nếu cần phải xếp tiểu vận, lưu niên thì ghi chung xuống phía dưới của đại vận đó để dễ thấy rõ mức độ chúng hình xung khắc hợp với đại vận.


  Xếp xong Tứ trụ bắt đầu thẩm tra lại lực lượng vượng suy của các ngũ hành.


  Đầu tiên xem ngũ hành của nhật can sinh vào tháng vượng hay nhược để biết nhật can được lệnh hay không. Phân lệnh tháng là trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng đều là nhật can được lệnh tháng.


  Tiếp đến xem nhật can trong các chi khác là ở vào đất trường sinh, lộc, kình dương hay mộ, kho, có khí có gốc là đắc địa.


  Lại xem nhật can trong các thiên can và địa chi có được chính ấn, thiên ấn sinh phù hay không, có ấn tinh là được sinh.


  Xem nhật can trong các thiên can khác có ngang vai, kiếp tài để giúp thân không. Có sao tỉ kiếp là được trợ giúp.


  Tổng hợp các yếu tố: được lệnh, đắc địa, được sinh, được trợ giúp, tùy theo mức độ sinh, khắc, hình hợp xung hại, xa gần để có sự tăng giảm hợp lí. Sau đó lại tổng hợp các yếu tố: quan sát khắc nhật can; chính tài thiên tài làm hao tổn nhật can; thực thương làm xì hơi nhật can, tuỳ theo mức độ sinh khắc, hình hợp xung hại, xa gần để tăng giảm. So sánh hai bên, nếu lực sinh phù nhật can càng lớn là thân vượng. Ngược lại lực khắc, xì hơi, làm hao tổn lớn hơn là thân nhược.


  Thân vượng nên chọn cái khắc, xì hơi, làm hao tổn thân làm dụng thần; lấy cái sinh thân, giúp thân làm kị thần. Thân nhược thì ngược lại. Cách chọn dụng thần và kị thần là phải căn cứ vào sự chọn lựa hợp lí các tổ hợp của Tứ trụ. Chủ yếu lấy hỉ, kị của tài quan làm chuẩn.


  Lấy dụng thần có lực, có tình, kị thần có chế áp, có hoá hay không để xác định giới hạn giàu sang, nghèo hèn, cát hung, thọ yểu, xác định các thứ lớp mà mệnh vận người đoán có thể đạt được.


  Lại xét xem dụng thần có đến ngôi hay không, bị khắc hay không, có cứu hay không có cứu để định ra giới hạn giữa các đại vận tốt, xấu và các vận thường, xác định vận tốt nhất, vận xấu nhất, vận bình thường vào các đoạn tuổi nào của người dự đoán.


  Trong vận tốt lại cần làm rõ những năm nào tốt nhất, những năm nào tốt vừa phải, năm nào kém hơn; trong vận xấu cũng cần làm rõ những năm nào xấu nhất, năm nào tạm đỡ và năm nào gặp hung hóa cát, trong vận bình thường cũng cần phân biệt rõ năm nào thuận, năm nào bình thường, năm nào trắc trở. Tổ hợp của đại vận ở thời kì tốt nhất là tốt đến mức nào, căn cứ vào mười thần thì ứng vào việc gì là chính. Ngược lại tổ hợp của đại vận ở thời kì xấu nhất là xấu đến mức nào, ứng vào việc gì là chính. Ứng vào mình hay ứng vào người thân bị khắc, hay đều bị sinh khắc hoặc đều bị xung hợp.


  Cuối cùng dự đoán ra nội dung bị sinh khắc hay bị xung hợp. Ví dụ ngũ hành bị xung hợp hay bị sinh khắc ứng vào bệnh tật hay công tác, lục thân, buôn bán, v.v.; mười thần bị xung hợp hay bị sinh khắc ứng vào hôn nhân hay tài vận, quan vận, ốm đau, hay thọ yểu, v.v.. Cũng có sách cùng bàn chung ngũ hành với mười thần. Như khi kiêu thần đoạt thực thần (mười thần sinh khắc xung hợp), năm đoạt thực thần vừa ứng vào ốm đau, cũng có thể ứng vào công tác, buôn bán, cung mà lục thân ứng vào bị ốm đau, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình hoặc người thân.


  Như thế là địa chi năm đó tương xung với địa chỉ trong Tứ trụ, vì thế mà thành kị thần. Tháng tương xung thì mình hoặc là lục thân ứng với cung bị xung nhất định sẽ gặp nạn. Lúc kết thúc dự đoán hoặc trước khi dự đoán đều nên kết hợp giữa mệnh cục và đại vận, tổng hợp cân bằng các thần, sát để bàn về tính cách của người đến đoán. Căn cứ vào Tứ trụ sinh hóa có tình hay không để đoán người đó là người có tình nghĩa đến đâu. Từ tính hàn ôn thấp táo trong Tứ trụ cũng có thể thấy được đó là người nhiệt tình, hoà hợp với mọi người hay là người lãnh đạm, xa lánh mọi người. Qua Tứ trụ cương nhu, trung chính hay nhu nhược, thiên khô (tức Tứ trụ có nhiều tổ hợp xấu) có thể biết được người đó là quân tử hay tiểu nhân. Cho dù là người đoán hay độc giả đều cần có sự hiểu biết căn bản đối với người được đoán, bao gồm bản thân họ và con cái họ, như thế sẽ có ích cho việc kết bạn, giao thiệp, sẽ gần người tốt, tránh xa kẻ xấu, giúp cho sự chọn lựa và phát triển nghề nghiệp được tốt hoặc tự nhắc mình cảnh giác đúng lúc, hoặc có thái độ đối xử với người được dự đoán cho hợp tình hợp lí.


II. CÁC VÍ DỤ DỰ ĐOÁN CỦA THIỆU VĨ HOA


  Mục này chọn một số dự đoán thực của Thiệu Vĩ Hoa từ nửa cuối năm 1993 về người thật việc thật. Trong các ví dụ này, ngoài một số người địa vị cao, đang sống không tiện nói ra, còn đại bộ phận là có tên tuổi cụ thể. Đương nhiên cũng chọn những Tứ trụ bình thường để dễ so sánh.


  Ở mục này cũng muốn đưa ra các cách chọn dụng thần làm chính và có phân tích cụ thể các vận tốt, xấu. Hy vọng rằng đó là con đường ngắn nhất đối với người mới học và các độc giả để nhập môn. Các trường hợp biến đổi phức tạp cũng đã giải thích rõ với tính điển hình, độc giả có thể dựa vào đó để suy luận cho các trường hợp khác.


  Ví dụ 1. Dụng thần là kiêu thần (nữ).


  

    

  


  

    

  


  Mệnh nữ này sinh ngày bính tháng sửu ở thời kì “dưỡng” nên không được lệnh, cũng không được trợ giúp, mang bính được trường sinh dần mộc của chi năm là đắc địa, lại có gốc, hơn nữa còn được dư khí của ất mộc trong thìn, giáp mộc trong hợi sinh phù, nhưng cuối cùng vẫn là thân nhược.


  Ngược lại, sao khắc chế là quan sát vừa hỗn tạp vừa chung sức với thương quan là kị thần. Thông thường vượng quan kị gặp thất sát hỗn tạp, còn kị gặp thương khắc quan. Tuy nhiên dụng thần mộc có lực, song nguy cơ phục bốn bề. Tuy quan nhiều mừng gặp được thương, thương quan có thể chế ngự quan tinh, nhưng vì thương nhược quan vượng nên chế ngự không nổi, cho nên tổ hợp của nó là tín hiệu nguy hiểm về hoạ lao tù.


  Mệnh này thân nhược, quan sát nhiều, mừng có ấn tinh làm thông quan dụng thần, hóa quan sát sinh ấn, nên dụng thần là bản khí trong dần mộc tức giáp mộc là kiêu thần. Giáp mộc sợ nhất canh kim trong thân khắc, cho nên năm thân là năm kim vượng sẽ không thuận.


  Đại vận thời niên thiếu là sát vận đứng đầu vượng, quan lại hỗn tạp nên là kị vận. Song nhờ có kiêu thần trong trụ hóa mà sinh thân, cho nên chỉ có một số năm sức khoẻ yếu, bệnh nhiều. Vận chính tài gia đình có nạn. Vận thiên tài canh tuất, tuất là mộ kho của bính, thân nhược gặp thiên tài khắc kiêu thần nên lưu niên nhâm thân (năm 1992) là những năm tháng canh kim vượng, khắc trực tiếp dụng thần giáp mộc trong dần nên vào tù. Tai hoạ đó là vì thân nhược không gánh nổi tài. Vì muốn phát tài to, buôn lậu máy móc nên bị bắt giam. Ở vận này thìn tuất hai tương xung nên không phải chỉ có một tai hoạ, khi cung chồng bị xung thì còn xẩy ra sắp li hôn nữa, ứng vào năm 1994 là năm tuất. Năm 1994 bắt đầu lưu niên, thiên can sinh thân, vượng thân, tuy đại vận không hay lắm nhưng cuộc sống còn được. Năm đó vừa ra tù thì liền đến thầy Thiệu Vĩ Hoa xin lời khuyên. Thầy Hoa nói thẳng rằng, cô ta vì của cải mà ngồi tù, nhưng nhờ còn có lợi thế nên đừng tham giàu thì sau này sẽ còn có vận may.


  Đặc điểm của ví dụ này là: bính hoả mùa đông có mộc sinh vượng cho nên người đó nhiệt tình và hướng ngoại. Thân tuy nhược nhưng ấn tinh vượng mà có lực, không mất đi cái quý của nó. Chỉ tiếc là vận trình không có cứu và còn chờ vượt qua đại vận thương thực thì sẽ phú quý của các vận sau mới hanh thông.


  Qua ví dụ này có thể thấy, nếu mù quáng cầu tài thì lúc được của cũng là lúc tai hoạ ập đến. Nếu cầu tài nhưng đồng tiền không chính đáng thì tai hoạ đã phục sẵn trong đó. Người đàn bà này liên tục mấy năm dụng thần lâm vượng tướng nên tiền của đến rất nhanh, có mấy biệt thự, tiền vốn rất nhiều. Nhưng bại vận vừa đến là toàn bộ bị tịch thu và bị phạt, một khoản tiền lớn để trong nhà còn bị người giúp việc lấy trộm, rồi trốn mất, rốt cuộc trắng tay. Nên cầu tài cần hợp đạo lí thì được của mới bền. Như thế mới gọi là hiểu được phương thuật, hiểu được mệnh vận. Lúc đáng được của thì biết mà nỗ lực, có rồi giữ được, đến phương phát tài để cầu tài thì phát càng nhiều. Ngược lại, khi thân gặp bại vận không thắng nổi tài, thì phát tài càng to, tai hoạ càng lớn.


  Ví dụ 2. Dụng thần là kiêu thần (nam).


  

    

  


  Mệnh này thân nhược, không được lệnh tháng lại không có trợ giúp; kiêu thần nhược nên lực sinh phù yếu, vẫn xem là được sinh; lộc tị của chi năm nhược trợ giúp thân, cũng xem là đắc địa nhưng lực của nó rất yếu (can ngày không được đất của chi tháng là vì can ngày âm lại sinh ở tháng mộ kho, chi tháng không tàng khí của nó cho nên chi tháng không có khí gốc. Xem phần bàn về đắc địa của mục I chương 5).


  Ngược lại, can của trụ năm sát khí đằng đằng, thương quan hợp với sát mà không hóa (điều kiện hợp đòi hỏi can ngày tháng hoặc can ngày giờ, hơn nữa chi tháng là tháng hóa vượng). Nhưng sát có thể sinh kiêu ấn sinh thân, cho nên nếu gặp vận tốt thì còn có một số quý khí nhất định, nếu gặp vận không có cứu thì dù bản thân có cứu cũng khó tránh được cho người nhà.


  Từ tuổi thơ vận đầu là ấn vận, lợi cho học hành, lợi thân nên hoàn cảnh gia đình và học hành mọi mặt đều tốt. Sang vận quý hợi, sát ở đầu vận. Thương quan chỉ có thể hợp chặt sát của can năm, khó mà hợp được sát của lưu niên, nên khi gặp tuế vận, mình không chết thì có người thân chết. Năm 1973 là năm quý sửu, bà nội và anh cả liên tục mất. Sang quan vận gặp phải thất sát của năm, thương quan của giờ, cho nên cũng là bại vận. Thiên tài ở vận này càng không tốt, vì tài mà sinh hoạ. Năm 1993, vì ba năm liền nhập khẩu hàng lậu các phối kiện nên bị hải quan tịch thu. Đúng là tài sinh thất sát khắc thân. Vì là kị thần của vận khắc dụng thần cho nên khó tránh khỏi tai nạn. Kiêu thần vốn có thể hóa được sát, nhưng bị đại vận khắc nên không vùng lên được. Ở vận này còn có năm khắc mẹ. Vì kiệu thân người này có gốc nên mệnh cứng, do đó bà mẹ mất năm 1989 là năm kỉ tị. Thực thần lưu niên chủ việc sinh kị thần tài tinh, trực tiếp khắc dụng thần kiêu thần là mẹ, kiêu và thực cùng gặp thì mẹ khó mà giữ được. Sang vận thực thần lại cùng gặp cả hai: kiêu và thực, hơn nữa là bại vận xì hơi thân. Thương vận cũng là vận không có cứu, nhưng đã qua được tài vận. Mãi đến tuổi ngoài bẩy mươi mới đỡ thì đã muộn. Đây là ví dụ một người không gặp vận.


  Đặc điểm của mệnh này là: thương sát kiêu của Tứ trụ là tổ hợp không tốt, nhưng sát khắc thân có hợp có hóa, hóa kị thần là thần phúc. Trường hợp này nhất định phải có sự giúp đỡ của vận. Vận không giúp thì chắc chắn không có được tháng ngày nào vừa ý. Người đó sẽ long đong vất vả suốt cuộc đời. Rõ ràng là không bằng được cuộc đời ở ví dụ 1, tuy đều có dụng thần là kiêu.


  Vi dụ 3. Dụng thần là kiêu thần (nam).


  

    

  


  

    

  


  Ở mệnh nam này các cách cục đánh lại nhau một cách vô tình. Nhật can là quý sinh vào suy địa của tháng tuất, may nhờ có kiếp của trụ giờ giúp thân nên là có trợ giúp. Tí thuỷ trên trụ giờ vốn nên là đắc địa, nhưng vì tí sửu hợp hóa thành thổ nên lại trở thành mất.


  Ba thổ là sao khắc dầy đặc, lệnh tháng gặp xung, sửu tuất tương hình, quan sát hỗn chiến, thương quan nhiều lại lộ ra ở trụ năm, trụ tháng là cả đời vết thương chồng chất. Tứ trụ này thương quan đi liền nhau như hình với bóng, nên nhất định sẽ gặp tai nạn thương tật.


  Bất luận là nhật can nhược thương nhiều, hay nhật can nhược quan sát nhiều đều nên lấy ấn tinh làm dụng thần. Ấn tinh có thể hóa quan sát sinh thân, cũng có thể chế ngự thương quan. Dương hóa dương, dương chế dương vốn nên chọn chính ấn canh kim làm dụng thần. Nguyên cách không có chính ấn, chỉ có thể lấy kiêu thần thay, lực của nó kém hơn chính ấn. Kị nhất là gặp năm thìn tuất tương xung.


  Sau vận 52 tuổi mới bình yên. Trong vận thực thương trước đó, năm canh tuất (1970) là năm thiên khắc địa xung, ngã bị thương làm cho cằm bị thương, canh kim khắc giáp mộc, giáp mộc là đầu nên bị thương ở phần đầu. Tài vận thiên can khắc dụng thần chính ấn, địa chi hợp với quan càng vượng, nên năm nhâm tuất (1982) vì đổ xe gãy cánh tay trái, bị thương tay phải, suýt nguy hiểm đến tính mệnh. Đó là do đại vận hung, may nhờ thiên can của lưu niên giúp thân nên còn được một ít tiểu cát, chính là tí sửu hợp với thổ của chi ngày, sửu là thiên ất quý nhân, tóm lại là còn có cứu. Tài vận đinh sửu lại khắc kiêu dụng thần, nhờ sửu thổ của chi vận là quý nhân của vận, nếu không thì tuyệt mệnh. Năm nhâm có thân tí thìn hợp mà sinh cho thương quan, nên năm đó thương tật sang người em trai. Năm 1992 vì xe đổ mà người em chết (người mà thân thấu thương quan nhiều là người mệnh cứng, gọi là người “đầu hoắt, chân hoắt”, có nghĩa là anh chị phía trên và các em phía dưới khó bảo toàn được). Trong vận này năm giáp tuất (1994) không những thìn tuất tương xung mà cả ba giáp đều sinh cho kị thần tài tinh, nên tại họa ẩn phục khắp nơi. Vận quan sát cũng khó qua, năm 1998 cùng gặp tuế vận cho nên còn đối mặt với cái chết.


  Mệnh này không những trắc trở từ bé mà ngũ hành luân chuyển vô tình. So với hai ví dụ trước đều lấy kiêu làm dụng thần càng thấy mệnh này nguy hiểm trùng trùng.


  Ví dụ 4. Dụng thần là chính quan (nam).


  

    

  


  Mệnh nam này nhật can tân kim sinh ở tháng thân đế vượng là được lệnh, được lộc gắn liền kình dương nên đắc địa, lại được kiếp tài vượng giúp thân nên có trợ giúp. Trong chi của Tứ trụ có bốn tỉ kiếp, bán hội kim cục, nhật nguyên thâm căn cố đế.


  Can thấu thực thần ở tử địa, lực xì hơi thân có hạn, lại không có tài tinh làm hao tổn thân, quan tinh ở bệnh địa, không có lực chế ngự tỉ kiếp, hơn nửa lại đóng dưới thực thần. Quan tinh của trụ này tuy trong sáng, nhưng vì bị chế ngự, không vượng cho nên chỉ làm đến chức trưởng thôn.


  Tứ trụ này vì tự thân đã quá vượng, không cần ấn tinh sinh thân, cho nên khuyết thổ cũng không trở ngại gì. Tỉ kiếp lại thái quá, nếu tài thấu hoặc tài tàng đều sẽ bị kiếp, do đó không có tài cũng không phải là xấu. Nhưng cuối cùng ngũ hành thiên khô, tỉ kiếp là tối kị, thứ nữa là ấn kiêu. Nhật chủ tân vượng lại nhiều tỉ kiếp nên trước hết lấy chính quan làm dụng thần. Tai hoạ lớn nhất trong đời là khắc cha, khắc vợ, phá tài.


  May đại vận của người này tốt, không có vận tỉ kiếp. Các vận kiêu, ấn là bại vận, tốt nhất là vận chính quan, thứ nữa là các vận sát, thiên tài, chính tài. Trong đó kiêu vận sinh thân là kị, đoạt thực càng kị. Thực là ngôi của cha. Kiêu vận còn ở độ tuổi thiếu niên cho nên chỉ khắc cha. Dự đoán bố mất năm 1969 là năm kiêu thần đoạt thực thần. Quả nhiên ứng đúng năm đó. Qua được vận kiêu ấn đầy khó khăn gian khổ, sang vận sát hoàn cảnh gia đình tốt dần. Nhưng chỉ của vận là tị hoả cùng với chi năm và chỉ giờ cấu thành ba tị hình một thân, lại là hình kình dương, hợp với vận kình dương, may mà hình khắc thân kị thần là tương hình tốt, là hình khắc có ích, nhưng năm mà tam hình đều đầy đủ thì phải có một tai nạn, song vì nhờ thực thần gặp thiên đức nên có cứu. Quả nhiên năm giáp dần là năm có đầy đủ tam hình của các lưu niên dần, thân, tị - lệnh tháng - chi vận sinh được một đứa con nên khỏi nạn. Người này, vận thực thương xì hơi thân là vận tốt. Vì dụng thần là quan, thực thần tuy nhược nhưng nhờ gặp vận mà vượng, khắc dụng thần quan tinh đóng ở phía dưới là điều kị; thương quan là sao khắc quan, do đó vận thực thương chỉ được xem là vận bình thường. Hơn nữa đến lưu niên thực thương phải chú ý đề phòng tranh cãi nhau về chức vụ và các tai hoạ khác.


  Đặc điểm của Tứ trụ này là tuy ngũ hành thiên khô nhưng vô sinh, có xì hơi, có chế ngự, lúc dụng thần lâm vượng còn có thể có quyền quản một vùng nào đó. Tuy là mệnh thiên khô nhưng trong mệnh không có tài, kiếp tỉ lại vượng, vốn là mệnh thầy tăng. Nhưng thiên khô không kị, lại là người có tình nên từ năm chuyển tốt đến lúc về hưu là gặp các vận dụng thần, hỉ thần nên dần dần có của, có chức. Từ năm 1984 về sau của cải khá dần, buôn bán lâm sản, con đường phát tài đúng hướng, phát một mạch đến tuổi trung niên. Chỉ tiếc đến các năm tỉ kiếp kiêu ấn vượng lại khó tránh khỏi vợ ốm, cha chết, hết của.


  Ví dụ 5. Dụng thần là thực thần (nữ)


  

    

  


  Người nữ này ngũ hành thiên khô, mệnh yểu.


  Bính hỏa vượng ở tháng hai, không những được lệnh, còn được sinh, được trợ giúp, đắc địa, nhật nguyên cực cường vượng, lại còn có dần mão thìn mộc sinh thân.


  Ngược lại, những sao làm hao tổn, áp chế không có. Trong mệnh kiêu thần vừa nhiều, vừa vượng là kị tinh, không có thiên tài chế ngự. Mệnh này ứng với câu: “Thê thiếp không đến cùng cứu giúp, mệnh như cây cỏ lau trong sương mùa thu”.


  Dụng thần vốn là thiên tài, nhưng trong mệnh không có nên gọi là nguyên cục không có dụng thần. Nếu gặp được trong vận là được dụng thần của vận cứu, song ở đây hung thần lại đến trước. Bước sang kiêu vận, mộc vượng, bị bệnh u phổi, khó qua được năm giáp tuất (1994) là vì mộc nhiều, kim không có để chế ngự.


  Kị thần quá cường vượng, nguyên cách lại không có dụng thần, cho nên đành chọn thực thần tương đối mạnh làm dụng thần thứ hai. Chi năm thìn thổ là thần xì hơi của can ngày bính vượng. Thời trẻ nhờ có ngang vai vượng xì hơi cho thân nên may còn sống được. Sang ấn vận chế ngự được thực thần, nhưng không phải là chính khắc; kiêu vận giáp mộc đoạt thực thần mậu thổ, dụng thần bị khắc mất là không có dịp để sống.


  Đặc điểm của mệnh cục này là dụng thần còn có thể chọn quan sát. Nhưng quan sát sinh kị thần nên không chọn. Mặc dù không được chọn, quan tinh quý thuỷ trong thìn đã yếu lại càng yếu, vừa xa vừa ít tức thuỷ xa cứu không nổi hoả gần, chỉ có thể bốc hơi mà thôi, chẳng trách mà quan vận chưa kịp đến, vận tai ách đã đến trước rồi. Rất đáng tiếc, người nữ này nếu biết sớm, không sống ở đất hoả phương nam mà lên phía tây- phương kim, để sinh sống, đề phòng trước, và còn tìm cách bổ cứu từ nhiều mặt khác thì không đến nỗi chết. Nay vận tốt chưa đến, tai ách đã lù lù ra đó, hối đã không kịp nữa rồi.


  Ví dụ 6. Dụng thần là thiên tài (nam)


  

    

  


  Người này mất năm 32 tuổi. Nhưng so với người nữ mắc bệnh u phổi ở trên giống nhau đến kinh ngạc. Điểm khác nhau chỉ là ở chỗ không chỉ có một dụng thần.


  Giáp trường sinh ở hợi nên được lệnh, được vượng địa, vượng sinh, lại còn được trợ giúp. Thông thường mà nói: nhật vượng gặp quan vượng là quý mệnh. Nhưng ở đây kiêu vượng thấu sinh thân, lại được vượng quan liên tục tương sinh, quý khí bị khắc chế xì hơi lên kị thần, cho nên mệnh quá vượng, rất khó cứu, huống hồ ác tính lại tuần hoàn, gặp phải kị vận là tính mệnh khó bảo toàn.


  Nhật vượng nên kị vượng sinh, chọn cái kị đó làm dụng thần, cho nên lấy tài tinh chế ngự kiêu, trong trụ mậu thổ trong dần là thiên tài. Mậu tuyệt ở hợi, cho nên dụng thần không vượng, rất dễ bị khắc mất, tức mệnh yểu. Vận không gặp thời, kiêu vận là bại vận, vượng mà sinh cho thân, nhưng dụng thần còn chế ngự được. Sang ấn vận hãy còn tạm giữ được, nhưng vừa sang tỉ vận lưu niên giáp tuất, “tỉ tỉ” đều là giáp, tuất lại là dụng thần mậu thổ mộ kho. Kết quả chết trong nước. Đúng là kị vận đến thì khó thoát khỏi.


  Ví dụ 7. Dụng thần là thiên tài (nữ)


  

    

  


  Tứ trụ người này bình thường và yên ổn. Đúng là vì mệnh cục phổ thông, trừ một số tổ hợp giữa lưu niên và đại vận không tốt nói chung không có trắc trở gì lớn. Khi dự đoán cho Tứ trụ tương đối cân bằng, thường không dễ tìm được dụng thần. Ví dụ này thuộc loại đó.


  Nhật nguyên tân sinh vào tháng tuất là được lệnh, còn được sinh, được trợ giúp, nhưng đều không vượng lắm. Tài tinh làm hao tổn xì hơi, thực thương lại đều nhược, nếu là hỉ của dụng thần thì giàu không nổi.


  Sao khắc áp là hai chi mão tuất hợp hoả thấu ra bính là quan tinh hợp hóa thành công, nhưng lại nhập mộ kho nên “sang” không nổi (chú thích: trong Tứ trụ quan tinh nhập mộ không tốt, còn khi quan tinh là kị thần nhập mộ của đại vận, lưu niên thì lại tốt). Gặp bại vận thì kém hơn, có thể bị ốm đau hay một tí tai họa. Nhờ ngũ hành lưu chuyển có tình, lại có thiên đức, nguyệt đức là thần đại cát hóa giải nạn, được bình yên là phúc lắm rồi.


  Theo lý mà nói: nhật can vượng, địa chi lại có hai tân kim, nhật can đã có gốc sâu lại còn có kiếp tài giúp trợ thân thì nên lấy quan sát làm dụng thần. Nhưng can thấo kiêu ấn mà có gốc thì nếu vẫn lấy quan sát làm dụng thần, dụng thần sinh cho kị thần thì không phải là dẫn đến nguy cơ thân càng thêm vượng hay sao? Cho nên, mệnh này phải căn cứ nhật can vượng, ấn tinh nhiều làm kị thần để chọn dụng thần, do đó dụng thần chọn tài tinh. Thiên tài đóng ở ngày sinh có thể chế ngự kiêu thần, song không như chính tài vừa sinh chính quan áp chế thân, lại vừa có thể hợp chặt kiêu thần không để cho nó sinh thân. Cho nên dụng thần gặp chính tài là vận tốt. Ở đây nguyên cách không có chính tài nên lấy thiên tài làm dụng thần.


  Mệnh nữ này năm bính ngọ, trước khi vào đại vận đã gãy tay. Đó là vì bính sinh kỉ thổ, quan kiêu tương sinh, tí ngọ tương xung, kiêu thực cùng gặp nên là năm thiên khắc địa xung, bị thương tàn phế. Sau khi vào vận, gặp vận thiên tài, kiêu thần bị chế ngự nên tương đối thuận lợi. Trong vận thiên tài có thể phát đạt được một ít tiền của, đó là vì chính tài sinh chính quan áp chế thân, lại hợp chặt kiêu thần. Năm 1984, 1985 được tài, vừa vượng chồng lại được con. Vận thực thương là vận h thần, có thể làm hao tổn, hợp kiêu ấn, cũng xì hơi vượng thân. Nhưng kiêu thần đoạt thực thần, thương quan lại gặp quan đều là tiêu chí không thuận, nên là vận tốt nhiều xấu ít. Các vận tỉ, kiếp về sau đều kém hơn.


  Đặc điểm Tứ trụ này là: can hợp, chi hợp, nhất là chỉ hợp nên người này cô, ghẻ lạnh, không cởi mở, không có lòng hại người nhưng lại luôn đề phòng người khác. Trong mệnh hợp nhiều lại có đào hoa nên vừa đẹp vừa đa tình. Khi gặp vận tốt vợ chồng rất hoà thuận. Chỉ sợ bại vận đến, thân vượng lại gặp ngày âm dương xô lệch, e rằng hôn nhân không thuận mà còn khắc cha, phá tài.


  Ví dụ 8. Dụng thần là thiên tài (nam)


  

    

  


  Mệnh nam này thân vượng, được lệnh, đắc địa, được trợ giúp lại còn được sinh. Dụng thần tài tinh bị hợp nhập kho, nhưng thương quan gần, gắn chặt sinh thiên tài, cho nên vẫn chọn thiên tài làm dụng thần.


  Thời thơ ấu gặp vận thiên khắc gia xung, hơn nữa thương quan gặp quan, không đoán cũng biết được là có nạn. Năm 4 tuổi bị ốm thương hàn suýt chết. Nhờ gặp vận có chế, khắc áp vượng thân nên có cứu. Sang sát vận, từ bé đã có tiếng tăm. Sang hai vận sau: ấn vận và kiêu vận vốn là kị vận sinh thân, nhưng thân sống ở phương nam là đất tài vượng, mà có bổ cứu, ấn chủ về văn, thương quan gặp ấn là quý hết chỗ nói, không những hay phát biểu, tham luận mà còn trở thành Đại biểu Quốc hội. Sang các vận kiếp, tỉ là vận bại tài, khó tránh được khắc cha. Năm 1992 là năm kiếp tài, cha ốm mất.


  Đặc điểm của Tứ trụ này là: địa chi hợp nhiều, hợp mất nhiều nên không thuận. Đoán thời kì tốt là lúc nhật vượng, xì hơi cũng vượng, mộc hoả tương sinh cho nhau nên công danh hiển đạt. Thương quan vượng có thể sinh dụng thần, dụng thần từ nhược biến thành mạnh là nhờ được lực của hỉ thần thương quan. Sau khi xác định rõ phú quý có thể tiến thêm một bước dự đoán xem phú quý đến đâu. “Thương quan sinh tài là phú quý do trời đưa đến” “Quý nhật đóng cung tị là tài quan song toàn”. Quý lộc bị hợp tức tí lộc gặp sửu hợp là “phủ chân chính”. Then chốt là thân vượng nên có thể thắng tài quan, còn nhờ được lúc vận không có cứu lại sống ở phía nam nên được bổ cứu và phát triển. Công việc buôn bán của người đó cũng lấy hoả làm tài tinh nên được làm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giàu sang đều có. Nếu gặp vận tốt thì như hổ thêm cánh, tốt là nhờ chỉ vận có cứu. Người này càng già càng tốt hơn.


  Ở sách này chúng tôi muốn định rõ nhật can mạnh, yếu, cách tìm dụng thần và nắm vững xu thế cát, hung của các đại vận làm chính còn giàu sang đến mức độ nào thì độc giả chỉ có khái niệm rồi trên cơ sở đó tiếp tục đúc kết kinh nghiệm.


  Vi dụ 9. Dụng thần là thiên tài (nam).


  

    

  


  Tứ trụ này cách cục có bốn xung, những tổ cục bất lợi này thường gây tác hại rất sâu sắc. Gặp các năm tí ngọ mão dậu nhất định sẽ ứng nghiệm.


  Kỉ trường sinh ở dậu, đinh trường sinh ở dậu, thân vượng kiêu vượng, được lệnh, được sinh lại được lộc, nhật can lại có gốc nên mệnh này được xem là cường vượng.


  Quan nhược nhưng được kiêu vượng hộ vệ nên vẫn có quan tuy không lớn, chỉ là người học trò đọc sách.


  Dụng thần chọn thiên tài của chi giờ để chế ngự kiêu thần sinh quan, đáng tiếc là dụng thần không có lực.


  Tỉ kiếp là bại vận, thực thần tân dậu làm chủ mọi việc (năm 1981). Thương quan tuy không có trong trụ nhưng canh lộc ở dậu lại vượng, nên năm gặp quan vì tí mão tương hình mà nằm viện. Năm kiêu thần đinh mão làm chủ (1987) là phần lớn không thuận. Năm 1990 thương quan canh ngọ làm chủ, quan vận không hanh thông, mâu thuẫn với lãnh đạo. Chi năm quý hợi (1983) dụng thần vượng lại không bị xung đột, nên thi vào đại học được thuận lợi. Bước sang thương vận thì khó tránh được bị hình thương. Thương vận có thể làm xì hơi thân vượng nên được xem là vận bình thường, nhưng vào những năm hung vẫn không tốt. Vừa bước sang thương vận thì gặp năm quý dậu, tài tinh chủ mọi việc, vốn là không có tai hoạ, thương quan sinh tài còn có thể có con.


  Chi dậu của lưu niên gặp thái tuế xung khắc bản thân hoặc cung thê cho nên đoán anh ta hoặc vợ bị thương. Quả đúng như thế, vì dậu xung phá mão cung thê. Vận thương quan gặp quan, quan ở ngôi tí cho nên vợ có thai bảy tháng sẩy thai. Năm giáp tuất, lại là năm quan gặp thương vận, vừa tháng giêng đã tắc ruột nằm viện mổ. Ra viện không lâu lại bị tai nạn đi xe, bị thương ở mặt. Thật là tai hoạ chồng chất, và còn liên lụy đến mẹ nữa. Để tránh tai hoạ, thầy Thiệu đã khuyên anh ta thôi giữ chức. Anh ta vốn cũng muốn thế đã mạnh dạn rút lui. Các vận trình từ đó về sau là: thực vận kị năm kiêu vượng gặp thực vượng. Sau 48 tuổi mới bình an thuận lợi. Nhưng gặp năm tứ xung, năm kị thần vượng thì còn trắc trở. Điều tốt là kị vận đã qua, nguy hại không đến nỗi chồng chất nữa. Gặp vận dụng thần thiên tài, kị thần bị chế ngự nên sự nghiệp hanh thông (năm mão dậu phải đề phòng). Vận quan sát hơi kém hơn.


  Tứ trụ này tí ngọ mão dậu đều có, thân vượng kiêu vượng bảo hộ cho quan tinh nên điều quý không bị mất. Người này “ngày giờ tương hình gặp quý nên là người có quyền có chức”, do đó giữ chức vụ quan trọng của thành phố. Kị nhất là tỉ vận khắc phạt dụng thần, bản thân dụng thần thiên tài không có bệnh, chẳng qua vì năm kỉ tị của vận đó lại gặp ngang vai, nên bị khắc phạt là điều chắc. Nhưng nhờ bốn chi không có yếu tố kích thích xung phạt lung tung, dụng thần lại tàng chi, hơn nữa các ngũ hành sinh hóa có tình, đó là cứu tinh lớn nhất. Đó là người gan góc, có bản lĩnh, giao thiệp rất rộng, được bạn bè giúp đỡ, chỉ tiếc là vận không thuận mà thôi. Đặc điểm là các chi hợp với nhau ngược với Tứ trụ cho nên tai hoạ vừa lớn vừa dày. Độc giả cứ đối chiếu xem, nhất định sẽ nâng cao nhận thức về mặt xung khắc.


  Ví dụ 10. Dụng thần là ngang vai (nữ)


  

    

  


  Nhật can mậu sinh vào tháng tí là rơi vào thai địa, ngũ hành thiên khô, may mà ngang vai của nhật can có gốc, thuỷ có kho chứa nên tránh được tai hoạ hồng thuỷ vỡ đê. Dụng thần chọn là ngang vai.


  Tài của Tứ trụ lại tàng tài, thấu đều ở vượng địa. Nhật nhược không thắng nổi tài là người nhiều nhà cửa nhưng ít của.


  Vận đầu là thương thực sinh tài nên bệnh nhiều và nguy hiểm. Nhâm quý quá vượng khắc bính hoả là bệnh tim hay bệnh về máu. Quả nhiên là bị bệnh bại huyết. May mà sau vận ngang vai (tỉ) đều là vận tốt, sức khoẻ hồi phục trở lại. Nhưng loại bệnh này khó chữa, cho nên khi khám bệnh phải khám trực tiếp để xem sắc mặt mới có thể kết luận được. Thân nhược tài nhiều thì dùng ngang vai để chống lại, nên người này nhờ có vận cứu, nhưng vì thiên khô quá nặng nên gặp lưu niên thì bệnh còn trở lại.


  Ví dụ 11. Dụng thần là chính tài (nữ)


  

    

  


  Người này hơn nửa cuộc đời trắc trở, mãi đến khi dụng thần lên ngôi mới thoát ra được.


  Ngày ất sinh ở mộ địa. Kiếp tuy không vượng nhưng có gốc lại nhiều, là thân nhược có kình dương trợ giúp, thân nhược còn được ấn sinh nên trở thành vượng. Tứ trụ này chưa mất cái quý, tài nhiều mà có gốc, ngũ hành sinh khắc có tình, cho nên rất giàu có cũng rất từ bi, giàu sang công danh đều có.


  Dụng thần là chính tài chế áp ấn, khiến cho sát sinh không nổi ấn, lại làm hao tổn thân vượng cho nên dụng thần này đạt được cả ba mục tiêu.


  Cân bằng sinh khắc của các ngũ hành không tốt lắm. Nếu sinh khắc chế hoá có tình, dụng thần có lực, hơn nữa mỗi ngũ hành đều phát huy được chức năng của nó mới là tốt. Sát vượng sinh ấn lại có kình dương là công danh rất cao và không dễ bị mất. Dụng thần tài tinh ở đây chỉ có tác dụng cân bằng mệnh cục, vì sát vượng ấn vượng lại có kiếp, kình dương giúp thân, thân quá vượng để dùng được tài. Tài nhiều và có gốc, cho nên dù gặp bại vận cũng khó mà sập đổ.


  Người này hay tích đức làm việc tốt, là hậu duệ của bậc trung liệt, yêu nghệ thuật, nhưng gặp kị vận nên không nổi tiếng. Các vận kiêu ấn sức khoẻ hơi yếu, đó là vì thân vượng phản khắc trở lại. Sang sát vận chỉ vì sinh ấn nên thân càng vượng, vận chế áp thân nên dẫn đến tai họa. Gặp thời cách mạng văn hóa, nhà bị lục soát mấy lần. Người này gặp năm bị kình dương xung, tai hoạ cực xấu ứng vào năm hung sát tuất gặp hợi (người tuất gặp hợi hoặc người hợi gặp tuất là thiên la địa võng) ngồi tù. Tiếp theo đó là quan vận, ngồi trong tù không lấy chồng được chứ không phải khắc chồng. Ngồi tù mất 19 năm. Cái tốt là vì có tài nghệ trong tay nên được mọi người kính nể, không những không uổng phí mà còn mài sắc ý chí. Khi vận kỉ tị đến cũng là lúc xung khai tuất, mây mù tan hết, vừa ra ngục thì gặp may liên tục. Sang vận chính tài là vận dụng thần lên ngôi, tài hoa phát triển, công danh lừng lẫy giành được người đứng đầu trong cuộc thi thế giới, được các vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước tiếp kiến. Về già gặp vận hỉ thần, công danh lợi lộc đều có, phúc thọ mãi cho đến lúc mất.


  Ví dụ 12. Dụng thần là kiếp tài (nữ)


  

    

  


  Người này nhật can mậu sinh tháng mùi là không được lệnh. Ở trụ giờ tuy có sửu thổ giúp thân, nhưng thực vượng sinh tài lại còn thân nhược.


  Dụng thần chọn là kiếp tài vượng để giúp thân thắng tài.


  Tuổi thơ gặp tài vận là thân thể có tật, mẹ không lợi, khốn khó đảo điên. Sang vận thương, thực cũng là bại vận. Mãi đến năm 39 tuổi dụng thần lên ngôi mới mở mang được, trở thành người giàu. Trung và hậu vận rất tốt.


  Ví dụ 13. Dụng thần là thất sát (nam)


  

    

  


  Nhật can kỉ sinh tháng mão là ở bệnh địa, tuy không được lệnh nhưng được kiếp tài vượng trợ giúp nên thân vượng, thất sát vượng hóa ấn sinh thân. Tuy ngũ hành không đầy đủ nhưng cũng còn khả dĩ.


  Dụng thần chọn sát vì thân hơi cường vượng quá sát nên không bị sát. Các vận: ấn kiêu kiếp tỉ đều là vận thân vượng, là vận không lợi, nhưng sát vượng không sợ chế hoá. Thương thực hợp với nhau chế ngự thất sát. Tiểu nhân được chế ngự, công danh có thể đạt. Sang tài vận sinh cho thất sát, cân bằng lại vượng thân, cho nên từ thương vận trở đi đến già cuộc đời thuận buồm xuôi gió.


  Trong mệnh này hai chi mão tuất hợp nhau bị thìn xung, thìn dậu hợp kim, thiên can không có canh, tân lộ ra để hóa, lại gặp mão xung nên được xem là xung:


  Ví dụ 14. Dụng thần là chính ấn (nam)


  

    

  


  

    

  


  Mệnh nam này nhật can tân sinh tháng ngọ là được lệnh, ấn tinh vượng lại được sát vượng sinh cho là được sinh, chi giờ gặp lộc là đắc địa. Sát ở đây được vượng tài sinh cho lại vượng thêm mà khắc thân, thực thần không có lực để chế ngự sát, may mà sát được ấn tinh hóa cho để sinh thân, khắc thần không khắc, nhưng kị tài sinh quan sát chế ngự ấn, như thế gây ra bất lợi. Thân nhược, tài sát vượng thì cho dù ấn vượng, chung cục vẫn là thân nhược.


  Dụng thần là chính ấn. Trong cách cục ngũ hành sinh khắc lưu chuyển hợp tình nên gặp hung có thể hóa cát.


  Bước vào sát vận, sát vận sinh ấn tiếp tục sinh thân nên học giỏi. Sang quan vận với thất sát hỗn tạp. Năm tài sinh thất sát đã có thể buôn ra tiền nhưng bất ngờ đổ xe, nên tiền đó lại bồi thường hết. Bước sang tài vận là kị vận, gặp năm không thuận nếu hành động khinh suất, mù quáng là dễ chuốc lấy tai vạ, may nhờ dụng thần vượng nên không dễ bị đổ vỡ. Sang vận thực thần lâm vượng có thể chế ngự sát, thương vận có thể hợp sát, đều là các vận bình thường. Hai vận cuối tỉ kiếp thì vừa ý, có thể trường thọ. Tứ trụ này nếu có vận ấn tinh có thể giàu nhất làng, đáng tiếc là không có.


  Đặc điểm của Tứ trụ này là: dụng thần chính ấn là thổ, gặp vận mậu kỉ hoặc canh tân thì ở vùng phía tây hoặc ở ngay tại chỗ là đất sinh thân, giúp thân, cuộc đời phúc thọ phú quý, nhưng ảnh hưởng của hoàn cảnh địa lý và vận trình đến sự phát triển không lớn. Ngoài ra tên và họ nhiều chữ thuỷ, toàn là cái làm hao tổn khí sinh trợ cho mình, nên thêm ngũ hành chữ thổ hoặc chữ kim để bổ cứu.


  Ví dụ 15. Ví dụ đặc biệt về dụng thần là chính ấn.


  Ngài Trương Chấn Hoàn, nguyên Chủ nhiệm ủy ban Khoa học kĩ thuật công nghiệp quốc phòng - vị lãnh đạo ưu tú trên mặt trận khoa học kĩ thuật quốc phòng của Trung Quốc - vì bị bệnh tim bột phát, cấp cứu nhưng không có hiệu quả đã tạ thế ở Bắc Kinh hồi 23h30 phút ngày 23 tháng 3 năm 1994, hưởng thọ 79 tuổi.


  Chúng tôi ôm nỗi đau sâu nặng này truy điệu một con người vĩ đại đã suốt đời không mệt mỏi hy sinh cống hiến cho sự nghiệp đất nước và biểu thị lòng sùng kính vô vàn đối với một cuộc đời bình thường nhưng vô cùng trong sáng, cao thượng đó.


  Sự vĩ đại của ông không những ở chỗ đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Trung Quốc, cho sự nghiệp quốc phòng mà còn ở chỗ ông không tính toán thiệt hơn về công danh, lợi lộc, suốt đời lăn lộn, làm việc tận tụy, không những tự yêu cầu mình nghiêm khắc, mà cả đối với con cái càng nghiêm, là một vị quan thanh liêm ít có, mà còn có tầm nhìn cao rộng, kiến thức quảng bác, vượt qua những nhiễu loạn tầm thường, có một nhãn quan nhạy bén nắm bắt những ngành khoa học mới, cổ vũ khoa học phát triển, cổ vũ sự khám phá những lĩnh vực khoa học mà mọi người chưa chú ý với nhiệt tình cao nhất. Cho nên sự ra đi của ông là niềm đau thương không gì bù đắp được của các nhà khoa học, các nhà khí công và các nhà dự đoán. Hôm nay giới khí công đang lập: “Quỹ Trương Chấn Hoàn” nhằm hỗ trợ phát triển ngành khoa học vùng biên (là ngành khoa học lấy hai ngành khoa học khác trở lên làm cơ sở) để kỉ niệm cuối đời ông đã quan tâm đến sự phát triển các ngành khoa học này.


  Ở đây chúng tôi theo bước đời ông đã trải qua, lần theo Tứ trụ của ông để tìm hiểu cuộc sống vĩ đại đó.


  

    

  


  Đây là cách cục “thương quan có cả ấn, quý không nói hết được”. Cách cục này được thành lập trên cơ sở thân nhược có ấn sinh. Dụng thần chính ấn có lực, nhật can tuy nhược nhưng có gốc, có trợ giúp, chỉ cần gặp kị thần tài vận muộn thì không những quý là thần nhân mà tuổi cũng thọ.


  Người mà “thương quan lẫn ấn” lại sát vượng, ấn vượng, “ấn sát tương sinh là chủ về công danh”. Tuy nhiên ông không tham lam trong công danh lợi lộc, song đó là người văn võ kiêm toàn. Tuy không bao giờ tranh giành quyền lợi nhưng luôn đạt được thành công bất ngờ. Đây là người thực học thực tài, công danh tương xứng với thực lực.


  Ta chia đại vận làm ba giai đoạn để phân tích.


  Giai đoạn thứ nhất gồm các vận: tỉ, kiếp, kiêu; giai đoạn thứ hai gồm các vận: ấn, sát, quan; giai đoạn thứ ba, các vận: thiên, chính, tài. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn học tập và chiến đấu ở trận tiền cho cuộc kháng chiến giải phóng nhân dân Trung Quốc.


  Hai vận tỉ, kiếp giúp trợ thêm, trong mệnh cục ấn vượng, nên thông minh học giỏi. Lên thẳng Đại học Bắc Kinh theo học, tích cực tham gia các hoạt động tiến bộ và phong trào kháng Nhật cứu quốc “29 tháng giêng” của sinh viên. Năm 1936 tham gia cách mạng liên tục cho đến ngày giải phóng, vào sinh ra tử, tham gia tổ chức và lãnh đạo các phong trào sinh viên, đấu tranh bí mật, tham gia du kích rồi Bát lộ quân, Tân Tứ quân, tham gia chỉ huy và công tác chính trị của Quân dạ chiến Hoa Đông và đã tham gia nhiều chiến dịch.


  Thầy Thiệu Vĩ Hoa đã có vinh hạnh dự đoán cho ông lúc sinh thời về một lần thoát ra từ cõi chết. Đó là năm 1943, tuế vận quý mùi. Năm đó khi một số sĩ quan cao cấp của Tân Tứ quân bị Quốc dân Đảng bắt giam, chuẩn bị sau bữa cơm trưa sẽ tử hình. Khi mà Trương Chấn Hoàn và những bậc lão thành cách mạng khác không nao núng trước cái chết thì đúng lúc đó máy bay Nhật đến ném bom, nhân cơ hội đó họ đã trốn thoát.


  Giai đoạn thứ hai là những năm chủ nhiệm Trương Chấn Hoàn sung sức nhất, lăn lộn trong công tác khoa học kỹ thuật quốc phòng, nhiều lần giành được thành tích xuất sắc.


  Ông tham gia tổ chức và chỉ huy công tác thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên của Trung quốc thử nổ trên không lần thứ nhất, thử nổ bom khinh khí trên không lần thứ nhất, tên lửa vượt đại dương, tên lửa ngầm. dưới đất, liên lạc vệ tinh, tổ chức luận chứng và đề xuất nghiên cứu thành công máy tính điện tử cỡ lớn làm cho Trung Quốc trở thành một trong số ít nước trên thế giới có máy tính cỡ lớn đầu tiên. Ông đã có cống hiến to lớn cho quyết sách khoa học hóa sự nghiệp khoa học kỹ thuật quốc phòng, xây dựng và phát triển sự nghiệp khoa học kỹ thuật quốc phòng hiện đại hóa mang màu sắc Trung Quốc. Những thành công của ông không những có liên quan đến quốc gia và sự yên ổn của nhân dân mà còn bài trừ được sự phá hoại nhiễu loạn của “bè lũ bốn tên”, trong điều kiện cực kì khó khăn đã giành được những thành quả kiệt xuất. Cho nên điều đó cũng ứng nghiệm đúng với mệnh cục cao quý có những thành công bất ngờ hơn người của ông. Năm Tân Sửu 1961, vận sát gặp năm sát, sát ấn tương sinh, được phong quân hàm Thiếu tướng, công thành danh toại. Thời gian quan vận, thương quan gặp quan, quan sát hỗn tạp nên ông bị “bè lũ bốn tên” Lâm Bưu bức rời khỏi cương vị công tác, mở đầu những năm trắc trở. Năm mậu thân 1968 là vận kị thần, dụng thần ấn tinh nhập mộ kho của chi vận. Mãi đến năm giáp dần xung khai thân kim mới được thoát khỏi. Năm 1975 là năm ất mão, thân vượng được phục hồi công tác. Để nhanh chóng xoay chuyển nền khoa học kỹ thuật quốc phòng đã bị “bè lũ bốn tên” làm rối loạn, ông đã thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất và thí nghiệm, đưa nó nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường, hoàn thành một khối lượng công tác khổng lồ với hiệu quả tuyệt vời nhất. Để nhanh chóng đột phá vào kĩ thuật mũi nhọn, ông đã có những cống hiến to lớn cho sự phát triển của máy tính điện tử Trung Quốc.


  Giai đoạn thứ ba là giai đoạn nghỉ hưu. Vị lão thành đầy công tích này vẫn chú ý quan tâm đến các lĩnh vực khoa học mới, luôn quan tâm cổ vũ và nâng đỡ. Sau khi về hưu ông đắm mình vào nghiên cứu khoa học nhân thể và các hiện tượng khí công. Ông là Tổng thư kí Hội Khoa học nhân thể, Tổng thư kí Hội nghiên cứu Khoa học khí công Trung Quốc. Ông tuân theo nguyên lý “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lí”, tích cực khám phá, biết khó vẫn không lùi, biểu hiện cao độ tinh thần cầu hiểu biết và thái độ khoa học. Ông tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân dân, tôn trọng chuyên gia, là người bạn tri kỉ của đông đảo cán bộ khoa học kỹ thuật, của các chuyên gia nghiên cứu khoa học vùng biên.


  Vận chính tài mậu dần, kị thần nắm vận khắc dụng thần, dần ngọ tuất hợp thành thượng quan, cục nhật mộ, kim mũi kiếm quý dậu dính chặt với thân mình khắc ất mộc, dụng thần bị khắc, kị thần không hoá. Năm đó vì bệnh tim (thương quan là bính hoả) nằm viện cấp cứu, mấy lần nguy kịch. Khắp nơi các cao sự khí công đều kéo về cứu giúp. Thầy Thiệu Vĩ Hoa cũng dốc hết sức mình cố kéo dài tuổi thọ cho ông. Ngày 24 tháng 9 năm sau khi bệnh đỡ đã rả viện đi an dưỡng, trong nửa năm đó ông lại cố gắng làm việc cho đến hơi thở cuối cùng. Trước khi mất, ông để lại di chúc: tang lễ đơn giản, di hài cung cấp cho y học nghiên cứu. Người vệ sĩ trung thành của tổ quốc, người bạn gương mẫu của mọi người này đã vĩnh biệt chúng ta như thế!


  —ooOoo—


Chương 14


  GIẢI ĐÁP VỀ DỰ ĐOÁN


1. THỜI ĐIỂM ỨNG NGHIỆM CÁT, HUNG


  Thời điểm ứng nghiệm của hung trong dự đoán có dụng thần thiên can, can tàng bị khắc, địa chi hình hợp xung hại dụng thần, có can của đại vận tổ hợp với thiên can mệnh cục không tốt xung khắc, có tổ hợp ba địa chi của mệnh, vận, năm không tốt hung khắc, còn có thần và sát tổ hợp thành hung khắc. Sự ứng nghiệm rơi vào năm khắc và bị khắc, nhất là năm bị khắc, năm kị thần được sinh. Ứng vào người hay việc mà mười thần bị khắc đại diện thay.


  Ngược lại thời điểm ứng cát trong dự đoán là thời điểm tổ hợp sinh trợ dụng thần. Ví dụ thời gian kết hôn có mấy trường hợp là lợi cho hôn nhân và ứng với thời điểm kết hôn như: nhật can hợp với can vận, chi ngày sinh hợp với chi vận, nhật can hợp với thiên can lưu niên, chi ngày sinh hợp với chi lưu niên, trụ ngày thiên hợp địa hợp với lưu niên. Mệnh nam gặp năm tài, vận tài, mệnh nữ gặp năm quan sát, vận quan sát; nếu nhật nhược thì là lúc nhật can được sinh trợ, Tứ trụ cân bằng thì chọn năm hay vận đại cát.


2. ỨNG NGHIỆM CỦA THỜI ĐIỂM CHẾT


  Người mà gặp vận dụng thần bị khắc, năm kị thần vượng tướng là có sự lo lắng về sinh mệnh. Nếu tổ hợp của nó tương ứng với người thân và khi không chịu đựng nổi sự xung khắc đó thì sẽ ứng vào người thân. Thông thường bản thân người được dự đoán cũng có tai hoạ ốm đau. Muốn biết tai hoạ đó có nguy hiểm đến tính mệnh hay không thì thứ nhất phải xem tổ hợp của tuế vận Tứ trụ đó có cứu hay không? Thứ hai phải xem có được hóa giải không, ví dụ nhờ âm phúc hay có biện pháp hóa giải cũng là có cứu.


  Có cứu hay không căn cứ như sau:


  - Người cùng gặp tuế và vận, tức đại vận và lưu niên giống nhau không chết mình thì cũng chết người khác.


  - Đại vận thiên khắc địa xung trụ tháng, là xung khắc đề cương. Thông thường trong phạm vi từ 50 - 69 tuổi, trong 10 năm thì năm gặp xung là quan trọng nhất. Nếu chi tháng giống chi khác trong Tứ trụ thì sinh mệnh thường không có nguy hiểm, nhưng khi đề cương lệnh tháng nhược là dụng thần bị đại vận thiên khắc địa xung thì tai hoạ cực lớn. Nếu mình không chết, thì cha mẹ hoặc anh chị em nhất định có tổn thất.


  Gặp năm thiên khắc địa xung là các năm: tròn 6 tuổi, 54 tuổi, 66 tuổi đều là những năm lưu niên thiên khắc địa xung với can chi năm của Tứ trụ. Tai hoạ của nó có nặng hay không chủ yếu quyết định bởi đại vận là hung hay cát. Nếu đại vận cát thì phần nhiều là gặp nguy có cứu, còn đại vận hung thì không chết mình cũng chết người nhà. Người nhà thường là bậc ông bà hay cha mẹ. Trụ năm xung khắc tuế vận là rất nặng.


  Người mà mệnh không thuận, ví dụ tuổi ngựa gặp năm ngựa hay tuổi dê gặp năm dê. Cụ thể cái gì sẽ không thuận là tuỳ thuộc vào các mệnh cục khác nhau mà khác nhau. Nếu tổ hợp ngũ hành của mệnh cục thiên khô thì điều hung sẽ ứng nghiệm.


  Trụ ngày xung khắc lưu niên là có hại, nếu gặp năm quan là điều kị, luôn luôn mất bố.


  Người mà ngũ hành thiên khô thì các năm của vận cực nhược hoặc cực vượng thường có nguy hiểm về tính mệnh. Ngoài ra khi tổ hợp của tuế vận và Tứ trụ gặp năm có một xung ba, hoặc ba xung một cũng rất nguy hiểm.


  “Mệnh nam sợ lùi, mệnh nữ sợ tiến” nghĩa là mệnh nam sinh năm âm, xếp vận tính ngược; mệnh nữ sinh năm dương cũng thế. Chỗ giao thời chuyển sang vận khác, nói chung là lúc thoát khỏi bại vận thường bản thân hoặc gia đình có tai hoạ, lại thường là hoạ về tính mệnh.


  Năm 73, 84 tuổi thường không thuận, nếu nghiêm trọng thì không vượt qua nổi.


  Dụng thần bị khắc, nhật can nhập mộ hoặc mộ gặp xung phá đều có the hiểm tính mệnh.


3. VỀ CHẾT HAY KHÔNG ĐÁNG CHẾT


  Người ta có hai loại chết: chết một cách tự nhiên và chết không đáng chết. Tự nhiên mà chết là không có bệnh mà chết, bệnh gấp không đau mà chết, bệnh đau mà chết. Chết không đáng chết là chỉ tai hoạ ập đến bất ngờ mà chết. Như lật xe, đắm thuyền, tai nạn hàng không, bị giết, v.v..


  Người chết có người hiền người ác. Người ác chết đương nhiên là đáng chết, đó gọi là ác giả ác báo. Người hiền chết thì đáng tiếc, người ta thường trách trời xanh không công bằng. Thực ra, trừ các phật gia, đạo gia cho rằng cái chết là có nhân quả tức là theo cách nói có nghiệp chướng, còn có trường hợp mệnh đó đã hết.


  Đối với cái chết không nên chia thành xấu tốt. Khổng Tử nói: có ba loại chết không phải do mệnh: thứ nhất, không nghỉ ngơi đúng lúc, đầy đủ, không ăn uống điều độ, lao lực quá độ dẫn đến bệnh tật mà chết. Thứ hai là thân thấp hèn mà hay phạm thượng, nghiện ngập vô độ, tham lam vô đáy, đó là bị hình phạt mà chết. Thứ ba, người yếu đuối mà lừa dối xúc phạm kẻ mạnh hơn, người không tự lượng sức mình hay giận dữ, thường chết vì binh khí. Ba loại chết này đều là mệnh chưa hết mà do tự mình chuốc lấy.


  Tôi cho rằng, loại người thứ nhất thuộc về chết bệnh, ngũ hành thiên khô, lao lực quá độ biểu hiện trong Tứ trụ là gặp hung vận sớm nên chết yểu. Loại người thứ hai là tiểu nhân, lừa trên dối dưới, đắc ý nhất thời về những hành động ác độc của mình, khi gặp bại vận, tội ác đã chồng chất, bị khắc phạt lại không có cứu, kết cục là không thoát được hình phạt. Loại thứ ba là thân nhược, sát vượng mà chết. Đại vận thể hiện những việc làm hậu thiên của bản thân. Nếu không nên phạm pháp mà vẫn làm những việc phạm pháp, nên trung hiếu nhưng lại ngỗ ngược trái đạo,... thì khi hung vận đến sẽ tự chuốc lấy sự sụp đổ.


4. VỀ NGHÈO KHÓ VÀ GIÀU SANG


  Vương Sung trong sách “Luận hằng” có nói: phàm mệnh nghèo là nghèo, dù có để cho người đó được giàu sang thì lại mang lấy tai vạ. Mệnh giàu sang thì dù có bắt nghèo khó lại sẽ gặp giàu sang. Cho dù là cùng đi học nhưng chỉ có người thi đỗ, cũng làm quan nhưng không phải ai cũng thăng tiến, cùng cầu tài nhưng cũng chỉ đôi người giàu, cùng phấn đấu nhưng không phải ai cũng thành công. Người nghèo khổ thì khó thành đạt, khó thăng tiến, khó thành công.


  Nếu nói như thế là tuyên truyền thiên mệnh không thể thay đổi là chủ trương giàu nghèo do mệnh định đoạt, người nghèo thì cứ thế cam chịu mệnh trời, còn người giàu cứ ung dung nhàn hạ, thì hiểu như thế là sai. Ví dụ nói: người giàu sang là được khí trong, dày, vừa có của vừa có chức, mà không thấy rõ nếu người đó không thể gánh vác được thì lúc bại vận đến sẽ luôn bị bệnh nặng, tai họa lớn. Còn người nghèo, không có tài không có quan, có ngang vai, trong mệnh tài ít, kiếp nhiều, người đó nghèo nhưng luôn mạnh khỏe. Người nghèo không có phú quý, nhưng người phú quý lại không mua được sức khỏe. Sự so sánh này nói lên dù là trong mệnh có định nhưng người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái lạc thú của nghèo. Người giàu sang mà không nỗ lực, vận trình sẽ không tốt, mọi việc trắc trở. Có người đã từng làm quan, quang cảnh cuộc sống rất tốt, nhưng bại vận vừa đến, bại quan mất chức, còn bị kiện tụng, cả nhà tan nát. Lại có người mơ của cải mãi mà không gặp, luôn kêu than vận xấu, thực ra là không hiểu mệnh vận của mình, không biết đi đến phương hợp với mình để lập nghiệp. Có những người nông dân nghèo, cả một đời cặm cụi cấy cày chỉ mong đủ cơm áo qua ngày thì lại được bình an; định mở mang thêm buôn bán thì không những không cải thiện được tình hình mà còn mang tai nạn, không bị lừa thì cũng bị đổ xe, bồi thường, rất đáng tiếc. Đó là những người không có mệnh buôn bán. Khi tôi đang viết cuốn sách này thì gặp một ví dụ thực tế: Có hai người nông dân xưa nay vẫn làm nghề nông, lần đó cùng đi buôn sợi đay để bán. Lúc đó giá cả đang lên, họ cho rằng dịp này nhất định sẽ lãi. Không ngờ trong đó một người bị lật xe, lại gặp dịp trời mưa, đay bán rất khó. Kết cục tiền lãi được ít lại gãy mất một chân, suốt ngày đau chân nằm trên giường, công việc đồng áng thì ùn lại đó. Còn người kia do tham lam, dấu sắt thép dưới xe đay, không may bị phát hiện, của thì bị tịch thu, người bị giam giữ, phải bỏ tiền ra chuộc mới được tha về. Rõ ràng là tuy mỗi người gặp nạn khác nhau, nhưng trên Tứ trụ đều giống nhau thân nhược không gánh nổi tài, cho nên khi gặp tài cũng là lúc tai vạ.


5. HƯỚNG ĐẾN ĐIỀU TỐT, TRÁNH XA CÁI XẤU VÀ CÁCH GIẢI NẠN


  Mục đích của dự đoán không chỉ ở chỗ đoán ra những tai hoạ bất ngờ mà quan trọng hơn là ở chỗ hóa giải các tai họa đó. Hoá tức là gặp hung hóa cát. Khi gặp hung mà trong mệnh cục được hóa, đó chính là có cứu, tức tự nhiên gặp cứu. Khi gặp hung mà không có cứu hoặc cứu được mình mà không cứu được người nhà thì nên hóa giải. Giải tức là giảm nạn.


  Xưa nay dự đoán thì chỉ có đoán chứ không giải. Sở dĩ như thế là vì lẽ: có điều nói được, có điều không tiện nói thẳng. Điều này không phải là cố làm thế cho có vẻ huyền bí mà thực ra là vì sự lý giải của nhiều người cần có một quá trình tiếp thu. Đầu tiên từ trong ngũ hành của Tứ trụ đã có thể thấy rõ hành nào không lợi cho người đó, nếu người đó lại cứ đi tìm sự phát triển ở những phương vị kiêng kị thì chắc chắn là tự chuốc lấy thất bại. Đi đến phương có lợi có thể bổ cứu cho chỗ ngũ hành còn thiếu, đồng thời phát huy cao độ sự phấn đấu của bản thân thì tốt ra là tiền đồ rộng mở, không tốt thì còn có được sự bình yên. Thứ nữa là từ trên ngũ hành có thể thấy rõ thiếu cái gì để thông qua đặt tên, thông qua hôn nhân đều có thể tìm ra biện pháp bổ khuyết. Trong họ, tên có thể bổ sung ngũ hành đang khuyết, nếu theo số nét chữ của tên và họ để chọn được số nét tốt thì càng hay. Đó là một loại thông tin để hướng đến cái tốt. Ví dụ với một người dương cứng, chính trực thì khí âm sẽ co lại, cho nên người này phải hiền lành, hay làm việc thiện. Đúng với câu “Ai tích thiện thì nhiều điều vui, ai tích ác thì nhiều tai vạ”. Làm nhiều điều thiện để âm đức lại cho đời sau, làm nhiều điều ác, đời này chưa báo, đời sau phải trả. Làm điều thiện, tích đức cũng là một cách giải nạn.


  Nạn có cái giải được, có cái không giải được. Như vấn đề hôn nhân rất hiện thực mà cũng rất đau đầu. Nếu đã là lục xung thì giữa vợ chồng là không lợi, tính khắc của nó tuỳ theo vận khí mà tăng giảm và khi nào thì có thể thấy được nên ly hôn hay không. Song cuộc sống thực tế rất phức tạp, không phải có thể tiếp thu điều đó một cách tuỳ tiện. Cho nên chỉ có thể nói sự việc ra sao là do con người làm. Có một số cặp vợ chồng khí trường giữa họ không thống nhất, ban đầu chưa đến mức phải ly hôn, nhưng các hậu vận lại biểu hiện rõ thông tin chia tay vì tính khắc rất mạnh. Trường hợp này nên tạo một chuyến đi chơi xa (nhưng phải chú ý không đi về phương bất lợi, tức phía trong mệnh xảy ra tương xung) cho qua thời điểm tương xung. Trường hợp không li hôn thì sẽ vĩnh biệt, nên giải quyết li hôn để giữ được tính mạng.


6. VỀ SỰ MẠNH, YẾU CỦA MỆNH NỮ


  Dương cương, âm nhu đó là bản tính của âm dương. Nam thuộc dương, nữ thuộc âm cũng phải thuận theo lẽ đó. Trong gia đình âm dương không cân bằng thì dễ có chuyện. Xã hội ngày nay hiện tượng âm thịnh dương suy trong các gia đình chiếm một tỉ lệ nhất định. Nếu người nữ làm chủ trong nhà vừa chuyên quyền độc đoán, lấn át chồng không ngẩng đầu lên được thì gia đình đó chắc chắn sẽ không hưng vượng. Tục ngữ nói: “Nam ác hay kiện tụng, nữ ác thì bần cùng” là đạo lí đó. Cho dù ngày nay chủ trương nam nữ bình đẳng, song nữ vẫn không thể để mất đi bản tính nhu dịu của mình.


  Trong cách cục của Tứ trụ, nữ nhược mà có tài quan, vì không phải là chủ nhà nên gia đình yên ổn. Ngược lại, mệnh nữ cương cứng tất khắc chồng, bại gia. Sự khắc này có nghĩa là không lợi chứ không phải khắc là dẫn đến chết người. Không lợi ở đây là không lợi cho nhà chồng, không lợi cho tiền đồ, sức khoẻ của chồng.


  Trong Tứ trụ của nữ có: thương quan, ngang vai, kiếp tài, kình dương xung khắc chi ngày đều là tiêu chí thông tin không lợi cho hôn nhân. Gặp quan vận, sát vận, thương vận, tỉ kiếp vận và là kị vận thì sự hình khắc càng nặng. Tứ trụ của nữ cho dù là vượng hoặc có những thông tin không lợi cho chồng, song chỉ cần người nữ đó tự điều chỉnh thì sẽ giữ được tình cảm với chồng và sự trọn vẹn của gia đình. Người nữ nhật vượng, kết hôn nên tránh vận tỉ kiếp, người mà thân nhược nên tránh các vận: quan, sát, thương, kết hôn muộn có thể giảm được sự đau khổ do hôn nhân.


7. VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO


  Nước ta chủ trương tin do tín ngưỡng. Song vì cuộc sống vật chất của con người ngày càng nâng cao nên nhu cầu về cuộc sống tinh thần cũng ngày càng phong phú. Tôn giáo, ngoài tà giáo ra, còn tôn giáo nào cũng khuyên người làm việc thiện, làm việc tốt. Sự tín ngưỡng như thế có lợi cho đoàn kết, có ích, không có hại cho xã hội. Cho nên không có lí do gì phải ngạc nhiên khi hiện tượng tôn giáo ngày càng hưng thịnh.


  Trong dự đoán mệnh vận, rất nhiều người khi gặp nguy có cứu là nhờ có thờ phụng tổ tiên, thờ phật nên gặp hung hóa cát. Ngày càng nhiều người cảm thấy tích đức, làm việc thiện mang lại điều tốt, do đó mà tự nguyện tín ngưỡng. Ngày nay ở trường đại học có dạy giáo trình Phật học, học sinh nghe giảng rất đông, chứng tỏ đó là xu thế tự nhiên. Người người có từ tâm thì sự tàn sát lẫn nhau giữa con người sẽ giảm đi.


  Về tín ngưỡng tôn giáo, một gia tộc hoặc một gia đình cùng tín ngưỡng một tôn giáo thì tốt. Nếu mỗi người đi theo sự tín ngưỡng riêng của mình thì cũng chẳng can hệ gì, miễn là sự tín ngưỡng đó không dẫn đến sự tranh giành bất lợi cho hạnh phúc gia đình là được.


8. VỀ NHÀ GIÀU ĐẶT TÊN XẤU CHO CON


  Nông thôn trước đây có tập tục đặt tên xấu cho con hoặc tìm cha mẹ nuôi. Có người đặt tên con là chó, là mèo, có người gọi cha mẹ đẻ là bác, là dượng. Mục đích đều mong có lợi cho cha mẹ và con. Có gia đình sinh mấy lần liền đều mất, lần sau đặt tên xấu thì nuôi được, hiện tượng này gặp khá nhiều. Có em bé tính khắc rất mạnh, phải tạm nhờ người khác nuôi để bảo vệ cho cha mẹ. Có nhà không muốn nhờ người khác nuôi thì bắt con gọi cha mẹ là dượng hoặc bác, hoặc tìm bố mẹ nuôi để giảm nhẹ sự khắc đối với cha mẹ đẻ. Những điều này đều có liên quan với mệnh lí và cũng có cái lí rất sâu về khoa học, đang cần được nghiên cứu tiếp. Điều này cũng giống như khi đặt tên hoặc kết hôn tìm các bổ cứu ngũ hành đang thiếu. Đây là sức sống của các trường phái ứng dụng “Chu dịch”, nhất là phái dự đoán mệnh vận và tìm cách kéo dài, phát triển mệnh vận.


  Về việc đặt tên, ý nghĩa của tên đó tượng trưng có thể được kiểm nghiệm qua nghề nghiệp của từng người. Ví dụ các võ sư, người làm nghề quyền thuật, trong tên thường có các chữ như cương, kiến, phong, cường... Người làm văn nghiệp trong tên thường đệm các chữ có ý nghĩa cao xa,... Những người ở địa vị cao của nhà nước như Mao Trạch Đông, Hồ Diệu Bang, Quốc Phong, Tử Dương, Trạch Dân, v.v., đều có những chữ mang khí phách người lãnh đạo.


  Có những bậc bố mẹ mong con thành đạt thật cao, đặt cho con những tên hay quá mức, không xứng với mệnh nên ngược lại làm thương tổn nguyên khí, đưa lại tai nạn. Có người đặt cùng tên với các danh nhân nhưng lại chết yểu. Có thể thấy được việc đặt tên cũng là điều nên nghiêm túc.


  Không những qua tên có thể thấy được những thông tin có liên quan với nghề nghiệp mà số nét chữ của tên cũng có chứa thông tin. Ở đây không bàn nhiều, bạn đọc có thể tham khảo các sách có liên quan. Đặt tên rất quan trọng. Có những nữ vừa xưng tên ra thầy Thiệu Vĩ Hoa đã biết đó là người sắt đá. Sở dĩ thế là vì trong tên đó đã hàm chứa thông tin. Cho nên trong tên có thể bổ khuyết cho ngũ hành đang thiếu là có nghĩa để giải cứu. Rất nhiều người đến dự đoán được thành đạt như ngày nay, nếu không nhờ tên bổ cứu cho thì chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều gian lao vất vả. Dùng đặt tên để bổ khuyết là một trong những phương pháp rất quan trọng trong mệnh cục bệnh nặng có được thuốc tốt.


9. VỀ NHỮNG KIẾN THỨC KHÁC TRONG DỰ ĐOÁN


  Dự đoán học là môn học vấn dự đoán tương lai, là sự tính toán, đoán định về xu thế phát triển hoặc kết cục trong tương lai đối với sự vật. Có dự đoán ngắn hạn và trung, dài hạn.


  Phương pháp dự đoán thông thường có ba loại:


  Phương pháp thứ nhất là căn cứ hiện tượng bề ngoài để dự đoán xu thế phát triển của sự vật. Như chiêm tượng, có tượng thì tất nhiên sẽ ứng nghiệm vào sự vật. Phương pháp thứ hai là qua hình tượng trực quan đoán bên trong của sự vật, như tướng thuật. Phương pháp thứ ba là căn cứ quan hệ nhân quả để tính toán, phán đoán sự vật. Ví dụ như thuật toán “Kỳ môn độn giáp”, “Lục nhâm”, “Thái ất”. Những thuật toán này đều mang nặng bối cảnh thiên văn.


  “Kỳ môn độn giáp” là một nhánh chiêm thuật phát sinh từ chiêm thuật của “Chu dịch”. Lấy chín cung làm gốc, phối hợp với tam kì, lục nghi, các sao để suy đoán, từ đó mà dự đoán cát hung hoạ phúc của thiên - địa- nhân và sự việc.


  Chiêm thuật “Lục nhâm” là một nhánh phát sinh của chiêm phê “Chu dịch”. Chiêm thuật lục nhâm lấy chiêm bốc để đoán việc. Phương pháp chiêm bốc gồm 64 bài, dùng thiên bàn, địa bàn. Trên các bàn có khắc can, chi. Địa bàn cố định, sau khi quay thiên bàn tìm được các can chi và trực giờ. Từ đó mà đoán cát hung.


  Đặc điểm nổi bật của “Kỳ môn độn giáp” và “Lục nhâm” là có bàn quay quy củ và sự thống nhất hữu cơ với phương vị, thời gian.


  Phương pháp chiêm thuật của “Chu dịch” còn bao gồm các phương pháp dự đoán trong dân gian trên cơ sở phát triển của phương pháp chiêm thuật. Trong đó chủ yếu thông qua sự cảm ứng phát sinh giữa sinh mệnh sống và trường vật lí, kết hợp với bát quái của “Chu dịch” để dự đoán. Đó là sự phát triển chiêm thuật của “Chu dịch”. Như dùng bát quái đoán phong thuỷ, dùng khí công kết hợp với bát quái để dự đoán cảm ứng.


  Dự đoán học là môn học vấn tinh thâm và thần bí, là những vấn đề mà trình độ khoa học và các thiết bị đo ngày nay chưa công phá được. Tượng chiêm, tướng thuật, bát quái, dự đoán mệnh vận theo Tứ trụ là những môn phổ thông và dễ nắm vững, đồng thời là môn dự đoán có quan hệ mật thiết với dân chúng. Một vài môn dự đoán cao siêu hơn không những đòi hỏi một đầu óc tư duy tinh tế và nghiêm ngặt mà sự nghiên cứu về dự đoán rất sâu, không thể học được trong một thời gian ngắn, cho nên rất ít người nghiên cứu và vận dụng. Giá trị dự đoán của nó tất là điều khẳng định. Nhưng thuật dự đoán bát quái của “Chu dịch” ở một mức độ nhất định cũng đã có thể nắm được các mối quan hệ giữa thiên - địa - nhân, đáp ứng được mục đích của việc dự đoán, hơn nữa lại nhanh, chuẩn, có giá trị thực tế.


10. VỀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DỰ ĐOÁN


  Việc dự đoán để giúp người hướng đến cái tốt, tránh xa cái xấu là việc làm công đức rất lớn. Ở đời ai cũng có khó khăn trắc trở, nên khi nào cũng cần đến dự đoán. Đồng thời trong các phái nghiên cứu dịch lí và nghiên cứu ứng dụng “Chu dịch”, không nên có thái độ bảo vệ phái này, đả kích phái kia, cũng không nên phân biệt phái này cao thượng, phái kia thấp hèn. Nghiên cứu dịch lí ứng dụng phải gắn chặt với sự đào sâu về dịch lí, ngược lại người làm dịch lí mà không hiểu biết về dự đoán thì cũng chỉ là người điều binh khiển tướng trên giấy. Cho nên phải bổ sung chỗ mạnh cho nhau, cùng nhau vì sự chấn hưng văn hoá “Chu dịch” mà đoàn kết nhất trí, sáng tạo, cống hiến.


  Ngoài ra, một người thành đạt trong dự đoán, không những phải có tấm lòng chân tình về người khác mà bản thân còn phải tích cực tu dưỡng tốt. Thông thường người dự đoán ngoài có mệnh cục đặc biệt ra, đều còn có sao thương quan, sao hoa cái và tính cách thanh cao. Trong dự đoán, ta sẽ gặp đủ các loại người, các dạng việc. Người dự đoán đầu tiên phải tự ổn định, giữ cho tính cách và tình cảm bình tĩnh, đối xử chính xác với mọi người và mọi sự việc. Vừa không nói ba hoa trước mặt mọi người hoặc không vì quyền lợi riêng mà quên mất nguyên tắc trung thực làm người, cũng không chê bai người khác, cho mình là giỏi nhất. Nên nhớ rằng ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, ngoài người này còn có người khác giỏi hơn. Một người không thể nắm bắt hết, tính hết mọi việc trên đời, vì vậy nên có thái độ khiêm tốn và xác định rõ phương hướng chủ công, giống như thầy thuốc khám bệnh, biết dựa vào sở trường độc đáo của mình, khắc phục nhược điểm, không ngừng học tập không ngừng tiến bộ thì mới khỏi rơi vào thất bại. Cũng chỉ có bản lĩnh cao cường thì mới làm cho những kẻ hay xuyên tạc không còn kẽ hở mà lợi dụng, mới có uy tín trong nhân dân. Chỉ trên cơ sở bản thân tụ dưỡng tốt cộng thêm sự học tập chu đáo, dự đoán công phu mới có thể trở thành người có uy tín trong quần chúng.


11. VỀ NGÔN NGỮ VÀ CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA NGƯỜI DỰ ĐOÁN


  Về ngôn ngữ và cách diễn đạt vừa phải thực sự cầu thị, vừa phải căn cứ vào từng người mà nói cho thích hợp.


  Trong dự đoán, thường gặp những bậc bố mẹ đến xin đoán khi con đã gặp vận xấu. Người dự đoán vừa phải nói rõ kết quả dự đoán cụ thể, vừa phải tìm lời lẽ thích hợp sao cho các ông bố, bà mẹ đó tiếp thu được lời nói của mình. Có người vì không chịu đựng nổi sự dự đoán bất ngờ mà ngất ngay tại chỗ, như thế đưa đến tác hại càng lớn hơn. Nên chuẩn bị tâm lí và chỗ lùi cho người đến đoán, diễn đạt một cách uyển chuyển, êm dịu. Ví dụ nói với người nhà của em bé nào đó đang bị lừa, bị trói hay bị đánh là: cháu vẫn bình thường, chỉ có điều tạm thời chưa thể về với gia đình được, có hy vọng trước tháng, ngày nào đó cháu sẽ trở về, nếu quá thời gian đó thì đừng tìm nữa, hay cháu lần này không bị nạn ở nhà cũng khó mà yên ổn, v.v.. Tóm lại, căn cứ thông tin hiện ra trong dự đoán mà có cách nói cho xác đáng, thích hợp, vừa rõ vừa dễ tiếp thu.


  Lại ví dụ như cả hai vợ chồng đều đến xin đoán thì nên dự đoán riêng cho từng người, vì có những vấn đề thuộc về đời riêng từng người mà dù vợ hay chồng cũng không nên biết đến, nếu không sẽ đưa đến những mâu thuẫn bất lợi. Có những cặp vợ chồng đã biết rõ sẽ li hôn hoặc sự khắc của một bên nào đó lớn hơn bên kia cũng chỉ nên nói riêng và khuyên họ nên xử lý mâu thuẫn một cách êm đẹp, ổn thoả. Thái độ người dự đoán vừa phải khách quan đối với thông tin, vừa phải cẩn trọng lường trước hậu quả của sự việc. Dưới tiền đề phải có đầy đủ các điều kiện mà người dự đoán cần có, đối với con cái phải khuyên hiếu đễ, với cấp dưới phải khuyên trung thành, đó là nghĩa vụ và bổn phận người dự đoán phải làm.


  Đối với những người muốn làm giàu bằng đồng tiền không chính đáng thì không thể giúp. Vì giúp họ cũng đồng thời là làm hại người khác. Hơn nữa có giành được đồng tiền bất chính thì cũng không thể giữ nổi mà còn chuốc lấy tai hoạ, ví dụ loại người đánh bạc là không được giúp đỡ. Vừa phải nói cho họ biết mình không giúp được, vừa phải khuyên ngăn họ, khuyên họ đầu tư tiền vào chỗ chính đáng. Đối với người lai lịch không quen biết, nếu việc muốn đoán là có ý đồ không tốt hoặc không thể nói cho ai biết thì kiên quyết từ chối; để khỏi trở thành kẻ “nối tay cho giặc”.


  —ooOoo—


  DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ


  LỜI NÓI ĐẦU


  Đường đời gập ghềnh, cho dù là người giàu hay kẻ nghèo, người làm quan hay dân thường, thậm chí như thiên tử đều có khó khăn, chìm nổi, ít ai tránh khỏi! Hơn nữa có lúc càng giàu sang, thì càng tai to vạ lớn, còn đối với dân thường thì tai ít, hoạ nhỏ. Cho nên tục ngữ có câu: “Quan hỏi hình phạt, giàu hỏi tai hoạ, dân thường hỏi về phát tài”.


  Phàm là người, ai cũng có hai cái sợ, thứ nhất sợ bệnh tật, thứ hai sợ tai hoạ. Người có bệnh phải mời thầy thuốc chữa, đó gọi là y bệnh; người muốn đề phòng tai hoạ, cần phải dự đoán mệnh vận, đó gọi là y mệnh. Có bệnh không mời thầy thuốc chữa thì dễ chết; không biết được thông tin về tai hoạ thì có thể vì gặp phải những tai họa bất ngờ mà thiệt mạng. Do đó, thầy thuốc và nhà dự đoán học là y bệnh, y mệnh cứu người.


  Có người nói, tự mình nên nắm vững mệnh vận mình. Về bản chất, câu nói đó là đúng. Nhưng phải biết trước được mệnh vận mình ra sao làm tiền đề đã. Nếu không biết trước mệnh vận mình ra sao mà lại muốn nắm chắc được nó, thì đó chỉ là lời nói suông. Cũng giống như người không hiểu được tính năng của xe ô tô, cũng không thiết lái, thì làm sao mà lái được? Càng không thể làm chủ được phương hướng của nó.


  Tôi muốn nói với rộng rãi độc giả rằng, ngay ở Trung Quốc cũng đến 99,99% số người không biết được mệnh vận của mình ra sao. Ngay cả những người nghiên cứu mệnh lý cũng chưa chắc đều đã biết rõ mệnh vận của mình. Một khi đã không hiểu được mệnh vận của mình thì cũng giống như người mù không thấy được đường đi, rất khó tránh được vấp ngã hay húc phải bức tường. Do đó trong lịch sử, những bậc Đế vương khai quốc, hoặc những vị đứng đầu của các quốc gia phát triển, những tập đoàn tư bản đều mời những đại sư có kỹ thuật dự đoán cao cường làm tham mưu, cô vấn cho họ để bảo đảm sự nghiệp của họ được thịnh vượng, phát triển.


  Tứ trụ dự đoán học là “một nhánh khoa học dự đoán” thông tin dựa trên cơ sở “Chu dịch”. “Chu dịch” bát quái là khoa học dự đoán những thông tin không cố định của người và sự việc. Tứ trụ dự đoán là khoa học chuyên dự đoán những thông tin cố định của con người. Nó vẫn lấy sự biến hóa của âm dương làm nguyên lý, lấy ngũ hành sinh khắc chế hóa làm quy tắc, lấy thời điểm ra đời của người làm căn cứ để đoán mệnh vận. Nó vẫn là môn khoa học dạy người ta hướng về điều tốt, tránh xa cái xấu.


  Tứ trụ dự đoán học là một phát minh to lớn của nhân dân lao động Trung Quốc đời xưa trong khoa học dự đoán thông tin. Nó đưa thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành vào nhân thể, dùng làm tiêu chí thông tin của các bộ phận trong nhân thể. Người ta có thể dựa vào các tiêu chí đó để thấy được sự phân bố, kết cấu, sắp xếp của các khí âm dương ngũ hành và thời gian ngũ hành phát sinh, tương sinh, tương khắc, qua đó mà hiểu được quy luật biến hóa của mệnh vận.


  Sự sắp xếp và bố trí của các bộ phận trong cơ thể rất nhiều, ta phải lấy các thông tin thiên can, địa chi làm dấu hiệu, tuy rất rối rắm phức tạp, nhưng có thể dựa theo tính chất để quy về phân loại, có tất cả mười hai hệ thống, đó là các kinh lạc mà trung y đã dùng mười hai địa chi làm tiêu chí và 741 huyệt vị trên các đường kinh lạc đó.


  Dùng thiên can, địa chi làm các dấu hiệu để biểu thị thành các tiêu chí thông tin trên cơ thể cũng giống như các huyệt vị kinh lạc trên cơ thể, phân bố khắp các bộ phận trên toàn thân, hình thành một mạng lưới vừa lớn vừa phức tạp. Mười hai can chi khống chế, điều hòa sự sống và hoạt động của con người. Nếu trên một mắt lưới phát sinh sự biến hóa của ngũ hành sinh, khắc thì giống như huyệt vị phát sinh bệnh, kinh lạc không thông, sự vận hành của khí huyết bị trắc trở, nghiêm trọng thì như một trạm biến áp quá tải, sẽ gây mất điện hoặc xảy ra sự cố cho cả hệ thống, ở đây cũng dẫn đến bệnh tật hoặc tai hoạ.


  Thiên can, địa chi trong Tứ trụ được gọi là “Tứ trụ”, người xưa gọi là “Bát tự”. Tứ trụ, thực chất là các thiên can, địa chỉ chứa đựng toàn bộ thông tin của cuộc đời. Người xưa muốn cho mọi người thấy và nắm được thông tin tốt xấu của mệnh vận đã phát minh ra đại vận, tiểu vận, lưu niên để nắm chắc thời gian phát sinh cát, hung, còn phát minh ra lục thân, các tiêu chí thông tin về sinh, lão, bệnh, tử để nắm được đối tượng và tính chất phát sinh cát, hung. Như vậy suốt cuộc đời từ bé đến già (khoảng trên dưới 80 tuổi) thông qua đại vận, tiểu vận, lưu niên và sự tổng hợp cân bằng của sinh, khắc, chế hóa trong Tứ trụ để hình thành lược đồ mệnh vận cuộc đời của một con người. Cho nên trong cuộc đời dù việc tốt hay việc xấu đều hơn rõ trong lược đồ mệnh vận. Khi vận hành đến đó nếu biết tranh thủ thì sẽ giành được cái tốt, nếu biết đề phòng sẽ có thể tránh được điều xấu. Ta có thể xem vì sao Mao Trạch Đông lại mất năm 1976 để làm rõ vấn đề này.


  Năm 1974 lúc Mao Trạch Đông đã 82 tuổi thường nói: “Bẩy ba, tám tư, Diêm Vương không mời cũng tự mình đi” (xem bài “Cự phiến, cự nhan” của Báo đặc khu Thâm Quyến số ra ngày 25 tháng 3 năm 1992). Tuổi bảy ba, tám tư Diêm Vương không mời cũng tự mình đi, đó là kinh nghiệm tổng kết về tuổi thọ trong mệnh lý học, là một định luận về hai cửa ải của sự sống và cái chết. Xem ra Mao Trạch Đông không những có nghiên cứu về bệnh lý học mà còn dự kiến được tuổi thọ của mình kết thúc ở tuổi 84. Rất tiếc những người hồi đó không hiểu câu nói của Mao Trạch, Đông, quả nhiên Người đã mất đúng tuổi 84.


  Từ mệnh lý học mà nói, sở đĩ Mao Trạch Đông mất năm 1976 vì trong mệnh của Người có tiêu chí thông tin tạ thế, đó là “tuế, vận cùng gặp” (điều này sẽ giải thích cụ thể ở chương 21).


  Tứ trụ dự đoán học là kết tinh trí tuệ của nhân dân Trung Quốc. Nó đã trải qua mấy nghìn năm sóng gió, đào thải và vô số nhà dự đoán học đã không ngừng đúc kết trong quá trình lịch sử lâu dài để rút ra những kinh nghiệm quý báu. Vô số thực tiễn trong và ngoài nước xưa nay đã chứng minh: Tứ trụ dự đoán học không những có công năng phản ánh, dự đoán vừa qua cả thời gian và không gian một cách thần kỳ, độc đáo mà còn có lý luận khoa học cực kỳ uyên thâm và giá trị sử dụng vô cùng quý báu. Nó đã được lưu truyền đến ngày nay với sức sống mạnh mẽ, được nhiều học giả trọng và ngoài nước coi trọng. Do đó Tứ trụ dự đoán học là khoa học, không phải là “phong kiến mê tín”, là duy vật biện chứng chứ không phải là “duy tâm chủ nghĩa”.


  Khoa học dự đoán thông tin nhân thể có tính giao thoa giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, là khoa học vô hình, phạm vi đề cập rộng mà biến hóa. Cứ lấy ngày giờ sinh của người mà nói, có thể có năm mươi hai vạn cách sắp xếp Tứ trụ.


  Tứ trụ dự đoán học là một môn khoa học huyền bí, là hình ảnh thu gọn lịch sử văn minh mấy nghìn năm của Trung Quốc. Các máy móc hiện đại ngày nay vẫn chưa có cách gì đo lường được nó, nhưng đã có vô số thực tiễn chứng minh tính chính xác và sự tồn tại khách quan của môn khoa học nhân thể này. Nhiệm vụ nghiên cứu, khám phá của nó rất khó khăn nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn, sâu xa cho nên nó là môn khoa học tiềm tàng được xã hội hiện đại ngày nay thừa nhận, coi trọng và tiếp thu.


  Cuốn Dự đoán theo Tứ trụ này được viết với các đặc điểm sau.


  1. Sách được viết theo một hệ thống hoàn chỉnh và giản dị, dễ hiểu. Sách trình bày bắt đầu từ những kiến thức cơ sở, từ thấp đến cao, kết hợp lý luận với các các ví dụ thực tế.


  2. Đối với những vấn đề xưa nay hay tranh luận trong thực tiễn ứng dụng như: cách tra “kình dương”, bàn về “hàm trì” đều được bàn đến một cách tỉ mỉ trong sách.


  3. Trong sách không những đã thu hút được những tinh tuý của mệnh lý học cổ đại, những kinh nghiệm phong phú của thực tiễn dự đoán theo Tứ trụ, mà còn công bố những điều tâm huyết và thành quả trong nhiều năm nghiên cứu của tôi. Ví dụ sự nghiên cứu về đồng bộ trong thông tin, bảng năm phối hôn của nam nữ. Những cái đó đều là kết tinh tâm huyết nhiều năm của tôi, nay đưa vào sách để bổ khuyết cho những điều còn khuyết trong lịch sử dự đoán theo Tứ trụ.


  4. Sách nhấn mạnh mặt ứng dụng, làm thay đổi thói quen các sách xưa nặng bàn về cách cục, chỉ thiên về lý luận. Nhằm giúp rộng rãi độc giả học để dùng, sách đã căn cứ những thông tin có liên quan chứa trong Tứ trụ, đem những thông tin có liên quan với mệnh vận mà mọi người đều muốn biết sắp xếp thành mười một chuyên đề, đầu mỗi chuyên đề đều nêu lên những tiêu chuẩn thông tin để đoán cát hung, sau đó mới lần lượt dự đoán riêng từng sự việc, có căn cứ lý luận, có cơ sở thực tiễn, có ví dụ, có phương pháp, có kết luận.


  5. Trong những ví dụ thực tế, những người được đề cập đến có cán bộ cao cấp, có cán bộ bình thường; có trí thức cao cấp, có kỹ sư hoặc kỹ thuật viên; có người là cán bộ, có người là dân thường; có người giàu, kẻ nghèo; có người trong nước, người ngoài nước. Nội dung rất phong phú, diện kiến thức dự đoán được đề cập rất rộng, có thể vừa đọc, vừa học, xem thì thích, học thì hiểu, dùng là được, thực sự là bộ sách giáo khoa để học về y mệnh.


  Con người là sản phẩm của tự nhiên và xã hội, giống như các sự vật khác, đều có quy luật riêng vốn có của mình. Tiêu chí thông tin trong tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của giờ sinh, cũng giống như các sự vật khác, đều là một loại quy luật tự nhiên. Giống như một cây ăn quả, đến một lúc nào đó nó cũng mọc rễ, đâm chồi, lớn lên, ra hoa, kết quả.


  Những thông tin chứa trong Tứ trụ chỉ mới là những nhân tố tiên thiên. Nếu trong Tứ trụ có thông tin tốt, nhưng phần hậu thiên không nỗ lực phấn đấu thì cũng sẽ bỏ phi mất những nhân tố tốt và không thu được kết quả gì; ngược lại sau khi biết được những thông tin xấu trong Tứ trụ, nếu biết hướng thiện hoặc ra sức đề phòng thì cũng có thể tránh được tai hoạ. Cho nên một người muốn thành đạt trong sự nghiệp, muốn cống hiến cho xã hội không những phải biết lợi dụng nhân tố tiên thiên mà còn cần phải nỗ lực trong phần hậu thiên, chỉ có thế mới biến điều tốt thành hiện thực.


  Viết bộ sách này, tôi tin rằng thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, quảng đại độc giả là người giám sát công minh nhất. Nên tác phẩm học thuật của tôi giúp cho sự nghiệp khoa học nhân thể, khoa học thông tin của Trung Quốc phát triển, nâng cao yếu tố con người, thúc đẩy nhanh hơn tốc độ kiến thiết kinh tế của đất nước thì tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi.


  Trong quá trình nghiên cứu về dự đoán thông tin nhân thể và trong thời gian viết cuốn sách này, tôi đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình và cổ vũ của ngài Trương Chấn Hoàn, Thư ký thường trực Hội khoa học nghiên cứu khí công Trung Quốc. Chính ông đã tự tay đề tên chó cuốn sách. Nhân đây tôi xin gửi đến ông lòng kính trọng cao cả và lời cảm ơn sâu sắc. Tôi cũng tỏ lòng cảm ơn sự chỉ đạo của ngài Mã Trung Tôn, chân thành cảm ơn ngài Phương Lương Trụ - Tổng biên tập và toàn thể công nhân viên Báo Quang Minh, Hồng Kông, cảm ơn ngài Thái Đôn Kì đã biên tập cả bộ sách gồm ba quyển của tôi với tinh thần khoa học và chu đáo, cảm ơn ngài Mã Mục, Hầu Nhuận, Chương Nhà xuất bản Văn nghệ Đôn Hoàng, các ngài Trương Thụy Long, Lương Dịch Minh ở Hiệp hội Nghệ thuật tỉnh Quảng Đông.


  Trong thời gian biên soạn vất vả, tôi đã được Trần Viên vừa giúp đỡ chỉnh lý bản thảo, vừa ngày đêm sao chép thành tập. Nếu không có sự giúp đỡ toàn tâm toàn ý của cô, thì bộ sách này khó có thể ra mắt độc giả trong và ngoài nước sớm như thế này.


  Bản thân tôi, vì trình độ văn hóa có hạn, có một số vấn đề đang trong quá trình nghiên cứu, thăm dò, khám phá, nên cuốn sách khó tránh khỏi sai sót. Mong các chuyên gia, học giả và rộng rãi độc giả hiệu chỉnh cho. Cuối cùng xin cảm ơn sự ủng hộ, yêu mến và giúp đỡ của quý vị đối với tôi.


  Thiệu Vĩ Hoa
Quảng Châu, mùa đông Bản thảo được hoàn thành ở Thâm Quyến
Ngày 15 tháng 3 (âm lịch) năm 1992
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Chương 1


  CƠ THỂ NGƯỜI VÀ THÔNG TIN


  Vũ trụ là một hệ thống vô cùng to lớn, bao gồm các tinh cầu mà chúng ta đã biết và chưa biết đến. Trên các tinh cầu, các vật có sự sống hay không có sự sống, vận động hay đứng yên, sinh trưởng hay suy vong, tất cả đều vận động theo quy luật có ý thức hoặc vô ý thức, và phát ra đủ các loại thông tin trong vũ trụ. Cho nên vũ trụ là một thế giới bao la đầy thông tin, nhiều thông tin trong vũ trụ, chỉ có một số ít bộ môn khoa học hiện đại có thể giải thích được, số còn lại nhiều hơn, các môn khoa học chưa thể nào giải thích được.


  Con người là một tiểu thiên thể hữu hạn, là một sinh vật cực kỳ phức tạp, vừa đối lập vừa thống nhất. Sinh vật tiểu thiên thể này cũng giống như vũ trụ đều chứa rất nhiều thông tin. Những thông tin này không những do bản thân sinh vật vốn có, mà còn có những thông tin thuộc bên ngoài tác động đến. Cơ thể người vừa có chức năng phát thông tin, lại vừa thu thông tin. Chẳng qua chức năng này chịu sự vận động của đại thiên thể chi phối và ảnh hưởng.


  Tổ tiên ta đã tổng kết ảnh hưởng của đại thiên thể đến tiểu thiên thể thành “cảm ứng giữa người và trời”.


  Thuyết “cảm ứng giữa người và trời” vốn do người xưa căn cứ vào ảnh hưởng của hệ thiên thể vận động đối với cơ thể người và mối quan hệ thông tin tương hỗ giữa vũ trụ và cơ thể người, để tổng kết thành lý luận khoa học. Nhưng trước kia, điều này luôn bị một số người nào đó quy thành duy tâm chủ nghĩa. Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của khoa học, “sự cảm ứng giữa người và trời” cuối cùng lại được trở về ngôi nhà khoa học.


  “Sự cảm ứng giữa người và trời” chính là mối quan hệ cơ bản của hai khí âm dương, ngũ hành của trời và đất tương sinh, tương khắc, tương chế, tương hóa, là những thông tin của vũ trụ ảnh hưởng đến con người, là cơ thể người cảm ứng với các loại thông tin trong hệ thiên thể vận động. Tóm lại cát, hung, họa, phúc của một con người, cũng như sự hưng suy của một đất nước đều có quan hệ chặt chẽ với sự vận động của thiên thể. Do đó cơ thể con người và các tin tức trong vũ trụ liên thông mật thiết với nhau. Trong chương này, trước hết ta bàn đến mối quan hệ giữa cơ thể người với thông tin, và ảnh hưởng của thông tin đối với con người cũng như phương pháp dự đoán về thông tin.


I. CƠ THỂ NGƯỜI LÀ MÁY CẢM ỨNG THÔNG TIN


  Bản thân cơ thể người là máy cảm ứng thông tin. Nó không những có chức năng dự đoán thông tin mà còn có sự phân công rất nghiêm ngặt. Lấy cơ thể ta mà nói, bộ phận da quản về các loại thông tin đau, ngứa, nóng lạnh, có gió hay không gió; mắt quản về xa gần, màu sắc, to nhỏ, xấu đẹp, v.v.; mũi quản về các thông tin thơm thối, các loại mùi; miệng quản các thông tin mùi vị; tai quản âm thanh to nhỏ, loại âm thanh gì; tay quản các thông tin nặng nhẹ, v.v.. Nhưng tất cả những thông tin của các bộ phận này dự đoán đều mang tính chất vĩ mô, bề mặt, cảm giác được, nhìn thấy được, là có phạm vi và có giới hạn, còn đối với những thông tin vi mô, tiềm ẩn, phức tạp, vượt ra khỏi phạm vi cụ thể thì những cơ quan ấy bất lực.


  Con người để sinh tồn đã bắt chước sự cảm ứng thông tin của cơ thể, bắt đầu tìm cách chế ra những công cụ dự đoán thông tin để mong nhận được những thông tin cần thiết giúp bảo tồn bản thân. Ví dụ con người biết đói rét, nên biết mặc áo, ăn cơm, do đó mà có nông nghiệp. Có những cái xa quá, nhỏ quá, mắt nhìn không thấy nên đã phát minh ra kính viễn vọng; có những thông tin cần chuyển gấp, địa điểm truyền đi xa nên đã phát minh ra điện báo, điện thoại, thông tin viễn thông. Tóm lại tất cả những dụng cụ hiện đại dùng để dự đoán hoặc truyền thông tin đều có nguồn gốc từ cảm ứng của cơ thể. Do đó Lê-nin nói: “Nếu cảm giác của con người không làm cho người ta có được một quan niệm chính xác với môi trường khách quan chung quanh, thì người ta sẽ không thể thích ứng với hoàn cảnh được” (Lê-Nin Toàn tập trang 139 - quyển 14).


  Những phương pháp hiện đại dùng để thu thập thông tin có rất nhiều, đại thể có: dùng người đưa tin tức, như cử người đi điều tra, trinh sát; dùng báo chí; dùng các máy điện tử như phát thanh, truyền hình, vệ tinh nhân tạo, v.v.. Những công cụ thông tin này tuy rất tiên tiến, nhận được thông tin vĩ mô lẫn vi mô, nhưng nó không phải là vạn năng, vì điều kiện bản thân nó có hạn, nên không thể nhận được tất cả các loại thông tin, còn nếu dùng Bát quái thì không tốn tiền, xa hàng nghìn dặm nhưng có thể đoán được rất nhanh. Cho nên tổ tiên ta, từ mấy nghìn năm về trước đã phát minh ra dùng Bát quái để đoán thông tin, còn phát minh ra dùng thiên can, địa chỉ và phép sắp xếp Tứ trụ để dự đoán tin tức lành dữ cho con người với độ chuẩn xác rất cao, ứng nghiệm thần kỳ, cơ sở khoa học rất sâu. Ngày nay cho dù khoa học đã phát triển rất nhanh và rất hiện đại cũng chưa có cách gì giải thích được sự bí ảo của nó (xin xem kỹ trang 64 sách Chu dịch và dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa biên soạn).


II. CƠ THỂ NGƯỜI CÓ CHỨC NĂNG PHÁT VÀ THU NHẬN THÔNG TIN


  Cơ thể người là một máy lưu trữ thông tin, có chức năng phát và thu nhận thông tin. Vạn vật đều vận động theo quy luật vốn có riêng biệt của mình để tồn tại. Người là động vật cao cấp, khi nó phát và thu thông tin, không những đã tuân thủ quy luật vốn có một cách nghiêm ngặt mà còn có mật mã riêng của mình để phát và thu tin. Cũng giống như máy thu - phát, máy vô tuyến, vệ tinh thông tin, v.v., mỗi loại đều có sóng, tín hiệu và tần số riêng của mình để phát và thu những nội dung và hình ảnh cần thiết. Để nói rõ vấn đề này, tôi lấy một vài việc mà mọi người thường gặp trong cuộc sống để chứng minh.


  1. “Nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay”


  Trong cuộc sống thường ngày, có lúc ở nhà, có lúc ở cơ quan, hoặc ở nơi công cộng thường xảy ra hiện tượng sau: khi bạn bè ngồi với nhau, trong đó có một người vô tình nhắc đến ai đó, vừa nói xong thì một chốc có người gõ cửa. Mở cửa đúng là người vừa được nhắc đến. Mọi người đều ồ lên mà nói: thiêng thật, vừa nhắc tên xong thì anh đến!


  “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến”. Câu nói cửa miệng này của dân gian đối với những việc chưa đoán đã biết là từ trong cuộc sống thường ngày mà tổng kết ra. Nhưng tại sao rất ít người nghiên cứu đến hiện tượng kỳ lạ này, mà chỉ biết nó như thế, không ai chú ý hỏi vì sao?


  Thực chất, đây là kết quả người nào đó phát ra thông tin và người kia nhận được thông tin. Từ góc độ nghiên cứu thông tin, tôi đã nhiều lần nghiên cứu và điều tra vấn đề này. Kết quả chứng tỏ, khi anh ta đến gần cửa hoặc cơ quan với một khoảng cách nào đó thì đại não của anh ta sẽ phát ra thông tin một cách có ý thức hoặc vô ý thức hướng vào mục tiêu anh ta cần đến. Thông tin đó được những người bạn đang tụ tập, trong đấy có một người (thông thường có quan hệ mật thiết hoặc trường khí liên thông với anh bạn kia) nhận được, do đó đã bất giác nhắc đến anh ta. Vì vậy mà có hiện tượng “nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến”.


  Trước đây tôi tưởng rằng chỉ có Trung Quốc mới có cách nói này, thực tế đó không phải là cách nói riêng của người Trung Quốc. Thời gian giảng bài ở Xingapo và Thái Lan, tôi được biết ở đó họ cũng có cách nói như thế. Năm ngoái, lúc còn ở Xingapo có hôm ông Mã và mấy người bạn của ông cùng đến thăm tôi. Lúc đang nói chuyện, ông Mã đã giới thiệu với tôi ông Trần, người bạn Inđônêxia của ông và nói ông Trần cũng rất hứng thú nghiên cứu vấn đề này.


  Lời ông Mã vừa nói xong, một phút sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông Ngụy Văn Tín người Xingapo ra mở cửa thì đúng là ông Trần. Ông Mã vừa kinh ngạc vừa phấn khởi reo lên, bắt tay khách và giới thiệu với tôi đây là bạn của ông. Ông Mã, bằng ánh mắt tin tưởng nhìn vào tôi nói: ông Thiệu, nhất định ông có nghiên cứu về vấn đề này, đề nghị ông giải thích cho chúng tôi vì sao lại như vậy? Khi được nghe nói đây là kết quả ứng nghiệm phát và thu thông tin của cơ thể con người thì tất cả họ đều nói: “Có lý! Có lý!”


  2. Vì sao ông ta khóc?


  Vũ trụ là trường điện từ, trường sinh vật và trường phản ứng. Cơ thể con người cũng thế. Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng cơ thể con người có trường điện từ, trường sinh vật, tia hồng ngoại và sóng hồng ngoại. Cơ thể người phát và thu thông tin là dựa vào những trường vật chất này làm môi giới để hoàn thành. Khoa học hiện đại tuy chưa kiểm nghiệm được quá trình phát và thu nhận thông tin, nhưng việc phát và thu thông tin của cơ thể người là tồn tại khách quan ngoài ý muốn của ta.


  Lúc 10 giờ đêm ngày 24 tháng 9 năm 1989, trong số học viên đến học lớp Kỳ môn độn giáp ở Tây An, có ông Lăng đột nhiên khóc rất thương tâm. Các học viên cùng phòng ai cũng kinh ngạc và đều quan tâm hỏi han xem có việc gì đau buồn mà khóc? Ông Lăng không nói gì, chỉ một mực khóc rất to. Khi ông Hoàng Bình - Hiệu trưởng Trường khí công Bảo Lâm - Quảng Châu cũng là học viên đến an ủi, hỏi xem có việc gì cần giúp, thì ông Lăng nói: “Tôi chẳng có việc gì cả, chỉ thấy muốn khóc”.


  Ông Lăng đã trên 40 tuổi, vì sao lại khóc một cách vô cớ, không những mọi người không hiểu mà bản thân ông Lăng cũng không nói được nguyên cớ gì, thật là kỳ lạ! Nhưng rồi mọi người cũng bỏ qua, chỉ khi nào nói chuyện mới nhắc đến, không ai chú ý nữa.


  10 giờ sáng hôm sau, ông Lăng bỗng nhận được điện báo của gia đình từ Thượng Hải, báo tin bà mẹ đã mất 10 giờ tối hôm qua, yêu cầu ông về gấp để lo tang. Lúc đó ông Lăng và mọi người mới tỉnh ra, giờ ông Lăng khóc cũng chính là lúc bà mẹ qua đời, phát ra thông tin cho ông. Đại não ông Lăng sau khi tiếp thu thông tin của bà mẹ, vì đau khổ quá nên đã phản ứng thành hành vi mà khóc một cách thảm thiết.


  Mươi năm lại đây rất nhiều báo trong và ngoài nước đều đưa nhiều tin tức về mặt này. Khi người thân ở rất xa gặp việc lành hay việc dữ thì người ở đây đều dự cảm được và có những phản ứng khác nhau, có người khóc, có người cười, có người một bộ phận cơ thể đau khác thường... Tất cả những biểu hiện này là dấu hiệu cơ thể con người có chức năng phát và thu thông tin.


III. DÙNG THIÊN CAN, ĐỊA CHI ĐỂ BIỂU THỊ THÔNG TIN CỦA CƠ THỂ


  Trong khoa học nhân thể có nhiều phương pháp khác nhau để dự đoán các loại thông tin. Ví dụ muốn biết sức khoẻ tốt hay xấu có thể thông qua y học để phát hiện; nhưng mệnh vận con người tốt hay xấu, những thông tin về cát, hung, hoạ, phúc thì phải dùng các phương pháp Tứ trụ, Bát quái để dự đoán.


  Cho dù là dùng Tứ trụ, Bát quái hay các phương pháp thuật số khác để dự đoán mệnh vận, dự đoán cát hung đều phải gắn chặt nguyên lý âm dương biến hoá, gắn chặt với các quy tắc ngũ hành sinh khắc chế hóa, gắn chặt với tổ hợp sắp xếp thiên can, địa chi.


  Khí âm dương, ngũ hành là loại vật chất vô cùng tinh vi, nói chung nhìn không thấy, sờ không được, cũng chưa có cách gì để đo được nó. Ngay cả khí âm dương, ngũ hành trong cơ thể, được phân bố, kết cấu, sắp xếp ra sao, các ngũ hành phát sinh sinh, khắc được phân biệt ra sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với sự sinh trưởng của con người, thì khoa học hiện đại cũng chưa có cách gì biết được. Do đó người ta cũng không thể đề phòng các tai nạn, hướng về điều tốt, tránh xa điều xấu.


  Tổ tiên ta để giải quyết sự khó khăn trên đã phát minh ra thiên can, địa chi dùng làm tiêu chí cụ thể của các loại thông tin âm dương, ngũ hành trên cơ thể. Như vậy ta sẽ rất dễ biết được sự phân bố, kết cấu, tổ hợp sắp xếp của khí âm dương, ngũ hành trong cơ thể và thời gian ngũ hành sinh khắc, cũng như ảnh hưởng của nó đối với mệnh vận của con người.


  Sự sắp xếp thiên can, địa chi của giờ, ngày, tháng, năm sinh là một tổ hợp sắp xếp rất nghiêm ngặt. Các tin tức về mệnh vận của con người hiện ra thành hình thức khống chế trình tự vận khí của con người, nó được tiềm ẩn trong thiên can, địa chỉ và sẽ dựa theo các tiêu chí trong đồ thị khống chế để từng bước, từng giai đoạn chuyển dời theo thời gian một cách có trật tự. Cho nên người ta đến khi nào sẽ có thể phát sinh việc gì, nên đi theo vận nào thì có rất nhiều khả năng sẽ diễn ra như thế. Như trong một đời người không có quan vận, không có tài vận, khi nào thì phát tài, khi nào kết hôn, khi nào phát sinh việc lành dữ, trong thiên can, địa chỉ đều có tiêu chí. Do đó, chỉ cần chúng ta học và nghiên cứu Tứ trụ dự đoán học thì có thể hiểu được mệnh vận của mình một cách rõ ràng, từ đó mà làm chủ hành động của mình.


  Sự sắp xếp thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành lúc sinh vừa là khí âm dương ngũ hành của cơ thể, vừa là những tiêu chí thông tin về thời gian, và phương vị không gian; vừa là cơ thể khoẻ hay yếu, vừa là tiêu chí thông tin mệnh vận tốt hay xấu; vừa là khí âm dương ngũ hành của cơ the vượng hay suy, vừa là tiêu chí thông tin âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa. Tóm lại trong cuộc đời, các loại thông tin đều tiềm chứa trong thiên can, địa chỉ lúc ra đời của người ta. Cho nên sự sắp xếp thiên can, địa chi của giờ sinh không những là thời gian biểu của đời người, mà còn là hồ sơ chứa những tiết mục đầy kịch tính và phong phú.


VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH VỚI CƠ THỂ


  Học thuyết âm dương ngũ hành và thiên can địa chi tương truyền do Đổng Trọng Thư đời Hán sáng tạo và đưa vào mệnh lý học. Cách nói này tuy chưa đủ để tin, nhưng Đổng Trọng Thư đối với sự phát triển về mặt này có cống hiến rất lớn. Ngày nay, từ hai mặt y học và vận khí của con người, chúng ta có thể bàn một cách vắn tắt sự ảnh hưởng của âm dương ngũ hành, thiên can địa chi đối với con người.


  1. Xét ảnh hưởng âm dương ngũ hành, thiên can địa chi đối với bệnh tật


  Âm dương, ngũ hành là một danh từ triết học trừu tượng. Muốn diễn đạt rõ tác dụng của nó trong lĩnh vực khoa học và mối quan hệ của nó với cơ thể con người, nhất định phải dùng đến thiên can, địa chi. Vì trong thiên can, địa chi thể hiện chính xác thuộc tính của âm dương ngũ hành, mà những thuộc tính này lại là tiêu chí cụ thể về các thông tin của cơ thể. Cho nên âm dương ngũ hành, thiên can địa chỉ không những nói rõ sự ảnh hưởng to lớn của nó đối với sinh lý, bệnh lý và sự thay đổi do khí hậu, mà còn nói rõ sự thống nhất giữa cơ thể con người với hoàn cảnh xung quanh, tức là quan điểm trời, đất và người tương ứng thành một chỉnh thể.


  Trước hết ta bàn về hai khí âm dương. Sách “Âm dương ứng tượng đại luận” nói: “Âm thắng thì dương bệnh, dương thắng thì âm bệnh”. Hai khí âm dương trong cơ thể cân bằng lẫn nhau, nếu khí dương phát triển trội hơn thì khí âm tất sẽ bị tổn thương; ngược lại khí âm phát triển trội hơn, khí dương sẽ bị thương tổn, như vậy sẽ sinh bệnh, thậm chí tử vong. Trong sách “Mạch giải biên” nói rất cụ thể về nguyên nhân sinh bệnh: “Người tai ù là dương khí vạn vật thịnh mà sinh ra, thậm chí thành điên vậy”. Do đó trăm bệnh đều do khí mà sinh ra.


  Xét về ngũ hành, sách “Tố vấn trạch dịch” có nói: “Hợp với người thì lấy phép ngũ hành bốn mùa mà chữa. Ngũ hành là: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, rất cao xa nhưng cũng rất gần gũi. Nó quyết định sự sống chết, thành bại, là khí của lục phủ, ngũ tạng”. Cơ thể con người là một vật thể âm dương đối lập rất phức tạp. Trong y học, từ xa xưa đã căn cứ vào âm dương ngũ hành, thiên can địa chi để sắp xếp các tổ chức khí quan, các bộ vị trên cơ thể, nó quyết định người thịnh hay suy, để chẩn đoán và chữa trị. Cho nên âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, không chỉ dùng để nói rõ chức năng sinh lý của cơ thể, bệnh lý biến hóa mà còn để chỉ đạo chẩn đoán chữa trị bệnh tật. Để nói rõ vấn đề này, dưới đây sẽ giới thiệu bảng âm dương ngũ hành, thiên can địa chi phối với các tạng, phủ:


  

    

  


  Thiên can địa chỉ phối với các tạng phủ là dựa vào sự vượng của bốn mùa và tuế vận của hàng năm làm chủ, từ đó có thể biết được thời gian nào có nạn dịch bệnh gì. Sách “Khí giao biến đại luận” nói: “Tuế mộc thái quá thì phong thấp lưu hành, tỳ (lách) thổ bị lâm bệnh. Hoả thái quá thì nhiệt cao, phổi thuộc kim bị bệnh. Năm thổ mạnh quá, phong thấp lưu hành nhiều, thận thuộc thuỷ bị bệnh. Năm kim mạnh quá thì táo bón lưu hành, gan thuộc mộc bị bệnh. Năm thuỷ mạnh quá thì hàn lưu rét nhiều, tâm thuộc hoả bị bệnh. Trong “Tàng khí pháp thời luận” nói: “Bệnh gan khỏi vào mùa hạ, mùa hạ không khỏi thì nặng vào mùa thu, mùa thu không chết kéo dài sang mùa đông lại bắt đầu khởi bệnh vào mùa xuân. Người bị bệnh gan khỏi ở bính, đinh, bính đinh không khỏi sẽ nặng thêm ở canh, tân; canh, tân không chết kéo dài sang nhâm quý, bắt đầu bị bệnh vào giáp, ất....”. Thuộc tính âm dương ngũ hành của tạng phủ con người phù hợp với âm dương ngũ hành trong thiên can địa chi mà kim mộc thuỷ hỏa thổ lại phân biệt vượng suy theo bốn mùa. Cho nên mộc vượng quá thì tỳ vị bị khắc, do đó tỳ vị bị bệnh. Hoặc nói cách khác, trong giờ sinh của con người mà mộc nhiều hoặc mộc vượng, còn thổ suy thì tỳ vị của người đó nhất định có bệnh. Do đó, nắm được mối quan hệ sinh khắc giữa thiên can địa chi với cơ thể con người và tính quan trọng của nó thì sẽ biết cách đề phòng bệnh tật một cách hữu hiệu và biết được bệnh nặng hay nhẹ, cát hay hung.


  2. Từ vận khí tốt xấu của con người để biết được ảnh hưởng của thiên can, địa chi


  Học thuyết vận khí là môn khoa học, trong Đông y đã nghiên cứu quy luật vận động của thời tiết từ thời xa xưa, sau đó phát triển thành thiên văn vận khí học, hải dương vận khí học, khí tượng vận khí học, y học vận khí học, v.v.. Tóm lại vận khí đối với vạn vật mà nói là khách quan tồn tại. Cho nên vạn vật có thuỷ chung, đế vượng có hưng suy, con người có cát hung là do có sự thống nhất trong ngũ vận.


  Con người ở giữa trời và đất, bốn mùa thay đổi, lạnh nóng khác nhau đều tự mình biết được. Khoa học vận khí được các lĩnh vực khác thừa nhận, còn con người có vấn đề vận khí hay không thiết tưởng cũng không nên tranh luận làm gì. Vì con người cũng là một vật trong vạn vật nên nó cũng bị ảnh hưởng sự vận động của các thiên thể, cũng bị vận khí chi phối.


  Thế nào là “vận”? Thế nào là “khí”? Tôi cho rằng: vận là hành, khí là hai khí âm dương. Hai khí âm dương vận động tồn tại hai trạng thái: cân bằng và mất cân bằng. Khi mất cần bằng sự vật sẽ mất đi tính quy định của chất; mất cân bằng thì sự thống nhất của mâu thuẫn bị phá hoại và sự vật này sẽ chuyển hóa thành vật khác. Mà sự cân bằng và mất cân bằng này, sự phá hoại và sự tồn tại đều phát sinh ra trong một thời gian và điều kiện nhất định. Thời gian và điều kiện chính là toàn bộ của quá trình sự vật phát sinh thay đổi. Trong quá trình này gặp khí tương sinh thì có lợi, gặp khí tương khắc thì có hại. Cho nên sự vật trong lúc vận hành gặp khí tương sinh hay tương khắc gọi là vận khí.


  Mùa xuân đến, cỏ cây tươi tốt, sang mùa thu cỏ cây khô dần. Sự biến hoá của bốn mùa đối với cơ thể con người cũng như vậy. Do đó trong sách “Thiên nguyên khí đại luận” nói: “Trời có ngũ hành, đóng ở năm phương vị để sinh ra: lạnh, nóng, phong, táo, thấp; người có 5 tạng hóa 5 khí để sinh ra: mừng, giận, thương nhớ, lo lắng, hoảng sợ”.


  Trên kia đã nói về thiên can địa chi phối với các tạng phủ để chẩn đoán bệnh, ở đây sẽ bàn về sự sắp xếp thiên can địa chi của giờ sinh và sự vượng suy ảnh hưởng đến vận khí của con người.


  Lấy thiên can địa chi phối vào năm tháng ngày giờ sinh để dự toán thông tin, phương pháp này đã trải qua hai giai đoạn lịch sử.


  Bắt đầu từ Lý Hư Trung đời Đường, ông đã phối thiên can địa chỉ vào năm tháng ngày giờ sinh để dự đoán thông tin. Đến đời Tống, Từ Tử Bình đã phát triển phối thiên can địa chỉ vào năm tháng ngày giờ sinh thành tám chữ, nên gọi là phương pháp tám chữ. Sau khi phát minh tám chữ, lại phát minh ra cách sắp xếp vận khí của người. Do đó dùng thiên can địa chi phối với ngày sinh và cách sắp xếp vận khí để dự đoán tin tức đã là một sự phát minh lớn của nhân dân Trung Quốc. Phát minh này có thể dự đoán ra cát hung, hoạ phúc của cuộc đời, tính chính xác khá cao. Đó là cách dự đoán cát hung khá toàn diện, nhưng cũng rất khó nắm vững.


  Thiên can địa chi trong giờ sinh không những là trạng huống thân thể của con người, tiêu chí thông tin về bệnh tật mà còn là tiêu chí tin tức về cuộc đời tốt hay xấu. Dùng phương pháp thiên can địa chi để dự đoán thông tin cũng là dùng nguyên lý âm dương biến hoá, lấy sự vượng suy, sinh khắc chế hóa của ngũ hành làm quy tắc. Ví dụ nói: nhật nguyên là mình, nhật nguyên là mộc lại sinh vào năm bị khắc, hoặc giả trong Tứ trụ kim nhiều thì cuộc đời của người đó không thuận lợi; nhật nguyên là mộc, trong Tứ trụ có thuỷ để tu dưỡng, ngũ hành bình hoà, đắc thời đắc địa thì cuộc sống anh ta tất sẽ thuận lợi. Để nói rõ vấn đề này xin nêu ví dụ dưới đây:


  Ví dụ 1. Sinh năm quý mùi.


  Có hai người bạn giờ kỷ tị, ngày giáp tí, tháng ất mão tức tháng 1/1987 đưa “lễ vật” đến thăm nhờ tôi đoán. Tôi xem Tứ trụ chỉ có can chi của năm mà không có tháng, ngày giờ. Một vòng Giáp tý 60 năm chỉ có 1 năm Quý mùi, 600 năm chỉ có 10 năm Quý mùi, 6000 năm chỉ có 100 năm Quý mùi. Do đó tôi hỏi là năm Quý mùi nào? Ông khách nói: xin ông đừng hỏi, cứ theo Tứ trụ mà đoán.


  Loại Tứ trụ không cụ thể năm tháng như thế này là lần đầu tiên tôi gặp phải, vì vậy đành phải dùng phép gieo quẻ để đoán Tứ trụ. Tôi nói: Tử trụ này là của nam giới, người khá cao, dáng đẹp; vợ anh ta cũng đẹp, quan hệ vợ chồng rất tốt. Về đường con cái, nếu con đầu là nam thì khó thành người, nếu là nữ thì lớn lên sẽ khá. Khách nói: mấy điểm này ông đều đoán đúng. Nhưng chúng tôi muốn đoán xem người này làm nghề gì? Nông dân, công nhân, cán bộ, thầy giáo, hay là nhà doanh nghiệp.


  Tôi khẳng định rằng: chẳng là gì cả, là tướng hoặc soái cầm quân đánh nhau. Khách nói: đúng! Nhờ ông xem năm 39 tuổi vận khí ra sao? Tôi lập đại vận là năm Tân Hợi, tiểu vận là Canh dần, lưu niên là Tân Dậu, trong giờ lại ám tàng thất sát canh kim, mà trong can ngày của Tứ trụ là giáp mộc. Giáp mộc bị khắc vô sinh nên nhất định chết, không nghi ngờ gì nữa. Nên tôi nói: năm 39 tuổi, nửa năm đầu có công, nửa năm sau nhất định gặp tai nạn nặng. Cả hai vị khách kinh ngạc nói to: “Hoàn toàn đúng!”. Đây là Tứ trụ của anh hùng Nhạc Phi.


  Ví dụ 2. Tháng 12 năm 1986, tôi đoán vận cho bà Lô. Căn cứ Tứ trụ của bà, sắp xếp đại, tiểu vận và lưu niên, tôi đoán năm 1987, bà bị nạn rất nặng, thời gian ở nửa năm đầu, đặc biệt là tháng 3, tháng 4 dương lịch không nên đi công tác về phía Tây bắc, nhân đó cũng bày cho bà biết cách giải nạn. Bà ấy đã không làm theo, ngày 14/4/1987 đi công tác về hướng Tây bắc. Trên đường trở về bị tai nạn ô tô mà chết. Đúng là ứng nạn quá nặng, đúng vào tháng 3 âm lịch. Ta thử xem Tứ trụ và đại, tiểu vận của bà ấy ra sao.


  

    

  


  Đại vận: Bính dần, từ năm 15 đến 24 tuổi, gặp tử địa.


  Tiểu vận: Kỷ mão, dậu kim xung khắc Thái tuế mão mộc.


  Lưu niên: Đinh mão. Mão mộc là Thái tuế, rất nghiêm trọng không thể phạm.


  1) Vì sao đoán năm Đinh mão (1987) có tai nạn rất nặng? Vì trong Tứ trụ nhật nguyên Đinh dậu và giờ sinh Quý mão đúng là thiên khắc, địa xung. Chi của ngày là dậu kim xung khắc Thái tuế mão. Xung khắc Thái tuế là điềm đại hung nên tan nát.


  2) Tiểu vận là Kỷ mão, lưu niên Thái tuế là Đinh mão, giờ là Quý mão. Trong Tứ trụ có Dậu kim, tạo thành 1 Dậu xung 3 Mão, hay 3 Mão xung 1 Dậu là điềm đại hung.


  3) Vì sao đoán tháng 3, tháng 4 dương lịch không nên đi hướng Tây bắc? Vì thời gian này đúng vào tháng 3 âm lịch. Trong Tứ trụ của bà ấy, năm là Giáp thìn, tháng là Mậu thìn tức là có hai Thìn thổ, tháng 3 năm 1987 là Giáp thìn, phương tây bắc là Tuất, như vậy sẽ tổ hợp thành cách cục 3 Thìn xung 1 Tuất cũng là điềm đại hung.


  4) Đại vận gặp tử địa là điềm hung.


  Tôi đã căn cứ vào các thông tin đó để đoán năm 1987 bà ấy có nạn nặng, tháng 3, tháng 4 không nên đi công tác phía Tây bắc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kết quả ứng nghiệm thật thần kỳ.


  Ví dụ 3. Tháng 2/1989, khi tôi còn giảng bài ở Quảng Châu gặp một bản án bị hung sát. Để nghiên cứu vì sao nạn nhân chết vào năm 1988, nên đã ghi lại Tứ trụ, lập đại, tiểu vận để nghiên cứu nguyên nhân cái chết.


  

    

  


  Đại vận: Quý sửu: suy địa


  Tiểu vận: Canh thìn: thìn là kho nước, là mộ địa.


  Năm hạn: Mậu thìn: thìn là kho nước, là mộ địa.


  1) Trong Tứ trụ “thìn, dậu, ngọ là tự mình phạt mình”.


  2) Trong Tứ trụ 3 nhâm là kiếp, tài ngang hoà, vì của cải hoặc vì đàn bà mà bị hoạ kiếp sát (thực tế là vì của mà bị chết).


  3) Can ngày là Nhâm thuỷ, sợ Thổ khắc. Đại vận, tiểu vận, lưu niên là 3 thổ chồng lên nhau mà khắc, có khắc nhưng lại không có sinh.


  4) Trong Tứ trụ chi năm có 1 Thìn thổ lại gặp tiểu vận là lưu niên có 2 Thìn thổ; Tứ trụ lại có 3 Nhâm thuỷ, vừa đúng để tạo thành 3 Thìn thổ khắc 3 Nhâm thuỷ, 3 mộ thu về 3 Nhâm cho nên đó là nạn chết người.


  Sách “Hoàng đế nội kinh” nói: “Giữa trời đất, trong lục hợp, khí của nó có ở khắp nơi, ở ngũ tạng và 12 tiết đều thông với khí trời”. Trong ngày giờ tháng năm sinh của người ta, thiên can địa chi là khí âm dương ngũ hành, là tiêu chí cụ thể trong cơ thể, cũng là tiêu chí thông tin mệnh vận tốt xấu của cả cuộc đời. Cơ thể con người là diễn biến âm dương, ngũ hành sinh khắc trong tự nhiên, cho nên cơ thể luôn luôn liên thông với tự nhiên. Sở dĩ cơ thể và các thiên thể có sự cảm ứng lẫn nhau thành một thể thống nhất là vì khí người và khí trời liên thông với nhau.  m dương ngũ hành của thiên thể sinh khắc dẫn đến muôn vàn sự thay đổi, nó ảnh hưởng đến cơ thể của ta và mệnh vận của con người.


  Quà ba ví dụ trên không những nói lên sự sắp xếp thiên can địa chi trong Tứ trụ của thời điểm sinh biểu thị sự ảnh hưởng của âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa đối với con người mà còn nói lên con người cũng giống như vạn vật, đều có quá trình phát triển hưng suy tử vong. Quá trình này chính là vận khí mà ta hay nói đến.


  Người xưa lấy sự sắp xếp của thiên can địa chỉ lúc sinh gọi là mệnh, lấy các giai đoạn trải qua của cuộc đời gọi là vận. Hai cái kết hợp với nhau gọi là mệnh vận. Mệnh vận của 1 người tốt hay xấu, vừa phải xem tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của giờ sinh, vừa phải xem hành vận. Tổ hợp Tứ trụ tốt, hành vận cũng tốt là tốt nhất; tổ hợp Tứ trụ tốt, hành vận không tốt thì khó khăn gặp phải là tạm thời. Tổ hợp Tứ trụ không tốt lại gặp vận kém rõ ràng là đã phủ tuyết lại còn thêm sương mù, nhà rách lại gặp mưa to; tổ hợp Tứ trụ không tốt mà gặp vận tốt thì niềm vui đó không bền. Mệnh và vận so sánh với nhau, đương nhiên mệnh tốt là tốt nhất.


  Mình nắm vững mệnh vận của mình, điều đó là đúng, nhưng nếu không biết mệnh vận của mình thì không có cách gì để làm chủ mệnh vận được. Ví như anh không biết phương pháp và quy luật lái xe thì không thể làm chủ được xe và lái không tốt. Cho nên người ta nên biết để tự nắm vững mệnh vận của mình. Muốn biết mệnh vận của mình thì phải tìm hiểu mệnh vận của mình. Phương pháp duy nhất là sau khi dự đoán toàn diện cho mình, hiểu rõ được cát hung, lợi dụng những thời cơ có lợi để hành động, đối với việc có hại thì đề phòng. Hướng về điều tốt, tránh xa điều hoạ, chỉ có thế mới đạt được làm chủ mệnh vận của mình, nếu không thì chỉ là lời nói suông. Một nước cũng có vấn đề mệnh vận tốt xấu. Người ta từ hoàng đế đến dân thường đều có vấn đề mệnh vận.


  Về quan niệm mệnh vận là trời định, tôi cho rằng không thể nói như thế được. Mệnh vận là sản phẩn của âm dương ngũ hành trong thiên nhiên sinh khắc chế hóa mà biến thành. Con người cũng như mọi vật trong thiên nhiên đều chịu ảnh hưởng sự vận động của các thiên thể chứ không phải một ý chí cố định nào gọi là thiên mệnh định đoạt.


V. SỰ ĐỒNG BỘ CỦA THÔNG TIN


  Trong quá trình nghiên cứu dự đoán thông tin, tôi phát hiện thấy thông tin có quy luật đồng bộ. Trong sự đồng bộ của thông tin có thông tin của một người đồng bộ với thông tin của các thành viên trong gia đình.


  1. Sự đồng bộ thông tin của một người


  Ở Trung Quốc dùng rất nhiều phương pháp để dự đoán thông tin cát, hung, hoạ, phúc của con người. Một người nếu dùng các phương pháp như Tứ trụ, Bát quái, Đại lục nhâm, Tử vi đẩu số, Tướng học, Kỳ môn độn giáp, v.v. để dự đoán bản thân, nếu kỹ thuật dự đoán cao cường thì kết quả dự đoán mệnh vận của mọi phương pháp đều như nhau, quyết không thể xuất hiện kết quả trái ngược. Để chứng minh thông tin của một người là đồng bộ, tôi xin nêu trường hợp của bà Lô làm ví dụ.


  Trong cuốn sách “Chu dịch và dự đoán học” tôi đã nêu ví dụ về cái chết của bà Lô. Khi đó tôi đã dùng Tứ trụ để đoán tháng 3 âm lịch năm 1987 bà ấy có nạn rất nặng. Bà ta bán tin bán nghi nên đã nhờ tôi dùng Bát quái để đoán lại. Tôi dựa vào giờ sinh của bà ta gieo được quẻ “Tấn” của quả “Lữ”. Hào đầu của quẻ “Lữ” là Thìn thổ trì thế, hào ứng là dậu kim. Thái tuế năm 1987 là mão đúng là dậu kim xung khắc thái tuế. Thái tuế mão mộc lại khắc hào thế thìn thổ. Xung khắc thái tuế là rất xung, thái tuế khắc hào thế cũng là hung. Hào thế thìn thổ, đi Tây bắc là tuất địa, tức phạm vào thìn tuất xung nhau. Nên kết quả nhất trí với dự đoán theo Tứ trụ.


  Bà Lô thấy quẻ ngày giờ sinh, giống như Tứ trụ, nhưng vẫn còn hoài nghi, xin lắc lại quẻ để chứng minh một lần nữa. Bà ta lắc được quẻ “Tốn” của quẻ “Khôn”. Hào sáu của quẻ khôn là dậu kim trì thế, hào ứng quan quỷ mão mộc xung khắc hào thế, hào thế lại hóa quan quỷ mão mộc khắc trở lại. Năm 1987 là năm Mão đúng là lúc quan quỷ gặp thái tuế mà vượng. Hào thế dậu kim lại xung khắc thái tuế nên là điềm đại hung. Nặng hơn nữa, thổ của khôn hóa thành mộc của tốn khắc trở lại, là tượng càng hung. Sự xung khắc của mão dậu là chính xung, chính xung lực rất mạnh; nên khi đó tôi đã căn dặn bà rất kỹ: cả 3 phương pháp dự đoán đều giống nhau cho nên yêu cầu bà khoảng tháng 3, tháng 4 năm dương lịch 1987 (tức tháng 3 âm lịch) tuyệt đối không được đi về hướng Tây bắc. Về sau vì bà Lô coi thường nên đã bị tai nạn ô tô.


  Năm 1987, khi tôi đoán cho một người bằng phương pháp Tứ trụ và phương pháp Bát quái, phát hiện thấy năm 1975 người đó gặp họa bị giam, sau đó lại xem vân tay thấy năm 23 tuổi có dấu vết bị giam. Do đó tôi đoán anh ta năm 1975, vì quan hệ nam nữ mà bị ngồi tù. Anh ta vô cùng ngạc nhiên và thán phục mãi.


  2. Sự đồng bộ thông tin của những người cùng gia đình


  Trong thế giới bao la cho dù là sự vật gì, có sự sống hay không, hữu hình hay vô hình, đều có quy luật riêng của bản thân, không tồn tại những vật không có quy luật. Người là động vật cao cấp tinh hoa của vạn vật, tất nhiên có quy luật riêng của mình. Đó là điều khẳng định. Trong quá trình nghiên cứu dự đoán thông tin, tôi còn phát hiện thấy, một gia đình cho dù có bao nhiêu con, gia đình có bao nhiêu người, những thông tin của các thành viên trong gia đình đó không những liên quan với nhau mà còn đồng bộ. Sự liên hệ lẫn nhau của thông tin như: Tứ trụ của chồng có thể đoán được cho vợ và con cái; Tứ trụ của con cái có thể đoán ra bố mẹ, anh em. Như vậy ta có thể thấy sự sắp xếp thiên can địa chi trong Tứ trụ của một người không những tàng chứa toàn bộ thông tin của người đó, mà còn bao gồm các thông tin của người nhà.


  Thông tin người trong nhà không những liên hệ với nhau, luôn luôn liên thông với nhau mà còn đồng bộ. Ví dụ người bố năm 50 tuổi thăng quan tiến chức thì trong tiêu chí Tứ trụ của từng người trong gia đình cũng lợi về bố, quyết không thể có Tứ trụ của một người con nào đó biểu thị lúc cha 50 tuổi lại gặp rủi ro. Nếu là năm 50 tuổi, bố anh ta chết, thì nhất định Tứ trụ của mẹ anh ta năm đó gặp vận xấu khắc chồng. Nếu gặp năm chồng mất thì Tứ trụ người vợ không thể có sao tốt nhất chiếu vào. Trong tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của anh em cũng không có lợi cho bố, còn Tứ trụ của bố thì thể hiện những thông tin bị khắc mà không có cứu. Đó gọi là sự đồng bộ của thông tin. Dưới đây xin nêu ví dụ để tham khảo.


  Ví dụ 1. Tứ trụ của một người là:


  

    

  


  Sinh năm 1918, mất năm 1982 (năm Nhâm tuất) tháng 10 âm lịch. Nguyên nhân là: Tuế vận gặp nhau, lại gặp chi ngày nên xung khắc rất mạnh. Dụng thần ngọ hỏa nhập mộ ở tuất- mộ của lưu niên, kình dương gặp xung khắc.


  Ví dụ 2. Tứ trụ của vợ là:


  

    

  


  Sinh năm 1925. Tứ trụ này chứa thông tin khắc chồng: “Thuần âm thuần dương sẽ giữ được ngọn đèn sáng”, “nữ mà gặp thuần âm tất sẽ cô quả “nhật nguyên tân mão, mão là ngôi chồng của nó, bị ba tân khắc”. Còn việc chồng mất năm 1982 là “sao chồng lâm cung tuế vận ở tứ tuyệt, lại còn nhập mộ, nên chồng nhất định qua đời”. Thứ nhất: người vợ này lúc 50 tuổi gặp đại vận Đinh hợi chính xung tháng sinh là Tân tị, ở trong tị bính hoả là sao chồng, tị hoả bị hợi thuỷ xung khắc, xung mất sao chồng là hung; thứ hai: sao chồng bính hoả gặp hợi là tuyệt địa, cũng là xấu; thứ ba: sao chồng bính hoả nhập mộ ở tuất của lưu niên, do đó chồng mất năm nhâm tuất.


  Ví dụ 3. Tứ trụ của con gái đầu là:


  

    

  


  Sinh năm 1946. Người đàn bà này là nhâm thuỷ lại sinh vào tháng 12, đúng là đất thuỷ vượng, trụ năm bính hoả là thiên tài, là tử địa của cha. Trong Tứ trụ, tháng ngày giờ đều là vượng thuỷ, vượng thuỷ khắc tử hoả, cho nên bản thân người đàn bà đó tỉ kiếp lâm vượng địa, khắc cha rất rõ.


  Vi dụ 4. Tứ trụ của con trai thứ là:


  

    

  


  Sinh năm 1955. Đinh hoả trong mùi là thiên tài là cha, bị quý thuỷ trong sửu khắc, sửu mùi xung lẫn nhau. Không lợi cho cha. Thuỷ của nhâm quý trong Tứ trụ là tỉ kiếp khắc cha, cho nên việc khắc cha đã được định sẵn.


  Con gái trưởng từ 32 đến 41 tuổi hành đại vận thiên tài trong bính, con trai thứ từ 26 đến 35 tuổi hành đại vận thiên tài trong đỉnh sửu, là “vào tháng sinh đó thì ngày sinh không nên gặp thiên tài, nếu gặp thì khắc cha”. Bính gặp thân là gặp bệnh, đinh gặp sửu là mộ địa, đều là điềm khắc cha. Năm Nhâm tuất (1982), hai chị em đều gặp lưu niên là đất tỉ kiếp khắc cha, hoả của bính đinh lại nhập mộ ở tuất của lưu niên, nên cha nhất định chết vào năm Nhâm tuất.


  Ví dụ 5. Tứ trụ của con trai cả:


  

    

  


  Sinh năm 1951. Tháng trong Tứ trụ là Bính hoả, là bố gặp đất bệnh không tốt, còn bị vượng thuỷ của ngày xung khắc, “thân vượng, tài nhược là khắc cha”, “can chi của tháng bị khúc làm tổn hại đến cha mẹ”, thông tin khắc cha đã rõ ràng, con của ông ta từ năm 24 đến năm 33 tuổi gặp đại vận kiếp tài khắc cha, lưu niên nhâm tuất vừa là đất của kiếp địa, vừa là sao cha nhập mộ, cho nên cha mất vào năm Nhâm tuất.


  Ví dụ 6. Tứ trụ của con gái thứ là:


  

    

  


  Sinh năm 1953. Ất mộc trong thìn là cha, trường sinh ở nguyệt kiến, nhưng thương quan trong Tứ trụ cũng là tiêu chí thông tin khắc cha. Con gái từ 23 đến 32 tuổi gặp đại vận tân dậu kiếp tài, tức là sao cha ất mộc rơi vào tuyệt địa, cho nên nói “vận gặp tỉ kiếp là khắc cha mẹ”, “lại còn gặp lưu niên, thương quan nên khắc cha, hại chồng”. Người con gái này lưu niên nhâm tuất chính là thương quan, tiểu vận cũng là thương quan, còn thêm sao cha ất mộc mộ ở tuất cho nên cha mất vào năm 1982.


  Những ví dụ tương tự như thế rất nhiều không kể xiết được. Từ đó ta có thể thấy rõ: thứ nhất, tuy năm tháng sinh của người nhà khác nhau, mệnh năm khác nhau, hành vận khác nhau, số con cái khác nhau, nhưng những vấn đề quan trọng nhất trong một nhà thì các thông tin đều đồng bộ với nhau. Đó là một quy luật phổ biến.


VI. NGƯỜI SINH CÙNG NGÀY GIỜ THÌ MỆNH VẬN CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG?


  Có người khi nói chuyện mệnh vận bảo với tôi rằng, anh ta cực lực phản đối quan niệm người ta có mệnh vận và nêu ra một số lý do để chứng minh quan điểm đúng đắn của mình. Ví dụ, nếu nói rằng người ta có mệnh vận thì chắc là những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây vì sao chỉ có một người làm vua? Nước ta rất nhiều người trùng giờ sinh với nhau, đáng lẽ mệnh vận của họ nên như nhau, nhưng tại sao lại khác nhau? Luận điểm của anh ta rất rõ ràng, chỉ cần thời gian sinh (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây) giống nhau thì mệnh vận đều giống nhau, không thể có người vượng, người suy được. Tôi hỏi lại anh ấy, trời cùng chung một bầu trời, sao lại chia ra xuân, hạ, thu, đông, lạnh nóng khác nhau? Đất cùng một quả đất, vì sao lại có trên cạn, dưới nước khác nhau được? Cùng một khoảnh đất, cùng một cây lúa mạch, đều gieo trồng 9 tháng, vì sao lại có cây cao, cây thấp? Cùng một cành cây, vì sao lại có quả to, quả nhỏ? Thân thể người ta là một thể thống nhất vì sao chức năng, lục phủ, ngũ tạng lại có cái mạnh, cái yếu, cái hơn, cái kém? Vì sao có người gan mọc khối u mà các phủ tạng khác lại đều tốt? Tôi còn nói thân thể người ta là một, lục phủ, ngũ tạng đều ở chung trong đó, từ lúc sinh ra lục phủ ngũ tạng đều ra đời cùng nhau vì sao bộ phận này lại bị bệnh, bộ phận khác lại không? Vì sao giữa các bộ phận lại có sự cách biệt xa đến thế?


  Người bạn đó sau khi nghe tôi hỏi, anh ta cũng ngạc nhiên rằng đúng thế, nhưng anh ta cũng chẳng rõ vì sao. Tôi bảo anh ta: “Tổ tiên ta đã sớm nghiên cứu ra điều đó: lục phủ, ngũ tạng đều mang âm dương, ngũ hành tương sinh, tương khắc, mỗi thứ làm chủ bốn mùa vượng hay suy, chính vì thế mà có sự khác biệt rất lớn”.


  Ngày giờ sinh như nhau, nhưng tại sao mệnh người ta lại khác nhau, nguyên nhân rất nhiều, khó nói tỉ mỉ rạch ròi được? Chỉ có thể tạm khái quát như sau:


  1) Do phương vị khác nhau, như phương nam là hoả, đông mộc, bắc thủy, tây kim. Mệnh hoả sinh ở phương nam và ở phương bắc tất sẽ khác nhau. Phương nam hoả vượng, phương bắc bị thuỷ khắc cho nên không bằng người sinh ở phương nam.


  2) Năm mệnh của cha mẹ không giống nhau.


  3) Năm mệnh của anh chị em khác nhau.


  4) Năm mệnh kết hôn khác nhau.


  5) Năm mệnh sinh con cái khác nhau.


  Vì năm mệnh của những người trong gia đình khác nhau, nên mức độ sinh khắc của ngũ hành sẽ khác nhau, do đó ảnh hưởng đến người đó cũng khác nhau. Ví dụ có một người mệnh mộc, cha mẹ đều là mệnh kim thì người đó bị cha mẹ khắc; nếu cha mẹ đều là mệnh thuỷ thì thuỷ sinh mộc có lợi cho người đó. Người bị khắc thì cuộc đời không thuận, người được sinh thì hay may mắn.


  6) Nam nữ khác nhau, nên trong hành vận có thuận, có nghịch.


  7) Tướng mặt, vân tay nhất định khác nhau, cho nên sự việc có khác biệt.


  8) Cốt tướng không giống nhau.


  9) Mộ tổ, nhà cửa, phương hướng khác nhau. Ngày xưa có câu: “Nhất mộ, nhì nhà, thứ ba mới đến ngày sinh tháng đẻ”. Tức là nói mệnh vận của một con người tốt xấu, thứ nhất quyết định ở phong thuỷ phần mộ của tổ tiên, thứ hai quyết định ở phong thuỷ nhà cửa tốt hay xấu; thứ ba mới đến sự sắp xếp Tứ trụ của mình. Do đó dù là những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, nhưng nhất định phần mộ tổ tiên và nhà cửa không thể giống nhau được.


  10) Gen di truyền của mỗi người khác nhau.


  11) Hoàn cảnh và điều kiện gia đình của mỗi người khác nhau.


  12) Điểm sáng của sao chỉ có một. Tuy có hàng nghìn, hàng vạn người sinh cùng một giờ, phút, giây, nhưng điểm sáng của sao trực ban chỉ có một, cho nên không phải người nào cũng nhận được. Nếu điểm sáng này chiếu đúng nhà nào đó, hoặc đúng vào lúc hình thành thai, hoặc giờ sinh thì người đó mới có thể làm vua, những người khác chỉ là dân thường.


  13) Lòng tín ngưỡng khác nhau thì mệnh vận cũng phát sinh thay đổi. Người tin thờ thì hay có lợi, gặp điều xấu cũng dễ vượt qua.


  Có câu chuyện kể rằng: Chu Nguyên Chương đời Minh sau khi làm vua nghĩ rằng mình làm vua, vậy những người cùng giờ sinh với mình cũng nên làm vua. Vì vậy nếu không giết họ đi thì sau này có thể bị tranh mất ngôi vua. Do đó ông đã giết rất nhiều người cùng tuổi: Giết đến nửa chừng, ông ta nghĩ nên hỏi một người trong số họ xem làm nghề gì, sau đó giết cũng chưa muộn. Người được ông ta hỏi trả lời rằng, tôi làm nghề nuôi ong. Ông ta hỏi nuôi bao nhiêu tổ. Nuôi 9 tổ gồm hàng vạn con ong. Chu Nguyên Chương vừa ngạc nhiên, vừa mừng. Ông nghĩ mình làm vua thống trị 9 châu, 9 chư hầu. Người kia nuôi 9 tổ


  ong cũng có 9 ong chúa. Như vậy làm vua của con người chỉ có mình, còn ông kia là vua của ong, tức là vua loài côn trùng. Chắc những người khác, có người là vua cá... Do đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm và không giết tiếp nữa.


  Trong quá trình nghiên cứu, tôi phát hiện thấy những người sinh cùng năm tháng ngày giờ, khi hành vận đến 1 năm nào đó có người vì phạm pháp mà ngồi tù, có người bị tai nạn công nghiệp, có người thì cha mẹ bị bệnh hoặc bị mất, có người thất nghiệp, nói chung đều ít gặp may nhưng mức độ có khác nhau.


  Còn có vấn đề: những người sinh đôi thì mệnh vận có giống nhau không? Có thể nói không hoàn toàn giống nhau. Vì cho dù sinh đôi vẫn có người ra trước, người ra sau. Nếu giờ sinh cách nhau xa thì sự khác biệt càng lớn. Trong điều tra của tôi thì cho đến nay đã thấy rõ những người sinh đôi sau khi kết hôn sự khác biệt rất rõ ràng. Nguyên nhân là vì mỗi người đều phối hôn với những người khác nhau, do đó mà các thành viên gia đình phát sinh thay đổi, ngũ hành sinh khắc cũng thay đổi, cho nên mệnh vận của hai người sẽ khác nhau.


  Có cặp bào thai sinh đôi sinh cùng giờ. Năm 1986 tôi đoán hai anh em năm 1987 sẽ bị tai nạn, người anh đi theo đạo Phật vào ở chùa, người em ở nhà. Kết quả năm 1987 người em bị tai nạn suýt chết, người anh thì bình an vô sự. Lại có một cặp sinh đôi người anh công tác ở ngành công an, còn người em thì phục vụ trong quân đội. Về sau, khi người anh ra khỏi ngành công an, thì người em cũng được giải ngũ. Người anh viết sách rất nổi tiếng, còn người em thì không có công danh gì. Vì sao trong sự nghiệp lại khác nhau nhiều thế. Đó là vì “Người sinh vào ngày dương, giờ dương thì anh mạnh em yếu; sinh đôi vào ngày âm, giờ âm thì anh yếu, em mạnh”. Cặp sinh đôi này đúng là sinh vào ngày dương, giờ dương. Nguyên nhân thứ hai là: vấn đề nỗ lực rèn luyện sau này, người anh thì cần cù khổ luyện, còn người em lại chỉ bận lo công việc. Cho nên một người viết sách thành công, người kia không có danh tiếng. Mọi sự vật trong tự nhiên, đặc biệt là sự phát triển biến hóa của cùng một sự vật đều có sự chênh lệch nhau, huống hồ là những người cùng giờ sinh thì làm sao mệnh vận lại như nhau được. Do đó, tổ hợp sắp xếp thiên can, địa chi trong Tứ trụ là nhân tố bên trong của mệnh vận tốt xấu của người ta. Nó là căn cứ của mọi sự biến hoá, là biểu hiện của tiên thiên; chủ quan có nỗ lực hay không chỉ là nguyên nhân bên ngoài của sự biến hóa, là điều kiện của sự thay đổi. Sự sắp xếp của thiên can địa chỉ và khí của âm dương, ngũ hành có quan hệ mật thiết với con người. Nếu sự sắp xếp của thiên can địa chỉ có chứa thông tin sẽ thi đỗ đại học, nhưng người đó học hành không chăm chỉ, cố gắng thì vẫn không thể vào được đại học. Do đó nhân tố tiên thiên phải cộng thêm sự nỗ lực của hậu thiên mới có thể đạt được mục đích mong muốn.


  —ooOoo—


Chương 2


  ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH


  Trong lĩnh vực khoa học thông tin của nước ta, phàm dùng phương pháp kỹ thuật để dự đoán thông tin như Bát quái, Tứ trụ, Kỳ môn, Tỉnh tượng, phong thuỷ, v.v. đều là lấy theo nguyên lý biến hoá của âm dương và quy tắc ngũ hành sinh khắc chế hoá. Do đó dùng Tứ trụ để đoán thông tin tốt xấu của một người cũng phải hiểu được nguyên lý và quan hệ của âm dương ngũ hành biến hóa sinh khắc.


I. HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG


  Học thuyết âm dương là tư tưởng duy vật và biện chứng của nhân dân lao động trước đây, thông qua quan sát các sự vật và hiện tượng, chia vạn vật trong vũ trụ thành hai loại âm dương mà xây dựng nên. Học thuyết âm dương cho rằng, sự hình thành, biến hoá và phát triển của vạn vật đều do sự vận động của hai khí âm dương. Nó tổng kết các quy luật biến hoá âm dương của thế giới tự nhiên, thống nhất với tư tưởng triết học đối lập thống nhất. Học thuyết âm dương không chỉ ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học mà còn trở thành cơ sở lý luận của khoa học tự nhiên và thế giới quan duy vật của Trung Quốc.


  1. Khởi nguồn của học thuyết âm dương


  Học thuyết âm dương, từ đời Hạ xa xưa đã hình thành. Điều đó có thể được chứng thực bằng sự xuất hiện hào dương, hào âm trong bát quái của Kinh dịch. Hào âm (- -) và hào dương (-) trong Bát quái xuất hiện trong sách cổ “Liên sơn” của đời nhà Hạ Trung Quốc, cho nên trong “Sơn hải kinh” có câu: “Phục Hy được hà đồ, người Hạ nhân đó nói là “Liên Sơn”; Hoàng đế được hà đồ nên người Chu gọi là “Chu dịch”. Tức là nói ở đời Hạ đã có quyển sách về Bát quái liên sơn này, còn Bát quái lại do hai hào cơ bản nhất: âm và dương cấu tạo thành. Cho nên học thuyết âm dương bắt nguồn từ nhà Hạ là điều tin được.


  Nhân đây tôi muốn nói thêm rằng: giới học thuật ngày nay đối với mối quan hệ của học thuyết âm dương, ngũ hành và bát quái, cũng như khởi nguồn và quá trình diễn biến của nó, vẫn có những kiến giải khác nhau. Nhà sử học Bàng Phác trong bài “Nghiên cứu về nguồn gốc âm dương ngũ hành” (đăng ở mục “Bàn về lịch sử văn hóa cổ đại Trung Quốc”, do Tạp chí Đại học Bắc Kinh xuất bản năm 1986) có nêu: nguồn gốc của quan niệm ngũ hành là ở quy bốc của dân tộc Thương, nguồn gốc quan niệm âm dương là mai bốc của dân tộc Ngô Việt ở phương nam (tức ở trong “Sở từ” gọi là “Diên bạ”). Bát quái thì bắt nguồn ở Phệ chiêm của dân tộc Chu, tức trong sách cổ có ghi là “Lục nhâm” mà về sau phát triển thành “Sáu hào”). Do đó ngài Bàng Phác đã căn cứ vào tích Thù Ty Mã ở trong sách cổ mà suy đoán ra, cho rằng các dân tộc ở phương Bắc và phương Nam Trung Quốc cổ đại (chủ yếu là nhà Thương, nhà Chu và Việt Sở) do sự thâm nhập văn hóa mà thành, đến thời Chiến quốc do các nhà nho như Khổng Tử, Trâu Diễn đã hòa trộn ba nền văn hóa lớn lại với nhau. Đến đời nhà Hán Đổng Trọng Thư mới tập hợp thành học thuyết âm dương ngũ hành và cùng với thuật số Bát quái của Chu dịch kết hợp lại thành một công trình vĩ đại. Cách chứng minh trong các bài viết của ngài Bàng Phác chặt chẽ, có giá trị là tác phẩm diễn giải độc đáo. Nhưng giới khảo cổ và giới sử học ngày nay vẫn chưa có sự nhất trí đối với văn hóa cổ đại của đời nhà Hạ, với Liên sơn, Quy tàng trong kết quả nghiên cứu của mình. Các tài liệu và chứng vật cũng không đầy đủ, do đó ở quyển sách này cũng chỉ có thể dựa theo cách nói truyền thống để xác định khởi nguồn của thuyết âm dương vào thời kỳ nhà Hạ. Nếu sau này phát hiện được những chứng cứ mới đủ để bác bỏ cách nói truyền thống này, cho rằng khởi nguồn của học thuyết âm dương ở những thời đại về sau hơn thì chúng tôi cũng sẽ tuân theo chân lý mà không sửa đổi những luận điểm trong sách này.


  2. Sự đối lập của âm dương


  Âm dương đối lập là nói bên trong mọi vật, mọi việc trong tự nhiên, đồng thời tồn tại hai thuộc tính trái ngược nhau, tức là tồn tại hai mặt âm dương đối lập nhau. Như Bát quái là do hai ký hiệu đối lập âm dương hợp thành, cũng tức là do bốn nhóm kí hiệu đối lập làm thành Bát quái, từ đó lại thành 32 nhóm ký hiệu đối lập để lập thành 64 quẻ. Cho nên sách “Chu dịch càn tạc độ” chỉ rõ: “Càn khôn là gốc của âm dương, là tổ tông của muôn vật”. Quẻ càn thuần dương, quẻ khôn thuần âm, cho nên nói: sự mâu thuẫn đối lập của âm dương là mâu thuẫn căn bản của mọi sự vật. Song càn, khôn tuy là hai mặt đối lập, nhưng lại thống nhất lẫn nhau. Chỉ có sự thống nhất này sau đó mới có thể có sự biến hoá để thành ra vạn vật. Cho nên sự đối lập và thống nhất của âm dương là xuyên suốt của vạn vật.


  3. Thuộc tính của âm dương


  Âm dương không những là hai mặt đối lập có mặt trong vạn vật mà còn có hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Song hai mặt đối lập ở trong các hiện tượng và sự vật lại có thuộc tính âm dương, tức là không thể tùy ý tạo ra, không thể tùy ý đảo ngược mà là được phân loại theo một luật nhất định. Vậy dùng tiêu chuẩn nào để chỉ ra cái thuộc tính âm hay thuộc tính dương của vạn vật? “Hệ từ” có câu: “Đạo càn là nam, đạo khôn là nữ”. Càn là cha, khôn là mẹ sinh ra: chấn, cấn, khảm, tốn, ly, đoài gồm sáu con. Sáu con chia ra nam nữ, tức trời đất sinh ra vạn vật, vạn vật không có cái nào không có hai tính.


  Hệ từ còn nói: “Trời quý, đất hèn”, “Càn dương là vật, khôn âm cũng là vật”, và “Quẻ dương lẻ, quẻ âm chẵn”. Phàm những cái đại loại như nam, cao và lẻ đều thuộc phạm trù dương; những cái có tính chất như nữ, thấp và mềm đều thuộc phạm trù âm”.


  4. Âm dương là gốc của nhau


  Âm dương là gốc của nhau tức là hai mặt đối lập trong mọi vật hoặc hiện tượng, chúng vừa dựa vào nhau, vừa lợi dụng lẫn nhau. Mỗi mặt âm hay dương đều lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại của mình, tức không có âm thì dương không thể tồn tại; và ngược lại. Đúng như không có càn thì không có khôn, không có trời cũng sẽ không có đất. Sách: “Tố vấn âm dương ứng tượng đại luận” nói: “Âm ở trong, dương giữ ở ngoài, dương ở ngoài khiến âm ở trong”. Do đó âm dương dựa vào nhau để tồn tại và cùng có ích cho nhau.


  5. Âm dương tiêu giảm và tăng trưởng


  Âm dương tiêu giảm và tăng trưởng là chỉ hai mặt đối lập nhau trong mọi sự vật và hiện tượng, đó là sự vận động biến hoá. Sự vận động của nó được tiến hành dưới hình thức cái này giảm, cái kia tăng. Do đó mâu thuẫn đối lập của âm dương từ đầu chí cuối đều ở trạng thái cái này giảm, cái kia tăng, nó ở trong trạng thái cân bằng động, cái này tiến lên, cái kia lùi xuống, chỉ có thế mới giữ được sự phát triển biến hóa bình thường của sự vật. “Hệ từ” có câu: “Mặt trời lặn thì mặt trăng lên, mặt trăng đi thì mặt trời đến, lạnh đi thì nóng đến...” Cái gọi là đi và đến chính là sự tiêu giảm và tăng lên của âm dương, ngày biến thành đêm, đêm lại thay thế ngày. Trời từ nóng biến thành lạnh, rồi lại từ lạnh chuyển sang nóng. Dùng quy luật biến hóa của ngày đêm, lạnh nóng để phản ánh quy luật phát triển của sự vật. Nếu sự biến hóa này không bình thường cũng tức là phản ứng khác thường của sự tiêu giảm hay tăng lên của âm dương.


  6. Sự chuyển hóa của âm dương


  Âm dương chuyển hóa tức là âm dương biến hóa, hai thuộc tính khác nhau của âm dương trong sự vật dưới một điều kiện nhất định sẽ chuyển hóa thành phía bên kia. “Hệ từ” nói: “Âm dương hợp đức, tức là cứng mềm hợp thành vật thể”. Âm dương vừa đối lập lẫn nhau nhưng lại dựa vào nhau, chỉ có âm dương thống nhất lại mới có thể thúc đẩy sự vật biến hóa và phát triển, như thế âm dương mới cùng tồn tại lâu dài.


  Tuy âm và dương có thuộc tính khác nhau, nhưng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. “Sinh sinh gọi là dịch”, “Đạo có biến động nên gọi là hào”. Dịch tức là âm dương cùng dịch, tức là âm đến cùng cực sinh dương, dương đến cùng cực sinh âm, cho nên từ âm biến thành dương, dương biến thành âm, hào đầu dương của càn ở dưới, hào sáu đầu của khôn là âm. Điều đó nói lên hai quẻ càn, khôn đại diện cho sự thống nhất của mâu thuẫn âm dương. Hào đầu của hai quẻ là sự kết hợp giữa âm dương, là sự bắt đầu âm dương chuyển hóa, tức là âm dương chuyển đổi lẫn nhau, là quy luật tất yếu của sự phát triển của vạn vật. Mọi vật thể chỉ cần phát triển thuận theo sự biến hóa của âm dương thì cuối cùng sẽ đạt được mục đích vạn vật chuyển hóa lẫn nhau.


II. HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH


  Học thuyết ngũ hành cũng là tư tưởng sáng tạo độc đáo của nhân dân Trung Quốc. Tư tưởng triết học xán lạn của nó có tác dụng thúc đẩy vô cùng to lớn đối với sự phát triển sự nghiệp khoa học của Trung Quốc. Thực chất của học thuyết ngũ hành cho rằng, thế giới là do năm loại vật chất cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cấu tạo thành. Sự phát triển biến hóa của các sự vật và hiện tượng (bao gồm cả con người) trong thế giới tự nhiên đều là kết quả của 5 loại vật chất khác nhau này không ngừng vận động và tác dụng lẫn nhau tạo thành. Phát hiện này đã tìm ra quy luật và nguyên nhân sự ra đời và huỷ diệt của vạn vật trong vũ trụ, cho nên học thuyết ngũ hành cũng là chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thô sơ. Học thuyết ngũ hành được dùng rất rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học.


  1. Khởi nguồn của học thuyết ngũ hành


  Trong giới học thuật, sự ra đời của học thuyết ngũ hành vẫn là vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Có ba loại ý kiến đối lập nhau rất rõ. Giới dịch học cho rằng, sự ra đời của học thuyết ngũ hành rất có thể cùng đồng thời với học thuyết âm dương. Nhưng với sử học lại có người cho rằng, người sáng tạo ra học thuyết ngũ hành là Mạnh Tử. Trong sách “Trung Quốc thông sử giản biên” Phạm Văn Lan có nói: “Mạnh Tử là người đầu tiên sáng tạo ra học thuyết ngũ hành. Trâu Diễn sau Mạnh Tử một ít đã mở rộng học thuyết ngũ hành và ông trở thành nhà âm dương ngũ hành”.


  Nói học thuyết ngũ hành do Mạnh Tử phát minh, thật ra không có chứng cứ gì xác đáng. Về điểm này ngay Phạm Văn Lan cũng đã tự phủ nhận cách nói của mình. Trong cùng chương của cuốn sách đó, ông Phạm Văn Lan lại viết: “Mặc Tử không tin ngũ hành, bác bỏ thuật .. chiêm bốc, dùng năm sắc thanh long để định cát hung, đủ thấy rõ thời Đông Chu thuyết ngũ hành đã sớm được phổ biến, đặc biệt đến thời Trâu Diễn phát huy càng mạnh”. Mạnh Tử là người nước Lỗ thời Chiến quốc, còn thời Đông Chu thì đã có học thuyết ngũ hành rồi, rõ ràng không phải là Mạnh Tử đã phát minh ra ngũ hành. Có sách sử nói học thuyết âm dương ngũ hành là do Đổng Trọng Thư đời Hán sáng lập, điều đó lại càng không đúng.


  Giới triết học như Vu Bạch Tuệ, Vương Liêm lại cho rằng: “Ngũ hành được viết thành văn thấy trong sách: “Thượng thư của Hồng Phạm (Tương truyền đó là sách ở những năm đầu thời Tây Chu. Theo nghiên cứu ngày nay thì có thể đó là tác phẩm thời Chiến quốc. Xem sách “Ảnh hưởng của học thuyết âm dương ngũ hành đối với khoa học truyền thống của Trung Quốc”). Qua đó có thể thấy vấn đề nguồn gốc của học thuyết ngũ hành vẫn còn chưa sáng tỏ.


  2. Đặc tính của ngũ hành


  Mộc có đặc tính mọc lên và phát triển; Hoả có đặc tính nóng, hướng lên trên; Thổ có đặc tính nuôi lớn, phát dục; Kim có đặc tính thanh tĩnh, thu sát; Thủy có đặc tính lạnh rét, hướng xuống dưới.


  Học thuyết ngũ hành dùng phương pháp lấy hình tượng để so sánh phân loại, đem các sự vật hoặc hiện tượng cần giải thích chia ra một cách thô sơ thành 5 loại; đem các sự vật và hiện tượng có thuộc tính tương tự nhau quy thành một trong ngũ hành và trên cơ sở thuộc tính ngũ hành này, vận dụng quy luật ngũ hành để giải thích và nói rõ mối liên hệ và biến hóa giữa các sự vật và hiện tượng.


  3. Ngũ hành sinh, khắc


  Học thuyết ngũ hành cho rằng giữa các sự vật với nhau tồn tại mối liên hệ nhất định. Mối liên hệ này đã thúc đẩy sự vật phát triển và biến hóa. Giữa các ngũ hành tồn tại quy luật tương sinh, tương khắc, do đó sinh, khắc chính là quan điểm cơ bản của học thuyết ngũ hành dùng để khái quát và nói rõ mối quan hệ và sự phát triển giữa các sự vật.


  Tương sinh có nghĩa là nuôi dưỡng, thúc đẩy, trợ giúp lẫn nhau; tương khắc có nghĩa là ràng buộc, khắc chế, khống chế lẫn nhau.


  Ngũ hành tương sinh là: Mộc sinh hoả, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thủy sinh mộc.


  Ngũ hành tương khắc là: Mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc hoả, hoả khắc kim, kim khắc mộc.


  Trong quan hệ tương sinh có hai mặt: sinh ra tôi và tôi sinh ra. Sinh ra tôi là phụ mẫu, tôi sinh ra là con, khắc tôi là quan quỷ, tôi khắc là thê tài, ngang hoà là anh em. Như can ngày sinh là canh kim, thổ sinh kim, nên thổ là phụ mẫu của kim; hoả khắc kim nên hoả là quan quỉ của kim; kim khắc mộc nên mộc là thê tài của kim; kim sinh thuỷ, nên thuỷ là tử tôn của kim; kim và kim giống nhau nên là anh em; thê tài đối với nam giới mà nói vừa là tiền của, vừa là vợ; quan quỉ đối với nữ giới mà nói vừa là sao quan, vừa là chồng.


  Tương sinh, tương khắc giống như âm dương, là hai mặt không thể tách rời nhau được của vạn vật. Không có sự sinh ra thì không có phát sinh và trưởng thành của vạn vật; không có sự khắc thì không thể duy trì sự cân bằng điều hoà trong quá trình phát triển và biến hóa của sự vật. Cho nên không có tương sinh thì không có tương khắc, hoặc ngược lại. Hiện tượng trong sinh có khắc, trong khắc có sinh này là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nó thúc đẩy duy trì sự sinh trưởng, phát triển và biến hoá bình thường của sự vật.


  4. Ngũ hành sinh khắc và phản khắc


  Trong ngũ hành sinh khắc, nếu ta chỉ biết thuần sinh và thuần khắc, mà không biết được sự phản sinh, phản khắc thì sẽ vận dụng không tốt lý luận ngũ hành sinh khắc để tiến hành dự đoán các thông tin về nhân thể.


  Trong ngũ hành sinh khắc, trong sách “Nguyên lý phú” của Từ Đại Thăng có nói: “Kim vượng mà được hoả sẽ thành vũ khí. Hoả vượng được thủy sẽ thành cứu nhau. Thuỷ vượng được mộc sẽ thành thông thương. Mộc vượng được kim sẽ thành trụ cột”. Ở đây kim vượng được hoả, sẽ thành vũ khí”, là nói nhật nguyên trong Tứ trụ lấy can ngày làm chủ. Can ngày là kim phải có hoả khắc kim để rèn luyện thì kim đó mới thành vũ khí. Can ngày vượng tướng, đặc thời, đắc địa mới có thể đảm nhiệm làm quan hoặc đế khắc cái sát tôi. Nhật can vượng có thể thắng khắc, tức là nói tổ hợp Tứ trụ phải tốt thì lưu niên, đại vận mới có thể tốt được. Nếu nhật can yếu lại gặp sát thì Tứ trụ thiên về yếu, lưu niên đại vận tất nhiên sẽ xấu nhiều, tốt ít.


  Phản sinh tức là khắc: “Kim dựa vào thổ sinh, nhưng thổ nhiều thì kim bị vùi lấp. Thổ dựa vào hoả sinh, nhưng hoả nhiều thì thổ thành than. Hoả dựa vào mộc sinh, nhưng mộc nhiều thì hoả không bốc mạnh được. Mộc dựa vào thuỷ sinh, nhưng thuỷ nhiều thì mộc bị trôi dạt. Thủy dựa và kim sinh, nếu kim nhiều thì nước đục. Thổ là cái để sinh kim, nhưng thổ quá nhiều thì kim bị vùi lấp, làm cho kim mất đi tác dụng vốn có của nó. Ví dụ một người thân thể vốn rất khoẻ mạnh, lại ăn các chất bổ như sâm, kết quả không những không có tác dụng bồi bổ mà ngược lại vì bổ quá nhiều nên gây ra bệnh (ví dụ ra máu mũi). Như thế gọi là phản sinh là khắc.


  Thổ sinh kim, thổ là ấn, ấn nhiều tất phải dùng tiền tài khống chế lại, nếu trong Tứ trụ không có tài thì phải tìm cách bổ cứu để cho không đến nỗi bị vùi lấp, ví dụ bổ cứu bằng cách trong tên gọi thêm một chữ nào đó có liên quan với chữ tài. Ví dụ khi trong Tứ trụ thổ quá nhiều, thổ là ấn, mộc là tài, mộc khắc thổ nhưng trong Tứ trụ không có mộc thì trong tên gọi phải thêm chữ dương để có chữ mộc bên cạnh, hoặc chữ lâm... Nếu không thì suốt đời không thuận, thậm chí giữa chừng chết yểu.


  Xì hơi nhiều tức là khắc: “Kim có thể sinh thuỷ, thuỷ nhiều thì kim chìm xuống. Thuỷ có thể sinh mộc, mộc thịnh thì thuỷ co lại. Mộc có thể sinh hoả, hoả nhiều thì mộc bị đốt. Hoả có thể sinh thổ, thổ nhiều thì hoả âm ỉ. Thổ có thể sinh kim, kim nhiều thì thổ không còn đáng kể”. Kim sinh thuỷ là cái tôi sinh ra, cái tôi sinh ra là thương, quan, thực, thần. Nếu sinh nhiều quá là con vượng mẹ suy, là thân thể bị mất khi nhiều quá, làm cho thân thể yếu đi. Như thế gọi là xì hơi nhiều là khắc. Ví dụ gặp “thuỷ nhiều kim sẽ chìm xuống”, khi đó dụng thần và tuế vận lấy tỉ kiếp để giúp thân mới tốt, nếu lấy thổ để chế ngự thuỷ thì sẽ mất vẻ đẹp của thuỷ kim. “Mộc thịnh thì thuỷ bị co lại”, vì vậy khi mộc nhiều cần lấy kim tri mộc và còn lợi cho sinh thuỷ. “Hoa nhiều mộc bị thiêu”, do đó hoả nhiều phải dùng thuỷ chế ngự, đồng thời lợi cho thuỷ sinh mộc, nếu dùng mộc ngang hoà (mộc của anh em) thì mộc đó sẽ sinh hoả làm tăng khí thế của hoả, hoả càng vượng. “Thổ nhiều thì hoả âm ỉ”, cho nên thổ nhiều cần lấy mộc chế thổ vì còn có lợi cho sinh hoả, hoặc lấy kim xì hơi thổ làm dụng dần, chứ không được dùng hoả, vì hoả sinh thổ, thổ sẽ càng vượng. “Kim nhiều thì thổ không còn đáng kể”, kim nhiều lấy thổ làm ngang hoà (anh em) để giúp thân là tốt, hoặc dùng hoả chế ngự kim để sinh thổ.


  Phản khắc: trong ngũ hành sinh khắc không chỉ có khắc thuận như kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc hoả, hoả khắc kim, vượng khắc suy, mạnh khắc yếu mà còn có phản khắc như: “kim vốn khắc mộc”, nhưng nếu mộc cứng khắc lại thì kim phải mẻ. Mộc vốn là khắc thổ, nhưng khi thổ nặng chặt thì mộc bị thắt lại. Thổ vốn khắc thuỷ, nhưng khi thuỷ nhiều thì thổ bị trôi. Thuỷ vốn khắc hoả, nhưng khi hoả vượng thì thuỷ phải khô. Hoả vốn khắc kim, nhưng khi kim nhiều thì hoả phải tắt” Phản khắc ví như thân thể yếu nhưng của cải mạnh nên thân không giữ nổi của, kết quả là vì của hoặc phụ nữ mà bản thân bị tai họa. Trong Tứ trụ nếu gặp trường hợp đó, tốt nhất lấy tỷ kiếp giúp thân làm dụng thần để giải cứu.


  5. Ngũ hành quá dư thừa


  Vật cực thịnh là thái quá, là can ngày vượng còn gặp phải tỉ kiếp trùng điệp. Phàm sự vật cực thịnh là dư thừa, mạnh mà yếu, đó gọi là thừa. Sự vật cực thịnh thái quá thường dễ gãy. Như ngọc cứng dễ vụn, thép cứng dễ gãy, nguyên lý là thế.


  —ooOoo—


Chương 3


  THIÊN CAN


  Mười thiên can và mười hai địa chi, sách “Sử ký” gọi mười thiên can là mẹ, mười hai chi là con, gọi tắt là can chi.


  Từ quá trình phát triển của lịch sử để xem xét thì đại thể ban đầu phát minh ra thiên can, sau đó mới phát minh ra mười hai địa chi, cuối cùng mới ghép can chi lại với nhau. Từ thế kỷ XVI trước công nguyên qua các đời nhà Ân, nhà Thương đã có được can chi giáp tý. Mười can ban đầu được dùng làm để hiệu của vua nhà Thương như Thành Thương có tên là Thiên Ất, con trai của ngài gọi là Đại Đinh, Trung Bính, Trung Nhâm, cháu có tên là Đại Giáp...


I. MƯỜI THIÊN CAN VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH


  1. Ngũ hành của mười can


  Mười can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.


  

    	Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là can dương; Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là can âm.


    	Giáp, ất đều thuộc mộc, giáp là dương mộc, ất là âm mộc;


    	Bính, đinh đều thuộc hoả, bính là dương hoả, đinh là âm hoả;


    	Mậu, kỷ đều thuộc thổ, mậu là dương thổ, kỷ là âm thổ;


    	Canh, tân đều thuộc kim, canh là dương kim, tân là âm kim;


    	Nhâm, quý đều thuộc thuỷ, nhâm là dương thuỷ, quý là âm thuỷ.


  


  Giáp mộc là mộc thuần dương, tên là mộc của đại ngàn, tính của nó là cứng, là gỗ làm cột trụ cho nên gọi là dương mộc.


  Ất mộc là mộc thuần âm có tên là gỗ của thảo mộc, có vẻ đẹp kiều diễm, có tính mềm yếu, tình khắp nhân gian nên gọi là mộc âm.


  Bính hoả là hoả thuần dương, có tên là hoả của mặt trời, có công chiếu sáng trời đất, tính mãnh liệt làm tan sương tuyết, chiếu khắp vạn vật, cho nên gọi là dương hoa.


  Đinh hoả là hoả thuần âm có tên là lửa của nến, chỉ chiếu sáng trong nhà, tính mềm yếu, quên mình vì mọi người, nên gọi là âm hoả


  Mậu là thổ thuần dương, là thổ trên tường thành, là tư lệnh của vạn vật, tính cao thượng, chất cứng mà hướng dương, dưỡng dục cho vạn vật nên gọi là dương thổ.


  Kỷ là thổ thuần âm, tên gọi là thổ của ruộng vườn, có chức năng bồi dưỡng cây cối và ngăn nước, tính của nó ẩm ướt, chất mềm, ở những chỗ thấp, hướng về âm, tạo phúc cho nhân gian nên gọi là âm thổ.


  Canh kim là kim thuần dương, tên là kim mũi kiếm, tính cứng khỏe, có sức sát phạt, phong cách cương trực, cứng rắn, sát phạt vạn vật nên gọi là dương kim.


  Tân kim là kim thuần âm, tên gọi là ngọc quý, có công dụng khảm, nạm vật quý, tính nhu nhược, chất sáng trong, ấm, trang sức cho mọi người nên gọi là âm kim.


  Nhâm thuỷ là thuỷ thuần dương, có tên gọi là nước của sông, hồ biển, chảy khắp nơi không ngừng, tính mạnh, chất cứng tưới tắm cho vạn vật nên gọi là dương thuỷ.


  Quý thuỷ là thuỷ thuần âm, tên gọi là nước mưa có sức biến thành khí, tính của nó yên tĩnh, mềm yếu, nuôi nấng vạn vật nên gọi là âm thuỷ.


  2. Mười can phối với bốn mùa và các phương vị


  

    	Giáp, ất là phương đông, mộc;


    	Bính, đinh là phương nam, hoả;


    	Mậu, kỷ là trung ương, thổ;


    	Canh, tân là phương tây, kim;


    	Nhâm, quý là phương bắc, thuỷ;


  


  Giáp, ất thuộc mộc, nó là mùa xuân gặp đất đai thì sản sinh ra vạn vật, nó thuộc phương đông nên giáp, ất gọi là mộc phương đông.


  Bính, đinh thuộc hoả, nó là mùa hạ, nóng gay gắt làm cho vạn vật sinh trưởng, thuộc phương nam, nên gọi bính định là hoả phương nam.


  Mậu, kỷ thuộc thổ, nó là mùa hạ, được chính khí của hoàng cục nên nó hàm chứa đức của hoàng trung, có thể bao gồm vạn vật ở bên trong, nên gọi là thổ trung ương.


  Canh, tân thuộc kim, thuộc mùa thu là mùa bắt đầu âm khí, vạn vật ngừng phát triển, ngôi vị thuộc phương tây nên gọi là canh tân là kim, phương tây.


  Nhâm, quý thuộc thuỷ, là mùa đông, âm hóa nhũ chảy ra nên vạn vật vào mùa đông thì ẩn tàng, ngôi vị thuộc phương bắc nên gọi nhâm, quý là thuỷ, phương bắc.


  Do đó mà mười can phối với tứ thời như sau: giáp ất thuộc xuân, bính đinh thuộc hạ, mậu kỷ thuộc trưởng hạ, canh tân thuộc thu, nhâm quý thuộc đông.


  3. Mười can phối với thân thể


  Mười can phối với thân thể như sau: Giáp là đầu, ất là vai, bính là trán, định là răng lưỡi, mậu kỷ là mũi mặt, canh là gân bắp, tân là ngực, nhâm là bắp chân, quý là bàn chân.


  Mười can phối với tạng phủ: giáp là mật, ất là gan, bính là ruột non, đinh là tim, mậu là dạ dày, kỷ là lá lách, canh là ruột già, tân là phổi, nhâm là bàng quang, quý là thận. Chữ thứ tự lẻ là phủ, chữ thứ tự chẵn là tạng.


  4. Mười can phối với lục thân


  Giáp, ất là thanh long, bính định là chu tước, mậu là câu trần, kỷ là phi xà, canh tân là bạch hổ, nhâm quý là huyền vũ.


  Lục thần thực tế là tên gọi các ngôi sao trong thiên văn. Thanh long chủ về các việc vui mừng khánh chúc; chu tước chủ về việc thị phi cãi vã; câu trần chủ về lo lắng vì ruộng đất, về giam cầm; phi xà chủ về những việc lo lắng vu vơ; bạch hổ chủ về những việc máu me tang tóc; huyền vũ chủ về những việc ám muội, trộm cắp.


II. MƯỜI CAN HÓA HỢP


  Giáp hợp kỷ hoá thổ; Ất hợp canh hóa kim; Bính hợp tân hóa thuỷ; Đinh hợp với nhâm hóa mộc; Mậu hợp với quý hóa hoả.


  Có hai loại ý kiến bàn về sự hóa hợp của mười can.


  1) Giáp hợp với kỷ hóa thổ là năm giáp, hay năm kỷ lấy bính làm đầu, bính dần là tháng giêng của năm giáp, năm kỷ. Bính là hoả, hoả sinh thổ nên giáp kỷ hóa thổ.


  Ất hợp với canh hóa kim là nói năm ất, hay năm canh lấy mậu làm đầu, mậu dần là tháng giêng của năm ất, năm canh. Mậu là thổ, thổ sinh kim nên ất canh hóa kim.


  Bính hợp với tân hóa thuỷ là nói năm bính, hay năm tân lấy canh làm đầu, canh dần là tháng giêng của năm bính, năm tân. Canh là kim, kim sinh thuỷ, nên bính hợp với tân hóa thuỷ.


  Đinh hợp với nhâm hóa mộc, là nói năm đinh, hay năm nhâm lấy nhâm dần làm đầu, tức nhâm dần là tháng giêng của năm định, năm nhâm. Nhâm là thuỷ, thuỷ sinh mộc nên gọi đinh hợp với nhâm hóa mộc.


  Mậu hợp quý hóa hoả, tức là năm mậu, hay năm quý lấy giáp dần làm đầu, giáp dần là tháng giêng của các năm mậu, năm quý.


  Giáp là mộc, mộc sinh hoả nên mậu hợp quý hoá hoả.


  2) Có ý kiến nói mười can hóa hợp với nhau là do phương vị của 28 ngôi sao trên trời quyết định.


  Mười can hóa hợp là dương hợp với âm, âm hợp với dương, là âm dương hoá hợp. Sách “Chu dịch” có câu: “Một âm, một dương gọi là đạo”. Âm dương hợp với nhau như nam nữ hợp với nhau để thành đạo vợ chồng.


  Giáp hợp với kỷ có tên là sự hợp trung chính. Giáp là dương mộc, tính nhân từ, là đứng đầu các thập can. Kỷ là âm thổ, tính yên tĩnh, có đức sản sinh nuôi dưỡng vạn vật nên giáp hợp kỷ là sự tương hợp trung chính.


  Giáp hợp kỷ chủ về người được tôn kính, phúc hậu thẳng thắn, nếu trong ngũ hành không có khí lẫn với sát thì phần nhiều chủ về tính hay giận, tùy tiện.


  Ất hợp với canh có tên là sự hợp nhân nghĩa. Ất là âm mộc tính nhu, nhân từ, canh là dương kim, tính cứng bất khuất, cho nên ất canh hợp với nhau thì có cả cứng và mềm, gọi là sự hợp nhân nghĩa. Ất hợp với cảnh ngũ hành sinh vượng thì cốt cách thanh tú, chủ về người có chí tiến thủ, nếu tử tuyệt có kèm với sát thì dũng cảm, tính cách lầm lì, hiên ngang, là người hay tranh cãi.


  Bính hợp với tân có tên gọi là sự tương hợp có uy chế ngự. Bính là dương hoả, xán lạn chói chang, tân là âm kim, chất nhu mà nhẫn nại. Bính hợp với tân là trong nhu có cương, gọi là sự tương hợp có uy chế ngu.


  Bính hợp với tân chủ về người bề ngoài uy nghi, nghiêm túc, khiến người khác nể sợ, người hay nghiện ngập, ham cờ bạc, háo sắc nếu có sát lẫn vào hoặc ngũ hành gặp tử tuyệt thì là người hay vong ơn bội nghĩa, người vô tình.


  Đinh hợp với nhâm gọi là sự tương hợp dâm loạn. Nhâm là thuỷ thuần dương, tính lạnh hướng hàn. Đinh hỏa là hoả tàng âm, ám muội không rõ ràng cho nên đinh hợp với nhâm là sự hợp dâm loạn.


  Đinh hợp với nhâm chủ về người mắt sáng, thần sắc đẹp, đa tình dễ rung động, gặp việc thì không có chí nhưng lại thích nhan sắc, gia phong ô tạp, nặng tính cách tiểu nhân, tham lam, lừa dối. Nếu là đàn bà thì lấy chồng già hoặc tuổi cao lấy chồng không cưới. Nếu còn trẻ mà lăng loàn thì về già lại tốt. Hoặc ngược lại nếu còn trẻ mà tốt thì lúc về già lại hư hỏng.


  Mậu hợp với quý gọi là sự hợp vô tình. Mậu là dương thổ, tính khô khan, là người chồng khó tính, quý là âm thuỷ tính nhu nhược là người vợ xấu xí. Mậu hợp với quý là sự tương hợp dương già âm trẻ, nên gọi là sự tương hợp vô duyên.


  Mậu hợp với quý chủ về người hoặc tốt hoặc xấu, nếu mậu được quý thì người đẹp đẽ, kiều diễm. Nếu là con trai thì lấy vợ trẻ, nếu là con gái sẽ lấy chồng đẹp. Nếu quý được mậu thì dung nhan thô lỗ, nam thì lấy vợ già, phụ nữ lấy chồng già.


  —ooOoo—


Chương 4


  ĐỊA CHI


  Mười hai địa chi là tên gọi của tháng: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.


  Thiên can chủ về trời, chủ về động, lộ ra bên ngoài, động là có hành vi. Địa chỉ chủ về đất, chủ về tĩnh, tàng ẩn ở phía dưới, nhiều cái tàng ẩn. Thiên can tính chất đơn thuần, còn địa chi tính chất phức tạp. Cát hung của thiên can thì rõ ràng dễ thấy, còn cát hung của địa chỉ thì tàng ẩn khó thấy, ngay một lúc khó nhìn ra họa phúc. Tuế vận đã đến mà cát hung còn chưa rõ.


  Thiên can và địa chi tương phối thì địa chi là gốc của thiên can, thiên can là ngọn của địa chi. Địa chi trục năm là đứng đầu sự chúng sát (tức là sát nhiều), trực tháng là chủ tể quyền sinh sát, thiên can không có đặc quyền đó, cho nên địa chi là mấu chốt quyết định sinh, vượng, tử, tuyệt của thiên can. Do đó tính quan trọng của địa chi lớn hơn thiên can, nặng hơn thiên can, điều đó mọi người cần biết.


I. ÂM DƯƠNG CỦA MƯỜI HAI CHI


  1. Mười hai chi và âm dương ngũ hành


  Tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.


  

    	Tí, dần, thìn, ngọ, thân, tuất là dương.


    	Sửu mão, tị, mùi, dậu, hợi là âm.


  


  Dần, mão thuộc mộc, dần là dương mộc, mão là âm mộc.


  Tị, ngọ thuộc hỏa, ngọ là dương hoả, tị là âm hoa.


  Thân, dậu thuộc kim, thân là dương kim, dậu là âm kim.


  Tí, hợi thuộc thuỷ, tí là dương thuỷ, hợi là âm thuỷ.


  Thìn, tuất, sửu, mùi thuộc thổ. Thìn, tuất là dương thổ; sửu, mùi là âm thổ.


  Mùi tuất là đất khô; sửu thìn là đất ướt. Đất khô thì trong đó chứa hoả, đất ướt thì trong đó có nước.


  Dần trực ở mùa xuân, phối với giáp là dương mộc. Mão trực ở trong xuân phối với ất là âm mộc. Cho nên tính chất của mười hai chỉ xem ở thiên can.


  2. Mười hai chi phối với bốn mùa và phương vị


  Dần, mão phương đông, mộc. Tị, ngọ phương nam, hoả.


  Thân, dậu phương tây, kim; Hợi, tí phương bắc, thuỷ.


  Thìn, tuất, sửu, mùi là bốn mùa, thổ.


  Thiếu dương thấy ở dần, mạnh ở mão, suy ở thìn. Dần, mão, thìn thuộc mộc, mùa xuân, là phương đông.


  Thái dương thấy ở tị, mạnh ở ngọ, suy ở mùi. Tị, ngọ, mùi thuộc hoả, mùa hạ, là phương nam.


  Thiếu âm thấy ở thân, mạnh ở dậu, suy ở tuất. Thân, dậu, tuất thuộc kim, mùa thu, là phương tây.


  Thái âm thấy ở hợi, mạnh ở tý, suy ở sửu. Hợi, tý, sửu thuộc thuỷ, mùa đông, là phương bắc.


  Dần, mão, thìn là mùa xuân; tị, ngọ, mùi là mùa hạ.


  Thân, dậu, tuất là mùa thu; hợi, tí, sửu là mùa đông. Trong đó, thìn, tuất, sửu, mùi là tháng cuối cùng của mỗi mùa, đều là vì thổ vượng ở bốn mùa nên là thổ của bốn mùa. Về sự phối với bốn mùa và phương vị của nó giống như mười thiên can.


  3. Mười hai chi phối với nguyệt kiến


  Tháng giêng kiến dần, tháng hai kiến mão, tháng ba kiến thìn, tháng tư kiến tị, tháng năm kiến ngọ, tháng sáu kiến mùi, tháng bảy kiến thân, tháng tám kiến dậu, tháng chín kiến tuất, tháng mười kiến hợi, tháng mười một kiến tí, tháng mười hai kiến sửu.


  Tháng giêng kiến dần tức là lấy dần mộc làm lệnh, mà dần mộc làm lệnh tốt phải sau lập xuân mới có quyền sinh sát, gặp tiết kinh trập tức là mão mộc nắm lệnh (những cái khác cũng sắp xếp tương tự). Cho nên tháng giêng, 2 là mộc, tháng 4, 5 là hoả, tháng 7, 8 là kim, tháng 10, 11 là thuỷ, tháng 3, 6, 9, 12 là thổ.


  Tháng giêng kiến dần tức tháng giêng là tháng dần. Như thế là vì chuôi của sao Bắc đẩu chỉ ở ngôi dần.


  4. Mười hai chi phối với mười hai giờ


  

    

  


  Giờ tí là giờ canh ba, tức là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Lúc dự đoán nhất định phải phân biệt rõ giờ sinh ở trong khoảng nào. Mười một giờ còn lại cứ thế tính tiếp. Ở đây cần đặc biệt nhấn mạnh ngày xưa phân giờ tý vào trước nửa đêm và sau nửa đêm. Ngày nay chứng tỏ rằng, sự phân chia như thế không hợp lý mà cũng không có tác dụng trong thực tế. Qua rất nhiều người kiểm nghiệm cho rằng từ 11 đến 12 giờ hôm trước hay từ 0 giờ đến 1 giờ hôm sau thì đều lấy ngày sinh vào ngày hôm sau để định can chi của ngày hôm sau. Khi những bạn nước ngoài dự đoán thì cho dù giờ sinh ở nước nào đều phải đổi thành giờ của Bắc kinh mà dự đoán Tứ trụ, nếu không thì không chuẩn. Phàm gặp lệnh của mùa hạ cũng phải đổi thành lệnh không phải của mùa hạ để tính giờ.


  5. Mười hai chi phối với các con vật và mười hai số


  

    

  


  Tí là cực âm, nó tiềm tàng mờ ám nên phối với chuột, chuột tàng dấu vết tích. Ngọ là cực dương, rõ ràng mạnh mẽ nên phối với mã, mã hành động nhanh. Sửu là âm phủ, mà hiền từ nên phối với ngưu, ngưu là nghé đực; mùi là dương, ngửa mặt lên trời mà lễ, phối với dê, dê quỳ bú; dần số ba, dương nên mạnh bạo, phối với hổ, hổ tính bạo; thân là số ba, âm, âm thắng thì thông minh giảo hoạt, lấy khỉ phối, khỉ tính thông minh nhanh nhẹn; mão là cửa ngõ của mặt trăng mặt trời, cả hai đều một khiếu, thọ, thông minh, thỏ lông dựng đứng thì có thai, cảm mà không giao nhau. Gà giao mà không cảm. Thìn tị là mặt trời mới mọc, biến hóa, rồng là thịnh, rắn kém hơn, nên rồng rắn phối với thìn tị, rồng, rắn đều là những con vật biến hóa. Tuất hợi âm liễm và bảo thủ, chó là thịnh, lợn kém hơn, nên chó lợn phối với tuất hợi, đều là những con vật trầm tĩnh.


  6. Mười hai chi phối với nhân thể


  Mười hai chi phối với cơ thể là: Tí là tai; sửu là bụng; dần là tay, mão là ngón tay; thìn là vai, ngực; tị là mặt, yết hầu, răng; ngọ là mắt; mùi là sống lưng; thân là kinh lạc; đậu là tinh huyết; tuất là mệnh môn, bàn chân, đùi; hợi là đầu.


  Mười hai chi phối với tạng phủ: dần là mật; mão là gan; tị là tim; ngọ là ruột non; thìn, tuất là dạ dày; sửu, mùi là lá lách; thân là ruột già; dậu là phổi; hợi là thận, tâm bào; tí là bàng quang, tam tiêu.


II. HÓA HỢP CỦA MƯỜI HAI CHI


  1. Lục hợp của mười hai chi


  Tí hợp với sửu hóa thổ; dần hợp với hợi hóa mộc; mão hợp với tuất hoá hoả; thìn hợp với dậu hóa kim; tị hợp với thân hóa thuỷ; ngọ hợp với mùi, ngọ là thái dương, mùi là thái âm, hợp nhau thành thổ.


  Cách vận dụng lục hợp của mười hai chi. Thứ nhất là dùng trong sự sắp xếp thiên can, địa chi của Tứ trụ, tức là năm, tháng, ngày, giờ sinh. Nếu năm, tháng, ngày, giờ sinh, trong địa chi có tí và sửu, tức là có tí hợp với sửu, có hai chi dần và hợi tức là dần hợp với hợi. Những người có sự tương hợp đó là có nghĩa tốt.


  Tương hợp lại chia ra trong hợp có khắc và trong hợp có sinh. Người trong hợp có khắc là trước tốt sau xấu, trước nóng sau lạnh, trước hợp sau phân. Có những cặp vợ chồng hoặc quan hệ bạn bè bắt đầu rất tốt, sau đó cãi vã li hôn, quan hệ bạn bè chia rẽ, đó là vì trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin trong hợp có khắc.Ví dụ: tí hợp với sửu, mão hợp với tuất, tí hợp với thân. Tí là thuỷ, sửu là thổ, thổ khắc thuỷ; mão là mộc, tuất là thổ, mộc khắc thổ; tị là hoả, thân là kim, hoả khắc kim. Như thế gọi là trong hợp có khắc.


  Người trong hợp có sinh thì dù là quan hệ vợ chồng hay quan hệ bè bạn với nhau đều ngày càng tốt hơn. Đó là trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin trong hợp có sinh. Ví dụ: dần hợp với hợi, thìn hợp với dậu, ngọ hợp mùi. Dần là mộc, hợi là thuỷ, thuỷ sinh mộc; thìn là thổ, dậu là kim, thổ sinh kim; ngọ là hoả, mùi là thổ, hoả sinh thổ. Như thế gọi là trong hợp có sinh.


  2. Tam hợp cục của mười hai chi


  

    	Thân - tí - thìn hợp hóa thuỷ cục.


    	Hợi - mão - mùi hợp hóa mộc cục.


    	Dần - ngọ - tuất hợp hóa hoá hoả cục.


    	Tị - dậu - sửu hợp hóa kim cục.


  


  Tam hợp hóa cục có cát có hung. Người hợp hóa sinh là tốt, người hợp hóa khắc là xấu. Dưới đây xin cử vài ví dụ.


  Hóa sinh: Giả thiết sinh năm canh thân, tháng ất dậu, ngày giáp thìn, giờ giáp tí. Trong Tứ trụ kim vượng, mộc ở địa, chỉ ngày thìn thổ lại khắc tý thủy của giờ, can ngày giáp mộc và ất mộc ở tháng, giáp mộc ở giờ bị khắc vô sinh là tượng xấu. Nhưng trong Tứ trụ có thân, tí, thìn hợp hóa thủy cục lại được canh kim của năm, dậu kim của tháng sinh thủy, cho nên có thủy sinh mộc là điều tốt, là bị khắc nhưng được cứu. Đó gọi là thân, tí, thìn hợp thành thủy cục hóa sinh.


  Hóa khắc: Giả thiết sinh năm canh thân, tháng mậu tý, ngày bánh ngọ, giờ nhâm thìn. Trong Tứ trụ thủy vượng, can ngày bính hỏa ở tử địa lại bị thủy vượng trong Tứ trụ khắc là tượng rất xấu; đã thế trong Tứ trụ lại còn thân, tí, thìn hợp thành thủy cục, tăng thêm khắc can ngày bính hỏa (ngọ cũng như thế). Bính hỏa có khắc vô sinh, bị khắc không có cứ tức là đã xấu lại càng thêm xấu, đó là tam hợp hóa khắc gây ra tình thế xấu.


  Tam hợp cục của mười hai chi là sinh, vượng, mộ ba cái hợp thành cục. Thủy lớn lên ở thân, vượng ở tí, mộ ở thìn. Cho nên thân, tý, thìn hợp thành thủy cục. Mộc lớn lên ở hợi, vượng ở mão, mộc ở mùi, nên hợi, mão, mùi hợp thành mộc cục. Hỏa lớn lên ở dần, vượng ở ngọ, mộ ở tuất, nên dần, ngọ, tuất hợp thành hỏa cục. Kim lớn lên ở tị, vượng ở dậu, mộ ở sửu nên tị, dậu, sửu hợp thành kim cục. Sức của tam hợp cục kém hơn tam hội cục. Tam hợp cục của 12 chi chỉ hợp bốn hành, vì sao lại không có thổ cục? Sách “Tam mệnh thông hội” nói: “Ngũ hành không nói đến thổ mà tứ hành đều thành thổ cục. Vạn vật đều tàng ở trong đất”. Nếu thìn, tuất, sửu, mùi đều có thì tức là đã có thổ cục.


  Trong tam hợp cục phải có đầy đủ ba chữ mới có thể hợp thành cục, thiếu một chữ không được. Đối với những người trong Tứ trụ thiếu một chữ có thể hiểu là bán hợp cục. Bán hợp cục lại chia thành sinh địa, và mộ địa bán hợp cục. Sinh địa bán hợp cục là: Hợi mão bán hợp mộc cục; dần, ngọ bán hợp hoả cục; tị, dậu bán hợp kim cục; thân, tí bán hợp thuỷ cục. Sức của sinh địa bán hợp cục kém hơn tam hợp cục.


  Mộ địa bán hợp cục là: Mão, mùi bán hợp thành mộc cục; ngọ, tuất bán hợp thành hoả cục; dậu, sửu bán hợp thành kim cục; tí thìn bán hợp thành thuỷ cục. Sức của nó kém hơn sinh địa bán hợp cục.


  Phàm những người trong Tứ trụ có tam hợp, lục hợp người đó dáng người, tư thế đẹp, thần khí ổn định, lòng dạ ngay thẳng, thông minh, tháo vát, toàn diện, nhanh chóng. Nếu còn hợp với nhật nguyên thành tương sinh thì gặp việc gì cũng toại nguyện, nhiều tài năng, nói năng vui vẻ, lưu loát, không cãi vã và có quý nhân thần phúc, suốt đời phúc hậu nhưng cũng hay gặp việc xấu.


  Người có tam hợp, lục hợp khắc thân thì thường gặp hung lẫn sát, năng động nhiều thì hay tổn thất, nhiều việc xấu dồn dập, có thể xảy tai nạn ghê gớm. Người tam hợp, lục hợp là tử tuyệt thì người đó hay hành động nhưng ít thành công, tinh thần ủ rũ, thô lậu, ít bạn bè, ý chí thấp kém, lòng hẹp hòi, thích tiểu nhân, không ưa quân tử, cả đời thấp hèn. Người tam hợp, lục hợp kiến lộc thì được phúc lộc ngoài ý muốn. Nếu hợp với quý nhân, chính ấn thì gặp được quý nhân nâng đỡ. Hợp với thực thần thì y lộc phong phú; hợp với nguyên thần đại hao thì đó là người vô lễ, nói năng thô tục, thích tiểu nhân, ghét quân tử. Nếu còn thêm cả hàm trì thì chủ về tư thông, gian ác, dâm loạn, tham ô, bất lương. Tam hợp, lục hợp nếu là nam thì dáng người thường thanh tú, nếu là nữ thì đa dâm, nên phụ nữ kiêng tam, lục hợp.


  Tam hợp cục hóa tài là tài vượng, hóa quan là quan vượng, hóa ấn là văn thư vượng, hóa sát là sát vượng. Tóm lại hóa cát là cát, hóa hung là hung.


  3. Tam hội cục của mười hai chi


  

    	Dần, mão, thìn tam hội thành phương đông mộc.


    	Tị, ngọ, mùi tam hội thành phương nam hoả.


    	Thân, dậu, tuất tam hội thành phương tây kim.


    	Hợi, tí, sửu tam hội thành phương bắc thuỷ.


  


  Sức của tam hội cực lớn hơn tam hợp cục vì: khí của nó cùng hội tụ về một phương.


III. HÌNH, XUNG, KHẮC, HẠI CỦA MƯỜI HAI CHI


  1. Tương xung của mười hai chi


  Tí, ngọ tương xung; sửu, mùi tương xung; dần, thân tương xung; mão, dậu tương xung; thìn, tuất tương xung; tị, hợi tương xung.


  Tương xung thực chất là đối xung, trên hình Bát quái rất dễ thấy. Mão là mộc ở đông, dậu là kim ở tây, ngọ là hoả ở nam, tý là thuỷ ở bắc, những chi khác cũng thế, đều ở trên những phương đối lập nhau, cho nên gọi là đối xung. Tương xung có nghĩa là tương khắc. Phàm trong Tứ trụ gặp xung là có cát, có hung. Người bị xung mất thần phúc là hung; xung mất thần khắc là cát.


  Lục xung là ngũ hành tương xung tương khắc. Ngoài đối xung ra còn có nghĩa trong chi các hành có tàng ẩn sự xung khắc. Tí, ngọ tương xung; quý thuỷ trong tí khắc đinh hoả trong ngọ, kỉ thổ tàng trong ngọ khắc quý thuỷ trong tí. Sửu mùi tương xung là tân kim trong sửu khắc ất mộc trong mùi, kỷ thổ đinh hoả trong mùi khắc quý thuỷ, tân kim trong sửu. Dần, thân tương xung là giáp mộc trong dần khắc mậu thổ trong thân. Canh kim, nhâm thuỷ trong thân khắc giáp mộc, bính hoả trong dần. Mão, dậu tương xung là tân kim trong dậu khắc ất mộc trong mão. Thìn tuất tương xung là quý thuỷ trong thìn, khắc đinh hoả trong tuất, tân kim trong tuất khắc ất mộc trong thìn. Tị, hợi tương xung là canh kim trong tị khắc giáp mộc trong hợi, nhâm thuỷ trong hợi khắc bính hoả trong tị.


  Trong lục xung, tí ngọ tương xung, tí thuỷ xung khắc ngọ hoả, còn ngọ hoả chỉ có xung không có khắc. Mão dậu tương xung, dậu kim xung khắc mão mộc, còn mão mộc chỉ có xung không có khắc. Dần thân tương xung, thân kim xung khắc dần mộc, còn dần mộc chỉ có xung không có khắc. Tị hợi tương xung là hợi thuỷ xung khắc tị hoả mà tị hoả chỉ có xung không có khắc.


  Tương xung trong Tứ trụ có tương xung cạnh nhau và tương xung cách nhau, có xung thuận và xung ngược.


  Giả thiết sinh năm bính ngọ, tháng canh tí, ngày đinh mão, giờ kỷ dậu. Trong Tứ trụ có tí ngọ xung nhau, mão dậu xung nhau đó là tượng không tốt, trừ người rất đặc biệt được đắc thế đắc địa thì mới đại quý. Trong tương xung, người xung cách ngôi thì nạn nhẹ, xung liền nhau nạn nặng hơn. Đó là vì xung liền nhau lực lớn, còn xung cách ngôi lực nhỏ.


  2. Tương hại của mười hai chi


  Tí mùi tương hại, sửu ngọ tương hại, dần tị tương hại, mão thìn tương hại, thân hợi tương hại, dậu tuất tương hại. Vì sao tí mùi lại tương hại? Vì tí hợp với sửu, mùi đến thì xung tan nên tý mùi tương hại. Sửu hợp với tí, ngọ đến xung tan nên sửu ngọ tương hại. Dần hợp với hợi, tị đến xung tan nên dần tị tương hại. Mão hợp với tuất, thìn đến xung tan nên mão thìn tương hại. Thìn hợp với dậu, mão đến xung tan, nên thìn mão tương hại. Tị hợp với thân, dần đến xung tan nên tị dần tương hại. Ngọ hợp với mùi, sửu đến xung tan, nên ngọ sửu tương hại. Mùi hợp với ngọ, tí đến xung tan, nên mùi tí tương hại. Thân hợp với tị, hợi đến xung tan, nên thân hợi tương hại. Dậu hợp với thìn, tuất đến xung tan, nên dậu và tuất tương hại. Tuất hợp với mão, dậu đến xung tan, nên tuất dậu tương hại. Dần hợp với hợi, thân đến xung tan, nên hợi và thân tương hại.


  Người có tí và mùi tương hại là mùi thổ vượng, tí thuỷ vượng nên gọi là gia thế tương hại, không có lợi cho những người thân trong gia đình. Người có sửu ngọ tương hại, vì lấy ngọ làm vượng hoả để lăng nhục tử kim trong sửu nên gọi là bị quan quỷ tương hại.


  Người có dần tị tương hại là vì được thăng quan mà bất lợi.


  Người có mão thìn tương hại, mão lấy vượng mộc để xem thường tử thổ ở trong thìn, lấy trẻ mà lừa già nên bị hại.


  Người có thân hợi tương hại là do đặc cách thăng quan, nhưng cuối cùng vì đố kỵ tài năng tranh giành nhau mà bị hại.


  Người có dậu tuất tương hại, tuất là tử hoả hại vượng kim của dậu là đố kị tương hại. Cho nên nói người dậu gặp tuất thì xấu, nhưng người tuất gặp dậu thì vô sự.


  Sáu điều hại ở trên chủ về gây cho bản thân cô độc, người thân trong gia đình bị tổn thất, của cải mất mát. Đối với phụ nữ rất không nên gặp sáu điều đó. Sách “Lạc lộc tử” có nói: “Những người có lục hại thì mệnh thường gặp bảy điều tổn thương”. Trong “Kim thư quyết” có nói: “Người gặp lục hại kiêng nhất là tránh ngày giờ, đối với người già, tàn tật thì không có chỗ nương tựa. Nếu còn gặp kình dương thì không trúng phải mũi tên, hòn đạn cũng dễ gặp phải hổ”. Cho nên mệnh gặp phải lục hại thì điều kị nhất là các can chi ngày giờ..


  Tương hại là bị hại, tức là tương khắc. Giả thiết sinh vào năm bính thân, tháng ất mùi, ngày mậu tý, giờ đinh tị tức là trong Tứ trụ đã có tý mùi tương hại. Tương hại đương nhiên là không tốt, nhưng còn phải xem có bị chế ngự hay không. Người tương hại có gặp chế ngự thì không can gì, người không có chế ngự thì bất lợi.


  3. Tương hình của mười hai chi


  Tí hình mão, mão hình tí, là hình phạt do vô lễ; dần hình tị, tị hình thân, thân hình dần là hình phạt do đặc quyền đặc thế; sửu hình mùi, mùi hình tuất, tuất hình sửu là hình vì vong ơn; thìn, ngọ, dậu, hợi là hình phạt tự mình gây ra. Ân sinh ra hại, hại sinh ra ân. Tam hình sinh ra ở tam hợp, lục hại sinh ra ở lục hợp. Nếu tam hợp thân tý thìn lại còn thêm ba ngôi dần mão thìn thì thân hình dần, tý hình mão, thìn gặp thìn là tự hình. Dần, ngọ, tuất thêm ba ngôi tỵ, ngọ, mùi là dần hình tỵ, tuất hình mùi, ngọ gặp ngọ là hình phạt tự gây ra. Tị, dậu, sửu còn thêm ba ngôi thân, dậu, tuất là tị hình thân, dậu gặp dậu là tự hình, sửu hình tuất. Hợi, mão, mùi còn thêm ba ngôi hợi, tí, sửu là hợi gặp hợi tức tụ hình, mão hình tí, mùi hình sửu. Trong hợp sinh hình là do vợ chồng hợp nhau mà dẫn đến hình hại, gây tổn thương


  Tí, mão tương hình là hình phạt do vô lễ. Tí thuộc thuỷ, mão thuộc mộc. Thuỷ có thể sinh mộc, tí thuỷ là mẹ, mão mộc là con. Nay con tương hình mẹ tức là vô lễ vậy.


  Dần, tị, thân là hình phạt do vong ơn. Giáp mộc trong dần hình phạt mậu thổ trong tị, mậu lấy quý thuỷ để tương hợp làm vợ, quý thuỷ là mẹ của giáp mộc, mậu thổ là cha của giáp mộc, tí hình khắc cha chính là tội vong ơn. Bính trong tị hình phạt canh trong thân, canh trong thân hình phạt giáp trong dần cũng có nghĩa như thế. Hoả sinh trong dần hình phạt kim sinh trong tị, thổ ở trong tị hình phạt thuỷ sinh trưởng trong thân, thuỷ sinh trưởng trong thân lại hình phạt hoả trường sinh trong dần, nó không sinh ra nhau lại còn hình khắc, sát phạt nhau nên gọi là hình phạt vong ơn.


  Sửu,mùi tuất là hình phạt do đặc quyền đặc thế dẫn đến. Trong sửu có vượng thuỷ, ỷ thế vượng mà hình phạt mộ hoả trong tuất. Tuất ở vị trí tôn quý trong lục giáp, còn mùi là hèn yếu nhất trong lục quý, tuất ỷ thế cao sang mà hình phạt mùi kém cỏi. Mùi nhờ có vượng thổ, hình phạt vượng thuỷ trong sửu; mùi nhờ có vượng hoả mà hình phạt tân kim trong sửu; tuất nhờ có tân kim hình phạt ất mộc trong mùi, đều là lấy mạnh đè yếu, nên gọi là hình phạt đặc quyền, đặc thế.


  Thìn, ngọ, dậu, hợi là tự hình. Đối với dần, thân, tị, hợi có hình phạt dần thân tị, duy hợi không có hình phạt. Thìn, tuất, sửu mùi có hình phạt tuất, sửu, mùi, duy thìn không có hình phạt. Tí, ngọ, mão, dậu, có tí mão hình phạt nhau; trong đó ngọ, dậu không có hình phạt. Thìn là kho nước, ngọ là vượng hoả, dậu là vượng kim, hợi là vượng thuỷ, nếu các khí vượng quá, thái quá thì sinh ra tai hoạ nên gọi là hình phạt tự gây ra.


  Tự hình kiêng nhất là thìn gặp thìn, ngọ gặp ngọ, dậu gặp dậu, hợi gặp hợi. Xưa có câu: “Tự hình có thêm sát là không tốt. Năm sinh, tháng sinh mà tự hình thì nhất định bị tổn thương, không bị giam cầm thì cũng chết cháy, hoặc gặp nạn binh đao mất đầu. Thìn, ngọ, dậu, hợi tự hình thì đến tuổi trung niên không rõ, khó đoán.


  Tam hình có cát, có hung. Ngôi của tam hình có kèm theo tam kì, có thiên ất còn kiêm được ngày giờ, có hình phạt nhưng nếu gặp được thiên đức, nguyệt đức, chức quan lại ở cực phẩm thì không xấu. Cho nên có thể thấy, nếu tam hình bằng nhau, lại gặp tam kỳ quý nhân hay thiên đức, nguyệt đức thì tốt. Phụ nữ gặp phải tam hình thường hay bị tổn thai, cả đời không có lợi cho người thân, nhưng người đó tính cách liêm chính.


  Người bị hình tức là bị hình phạt. Hình phạt chủ yếu là các việc phạm pháp hoặc bị bệnh tật, đau khổ hay bị thương. Phàm trong Tứ trụ gặp hình phạt là không tốt, vì vậy nên tuân thủ pháp luật đừng làm việc xấu thì may ra có thể tránh được. Ngay như bệnh tật nhiều, nếu biết đề phòng, kiên trì luyện tập thì cũng giảm được sự lo lắng đau khổ.


  Phàm trong Tứ trụ có hai chi tí, mão (các chi khác cũng thế) là hình phạt do vô lễ, tức là do việc vô lễ mà gây ra phạm pháp hoặc sinh ra tại hoạ. “Hình phạt do đặc quyền, đặc thế” là do mình có quyền thế, làm bậy, làm càn, lừa dối hoặc áp đảo người khác mà dẫn đến phạm pháp hoặc tai hoạ.” Hình phạt vong ơn” là chịu ơn, biết ơn nhưng không báo đáp, ngược lại còn làm hại ân nhân hoặc sát hại ân nhân mà gây ra tội lỗi. “Tự hình” tức là tự mình có âm mưu hoặc mưu đồ nào đó mà dẫn đến tội phạm.


  —ooOoo—


Chương 5


  BẢNG SÁU MƯƠI GIÁP TÍ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC


I. BẢNG NẠP ÂM SÁU MƯƠI GIÁP TÍ


  Bảng sáu mươi giáp tí được dùng rất rộng rãi, sự sắp xếp thiên can địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh là tra trong bảng này. Trong bảng chia ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, tức là lấy năm sinh trong sáu mươi năm để phân loại mệnh theo kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Trong bảng hai năm là một hành, là một mệnh. Người sinh năm kim là mệnh kim, sinh năm hoả là mệnh hoả. Ví dụ năm 1924 với năm 1984, năm 1925 với năm 1985 là năm ất sửu đều là mệnh Hải trung kim (kim đáy biển), gọi tắt là người mệnh kim. Các mệnh khác cách gọi cũng thế.


  Trong bảng sáu mươi giáp tí, căn cứ theo nguyên tắc gì để nạp âm ngũ hành? Người xưa tuy có bàn đến nhưng không có căn cứ rõ ràng và cũng chưa bàn được minh bạch, do đó vẫn là huyền bí khó hiểu. Bảng 60 giáp tí biến hóa vô cùng, cho đến nay đối với giới học thuật của Trung Quốc, đó vẫn còn là một bí ẩn.


  Bảng 60 Giáp tí phân chia mệnh của người ta thành 5 loại: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Năm loại mệnh này tồn tại và phát sinh theo quan hệ tương sinh, tương khắc giữa các ngũ hành. Đặc biệt đối với tương khắc, ta phải phân tích cụ thể để làm rõ tính tương khắc của nó. Như hoả khắc kim nhưng “Hải trung kim” là kim ở đáy biển, “Sa trung kim” là kim trong cát nên hoả không dễ khắc được kim. Lại có kim không những không sợ hoả khắc mà còn mừng có hoả như “Kiếm phong kim” mừng có hoả luyện, vì chỉ có hoả luyện nó mới trở thành sắc bén. “Bạch lạp kim” là kim trên ngọn nến rất dễ bị hoả khắc. “Hải trung kim”, “Sa trung kim” tuy khó bị hoả khắc, nhưng nó lại sợ lửa của sét, vì lửa của sét có thể đánh tận đáy biển, đánh rất sâu vào đất.


  Kim có thể khắc mộc, nhưng mộc ở trong cột trụ lại mừng có kim để làm lõi cho thêm cứng. Suy kim không thể khắc vượng mộc. Nếu mộc yếu gặp vượng kim thì bất lợi. Nói chung mộc rừng xanh, mộc bình địa không dễ gì bị kim khắc. Nhưng mộc rất sợ “Kiếm phong kim” vì kiếm phong kim là kim đã thành vũ khí.


  Mộc có thể khắc thổ, nhưng trong Tứ trụ thổ nhiều, thổ vượng mừng có mộc lỏng lẻo, nếu không thì không nuôi được mùa màng. Mộc suy tho vượng thì mộc không thể khắc thổ. Mộc vượng thổ suy tất nhiên sẽ bị mộc khắc. Nói chung thổ trên tường, thổ ở đầm lớn thì không bị mộc khắc. Nhưng thổ dễ bị mộc rừng xanh, mộc bình địa khắc.


  Thổ có thể khắc thuỷ, thuỷ nhiều và vượng mừng có thổ bao bọc, có thể tưới cho ruộng đồng nuôi sống vạn vật, nhưng thổ suy thì khó khắc thuỷ vượng. Nếu thuỷ suy, thổ vượng sẽ bị thổ khắc.


  Thuỷ sợ thổ khắc, nhưng “Thiên hà thuỷ”, “Đại hải thuỷ” thì không những không sợ thổ khắc mà thực tế thổ không thể khắc nổi vì thiên hà thuỷ ở trên trời, còn thổ ở dưới đất; Đại hải thuỷ thì nước to và dũng mãnh, thổ không khắc nổi nên đành chờ thuỷ tinh rút lui, thổ tinh trực ban mới khắc được.


  Thuỷ có thể khắc hoả, hoả nhiều, hoả vượng mừng có thuỷ khống chế, hỏa vượng thuỷ suy thì không sợ thuỷ khắc. Thuỷ vượng hoả suy sẽ bị thủy khắc. Nói chung hoả trên trời, hoả sấm sét không dễ bị thuỷ khắc. Có thể nói hoả sấm sét không những không sợ thuỷ khắc, mà ngược lại khi trời mưa càng to thì hoả sấm sét càng lợi hại, có thể đánh tận xuống đáy biển.


  Tương sinh, tương khắc của âm dương ngũ hành đương nhiên có ảnh hưởng rất quyết định, rất to lớn đến cuộc đời con người. Sinh nhiều là tốt, khắc nhiều là bất lợi. Nhưng trong xử lý mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là quan hệ vợ chồng đương nhiên năm mệnh gặp tương sinh là tốt. Nếu hai người gặp năm mệnh tương khắc thì vừa phải xem khắc nhiều hay khắc ít và có thể khắc được không, ngoài ra còn phải xem tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của hai người, tương sinh, tương khắc, tương hợp ra sao? Không thể cứ hễ thấy năm mệnh tương khắc đã cho là xấu, vì như thế là xét chưa toàn diện, chưa sâu.


  Ngũ hành mỗi cái chủ một mặt, đặc điểm rất khác nhau. Về mặt tính cách của con người nói chung người mệnh kim thì ăn nói nghĩa khí, trong Tứ trụ kim nhiều, kim vượng thì tính cách cương trực, nhưng dễ bị gãy. Người mệnh hoả là người lễ nghĩa, đối với người khác nhã nhặn lễ độ, gặp việc hay nói lí luận. Nhưng hoả nhiều, hoả vượng thì tính gấp và nóng, dễ làm hỏng việc. Người mệnh thổ là người trọng chữ tín, nói một là một, hai là hai, nói đến đâu làm đến đấy. Nhưng thổ vượng, thổ nhiều thì hay trầm tĩnh, không năng động, do đó hay bỏ mất thời cơ. Người mệnh mộc hiền từ lương thiện, độ lượng bao dung. Nhưng mộc nhiều, mộc vượng thì tính cách bất khuất, đặc biệt là người mệnh mộc cây tùng, cây dầu thì “Thà chết đứng không chịu sống quỳ”. Loại người này thích hợp với binh nghiệp, làm lính trinh sát, hoặc làm nhân viên đặc biệt. Người mệnh thuỷ là người trí tuệ, thông minh, ham học. Nhưng người mệnh thuỷ khúc khuỷu nhiều như nước từ núi Côn Lôn chảy ra biển, trải qua muôn vàn gian khổ. Nếu người thuỷ vượng thì tính tình nóng gắt, hung bạo, dễ gây ra tai hoạ.


  Bảng 60 Giáp tý không những là tiêu chí thông tin của cơ thể mà cũng là tiêu chí thông tin hưng suy của muôn vật, muôn việc trong tự nhiên. Đối với một đất nước mà nói cũng thế. Ví dụ có lúc mưa thuận gió hoà, nông nghiệp được mùa, moi mặt đều tốt. Có lúc không hạn hán thì lụt lội, hoặc bị động đất, đủ các loại thiên tai và sự cố xảy ra liên miên, tạo thành tai hoạ cho con người, làm cho nhân lực, tài lực đất nước chịu tổn thất to lớn. Nguyên nhân tạo nên những cái đó, đặc biệt là thiên tai đều do ngũ hành, âm dương tương sinh, tương khắc mà ra. Để nói rõ vấn đề này xin cử ví dụ năm 1988.


  Năm 1988 là năm mộc rừng xanh, năm mệnh của nó là mệnh mộc, can chi mậu thìn của năm đó là thổ, là mộc khắc thổ, như thế gọi là năm mệnh tự hành tương khắc. Cho nên năm 1988 các loại thiên tai rất nhiều.


  1) Dịch bệnh gan loại A ở Thượng Hải. Đất Thượng Hải ở phương động (Bát quái ngày xưa lấy Tây An Thiểm Tây làm trung tâm). Phương đông là mộc, năm mệnh lại là mộc. Tháng giêng, tháng hai là mùa mộc vượng, Thượng Hải lại ở bên nước, mộc được nước sinh nên vượng lại càng thêm vượng. Vượng quá là thái quá tất sẽ có hại. Vì mộc là gan nên có dịch bệnh gan.


  2) Lụt lội nhiều. Năm 1988 nạn lụt nhiều, chủ yếu là vì mộc khắc thổ, thổ bị thương nên không có sức để khắc thuỷ, do đó tạo thành nạn lụt.


  3) Lương thực thiếu thốn. Thổ là mẹ nuôi dưỡng vạn vật. Năm 1988 là năm mệnh mộc, là năm tự khắc thổ của thái tuế mậu thìn, do thổ bị thương giống như mẹ có bệnh nên không sinh dưỡng được. Lại còn thổ bị khắc thương tổn, thuỷ không bị chế ngự, do đó mùa màng không tốt hoặc bị ngập nước nên lương thực thu hoạch sút kém.


  Năm 1989 là năm mệnh mộc rừng xanh, vẫn là năm mệnh thổ bị khắc bởi can năm. Do đó năm 1989 tình hình vẫn chưa chuyển tốt, tai hoạ so với năm 1988 càng thêm nghiêm trọng.


  Vận khí của một nước cũng giống một con người, cũng có lúc tốt lúc xấu, cũng có quy luật nhất định, theo thời gian mà nói, những năm 1926, 1927, 1928, 1929; 1936, 1937, 1938, 1939; 1946, 1947, 1948, 1949; 1956, 1957, 1958, 1959; 1966, 1967, 1968, 1969; 1976, 1977, 1978, 1979; 1986, 1987, 1988, 1989, Trung Quốc đều có những việc lớn không tốt. Ví dụ lấy năm 1928 mà nói, ở Thượng Hải xảy ra nạn bắt bớ, giết chóc là tai hoạ do người tạo ra. Năm 1988 bệnh viêm gan A ở Thượng Hải trầm trọng, cũng là nhân dân bị nạn.


  Tuy tính chất tai hoạ khác nhau, nhưng vẫn là con người bị nạn. Căn cứ theo những điều ghi lại trong “Địa mẫu kinh” thì vận nước tốt hay xấu cũng có một quy luật tuần hoàn, có một số tai hoạ đến lúc sẽ xảy ra trở lại, chẳng qua tính chất, mức độ có thể khác nhau. Cho nên Trung Quốc những năm có số 6, 7, 8, 9 cuối cùng đều là những năm không thuận, đặc biệt là năm gặp số 9 thì động binh đao, có chiến tranh tức là phát sinh sự kiện đổ máu. Năm 1929 bọn quân phiệt cát cứ tàn sát lẫn nhau; năm 1939 cuộc kháng chiến chống Nhật triển khai toàn diện, năm 1949 cuộc nội chiến thứ 3 nóng bỏng, năm 1959 chiến tranh biên giới Trung - Ấn kịch liệt, năm 1969 chiến tranh biên giới Trung – Xô chấn động toàn cầu. Năm 1979 chiến tranh sang biên giới với Việt Nam; năm 1989 cũng là năm không yên lành


  Căn cứ tình hình trên, nếu ta đi sâu vào nghiên cứu bảng 60 Giáp tí, đặc biệt là đối với tai hoạ tự nhiên của từng năm thì có thể đưa ra dự báo. Nếu là năm lụt lội thì chuẩn bị đề phòng chống lụt năm hạn thì sửa chữa tốt các đập nước, có dịch bệnh thì phải làm tốt công tác dự phòng, có động đất thì dự báo trước để chuẩn bị... Như thế sẽ giảm được tổn thất nhân, vật, lực rất nhiều. Do đó bảng 60 Giáp tý là tiêu chí thông tin tổng thể đối với vũ trụ.


  

    

  


  Bảng sáu mươi Giáp tí khi sắp xếp Tứ trụ là không thể thiếu. Sự sắp xếp thiên can, địa chỉ trong ngày tháng năm sinh chính là những tiêu chí thông tin mệnh vận của cả đội, như cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, sức khoẻ và mệnh vận tốt xấu của mình đều nằm trong đó cả. Nó là căn cứ để đoán đúng mệnh vận tốt xấu hoặc cát hung hoạ phúc của đời mình.


  Trong ngày, giờ, tháng, năm sinh của một người đã chứa đựng những thông tin khác nhau đối với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái. Trong sách cổ có hai cách sắp xếp. Cách thứ nhất lấy năm sinh là ông bà tổ tiên, tháng là cha mẹ, ngày là anh em và mình, giờ là con cái. Cách sắp xếp thứ hai thường dùng hơn cả là cách sắp xếp theo sách “Ký môn độn giáp thống tôn đại toàn”. Cách sắp xếp của sách đó như sau: can năm là cha, chi năm là mẹ; can tháng là anh em, chi tháng là chị em; can ngày là mình, chỉ ngày là vợ (hoặc chồng), can giờ là con trai, chi giờ là con gái. Chúng tôi căn cứ thực tiễn thấy cách sắp xếp sau phù hợp với thực tế hơn.


  Ví dụ.


  

    

  


  Cha mẹ Phụ nữ lấy can tháng là chị em, chi tháng là anh em. Còn những phần khác giống như nam giới.


  Dùng Tứ trụ để dự đoán thông tin không những độ chính xác cao mà phạm vi đoán khá rộng và cụ thể. Nhưng phương pháp này vô cùng phức tạp và cao xa, ở đây tạm chưa bàn kĩ mà chỉ nói đến phương pháp sắp xếp thiên can, địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh chủ yếu là khi dự đoán theo Tứ trụ lấy lệnh tháng, lệnh ngày làm tiêu chuẩn để quyết định sự vượng suy của can chi. Đặc biệt là lệnh tháng nắm quyền chủ tể sinh sát, nên lệnh tháng vô cùng quan trọng. Không biết được lệnh tháng thì không có cách gì lường được sự vượng suy của Tứ trụ, tức là không thể quyết đoán sự chính xác của thông tin dự đoán. Ví dụ tháng giêng tháng hai mộc vượng, nhưng khi kim của canh thân hay tân dậu trong Tứ trụ gặp tử địa là không lợi. Mùa thu kim vượng, nhưng mộc của giáp dần, ất mão trong Tứ trụ gặp tử địa thì vẫn là không tốt. Những cái khác như phần “ngũ hành vượng, tướng, hưu, tù” đều đã giải thích.


II. BẢNG SINH, VƯỢNG, TỬ, TUYỆT CỦA MƯỜI HAI THIÊN CAN


  Bảng sinh, vượng, tử, tuyệt của mười hai thiên can là lấy thời lệnh của mười hai can vượng để suy để giải thích sự vật qua các giai đoạn: sinh trưởng, hưng vượng, suy, đến bệnh tật mà chết. Quá trình này là quy luật tất yếu phát triển của vạn vật.


  Ứng dụng mười hai thiên can đưa vào dự đoán thông tin của con người đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm. Thực tiễn chứng minh đó là khoa học, vì trong sự sắp xếp mười hai thiên can của năm tháng ngày giờ sinh có thể căn cứ tiêu chí thông tin vượng suy của tiết lệnh mười hai thiên can để thấy được, lường được những tin tức vượng suy của vận mệnh con người và những tin tức vượng suy của mọi sự vật. Về vấn đề này xưa nay chưa hề bị phủ nhận. Nhưng vì khoa học hiện đại còn chưa có cách gì để giải thích được nguyên lý huyền diệu của nó, cho nên có người thường nói liều đó là duy tâm chủ nghĩa.


  Trong bảng: “Trường sinh” là chỉ lúc mới ra đời; “Mộc dục” là trẻ em sau khi sinh ra ở giai đoạn tắm rửa; “Quan đới” là trẻ con có thể mặc áo, đội mũ; “Lâm quan” cũng gọi là “Kiến lộc” và “Đế vượng” tức là thân vượng, tức giai đoạn vận khí vượng. Vật đã vượng tất có giai đoạn suy thoái cho nên từ suy đến tuyệt đều là bại địa. “Thai”, “Dưỡng”, đối với vận mà nói đều gọi là vận bằng phẳng, vì “Thai” là mang thai, “Dưỡng” là nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Các trạng thái nêu ra trong bảng đối với quy luật phát triển, biến hoá của sự vật mà nói, chính là sự vật từ sơ sinh đến lớn lên, cường tráng đến suy bại rồi tử vong. Sau đó lại lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy.


  Can trong bảng là lấy can ngày làm chủ, tức là can của ngày sinh. Ví dụ: giáp mộc gặp hợi là thời kỳ sinh, gặp tý là mộc dục, gặp sửu là quan đới..., gặp thìn là suy, gặp tị là bệnh. Tức là nói giáp mộc gặp được năm hợi, hoặc tháng hợi, ngày hợi, giờ hợi đều là gặp sự sinh trưởng. Ngược lại, giáp mộc gặp năm ngọ, hoặc tháng ngọ, ngày ngọ, giờ ngọ thì đều là gặp tử địa. Gặp tử địa không nhất định là chết. Tử địa phần nhiều chủ về vận khí không thuận hoặc có tai hoạ. Cho nên người sinh giáp mộc, nếu năm, tháng, ngày, giờ đều gặp ngọ, hoặc người đó không biết tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của mình thì nên cẩn thận đề phòng mọi mặt, nếu không nhất định sẽ bị tổn thất. Các trường hợp khác cũng hiểu tương tự như thế.


  

    

  


  Trong bảng, từ sinh đến vượng là có lợi, từ suy đến tuyệt là không lợi. Thai, dưỡng là chỉ chung chung. Các địa chi trong bảng là dùng để đoán thời gian ứng nghiệm cát, hung, tức để biết thời điểm và phương vị xảy ra sự việc. Ví dụ giáp đế vượng ở mão. Mão ở đây là năm, hoặc tháng, ngày, giờ mão. Phương vị là phương đông so với nơi sinh ra mình.


  Gặp mộc mộ ở mùi. Mộ là nhập mộ, đương nhiên không tốt. Mùi là năm, tháng, ngày, giờ mùi, phương tây nam. Cho nên là việc có lợi thì nên làm vào thời gian và phương có lợi. Việc không lợi thì không nên làm vào thời gian hoặc ở phương bất lợi, như thế có thể tránh được tai nạn bất ngờ. Vì vậy bảng trên là tiêu chí về thông tin và thời gian để hướng về cái tốt, tránh xa cái xấu.


  Cách tra bảng như sau: dần mộc căn cứ theo giáp mộc; mão mộc theo ất mộc; thìn tuất theo mậu thổ, sửu mùi theo kỷ thổ; tị hoả theo định hoả; ngọ hoả theo bính hoả; thân kim theo canh kim; dậu kim theo tân kim; tí thủy theo nhâm thủy; hợi thủy theo quý thủy.


III. MƯỜI HAI TIẾT LỆNH


  Tháng giêng lập xuân, tháng hai kinh trập, tháng ba thanh minh, tháng tư lập hạ, tháng năm mang chủng, tháng sáu tiểu thử, tháng bảy lập thu, tháng 8 bạch lộ, tháng 9 hàn lộ, tháng 10 lập đông, tháng 11 đại tuyết, tháng 12 tiểu hàn.


  Mười hai tiết lệnh cũng gọi là lệnh của 12 tháng. Lệnh tháng nắm quyền sinh sát của một tháng, là cương lĩnh của vạn vật. Lệnh tháng không những là ranh giới phân chia một năm, một tháng mà cũng là tiêu chuẩn vượng, suy của can chi trong Tứ trụ. Cho nên lệnh tháng vô cùng quan trọng trong việc dự đoán thông tin của con người.


  1. Cách sắp xếp Tứ trụ trước và sau lập xuân


  1. Ví dụ cách sắp xếp Tứ trụ trước lập xuân của năm


  Năm 1987, tháng 12, ngày 17, giả thiết 3 giờ 30 ngày đó là lập xuân, đối với người sinh giờ dần, tính như sau:


  Năm đinh mão, tháng quý sửu, ngày kỉ sửu, giờ bính dần (đây là cách sắp xếp Tứ trụ của người sinh trước 3h30). Nếu sinh sau 3h30 ngày 17 tháng 12 năm 1987, tức sinh sau giờ lập xuân thì sắp xếp là: Sinh giờ dần, ngày 17 tháng giêng năm 1988, Tứ trụ là: mậu thìn, giáp dần, kỉ sửu, bính dần.


  Vì sinh sau 3h30 tức là sau lập xuân, cho nên tính vào tháng giêng năm 1988, còn thiên can, địa chi của ngày và giờ sinh không đổi.


  2. Ví dụ cách sắp xếp Tứ trụ sau lập xuân của năm


  Giả thiết 10h4' ngày mồng 7 tháng giêng là lập xuân năm 1987. Sinh năm 1986, tháng 12, mồng 7, giờ tị.


  Bính dần, tân hợi, giáp thân, kỷ tị. Đó là người sinh trước lập xuân.


  Năm 1987, tháng giêng, mồng 7, sau 10h4' Tứ trụ của người sinh sau lập xuân là:


  Năm đinh mão, nhâm dần, giáp thân, kỉ tị.


  2. Cách sắp xếp lệnh tháng


  Giống như lệnh năm, người sinh trước giao tiết lệnh thì sắp xếp theo can chi của lệnh tháng trước. Người sinh sau giao tiết thì sắp xếp theo can chi của lệnh tháng sau. Tức là người sinh trước giao tiết lệnh thì tính theo tháng trước; người sinh sau giao tiết lệnh thì tính theo lệnh tháng sau. Dưới đây lấy ví dụ trường hợp tháng nhuận.


  Giả thiết người sinh trước lập thu, tức trước 10h4' ngày 14 tháng 6 nhuận năm 1987, Tứ trụ là:


  Năm đinh mão, tháng đinh mùi, ngày kỉ sửu, giờ kỷ tị.


  Người sinh sau 10h4', ngày 14 tháng 6 nhuận năm 1987, tức là sinh giờ tị, ngày 14 tháng 7 năm 1987, Tứ trụ là: năm đinh mão, tháng mậu thân, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tị.


  Trên đây là nói về cách sắp xếp Tứ trụ của người sinh trước và sau giao tiết lệnh. Ở đây tôi giới thiệu về phương pháp sắp xếp Tứ trụ chuyên dùng để đoán theo Tứ trụ, tức là dùng lệnh tháng để đo lường sự vượng suy của thiên can, địa chi trong Tứ trụ, cũng tức là nói sự vượng suy của thiên can địa chi trong Tứ trụ là lấy lệnh tháng làm tiêu chuẩn và lấy sinh vượng tử tuyệt làm căn cứ.


  Bảng nạp âm và 60 giáp tí là kinh nghiệm dự đoán quý báu của nhân dân lao động Trung Quốc, qua thực tiễn lâu đời tổng kết ra. Khi dự đoán theo Tứ trụ, những kinh nghiệm này, nguyên tắc này có ý nghĩa vô cùng to lớn, tuyệt đối không được xem thường.


  —ooOoo—


Chương 6


  ỨNG DỤNG CAN, CHI


  Thiên can là trời, là động, là cái sinh ra lục thân. Địa chi là đất, là tĩnh, là cái tàng ẩn trong người. Sắp xếp Tứ trụ, lấy vận trình, dự đoán cát hung không thể không biết điều đó.


I. SỰ THÔNG BIẾN CỦA THIÊN CAN


  Trong âm dương ngũ hành sinh khắc đều có cái sinh ra tôi và cái tôi sinh ra, cái khắc tôi và cái tôi khắc. Ngũ hành trong lục thân chủ như sau:


  - Sinh ra tôi là chính ấn, thiên ấn (chính ấn là mẹ đẻ, thiên ấn là mẹ kế).


  - Tôi sinh ra là thương quan, thực thần (con cháu).


  - Cái khắc tôi là chính quan, thiên quan (ông chủ, cấp trên...).


  - Cái tôi khắc là chính tài, thiên tài (vợ, vợ lẽ).


  - Ngang vai, kiếp tài là anh em, chị em. Đó là lấy mười can mà nói.


  Lục thân do thiên can biểu thị và quan hệ sinh khắc của chúng đều lấy can ngày làm chủ. Can ngày sẽ phát sinh tác dụng với lục thân tàng ẩn trong thiên can và địa chi khác của Tứ trụ, từ đó mà phát sinh quan hệ sinh khắc. Nếu can dương gặp can âm, can âm gặp can dương là chính, còn can dương gặp can dương, can âm gặp can âm là thiên. Cái giống với ngũ hành của can ngày là ngang nhau, kiếp tài, bại tài. Kiếp tài, bại tài là chính, ngang nhau là thiên tài.


  Giáp là dương mộc, ất là âm mộc. Giáp gặp giáp đều là dương mộc, ất gặp ất đều là âm mộc, vừa đồng thanh tương ứng, lại có thể đồng khí tương cầu, là người thân của tôi nên là ngang vai, là bại tài, kiếp tài.


  

    

  


  

    

  


  Giáp gặp ất, ất gặp giáp tuy đều là mộc nhưng có khác nhau âm dương, tuy có thể đồng thanh tương ứng, nhưng không thể đồng khí tương cầu, không thân không sơ nên giáp gặp ất là bại tài ất gặp giáp là kiếp tài.


  Giáp mộc sinh bính hoả, là dương sinh dương, ất mộc sinh định hoả là âm sinh âm nên là thực thần. Giáp mộc sinh đinh hoả, ất mộc sinh bính hoả là dương sinh âm, âm sinh dương nên là thương quan.


  Giáp mộc khắc mậu thổ, ất mộc khắc kỉ thổ là dương khắc dương, âm khắc âm nên là thiên tài. Giáp mộc khắc kỉ thổ, ất mộc khắc mậu thổ là dương khắc âm, âm khắc dương, có nghĩa âm dương tương hợp nên là chính tài.


  Giáp mộc gặp canh kim, ất mộc gặp tân kim là dương khắc dương, âm khắc âm nên là thiên quan, thất sát. Giáp mộc gặp tân kim, ất mộc gặp canh kim là âm khắc dương, dương khắc âm nên là chính quan.


  Giáp mộc gặp nhâm thuỷ, ất mộc gặp quý thuỷ là dương sinh dương âm sinh âm nên là thiên ấn. Giáp mộc gặp quý thuỷ, ất mộc gặp nhâm thuỷ là âm sinh dương, dương sinh âm nên là chính ấn. Những cái khác cũng suy ra như thế.


  Trong thập can, thiên tài là cha, thiên ấn là kiêu. Thiên tài là quan tỉnh của ấn, là chồng của mẹ, nên cha là thiên tài. Người trong Tứ trụ có thục thần thì thiên ấn là kiêu thần, người không có thực thần thì lấy kiêu thần làm thiên ấn. Kiêu thần là hung thần, có cả kiêu thần và thực thần thì không lợi.


II. TÀNG ĐỘN CỦA MƯỜI HAI CHI


  Trong Bát quái sáu hào có thuyết tam tài là: Trời, đất, người và âm dương. Thiên can, địa chi trong Tứ trụ cũng thế. Thiên can là dương là trời, địa chi là âm là đất, người ở giữa đất và trời, do đó can mà địa chi tàng chứa là người. Cho nên thiên can là thiên nguyên, địa chi là địa nguyên, can ở trong chi là nhân nguyên. Quan hệ giữa ba cái đó trong Tứ trụ vừa tương sinh vừa tương khắc, vừa trợ giúp nhau vừa khống chế nhau. Mỗi cái chỉ một việc, phát huy hết tác dụng của mình (xem phần nhập môn).


  Những thiên can mà địa chi tàng chứa là căn cứ theo trường sinh, lâm quan, mộ kho của ngũ hành thiên can để xác định.


  - Tí, ngọ, mão, dậu là bốn quan. Tí là lâm quan của quý thuỷ, nên quý được tàng chứa trong tí.


  Mão là lâm quan của ất mộc, nên ất mộc tàng chứa trong mão. Ngọ là lâm quan của đinh, kỉ nên định kỉ tàng chứa trong ngọ. Dậu là lâm quan của kim nên tân tầng chứa trong dậu.


  - Thìn, tuất, sửu, mùi là bốn mộ kho, lại là đất quan đái. Thìn là quan đái của ất mộc, mậu thổ; là mộc địa của thuỷ; nên ất mộc mậu thổ, quý thuỷ tàng chứa trong thìn.


  Tuất là quan đới của tân kim; là mộ địa của đinh hoả và mậu thổ; nên tân kim, đinh hoả, mậu thổ tàng chứa trong tuất.


  Sửu là quan đới của quý, là mộ địa của tân kim và kỉ thổ, nên quý thuỷ, tân kim, kỉ thổ tàng chứa trong sửu.


  Mùi là quan đới của định, kỉ, là mộ địa của mộc nên định hoả, kỉ thổ, ất mộc tàng chứa trong mùi.


  - Dần, thân, tị, hợi là đất trường sinh, lâm quan, đất bệnh. Dần là trường sinh của bính, mậu, lâm quan của giáp mộc; nên bính hoả, mậu thổ, giáp mộc tàng chứa trong dần.


  Thân là đất trường sinh của nhâm, lâm quan của canh; đất bệnh của mậu; nên nhâm thuỷ, canh kim, mậu thổ tàng chứa trong thân.


  Tị là trường sinh của canh, là lâm quan của bính mậu, nên canh kim, bính hoả, mậu thổ tàng chứa trong tị.


  Hợi là trường sinh của giáp, là lâm quan của nhâm, nên giáp mộc và nhâm thuỷ tàng chứa trong hợi.


  Để tiện cho mọi người nắm vững, dưới đây nêu một ví dụ ứng dụng thiên can địa chi và những thiên can được địa chỉ tàng chứa sắp xếp trong Tứ trụ như sau (trong sách này tháng, ngày, giờ đều dùng theo âm lịch).


  

    

  


  —ooOoo—


Chương 7


  BÀN VỀ VẬN


  Trên đây đã nói, thiên can địa chi của ngày giờ sinh sắp xếp tổ hợp lại là “Mệnh”, thời gian mỗi giai đoạn từ 1 tuổi đến 80 tuổi gọi là “Vận”. Hai cái kết hợp lại gọi là “Vận mệnh” của người. Do đó một người không chỉ phải biết mệnh tốt hay xấu, còn phải biết vận khí tốt hay xấu, như thế mới thực sự hiểu được vận mệnh của mình, từ đó mà nắm vững vận mệnh.


  Tổ hợp sắp xếp Tứ trụ tốt hay không là điều kiện cơ bản nhất, quan trọng nhất đối với vận mệnh của con người. Song hành vận cũng là điều kiện không thể xem nhẹ. Mệnh tốt còn cần vận tốt. Mệnh không tốt, mà gặp khí vận tốt cũng đạt được cảnh đông qua, xuân đến, hoa lá tốt tươi. Người có chí lớn mà vận không trợ giúp thì cũng khó mà toại nguyện. Do đó gặp vận tốt nó sẽ bổ sung cho những chỗ mà mệnh còn khiếm khuyết. Gặp vận xấu thì nên biết đề phòng, lánh xa việc xấu.


  Hành vận phân ra đại vận và tiểu vận.


I. LẤY ĐẠI VẬN


  Sắp xếp đại vận chia ra năm dương, năm âm:


  - Người năm dương là: Giáp, bính mậu, canh, nhâm.


  - Người năm âm là: ất, đinh, kỉ, tân, quý


  Nam sinh năm dương, nữ sinh năm âm là hành vận thuận. Nam sinh năm âm, nữ sinh năm dương là hành vận nghịch. Cách sắp xếp cụ thể về vận trình lấy can chi tháng sinh là chuẩn gốc để sắp thuận hay sắp ngược.


  1. Cách sắp xếp của nam sinh năm dương


  Bước thứ nhất. Đầu tiên lập giờ sinh và sắp xếp Tứ trụ.


  Ví dụ:


  

    

  


  Bước thứ hai. Tính số đại vận.


  Căn cứ nguyên tắc nam sinh năm dương lấy chiều thuận tức tính từ ngày sinh đến tiết lệnh sau đó xem có tất cả bao nhiêu ngày, rồi chia cho 3, số kết quả là số của đại vận.


  Trong ví dụ trên đếm từ ngày 16 tháng 4 đến giờ thìn ngày 13 tháng 5 có tất cả 27 ngày. Lấy 27 chia 3 được 9 tức người con trai đó 9 tuổi lấy đại vận.


  Bước thứ ba. Sắp xếp vận trình cho cả cuộc đời.


  Căn cứ nguyên tắc con trai sinh năm dương lấy chiều thuận tức bắt đầu xếp từ can chi của tháng sau, xếp theo chiều thuận, nói chung xếp theo vận 8 bước. Tháng sinh là tân tị, can chi sau tân tị là nhâm ngọ nên 9 tuổi lấy vận là nhâm ngọ.


  

    

  


  Bước thứ 4. Phối với lục thân.


  Sau khi xếp xong đại vận, căn cứ lục thân của Tứ trụ, lấy can ngày làm chuẩn, ghi ra lục thân của can từng 10 năm vận và lục thân của thiện can ẩn trong địa chi. Lục thân của nó vẫn giống như lục thân trong Tứ trụ, tức ngày can âm gặp vận can dương là chính (tức là ngay) ngày can âm gặp vận can âm là thiên (tức là lệch). Sau đó có thể căn cứ tổ hợp sắp xếp trong Tứ trụ và kết hợp với thiên can địa chi của từng đại vận mà dự đoán cát hung.


  2. Cách sắp xếp của nữ sinh năm dương


  Bước thứ nhất. Lập giờ sinh và sắp xếp Tứ trụ. Ví dụ:


  

    

  


  Bước thứ hai. Tính số đại vận.


  Căn cứ nguyên tắc năm dương sinh nữ tính chiều ngược, tức bắt đầu tính từ ngày sinh đếm ngược đến tiết lệnh phía trước, xem tất cả bao nhiêu ngày, sau đó chia cho 3, kết quả phép chia là số của đại vận.


  Ở ví dụ trên từ ngày 16 tháng 4 đếm ngược đến 12 tháng 4 (giờ sửu lập hạ), tất cả có 4 ngày, chia 3 được 1, thừa 1 ngày bỏ qua không tính, người con gái này một tuổi đã lập vận.


  Bước thứ ba. Sắp xếp vận trình cả cuộc đời.


  Năm dương sinh nữ thì xếp ngược, tức là bắt đầu xếp từ can chi của tháng trước tháng sinh, cứ thế đi ngược mà xếp. Em gái đó tháng sinh là tân tị, can chi phía trên tân tị là canh thìn, nên một tuổi vận là canh thìn.


  

    

  


  Bước thứ tư. Phối với lục thân.


  Xếp xong đại vận, căn cứ lục thân trong Tứ trụ ghi ra lục thân trong vận và lục thân của thiên can ẩn trong địa chỉ, sau đó căn cứ tổ hợp sắp xếp của Tứ trụ kết hợp với can chi của từng đại vận để dự đoán cát hung.


  3. Cách sắp xếp của nữ sinh năm âm


  Nữ sinh năm âm thì theo ngày sinh đếm xuống đến tiết lệnh dưới, xem có tất cả bao nhiêu ngày, chia cho 3, được số của đại vận. Ví dụ.


  Nữ sinh năm 1991, tháng 12, ngày 2, giờ thìn; giờ tị ngày 2 tháng tháng 12 năm 1991 là tiết lệnh tiểu hàn, chỉ cách một giờ. Theo cách tính cổ, một giờ này vẫn quy đổi thành một ngày, rồi thêm vào hai ngày để chia cho 3 được đại vận từ 1 tuổi. Tăng lên thành ba ngày để tính một tuổi như thế tức là đã kém mất 35 giờ, như thế lấy số của đại vận sai số lớn quá. Thực tế thì nên lấy 1 giờ tính thành 10 ngày tức cô gái này sau khi sinh được 10 ngày đã lấy đại vận, tức tính đại vận một tuổi từ giờ tị ngày 12 tháng 12 năm 1991, đến giờ tị ngày 12 tháng 12 năm 2001 bắt đầu hành vận 11 tuổi.


  Trên đây là cách lấy đại vận của nam sinh năm dương, nữ sinh năm dương, nữ sinh năm âm. Cách lấy đại vận của nam sinh năm âm giống như cách lấy cho nữ sinh năm dương nên không giải thích nữa.


  Trong tính toán dùng số ngày chia cho 3, nếu thừa 1 ngày thì bỏ đi, thiếu một ngày trợ thêm vào cho chẵn. Ví dụ 23 ngày chia 3, thiếu 1 ngày đầy 8 lần nên thêm một ngày cho đủ 24 ngày, chia được 8, tức 8 tuổi bắt đầu tính đại vận.


  Lại ví dụ nếu giờ sinh vào trước hay sau giao tiết lệnh mấy giờ, nếu người tính thuận thì không đủ một ngày hoặc chỉ có một ngày, trong trường hợp đặc biệt đó có thể thêm vào hai ngày cộng thành 3 ngày, sau đó chia 3 được 1, tức 1 tuổi bắt đầu tính đại vận. Đối với các trường hợp khác không được thêm vào hai ngày.


  Số ngày chia cho 3 tức là cứ 3 ngày được tính thành 1 tuổi. Số ngày tính đại vận nói chung là tính số ngày trọn đủ giờ. Ở ví dụ 1 trên đây chính là lấy số ngày đủ giờ để tính.


  Trong ví dụ 1 là 9 tuổi bắt đầu tính vận, tức từ giờ thìn ngày 16 tháng 4 năm 1999 bắt đầu vận 9 tuổi, đến giờ thìn ngày 16 tháng 4 năm 2009 chuyển sang vận 19 tuổi.


  Tính đại vận cũng lấy tròn tuổi làm chuẩn. Ngoài ra còn có cách tính chính xác hơn. Như ví dụ 2 từ giờ sinh là thìn đến giao tiết lệnh thực tế là 4 ngày ba giờ, nhưng tính theo 3 ngày là 1 năm, 1 ngày quy đổi thành bốn tháng, một giờ quy đổi thành 10 ngày, như vậy 3 giờ là 30 ngày vừa đúng 1 tháng. Nên ví dụ 2 chính xác hơn là một tuổi 5 tháng bắt đầu đại vận, tức bắt đầu từ giờ thìn ngày 16 tháng 9 năm 1991 bắt đầu tính vận quan.


  Còn có cách tính vận lấy ba ngày quy đổi thành 1 tuổi, 5 ngày là 1 tuổi thừa 2 ngày, tức 1 tuổi 8 tháng thì bắt đầu đại vận. Như nữ sinh giờ tị ngày 27 tháng 11 năm 1991 thuận đếm đến tiết tiểu hàn tức giờ tị ngày 2 tháng 12, cộng đủ 5 ngày, chia cho 3 còn thừa 2 ngày, hai ngày quy đổi thành 8 tháng, tức 1 tuổi 8 tháng bắt đầu đại vận, đó là ngày 2 tháng 8 năm 1992 vậy.


II. LẤY TIỂU VẬN


  Đại vận là sự cát hung trong 10 năm, tiểu vận là hoạ phúc trong một năm. Tiểu vận cũng có thể bổ trợ những chỗ chưa đủ của đại vận, năm hạn và Tứ trụ, ngược lại cũng có thể là điều kiêng kị của đại vận, năm. hạn và Tứ trụ. Tóm lại công dụng của tiểu vận có cát có hung, là điều không thể thiếu được trong vận trình của cả đời người, nhất là ở tuổi còn nhỏ chưa bắt đầu bước vào đại vận, tức là dùng để dự đoán cho trẻ em từng năm.


  Về phương pháp lấy tiểu vận, ngày xưa có hai cách:


  - Phương pháp trong sách “Uyên hải tử bình” là “Phàm lấy tiểu vận, không cần đến mệnh âm hay dương, năm 1 tuổi bắt đầu từ bính dần, hai tuổi bắt đầu từ đinh mão...; nữ 1 tuổi bắt đầu từ nhâm thân, hai tuổi bắt đầu từ tân mùi...”


  - Phương pháp trong sách “Mệnh lý thám nguyên” là lấy giờ sinh của người đó quyết định, nam dương nữ âm thì tính thuận, nam âm nữ dương thì tính ngược.


  Tôi cho rằng phương pháp của sách “Uyên hải tử bình” không căn cứ vào Tứ trụ của mỗi người khác nhau để lấy tiểu vận thì chắc không tránh khỏi không khoa học. Tức là theo sách đó thì đã là nam tiểu vận đều giống nhau, đã là nữ cũng sẽ giống nhau, trong thực tế làm như thế không được. Cách lấy tiểu vận theo sách “Mệnh lý thám nguyên” có khoa học hơn, tức theo nam sinh năm dương, nữ sinh năm âm lấy thuận; nam sinh năm âm, nữ sinh năm dương lấy ngược. Ví dụ nam sinh giờ kỷ tị, ngày kỷ mão, tháng hai năm 1990 một tuổi tiểu vận là canh ngọ, hai tuổi là tân mùi... thuận đếm đến năm cần đoán. Nếu ngày kỉ tị đó sinh nữ, một tuổi tiểu vận là mậu thìn, hai tuổi là đinh mão, cứ thế tính ngược lên. Ví dụ nam sinh giờ tân dậu, ngày quý tị tháng ba năm 1991, một tuổi tiểu vận là canh thân, hai tuổi là kỉ mùi, cứ thế tính ngược lên. Nếu nữ sinh ngày đó, một tuổi tiểu vận là nhâm tuất, hai tuổi là quý hợi, cứ thuận mà tính.


  Lấy tiểu vận là lấy tuổi hư làm chuẩn, tức cứ một năm tính một tuổi. Cách lấy tiểu vạn theo sách “Mệnh lý thám nguyên” không những thống nhất với mệnh của nam nữ có phân biệt âm dương mà còn thống nhất thuận nghịch với đại vận, hơn nữa còn căn cứ giờ sinh khác nhau mà lấy tiểu vận khác nhau. Điều quan trọng hơn là trong ứng dụng thực tế tính toán chính xác. Do đó lấy tiểu vận nên theo cách này.


III. ĐẠI VẬN VÀ LƯU NIÊN


  Mệnh là sự hưng suy của cả đời, vận là cát hung của từng giai đoạn. Lưu niên là chủ thể của một năm. Cho nên sự tương sách, tương khắc, tương xung, tương hình giữa đại vận và lưu niên đối với vận mệnh của một người mà nói có quan hệ rất quan trọng.


  1. Người hành vận thuận chiều là tốt


  Mọi vật đều trải qua quá trình từ manh nha đến chết. Quá trình này là mọi vật tuân theo quy luật tự nhiên mà vận động, quy luật đó không nhiễu loạn, cũng không xô lệch. Vận mệnh của một người cũng thế, hành vận cũng thế.


  Vận trình một đời của người ta có: Trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng, tất cả có mười hai đoạn tự nhiên. Nếu hành vận của người nào thuận thì tốt, ngược thì không tốt. Cổ nhân đã tổng kết ra kinh nghiệm quý báu là: “Già sợ đế vượng, trẻ sợ suy, trung niên sợ nhất: tử, tuyệt, thai”.


  “Già sợ đế vượng” tức là người già vận gặp vượng là xấu, vận gặp suy bại thì tốt. Người già sau 60, 70 tuổi giống như cây mùa đông rơi vào đất đại bại, cho nên vận hành đến đất đại bại là hợp quy luật tự nhiên. Nếu phản lại quy luật, vận của người già gặp bước trường sinh, đế vượng thì giống như cây mùa đông đâm chồi mọc lá, hoa nở trái mùa là hiện tượng khác thường, cho dù xanh đấy nhưng thời gian không còn lâu nữa, sẽ bị giá rét làm héo tàn nhanh. Nên người già vận gặp trường sinh, đế vượng là tốt ít, xấu nhiều.


  “Trẻ sợ suy” là nói, trẻ em mới sinh nên theo quy luật sinh trưởng tự nhiên, gặp sinh trưởng, vận vượng là tốt, vì mầm non ở thời kỳ trưởng thành nên mưa thuận gió hòa, ánh nắng ấm áp lợi cho sinh trưởng. Nếu vận gặp suy, bệnh tử, tuyệt là rơi vào bại vận, như mầm non không có ánh nắng, mưa móc, không lợi cho sự trưởng thành. Do đó tuổi trẻ sợ nhất gặp vận suy, bại.


  “Trung niên sợ nhất tử, tuyệt, thai”. Tử, tuyệt, thai là sự vật phát triển đến giai đoạn suy bại cuối cùng, mà thời kỳ giữa của sự vật lại nên là thời kỳ sinh vượng tráng kiện. Nếu gặp phải giai đoạn tử tuyệt tất nhiên là sinh mệnh sẽ mau kết thúc, cho nên trung niên sợ nhất vận gặp “tử, tuyệt, thai”.


  Theo quy luật sinh trưởng chung của con người, vận thuận với lẽ tự nhiên là tốt. Nhưng đó cũng không phải là điều cố định, không thể khác. Có người Tứ trụ quá vượng, gặp được vận suy bại lại có lợi hoặc ngược lại thì nguyên lý cũng là như thế.


  Người xưa nói: vận sinh cho mệnh là tốt, vận khắc mệnh hoặc mệnh sinh cho vận thì không có lợi. Vận sinh cho mệnh là lấy nạp âm sáu mươi giáp tí làm chuẩn. Như người sinh năm bính tí, đinh sửu là mệnh thuỷ, nếu gặp vận mộc mậu tuất, kỉ hợi tức là xì hơi, nếu gặp vận canh tí, tân sửu là thổ thì thổ khắc thuỷ sẽ không tốt, gặp vận nhâm dần, quý mão, nạp âm là vận kim, kim sinh thuỷ là tốt. Sách “Tam mệnh thông hội” nói: “Vận xoay vần đến nạp âm và mệnh cùng loại là tốt nhất”.


  Vận trình của người ta đại để có ba loại: vận tốt, vận xấu và vận trung bình. Ở thời kỳ thanh niên và trung niên vận gặp sinh trưởng tốt sẽ sáng tạo, làm nên sự nghiệp; Vận gặp lâm quan, đế vượng thì sự nghiệp phát đạt, thăng chức, gặp của, sinh con, có nhiều tin vui. Nếu vận gặp suy, bệnh, tử, tuyệt, phần nhiều là thất bại, hao tài, bệnh tật, cốt nhục chia lìa, đam mê tửu sắc, việc gì cũng trắc trở. Vận xoay vần đến đất thai, dưỡng thì bình lặng, yên ổn. Một người trước gặp bại vận, sau sẽ gặp tốt, trước gặp vận tốt sau thường là bại vận. Giống như đi đường, có lên dốc phải có xuống dốc, đã xuống dốc tất phải lên dốc.


  2. Dự đoán đại vận, lưu niên


  Quan hệ sinh khắc giữa đại vận, tiểu vận, lưu niên và quan hệ giữa ba cái đó với Tứ trụ vô cùng phức tạp. Nó là một trong những khâu quan trọng nhất quyết định dự đoán đúng hay sai. Do đó người xưa khi viết sách lập ngôn thường rất coi trọng nghiên cứu về mặt này. Rất tiếc là lý luận cao siêu, quan điểm phức tạp, chương tiết rườm ra làm cho các học giả về sau rất rối. Tôi căn cứ thực tiễn của bản thân, có thể nghiệm như sau: quan hệ sinh, khắc, hình, xung giữa đại vận và lưu niên với Tứ trụ thì lấy lưu niên làm chính, đại vận thứ yếu; tiểu vận hỗ trợ với thái tuế hoặc hỗ trợ đại vận, sau đó mới xem dụng thần, nhật nguyên hoặc những mục khác chủ về điều may, hay điều cấm trong Tứ trụ. Theo cách đó thường dễ dự đoán đúng cát hung của một đời. Dưới đây ghi lại các điều được bàn trong các sách “Bát tự tinh giải”, “Khán lưu niên đại vận” để độc giả tham khảo.


  Cách xem cát, hung theo đại vận và lưu niên chưa phát sinh hình xung, khắc, hợp với mệnh cục để gây tốt, xấu.


  Đại vận thông qua can chi của nó để quản 10 năm. Năm năm đầu lấy can làm chủ 70%, chi chỉ chiếm 30% làm bổ trợ, năm năm sau lấy chi làm chủ chiếm 70%. Còn lưu niên lấy can chi quản một năm. Trong trường hợp không có hình, xung, khắc, hợp phá hoại thì đại thể có thể dự đoán cát hung của đại vận hoặc giữa các lưu niên đó như sau:


  1- Phàm người mà đại vận hoặc lưu niên là hỉ thần, hay dụng thần thì đại vận hoặc lưu niên đó tốt.


  2- Người mà đại vận hoặc lưu niên là kị thần của mệnh cục thì nó chủ về đại vận hoặc lưu niên đó xấu.


  3- Người mà đại vận hoặc lưu niên không phải là hỉ thần, dụng thần hay kị thần của mệnh cục thì đại vận hoặc lưu niên đó bình thường.


  Cách xem cát hung theo đại vận hoặc lưu niên phát sinh hình, xung, khắc, hợp với mệnh cục để gây tốt, xấu.


  Trường hợp đại vận phát sinh hình, xung, khắc, hợp với mệnh cục để gây tốt xấu là khá phức tạp. Có trường hợp do hình, xung, khắc, hợp biến hóa thành cát lại là xấu; có trường hợp vì biến hóa mà hóa hung lại trở thành tốt. Đây là những trường hợp khó nhất trong các sách mệnh học. Mong độc giả nghiên cứu thêm.


  1- Khi đại vận hoặc lưu niên phát sinh hình, xung, khắc, hợp với mệnh cục rồi biến hóa thì cho dù mệnh cục có hay không có hình, xung, khắc, hợp, nhất thiết lấy đại vận hoặc lưu niên làm ưu tiên để xem (đại vận quan trọng hơn, lưu niên thì yếu hơn).


  2- Trường hợp mệnh cục có hợp nhưng không biến hóa, còn đại vận hoặc lưu niên hóa thành thần dẫn ra thì hợp cục đó thành hóa cục (khi tan cục sẽ có sự thay đổi to lớn).


  Cách xem cát hung theo đại vận hoặc lưu niên sau khi phát sinh hình, xung, khắc, hợp với mệnh cục gây ra tốt, xấu.


  1- Đại vận hoặc lưu niên hình, xung, khắc, hợp làm mất kị thần trong mệnh cục là chuyển xấu thành tốt.


  2- Đại vận hoặc lưu niên hình, xung, khắc, hợp làm mất hỉ thần, dụng thần trong mệnh cục là chuyển tốt thành xấu.


  3- Đại vận hoặc lưu niên là hỉ thần hay dụng thần, nhưng bị một chữ nào đó trong mệnh cục xung khắc hay hợp chặt hỉ thần, dụng thần của đại vận, lưu niên thì tốt nhưng không thực, cho nên trở thành bình thường.


  4- Đại vận hoặc lưu niên là kị thần nhưng có một chữ nào đó xung, khắc mất hoặc hợp chặt kị thần ấy thì xấu vừa, tức là trở thành bình thường.


  5- Đại vận hoặc lưu niên hợp hóa thành công với mệnh cục thì lấy hóa thần đó để bàn cát hay hung. Hóa thành hỉ thần, dụng thần là tốt, hóa thành kị thần là hung.


  6- Đại vận hay lưu niên hình phạt mệnh cục (cho dù là hình phạt mất hỉ thần hay kị thần) đều chủ về hung.


  7- Địa chi của đại vận và lưu niên phát sinh thiên khắc địa xung với nhau hoặc can chi của đại vận và mệnh cục phát sinh thiên khắc địa xung với nhau, hoặc lưu niên và mệnh cục xung khắc nhau thì đều chủ về hung (nếu là khắc nhập hay xung nhập vào vận hạn đó thì càng nặng thêm).


  8- Đại vận và lưu niên phát sinh thiên tỉ (tức ngang hòa nhau) địa xung hoặc thiên khắc địa tỉ, hoặc thiên tỉ địa hình (hình phạt) thì đều chủ về hung (nếu xung vào vận hạn đó thì càng nặng).


  9- Đại vận, lưu niên, mệnh cục hình thành một địa chi xung ba chi, hoặc một can khắc ba can; một chi hình phạt ba chi, hoặc ba chi hình phạt một chi thì e rằng có tai nạn bất ngờ nguy hiểm đến tính mạng (phải hết sức chú ý). Có một chi xung hai chi, một can khắc hai can, một chi hình phạt hai chi hoặc hai chi hình phạt một chi, tuy có tai họa nhưng tương đối nhẹ hơn.


  10- Trong đại vận, lưu niên, mệnh cục có bốn chi hợp với một chi, bốn can hợp với một can, một chi hợp với bốn chi hoặc một can hợp với bốn can thì chủ về tình cảm có sóng gió, bệnh tật hoặc thất bại tài sản và tình trạng đó kéo dài.


  11- Trong mệnh cục lấy thương quan làm dụng thần thì đại vận, lưu niên kị nhất là thương quan. Phạm phải điều đó có thể tan nát nhân duyên, cãi nhau, kiện tụng hoặc phá sản.


  12- Mệnh cục, đại vận, lưu niên có sáu địa chi hợp thành hai cục khác nhau hoặc tam hợp cục tương khắc nhau thì chủ về đại hoạ đến nơi, cái chết khó tránh.


  13- Đại vận, lưu niên lấy hai chi xung một chi, xung nhập cung thê (vợ) là chủ về vợ có tai hoạ, xung nhập cung phụ mẫu là chủ về phụ mẫu có tai nạn, xung nhập cung con cái là chủ về con cái gặp tai nạn.


  14- Nếu trong đại vận, lưu niên, mệnh cục xuất hiện tam. hình (ba hình phạt thì bất cứ hai hình nào nhập vào chính ấn của mệnh cục là có nguy cơ mẹ mất, nhập vào thiên tài của mệnh cục là có nguy cơ cha mất, nhập vào chính tài là có nguy cơ vợ mất, nhập vào thực thương là có điềm con mất.


  15- Trong đại vận, lưu niên hoặc mệnh cục xuất hiện hai nhóm hình phạt lẫn nhau hoặc tuần hoàn tam hình (hình phạt) khi hình nhập vào vận hạn đó lại không có cái cứu giải (tức là không có thiên đức và nguyệt đức hoặc bị những cái khác hợp chặt) thì bản thân có tai vạ, nếu không may lại còn gặp xung nữa thì tai vạ càng nặng, có thể chết cũng nên. Nếu hình phạt không nhập vào vận hạn đó mà nhập vào chi năm (đồng thời không có gì cứu trợ) thì ông bà có tai vạ, hình nhập vào chi tháng (mà không có cứu trợ) thì cha mẹ có tai vạ, hình nhập vào chi ngày (mà không có cứu trợ) thì con cái hoặc vợ có tai vạ.


  16- Can ngày khắc thiên can của lưu niên (tức là phạm tuế quân) thì xấu, nếu có cứu (can khác khắc hợp làm xì hơi can ngày hoặc có quý nhân thiên đức) thì ngăn trở người đó tiến (tức không gặp của).


  17- Trong đại vận, lưu niên và mệnh cục xuất hiện bốn chữ: tí, ngọ, mão, dậu thì tốt.


  Chú thích: Trong vận hạn này chia mệnh cục thành bốn thời kỳ: mỗi thời kỳ là một hạn, lấy theo:


  a- Trụ năm: từ năm sinh đến tuổi 15.


  b- Trụ tháng: từ 16 đến tuổi 31.


  c- Trụ ngày: từ 31 đến tuổi 47.


  d- Trụ giờ: từ 47 đến tuổi 65.


  3. Can chi đại vận và thái tuế


  Về đại vận 10 năm, thiên can quản năm năm đầu, địa chi quản năm năm sau, còn vấn đề thiên can của lưu niên hay địa chi của lưu niên là thái tuế thì các sách đều có bàn nhưng rất khác nhau. Tôi căn cứ thực tiễn của bản thân có kinh nghiệm như sau:


  Quan hệ giữa can chi của đại vận với lưu niên, Tứ trụ vừa mật thiết lại vừa phức tạp. Nó là tiêu chí thông tin vận khí tốt xấu của một người trong mười năm. Trong rất nhiều trường hợp chứng tỏ can chi của đại vận đều tác động đến trong 10 năm. Như đại vận giáp tí thương quan, theo thuyết can giáp quản 5 năm đầu, chi tí quản 5 năm sau, 5 năm đầu không gặp năm tân vốn là không gặp tai vạ gì hoặc việc gì cũng thuận lợi, nhưng 5 năm đầu không gặp được quan tinh của lưu niên mà ở năm thứ 7 hoặc năm thứ 8, thậm chí có người đến năm cuối của đại vận mới gặp quan tinh của lưu niên thì ngược lại lại phát sinh tai vạ do thương quan gặp quan tinh. Địa chi tí của đại vận theo thuyết thì nó quản 5 năm sau, nhưng khi tí rơi vào 5 năm đầu thì nó sẽ gặp chi ngọ của lưu niên, địa chi của đại vận đã xung khắc ngọ của lưu niên thái tuế, tức là gặp tai ách hoặc việc không thuận là điều khó tránh khỏi.


  Thiên can, địa chi của đại vận tác dụng trong mười năm, nó có quan hệ mật thiết với tổ hợp sắp xếp của Tứ trụ. Trong Tứ trụ đã thể hiện rõ năm thứ 7 hoặc năm thứ 8 của đại vận gặp quan vận bất lợi. Thương quan giáp mộc của đại vận sẽ có dịp gặp thương quan tinh, do đó sẽ xuất hiện tai vạ do thương quan gặp thương quan. Ví dụ nhật nguyên trong Tứ trụ có ngọ, đại vận có tí thì tí của đại vận sẽ xung với ngọ của nhật nguyên làm cho người này trong mười năm, năm nào cũng có chuyến đi xa, nếu không thì anh ta hoặc vợ anh ta gặp việc không thuận, có người tai vạ ứng vào lúc cưới nhau. Có một số ví dụ rất rõ, như địa chi của đại vận là thân, chi ngày của Tứ trụ là dần vừa bước vào đại vận chưa đầy một năm, vì thân kim của vận xung dần mộc của chi ngày, kết quả làm cho người đó gặp tai ách và những việc không may. Tôi đã kiểm nghiệm trong thực tế nhiều lần các sự việc đều chứng tỏ thiên can, địa chỉ của đại vận trong mười năm thật ra không phải là thiên can quản 5 năm đầu, địa chi quản 5 năm cuối mà là nó tác dụng trong cả mười năm.


  Thiên can của lưu niên là thái tuế hay địa chi của lưu niên là thái tuế? Các nhà mệnh lý học Trung Quốc có người nói thiên can, có người cho là địa chi, ý kiến không thống nhất. Về vấn đề này, thứ nhất không thể dựa vào quyền uy, thứ hai không thể bằng kinh nghiệm cá nhân, thứ ba không được sùng bái mê tín các thầy đi trước. Đương nhiên bên nào cũng có lý lẽ của mình.


  Ở thời đầu khi mới phát minh can chi, người xưa lấy thiên can làm hoàng đế, thiên can là dương là trời, địa chỉ là âm là đất, cho nên cho rằng thiên can là thái tuế. Lấy địa chỉ làm thái tuế có căn cứ như sau: địa chi là con, con kế ngôi vua của cha, nên địa chỉ là thái tuế, đó là lẽ thứ nhất. Thứ hai lúc mới phát minh lấy thiên can làm ngày, địa chỉ làm tháng, can là dương, chi là âm, nên trong sách “Nhĩ nha thích thiên” có câu: “Người tuổi âm là tí, sửu dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi”. Điều đó chứng tỏ địa chi lại là tiêu chí bàn về năm, nên lấy địa chỉ làm thái tuế. Cho nên hai phe, phe nào nói cũng có lý.


  Tôi trong quá trình ứng dụng lấy địa chi làm thái tuế. Thứ nhất vì địa chi là tiêu chí ghi năm, thứ hai thiên can là mầm, địa chi là rễ, địa chi của năm là chủ quyền sát của một năm, là lệnh của bốn mùa. Trực nguyệt chủ quyền sinh sát một tháng. Vượng suy của thiên can là lấy địa chi làm tiêu chuẩn. Thứ ba, trong Tứ trụ có địa chi gặp thái tuế xung chi, chi động, tức là nói thái tuế bắt anh động thì anh phải động, còn can của lưu niên chỉ có chức năng sinh khắc, không có khả năng điều động. Do đó nói địa chỉ của lưu niên là thái tuế là có lý của nó.


  Về lưu niên và đại vận cái nào quan trọng hơn? Tuy không có tranh luận nhưng trong ứng dụng thực tế cũng có ý kiến cho là đại vận quan trọng hơn, lưu niên, thái tuế kém hơn. Điều này rõ ràng không đúng. Trong sách “Tam mệnh thông luận” có câu: “Thái tuế là quân, đại vận là thần”. Lại nói: “Năm thái tuế thì trong năm đó là thiên tử, nó đứng trên tất cả các thần sát của năm, thống trị ở phương vị chính, đưa về sáu khí, chuyển vận bốn mùa, là năm thành công, không còn gì cao hơn nữa”. Điều đó chứng tỏ thái tuế quan trọng hơn đại vận, đứng trước đại vận.


IV. CÁCH XEM CÁT, HUNG CỦA LƯU NIÊN


  Lưu niên chính là tên từng năm, ví dụ năm 1991 là tân mùi, thì tân mùi chính là lưu niên. Địa chi mùi của lưu niên gọi là thái tuế của lưu niên, gọi tắt là thái tuế. Thái tuế là ông vua trong lòng của mỗi người. Cho nên thái tuế là thiên tử của năm đó, làm chủ quyền sinh sát.


  Thái tuế là vua, là không thể bị xúc phạm. Nếu xúc phạm thái tuế, nhẹ ra là bị họa nhiều lần, nặng ra là bị họa sát thân. Cho nên có câu “Thái tuế rơi vào năm nào, nếu bị phạm sẽ mang họa”.


  Trong dự đoán Tứ trụ, thái tuế không được bị xúc phạm, tức là thiên can địa chi của năm tháng ngày giờ trong Tứ trụ không được phát sinh hình, xung, khắc, hại thái tuế, nếu không thì khó tránh khỏi tai họa.


  Sự hình, xung, khắc, hại đối với thái tuế có phân biệt nặng nhẹ. Một loại là thái tuế khắc tôi, đó là trên khắc dưới, hoàng đế thống trị thần dân thiên hạ, cha quản giáo con cái, cấp trên quản cấp dưới, là thuận lẽ đời. Cho dù không vừa lòng nhưng chỉ cần không xâm phạm, không kháng lại thì có gặp nạn cũng qua. Cho nên thái tuế khắc tôi thì hại nhẹ. Trường hợp thứ hai là tôi khắc thái tuế là dưới phản trên, là con đánh cha, thần dân phản vua, phạm tội bất hiếu, phạm thượng, nhẹ ra là bị thương, tật bệnh, mất của... nặng ra là họa lao tù, mất mạng. Do đó hình, xung, khắc, hại thái tuế là sẽ có nạn lớn.


  Thái tuế khắc tôi, tôi khắc thái tuế phải làm rõ các trường hợp khác nhau để biết được họa nặng hay nhẹ, có hại hay không.


  1- Thiên khắc địa xung. Trong sự sinh khắc của lưu niên và Tứ trụ, cho dù là thái tuế khắc tôi hay tối khắc thái tuế, như lấy trụ ngày làm ví dụ, chi của thái tuế khắc chi ngày là khắc đơn. Nếu là thiên can địa chi của lưu niên đồng thời khắc thiên địa chi của trụ ngày, hoặc thiên can địa chi của trụ ngày khắc thiên can địa chi của thái tuế, lưu niên thì gọi là thiên khắc địa xung. Cái hại của thiên khắc địa xung lớn hơn khắc đơn. Như ngày giáp tí khắc lưu niên mậu ngọ là tôi thiên khắc địa xung thái tuế. Hay lưu niên canh thìn khắc trụ ngày giáp tí thì gọi là thái tuế thiên khắc địa xung tôi.


  2- Xung khắc tuế vận. Vẫn lấy trụ ngày làm ví dụ. Trụ ngày xung khắc thái tuế thì tai họa nặng, nếu thiên can địa chi của trụ ngày vừa xung khắc thái tuế, vừa xung khắc đại vận mà không được các can chi khác của Tứ trụ giải, hoặc không dùng cách cứu giải thì rất nguy hiểm, thậm chí mất mạng.


  3- Tứ trụ đều đến xung khắc thái tuế. Ví dụ trụ ngày là dậu kim, trụ năm, trụ tháng cũng là dậu kim, hoặc trụ ngày là dậu kim, trụ tháng, trụ giờ cũng là dậu kim, lưu niên thái tuế là mão, đó là ba dậu xung khắc một mão, một mão xung ba dậu, nếu trong Tứ trụ và đại vận, tiểu vận không có can chi khác cứu giải thì tính mệnh nguy to.


  4- Tứ trụ, đại tiểu vận cấu kết lại hình, xung, khắc, hại thái tuế.


  Ví dụ: Trụ ngày, trụ tháng, đại vận đều là dậu kim, hoặc trụ ngày, đại, tiểu vận đều là dậu kim, thái tuế là mão mộc, như thế là ba dậu xung khắc một mão, hoặc một mão xung ba dậu, nếu không có cứu giải thì tai họa khôn lường.


  5- Tứ trụ phân biệt khắc thái tuế thì mỗi dạng khắc có một dạng tai vạ. Có trường hợp cả năm, tháng, ngày giờ đều đến thiên khắc địa xung mà phạm thái tuế, như năm mậu ngọ, tháng mậu ngọ, ngày mậu ngọ, giờ mậu ngọ đồng thời đến xung khắc nhâm tí của lưu niên, nhưng trường hợp này ít. Phần nhiều là trụ năm, hoặc trụ tháng, hoặc trụ ngày hoặc trụ giờ phân biệt thiên khắc địa xung xâm phạm thái tuế, Trụ năm là cha mẹ, trụ tháng là anh chị em, trụ ngày là mình và vợ, trụ giờ là con cái. Nếu trụ năm thiên khắc địa xung thái tuế thì không những tự mình có tai ách mà cha mẹ hoặc người trong nhà cũng mang họa. Nặng hay nhẹ, có hay không phải xem các can chi khác của Tứ trụ và can chi của đại tiểu vận có cứu giải hay không để quyết định. Nếu trong Tứ trụ, đại tiểu vận có cứu giải hoặc dùng những phương pháp giải hạn khác để cứu thì tai ách nhẹ hoặc không có, thậm chí còn có thể biến thành phúc, hoặc được của.


  Thiên can địa chi của trụ năm xung khắc lưu niên, thái tuế thì cả cuộc đời chỉ gặp một lần vào lúc tròn 54 tuổi. Ví dụ sinh năm giáp tí, năm 54 tuổi là mậu ngọ. Trụ tháng thiên khắc địa xung lưu niên thái tuế trong cuộc đời chỉ gặp hai lần. Ví dụ sinh tháng canh tí gặp lưu niên giáp ngọ. Trụ ngày thiên khắc địa xung thái tuế cả cuộc đời có thể gặp một đến hai lần, vì 60 năm là một hoa giáp. Người 60 tuổi trở lên, trụ tháng hoặc trụ ngày, trụ giờ có vị trí sắp xếp can chi hợi ở phía sau của hoa giáp tí thì người đó có thể gặp hai lần. Như trụ ngày là ngày canh thân gặp giáp dần lưu niên là thiên khắc xung lưu niên. Canh thân nằm ở cuối hoa giáp tí, vị trí thứ tư đếm từ cuối lên sẽ có dịp gặp giáp dần lưu niên thái tuế vào hai năm 1914 và 1974. Khoảng cách thời gian đó phải 60 tuổi trở lên. Trụ giờ cũng tương tự. Còn các chi của Tứ trụ xung thái tuế thì 12 năm gặp một lần.


  Trong Tứ trụ, cho dù là thiên khắc địa xung phạm thái tuế hay là một chi nào đó xung khắc thái tuế, khi đó nếu người ấy không gặp tai vạ hoặc trắc trở thì những người thân của họ, tùy thuộc vào quan hệ và mức độ hình, xung, khắc, hại trong Tứ trụ của người đó mà chuyển dời tai vạ lên người thân. Nếu trong Tứ trụ hoặc đại vận có cứu thì có thể giảm nhẹ tai họa lớn hoặc lướt qua tai hoạ nhỏ, thậm chí hóa hung thành cát.


  6- Tài vạ do hung sát khắc hại gây ra. Can chi của Tứ trụ và lưu niên đại vận không những tương khắc nhau gây ra tai vạ mà nếu nhật nguyên yếu và trong Tứ trụ, lưu niên, đại vận có: kiếp, sát, thương, kiêu, hung sát khắc hại nhật nguyên hoặc dụng thần thì nó cũng sẽ gây ra tai vạ. Tai vạ đó to hay nhỏ thì thứ nhất phải xem mức độ khắc hại, thứ hai phải xem có các can chi khác hoặc đại vận cứu giúp không.


  Người ta trong cuộc đời, dù là ai đi nữa thì cũng khó tránh khỏi tai ách và các việc xấu. Nếu không bị thiệt về đường công danh thì cũng có bệnh, hoặc bị thương, hoặc hôn nhân, con cái, cha mẹ có mặt nào đó không vừa lòng. Ví dụ một người từ khi sinh đến 50 tuổi nói chung thuận lợi thì từ 50 đến 60 hoặc 59 đến 69, trong thời gian đó hoặc bản thân, hoặc người thân trong nhà khó tránh khỏi những điều trắc trở. Điều đó ai cũng khó tránh khỏi, thậm chí có người chẳng sống bao lâu nữa. Vì trong thời gian đó thiên can địa chi của đại vận thiên khắc địa xung với can chi tháng sinh. Cho nên xưa có câu: “Lệnh tháng là cương lĩnh, không được xung, nếu bị xung thì mười người có chín người là xấu”.


  7. Thái tuế và vận cùng gặp nhau thì chủ về hung. Các sách mệnh học cổ đều rất coi trọng tai vạ do thái tuế và vận gặp nhau. Tuế vận gặp nhau là can chi của đại vận và can chi lưu niên giống nhau, như đại vận là tân mùi, lưu niên cũng là tân mùi. Cho nên xưa có câu: “Tuế vận gặp nhau không chết mình cũng mất người thân”.


  Cái tai vạ của tuế vận gặp nhau là tai vạ lớn của cuộc đời, nhưng không nhất định là mỗi người đều gặp. Tôi trong thực tế nghiệm thấy có người gặp tuế, vận trùng nhau, có người bị chết, nhưng cũng có người là người thân mất, nhưng cũng có người không bị tang tóc gì. Nguyên nhân là vì Tứ trụ và tuế, vận cân bằng nhau. Sách “Tam mệnh thông hội” có câu: “Tuế, vận gặp nhau, chỉ có kình dương, thất, sát là xấu; còn có tài, quan, ấn, thụ là tốt”.


  Về nguyên tắc mà nói, tai vạ của người ta mức độ khác nhau. Tôi qua thực tế tổng kết ra: thông thường mà nói, phàm người tai vạ lớn thì phúc của người ấy cũng to, cho nên mệnh hoạ xưa có câu “Nạn to không chết, tất phải có phúc dày”.


  Trong cuộc đời, người ta không những phải biết phúc khí của mình ra sao mà càng nên biết mình có tai vạ không và khi nào thì gặp, mục đích là để đề phòng và lánh xa.


  Trên kia khi nói về quan hệ tương khắc của Tứ trụ và lưu niên, thái tuế, đã nói khá nhiều về mặt xấu. Mục đích cũng chỉ là để người ta đề phòng, cảnh giác. Vì việc may, việc tốt trong Tứ trụ và đại vận có thì cuối cùng sẽ có, chỉ cần ra sức phấn đấu, đến lúc sẽ đạt được. Nhưng đối với tai vạ, không biết được thời gian phát sinh thì không biết mà đề phòng, tất sẽ tổn thất. Cho nên mục đích của dự đoán là vừa phải có lợi cho sự nghiệp, thân thế bình yên, vừa phải tránh được tai vạ, chỉ có thế mới chứng minh được là người có bản lĩnh. Người có bản lĩnh không nhất thiết là phải có sáng tạo trong sự nghiệp mà còn là người tránh xa được tai vạ.


  8- Tương sinh tương hợp thì có tin mừng. Lưu niên, thái tuế và trụ ngày, dụng thần trong Tứ trụ giống như hoàng đế, ân nhân của mình, nói chung là đem lại tin mừng.


  Trụ ngày hoặc dụng thần hợp thái tuế, sách xưa có câu: “Hợp thái tuế là chủ về sự rủi ro của một năm”. Tôi cho rằng, câu đó cả trên lý luận lẫn trong thực tiễn đều không đúng lắm. Vì trụ ngày và can chi trong lưu niên tương hợp với thái tuế. Ai có sự tương hợp đó là tương thân, tương ái, tương thân tương ái với hoàng đế tất sẽ gặp may.


  —ooOoo—


Chương 8


  PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG


  Trong cách lấy cung, xưa có lấy cung mệnh, cung thai nguyên, tử tức, biến pháp, thông pháp và tiểu hạn. Nhưng trong ứng dụng thực tế giá trị không lớn, nên nói chung có thể coi là những phương pháp truyền thống để giữ lại mà thôi. Trong sách “Tam mệnh thông hội” chỉ bàn về cách lấy hai cung là cung mệnh và thai nguyên.


  Tôi rút từ trong thực tiễn nêu ra: hai cung mệnh và thai nguyên trong khi dự đoán nhất thiết phải có. Như sao mã chủ về động, có Tứ trụ không có sao mã, nhưng khi địa chi của cung mệnh tưogn xung với một chi nào đó của Tứ trụ thì cung mệnh bị xung, trong cuộc đời phải đi nhiều. Có người trong Tứ trụ không có quý nhân nhưng địa chi của thai nguyên gặp quý nhân thì không những bổ sung được những chỗ còn thiếu trong Tứ trụ mà thai nguyên gặp quý nhân tất sẽ có âm phúc. Tóm lại cung mệnh, cung thai nguyên không những có vai trò quan trọng của mình mà còn có thể bổ xung cho Tứ trụ.


I. LẤY THAI NGUYÊN


  Thai là chỉ tháng bắt đầu mang thai. Cách lấy như sau: lấy thiên can của tháng liền sau tháng sinh (cũng là tháng thứ hai) phối với chi của tháng thứ ba sau tháng sinh, đó là thai nguyên. Ví dụ sinh tháng canh tí năm 1991, sau canh là tân, địa chi của tháng thứ ba là tháng 2 – 1992 là mão nên thai nguyên là tân mão.


  Người xưa lấy thai nguyên làm mầm rễ của Tứ trụ, nếu tháng thai không bị phạm hoặc được gặp đất vượng tướng lộc mã thì phúc tốt lại nhiều. Nếu ngày giờ gặp ngôi tốt, nhưng thai nguyên bị phạm thì tốt cũng như không.


  Thai nguyên sinh cho mệnh là tốt, khắc mệnh thì không lợi. Ví dụ sinh tháng canh tí năm tân mùi được thai nguyên là tân mão. Tân mão là nạp mộc, tân mùi nạp âm thổ, mộc khắc thổ thì không có lợi cho mệnh. Nếu sinh tháng dần năm bính tí, thai nguyên là tân tị. Bính tí là mệnh thuỷ, tân tị là kim, kinh sinh thuỷ lợi cho mệnh. Nếu người ta muốn sinh được tốt thì đây chính là một trong những phương pháp ưu sinh.


  Thai nguyên thấy quý (nhâm) tức là được âm phúc. Thai nguyên bị hình, xung, khắc, hại là cuộc đời gian khổ. Nên sách có nói: “Trong thai nguyên có lộc là sinh vào nhà giàu sang, còn nếu gặp tuần không, vong là rơi vào nhà đói khổ”. Can chi của thai nguyên và can chi nạp âm của giờ sinh tương sinh lẫn nhau là chủ về sống lâu, nếu hại cái hình khắc nhau là đoản thọ. Thai nguyên gặp đế vượng tất sẽ thọ lâu.


II. PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG MỆNH


  Cung mệnh có thể nói là sự thu nhỏ của mệnh. Phương pháp là lấy tí làm tháng giêng, hợi tháng hai, tuất tháng ba đếm ngược đến sửu là tháng 12. Sau đó cho giờ sinh rơi vào chi của tháng sinh đếm thuận đến mão, mão là cung mệnh. Thiên can của cung mệnh theo phương pháp lấy tháng theo thiên can của năm sinh để xác định thiên can của cung mệnh.


  Ví dụ: sinh giờ mùi, ngày 21 tháng 11 năm 1991. theo hình vẽ bàn tay lấy tí là tháng giêng đếm ngược đến tháng 11 là dần, sau đó chỗ ngôi dần tính là giờ mùi, trên mão là giờ thân thuận đếm đến tuất là mão, lại theo cách lấy tháng cho năm bính tân, thiên can của tuất là mậu, nên mậu tuất là cung mệnh.


  Ý nghĩa của cung mệnh rất nhiều người bàn đến. Xưa có nói: “Thần không có miếu thì không có chỗ về, người không có nhà như không có chỗ bám víu. Không có cung mệnh là không có chủ”. Điều đó nói lên vai trò của cung mệnh trong Tứ trụ đối với vận mệnh của con người có một ảnh hưởng nhất định. Cho nên khi dự đoán phải xem quan hệ hình, xung, khắc, hại của cung mệnh với Tứ trụ ra sao.


  Cung mệnh nên sinh vượng, không nên suy bại, nên tương sinh tương hợp với năm mệnh, không nên hình, xung, khắc, hại lẫn nhau. Tương sinh tương hợp thì tốt, hình xung khắc hại thì xấu. Nó là hỉ thần, dụng thần thì tốt, là kị thần thì xấu. Người mà trong thần sát có cát thần thì tốt, có hung sát là xấu.


  Ngoài kết hợp với Tứ trụ ra, cung mệnh còn có các xu hướng sau:


  Cung tí: Sao thiên quý, chí khí khác thường, giàu có thanh bạch.


  Cung sửu: Sao thiên ách, trước khó khăn, sau tốt, vất vả xa quê, tốt về sau.


  Cung dần: Sao thiên quyền, thông minh sắc sảo, trung niên có quyền bính.


  Cung mão: Sao thiên xích, khảng khái hào phóng, khi có quyền nên khiêm tốn là hơn.


  Cung thìn: Sao thiên như, việc nhiều chồng chất, cơ mưu tháo vát.


  Cung tị: Sao thiên văn, văn chương phát đạt, nữ gặp chồng tốt.


  Cung ngọ: Sao thiên phúc, vinh hoa, mệnh tốt.


  Cung mùi: Sao thiên trạch, cuộc đời vất vả, xa quê mới an nghiệp.


  Cung thân: Sao thiên cô, không nên kết hôn sớm, nữ thì cản trở chồng.


  Cung dậu: Sao thiên bí, tính tình cương trực, có lúc thị phi.


  Cung tuất: Sao thiên ất, tâm tính ôn hoà, nghệ thuật nổi tiếng.


  Cung hợi: Sao thiên thọ, hiền lành, sáng suốt, kìm nén mình, hay giúp người.


III. LẤY SỐ TUỔI


  Trong dự đoán ta thường gặp trường hợp, đặc biệt là với người già tuổi cao, họ không nhớ rõ sinh năm nào mà chỉ nhớ năm con gì, hoặc thậm chí cũng không nhớ năm con gì nữa. nên không thể nào sắp xếp Tứ trụ được. Do đó ta phải tính ra năm sinh cho họ.


  1- Có người nói họ thuộc tuổi hổ, năm nay hơn 50 tuổi, nhưng không biết năm nào và bao nhiêu tuổi. Cách tính là: năm 1991 lưu niên là tân mùi. Trên bàn tay lấy mùi là 1 tuổi, cứ đếm nhưng cứ đến dậu là 11 tuổi, hợi là 21 tuổi, sửu là 31 tuổi, mão là 41 tuổi, tị là 51. Vì người đó tuổi hổ lại trên 50 nên lấy đến 51 tuổi. Sau đó đếm ngược thìn là 52, mão 53, dần 54, nên là năm mậu dần là năm 1938. Năm 1991 tính đúng là 54 tuổi.


  2- Nếu có người lưu niên năm tân mùi hỏi, năm nay ông ta 77 tuổi không biết sinh năm nào, thuộc con gì, hoặc nói sinh năm 1915, không biết thuộc con gì. Vậy cách tính như sau:


  Bắt đầu từ lưu niên năm mùi tính từ 1 tuổi, nhảy cách theo chiều thuận đến dậu là 11 tuổi, hợi 21, sửu 31, mão 41, tị 51, mùi 61, dậu 71. Sau đó đếm ngược lên thân là 72, mùi 73, ngọ 74, tị 75, thìn 76, mão 77, nên người đó thuộc tuổi con thỏ năm 1915.


  —ooOoo—


Chương 9


  BÀN VỀ CÁT THẦN


  Học thuyết về thần sát, từ đời Hán đến nay đã trải qua hơn ba ngàn năm lịch sử, có đến khoảng một trăm hai mươi cách nói. Nên những lời bàn luận của các sách mệnh học về thần sát rất khác nhau. Có cách vứt bỏ cả nguyên lý âm dương, ngũ hành, sinh khắc chế hoá của Tứ trụ, lưu niên, đại vận mà chỉ lấy thần sát để quyết định mệnh người nào đó cao sang hay thấp hèn; có sách lại hoàn toàn phủ định vai trò của thần sát trong dự đoán, cho rằng thần sát là rộng dài, bịp bợm. Tôi cho rằng cả hai cách nhận thức trên đều lệch. Lấy thần sát để quyết định mệnh người cao sang hay thấp hèn là không đúng, nhưng phủ định hoàn toàn vai trò của thần sát trong dự đoán thì lại càng sai.


  Trong dự đoán thông tin nhất thiết phải nói đến thần sát, nhưng không thể vận dụng cả một trăm hai mươi cách nói để đến nỗi tạo ra một thần nào đó là cát, một sát nào đó là hung, vừa hung vừa cát thì hỗn tạp vô cùng. Hoặc trong sách này nói đó là thần cát, trong sách khác cho rằng mặt đó là hung, mỗi sách nói một phách, mâu thuẫn lẫn nhau, độc giả không biết đâu mà theo. Ngoài ra cách tra cát hung, thần sát của các sách rất khác nhau. Có sách tra theo năm, có sách tra theo tháng, có sách tra theo ngày. Như sách “Thiên hỉ”, “Tuyển trạch tổng kinh” lấy tháng giêng tuất, tháng hai hợi...để tra “thiên hỉ”. Sách “Phi tinh tử vi đầu sổ” thì lấy chi năm để tra: năm tí kiến dậu, năm sửu kiến thân... Tên gọi cũng không thống nhất, như “đại hao” là sát tinh, có sách vẫn gọi là “đại hào”, có sách lại gọi là “nguyên thân”. Cứ như thế người đời sau không biết đâu mà ứng dụng. Qua đó ta thấy cát, thần, hung, sát được bàn rất lộn xộn.


  Về ứng dụng của thần sát, tôi căn cứ các sách hiện đại và sách cổ, cộng thêm với kinh nghiệm đã dùng trong thực tế có giá trị, xin giới thiệu để mọi người tham khảo.


  Hai chữ “thần sát” là một trong những tiêu chí để dự đoán cát hung. Thần không phải là thần, quỷ, sát cũng không phải là sát nhân. Thần là tiêu chí cát tinh trong Tứ trụ; sát là tiêu chí hung tinh, những thần sát này là tiêu chí thể hiện một mặt sự việc nào đó trong thông tin của con người. Căn cứ sự biểu thị của nó là đoán được thực chất của vấn đề, nhưng nó không phải là cái quyết định vận mệnh hay thay cho vận mệnh.


I. BÀN VỀ THIÊN ẤT QUÝ NHÂN


  

    	Giáp mậu đi với trâu, đê; ất kỉ đi với chuột, khi.


    	Bính đinh là lợn gà; nhâm quý là thỏ, rắn.


    	Canh tân hổ, ngựa, đó là phía quý nhân.


  


  Bài vè trên rút từ sách “Uyên hải tử bình”. Cách lấy thiên can của thiên ất quý nhân các sách nói khác nhau. Những sách khác nói “giáp, mậu, canh là trâu dê” và “lục thân là hổ, ngựa”.


  Tôi ứng dụng thiên ất quý nhân theo phương pháp sách “Uyên hải tử bình”, không những vì mặt Tứ trụ mệnh lý học sách đó bàn sâu mà trong thực tế cũng được thừa nhận rộng rãi, trong ứng dụng đã được chứng minh.


  Còn cách lấy thiện ất quý nhân vì sao khác nhau, nguyên nhân đến nay vẫn chưa rõ. Trừ sách “Tam mệnh thông hội” có giải thích ra, còn nữa thì phải nghiên cứu thêm. cho nên trong ứng dụng không cưỡng gán phải thống nhất với nhau. Mỗi người có thể theo kinh nghiệm và thói quen của mình mà tự do lựa chọn cho thích hợp. Chắc chắn thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý.


  Ngoài ra, cách lấy thời gian của thiên ất quý nhân cũng có hai cách khác nhau. Có sách lấy can năm làm quý nhân, có sách lại lấy can ngày sinh làm quý nhân. Cách dùng cũng khác nhau làm cho người đời sau không biết đâu mà lựa chọn.


  Tôi trong thực tiễn lấy cả can năm và can ngày làm quý nhân. Thực tế chứng minh quý nhân can năm to hơn, quý nhân can ngày nhỏ hơn. Nếu trong Tứ trụ can năm và can ngày đều có thiên ất quý nhân, thì đó là một quý nhân to, một quý nhân nhỏ. Cho dù quý nhân to hay nhỏ, đều có tác dụng làm thiên ất quý nhân.


  Thiên ất quý nhân lại chia ra quý dương, quý âm. có hai cách chia. Cách thứ nhất lấy sinh sau giờ tí làm quý dương, sinh sau giờ ngọ là quý âm; cách thứ hai lấy dần thân để chia âm dương: sinh sau đông chí là quý dương, sau hạ chí là quý âm. Người sinh sau một dương gặp được quý dương là được thêm sức, sinh sau một âm gặp quý âm là thêm sức. Cho nên lấy hai tiết lệnh đông chí, hạ chí chia làm quý dương, quý âm là đúng lý.


  Thiên ất quý nhân là trong năm tháng ngày giờ sinh gặp quý nhân, quý nhân là cát tinh, là sao giải ách, sao cứu trợ. Trong Tứ trụ có quý nhân gặp việc có người giúp, gặp tai ách có người giải cứu, là sao gặp hung hoá thành cát. Cho nên sách “Tam mệnh thông hội” nói: “Thiên ất là thần trên trời, trong tử vi luôn ở bên ngoài cửa, sắp hàng ngang, thái ất làm những việc của thiên hoàng đại đế, nên tên gọi là thiên ất. Thần thiên ất rất tôn quý, tất cả mọi hung sát đều phải lánh xa”. Sách “Chúc thần kinh” còn nói: “Thiên ất quý nhân gặp sinh vượng, thì diện mạo hiên ngang, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mẹo vặt, mà thẳng thắn, người ôn hoà đức độ, được mọi người yêu mến khâm phục. Thái ất mà tử tuyệt thì tính tình cố chấp, có thái ất sẽ đỡ. Nếu thái ất đi với kiếp sát thì có uy, đa mưu túc kế. Thái ất đi với quan phù thì văn chương bay bổng, lời lẽ hùng biện. Thái ất đi với kiến lộc thì văn chương thành thật, ân huệ khắp nơi, là người quân tử”.


  Thiên ất quý nhân là thần tốt nhất trong mệnh. Ai có nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa vượng khí thì có thể đạt đến danh tướng, công hầu. Đại tiểu vận hành đến năm đó thì nhất định sẽ được thăng quan. Tất cả những gì gặp được cái này đều là điềm tốt. Phàm người ta đến lúc gặp được thái ất quý nhân thì thường gặp tin vui, mọi việc đều thuận. Thiên ất quý nhân lại gặp được thiên đức, nguyệt đức thì quý vô cùng, người đó thông minh trí tuệ. Quý nhân tọa vào can ngày thì suốt đời thanh cao. Tóm lại trong Tứ trụ có thiên ất quý nhân thì thông minh tháo vát, gặp việc linh lợi, gặp hung hoá cát, là người hào phóng, hay vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Thiên ất quý nhân tốt nhất là được sinh vượng, được cát tinh trợ giúp, kị nhất là gặp hình xung khắc hại hoặc đất không, vong, tử, tuyệt. Người gặp thế là họa, nguồn phúc giảm đi, suốt đời vất vả.


  Thìn tuất là chỗ cao nhất, quý nhân không gặp nên hai chi thìn tuất không có thiên ất quý nhân.


  Cách tra thiên ất quý nhân như can năm, can ngày đều tra được, lấy can năm tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp quý nhân không. Xong lại lấy can ngày tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp quý nhân không. Căn cứ ví dụ cổ và ví dụ thật, chỉ cần quý nhân hai địa chi trong Tứ trụ xuất hiện tức là đều có sao quý nhân.


  

    

  


  Theo câu “Ất tị đi với chuột khỉ”, ta tra quý nhân của can năm, trong Tứ trụ không có địa chi “tí, thân” nên can năm không có quý nhân; tra can ngày “Giáp mậu đi với trâu dê”, chi năm, chi giờ trong Tứ trụ có “sửu trâu, mùi dê” cho nên can ngày có hai quý nhân. Nếu chỉ gặp sửu, hoặc chỉ gặp mùi thì can ngày chỉ có một quý nhân.


  

    

  


  Theo câu “Danh thân gặp hổ, ngựa” tra can năm không có địa chi “dần ngọ”; theo câu “Nhâm quý là thỏ rắn” lại tra cho can ngày không có địa chi “mão tị”, nên cả can năm và ngày đều không có quý nhân.


  Tứ trụ không có quý nhân thì xem thai nguyên, cung mệnh xem có quý nhân không? Cách tra thai nguyên, cung mệnh đã nói ở trên. Ở ví dụ này thai nguyên là tân mão, cung mệnh là giáp ngọ, nên can năm là tân gặp ngọ của cung mệnh là quý nhân; can ngày là nhâm gặp mão của thai nguyên là quý nhân. Như thế gọi là thai nguyên và cung mệnh gặp quý nhân, có để bù đắp chỗ khiếm khuyết của Tứ trụ là có quý nhân.


  Còn nếu can năm, can ngày, thai nguyên, cung mệnh đều không có quý nhân thì khi gặp việc xấu hoặc đại nạn sẽ khó mà khắc phục. Lúc đó phải dựa theo can năm, can ngày của người đó, thiếu quý nhân phải tìm những sao quý nhân gần đó giúp đỡ, thì may ra sẽ đỡ được phần nào. Nếu vốn có quý nhân thì dù biết được hay không, khi gặp khó khăn là có người giúp. Người giúp đó trong Tứ trụ gọi là quý nhân. Ví dụ bị chết đuối mà có người giúp, người giúp đó trong Tứ trụ là sửu, mùi, thì ân nhân ngoài đời thường là người tuổi sửu hoặc tuổi mùi.


II. BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂN


  Sinh giáp ất tìm trong tí ngọ.
Sinh bính đinh thì gặp gà thỏ.
Mậu kỉ hai can gặp tứ quý.
Canh tân dần hợi lộc dồi dào.
Nhâm quý gặp tị thân tốt đẹp.
Được như trên phúc lộc tuôn về.


  Sách “Tam mệnh thông hội” nói: “Thái cực, thái là ban đầu, là bắt đầu, vận hình thành ở giai đoạn đầu là thái cực, là nhất định thành, nhất định kết quả. Vật có chỗ quy tụ về gọi là cực, tức tạo hóa duy trì cho sự thuỷ chung, nên gọi thái cực là quý nhân vậy. Mộc giáp ất được tạo ra ở tí, nhờ khảm thuỷ mà sinh và kết thúc ở ngọ, đó là do ly hoả đốt mà chết. Hoả của bính định ra đời ở chấn mão, sau được tàng dấu ở đoài dậu. Kim của canh tân được dần nên kim sinh ở cấn, nhờ gặp hợi nên kim được tôn quý ở cần. Thuỷ của nhậm quý đầu tiên sinh ra nhờ thân, sau đó được tị dung nạp”.


  Đất nứt ở đông nam, bốn bề rãnh mương đều chảy về ngôi tốn, tức là ý có thuỷ có chung. Mậu kỷ là thổ mừng sinh ở thân, được thìn tuất sửu mùi là bốn kho chính, tức là quý nhân gặp được sẽ có thần phúc phù trợ, còn gì hơn mà không tốt đẹp.


  Mệnh người gặp được thái cực quý nhân là chủ về thông minh hiếu học, tàng ẩn hỉ thần, chăm chỉ dụng công. Đặc biệt đoán về học hành, chức nghiệp, hỉ tinh, tướng mặt, Tứ trụ, Bát quái phong thuỷ âm dương thì thái cực quý nhân rất quan trọng. Người gặp nó có tính cách chính trực, làm việc chuyên chú, có đầu có đuôi nếu được sinh vượng, lại có thái cực quý nhân cát tinh phù trợ thì ý chí hiên ngang, phúc thọ song toàn, nếu không phải quan cao trong triều đình thì cũng là người giàu sang giữa muôn dân.


  Cách tra thái cực quý nhân cũng giống tra thiên ất quý nhân, nhưng không gắn với thuyết thai nguyên và cung mệnh.


III. BÀN VỀ THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC QUÝ NHÂN


  1. Thiên đức quý nhân


  Sinh tháng giêng thấy đinh, tháng 2 thấy thân, tháng 3 thấy nhâm, tháng 4 thấy tân, tháng 5 thấy hợi, tháng 6 thấy giáp, tháng 7 thấy quý, tháng 8 thấy dần, tháng 9 thấy bính, tháng 10 thấy ất, tháng 11 thấy tị, tháng 12 thấy canh.


  Phàm người năm tháng ngày giờ trong Tứ trụ thấy có như thế là có thiên đức quý nhân.


  2. Nguyệt đức quý nhân


  Sinh tháng dần ngọ tuất thấy bánh,
Sinh tháng thân tí thìn thấy nhâm.
Sinh tháng hợi mão mùi thấy thân,
Sinh tháng tị dậu sửu thấy canh.


  Phàm người mà can của năm tháng ngày giờ trong Tứ trụ thấy có như thế tức là có nguyệt đức quý nhân.


  Thiên đức nguyệt đức là mặt trời và mặt trăng hội hợp chiếu vào bất cứ sự ám muội nào cũng không tồn tại được trong đó. Cho nên mọi sự cướp bóc, độc ác đều có thần cứu giải. Khí đẹp của thiên đức là thần hóa hung thành cát, đại phúc đức, nếu có thêm lộc mã, ấn, thụ quý nhân giúp thêm, hoặc có cả thiên đức và nguyệt đức thì sẽ có đủ tài, quan, ấn, thực; nếu còn được tam kỳ ngũ hành sinh vượng, không bị thương khắc phá hại thì hiển đạt vinh hoa, suốt đời không gặp điều gì ngang ngược. Nếu bị tử, thương, phá thì việc gì cũng không thành. Mệnh không có thái cực quý nhân thì bần tiện hung ác, nếu gặp được thiên đức, nguyệt đức là có cứu giải. Trong hai đức, thiên đức làm đầu, nguyệt đức thứ hai. Nó sẽ biến tài quan ấn thụ tăng lên gấp bội, làm cho can ngày thêm tốt.


  Hai đức này lâm nhật thì chủ về cuộc đời không gặp gì nguy hiểm. Gặp được tướng tinh thì công thành danh toại. Được một đức phù hộ thì mọi điều xấu được giải thoát. Nam gặp nó đường công danh thênh thang, nữ gặp nó phúc thọ đều được. Nếu được cả hai đức phù trợ thì lợi về đường công danh, ít bệnh tật. Người có cả thiên, nguyệt đức thì âm dương cân bằng, văn học siêu quần, chức tước thanh hiển. Thiên, nguyệt đức quý nhân là thần cứu giải, mọi nạn đều qua. Thơ xưa nói: “Thiên đức vốn là đại cát, nếu gặp ngày giờ là rất tốt, thi cử sẽ đỗ cao, làm việc gì cũng thành công... Trong mệnh nếu có thiên, nguyệt đức thì cầu việc gì cũng lợi, sĩ nông công thương làm nghề gì cũng gặp may. Anh em vợ chồng không khắc hại nhau, âm đức tổ tiên dồi dào, còn trẻ đã thành đạt”.


  Trong mệnh có cả hai thiên, nguyệt đức thì người hiền từ hay bố thí, làm việc theo công bằng, yêu nước thương dân, thông minh trí tuệ, tài cán hơn người, ít bệnh tật, không bị hình phạt, gặp hung hóa cát, gặp nạn được cứu. Người mà tài, ấn, thực đều có còn có hai đức thì giảm được điều xấu, phúc được tăng thêm. Người gặp kiêu, sát, thương, kiếp những việc ngang trái dễ hóa phúc. Nữ có hai đức thì lấy được chồng đẹp, thông minh, con nhà giàu sang, dễ sinh đẻ.


  Thiên đức, nguyệt đức được cát thần phù trợ càng thêm tốt, sợ nhất tự gặp xung khắc, bị xung khắc tất nhiên vô lực.


IV. BÀN VỀ TAM KỲ QUÝ NHÂN


  Trên trời tam kỳ là giáp mậu canh.
Dưới đất tam kỳ là ất bính đinh.
Trong người tam kỳ là nhâm quý tân.


  Về tam kỳ, nhiều sách đều lấy thiên địa nhân là kỳ, cũng có sách lấy tài, quan, ấn, tài, quan, thực là kỳ. Đa số sách đối với tam kỳ giữ thái độ khẳng định, còn sách “Mệnh lý ước ngôn” thì cho rằng tam kỳ là không quan trọng.


  Đối với tài quan, ấn hay tài, quan, thực vốn vẫn thuộc lục thân trong Tứ trụ là tượng phú quý. Ở đây bàn đến là tam kỳ trong thiên địa nhân. Tam kỳ dưới điều kiện nào mới có thể thành kỳ chân chính? Một là: không thể kỳ nào cũng đều phải sắp xếp theo chiều thuận, tức năm giáp, tháng mậu, ngày canh hoặc tháng giáp ngày mậu giờ canh. Hai là, tam kỳ phải đắc thời đắc địa, không được tử tuyệt. Ba là, tam kỳ phải có cát tinh quý nhân như thiên ất, thiên đức, nguyệt đức phù trợ. Bốn là, gặp đái nguyên thần, đào hoa, thiên la địa võng là trở thành vô dụng.


  Tam kỳ có vai trò kì tài đặc biệt. Theo sách “Siêu nhân Trương Bảo Thắng” nói: Trương là tám chữ tam kỳ, cho nên công năng đặc biệt của nó thế gian hiếm có. Tôi trong thực tế cũng đã gặp tám chữ tam kỳ, vì ở vào đất mộ tuyệt nên người đó cũng chỉ là người bình thường.


  Phàm mệnh gặp tam kỳ, tinh thần người đó khác thường, hoài bão to lớn, thích những gì to tát, biết rộng, nhiều tài. Người có thêm cả thiên ất quý nhân thì công danh siêu quần. Nếu có thêm thiên đức, nguyệt đức thì không bao giờ gặp điều tai vạ. Có thêm tam hợp nhập cục thì đó là đại thần trong quốc gia. Có thêm quan phù kiếp sát thì tầm nhìn sắc sảo, nhìn xa trông rộng. Có thêm tuần không, sinh vượng sẽ thoát khỏi bụi trần tục, phát quý, không dâm, uy vũ bất khuất.


  Tam kì phải được phối hợp với mệnh cục và có các quý nhân khác phù trợ thì mới vinh hoa phúc thọ. Nếu chỉ có tam kỳ, không có quý nhân, mệnh cục lung tung thì cũng sẽ bần cùng thấp kém, bị coi thường. Cho dù mệnh cục khá đẹp nhưng tam kỳ không có quý nhân mà lại rơi vào không vong thì không cô độc cũng là kẻ lang bạt bốn phương.


V. BÀN VỀ PHÚC TINH QUÝ NHÂN


  Cách lấy phúc tinh quý nhân của sách “Uyên hải tử bình” là lấy can năm hoặc can ngày làm chủ.


  Phàm giáp, bính gặp dần hoặc tí, ất quý gặp mão hay sửu, mậu gặp thân, kỷ gặp mùi, đinh gặp hợi, canh gặp ngọ, tân gặp tị, nhâm gặp thìn là có phúc tinh quý nhân.


  Nếu trong mệnh có phúc tinh thì chủ về cuộc đời phúc lộc dồi dào, có cả cách cục phối hợp thì còn nhiều phúc và sống lâu, vàng bạc đầy nhà. Người bình thường gặp được thì ít nhất cũng ngày ba bữa no ấm, cuộc sống vô lo. Sao này phần nhiều chỉ về bình an, có phúc chứ không chỉ sự giàu sang.


VI. BÀN VỀ VĂN XƯƠNG QUÝ NHÂN


  Theo “Tử vi đẩu số” cách tra văn xương quý nhân lấy can năm, can ngày làm chủ, nếu gặp các địa chi trong Tứ trụ tức là có văn xương quý nhân. Người có sao văn xương quý nhân thì thực thần gặp quan trường sinh. - Giáp lấy bính làm thực thần, bính lâm quan ở tị, nên giáp lấy tị là văn xương quý nhân.


  - Ất lấy định làm thực thần, đinh lâm quan ở ngọ, nên ất lấy ngọ là văn xương.


  - Mậu lấy canh làm thực thần, canh lâm quan ở thân, nên mậu lấy thân là văn xương.


  - Đinh lấy kỉ làm thực thần, kỉ trường sinh ở dậu, nên định lấy đậu làm văn xương.


  . Canh, tân, nhâm, quý cách tính đều như thế (canh lấy hợi, tân lấy tí, nhâm lấy dần... làm văn xương).


  Văn xương nhập mệnh chủ về thông minh hơn người, gặp hung hóa cát, tác dụng của nó tương tự như thiên đức, nguyệt đức, thiên ất quý nhân. Xem văn xương quý nhân ta thấy, cứ “thực thần” lâm quan là có văn xương quý nhân. Do đó mà gọi là văn xương tức thực thần kiến lộc.


  Người văn xương nhập mệnh thì khí chất thanh tao, văn chương cử thế. Nam gặp được thì nội tâm phong phú, nữ gặp được thì đoan trang, ham học, ham hiểu biết, muốn vươn lên, cuộc đời lợi đường tiến chức, không giao thiệp với kẻ tầm thường.


  Trong thực tiễn, người có văn xương quý nhân sinh vượng, thường đỗ đạt các trường chuyên khoa, đại học, lợi về đường học hành thi cử.


VII. BÀN VỀ KHÔI CANH QUÝ NHÂN


  Nhâm thìn, canh tuất, canh thìn và mậu tuất là bốn ngôi khôi canh quý nhân đóng


  Thìn là thiên canh, tuất là hà khôi, tức thìn là thủy kho thuộc thiên canh, tuất là hỏa kho thuộc địa khôi. Thìn tuất đều có là thiên xung địa kích.


  Người mà trụ ngày thấy một trong bốn ngôi ấy là có khôi canh quý nhân. Nhưng trong trụ không có tài, quan, hình, sát thì mới tốt, nếu có lại là xấu. Nếu gặp vượng địa thì tốt vô cùng.


  Trong bốn ngày đó, đối với canh tuất và canh thìn nếu trong Tứ trụ mà có quan là không tốt; hai ngày mậu tuất và nhâm thìn nếu trong Tứ trụ có tài vận cũng là không tốt.


  Khôi canh quý nhân chỉ về người có tính cách thông tuệ, ưa sát phạt. Nếu trong Tứ trụ có hình xung phá hại thì người đó nghèo rách, kiệt quệ.


  Người gặp thiên canh địa khôi, nếu suy thì nghèo đói rách nát; nếu vượng thì giàu sang tuyệt trần, khôi canh tụ hội thì phúc phát phi thường. Tính cách thông minh, văn chương nổi tiếng, gặp việc thì quả đoán, nắm quyền thì thích sát phạt, thân vượng thì phát phúc to. Nhưng gặp tài quan thì tai họa ập đến ngay, nếu Tứ trụ có hình sát thì còn nặng hơn. Nếu lâm tài vượng, quan vượng thì phải đề phòng tai họa bất ngờ. Nếu lệnh tháng gặp tài quan ấn thụ, ngày chủ một trong bốn ngôi, tức lấy tài quan ấn thực làm dụng thần, tuy hơi bị phá tài, nhưng nhờ tài quan ấn thực được ngôi nên không bị hại nhiều.


  Canh tuất, canh thìn hai ngày này không có quan tinh, nếu khôi canh trùng điệp hữu tình thì chủ về phú quý danh tiếng, nếu gặp tài quan thì xấu. Gặp tuế vận còn gặp cả tài quan vượng thì tai vạ khôn lường.


  Người trong Tứ trụ có khôi canh quý nhân, tuy có tài lãnh đạo, tiếng vang sức mạnh, thích quyền bính, hiếu thắng, nhưng việc hôn nhân thường trắc trở. Ngoài ra nếu không tôn trọng pháp luật thì khó tránh khỏi tù đày.


VIII. BÀN VỀ QUỐC ẤN QUÝ NHÂN


  Giáp thấy tuất, ất thấy hợi, bính thấy sửu, đinh thấy dần, mậu thấy sửu, kỷ thấy dần, canh thấy thìn, tân thấy tị, nhâm thấy mùi, quý thấy thân.


  Quốc ấn quý nhân là lấy lộc can năm hoặc can ngày làm khỏi điểm, ngôi thứ chín trước lộc nếu gặp địa chi quốc ấn tức là có quốc ấn quý nhân. Ví dụ giáp lộc ở dần, ngôi thứ chín trước dần là địa chi tuất, nên giáp thấy tuất là có quốc ấn quý nhân.


  Quốc ấn quý nhân trong dự đoán có chung ít dùng, nhưng người trong Tứ trụ có quốc ấn quý nhân và sinh vượng thì hầu hết làm chức to trong nhà nước hoặc nắm quyền quản lý ở cơ quan. Sao này cũng có thể tham khảo để các cơ quan dùng tuyển người giữ chức cao.


  Người Tứ trụ có quốc ấn, chủ về thành thực đáng tin, nghiêm túc thanh liêm, quy củ, hành sự theo lẽ công, vui vẻ với mọi người, lễ nghĩa nhân từ, khí chất hiên ngang. Nếu ấn gặp sinh vượng và có các cát tinh tương trợ, không gặp xung, phá, khắc, hại thì không những có thể đứng đầu cơ quan mà còn có khả năng tốt.


IX. BÀN VỀ TỪ QUÁN, HỌC ĐƯỜNG


  Học đường: Mệnh kim thấy tị, tân tị là chính ngôi; mệnh mộc thấy hợi, kỉ hợi là chính ngôi; mệnh thủy thấy thân; giáp thân là chính ngôi; mệnh thổ thấy thân, mậu thân là chính ngôi; mệnh hỏa thấy dần, bính dần là chính ngôi.


  Từ quán: Giáp thấy canh dần, ất thấy tân hợi, bính thấy ất tị, định thấy mậu ngọ, mậu thấy đinh tị, kỉ thấy canh ngọ, canh thấy nhâm thân, tân thấy quý dậu, nhâm thấy quý hợi, quý thấy nhâm tuất.


  Canh tra học đường, từ quán đều lấy can năm và can ngày làm chủ. Địa chi trong Tứ trụ gặp tức là có. Học đường, từ quán nạp âm ngũ hành cũng giống với ngũ hành can ngày, cạn năm.


  Người có học đường quý nhân ví dụ như người được học cao, nên gọi là văn tinh, tức chỉ về những việc công danh, học nghiệp. Phàm người có sao này nhập mệnh chủ về thứ bậc thi đỗ hoặc tiền đồ học nghiệp.


  Người có từ quán quý nhân là làm ở hàn lâm quán (ví dụ ngày nay là làm ở Bộ Giáo dục). Là những người học vấn tinh thông, văn chương giỏi. Những người học cao gọi là học đường chính vị, ví dụ người mệnh kim thấy tân tị, vì kim trường sinh ở tị, nạp âm lại thuộc kim. Người được đi làm quan gọi là từ quán chính vị, ví dụ mệnh kim gặp nhâm thân, nhâm lâm quan ở thân, nhâm thân nạp âm lại thuộc mệnh kim. Những cái khác cách hiểu tương tự như thế.


  Học đường, từ quán chủ về tú khí phát sinh, thông minh khéo léo, văn chương nổi tiếng, cuộc đời giàu sang. Nên được sinh vượng không nên bị khắc, hại, xung, phá. Nếu có thiên ất quý nhân hoặc cát tinh phù trợ thì tốt, nếu không thì tài năng khó thi thố, ý chí bị bó buộc.


X. BÀN VỀ ĐỨC, TÚ QUÝ NHÂN


  Sinh tháng dần, ngọ, tuất thì bính, đinh là đức quý nhân còn mậu, quý là tú quý nhân.


  Sinh tháng thân, tỉ, thìn thì nhâm, quý, mậu, kỉ là đức quý nhân, còn bính, tân, giáp, kỉ là tú quý nhân.


  Sinh tháng tị dậu sửu thì canh tân là đức, còn ất canh là tú.


  Sinh tháng tân mão mùi, thì giáp ất là đức, đinh nhâm là tú.


  Cách tra đức, tú lấy tháng sinh làm chủ, xem trong thiên can Tứ trụ có không. Ví dụ người sinh tháng dần hoặc ngọ, hoặc tuất, thiên can trong Tứ trụ thấy có mậu, quý là có tú quý nhân, nếu Tứ trụ còn có bính hoặc đinh là thêm đức quý nhân. Những cái khác cũng tra tương tự.


  Có đức quý nhân là tháng đó đức sinh vượng, người có tú quý nhân là hòa hợp với tú khí ngũ hành trọng trời đất biến hóa mà thành.


  Đức quý nhân là thần giải hung âm dương; tú quý nhân là khí thanh tú của trời đất, là thần vượng bốn mùa. Người trong mệnh có đức, tú quý nhân và không bị xung, phá, khắc áp thì tính thông minh, ôn hòa trung hậu, nếu gặp học đường quý nhân thì có tài, quan, cao sang, nếu gặp xung khắc thì bị giảm yếu. Tóm lại, đức, tú cũng là một loại quý nhân, nó có thể biến hung thành cát. Trong mệnh có nó là người thành thật, tinh thần sáng sủa, nghĩa hiệp thanh cao, tài hoa xuất chúng.


XI. BÀN VỀ TRẠCH MÃ


  Thân tí thìn mã ở dần, dần ngọ tuất mã ở thân.


  Tị dậu sửu mã ở hợi, hợi mão mùi mã ở tị.


  Cách tra trạch mã lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, xem trong Tứ trụ gặp địa chi nào thì có trạch mã.


  Thời xưa trạch trạm là cơ quan truyền văn thư của quan. Trạch mã là công cụ giao thông truyền văn thư của quan, cho nên trạch mã thông thường là chỉ về trạng thái động. Trong mệnh cát thần là mã, lớn thì tin vui ngất trời, nhỏ thì lợi về động. Hung thần là mã, lớn thì tai vạ ngã lên ngã xuống, nhỏ thì chạy ngược chạy xuôi vất vả. Nếu gặp xung thì như bị roi quất, gặp hợp như được nghỉ chân, gặp lưu niên cũng thế. Mã gặp tài của lưu niên đại vận thì phát tài nhanh. “Mã đầu đeo kiếm là uy trấn biên cương” tức nói mã tinh, nhật nguyên lâm ngày nhâm thân hoặc ngày quý dậu thì ra trấn giữ biên cương. Mã tỉnh ở trụ giờ thì người đó đi kinh doanh, hiếu động mới lợi cho cầu danh cầu lợi. Sợ nhất là gặp kình dương đầy máu; gặp thiên lộc, chính lộc, khôi canh thì thông minh cao quý; gặp bệnh hại tử tuyệt thì đi giang hồ, bôn ba nơi xa. Quý nhân mà gặp mã tinh thì thăng vượt, người bình thường gặp mã tinh thì long dong.


  Trạch mã sinh vượng là người nhanh nhẹn, trí lự, thông biến luôn luôn, bình sinh nhiều danh vọng; gặp tử tuyệt thì có đầu không có đuôi, cuộc đời ít thành công mà phiêu bạt vô định; gặp lộc thì phúc nhiều, gặp sát tương xung, hoặc cô thần, điếu khách, tang môn là người xa quê hương để đi theo tăng đạo hoặc buôn bán; gặp lưu niên thì ốm đau, bệnh tật kinh dị; gặp quan phù thì bị việc quan.


  Mã là động, là tượng bôn ba. Người Tứ trụ gặp trạch mã là người hiếu động, đi khắp bốn phương như quân nhân, thượng nhân hoặc làm ngoại giao thường đi công tác. Mã tinh còn là tiêu chí dự đoán đi nước ngoài. Mã tinh bị hợp chặt thì có cũng như không, mã tinh bị xung mất thì ngày đi nghìn dặm. Nữ giới gặp mã tinh thì tâm bất an, không ở một chỗ, là tượng bất lợi.


XII. BÀN VỀ HOA CÁI


  Dần ngọ tuất thấy tuất, hợi mão mùi thấy mùi, thân tí thìn thấy thìn, tị dậu sửu thấy sửu.


  Cách tra sao hoa cái lấy chi năm và chi ngày làm chủ. Phàm trong Tứ trụ thấy là có sao hoa cái.


  Sách “Tam mệnh thông hội” nói: “Hoa cái giống như cái lọng quý, trên trời ngôi sao này có hình như cái lọng, thường dùng che chỗ vua ngồi”. Trong Tứ trụ có hoa cái phần nhiều chỉ về cô quả, dù có cao sang cũng khó tránh khỏi cô quả. Sách “Mệnh lý tâm luận” nói: “Người trong mệnh có sao hoa cái, thường thông minh chăm học, thanh tĩnh, ít ham muốn, nhưng khó tránh khỏi cô đơn. Nếu hoa cái gặp ấn thụ và lâm vượng tướng thì ở chốn thi cử sẽ đỗ đạt cao; nếu hoa cái gặp tuần không, vong hoặc bị phá, hại thì khó tránh khỏi con đường tăng tạo đi tu, hoặc cô, hoặc quả, nếu không cũng là loại thừa ế, phiêu bạt giang hồ”.


  Hoa cái là một ngôi sao phía trên đầu vua, có chức năng hiển uy, nên huyết khí mạnh mẽ, nhưng tính cô độc ít tình, không xem ai ra gì, người thân không nương nhờ được, tự mình trôi nổi. Hoa cái còn là sao nghệ thuật. Người có sao đó thông minh hiếu học, giỏi nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, hợp với thần linh, mệnh lý, theo đạo, nên có hiểu biết siêu quần, tài hoa nổi tiếng. Nếu tốt, thuận lợi thì quan cao chức trọng, cao tăng danh đạo, nghệ thuật cao siêu, tiếng khắp bốn phương; xấu thì đi tu, phiêu bạt giang hồ hoặc là người cô quả.


  Nếu hoa cái gặp tử, tuyệt, tuần không, phá hoặc Tứ trụ tổ hợp không tốt thì tốt nhất là nhờ một hòa thượng hoặc người theo đạo làm thầy, năng lui tới chỗ chùa chiền thì trẻ dễ nuôi, lớn lên ít bệnh tật, nếu không, trước 24 tuổi không tai họa liên miên thì cũng là luôn gặp việc xấu, còn hay bị những bệnh lạ, thậm chí khó qua. Nếu vượt qua tuổi 24, có người suốt đời trắc trở, cô đơn. Nếu trẻ em trong Tứ trụ có sao hoa cái là người bất hiếu với cha mẹ, lười học, hay cãi vã; có đứa bệnh tật liên miên... Sau khi thành tâm sửa chữa có thể sẽ tốt, học giỏi, có tài.


  Tôi trong thực tiễn phát hiện thấy có người gặp sao hoa cái lại còn có những biệt tài riêng, nhưng cũng có lúc có biểu hiện khác thường như điên, nếu tưởng bệnh điên, chữa lầm thì không khỏi được. Gặp trường hợp như thế nên mời người giúp đỡ.


XIII. BÀN VỀ TƯỚNG TINH


  Dần ngọ tuất thấy ngọ, tị dậu sửu thấy dậu, thân tí thìn thấy tí, tân mão mùi thấy mão.


  Cách tra tướng tinh, lấy chi năm hoặc chi ngày để tra các chi còn lại, thấy tức là có tướng tinh.


  Người có tướng tinh giống như đại tướng giữ kiếm trong quân, nên lấy ngôi trong tam hợp là tướng tinh. Tướng tinh mừng có cát thần phù trợ là tốt, nếu gặp vong thần thì chỉ là quan rường cột của quốc gia. Cho nên nói có cát tinh trợ giúp là sang, có thêm một kho, thuần túy không tạp là xuất tướng nhập tướng. Lời cổ nói: “Tướng tinh văn võ đều thích hợp, đều là lộc trọng quyền cao”. Mệnh có tướng tinh, nếu không bị phá hại thì chỉ về đường quan lộ hiển đạt; Tứ trụ phối hợp được tốt thì là người nắm quyền bính. Tướng tinh đóng ở chính quan là tốt, nếu đóng ở thất sát, kình dương thì chủ về quyền sinh sát; nếu đóng ở chính tài thì chủ về nắm quyền tài chính. Nếu làm những nghề khác thì nói chung đều thành công. Tướng tinh là ngôi sao quyền lực, có tài tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, có uy trong quần chúng. Nhưng nếu bị tử tuyệt xung phá thì bất lợi, nếu hợp với hung tinh thì tăng thêm khí thế cho hung tinh. Nếu mệnh kị kiếp tài gặp phải tướng tinh thì điều hại càng tăng gấp bội.


XIV. BÀN VỀ KIM DƯ


  Giáp rồng, ất rắn, bính mậu dê, đinh kỉ khỉ, canh chó, tân lợn, nhâm trâu, quý hổ.


  Kim dư còn gọi là lộc kim dư, cách tra kim dư phần nhiều lấy can ngày làm chủ, lộc ở trước đó hai ngôi. Ví dụ: giáp lộc ở dần, nếu trong Tứ trụ thấy thìn tức có kim dư.


  Cách tra kim dư có sách lấy can ngày làm chủ; có sách lấy can năm, can ngày làm chủ. Cách xác định ngôi, có sách lấy lộc ở trước hai ngôi, có sách lấy mã ở trước hai ngôi. Trong thực tiễn thấy cách tra lấy can ngày và lộc ở trước hai ngôi ứng nghiệm khá chuẩn xác.


  Kim dư, kim là quý, dư là xe, nên kim dư có nghĩa là xe chở vàng, là xe mà quân tử, quý nhân đi, ví như quân tử làm quan được lộc phải ngồi xe chở đi.


  Kim dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là hành vi phú quý, là phương tiện của quan và người giàu đi lại. Người gặp nó thì phúc đặc biệt, chủ về thông minh, phú quý, tính cách uyển chuyển ôn hòa, dáng người thanh thản. Ngày sinh giờ sinh gặp là tốt. Cho nên phàm là người có phúc, nam gặp thì nhiều thê thiếp, anh em hòa thuận, con cháu đông đúc. Nữ gặp thì nhiều phú quý. Nếu cùng gặp kim dư, mã tinh thì không những lên xe xuống ngựa mà càng có người ra vào tấp nập, uy phong lừng lẫy.


XV. BÀN VỀ KIM THẦN


  Kim thần là ất sửu, kỉ tị, quý dậu, tức ba nhóm can chi.


  Kim thần lấy trụ ngày trụ giờ đều được. Căn cứ thực tiễn, trụ ngày gặp kim thần, trường hợp trong Tứ trụ thiếu hỏa, khi vận nhập vào hỏa thì lập tức giàu sang. Điều đó nói lên trụ ngày gặp kim thần cũng đúng. Do đó, cho dù là trụ ngày hay trụ giờ, chỉ cần lâm kim thần thì đều là được.


  Kim không có hỏa không thể thành vũ khí, nên kim cần phải có hỏa để luyện, do đó kim gặp hành hỏa thì phát. Trong Tứ trụ có hỏa, nhưng không hành hoả thì hỏa cục ban đầu đó không có lực, phải gặp hỏa vận mới phát, cho nên có câu: “Kim thần gặp hỏa, uy trấn biên cương”. “Kim thần nhập hỏa, phú quý vang xa”.


  Kim thấy thủy thì trầm cho nên kim thần gặp thủy là gặp tai vạ. Vận đến kim thủy thì tai họa đến ngay, đi lên phương bắc là xấu, có thể tại nạn rất nặng.


  Kim thần gặp tài là tốt, gặp tài vận là phát. Gặp tài vận đã tốt, gặp cả hỏa nữa càng tốt hơn.


  Kim thần là quý cách, gặp nó người đó không giàu thì sang, thông minh hiếu học, có tài, nhưng tính gấp, mạnh mẽ, khăng khăng làm một mình. Trong Tứ trụ kim nhiều (hoặc nạp âm kim nhiều) thủy vượng là phá cách, chủ về họa nhiều mà thành công ít, không có tình nghĩa với lục thân, anh em chia lìa, người vất vả khổ sở.


XVI. BÀN VỀ THIÊN Y


  Sinh tháng giêng thấy sửu, sinh tháng hai thấy dần, sinh tháng ba thấy mùi, sinh tháng tư thấy thìn, sinh tháng năm thấy tị, sinh tháng sáu thấy ngọ, sinh tháng bảy thấy mùi, sinh tháng tám thấy thân, sinh tháng chín thấy dậu, sinh tháng mười thấy tuất, sinh tháng mười một thấy hợi, sinh tháng mười hai thấy tí.


  Cách tra thiên y, phàm sinh tháng giêng, địa chi trong Tứ trụ thấy sửu là được. Những tháng khác cách tra cũng như thế.


  Thiên y, có sách gọi là thiên ất, có sách gọi là bệnh phù. Vì thiên ất có sao thiên ất quý nhân, bệnh phù có hung tinh bệnh phù, cho nên không thể gọi chúng là thiên y được.


  Thiên y là thần tinh chủ về bệnh tật. Tứ trụ gặp thiên y, nếu không vượng lại không có cát thần quý nhân phù trợ, thì không bệnh tật luôn cũng là người gầy mòn ốm yếu. Nếu sinh vượng và còn có quý nhân phù trợ thì không những thân thể khỏe mạnh còn rất phù hợp với công việc nghiên cứu y học, y dược, tâm lý học, triết học, làm nghề y. Cho nên sách “Lý thông giám” nói: “Có sao chiếu thiên y là có thể làm lương y”.


XVII. BÀN VỀ LỘC THẦN


  Giáp lộc ở dần, ất lộc ở mão, bánh mậu ở tị, đinh kỉ ở ngọ, canh lộc ở thân, tân lộc ở dậu, nhâm lộc ở hợi, quý lộc ở tí.


  Cách tra, lấy can ngày làm chủ, địa chi của Tứ trụ thấy là có. Lộc là tước lộc, nhờ có thế lực mà được hưởng gọi là lộc. Lộc là nguồn dưỡng mệnh. Lộc ở chi năm là tuế lộc, ở chi tháng gọi là kiến lộc, ở chi ngày gọi là chuyên lộc, ở chi giờ gọi là quy lộc. Người thân vượng mà có lộc thì tài nên thấy khắc, lộc gặp thân yếu thì tài kị thấy khắc. Lộc mã từ suy đến tử, kể cả tử tuyệt, nếu không có cát thần hỗ trợ thì nhất định phá tan sự nghiệp tổ tiên. Lộc sợ nhất là nhập không vong hoặc bị xung, nếu lấy nó làm dụng thần, không may nhập không vong hoặc bị xung lại không có cát thần giải cứu thì nhất định đói rách ăn xin, làm thuê, phiêu bạt khắp nơi. Nếu không bị như thế thì cũng không có danh vọng gì, có lộc như không. Lộc phạm xung gọi là phá lộc, như lộc giáp ở dần, gặp thân là phá, khí tan không tụ, quý nhân thì bị đình chức, tước quan, thường dân thì cơm áo không đủ. Lộc gặp xung hoặc địa chi của tháng kiến lộc là nghèo đến mức không được hưởng nhà cửa cha mẹ để lại, hoặc rời bỏ quê hương, đi mưu sinh nơi khác. Lộc nhiều thân vượng không nên gặp kình dương (kiếp tài), nếu không sẽ khắc vợ (chồng), khắc cha. Lộc còn là ngang hòa, nếu gặp đất quan vượng là tốt, nhật nguyên yếu mà có thần lộc giúp đỡ lại gặp ấn sinh cát tinh trợ giúp thì sẽ thành sự nghiệp, là người có phúc.


  Sự cát, hung, nên và không nên có thần lộc như sau:


  Giáp lộc ở dần, gặp bính dần là lộc phúc tinh, gặp mậu dần là lộc phục mã, cả hai đều tốt cả. Gặp canh dần gọi là lộc phá, nửa tốt nửa xấu; gặp nhâm dần là chính lộc, có kèm với tuần không, vong thì có nhiều khả năng đi theo đạo. Gặp giáp dần gọi là lộc trường sinh, đại cát.


  Ất lộc ở mão, gặp mão gọi là lộc hỉ thần vượng, chỉ về cát; gặp đinh mão là cắt ngang đường, chủ về hung. Gặp kỉ mão là lộc tiến thần, gặp tân mão là lộc phá hay còn gọi là lộc giao, tức nửa tốt nửa xấu. Gặp quý mão có kèm theo thiên ất là lộc chết, tuy sang nhưng nghèo suốt đời.


  Bính lộc ở tị, gặp kỉ tị là lộc kho trời, chủ về cát. Gặp tân tị là đứt đường, coi như bị tuần không, vong. Gặp quý tị là lộc phục quý thần, nửa tốt nửa xấu. Gặp ất tị là lộc mã, gặp đinh tị là lộc khố, đều tốt.


  Đinh lộc ở ngọ, gặp canh ngọ là đứt đường giống như không vong, xấu. Gặp nhâm ngọ là lộc đức hợp, gặp giáp ngọ là lộc tiến thần, đều tốt. Gặp bính ngọ là mừng gặp lộc thần, gặp kình dương thì nửa tốt nửa xấu. Gặp mậu ngọ là gặp kình dương, phần nhiều xấu.


  Mậu lộc ở tị, gặp kỉ tị là lộc kho trời, tốt. Gặp tân tị là đứt đường, tuần không, vong. Gặp quý tị là lộc quý thần, hóa hợp với mậu quý là được chức quan quan trọng; gặp ất tị, trạch mã là lộc đồng hương; gặp đinh tị vượng là lộc kho, đều tốt.


  Kỉ lộc ở ngọ, gặp canh ngọ là đứt đường, tuần không, vong, gặp nhâm ngọ là lộc tử quý, đều xấu. Gặp giáp ngọ là lộc hợp tiến thần, là tượng hiển đạt. Gặp bính ngọ là mừng gặp được lộc thần. Gặp mậu ngọ là lộc phục thần kình dương, xấu.


  Canh lộc ở thân, gặp nhâm thân là lộc đại bại, gặp giáp thân là lộc đứt đường, tuần không, vong, đều xấu. Gặp bính thân là lộc đại bại. Gặp mậu thân là lộc phúc mã, trì trệ; nếu gặp phúc tinh quý nhân thì tốt. Gặp canh thân là lộc trường sinh, đại cát.


  Tân lộc ở dậu, gặp quý dậu là lộc phục thần, xấu. Gặp ất dậu là lộc bị phá, phần nhiều thất bại. Gặp đinh dậu là lộc quý thần nhưng tuần không vong, nên chủ về những việc gian dâm, nếu gặp được hỉ thần thì tốt. Gặp kỉ dậu là lộc tiến thần, gặp tân dậu là chính lộc, đều tốt. Nhâm lộc ở hợi, gặp ất hợi là lộc thiên đức, gặp đinh hợi là lộc hợp quý thần, gặp kỉ hợi là lộc vượng, gặp tân hợi là lộc cùng với mã, đều là tốt cả. Gặp quý hợi là lộc đại bại, chủ về đói khó suốt đời.


  Quý lộc ở tí, gặp giáp tí là lộc tiến thần, chủ về đăng khoa tiến đạt. Gặp bính tí là lộc kình dương, nếu có cả thần tinh quý nhân thì có quyền. Gặp mậu tí là lộc kình dương phục nấp, hợp với lộc quý là chỉ tốt một nửa. Gặp canh tí ấn lộc là cát. Gặp nhâm tí là chính lộc kinh dương, xấu.


XVIII. BÀN VỀ CỦNG LỘC


  Củng lộc có năm ngày, năm giờ.


  Giờ quý sửu ngày quý hợi, giờ quý hợi ngày quý sửu, là lộc củng tí.


  Giờ đinh mùi ngày đinh tị, giờ kỉ tị ngày kỉ mùi, là lộc củng ngọ.


  Giờ mậu ngọ ngày mậu thìn là lộc củng tị.


  Sách “Tam mệnh thông hội” viết: “Củng lộc đòi hỏi ngày giờ phải cùng can, như thế quý lộc và nguyệt lệnh mới thông khí với nhau. Vận gặp thân vượng là quý lộc ở vượng địa mới tốt, nếu gặp ấn thụ thương quan thực thần tài vận thì đại cát. Không nên bị hình, xung, phá, hại, kình dương, thất sát làm tổn thương ngày giờ, khiến cho củng lộc không giữ được khí quý. Kị nhất là xuất khỏi tuần không vong tức được điền đầy. Củng lộc ví như cái cốc, rỗng thì có thể chứa vật, đầy rồi thì không chứa được gì nữa, vô dụng. Cho nên chỉ nên là củng rỗng. Rỗng thì có thể đựng; phá thì vô dụng, nên sợ nhất là không vong, tuế vận”. Củng lộc là củng quý, điền đầy thì xấu. Gặp nó thì có ích nhưng cách bàn luận khác nhau. Sách “Cổ thi” nói “Ngày giờ cả hai củng lộc là trung đình, là có rương vàng hòm ngọc; mệnh cao quý như quan tử đòi hỏi phải gặp nguyệt lệnh nữa, nguyệt lệnh vô thần thì củng lộc đó rất kì diệu. Củng lộc sợ nhất là gặp điền đầy (xuất không), cũng sợ gặp trong chi tháng có thương quan, kình dương đến phá hoại. Nếu không gặp những cái đó thì củng lộc chắc chắn là tốt”.


  Người mà củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu. Người mà củng lộc bị điền đầy thì không có danh lợi gì. Người có củng lộc mà không gặp tài, ấn là không bị làm tổn hại, kị nhất là gặp quan sát, đặc biệt là gặp tuần không, vong.


  Giáp góc. Giáp gặp mão sửu, ất gặp dần thìn, bính mậu gặp thìn ngọ, đinh kỉ gặp tị mùi, canh gặp mùi đậu; tân gặp thân tuất, nhâm gặp tuất tí, quý gặp hợi sửu đều gọi là giáp góc.


  Giáp lộc là có cát thần phù trợ, chủ về giàu thọ quan quý. Cho nên nói: “Giáp lộc là giáp quý, được kính trọng”.


  Cách góc. Tức là giữa ngày và giờ bất kì có một địa chi bị trống. Củng lộc cũng tương tự như thế, nhưng cách góc không tốt bằng củng lộc. Cách góc chủ về việc cốt nhục chia lìa nhau.


XIX. BÀN VỀ THIÊN XÁ


  Xuân mậu dần, hạ giáp ngọ, thu mậu thân, đông giáp tí.


  Cách tra thiên xá trong sách “Uyên hải tử bình” là lấy bất cứ ngôi nào trong Tứ trụ cũng được. Ngày nay trong “Mệnh lý thảm nguyên” và sách: “Thần sát thám nguyên” đều lấy trụ ngày làm chính, vì như thế càng hợp lý. Sinh các tháng dần, mão, thìn lấy ngày mậu dần; sinh các tháng tị ngọ mùi lấy ngày giáp ngọ; sinh các tháng thân dậu tuất lấy ngày mậu thân; sinh các tháng hơi tí sửu lấy ngày giáp tí.


  Thiên xá là ngôi sao gặp hung hóa cát, sao giải tai họa. Trong mệnh gặp nó là có cứu. Đặc biệt đối với người có tội là có dịp may được hoàng đế đại xá, cho nên là sao tốt.


  —ooOoo—


Chương 10


  BÀN VỀ HUNG SÁT


  Gọi là hung sát tức là sao khắc chế tôi. Hung sát phần nhiều chủ về tai vạ, nên người bị hung sát nhập mệnh thì không những gây đau khổ cho mình và cho người thân mà còn đem lại tổn thất cho xã hội. Có những sự hung sát tuy không gây tổn thất cho người khác hay xã hội, nhưng nó khắc chế mình suốt đời, tuy có ý chí nhưng không vươn lên được, hoặc người yếu, nhiều bệnh, nếu không thì cũng gặp việc trắc trở, thậm chí có người còn chết yểu. Do đó người xưa bàn rất nhiều về hung sát.


  Mọi vật đều có hai mặt, tức có mặt xấu thì cũng có mặt tốt. Hung sát tuy phần nhiều chỉ về tai vạ, nó là cái mà sự vật trong quá trình phát triển khó tránh khỏi, nhưng cũng có mặt tích cực của nó.


  Hung sát không phải toàn là xấu, mà trong đó cũng có sao nắm quyền bính. Có người nghĩ sai rằng sao hung sát chỉ toàn là đối với người nghèo, người bình thường, chứ không biết “phàm là quý mệnh đều phải gặp sát, tức là được vua nhấc cử”; hoặc “đại phú đại quý là dựa vào quyền sát, sát nên đứng sau, quyền đứng trước, nó sẽ trở thành bậc đại hiền đại sĩ dẹp loạn yên dân”; “Người gặp cả sát, cả kình dương, nếu nắm binh quyền sẽ đáng ngôi cấp tướng”, “phàm người có quyền phải nên có cả sát, sao quyền phải có sao sát phù trợ”... Qua đó ta thấy sao hung có thể giúp đỡ thành có quyền, có giàu sang, tai hoạ to thì phúc cũng to.


  Mệnh gặp sao sát thật ra không đáng sợ, đáng sợ là ta không hiểu ý nghĩa của hung sát, không biết vận mệnh của mình. Nói chung thân vượng mừng gặp được sát, sát có cát tinh tương phù thì không hại. Thân nhược lại không có cát tinh tương phù thì phải kị sát. “Phàm là hung thần thì đừng nên gặp năm khắc, năm khắc sẽ tai vạn liên miên”. Hung thần năm khắc tức là can, chi của năm sinh bị khắc, người bị khắc sẽ không tốt; nếu can, chi của ngày khắc hung sát tất nhiên nắm được quyền.


  Trong dự đoán vận mệnh, người xưa nói: “Quân tử hỏi mệnh, hỏi hoạ không hỏi phúc”. Lại nói: “Người thường hay hỏi của, quan lại hay hỏi hình phạt”. Lý do là vì, trong mệnh đã có phúc thì không hỏi phúc nữa, đã có thì không sợ mất; trong mệnh có hung hại không báo cho thì không biết, không biết thì khó mà đề phòng. Gặp hung sát có thể giải, có thể hóa, then chốt là phải được biết trước. Chương này bàn về hung sát, mục đích là để giải hung sát, nghiên cứu hung sát, từ đó mà tìm cách tránh được.


I. BÀN VỀ THIÊN LA ĐỊA VÕNG


  Thìn là thiên la, tuất là địa võng. Người mệnh hoả gặp tuất hợi là thiên la, người mệnh thuỷ thổ gặp thìn tị là địa võng. Thìn gặp tị, tị gặp thìn là thiên la; tuất gặp hợi, hợi gặp tuất là thiên la. Nam kị thiên la, nữ kị địa võng.


  Phép lấy thiên la địa võng, xưa nay không giống nhau. Có người lấy nạp âm của thiên can năm gặp ngày, ví dụ: người mệnh hoả thấy ngày tuất hợi là thiên lạ; người mệnh thuỷ thổ thấy ngày thìn tị là địa võng. Có người lại lấy chi năm làm chủ, phàm gặp địa chi trong Tứ trụ hoặc gặp trên vận tức là mệnh người đó phạm vào thiên la địa võng. Sau Tử bình, ngày nay phần nhiều lấy nhật nguyên làm chủ. Vì cách tra thiên la địa võng khác nhau nên làm cho việc nghiên cứu gặp khó khăn. Tôi qua kinh nghiệm thực tiễn, bất kể lấy chi năm hay nhật nguyên làm chủ, chỉ cần trong Tứ trụ có thấy là cho rằng có thiên la, địa võng.


  Thuyết thiên la địa võng có lý của nó. Trời nghiêng về Tây bắc mà tuất hợi là cùng cực của lục âm; đất thấp ở Đông nam mà thìn tị lại là cùng cực của lục dương. Cùng cực âm dương là ám muội, bất minh như người rơi vào mênh mông, mờ mịt, cho nên nói tuất hợi là thiên la, thìn tị là địa võng.


  Nam sợ thiên la, nữ kị địa võng là nói: Rồng là thìn, rắn là tị người thìn được tị, người tị được thìn là rồng rắn hỗn tạp. Nam nữ gặp phải là hôn nhân không thành, hại con cái, nghèo đói, bệnh tật. Người thìn được tị nặng hơn người tị được thìn. Lợn là hợi, chó là tuất, người tuất được hợi, người hơi được tuất đều là lợn chó lẫn lộn. Mệnh nam nữ gặp phải thì đần độn ngu ngốc, cản trở cha mẹ, khắc vợ. Người tuất gặp hợi, thì nhẹ hơn người hợi gặp tuất. Cho nên nam sợ thiên la, nữ sợ địa võng. Ở giữa lại còn chia ra: mệnh hoả có thiên la, mệnh thuỷ thổ có địa võng. Người có mệnh đó phần nhiều trễ nải, nếu đi với ác sát nữa thì ngũ hành không có khí, tất cả chỉ về ác tử, hành vận đến đó thì khó tránh khỏi. Ví dụ sinh ngày mồng một tháng tuất năm tuất, tức là phạm cả năm thiên la. Người sinh ngày 15 là phạm 15 năm thiên la. Nếu lại sinh giờ tuất nữa thì tăng thành 30 năm thiên la. Tháng hợi năm tuất hoặc giờ hợi ngày tuất gặp nhau thì tai hoạ liên miên. Gặp cả thiên la lẫn địa võng thì càng nặng thêm nữa.


  Người gặp thiên la địa võng, trong thực tế thường là người hay gặp nạn về hình pháp. Cho nên người trong Tứ trụ có thiên la địa võng thì trong cuộc sống cần cẩn thận, tôn trọng pháp luật, không nên mạnh động, nếu không khó tránh khỏi lao tù.


  Thiên la địa võng còn chủ về tai nạn, bệnh tật. Người trong Tứ trụ có nó, khi hành vận đến đó đều thường bất lợi cho thân thể cho nên phải chú ý rèn luyện và đề phòng bệnh tật.


  Về người mệnh kim, mệnh mộc, có thuyết cho rằng không có thiên la địa võng. Điều đó xưa nay các sách nói khác nhau. Tôi cho rằng, người xưa nói mệnh kim, mệnh mộc không có thiên la địa võng vì ba nguyên nhân sau:


  Thứ nhất, trong mười hai địa chi, người xưa lấy tí sửu dần mão, thìn tị là dương, lấy ngọ mùi thân dậu tuất hợi là âm. Dương bắt đầu ở tí sửu, kết thúc ở thìn tị, âm bắt đầu ở ngọ mùi, kết thúc ở tuất hợi. Dần mão là mộc, tí sửu ở trước, thìn tị ở sau, dần mão ở giữa nên không có thiên la. Thân dậu là kim, ngọ mùi ở trước, tuất hợi ở sau, thân dậu nằm giữa chứ không ở cuối nên không có địa võng.


  Thứ hai, vì người xưa cho rằng: “Tuất hợi là cuối của sáu âm, thìn tị là cuối của sáu dương”, từ đó mà lý luận hai mệnh kim, mộc không có thiên la địa võng. Hồi đó vì điều kiện hạn chế, giao thông lạc hậu, không có cách gì để chứng minh xem hai mệnh kim mộc có thiên địa võng hay không nên đã kết luận như vậy.


  Học thuyết mệnh lý của Trung Quốc đã trải qua thực tiễn rất lâu đời để ngày càng tổng kết được hoàn thiện. Thiên la địa võng phần nhiều chủ về tai nạn lao tù. Thuyết hai mệnh kim mộc không có thiên la địa võng của người xưa, qua thực tế nghiên cứu ngày nay thì không hoàn toàn như thế. Những người mệnh kim, mộc đều sinh vào các năm canh thìn, tân tị, canh tuất, tân hợi, mậu thìn, kỉ tị, mậu tuất, kỉ hợi, mà số người ngồi tù hiện nay sinh các năm đó cũng không ít hơn loại người khác. Đó là thí dụ phản chứng rất rõ.


  Người trong Tứ trụ có thiên la địa võng và sát tinh hoặc lưu niên, đại vận đều phải cẩn thận đề phòng phạm pháp. Nhưng cũng có lúc gặp thiên la địa võng, nhưng không những không gặp tai vạ mà còn gặp tin mừng bất ngờ, đó là những người trong Tứ trụ có giải cứu hoặc có thiên đức, nguyệt đức.


II. BÀN VỀ HUNG, SÁT, KÌNH DƯƠNG


  Giáp kình dương ở mão, ất kình dương ở dần, bính mậu kình dương ở ngọ, đinh kỉ kinh dương ở tị, canh kình dương ở dậu, tân kinh dương ở thân, nhâm kinh dương ở tí, quý kình dương ở hợi.


  Kình dương lấy can ngày làm chủ, phàm trong địa chi của Tứ trụ thấy là có kình dương. Như Tứ trụ của Nhạc Phi: sinh năm quý mùi, tháng ất mão, ngày giáp tí, giờ kỉ tị, lệnh tháng là kình dương.


  Về vấn đề kình dương, nhiều độc giả cho rằng trong cuốn “Chu dịch và dự đoán học” tôi đã sắp xếp sai, chỉ ra năm can âm thì kình dương nên có ngôi trước lộc, tức ất kình dương ở thìn, đinh kỉ kình dương ở mùi, tân kình dương ở tuất, quý kình dương ở sửu. Trên thực tế, đó là cách sắp xếp trước lộc một ngôi là kình dương. Đối với việc đó người xưa đã bàn đến. Ví dụ sách: “Mệnh lý thám nguyên” khi bàn về kình dương đã nói: “Các sách về mệnh học xưa lấy thìn tuất sửu mùi để tính, điều đó không đúng. Ất sinh ở ngọ, vượng ở dần tức lấy dần làm cung kình dương. Định kỉ sinh ở dậu, vượng ở thân, tức lấy thân làm cung kình dương. Quý sinh ở mão, vượng ở hợi, tức lấy hợi làm cung kình dương. Lý như thế là rất rõ ràng”. Sách: “Tam xa nhất lãm” nói: “Kình” là cứng. “Dương” là tể, cắt. Lộc quá nhiều thì bị cắt. Cái lẽ âm dương của vạn vật là cực thịnh thì xấu, hỏa cực thịnh thì sắp thành than, thủy cực thịnh thì đầy tràn, kim cực thịnh thì gãy, thổ thì nứt nẻ, mộc thì gãy. Cho nên chưa đạt đến cực là phúc, đã cực thì sẽ quay lại để trở thành xấu. Sách “Bát tự thần toán” nói: “Trước lộc một ngôi là chỗ đế vượng”. Vì vậy ta nên hiểu rằng: kình dương của năm can âm nên lấy trước lâm quan một ngôi tức chỗ đế vượng.


  Cụ thể là ất kinh dương ở dần, đinh kỉ kình dương ở tị, tân kình dương ở thân, quý kình dương ở hợi, như thế mới đúng.


  Qua trích dẫn ở trên, đã nói rõ bản chất ý nghĩa của kình dương. Kình dương vừa là “sát” đã đạt đến cực độ của hung, tức nằm ở cực đỉnh của đế vượng. Từ ngũ hành phối với mười hai cung thấy rõ ất kình dương ở dần tức ở ngôi đế vượng, định kỉ kình dương ở tị... Trong ngũ hành chúng cùng một loại với thiên can, là quan hệ anh em. Như giáp kình dương ở mão, giáp là mộc, mão cũng là mộc. (Mậu kỉ ngũ hành thuộc thổ, trong ngũ hành sinh vượng tử tuyệt gửi ở cung hoả, cho nên cũng cùng một mối quan hệ). Do đó, trong cuốn “Chu dịch và dự đoán học” tôi lấy ngôi đế vượng để xác định kình dương là đúng. Quan trọng hơn là qua kiểm nghiệm thực tế đã chứng minh nó có giá trị ứng dụng.


  Trong hành vận của người ta sợ nhất là gặp kình dương, nó chủ về sự trì trễ, kéo dài, vận gặp kình dương thì của cải hao tán. Kình dương kiêm ác sát thì tai hoạ vô cùng. Kình dương không những không sợ gặp tuế vận mà còn sợ xung tuế quân, cho nên có câu: “Kình dương xung tuế quân thì tai vạ cực xấu”. Cái chết của Nhạc Phi theo mệnh lý học mà nói, một trong những nguyên nhân là kình dương gặp tuế quân. Cho nên nói, người khoẻ gặp kình dương thì hay phát sinh những vấn đề nghiêm trọng. Chi năm có kình dương, chủ về phá hoại những cái tổ tiên để lại hoặc có khuynh hướng lấy oán báo đức; chi tháng gặp kình dương chủ về tính tình ngang ngược, khác người; chi ngày gặp kình dương chủ về mắt lồi, tính nóng, hung bạo hại người, hay theo bè đảng, gặp sinh vượng còn đỡ, gặp tử tuyệt thì nặng hơn. Người mà ngũ hành lại gặp kình dương thì dễ gặp tai nạn máu me, ngày gặp kình dương còn chủ về vợ hay bệnh tật; chi giờ gặp kình dương chủ về khắc vợ, khắc con hoặc cuối năm hay gặp tai hoạ, nếu gặp tài quan thì hoạ khá sâu, tương xung hoặc tương hợp với tuế vận thì tai hoạ ập đến ngay. Cho nên nói: “Kình dương trùng phùng thì bị thương tổn, chủ nhân tính khí nóng gấp, nếu gặp hình xung thì rơi vào tai ách, nếu bị chế ngự thì mới tốt”.


  Kình dương tuy là sự cứng rắn nhưng nếu thân nhược gặp phải nó thì không thể cho là xấu, vì kình dương có công năng bảo vệ giúp thân. Phàm người có lộc, còn phải có kình dương để bảo vệ, gặp quan ấn phải có kình dương mới tốt. Như thế gọi là “quan ấn tương trợ, nhờ có kình dương mới đem lộc về”. Trong mệnh gặp kình dương, thất sát kiêm vượng thì càng thông đạt đến ấn thụ, tức là nhờ kình dương trợ uy mà đạt được. Vì thế mà trong mệnh cục có kình dương nhưng không bị sát, khi tuế vận bị sát cũng có thể gặp phúc. Cho nên có câu: “Gặp sát mà không có kình dương thì không thành đạt; có kình dương mà không có sát thì không có uy; có cả sát cả kình dương thì lập công kiến nghiệp, có thể thành tướng, soái”.


  Tóm lại, kình dương là hung sát, phần nhiều chủ về tai hoạ, thương tật và cũng chủ về những tội phạm pháp. Thân nhược gặp kình dương có thể giúp thân, thân mạnh gặp kình dương thì cái xấu càng tăng. Do đó người kị kình dương nên làm việc thiện, kiềm chế mình, tôn trọng pháp luật thì tránh được điều xấu, giữ được an thân, nếu không suốt đời trắc trở.


III. BÀN VÀ KIẾP SÁT


  Thân tí thìn thấy tị, dần ngọ tuất thấy hợi, tị dậu sửu thấy dần, hơi mão mùi thấy thân.


  Cách tra kiếp sát lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, phàm địa chi trong Tứ trụ thấy là có.


  Kiếp sát trong bảng trường sinh đế vượng tử tuyệt ở vào tuyệt địa. Như mộc tuyệt ở thân, hợi mão mùi lấy thân làm kiếp sát, trong thân canh kim kiếp mộc. Kim tuyệt ở dần, tị dậu sửu lấy dần làm kiếp sát, trong dần bính hoả kiếp kim. Hoả tuyệt ở hợi, dần ngọ tuất lấy hơi làm kiếp sát, trong hợi nhâm thuỷ kiếp hoả. Thuỷ tuyệt ở tị, thân tí thìn lấy tị làm kiếp sát, trong tị mậu thổ kiếp thuỷ.


  Kiếp có nghĩa là đoạt, bị cướp đoạt từ ngoài gọi là kiếp. Kiếp sát tốt thì thông tuệ nhạy bén, tài trí hơn người, không làm chậm việc, lòng rộng bao la, cao minh nhanh nhẹn, vũ đức đều cao. Sinh vượng đi với quý sát là gặp lộc ngay. Hung sát thì manh tâm độc ác, binh nghiệp thì bị thương, cướp bóc vô tình. Cho nên có câu: “Kiếp sát là vạ khôn lường, tài lợi danh trường bỗng nhiên mất hết, phải đề phòng tổ nghiệp tiêu tan, vợ con không kéo dài được cuộc sống. Người mà Tứ trụ gặp phùng sinh và kiếp sát sẽ trở thành bậc nho sĩ chấn hưng sự nghiệp cho triều đình, nếu giờ sinh có cả quan quý thì làm quan to. Kiếp thân gặp quan tinh là chủ về người nắm binh quyền, có uy và được nhiều người ngưỡng mộ”.


  Kiếp sát chủ về hung, về các tai vạ bệnh tật, bị thương hình pháp, trong Tứ trụ không gặp là tốt nhất. Nếu nó là kị thần thì tính cách cường bạo, gian hoạt giảo trá, thường chuốc lấy tai hoạ. Nếu là cát tinh hoặc hỉ thần, dụng thần thì là người hiếu học, cầu tiến bộ, ham lập nghiệp, công việc chuyên cần, quả đoán trong công việc, dễ thành công.


IV. BÀN VỀ TAI SÁT


  Dân ngọ tuất thấy tí, thân tí thìn thấy ngọ, hợi mão mùi thấy dậu, tí đậu sửu thấy mão.


  Tai sát còn có tên là bạch hổ, tính dũng mãnh, thường ở trước kiếp sát, xung phá tướng tinh nên gọi là tai sát.


  Cách tra tại sát lấy chi năm làm chủ, trong địa chi của Tứ trụ thấy tức là có. Tai sát là tai vạ tướng tinh bị xung khắc. Như người sinh vào các năm dần ngọ tuất thấy ngọ là tướng tinh, xung khắc ngọ là tí, tí tức là tại sát.


  Tai sát sợ khắc, nếu gặp sinh lại tốt. Trong Tứ trụ nếu gặp tai sát thì phúc ít hoạ nhiều. Sát chủ về máu me, chết chóc. Sát đi với thuỷ, hoả phải đề phòng bỏng, cháy, đi với kim mộc đề phòng bị đánh, đi với thổ phải đề phòng đổ sập, ôn dịch. Sát khắc thân là rất xấu, nếu có thần phúc cứu trợ, phần nhiều có quyền lực, cũng như kiếp sát, gặp quan tinh ấn thụ là tốt.


V. BÀN VỀ CẤU GIẢO


  Nam dương nữ âm, ngôi thứ ba sau mệnh là cấu, ngôi thứ ba trước mệnh là giảo.


  Nam âm nữ dương, ngôi thứ ba sau mệnh là giảo, ngôi thứ ba trước mệnh là cấu.


  Cách tra cứu, giảo là lấy chi năm làm chủ. Như nam sinh năm dương canh ngọ, ngôi thứ ba sau mệnh là dậu là cấu, ngôi thứ ba trước mệnh là mão là giảo. Nữ sinh năm canh ngọ, ngôi thứ ba sau mệnh là dậu là giảo, ngôi thứ ba trước mệnh là mão là cấu. Những cái khác cách tính tương tự.


  Cấu nghĩa là liên luỵ, giảo nghĩa là trói buộc, cột vào. Mệnh gặp hai sát đó thân bị khắc sát, nhưng nhiều cơ mưu, chủ về nắm các việc hình phạt hoặc là tướng soái, những việc sát hại. Năm hành đến đó thường gặp chuyện cãi cọ, hình phạt. Cả hai đều gặp càng nặng, gặp một thì nhẹ hơn, đi với quan sát thì nặng.


  Ngày hoặc tuế vận gặp cấu hay giảo là chủ về tai nạn nát thân.


VI. BÀN VỀ CÔ THẦN, QUẢ TÚ


  Hợi tí sửu thấy dần là cô, thấy tuất là quả.
Dần mão thìn thấy tị là cô, thấy sửu là quả.
Tị ngọ mùi thấy thân là cô, thấy thìn là quả.
Thân dậu tuất thấy hợi là cô, thấy mùi là quả.


  Cách tra cô quả lấy chi năm làm chuẩn. Phàm người sinh các năm hợi tí sửu trong Tứ trụ thấy dần là cô thần, thấy tuất là quả tú. Những cái khác cách tra tương tự.


  Nghĩa của cô quả là, đàn bà già mất chồng là quả, trẻ em không có cha là cô. Thần là sao thần, tú là sao tú, chỉ các sao thần. Sinh ra tôi là mẹ, khắc tôi là chồng, tôi khắc là vợ. Hợi tí sửu thuộc phương bắc ngôi thuỷ, thuỷ lấy kim làm mẹ. Kim tuyệt ở dần, là tuyệt địa của mẹ. Thuỷ lấy hoả làm vợ, hoả mộ ở tuất, là mộ của vợ. Thân dậu tuất thuộc phương tây ngôi kim, kim lấy hoả làm chồng, hoả tuyệt ở hợi, lấy mộc làm vợ, mộc mộ ở mùi. Tị ngọ mùi thuộc phương nam ngôi hoả, hoả lấy mộc làm mẹ, mộc tuyệt ở thân, lấy thuỷ làm chồng, thuỷ mộ ở thìn. Dần mão thìn thuộc phương đông ngôi mộc, mộc lấy thuỷ làm mẹ, thuỷ tuyệt ở tị, lấy kim làm chồng, kim mộ ở sửu. Cho nên mẹ tuyệt là cô thần, chồng mộ, vợ mộ là quả tú.


  Còn có một lẽ khác là dần thân tị hợi là giáp góc, thìn tuất sửu mùi là cách góc, tiến là dương là không lợi cho cha, lùi là âm là không lợi cho mę, cung dương là trắc trở cho cha, ở cung âm là trắc trở cho mẹ. Như người có dần mão thìn, tị là cô, sửu là quả, dần thìn đều là ngôi dương, sửu tị đều là ngôi âm, nam hay nữ trong mệnh gặp như thế thì dù có sinh con cũng phần nhiều giữa mình với con không hoà thuận.


  Những người mà trong mệnh gặp quả, tú là những người nét mặt không hiền hoà, không lợi cho người thân. Nếu mệnh người đó sinh vượng thì còn đỡ, tử tuyệt thì nặng hơn, nếu gặp cả trạch mã thì lang thang bốn phương. Nếu gặp tuần không, vong là từ bé đã không có nơi nương tựa. Gặp tang điếu thì cha mẹ mất liền nhau, suốt đời hay gặp trùng tang hoặc tai hoạ chồng chất, anh em chia lìa, đơn hàn bất lợi. Gặp vận tốt thì việc hôn nhân muộn, gặp vận thấp kém thì lang thang dời chuyển mãi. Mệnh nam sinh chỗ vợ tuyệt lại còn gặp cô thần thì suốt đời khó kết hôn, mệnh nữ sinh chỗ chồng tuyệt còn gặp quả tú thì có lấy được chồng cũng khó mà bách niên giai lão. Nam gặp cô thần nhất định tha phương cầu thực, nữ gặp quả tú thường là mất chồng.


  Cô thần quả tú, người xưa bàn rất nhiều, chủ về nam nữ hôn nhân không thuận, mệnh khắc lục thân, tai vạ hình pháp, nhưng nếu trong Tứ trụ phối hợp được tốt, còn có quý thần tương phù thì không đến nỗi nguy hại, thậm chí “cô quả cả hai thần lại còn gặp quan ấn, thì nhất định làm đầu đảng ở rừng sâu”. Nhưng hôn nhân không thuận là điều chắc, hơn nữa lúc phạm vào ngày tháng sẽ khắc phụ mẫu”.


VII. BÀN VỀ VONG THẦN


  Dần ngọ tuất hỏa cục thấy tị, tị dậu sửu kim cục thấy thân, thân tí thìn thuỷ cục thấy hợi, hợi mão mùi mộc cục thấy dần.


  Cách tra vong thần là lấy chi năm hoặc chỉ ngày làm chủ, lấy tam hợp cục trong Tứ trụ làm dụng thần, không có hợp cục thì không thể dùng. Vong thần, vong tức là mất, mất từ bên trong gọi là vong.


  Kiếp ở chỗ tuyệt trong ngũ hành, còn vong ở chỗ vượng trong ngũ hành.


  Vong thần là gặp quan vượng trong tam hợp cục. Vong thần gặp tài cục là tài vượng, gặp quan cục là quan vượng, gặp thương quan cục là xì hơi. Gặp tài, quan, thương mà lớn thì đòi hỏi bản thân vượng, thân nhược là hại, gặp ấn cục là tốt. Vong thần cát thì sắc sảo uy lực, mưu lược tính toán, liệu việc như thần, binh cơ biến hóa, cuối cùng rồi sẽ thắng, nói năng hùng biện, lưu loát, tuổi trẻ tiến nhanh. Nói là tốt tức là chỉ khí mệnh gặp sinh vượng, quý sát. Nói là xấu tức khí mệnh rơi vào tử tuyệt, ác sát, là người ngông cuồng đảo điên, trắng đen thị phi lẫn lộn, lòng dạ hẹp hòi, đam mê tửu sắc, việc quan kiện tụng, phạm quân pháp. Nếu quý nhân kiến lộc lại gặp vong thần thì chuyên về công việc bút nghiên, văn tự, nên nghiệp nhờ việc công. Câu xưa nói: “Vong thần thất sát thì hoạ không nhẹ, tìm đủ mọi cách việc vẫn không thành, khắc vợ khắc con, không nối được nghiệp, cha kẻ sĩ thì vô danh. Mệnh đã tuần không còn gặp vong thần thì hoạ không nhẹ, nghèo đói suốt đời”.


VIII. BÀN VỀ NGUYÊN THẦN


  Nam dương nữ âm thì lấy chi sau ngôi xung. Nam âm nữ dương thì lấy chi sát trước ngôi xung.


  Cách tra nguyên thần lấy chi năm làm chủ. Chi sau ngôi xung nghĩa là, như người sinh năm tí, xung tí là ngọ, sau ngọ là mùi, nên trong Tứ trụ chi của tháng ngày giờ nếu có mùi thì mùi là nguyên thần.


  Người sinh nam dương nữ âm, cách tính nguyên thần là: năm tí thấy mùi, năm sửu thấy thân, năm dần thấy dậu, năm mão thấy tuất, năm thìn thấy hợi, năm tị thấy tí, năm ngọ thấy sửu, năm mùi thấy dần, năm thân thấy mão, năm dậu thấy thìn, năm tuất thấy tị, năm hợi thấy ngọ.


  Nam âm nữ dương thì cách tính là: năm tí thấy tị, năm sửu thấy ngọ, năm dần thấy mùi, năm mão thấy thân, năm thìn thấy đậu, năm tị thấy tuất, năm ngọ thấy hợi, năm mùi thấy tí, năm thân thấy sửu, năm dậu thấy dần, năm tuất thấy mão, năm hợi thấy thìn.


  Nguyên thần còn có tên là đại hao, là không hợp. Dương sau âm trước là có gấp khúc, gấp khúc là việc không suôn sẻ; âm sau dương trước là thẳng nhưng không toại nguyện, tức là việc có bạo động mà không trị được, nên gọi là nguyên thần. Nguyên thần rơi vào đất khí xung là hung, phình bên trái là phong sát bên phải, phình bên phải là phong sát bên trái, cho nên nam nữ âm dương phải lấy trước xung hay sau xung là thế. Tuế vận gặp phong thần như cây gặp gió, bị xô lắc điên đảo, không được bình yên, không có bệnh trong thì gặp nạn ngoài, tuy phú quý cao sang nhưng không thịnh. Đại vận gặp vong thần thì cả 10 năm đáng sợ, không yên ổn, cửa nhà lận đận, nếu có cát thần phù trợ mới đỡ được phần nào. Vong thần sợ nhất trước cát sau hung. Sau khi phát vượng ở thời điểm muốn ra mà chưa ra được thì khó mà thoát được tai vạ. Mệnh gặp vong thần thì người có diện mạo thô cục, mặt xương xẩu mũi thấp miệng to, khoé mắt xước, đầu do vai cao, tay chân cứng nhắc, giọng nói trầm đục. Gặp sinh vượng thì tính tình vô định, không phân biệt phải trái, lành ác, tính thay đổi thất thường. Gặp tử tuyệt thì lãnh đạm, thờ ơ, bạc bẽo, diện mạo cục cằn, nói năng thô tục, vô liêm sỉ, tham ăn tham uống, quen thói lưu manh. Gặp quan phù thì hay chuốc lấy nhiễu sự. Gặp kiếp sát thì hành động thô bạo, không biết xấu hổ. Phụ nữ gặp vong thần giọng nói đục khó nghe, gian dâm với giặc, vô lễ, cuộc đời rủi nhiều hơn may, tuy sinh con nhưng con bất hiếu.


  Nguyên thần là thần hại mệnh nặng thêm. Người trong Tứ trụ đã có thất sát làm hại, còn gặp phải nguyên thần thì hại càng nặng hơn, không có nguyên thần thì nhẹ.


  Nguyên thần tuy xấu, lưu niên đại vận gặp là không tốt, nhưng biết được điều xấu, tránh xa phương của nguyên thần thì có thể vô hại.


IX. BÀN VỀ KHÔNG, VONG


  Cách tra không, vong lấy ngày làm chính, nếu các chi của năm, tháng, giờ có là bị không, vong. Tức là nói từ ngày giáp tí đến ngày quý dậu, trong mười ngày này không có hai chữ tuất hợi, nếu trong Tứ trụ thấy tuất hoặc hợi tức là tuần không, vong. Cách tra các ngày khác cũng thế.


  

    

  


  Không là ngược với thật, vong là ngược với có. Không vong nói một cách ngắn gọn là thời gian chưa đến. Như trong tuần giáp tí, tuất hợi là không. Một tuần chỉ có mười ngày. Tuất và hợi là thứ 11 và thứ 12, nếu đến ngày tuất và ngày hợi gọi là xuất không. Xuất không là không còn không nữa. Tứ trụ tuy có không vong, nhưng nếu xung hoặc hợp, hoặc hình thì không phải là không nữa, mà ngược lại mới là chân không. Cát thần gặp không vong thì mừng gặp hợp, hung tinh gặp không vong thì kị gặp hợp.


  Không vong trên địa chi của năm thì thứ nhất là tổ nghiệp không có gì, thứ hai là mẹ bị không vong, tạ thế hoặc cải giá, hoặc đi xa, hoặc mẹ không nuôi con, có mẹ như không. Không trên chi tháng phần nhiều chỉ không có anh chị em hoặc có anh chị em nhưng không nương tựa được. Không trên chi giờ, thứ nhất là sau khi kết hôn không thể có con ngay, thứ hai là không có con hoặc có con mà không nương tựa được. Như người sinh giờ giáp ngọ, ngày bính tuất, tháng tân sửu, năm tân mùi; ngày bính tuất trong tuần giáp thân, “tuần giáp thân, ngọ mùi là không”, ngọ trên trụ giờ và mùi trên trụ năm của Tứ trụ là tuần không, tuần không này ở ngôi mẹ và trong cung con cái.


  Sát của tuần không có cát, có hung. Nếu Tứ trụ có hung tinh, ác sắt thì đó là đất tụ hội tai họa, đều cần có không vong giải cứu. Nếu là lộc mã tài quan thì đó là nơi phúc tụ, không nên gặp không vong vì sẽ làm tiêu tan. Người mà cả ba ngôi tháng, ngày, giờ sinh đều không vong thì lại tốt, là quý nhân. Nếu gặp hai ngôi là không vong thì có làm quan nhưng chức không to.


  Nếu trong mệnh gặp không vong mà thân vượng thì người đó rộng rãi, phong độ, người to lớn đẫy đà, nhưng hay có họa bất ngờ.


  Đi với tử tuyệt thì lên voi xuống chó, phiêu bạt, khi bản thân có khí vận cũng khó mà thành phúc. Kị nhất là can chi tương hợp với thiên trung, như thế gọi là tiểu nhân thắng thế lên ngôi, gian trá quỷ quyệt. Đi với quan phù là người hay nịnh chồng; đi với kiếp sát thì hẹp hòi, nhút nhát; đi với vong thần là bồng bềnh trôi nổi; đi với đại hao là điên đảo bất thường; đi với kiến lộc là suốt đời phát tán; đi với hàm trì thì hung bạo. Đi với giáp góc, hoa cái, tam kì thì lại là kẻ sĩ thông minh, thoát tục. Kiến lộc gặp tuần không thì học hành không thành đạt, nếu được trạch mã cứu trợ thì có được nhận chức cũng mất luôn. Tóm lại phàm mệnh gặp không vong trên chỉ giờ thì tính tình bướng bỉnh, đi với hoa cái là chủ về ít con.


X. BÀN VỀ THẬP ÁC ĐẠI BẠI


  Giáp thìn, ất tị và nhâm thân; bính thân, đinh hợi và canh thìn; mậu tuất, quý hợi và tân tị; kỉ sửu đều là mười vị thần.


  Ngày thập ác đại bại tức lấy can chi của ngày trong Tứ trụ, gặp nó là ngày đại bại. Trong tuần lục giáp có mười ngày gặp lộc nhập không vong. Giáp lộc ở dần, ất lộc ở mão, trong tuần giáp thìn dần mão tuần không, nên giáp thìn, ất tị là ngày không có lộc; canh lộc ở thân, tân lộc ở dậu, trong tuần giáp tuất, thân dậu tuần không, nên canh thìn, tân tị là những ngày không có lộc; bính mậu lộc ở tị, trong tuần giáp ngọ, tị tuần không, nên bính thân, mậu tuất là những ngày không có lộc; đinh tị lộc ở ngọ, trong tuần giáp thân, ngọ tuần không, nên đinh hợi, kỉ sửu là hai ngày không có lộc; nhâm lộc ở hợi, trong tuần giáp tí hợi tuần. không nên nhâm thân là ngày không có lộc; quý lộc ở tí, trong tuần giáp dần tí tuần không nên quý, hợi là ngày không có lộc. Mười ngày này là những ngày không có lộc, nên còn gọi là thập ác đại bại.


  Thập ác như là người phạm mười trọng tội trong luật pháp, không được xá giảm. Đại bại là như trong luật nhà binh giao tranh thất bại, không sót một ai, nghĩa là rất nặng nề. Ngày thập ác đại bại là ngày hung, cổ xưa giao chiến rất kiêng kị, nguồn gốc của nó là từ các sách “Nguyên bạch kinh”, “Thích giáo huyền hoàng kinh” và “Uyên hải tử bình”. Tôi trong quá trình nghiên cứu phát hiện hai sách đầu chủ yếu là giải thích ngày thập ác đại bại của “Uyên hải tử bình” mà ra, nhưng trong ngày đại bại lại có nói đến sự hạn chế khác nhau của năm và tháng, vì vậy trong thực tiễn hai sách đó ít được dùng, mà hầu hết dùng theo phương pháp tử bình. Vì phương pháp tử bình phù hợp với thực tế, lại là phương pháp chính thường được dùng trong cuộc sống để kiêng kị khi xuất hành, khởi sự công việc hay việc hỉ nên ở đây xin giới thiệu độc giả tham khảo.


  Ngày thập ác đại bại là “kho vàng bạc hóa thành đất bụi”, nếu gặp cát thần phù trợ, quý khí trợ giúp thì còn tốt, nếu gặp thiên đức, nguyệt đức thì không còn là điều kị nữa, hoặc gặp tuế kiến, nguyệt kiến, thái dương điền đầy cũng không còn là kị nữa.


XI. BÀN VỀ HÀM TRÌ


  Thân tí thìn hàm trì ở dậu, tị dậu sửu ở ngọ, dần ngọ tuất ở mão, hội mão mùi ở tị.


  Hàm trì còn có tên là đào hoa, tra theo chi năm, cũng có sách hướng dẫn tra theo chi ngày hoặc chi tháng. Kinh nghiệm của tôi là tra cả chi ngày và chi năm đều ứng nghiệm, cho nên chỉ năm, chi ngày đều có thể tra đào hoa.


  Hàm trì là lấy nghĩa ngày nhập, là chỉ vạn vật còn ở thời điểm nhập nhoạng chưa rõ “Mặt trời sắp ló ở chân trời, nhập vào hàm trì”. Cho nên gọi hàm trì là chỗ ngũ hành mộc dục. Thủy cục thân tí thìn trường sinh ở thân, dậu là mộc dục nên lấy dậu làm hàm trì. Kim cục tị dậu sửu trường sinh ở tị, ngọ là mộc dục, nên lấy ngọ làm hàm trì. Hoả cục dần ngọ tuất trường sinh ở dần, mão là mộc dục, nên lấy mão làm hàm trì. Mộc cục hợi mão mùi trưởng sinh ở hợi, tí là mộc dục, nên lấy tí làm hàm trì. Đạo giáo ở phương Tây cho rằng có bà vương mẫu có nhiều kĩ nữ xinh đẹp mà hàm trì là những cái ao chuyên để cho các tiên nữ tắm, nam giới không được vượt qua đó lấy nửa bước, nếu không thì chìm ngập trong son phấn không sống nổi. Chẳng trách gì người xưa quy cho hàm trì là hung sát.


  “Đào hoa chủ về gian dâm. Nếu sinh vượng là nghĩa đẹp, đam mê tửu sắc, coi thường tiền của, ham vui, phá tan gia nghiệp. Nếu gặp tử tuyệt thì nói năng xảo trá, lang bạt cờ bạc, vong ân thất tín, tư lãm gian dâm, không làm nên việc gì. Đi với nguyên thần và sinh vượng thì làm vợ đầu đảng cướp; nếu gặp quý nhân, kiến lộc thì kiếm được sinh lợi nhờ các loại hàng dầu mỡ, rượu, muối hoặc nhờ tiền bất chính của phụ nữ mà nên nhà nên cửa; cũng có thể gặp tai hoạ dưới nước. Thần này nhập mệnh mọi việc khó thành, thường là điềm xấu nên phụ nữ kiêng kị không nên gặp”.


  Người xưa cho rằng, đào hoa chỉ việc nam nữ bất chính, cho nên cho rằng người có đào hoa thì không làm nên việc gì. Thực ra đào hoa cũng có nhiều điều tốt như người thông minh, hiếu học, đẹp, tính tình khảng khái. Sách “Tam mệnh thông hội” nói: “Phàm người hàm trì thì khéo tay, phong lưu, đẹp, tính nóng nhưng giỏi nhiều nghề”. Đào hoa phần nhiều là nghệ nhân. Thông minh, linh lợi, khéo léo chính là nguồn tiến bộ của văn hóa nghệ thuật; đẹp là biểu hiện thể chất ưu việt của đất nước, khảng khái hào phóng là mỹ đức của dân tộc. Vì vậy không nên nói hàm trì là điềm xấu của nam nữ. Kinh nghiệm thực tiễn cho biết: hàm trì gặp ấn thụ là chủ về việc văn chương; gặp quan thì được thăng chức; gặp tài thì chủ về quan quý. Có rất nhiều bậc quan quý cao sang, thương nhân giàu có, nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học, danh nhân tướng soái đều có hàm trì. Sao lại có thể nói người có hàm trì không làm nên việc”. Theo lý luận âm dương của trung y mà nói, hàm trì là tam hợp cục mộc dục ở vượng địa. Hàm trì vượng tất sẽ hiền, công năng tốt. Hiền lành là gốc của con người, do đó người hiền tinh lực dồi dào, ham muốn phải mạnh mẽ, đó là xu thế tất yếu của sinh lý. Nếu không phân tích kỹ đào hoa mà cứ theo lý luận luân lý chung chung thì sẽ hiểu sai lệch.


  Người mà Tứ trụ gặp đào hoa, không những bản thân đẹp, mà cha mẹ, anh em, vợ (chồng) con cũng đẹp.


XIL BÀN VỀ CÔ LOAN


  Ất tị, đinh tị, tân hợi, mậu thân, nhâm dần, mậu ngọ, nhâm tí, bính ngọ.


  Cô loan sát là lấy ngày, giờ làm chủ. Phàm người ngày, giờ đồng thời xuất hiện các thiên can địa chỉ trên đều là mệnh phạm cô loan.


  Cô loan chủ yếu nói về việc hôn nhân không thuận. “Nam khắc vợ, nữ khắc chồng”.


  Trong dự đoán, có người thích dùng cô loan, có người không thích dùng, vì vậy chỉ giới thiệu qua như thế để tham khảo.


XIII. BÀN VỀ ÂM DƯƠNG LỆCH NHAU


  Bính tỉ, đinh sửu, mậu dần, tân mão, nhâm thìn, quý tị, bính ngọ, đinh mùi, mậu thân, tân dậu, nhâm tuất, quý hợi.


  Âm dương lệch nhau lấy trụ ngày làm chính, thấy những ngày trên


  là có.


  Ngày âm dương lệch nhau, nữ gặp phải là chị em dâu không toàn vẹn, hoặc bị nhà chồng từ chối. Nam gặp phải là bị nhà vợ từ chối, hoặc cãi cọ mâu thuẫn với nhà vợ. Gặp phải sát này, bất kể là nam hay nữ, tháng ngày giờ có hai cái hay ba cái trùng nhau là rất nặng. Trụ ngày phạm phải là chủ về không được gia đình chồng (hay vợ) ủng hộ, dù có được nhờ thì vẫn là hư vô, thậm chí về sau còn oán lẫn nhau, không đi lại nữa. Âm dương lệch nhau là tiêu chí thông tin rõ nhất về hôn nhân không thuận, trong thực tế rất ứng nghiệm.


XIV. BÀN VỀ TỨ PHẾ


  

    	Xuân: Canh thân, tân dậu;


    	Hạ: Nhâm tí, quý hợi;


    	Thu: giáp dần, ất mão;


    	Đông: bính tị, đình tị.


  


  Cách tra tứ phế, phàm can chi ngày sinh trong Tứ trụ vào mùa như trên là tứ phế. Như vậy tháng sinh vào mùa xuân, gặp ngày canh thân hay tân dậu là tứ phế.


  Phế là giam nhốt mãi. Mệnh gặp tứ phế thì mọi việc không thành, có đầu không có đuôi.


  Tứ phế chủ về thân yếu, nhiều bệnh, không có năng lực, nếu không gặp sinh, phù trợ mà còn bị khắc hại, hung sát áp chế thì chủ về thương tật tàn phế, kiện tụng cửa quan, thậm chí bị giam, hoặc người theo tăng đạo. Cho nên trong Tứ trụ, cho dù là năm tháng ngày giờ gặp phải đều không tốt, đặc biệt là nhật nguyên thì càng không tốt.


  —ooOoo—


Chương 11


  BÀN VỀ THỜI GIAN, CÁCH CỤC VÀ DỤNG THẦN


I. BÀN VỀ NĂM, THÁNG, NGÀY, GIỜ


  Sự phát sinh, kết thúc, sinh trưởng và tiêu vong của mọi sự vật trên đời đều gắn liền với phạm trù thời gian. Do đó thời gian là số của mọi việc, mọi vật. Cũng tức là nói, bất cứ sự vật gì cũng có một số nhất định. Khái niệm thời gian là năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Tứ trụ của người ta là do năm, tháng, ngày, giờ, tức số của bốn thời điểm đó làm nên. Cho nên dùng Tứ trụ để đoán về thông tin của người thì cần phải hiểu biết mối tương quan giữa trụ năm, trụ tháng, trụ ngày và trụ giờ.


  1. Trụ năm


  Trụ năm trong Tứ trụ ví như gốc cây. Cách nhìn đối với trụ năm của người xưa không giống nhau. Cách nhìn thứ nhất cho rằng: năm là mệnh, là căn bản, nhấn mạnh năm trong Tứ trụ là vô cùng quan trọng. Một cách nhìn khác cho rằng năm tốt, không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, tức cho rằng năm không quan trọng, giờ mới quan trọng.


  Sự tốt xấu của mệnh người cần phải có sự cân bằng giữa sinh, vượng, suy, nhược và tổ hợp sắp xếp trong Tứ trụ. Năm trong Tứ trụ là rường cột đứng đầu, không thể xem nhẹ tính quan trọng của nó. Cho nên cách nhìn thứ hai là phiến diện.


  Năm là thái tuế, là hoạ phúc một đời của người đó. Năm là gốc của cây, là nền móng của nhà, là nguồn gốc của mệnh. Gốc khô thì cây chết, rễ sâu thì cành lá xum xuê; nền yếu thì nhà đổ, nền chắc thì nhà vững chãi; nguồn hết thì mệnh hết, nguồn dồi dào thì mệnh mạnh mẽ. Do đó trong Tứ trụ năm là gốc, tháng là cành, ngày là hoa, giờ là quả.


  Trụ năm là do một thiên can và một địa chi hợp thành. Nó vượng hay yếu, tốt hay xấu thứ nhất là lấy lệnh tháng để đo lường; thứ hai là xem quan hệ sinh khắc lẫn nhau giữa can và chỉ năm; thứ ba là dựa vào sự sinh khắc chế hóa của tháng, ngày, giờ đối với năm để quyết định.


  Can, chi của năm tương sinh hoặc ngang hoà là tốt, nếu được tháng, ngày, giờ đến sinh thì càng tuyệt diệu. Như thế gọi là dưới sinh cho trên, là làm cho can chi năm thêm bền gốc rễ, làm chủ cho sự hưng vượng cả cuộc đời. Tổ tiên có phúc đức, được hưởng nhiều âm phúc của tổ tiên, con cháu hiếu thuận, cha mẹ mạnh khoẻ sống lâu, bản thân người đó có năng lực và hiển đạt. Nếu năm sinh lợi cho tháng, ngày, giờ thì đó là sự dò rỉ tổn thất nguyên khí, làm cho gốc yếu đi, tổ nghiệp sa sút, bất lợi cho cha mẹ. Nếu là tháng, ngày, giờ hình xung, phá hại năm thì không những tổ nghiệp sa sút, bất lợi cho lục thân hoặc mất cha, chết mẹ, bản thân người đó cũng suốt đời khó khăn, mọi việc không thành và không thọ.


  Nếu can chi của năm tương khắc lẫn nhau thì bất lợi cho cha mẹ, đại loại như: nhâm ngọ, giáp thân. Can khắc chi thì không lợi cho mẹ, chi khắc can thì không lợi cho cha. Nếu trong Tứ trụ không có gì chế ngự hoặc giải cứu sự xung khắc đó, thì làm cho lực khắc càng mạnh, cha mẹ chia lìa, hoặc trong hai người chết một.


  Người mà can, chi năm ngang hoà nhau cùng khí thì phần nhiều cha mẹ bất hoà, đại loại như mậu thìn, nhâm tý. Việc nhà sóng gió, gia nghiệp khó khăn. Người mà can chi năm tương sinh cho nhau thì cha mẹ hoà thuận, gia đình êm ấm, thịnh vượng.


  2. Trụ tháng


  Trụ tháng trong Tứ trụ ví như thân cây, thân mạnh khỏe to lớn thì cành lá xum xuê.


  Trụ tháng là do can và chi của tháng hợp thành. Chi tháng tức là lệnh tháng. Lệnh tháng là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường sự vượng suy của can chi năm, ngày, giờ và tài, quan, ấn, sát, thương, kiêu, thực, tỉ, kiếp. Nó có thể trợ giúp cho cái yếu hoặc khống chế cái mạnh, là cương lĩnh của tháng, chủ tể quyền sinh sát của một tháng. Cho nên bàn về Tứ trụ, cách cục trước hết phải lấy lệnh tháng, sau đó mới xem nhật nguyên.


  Lệnh tháng còn dùng để lấy cách cục. Chi của lệnh tháng đều có chứa một can, hai can hoặc ba can. Ví dụ can ngày là giáp sinh tháng dần, đầu tiên phải bàn về giáp mộc, sau nữa mới xem bính hỏa, mậu thổ. Nếu dần bị xung khắc, phá hại, giáp mộc vô khí thì lấy bính mậu, hoặc giả dần mộc không bị thương tổn, trong hai chi bính, mậu có một chi lộ rõ can thành hình tượng cụ thể, thì có thể lấy nó làm dụng thần. Lại ví dụ như dần mộc không bị thương tổn, cả ba giáp bính mậu đều lộ rõ thiên can hoặc chỉ lộ rõ hai thiên can thì chọn cái sinh vượng hoặc cái mạnh hơn làm dụng thần. Tháng chủ về anh chị em (có sách cổ nói tháng chủ về cha mẹ). Nếu can chi của tháng tương sinh cho nhau, hoặc can của tháng gặp vượng địa lại được những trụ khác (năm, ngày, giờ) đến sinh trợ, không bị xung khắc phá hại thì đó là tượng anh chị em hoà thuận. Nếu can tháng bị khắc, hoặc can chi của tháng xung khắc nhau thì đó là tượng anh chị em không nương tựa vào nhau, hoặc bất hoà, hoặc mỗi người đi một ngả.


  Tháng là vận nguyên, là vận bắt đầu từ tháng đó. Do đó vận nguyên có thể bổ sung cho những điều còn khiếm khuyết trong Tứ trụ, hoặc có thể sinh thần phúc của Tứ trụ, khắc hung thần của Tứ trụ, cũng có thể trợ giúp hung thần của Tứ trụ. Cho nên tháng có quan hệ mật thiết với mệnh suốt cả đời người.


  Trong suốt cuộc đời, bất kể là nam nữ, vận thuận hay ngược, thời kỳ từ 50 tuổi đến 69 tuổi đều xảy ra vận của tháng sinh xung khắc với 10 năm trong giai đoạn ấy, cho nên trong thời gian đó nói chung là xảy ra nhiều việc và phức tạp, biến động nhiều. Người mà mệnh cục mạnh, nhật nguyên vượng thì xảy ra ít việc hoặc vô sự hoặc gặp điều tốt. Người mà mệnh cục yếu, nhật suy thì gặp nhiều việc có hại hoặc thân nhân chia lìa.


  3. Trụ ngày


  Trụ ngày trong Tứ trụ như hoa của cây. Nhật trụ thịnh vượng thì hoa nhiều như gấm, nhật nguyên suy nhược thì hoa ít lại không có màu.


  Lý Hư Trung đời Đường phát minh ra dùng thiên can địa chỉ để sắp xếp Tứ trụ và lấy can ngày làm chủ để dự đoán cát hung cuộc đời. Đến đời Tống, Từ Tử Bình lại phát minh ra trụ giờ. Đến đó thì bao gồm cả bốn trụ, dùng mãi cho đến nay. Nhật là chủ của cả đời người, là mảnh đất cát hung phúc hoạ của cả cuộc đời. Do đó sự: sinh, vượng, hưu, tù, suy, nhược của nhật chủ quan hệ đến vận mệnh tiền đồ suốt cả cuộc đời. Nhật chủ sinh, vượng, giống như thân thể người ta cường tráng thì có thể thắng của cải, đề kháng sự sát hại, bảo vệ được lục thân, thông minh, tháo vát, nuôi dưỡng được gia đình, gặp việc phần nhiều biến hung thành cát. Nếu nhật chủ suy nhược, hưu tù thì giống như người yếu, bệnh nhiều, tinh thần bạc nhược, không thể lấy thân che của, chắc chắn là xấu nhiều, tốt ít, việc gì cũng không thành. Tóm lại nhật nguyên trung hòa là quý, nhiều thì tốt, ít thì xấu. Nhật nguyên vượng quá hoặc yếu quá tất sẽ xấu nhiều hơn.


  Can ngày là mình, chỉ ngày là vợ (hoặc chồng). Can chi cùng sinh cho nhau thì vợ chồng hoà thuận. Can được chi sinh là nam lấy được vợ hiền giúp đỡ, nữ được chồng tốt giúp sức. Chi được can sinh, là nam yêu vợ, nữ giúp chồng. Can chi của ngày mà tương xung, tương khắc thì có nguy cơ vợ chồng xa nhau. Nam khắc nữ là không lấy được vợ sớm, nữ khắc nam là không lấy được chồng sớm, tức là tượng hôn nhân muộn. Nếu can chi tương khắc nặng thì không ly hôn cũng chết một trong hai. Can chi ngũ hành giống nhau là tượng bất hoà.


  Can ngày còn phân ra cường vượng hay suy nhược.


  Can ngày cường vượng: Tức là can ngày được lệnh, đắc địa, được sinh, được trợ giúp. Can ngày vượng nhờ chi tháng là được lệnh. Can ngày được các chi của năm, tháng, giờ đến sinh là được lộc, nếu gặp mộ kho (can dương gặp kho là có gốc, can âm thì không) là đắc địa. Can ngày được ấn thụ đến sinh là được sinh. Can ngày gặp tỉ, kiếp là được trợ giúp.


  Can ngày suy nhược: Tức là can ngày mất lệnh, không đắc địa, không có trợ giúp, không được sinh là suy và nhược. Nếu nó còn bị hình xung khắc phá thì càng yếu thêm. Can ngày hưu tù ở chi tháng là mất lệnh. Can ngày hưu tù ở các chi của năm, ngày, giờ là không đắc địa. Can ngày không gặp ấn thụ là không được sinh. Can ngày suy nhược lại không có tỉ, kiếp, củng lộc, kình dương gọi là không được trợ giúp. Nếu quan sát nặng quá, là can ngày bị khắc vô sinh. Thực thương nhiều quá thì can ngày hao tổn cũng gọi là suy nhược.


  4. Trụ giờ


  Trụ giờ trong Tử trụ ví như quả. Trụ giờ mạnh là quả nhiều chồng chất, vừa ngon vừa đẹp. Trụ giờ suy nhược là quả kém, thậm chí có hoa mà không có quả.


  Trụ giờ là cung của con cái, nó không những chủ về vượng suy của con cái mà còn phù trợ cho mình, là quan tả hữu của ngày. Cho nên xưa có câu: “Ngày là hội của tam vương, là tượng của đế vương, giờ là cận thần, là chỗ dựa của vua. Ngày và giờ là có đủ vua tôi, là trời đất hợp đức”. Qua đó ta có thể thấy tác dụng của giờ trong Tứ trụ cũng rất quan trọng.


  Giờ không những có quan hệ mật thiết với các trụ của năm, tháng, ngày mà còn là chỗ thâu tóm của Tứ trụ hoặc cách cục. Giờ nên sinh vượng, kiêng suy tuyệt. Phàm trong cách cục trên trụ giờ có hỉ thần thì đã sinh vượng lại còn thêm tốt, nếu gặp suy tuyệt thì không tốt. Trong cách cục nếu trụ giờ gặp kị thần sinh vượng thì lại càng xấu, nếu suy tuyệt thì lại không xấu.


  Giờ là quan tả hữu của ngày. Ngày là vua, giờ là thần. Ngày giờ tương sinh, tương hợp là vua tôi hòa hợp. Giờ bổ trợ cho ngày ở chỗ: thứ nhất có thể sinh trợ cho ngày; thứ hai có thể trợ giúp hỉ thần hay dụng thần trong cách cục; thứ ba có thể chế ngự kị thần trong cách cục, nếu không thì không làm tròn vai trò hỗ trợ.


  Trụ giờ sinh vượng là chủ về con cái thịnh vượng, thân thể khoẻ mạnh, đẹp đẽ thông minh, tiền đồ rộng mở. Trụ giờ hưu tù tử tuyệt thì con cái tai nạn nhiều, hoặc chết yểu. Trụ giờ sinh phù trụ ngày thì con nhiều mà trung hiếu, về già được nhờ, bình yên êm ấm. Nếu trụ giờ xung trụ ngày thì con nhiều nhưng bất hiếu, về già cô độc, tinh thần bạc bẽo.


II. TÍNH ĐIỂM ĐỂ ĐO ĐỘ VƯỢNG SUY CỦA NHẬT CHỦ


  Xưa nay, mệnh lý học Tứ trụ đều lấy nhật chủ (còn gọi là nhật can, thân chủ, mệnh chủ, nhật nguyên thân, nguyên thần) làm chủ. Nhật chủ mạnh hay yếu là lấy nhật chủ trong mệnh cục tổ hợp với sinh khắc chế hóa của các ngũ hành trong Tứ trụ để suy luận ra cát hung họa phúc của cuộc đời. Nói chung tổ hợp của mệnh cục trung hòa là quý. Nếu nhật chủ mạnh quá hoặc yếu quá đều là xấu (trừ phi mệnh cục đó được xếp vào cách cục đặc biệt, sẽ bàn sau).


  Mệnh cục trung hòa là chủ về một đời phú quý, thân thể khoẻ mạnh, gia đình hòa thuận, cho dù hành đến vận, năm, tháng nào cũng đều không gặp những biến đổi to lớn. Mệnh cục mạnh quá hay yếu quá thì khó tránh khỏi phong ba gập ghềnh. Khi gặp được đại vận hay lưu niên tốt thì cuộc sống hanh thông, thuận lợi, công việc dễ thành công. Nhưng khi hành đến vận xấu hay năm xấu thì khó tránh khỏi cảnh nhà dột lại mưa lâu, tiêu điều khốn quẫn, vất vả trăm đường.


  Phán đoán sự mạnh yếu của nhật chủ là rất quan trọng. Nói chung các nhà mệnh lý học, có người tuy đã học hàng chục năm nhưng cũng rất khó khăn khi phán đoán nhật chủ mạnh yếu đến mức nào. Như thế đương nhiên càng không thể dự đoán chính xác mệnh vận cho người khác được. Vì vậy để giúp độc giả có thể tính toán chính xác, dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết cách tính đó. Tuy có phức tạp một chút nhưng sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, độc giả sẽ lượng hoá được vấn đề, bởi vì có tính toán chính xác sự mạnh yếu của nhật chủ thì mới có cơ sở để dự đoán đúng phúc hoạ cho cuộc đời.


  Sự biến đổi độ vượng của các ngũ hành trong Tứ trụ được quyết định bởi: chỗ dựa, vị trí đóng, sự trợ giúp, khắc, xì hơi giữa các can chi. Sự tương hợp, tương khắc giữa các can khi có sự tương hợp, tương xung, tương hình giữa các chi với nhau.


A. ĐỘ VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH CÁC THIÊN CAN


  Trời có 360 độ, tức là một vòng tròn có 360 độ. Mười thiên can chia thành âm dương ngũ hành phân bố khắp trong không gian. Vì vậy lấy. 360 độ chia cho mười can, mỗi can được 36 độ. Song trong Tứ trụ vì giữa các can chi chịu ảnh hưởng lẫn nhau, như xung, hợp, khắc, hoặc vì hư phù mà làm tăng hay giảm độ vượng suy của nhau. Vì vậy muốn tính chính xác độ mạnh yếu của thiên can thì phải dựa vào các căn cứ dưới đây:


  1) Tra xem thiên can đó có chỗ dựa không. Nếu có chỗ dựa thì lấy 36 độ để tính, nếu không có chỗ dựa thì được xem là hư phù, giảm đi 3/4 tức còn 9 độ.


  2) Tra xem thiên can đó có ngũ hợp không. Nếu có ngũ hợp thì mỗi can bị giảm mất 1/6 tức mỗi can còn lại 30 độ. Nếu hợp mà không hóa (sẽ giải thích sau) thì vẫn giữ nguyên 36 độ. Nếu hợp mà thành hóa thì tính theo ngũ hành mà nó hóa thành.


  3) Lại tra xem can đó có bị khắc hay không. Khắc gần thì bị giảm mất 1/3 tức là 12 độ, còn 24 độ. Khắc cách ngôi thì giảm mất 1/6 tức còn 30 độ. Khắc xa thì không giảm. Khắc kẹp giữa thì can bị khắc giảm 2/3 tức giảm mất 24 độ, còn 12 độ.


  4) Lại tra xem ảnh hưởng của địa chỉ đóng cùng trụ đối với thiên can ra sao.


  1. Tra điều kiện chỗ dựa của thiên can


  1) Đầu tiên ghi các nhân nguyên tàng trong địa chi của cả bốn trụ


  Nếu bốn địa chi không bị hợp hóa, hoặc lục xung, nếu trong nhân nguyên có ngũ hành cùng loại với thiên can đó hoặc sinh trợ cho thiên can đó thì thiên can ấy được xem là có chỗ dựa, nếu không thì được xem là hư phù.


  Ví dụ 1. Sinh năm kỷ mão (chi mão tàng can ất mộc).


  Tháng đinh mão (ất mộc).


  Ngày nhậm dần (giáp mộc, bính hoả, mậu thổ).


  Giờ đinh mùi (kỷ thổ, đinh hoả, ất mộc).


  Trước hết xét can kỷ thuộc thổ nhân nguyên tàng trong địa chỉ có bính, đinh hoả sinh cho, có kỷ thổ và tuất thổ trợ giúp, nên kỷ thổ có chỗ dựa.


  Xét đinh thuộc hoả. Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có giáp, ất mộc sinh cho; có bính, đinh hoả trợ giúp. Nên định hoả có chỗ dựa.


  Xét nhâm thuộc thuỷ. Nhân nguyên tàng trong địa chi không có kim sinh cho; cũng không gặp thuỷ trợ giúp nên nhâm hư phù.


  Ví dụ 2. Sinh năm nhâm ngọ (ngọ tàng can đỉnh hỏa, kỷ thổ). Tháng giáp thìn (thìn tàng: mậu thổ, ất mộc, quí thuỷ)


  Ngày mậu tuất (tuất tàng: mậu thổ, tân kim, đinh hoa)


  Giờ tân dậu (dậu tàng: tân kim)


  Đầu tiên xét can nhâm thuộc thuỷ. Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có tân kim sinh cho; có quý thủy trợ giúp. Nên nhâm có chỗ dựa.


  Xét giáp thuộc mộc. Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có quý thuỷ sinh cho. Nên giáp có chỗ dựa.


  Xét mậu thuộc thổ. Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có mậu, kỉ thổ trợ giúp, có đinh hoả sinh cho nên mậu có chỗ dựa.


  Xét tân thuộc kim. Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có mậu, kỉ thổ sinh cho, có tân kim trợ giúp nên tân có chỗ dựa.


  2) Khi địa chi gặp hợp hóa


  Tra xem hợp hóa thành “thần” gì và các nhân nguyên tàng trong các địa chi khác có bị hợp hoặc xung không, ngũ hành có cùng loại với các thiên can khác hoặc sinh phù cho ngũ hành của thiên can đó không (về vấn đề hợp hóa xin xem mục lục hợp thành hóa các địa chi của chương này).


  Vi dụ 1.


  

    

  


  Dần mão thìn tam hội, có giáp, ất, mộc dẫn xuất hóa thành mộc, ngoài mộc ra thì các bản khí và các tạp khí khác đều tan mất.


  Tân, canh thuộc kim, các địa chi và các nhân nguyên không thấy có thổ hoặc kim. Nên tân và canh là hư phù.


  Giáp, ất thuộc mộc. Địa chi tam hội hóa mộc. Trong hợi còn tàng nhâm thuỷ, giáp mộc. Nên giáp, ất mộc có chỗ dựa.


  Ví dụ 2. Năm bính dần


  

    

  


  Các địa chi dần, ngọ, tuất tam hợp hóa hoả (có bính hoả dẫn xuất hoá hoả).


  Xét bính thuộc hoả. Có dần ngọ tuất tam hợp hóa hoả, trong tị còn có bính hỏa nên bính có chỗ dựa.


  Quý thuộc thuỷ. Trong tị có kim sinh thuỷ, nên quý có chỗ dựa.


  Giáp thuộc mộc. Trong các địa chi không có thuỷ mộc sinh trợ, nên giáp hư phù.


  Ví dụ 3. Sinh năm giáp ngọ (ngọ tàng: đinh hoả, kỷ thổ)


  

    

  


  Các địa chi mão, tuất lục hợp thành hoả cục (có bính, định hoả dẫn xuất hoá hoả).


  Giáp thuộc mộc. Trong các địa chi hoặc nhân nguyên không có thuỷ, mộc, nên giáp là hư phù.


  Bính, đinh thuộc hỏa. Trong các địa chi và nhân nguyên có lục hợp hóa hỏa, nên bính và đinh có chỗ dựa.


  Mậu thuộc thổ. Trong các địa chi và nhân nguyên có hỏa, thổ. Nên mậu có chỗ dựa.


  3) Khi giữa các địa chỉ hợp mà không hóa thì giữ nguyên bản khi, hay gọi là khử bì


  Ví dụ: Sinh năm ất mão (mão tàng ất mộc)


  

    

  


  Dần ngọ tuất tam hợp không hóa, vì thiên can không có hỏa dẫn hóa (hợp mà không hóa thì vẫn giữ nguyên bản khí).


  Ất thuộc mộc. Trong nhân nguyên có giáp, ất mộc, nên ất có chỗ dựa. Mộc thuộc thổ. Trong nhân nguyên có mộc thổ, nên mậu có chỗ dựa. Nhâm thuộc thủy. Trong nhân nguyên địa chỉ không có kim sinh thủy, nên nhâm hư phù.


  Canh thuộc kim. Trong nhân nguyên địa chỉ có mậu thổ sinh kim, nên canh có chỗ dựa.


  Ví dụ 2:


  

    

  


  Dần mão thìn tam hội không hóa vì thiên can không có mộc (Hội mà không hóa thì giữ nguyên bản khí)


  Canh thuộc kim. Trong nhân nguyên địa chỉ có mậu thổ sinh kim, nên canh có chỗ dựa.


  Kỷ thuộc thổ. Trong nhân nguyên địa chỉ có mậu thổ, nên kỷ có chỗ dựa.


  Bính thuộc hỏa. Trong nhân nguyên địa chỉ có giáp mộc sinh hỏa, nên bính có chỗ dựa.


  Ví dụ 3:


  

    

  


  Mão, tuất lục hợp không hóa thì giữ nguyên bản khí.


  Tân thuộc kim. Có nhân nguyên mậu, kỷ thổ sinh kim, nên tân có chỗ dựa.


  Mậu, kỷ thuộc thổ. Có nhân nguyên mậu, kỷ thổ sinh cho, nên mậu, kỷ có chỗ dựa.


  Quý thuộc thủy. Bản khí địa chỉ không có kim, thủy, nên quý hư phù.


  4) Vì xung mà tan mất tạp khí


  Ví dụ 1:


  

    

  


  Tí ngọ đối xung làm tan tạp khí.


  Hợi mão bán tam hợp hóa mộc (có giáp dẫn xuất hóa mộc).


  Giáp thuộc mộc. Có hợi mão bán tam hợp hóa mộc nên giáp có chỗ dựa.


  Canh, tân thuộc kim. Trong nhân nguyên địa chỉ không có thổ, kim, nên canh tân hư phù.


  Đinh thuộc hỏa. Có hợi mão bán tam hợp hóa mộc sinh hỏa, lại còn có bản khí của can đinh hỏa nên định có chỗ dựa.


  2. Thiên can ngũ hợp


  Điều kiện của thiên can ngũ hợp là hai can phải kề nhau, không được có can khác chen vào giữa.


  Thiên can ngũ hợp thành hóa: có thành hóa hay không là căn cứ vào các điều kiện sau:


  1) Ngũ hành của “hóa thần” phải cùng loại với ngũ hành của lệnh tháng (chi tháng), hoặc cùng loại với ngũ hành của một trong những nhân nguyên tàng trong chi tháng. Nếu không phù hợp điều kiện trên thì cho dù từng cặp thiên can ngũ hợp cùng với ngũ hành của các địa chi khác cũng chỉ là hợp mà không hóa.


  2) Ngũ hành của địa chỉ (có hai can ngũ hợp) nếu cùng loại với hóa thần của ngũ hợp thiên can thì chỉ cần hóa thần đó nắm lệnh là ngũ hợp đó được xem như thành hóa.


  3) Ngũ hành của địa chi (có hai can ngũ hợp đóng) nếu sinh phù cho hóa thần của ngũ hợp thiên can thì chỉ cần hóa thần đó nắm lệnh là ngũ hợp được xem như có thành hóa.


  4) Khi địa chỉ (có hai thiên can ngũ hợp đóng) hợp hóa với nhau, nếu hóa thần của hợp hóa đó cùng loại với ngũ hành của hợp hóa thiên can ngũ hợp thì chỉ cần hóa thần của ngũ hợp nắm lệnh là được xem như có thành hóa.


  Ví dụ.


  

    

  


  Hai can mậu quí ngũ hợp hóa hỏa. Ngọ, dần là hai chỉ có hai can đó đóng. Ba chi ngọ, dần, tuất cùng tam hợp hóa hỏa. Như vậy hóa thần đều là hỏa (tức cùng loại ngũ hành), do đó ngũ hợp của mậu và quý được xem là có thành hóa.


  5) Khi ngũ hành can âm cùng loại với ngũ hành nắm lệnh, các địa chi cùng trụ với thiên can có ngũ hành cùng loại với can âm hoặc sinh phù cho ngũ hành can âm thì gọi là “phu tòng thệ hóa” (chồng hóa theo vo).


  Ví dụ.


  

    

  


  Ất thuộc âm mộc, mão cũng thuộc mộc, có thể tương trợ nhau. Tí thuộc thủy có thể sinh mộc. Mão nắm lệnh của ất mộc. Vì tí thủy sinh phù cho ất mộc nên ất, canh ở đây được xem là hợp hóa thành mộc (tức phu tòng thể hóa).


  6) Khi ngũ hành can dương cùng loại với ngũ hành nắm lệnh địa chi cùng trụ với thiên can có ngũ hành cùng loại hoặc sinh phù cho can dương thì gọi là “thê tòng phu hóa) (tức vợ hóa theo chồng)


  Ví dụ.


  

    

  


  Bính thuộc dương hoả, tị, ngọ cũng thuộc hoả có thể tương trợ nhau, hơn nữa tị hoả nắm lệnh, như vậy bính và tân được gọi là “thê tòng phu hóa” hoả.


  7) Sự thành hóa của ngũ hợp chia làm ba loại: Hai can mỗi can 36 cộng lại thành 72 độ, giảm đi 1/6 còn lại 60 độ. Sự thành hoa âm dương của nó được xác định bởi âm dương của bản khí chi tháng


  a. Ngũ hợp thành hóa


  

    	Giáp kỉ hoá thổ 60 độ.


    	Ất canh hóa kim 60 độ


    	Bính tân hoá thuỷ 60 độ.


    	Đinh nhâm hóa mộc 60 độ


    	Mậu quý hóa hoả 60 độ.


  


  b. Thê tòng phù hóa.


  

    	Giáp kỉ hóa mộc 60 độ.


    	Ất canh hoá kim 60 độ


    	Bính tân hóa hoả 60 độ.


    	Đinh nhâm hóa thuỷ 60 độ


    	Mậu quý hoá thổ 60 độ.


  


  c. Phu tòng thể hóa


  

    	Giáp kỉ hóa thổ 60 độ.


    	Ất canh hóa mộc 60 độ


    	Bính tân hóa kim 60 độ.


    	Đinh nhâm hóa hỏa 60 độ


    	Mậu quý hoá thuỷ 60 độ.


  


  Mệnh nam có ngũ hợp “phu tòng thê hóa” thì vợ quyền cao, ne vợ.


  Ngũ hợp chính hóa thì tính tình cương trực, không theo đuôi vợ. “Thê tòng phu hóa” là người có chính kiến, được vợ giúp đỡ.


  8) Khi điều kiện dẫn hóa đầy đủ thì cả bốn trụ năm tháng ngày giờ đều có thể đồng thời hợp hóa thành “thiên can hợp uyên ương”.


  Ví dụ.


  

    

  


  Quý nhâm được hợi thủy sinh phù, dần (mộc) nắm lệnh cũng được sinh phù nên thành hóa).


  Thiên can hợp mà không hóa được xem là khắc gần, can bị khắc tổn hao mất 1/3 tức chỉ còn 24 độ, can khắc không bị hao tổn.


  Ví dụ 1.


  

    

  


  Giáp kỉ hợp mà không hóa, vì giáp (mộc) khắc kỉ (thổ) giáp không bị hao tổn, con kỷ chỉ còn 24 độ.


  Hai can ngũ hợp nếu có can hư phu vẫn được xem là hợp, không tính hư phù. Nếu hai can đều hư phù thì không xem là hợp mà xem là hư phù, tức mỗi can còn 9 độ (can hư phù không khắc).


  Hai can kề nhau thành ngũ hợp, trong đó có một can lại có can bên cạnh đến hợp tức là hai can tranh hợp một can, như thế gọi là “thiên can tranh hợp”. Tranh hợp thì không thành hóa được, cả ba can mỗi can tổn hao 1/3 tức mất 12 độ, chỉ còn lại 24 độ.


  Ví dụ 2:


  

    

  


  Khi hai định tranh hợp một nhâm thì:


  

    	Đinh tổn 12 độ còn 24 độ. Nhâm tổn 12 độ còn 24 độ.


    	Đinh tôn 12 độ còn 24 độ.


  


  3. Độ vượng thay đổi do các thiên can tương khắc nhau


  1) Thiên can nếu bị can sát bên cạnh khắc phạt thì hao tổn mất 1/3 tức 12 độ, còn 24 độ.


  Ví dụ 1.


  

    

  


  Giáp mộc khắc mậu thổ, nên mậu hao tổn 12 độ, chỉ còn lại 24 độ.


  2) Thiên can nếu bị khắc cách thi hao tổn mất 1/6, tức mất 6 độ, còn 30 độ. Khắc cách tức là giữa hai can khác nhau có một can khác chèn vào giữa.


  Ví dụ 2:


  

    

  


  Binh hỏa khắc canh kim, vì khắc cách nên canh kim tổn mất 6 độ, chỉ còn 30 độ.


  3) Thiên can nếu bị khắc xa thì xem như không bị hao tổn. Khắc xa ví dụ như can khắc can giờ, hoặc can giờ khắc can năm. Vì cách xa nhau nên lực yếu, không gây tổn hại.


  Vi dụ 3.


  

    

  


  Canh kim khắc giáp mộc, vì ở xa nên lực yếu. Do đó độ vượng của giáp không bị hao tổn. Thiên can có khắc đôi và khắc liên tiếp. Khi một can khắc cả hai can khác thì gọi là khắc đôi. Một can khắc ba can khác thì gọi là khắc liên tiếp. Dù là khắc đôi hay khắc liên tiếp thì can bị khắc độ vượng tổn hao mất 1/3, tức 12 độ, còn 24 độ. Can khắc không bị tổn hao.


  Những thiên can hư phù hoặc bị can khác khắc tổn hao mất hơn một nửa của 36 độ thì không thể có để khắc phạt khác nữa.


  Đối với can có ngũ hợp, cho dù hợp hóa hay không cũng đều không khắc được can khác hoặc bị can khác khắc. Trường hợp đó thường gọi là “tham hợp quên khắc”.


  4. Ảnh hưởng của địa chi đối với thiên can trong cùng một trụ


  Theo từng trụ mà nói, nếu thiên can không bị các can khác ngũ hợp thành hóa thì mối quan hệ giữa can và chi trong trụ đó có năm trường hợp khác nhau như sau:


  1) Thiên can được địa chi sinh phù. Như đinh mão, đinh thuộc hỏa, mão thuộc mộc, tức mão mộc sinh cho định hỏa. Ất hợi, ất thuộc mộc, hợi thuộc thuỷ, thuỷ sinh cho mộc. Nhâm thân, nhâm thuộc thuỷ, thân thuộc kim, kim có thể sinh thuỷ, tức là thiên can được địa chỉ sinh phù. Những can như thế độ vượng không thay đổi.


  2) Ngũ hành của thiên can cùng loại với địa chi. Như mậu, tuất đều có ngũ hành thuộc thổ. Bính ngọ, ngọ đều ngũ hành thuộc hoả. Canh, thân đều ngũ hành thuộc kim. Ngũ hành giống nhau thì độ vượng của can đó cũng không thay đổi.


  3) Địa chi xì hơi thiên can. Như ất, tị, ất thuộc mộc, tị thuộc hoa; mộc có thể sinh hoả. Bính thìn, bính thuộc hoả, thìn thuộc thổ, hoả có thể sinh thổ. Mậu thân, mậu thuộc thổ, thân thuộc kim, thổ có thể sinh kim. Tức là ngũ hành của thiên can có thể sinh cho ngũ hành của địa chi, hoặc nói cách khác ngũ hành của thiên can bị ngũ hành của địa chi xì hơi. Thiên can đó bị tổn mất 6 độ.


  4) Thiên can khắc phạt chi. Như giáp thìn, giáp thuộc mộc, thìn thuộc thổ, mộc có thể khắc thổ. Bính thân, bính thuộc hoả, thân thuộc kim, hoả khắc kim. Canh dần, canh kim khắc dần mộc. Thiên can khắc phạt địa chi, nên độ vượng của thiên can giảm mất 12 độ.


  5) Địa chỉ khắc phạt thiên can. Như giáp thân, thân kim khắc giáp mộc. Mậu dẫn, dần mộc khắc mậu thổ. Tần tị, bị hoả khắc tân kim. Thiên can bị khắc độ vượng giảm mất 18 độ.


B. ĐỘ VƯỢNG NGŨ HÀNH CỦA ĐỊA CHỈ


  Trời có 360 độ. Mười hai địa chi phân thành âm dương, ngũ hành phân bố khắp trong đó nên lấy 360 độ chia cho 12, mỗi địa chỉ nguyên có 30 độ. Vì địa chi hỗn tạp, ngoài bản khí ra, phần nhiều còn có tạp khí. Được tính thành bảng sau:


  Sự biến đổi độ vượng ngũ hành của các địa chỉ cùng trụ như sau:


  1) Địa chi cùng ngũ hành với thiên can trực đỉnh (thiên can trực đỉnh là số độ của thiên can phải đạt từ 18 độ trở lên), hoặc được thiên can cùng trụ sinh phù.


  2) Bản thân địa chỉ không gặp hợp.


  Nếu địa chi phù hợp với hai điều kiện đó thì bản khí của nó được tăng thêm 6 độ, tạp khí không thay đổi.


  3) Nếu địa chi bị thiên can trực đỉnh khắc thì bản khí của nó giảm 8 độ, tạp khí giữ nguyên.


  

    

  


  1. Sự biến đổi độ vượng của các địa chi hội, hợp


  Nếu các địa chỉ có tham gia: (1) Tam hội cục. (2) Hoặc tam hợp cục. (3) Hoặc bán tam hợp cục, nếu có thiên can cùng ngũ hành với hóa thần của hội hay hợp cục để dẫn đến hợp hóa thành công thì:


  - Tổng số độ vượng của ba địa chi tam hội cục là: 72 độ.


  - Tổng số độ vượng của ba địa chi tam hợp cục là: 60 độ.


  - Tổng số độ vượng của hai địa chỉ bán tam hợp cục là: 40 độ.


  Ví dụ 1.


  

    

  


  Các địa chi dần mão thìn tạm hội thành mộc cục, có thiên can giáp mộc dẫn xuất dẫn đến hội hóa thành công. Do đó ba địa chi hợp hóa thành 72 độ.


  Ví dụ 2.


  

    

  


  Hợi mão bán tam hợp hóa mộc, có thiên can giáp mộc dẫn xuất dẫn đến hội hóa thành mộc. Do đó hai địa chi hợi mão hợp hóa thành mộc 40 độ.


  Ví dụ 3.


  

    

  


  Dần ngọ bán tam hợp hóa hỏa, có thiên can bính tân ngũ hợp hóa hỏa dẫn xuất đến thành hóa. Nên hai địa chi dần ngọ hợp hóa thành hỏa 40 độ.


  Chú thích: Phàm tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục hợp hóa thành công thì ngũ hành của thiên can phải cùng loại với hóa thần của các địa chi, chỉ có như thế mới dẫn hóa thành công được.


  Đối với tam hội cục, tam hợp cục chỉ cần có đầy đủ ba chỉ, không nhất thiết ba chi đó phải liên tiếp kề nhau, hoặc phải theo thứ tự. Còn đối với bán tam hợp cục thì nhất thiết đòi hỏi hai chi phải liền kề mới được.


  Địa chi tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục, nếu không có thiên can dẫn thì gọi là “hợp mà không hóa”. Hợp mà không hóa thì các chi chỉ tính theo bản khí, còn tạp khí bị tan mất (gọi là khử bì).


  Nếu bốn địa chi đồng thời xuất hiện tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục thì lấy tam hội cục trước, tam hợp cục thứ hai, sau cùng là bán tam hợp cục.


  Khi trong mệnh cục không xuất hiện điều kiện dẫn hóa thì các hội, hợp, bán tam hợp cục vĩnh viễn không thành hóa. Lúc đó các chi được tính theo khử bì, tức chỉ có bản khí, các tạp khí mất hết.


  Trong mệnh cục xuất hiện tam hội cục, hoặc tam hợp cục, hoặc bán tam hợp cục, nhưng nếu điều kiện dẫn hóa không đủ thì phải chờ hành đến các vận hoặc các năm có đủ điều kiện dẫn hóa, các cục đó mới có thể thành hóa. Lúc đó cuộc đời có những thay đổi trọng đại.


  2. Sự biến đổi độ vượng của địa chi lục hợp cục


  Lục hợp cục đòi hỏi hai chi gần kề nhau, không thể có một chi xen giữa, đồng thời cũng đòi hỏi bản khí của chi tháng sinh phù cho, hoặc cùng loại với hóa thần của lục hợp và thiên can có dẫn xuất để lục hợp có thể hóa thành. Khi lục hợp được hóa thành thì hai chỉ đó hóa thành ngũ hành mới, có độ vượng là 36 độ.


  Ví dụ.


  

    

  


  Tị thân lục hợp, có ngọ tàng bản khí định hỏa và thiên can có bính dẫn hóa. Do đó tị thân lục hợp hóa thành hỏa 36 độ.


  Khi trong lục hợp xuất hiện sự tranh hợp thì xem như hợp mà không hóa. Nên cả hai địa chi chỉ còn lại bản khí, tạp khí tan mất.


  Lục hợp cục trong mệnh cục nếu không đủ điều kiện dẫn hóa, khi hành đến vận hoặc năm có đủ điều kiện dẫn hóa thì trong vận hoặc năm đó sẽ được thành hóa và cuộc đời nhất định có những thay đổi to lớn.


  Lục hợp cục nếu gặp tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục thì cho dù tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục có thành hóa hay không, lục hợp cục đó không được xem là hợp cục nữa.


  3. Sự biến đổi độ vượng của địa chi lục xung


  Mệnh cục lục xung là đối với hai chi kề nhau. Nếu có chỉ khác chen vào giữa thì không gọi là xung nữa. Lục xung nếu gặp tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục, lục hợp cục thì cho dù thành hóa hay không, đều không gọi là lục xung nữa (gọi là tham hợp quên xung).


  Sau khi lục xung thành lập, hai địa chi xung nhau đều lấy theo khử bì, tức là chỉ còn bản khí, không còn tạp khí. Sau đó căn cứ theo bảng chi tháng làm tổn thất để tra được độ tổn thất là bao nhiêu.


  Nếu có hai chi kẹp xung một chi thì mỗi chi kẹp xung hao mất 1/3, chi bị kẹp xung hao mất 2/3.


  Xung tứ chính: Tí ngọ đối xung, mão dậu trợ xung.


  Xung tứ sinh: Dần thân đối xung, tị hợi đối xung.


  Xung tứ kho: Thìn tuất tương xung, sửu mùi tương xung.


  

    

  


C. CHI THÁNG NẮM LỆNH


  Trong Tứ trụ ngoài nhật chủ ra, cái quan trọng nhất là chi tháng. Chi tháng nắm lệnh hay không quan hệ đến toàn bộ mệnh cục. Do đó ngoài sự tính toán trên, còn phải căn cứ chi tháng nắm lệnh hay không để có sự tặng giảm tương ứng.


  Phàm sinh vào thời kỳ ngũ hành chi tháng nắm lệnh, trong Tứ trụ những ngũ hành cùng loại với ngũ hành chi tháng thì độ vượng được tăng lên 1/5, những ngũ hành bị ngũ hành chi tháng nắm lệnh khắc, độ vượng sẽ giảm đi 1/6.


  Khi chi tháng hợp với các chi khác mà hóa thì ngũ hành mới hóa đó sẽ nắm lệnh, chứ không phải ngũ hành cũ của chi tháng nắm lệnh. Nếu hợp mà không hóa thì được ngũ hành của chi tháng cũ vẫn nắm lệnh.


  Dưới đây giới thiệu bảng ngũ hành nắm lệnh như sau:


  

    

  


  Ví dụ. Sinh tháng dần (sau lập xuân) thì mộc khí nắm lệnh. Nếu trong Tứ trụ có những can, chi thuộc mộc độ vượng của chúng sẽ được tăng lên 1/5 lần. Những can chi thuộc thổ độ vượng sẽ giảm đi 1/5 lần.


  Sinh tháng thân (sau lập thu) là kim khí nắm lệnh, những can chi trong Tứ trụ thuộc kim thì độ vượng được tăng lên 1/5 lần, những can chi thuộc mộc độ vượng bị giảm đi 1/5 lần.


  Ví dụ về tính độ vượng suy của ngũ hành trong Tứ trụ


  

    

  


  1) Thiên can kỷ thổ được kỷ thổ và định hỏa trong mùi, bính hỏa, mậu thổ trong tị, mậu thổ trong thân trợ giúp nên có chỗ dựa, được 36 độ (không có địa chỉ hay thiên can nào khắc hợp).


  2) Thiên can nhâm thủy được cảnh kim và nhâm thủy trong thân, canh kim trong tị, trợ giúp nên có chỗ dựa. Nhưng bị kỷ thổ khắc mất 1/3 nền còn lại 24 độ. Lại bị địa chỉ dậu kim khắc phạt, giảm mất 18 độ, nên chỉ còn lại 6 độ.


  3) Thiên can ất mộc có ất mộc trong mùi và nhâm thủy trong thân nên có chỗ dựa, do đó can năm và can tháng mỗi can được 36 độ.


  4) Địa chi tị tàng bính hỏa 18 độ, canh kim 9 độ và mậu thổ 3 độ. Địa chi dậu tàng tân kim 30 độ, địa chỉ mùi vì được thiên can kỷ thổ trợ giúp, lại không bị các địa chi khác xung hợp nên bản khí được tăng lên 6 độ. Như vậy kỉ thổ 24 độ, đinh hỏa 9 độ, ất mộc 3 độ. Địa chi thân tàng canh kim 18 độ, mậu thổ 9 độ, nhâm thủy 3 độ.


  

    

  


  Vi dụ 2.


  

    

  


  1) Thiên can ất, canh có phu tòng thê hóa được mộc 60 độ.


  2) Thiên can đinh, nhâm chính hóa được mộc 60 độ.


  3) Ba chi dần mão thìn tam hội hóa thành một cục 72 độ.


  4) Chi ngày mão mộc được 30 độ.


  

    

  


  Vi dụ 3.


  

    

  


  1) Hai can tân và canh trong địa chỉ không có thổ và kim nên là hư phù. Vì vậy mỗi can có 9 độ. Lại còn bị xì hơi cho địa chi, giảm mất 12 độ, nên trở thành 0 độ.


  2) Giáp, ất mộc có chỗ dựa. Tuy giáp mộc bị canh kim khắc, nhưng canh kim hư phù không khắc được, nên giáp và ất mỗi can tính 36 độ.


  3) Ba địa chị dần mão thìn thành tam hội hóa mộc được 72 độ. 4) Hợi tàng nhâm thủy 21 độ, giáp mộc 9 độ.


  5) Chi tháng tam hội hóa mộc, mộc nắm lệnh.


  

    

  


  Ví dụ 4.


  

    

  


  1) Thiên can giáp mộc không thấy có thủy, nên mộc là hư phù, tính 9 độ. Lại bị địa chi cùng trụ làm xì hơi giảm mất 6 độ nên còn 3 độ.


  2) Bính định hỏa trong địa chỉ có ngọ hỏa nên có chỗ dựa, mỗi can tính 36 độ.


  3) Mậu thổ địa chi hỏa, thổ giúp đỡ nên có chỗ dựa, tỉnh 36 độ.


  4) Địa chỉ mão, tuất lục hợp hóa hỏa tính 36 độ.


  5) Ngọ tàng định hỏa 21 độ, kỷ thổ 9 độ.


  6) Chỉ giờ tuất cùng ngũ hành với can mậu, lại không bị khắc hợp cho nên bản khí tăng 6 độ thành 24 độ.


  7) Tuy sinh tháng mão, nhưng mão tuất lục hợp hóa thành hỏa nên hỏa nắm lệnh.


  

    

  


  Ví dụ 5.


  

    

  


  1) Thiên can tân kim được nhân nguyên địa chỉ mậu, kỷ thổ sinh cho nên có chỗ dựa, tính 36 độ. Nhưng vì khắc chi cùng trụ giảm mất 12 độ nên còn 24 độ.


  2) Thiên can mậu, kỷ thổ được nhân nguyên trong địa chi là mậu, kỷ thổ trợ giúp, tức có chỗ dựa, mỗi can tính 36 độ.


  3) Thiên can quý thủy hư phù, còn bị mậu, kỷ kẹp khắc nên tính là không.


  4) Địa chỉ mão mùi bán tam hợp không hóa, lục hợp không hóa nên tính theo khử bì.


  5) Chi tháng hợp mà không hóa thì vẫn giữ nguyên bản khí cho nên tuất nắm lệnh.


  6) Mão mộc bị trực đỉnh thiên can tân khắc tổn mất 8 độ.


  7) Mùi thổ và trực đỉnh thiên can cùng ngũ hành nên tăng 6 độ.


  

    

  


  Ví dụ 6.


  

    

  


  1) Thiên can nhâm, đinh, bính, tân đều có chỗ dựa.


  2) Đinh nhâm ngũ hợp mà không hóa, được xem là khắc. Can bị khắc giảm 1/3, còn can khắc không giảm. Nhận tính 36 độ, định tính 24 độ.


  3) Bính tân ngũ hợp mà không hóa cũng xem là khắc. Can bị khắc giảm 1/3, can khắc không bị giảm. Do đó bính được tính 36 độ, tân được tính 24 độ.


  4) Các địa chỉ đều không bị xung hoặc hợp.


  5) Chi tháng mùi thổ nắm lệnh.


  6) Thần kim bị thiên can trực đỉnh bính hỏa khắc nên tổn mất 6 độ.


  7) Mão mộc bị thiên can trực đỉnh tân kim khắc, nên tổn mất 6 độ.


  8) Đinh bị địa chi cùng trụ xì hơi, giảm 6 độ nữa nên còn 18 độ.


  9) Bính khắc địa chỉ cùng trụ nên giảm mất 12 độ, còn 24 độ.


  10) Tân khắc địa chỉ cùng trụ cũng giảm 12 độ, nên còn 12 độ.


  

    

  


  Ví dụ 7.


  

    

  


  1) Thiên can ất canh ngũ hợp không hóa, được xem là khắc. Ất mộc tính 24 độ, canh kim 36 độ (ngũ hợp có một can hư phù vẫn xem là hợp nên không tính là hư phù).


  2) Mậu quí ngũ hợp không hóa nên được xem là khắc. Quí thủy tính 24 độ, mậu thổ 36 độ.


  3) Hai địa chi dậu tranh hợp một thìn nên hợp cục không thể thành hóa, do đó các chi được tính như khử bì, tức chỉ còn bản khí.


  4) Trong ngọ tàng đinh hỏa 21 độ, kỷ thổ 9 độ.


  5) Chi tháng thìn bị tranh hợp, nên không bị thành hóa, do đó thổ khí vẫn nắm lệnh.


  6) Ất bị địa chỉ cùng trụ khắc phạt nên giảm 18 độ, còn lại 6 độ.


  

    

  


D. TÍNH ĐỘ VƯỢNG CỦA NHẬT CHỦ


  Độ vượng của các ngũ hành trong Tứ trụ được tính như đã nói ở trên. Những can chi sinh trợ cho nhật chủ hoặc cùng loại ngũ hành với nhật chủ thì gọi là phe mình, những can chi còn lại gọi là phe khác (những ngũ hành bị nhật chủ khắc hoặc khắc nhật chủ đều thuộc phe khác). Sau đó so sánh phe mình và phe khác sẽ rút ra nhật chủ mạnh hay yếu).


  Vì phe mình chỉ có hai loại ngũ hành là ngũ hành sinh trợ cho nhật chủ và ngũ hành cùng loại với nhật chủ; còn phe khác có ba loại ngũ hành là: khắc nhật chủ, nhật chủ sinh cho và bị nhật chủ khắc. Do đó phe mình chiếm 40% của tổng trở lên thì được xem là nhật chủ vượng. Ngược lại nếu chiếm dưới 40% ngũ hành thì gọi là nhật chủ yếu.


  Ví dụ 1.


  

    

  


  Nhật chủ là kỉ thổ, phe mình là hỏa, thổ.


  

    

  


  Độ vượng toàn bộ ngũ hành là: 55 + 18 + 72 + 32 + 9 = 186 độ. 40% của 186 độ là 74,4 độ.


  Hỏa 18 độ thổ 72 độ, tổng cộng 90 độ. 90 độ lớn hơn 74,4 độ nên nhật chủ vượng.


  Ví dụ 2.


  

    

  


  Nhật chủ đinh và nhâm ngũ hợp hóa mộc, vì vậy ngũ hành mộc là 226 độ. Mộc độc vượng.


  

    

  


  Vi dụ 3.


  

    

  


  Nhật chủ là giáp mộc, thủy mộc đều là phe mình gồm 186 độ thêm thủy 21 độ thành 207 độ.


  Toàn bộ ngũ hành đều thuộc phe mình nên là mộc độc vượng.


  

    

  


  Ví dụ 4.


  

    

  


  Nhật chủ là bính hỏa. Phàm thuộc mộc, hỏa đều là phe mình gồm 3 độ cộng với 158 độ thành 161 độ.


  Toàn bộ ngũ hành là 239 độ. 40% của 239 độ là 95,6 độ. 161 độ vượt quá 95,6 độ, cho nên nhật chủ vượng.


  

    

  


  Ví dụ 5.


  

    

  


  Nhật chủ là quý thủy. Phàm thuộc kim thủy đều là phe mình, gồm 24 độ. Toàn bộ ngũ hành là 213 độ, 40% là 85,2 độ. Vì vậy nhật chủ nhược.


  

    

  


  Ví dụ 6.


  

    

  


  Nhật chủ tuy bính tân ngũ hợp nhưng không hóa, nên vẫn là bính hỏa. Phàm thuộc mộc hỏa đều thuộc đảng mình gồm 27 độ cộng 52 thành 78 độ.


  Toàn bộ ngũ hành là 197 độ, 40% là 78,8 độ. 78 độ nhỏ hơn 78,8 độ nên nhật chủ hơi nhược.


  

    

  


  Ví dụ 7.


  

    

  


  Nhật chủ quý tuy ngũ hợp với mậu nhưng không hóa, nên vẫn giữ nguyên quý thủy. Phàm thuộc kim, thủy đều là phe mình, gồm 96 độ cộng 19 độ thành 115 độ.


  Toàn bộ ngũ hành là 218 độ, 40% là 87,2 độ.


  115 độ lớn hơn 87,2 độ nên nhật chủ vượng.


  

    

  


III. PHÂN LOẠI CÁC CÁCH CỤC


  Cách cục của Tứ trụ có thể chia thành hai loại lớn: một loại là cách cục phổ thông, loại khác là cách cục đặc biệt. Nói chung trong Tứ trụ cách cục phổ thông chiếm phần lớn, cách cục đặc biệt chỉ chiếm một phần nhỏ. Khi chia cách cục, nếu phù hợp với cách cục đặc biệt thì trước hết chọn cách cục đặc biệt, nếu không thì xếp vào loại cách cục phổ thông.


  1. Chính cách (cách phổ thông)


  Chính cách có thể phân thành mười loại: 1) Cách chính quan. 2) Cách thất sát. 3) Cách chính tài. 4) Cách thiên tài. 5) Cách chính ấn. 6) Cách thiên ấn. 7) Cách thương quan. 8) Cách thực thần. 9) Cách kiến lộc. 10) Cách kình dương.


  Phương pháp lấy cách cục phổ thông theo can ngày, tháng sinh


  Người xưa bàn rất nhiều về phép lấy cách cục, số cách cục đạt hơn 40 loại. Tuy cách cục nhiều và phương pháp rườm rà như thế, nhưng thực tế có nhiều cách cục không được dùng hoặc rất ít dùng. Có những cách cục tên gọi rất hay. Nhưng thực tế đều là thiên can, tỉ kiếp trùng lặp.


  Cách lấy cách cục hiện đại lấy tháng lệnh làm chính, hoặc lấy nhân nguyên do chi tháng tàng chứa lộ ra, còn khi nhân nguyên không lộ ra thì lấy cái gì mà thấy cần lấy. Phương pháp này gọi là phương pháp cách cục theo can ngày, tháng sinh, là phương pháp dễ nắm vững và khá thích dụng.


  Ngày giáp sinh tháng tí, can lộ ra ở quý thuỷ là cách chính ấn, mừng gặp quan lộ ở ấn, kiêng đóng ở thiên tài làm tổn thương ấn. Tuế vận gặp quan cũng tốt, kiêng gặp thiên tài.


  Ngày giáp sinh tháng sửu là tạp khí, can lộ ra kỉ thổ là cách chính tài, lộ tân kim là cách chính quan, lộ quý thuỷ là cách chính ấn. Với người không lộ ra cái gì thì tuỳ đó mà lấy cách. Nên gặp ấn, kị gặp tài; nên gặp quan, kị quan sát hỗn tạp và thương quan; nên gặp tài, kị tỉ kiếp. Đối với tuế vận những điều nên gặp và những điều kị cũng tương tự.


  Ngày giáp sinh tháng dần là cách kiến lộc.


  Ngày giáp sinh tháng mão là cách kình dương (mão là kiếp tài).


  Ngày giáp sinh tháng thìn là tạp khí, can lộ mậu thổ là cách thiên tài, lộ quý thuỷ là cách chính ấn. Với người mậu quý không lộ ra thì tùy đó mà lấy cách. Nên gặp tài, kị gặp kiếp; nên gặp ấn kị gặp tài. Đối với tuế vận những điều nên gặp và nên kị cũng tương tự.


  Ngày giáp sinh tháng tị, can lộ bính hoả là cách thực thần, lộ mậu thổ là cách thiên tài, lộ canh kim là cách thất sát. Với người không lộ gì thì tùy đó mà lấy cách. Giáp sinh tháng tị, tháng là nguyên thần của tài, là lâm quan của thực, là trường sinh của sát. Trong Tứ trụ nên gặp tài, gặp được tài sinh mậu thổ càng tốt. Kị nhất đóng ở kình dương, tỉ kiếp. Trong Tứ trụ nên gặp được sát, sát càng lộ ra càng có uy. Kị thực thần chế ngự sát. Trong Tứ trụ mừng gặp thực thần, thực thần lộ ra thì nguồn của cải càng phong phú; kị gặp kiêu tước đoạt mất thực thần.


  Ngày giáp sinh tháng ngọ, can lộ ra đinh hoả là cách thương quan; lộ ra kỉ thổ là cách chính tài. Nếu không lộ ra gì thì tùy đó mà lấy cách. Tháng là nguyên thần của tài, trong trụ mừng gặp tài nên gặp tài thì nguồn của phong phú. Trong Tứ trụ nên gặp thương, đinh hoả lộ ra, gặp thương thì càng mạnh. Thân vượng nên gặp tài, thân yếu kị gặp thương quan xì hơi. Đối với tuế vận, những cái nên gặp và nên kị cũng tương tự.


  Ngày giáp sinh tháng mùi, mùi là mộ kho, là tạp khí. Can lộ ra kỉ thổ là cách chính tài, lộ ra đinh hoả là cách thương quan. Nếu không lộ ra thì tùy đó mà lấy cách. Tháng là vượng địa của tài. Trong Tứ trụ nên gặp tài, kỉ thổ lộ ra là tài vượng, kị gặp tỉ kiếp. Trong Tứ trụ gặp được thương, đinh hoả lộ ra càng rõ càng tốt, kị gặp ấn trụ chế ngự làm cho bị thương tổn.


  Ngày giáp sinh tháng thân là đất thất sát vượng. Can lộ canh kim là cách thất sát, lộ mậu thổ là cách thiên tài, lộ nhâm thuỷ là cách chính ấn (trong Tứ trụ có thực là kiêu thần). Nếu không lộ gì thì tuỳ đó mà lấy cách. Thất sát mừng gặp thân vượng, kỉ gặp thân nhược yếu, kị quan tinh, kị tài vượng và kị nhất là lại gặp thất sát, tuế vận cũng kị gặp thất sát. Thân là trường sinh của nhâm, trong Tứ trụ mừng gặp thuỷ, nhâm thuỷ lộ ra, thuỷ càng vượng và thanh tú, kị gặp tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng nên gặp và nên kị như thế.


  Ngày giáp sinh tháng dậu là cách chính quan. Mừng thân vượng lộ quan gặp tài, kị gặp thất sát làm thương tổn quan. Thân yếu phải gặp sinh phù, tuế vận cũng thế.


  Ngày giáp sinh tháng tuất là tạp khí. Can lộ mậu thổ là cách thiên tài, lộ tân kim là cách chính quan, lộ đỉnh hoả là cách thương quan. Nếu không lộ gì thì tùy đó mà lấy cách. Trong Tứ trụ mừng gặp tài, mậu thổ lộ tài lâm kiến mà vượng. Trong Tứ trụ gặp quan là tốt, tân kim lộ tháng kim sẽ sinh quan uy. Trong Tứ trụ gặp được thương, có định hoả lộ thương quan sẽ thông đến gốc, làm cho thế của cách càng mạnh và tốt hơn.


  Ngày giáp sinh tháng hợi là gặp trường sinh, can lộ nhâm thuỷ là cách thiên ấn. Không lộ gì thì tuỳ sự việc mà lấy cách. Trong Tứ trụ lộ quan ấn là phúc, kị gặp tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày ất nên gặp và kị gặp giống như giáp mộc, ở đây không nhắc lại nữa.


  Ngày ất sinh tháng tí, can lộ quý thuỷ là cách thiên ấn. Không lộ gì thì tùy sự việc cụ thể mà lấy cách cho thích hợp.


  Ngày ất sinh tháng sửu là tạp khí, can lộ kỉ thổ là cách thiên tài, lộ quý thuỷ là cách thiên ấn, lộ tân kim là cách thất sát. Nếu không lộ gì thì tuỳ việc cụ thể mà lấy cách cho thích hợp.


  Ngày ất sinh tháng dần là cách kình dương (kiếp tài).


  Ngày ất sinh tháng mão là cách kiến lộc.


  Ngày ất sinh tháng thìn là tạp khí, can lộ mậu thổ là cách chính tài, lộ quý thuỷ là cách thiên ấn. Không lộ gì thì tùy việc mà chọn cách.


  Ngày ất sinh tháng tị là đất làm tổn thương quan, sinh tài. Can lộ bính hoả là cách thương quan, lộ mậu thổ là cách chính tài, lộ canh kim là cách chính quan. Không lộ gì thì tùy việc mà chọn cách.


  Ngày ất sinh tháng ngọ là gặp trường sinh, thực tài vượng địa. Can lộ đinh hoả là cách thực thần, lộ kỉ thổ là cách thiên tài. Nếu không lộ gì thì tùy sự việc mà chọn cách cho thích hợp.


  Ngày ất sinh tháng mùi là tạp khí, can lộ kỉ thổ là cách thiên tài, lộ đinh hoả là cách thực thần. Nếu không lộ thì tùy việc mà chọn cách cho thích hợp.


  Ngày ất sinh tháng thân thì chính quan vượng địa, can lộ canh kim là cách chính quan, lộ mậu thổ là cách chính tài, lộ nhâm thuỷ là cách chính ấn. Nếu không lộ gì thì tùy đoán việc gì mà chọn cách cho thích hợp.


  Ngày ất sinh tháng dậu là vượng địa của sát, can lộ tân kim là cách thất sát. Nếu không lộ thì tuỳ đó mà chọn cách.


  Ngày ất sinh tháng tuất là tạp khí, gặp mộ địa. Can lộ mậu thổ là cách chính tài; lộ tân kim là cách thất sát; lộ đinh hoả là cách thực thần. Không lộ gì thì tùy vào đoán cái gì mà chọn cho thích hợp.


  Ngày ất sinh tháng hợi can lộ nhâm thuỷ là cách chính ấn. Không lộ thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày bính sinh tháng tí là quan quý, can lộ ra quý thuỷ là cách chính quan. Không lộ gì thì tùy việc mà chọn. Thân vượng nên gặp tài quan, thân nhược nên gặp ấn vượng. Kị gặp thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng sửu là tạp khí, can lộ kỉ thổ là cách thương quan, lộ quý thuỷ là cách chính quan, lộ tân kim là cách chính tài. Nếu không lộ thì tùy việc mà chọn cách. Tạp khí nên gặp tài, kị gặp kình dương và ngang vai. Thân vượng nên gặp tài, thân nhược tài vượng thì tốt. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng dần là gặp trường sinh, can lộ giáp mộc là cách thiên ấn, lộ mậu thổ là cách thực thần. Nếu không lộ thì tùy việc mà chọn. Trường sinh nên đóng ở quan hay gặp lộ quan, kị gặp tài thương ấn. Tuế vận cũng nên gặp và kị như thế.


  Ngày bính sinh tháng mão, can lộ ất mộc là cách chính ấn. Không lộ thì tuỳ việc mà chọn. Nên gặp hai sao quan, ấn, kị gặp thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng thìn là tạp khí, can lộ ất mộc là cách chính ấn, lộ mậu thổ là cách thực thần, lộ quý thuỷ là cách chính quan. Nếu không lộ thì tùy việc mà chọn. Nên gặp quan lộ, không lộ thì phải xung, kiến tài mà thân vượng thì phát phúc, kị gặp quan phục lại không có xung, kị gặp thất sát thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng tị là cách kiến lộc, tị là đất trường sinh của tài, tài phải lộ, nếu không lộ thì chỉ là thương quan đi ngược với nguyệt lệnh. Nên gặp tài vận cùng với thiên quan, kị kiếp tài, chính quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng ngọ là cách kình dương chủ về thần vượng sống lâu. Nên gặp tài lộ cùng với thiên quan. Kị gặp tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng mùi là tạp khí, can lộ kỉ thổ là cách thương quan, lộ ất mùi là cách chính ấn. Nếu không lộ thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp ấn lộ, không lộ thì phải xung. Kị gặp ấn phục không có xung, kị gặp thương quan. Tuế vận cũng nên gặp và kị như thế.


  Ngày bính sinh tháng thân, can lộ canh kim là cách thiên tài, lộ mậu thổ là cách thực thần, lộ nhâm thuỷ là cách thất sát. Nếu không lộ gì thì tùy việc mà chọn. Nên thân vượng, lộ tài, lộ quan, kị gặp thương quan, thất sát. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng dầu, can lộ tân kim là cách chính tài.


  Nếu không lộ thì tùy việc mà chọn cách. Nên gặp thân vượng, lộ tài, lộ quan, kị hình xung phá hại, ngang vai, kiếp tài. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng tuất là tạp khí, can lộ mậu thổ là cách thực thần, thấu tân kim là cách chính ấn. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Bính là tự mình gặp kho, trong tuất không có vật gì để lấy là phúc, trong trụ giờ nên có các quý cách thì tốt. Tuế vận cũng thế.


  Ngày bính sinh tháng hợi, can thấu sang nhâm thuỷ là cách thất sát, thấu sang giáp mộc là cách thiên ấn. Không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Ngày gặp thiên quan lại chia ra: có hợp thì kị chế ngự, hoặc có chế ngự thì kị hợp. Nên thân vượng, kị thân nhược và chính quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày đinh nên gặp và kị gặp những điều giống như bính hoả nên ở đây không nhắc lại nữa.


  Ngày đinh sinh tháng tí, can thấu sang quý thuỷ là cách thất sát. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng sửu là tạp khí. Can thấu sang kỉ thổ là cách thực thần, thấu sang quý thuỷ là cách thất sát, thấu sang tân kim là cách thiên tài. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách chính ấn, thấu mậu thổ là cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng mão, can thấu ất mộc là cách thiên ấn, không thấu thì tùy đó mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng tị là cách kình dương (kiếp tài).


  Ngày đinh sinh tháng ngọ là cách kiến lộc.


  Ngày đinh sinh tháng mùi là tạp khí, can thấu kỉ thổ là cách thực thần, thấu ất mộc là cách thiên ấn. Không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng thân, can thấu canh kim là cách chính tài, thấu nhâm thuỷ là cách chính quan, thấu mộc thổ là cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tùy việc mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng dậu là gặp trường sinh, can thấu tân kim là cách thiên tài. Không thấu gì thì tuỳ việc mà chọn cách.


  Ngày đinh sinh tháng tuất, can thấu mậu thổ là cách thương quan, thấu tân kim là cách thiên tài. Không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày đinh sinh tháng hợi, can thấu nhâm thuỷ là cách chính quan, thấu giáp mộc là cách thiên ấn. Không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Thân vượng nên thấu cả tài và quan. Kị hợp với thần sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng tí, can thấu quý thuỷ là cách chính tài. Không thấu thì tuỳ việc mà chọn. Mệnh sinh ngày tí là có thần tài. Kị đóng ở kình dương, kị gặp tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng sửu là tạp khí. Can thấu tí thủy là cách chính tài, thấu tân kim là cách thương quan. Không thấu thì tùy việc mà chọn. Thân vượng nên gặp tài lộ, kị gặp tỉ kiếp, kình dương. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách thất sát, thấu bính hoả là thiên ấn. Không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp thân vượng, kị thân nhược. Thất sát có hợp không nên có chế, không hợp thì phải có chế. Kị gặp quan tinh, kị gặp lại thất sát.


  Ngày mậu sinh tháng mão, can thấu ất mộc là cách chính quan. Không thấu thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày mậu sinh tháng thìn là tạp khí, can thấu ất thuỷ là cách chính quan, thấu quý thuỷ là cách chính tài. Không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp tài vượng, lộ. Sinh ngày tí lợi tài, kị tài phục không có xung; kị tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng tị là cách kiến lộc, mừng lộ quan, gặp đất quan ấn. Kị gặp tài tinh, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng ngọ là cách kình dương, nên gặp quan ấn.


  Ngày mậu sinh tháng mùi là tạp khí, can thấu định hoả là cách chính ấn, thấu ất mộc là cách chính quan. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp tài thấu quan, không thấu thì nên xung. Kị gặp quan phục mà không có xung, kị gặp thất sát thương quan, nên thân vượng. Tuế vận cũng giống thế.


  Ngày mậu sinh tháng thân, can thấu canh kim là cách thực thần, thấu quý thuỷ là cách thiên tài. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn. Lệnh tháng trường sinh thuỷ là tài, nên gặp tài lộ ra, không có tài thì không lợi. Nếu trong Tứ trụ gặp lại mậu là kiếp. Vận nên gặp tài, kị gặp thân nhược và quan tinh.


  Ngày mậu sinh tháng đậu, can thấu tân kim là cách thương quan. Không thấu gì thì tuỳ việc mà chọn. Trong Tứ trụ có tài thì tốt không có tài thì không lợi. Nên thân vượng, kị tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng tuất là tạp khí, can thấu tân kim là cách thương quan, thấu định hoả là cách chính ấn. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn. Mừng gặp chính quan thấu ấn, không thấu thì phải xung. Kị gặp phục ấn mà không xung, kị tài thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày mậu sinh tháng hợi, can thấu nhâm thuỷ là cách thiên tài, thấu giáp mộc là thất sát. Nếu không thấu thì tùy đó mà chọn. Nên thân vượng thấu tài, kị gặp kình dương, tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày kỉ nên gặp và nên kị như mậu thổ, ở đây không nhắc lại nữa. Ngày kỉ sinh tháng tí, can thấu quý thuỷ là cách thiên tài, không thấu thì tùy đó mà chọn cách.


  Ngày kỉ sinh tháng sửu là tạp khí, can thấu tân kim là cách thực thần, thấu quý thuỷ là cách thiên tài. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày kỉ sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách chính quan, thấu bính hoả là cách chính ấn. Không thấu gì thì tùy đó mà chọn. Nên đóng ở tài và thấu quan, gặp tài quan thân vượng là tốt. Kị gặp thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày kỉ sinh tháng mão, cam thấu ất mộc là cách thất sát. Không thấu thì tùy đó mà chọn. Nên gặp thân vượng có hợp, nếu không hợp thì phải chế ngự lại. Kị vô hợp và thấu quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày kỉ sinh tháng thìn là tạp khí. Can thấu ất mộc là cách thất sát, thấu quý thuỷ là cách thiên tài. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày kỉ sinh tháng tự là cách kình dương.


  Ngày kỉ sinh tháng ngọ là cách kiến lộc.


  Ngày kỉ sinh tháng mùi là tạp khí. Can thấu ất mộc là cách thất sát, thấu đinh hoả là cách thiên ấn. Không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày kỉ sinh tháng thân, can thấu canh kim là cách thương quan, thấu nhâm thuỷ là cách chính tài. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày kỉ sinh tháng đậu, can thấu tân kim là cách thực thần. Không thấu thì tùy đó mà chọn.


  Ngày kỉ sinh tháng tuất là tạp khí, can thấu tân kim là cách thực thần, thấu định hoả là cách thiên ấn. Không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày kỉ sinh tháng hợi can thấu giáp mộc là cách chính quan, thấu nhâm thuỷ là cách chính tài. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn.


  Ngày canh sinh tháng tí, can thấu quý thuỷ là cách thương quan. Không thấu thì tùy đó mà chọn. Nên thân vượng, đóng ở tài thấu quan. Kị thân nhược không gặp tài và thương. Nếu trong Tứ trụ không có tài tinh, chỉ có thương quan thì ngược với lộc. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng sửu là tự nhập kho, can thấu kỉ thổ là cách chính ấn, thấu quý thuỷ là cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn. Thân khoẻ thì bệnh ít, bình an, thọ, nếu trên trụ giờ gặp thiên quan thì tốt, kị gặp chính quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách thiên tài thấu bính hoả là cách thất sát, thấu mậu thổ là cách thiên ấn. Nếu không thấu thì tùy đó mà chọn. Thân vượng tài nhiều là tốt, kị đóng ở kình dương, tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng mão, can thấu ất mộc là cách chính tài. Không thấu can gì thì tùy đó mà chọn. Nên tài thấu thân vượng, không nên đóng ở ngày dần mão khó có tài. Kị đóng ở kiếp lộ tỉ. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng thìn là tạp khí, can thấu ất mộc là cách chính tài, thấu mậu thổ là cách thiên ấn, thấu quý thuỷ là cách thương quan. Nếu không thấu thì tùy việc mà chọn cách. Sinh sau thanh minh bảy ngày rưỡi, ất mộc có dư khí là có thể phát nhưng phải gặp ngang vai, kình dương. Nên gặp thân vượng, gặp tài địa, kị gặp tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng tị là gặp trường sinh, can thấu bính hoả là cách thất sát, thấu mậu thổ là cách thiên ấn. Nếu không thấu thì tùy đó mà lấy. Nên gặp thân vượng có hợp, có hợp không có chế ngự. Gặp thiên quan lộ thì tốt. Kị thân nhược không có hợp và gặp lại thiên quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng ngọ là tạp khí, can thấu định hoả là cách chính quan, thấu kỉ thổ là cách chính ấn. Nếu không thấu gì thì tuỳ việc mà chọn. Thân gặp chính quan nên thân vượng. Kị thân nhược, thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng mùi là tạp khí, can thấu kỉ thổ là cách chính ấn, thấu ất mộc là cách chính tài, thấu kinh hoả là cách chính quan. Nếu không thấu gì thì tùy việc cần đoán mà chọn. Nên gặp thân vượng, tài lộ thì tài vượng. Không thấu thì phải xung. Kị tài phục mà không có xung, kị kình dương, ngang vai. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng thân là cách kiến lộc.


  Ngày canh sinh tháng dậu là cách kinh dương (kiếp tài).


  Ngày canh sinh tháng tuất là tạp khí, can thấu mậu thổ là cách thiên ấn, thấu định hoả là cách chính quan. Nếu không thấu thì tùy đó mà chọn. Phải thân vượng, nên gặp tài quan. Kị thân nhược, thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày canh sinh tháng hợi, can thấu giáp mộc là cách chính tài thấu nhâm thuỷ là cách thực thần. Nếu không thấu thì tùy việc mà chọn. Nên thân vượng tài lộ. Kị thân nhược, vô tài. Tuế vận cũng thế.


  Ngày tân những điều nên gặp và nên kị giống như ngày canh không nhắc lại nữa.


  Ngày tân sinh tháng tí là gặp trường sinh, can thấu quý thuỷ là cách thực thần. Không thấu gì thì tùy việc đoán mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng sửu là tạp khí, can thấu kỉ thổ là cách thiên ấn, thấu quý thuỷ là cách thực thần. Nếu không thấu thì tùy việc đoán mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách chính tài, thấu bính hoả là cách chính quan, thấu mậu thổ là cách chính ấn. Nếu không thấu thì tùy việc mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng mão, can thấu ất mộc là cách thiên tài, không thấu thì tùy đó mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng thìn là khí tài thừa, can thấu ất mộc là cách thiên tài, thấu mậu thổ là cách chính ấn, thấu quý thuỷ là cách thực thần. Nếu không thấu thì tùy đó mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng tị, can thấu bính hoả là cách chính quan, thấu mậu thổ là cách chính ấn. Nếu không thấu thì tùy đó mà chọn. Tân là thiên đức, thân vượng lại thấu quan, thấu tài là tốt. Kị sinh cho thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày tân sinh tháng ngọ can thấu định hoả là cách thất sát, thấu kỉ thổ là cách thiên ấn. Nếu không thấu gì thì tuỳ việc mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng mùi là tạp khí của tài, can thấu kỉ thổ là cách thiên ấn, thấu định hoả là cách thất sát, không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng thân là cách kình dương.


  Ngày tân sinh tháng dậu là cách kiến lộc.


  Ngày tân sinh tháng tuất là tạp khí, can thấu mậu thổ là cách chính ấn, thấu định hoả là cách thất sát. Không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày tân sinh tháng hợi can thấu giáp mộc là cách chính tài, thấu nhâm thuỷ là cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày nhâm sinh tháng tỉ là cách kình dương (kiếp tài).


  Ngày nhâm sinh tháng sửu là tạp khí, can thấu kỉ thổ là cách chính quan, thấu tân kim là cách chính ấn. Nếu không thấu thì tùy việc mà chọn. Nên thấu ấn lại gặp cả quan và hình xung. Kị ấn phục, kị tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách thực thần, thấu bính hoả là cách thiên tài, thấu mậu thổ là cách thất sát. Không thấu gì thì tùy sự việc cụ thể mà chọn. Thân vượng gặp tài thấu can là tốt. Nếu trong Tứ trụ không có tài mà chỉ là thương quan thì không có lộc. Kị thân nhược gặp chính quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng mão, can thấu ất mộc là cách thương quan. Không thấu thì tùy đó mà lấy cách. Nên thân vượng đóng ở tài thì tốt, kị kiếp tài, chính quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng thìn là tự nhập kho. Can thấu ất mộc là cách thương quan, thấu mậu thổ là cách thất sát. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà lấy cách. Nên thân vượng, gặp hợp, chế. Kị gặp chính quan, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng tị, can thấu mậu thổ là cách thất sát, thấu bính hoả là cách tiên tài, thấu canh kim là cách thiên ấn. Nếu không thấu gì thì tùy việc đoán mà chọn cách. Nên thân mạnh, có thiên quan, có hợp không có chế ngự. Kị thân nhược lộ quan. Thái tuế cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng ngọ, can thấu định hoả là cách chính tài thấu kỉ thổ là cách chính quan. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn. Nên gặp thân vượng, tài, quan. Kị thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng mùi là tài tạp khí. Can thấu kỉ thổ là cách chính quan, thấu đinh hoả là cách chính tài, thấu ất mộc là cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tùy đó mà chọn. Nên gặp thân vượng, thấu quan, thấu tài, không có thương quan, không có kiếp tài là phúc. Kị thất sát, thương quan, kiếp tài. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng thân là gặp trường sinh. Can thấu canh kim là cách thiên ấn, thấu mậu thổ là cách thất sát. Nếu không thấu thì tùy việc đoán mà chọn. Thấu quan lộ ấn là tốt, kị gặp tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng dậu, can thấu tân kim là cách chính ấn. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn cách. Nên lộ quan thấu ấn, kị tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng tuất là tạp khí. Can thấu mậu thổ là cách thất sát, thấu định hoả là cách chính tài, thấu tân kim là cách chính ấn. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn. Nếu thân vượng, tài quan song thấu là quý. Tài thấu gặp xung thì dùng tài, quan thấu gặp xung thì dùng quan. Không thấu thì phải xung. Kị phục tài mà không có xung, kị tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.


  Ngày nhâm sinh tháng hợi là cách kiến lộc.


  Ngày quý nên gặp và kị giống như nhâm, nên không nhắc lại.


  Ngày quý sinh tháng tỉ là cách kiến lộc.


  Ngày quý sinh tháng sửu là tạp khí. Can thấu kỉ thổ là cách thất sát, thấu tân kim là cách thiên ấn. Nếu không thấu, tùy đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách thương quan, thấu mận thổ là cách chính quan, thấu bính hoả là cách chính tài. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng mão là gặp trường sinh. Can thấu ất mộc là cách thực thần. Không thấu, tùy đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng thìn là tạp khí. Can thấu ất mộc là cách thực thần, thấu mậu thổ là cách chính quan. Không thấu, tuỳ đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng tị, can thấu bính hoả là cách chính tài, thấu mậu thổ là cách chính quan, thấu canh kim là cách chính ấn. Nếu không thấu thì tùy việc đoán mà chọn. Thân vượng gặp tài lộ hoặc thấu quan là tốt. Gặp tam hợp, lục hợp cũng tốt. Kị gặp thất sát thương quan. Tuế vận cũng thế.


  Ngày quý sinh tháng ngọ, can thấu định hoả là cách thiên tài, thấu kỉ thổ là cách thất sát. Nếu không thấu tùy đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng mùi là gặp mộ địa, can thấu kỉ thổ là cách thất sát, thấu ất mộc là cách thực thần, thấu định hoả là cách thiên tài. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng thân, can thấu canh kim là cách chính ấn, thấu mậu thổ là cách chính quan. Nếu không thấu tuỳ đó mà chọn. Thấu quan, ấn là tốt, kị gặp tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.


  Ngày quý sinh tháng đậu, can thấu tân kim là cách thiên ấn. Không thấu thì tùy đó mà chọn.


  Ngày quý sinh tháng tuất là tạp khí. Can thấu mậu thổ là cách chính quan, thấu đinh hoả là cách thiên tài, thấu tân kim là cách thiên ấn. Nếu không thấu, tùy đó mà chọn.


  Quý sinh tháng hợi là cách kình dương (kiếp tài).


  2. Đánh giá sự tốt xấu của các chính cách


  1. Cách chính quan


  1) Khi nhật chủ vượng có tài thì có thể sinh quan sát là tốt.


  2) Khi nhật chủ nhược, chính quan mạnh, có ấn thì sẽ sinh thân là tốt. 3) Tứ trụ có chính quan, không có thất sát (tức là quan sát không hỗn tạp) là tốt.


  4) Nhật chủ vượng, tài nhẹ, kiếp trùng trùng (nhưng không phải là ngoại cách) là mệnh xấu.


  5) Gặp hình xung phá hại là mệnh xấu.


  6) Tứ trụ có quan sát hỗn tạp là mệnh xấu.


  2. Cách thất sát


  1) Nhật chủ vượng, cách thất sát là tốt.


  2) Nhật chủ vượng mà thất sát mạnh quá, có thực thần chế ngự là tốt.


  3) Nhật chủ nhược, sát vượng, có ấn sinh cho nhật chủ là tốt.


  4) Nhật chủ và thất sát cả hai ngang nhau lại gặp chính quan (quan không hỗn tạp) là tốt.


  5) Nhật chủ nhược, cách thất sát là mệnh xấu.


  6) Nhật chủ vượng, cách thất sát gặp hình xung thì bị phá hại.


  7) Nhật chủ nhược, lại gặp tài sinh cho thất sát, không có thực thương để khắc chế là mệnh xấu.


  3. Cách thiên, chính ấn


  1) Nhật chủ vượng, có ấn gặp quan hoặc sát là tốt.


  2) Nhật chủ vượng, ấn mạnh (tức rất nhiều ấn), có thực thương xì hơi nhật chủ là tốt.


  3) Nhật chủ mạnh, ấn nhiều, có chính tài chế ngự ấn là tốt (nhưng tài không nên quá nhiều thành khắc ấn, làm cho ấn trở thành vô lực).


  4) Nhật chủ nhược, ấn nhược lại gặp tài khắc ấn là mệnh xấu.


  5) Nhật chủ nhược, sát nhiều, lại còn gặp quan ấn là mệnh xấu. 6) Nhật chủ nhược, ấn gặp hình xung là bị phá hại.


  4. Cách chính, thiên tài


  1) Nhật chủ vượng, tài cũng vượng, có quan tinh chế ngự nhật chủ là mệnh tốt.


  2) Nhật chủ nhược, tài tinh vượng, có ấn, tỉ kiếp hộ thân là mệnh tốt. 3) Nhật chủ vượng, tài nhược, có thực thần xì hơi nhật chủ để sinh tài là tốt.


  4) Nhật chủ vượng, tài nhược, lại gặp tỉ kiếp nhiều giúp nhật chủ khắc tài là mệnh xấu.


  5) Cho dù nhật chủ vượng hay nhược, tài gặp hình xung phá hại đều là mệnh xấu.


  5. Cách thực thần


  1) Nhật chủ vượng, thực thần cũng vượng, gặp tài xì hơi thực thần là tốt.


  2) Nhật chủ vượng, sát mạnh quá, có thực thần chế sát (không gặp tài sinh sát) là tốt.


  3) Nhật chủ nhược, thực thương xì hơi thân mạnh quá, có ấn hộ thân là tốt.


  4) Nhật chủ vượng, thực thần yếu lại gặp ấn sinh thân là mệnh xấu.


  5) Nhật chủ nhược, thực thần sinh tài lại có thất sát là mệnh xấu.


  6) Nhật chủ vượng, thực thần lại gặp hình xung phá hại, không thể xì hơi thân là mệnh xấu.


  6. Cách thương quan


  1) Nhật chủ vượng, thương quan xì hơi thân sinh cho tài là tốt.


  2) Nhật chủ nhược, thương quan xì hơi thân nhưng có ấn sinh phù thân là tốt.


  3) Nhật chủ vượng, sát nhiều, có thương quan khắc chế thất sát là tốt.


  4) Nhật chủ nhược, thương quan vượng, có ấn hộ thân, chế ngự thương quan là tốt.


  5) Nhật chủ nhược, lại gặp quan sát khắc thân là mệnh xấu.


  6) Nhật chủ nhược; nhiều sinh cho quan sát là xấu.


  7) Nhật chủ vượng, thương quan nhẹ, lại gặp ấn nhiều sinh cho nhật chủ, khắc thương quan là mệnh xấu.


  8) Nhật chủ vượng, thương quan nhẹ, lại gặp hình xung phá hại là mệnh xấu.


  7. Cách kiến lộc, cách kình dương


  1) Nhật chủ vượng, tài, quan sát cũng vượng là tốt.


  2) Nhật chủ vượng, thực thương cũng vượng là tốt.


  3) Nhật chủ nhược, gặp ấn, tỉ kiếp giúp trợ nhật chủ là tốt.


  4) Nhật chủ vượng, tài nhược, lại gặp tỉ kiếp nhiều là mệnh xấu.


  5) Nhật chủ vượng, thực thương yếu, lại gặp ấn nhiều khắc thực thương là mệnh xấu.


  : 6) Nhật chủ nhược, ấn và tỉ kiếp cũng nhược, tài quan sát nhiều là mệnh xấu.


  3. Cách cục đặc biệt


  a. Cách khúc trực (mộc độc vượng)


  Cách cục này đòi hỏi những điều kiện dưới đây:


  1) Nhật chủ là giáp, ất mộc.


  2) Sinh tháng dần, mão (thìn), mộc khí nắm lệnh, hoặc hợi mão mùi được chi tháng trừ khí.


  3) Trong Tứ trụ không có canh, tân, dậu kim khắc mộc.


  4) Trong địa chỉ không có tam hội cục, tam hợp cục hoá mộc, hoặc mộc nhiều, thế vượng


  Ví dụ 1. Năm quý mão, tháng giáp dần, ngày giáp dần, giờ giáp tí.


  Giáp mộc sinh tháng dần, mộc khí nắm lệnh. Can năm quý thuỷ có thể sinh cho giáp mộc, địa chi tí thuỷ sinh phù giáp mộc. Toàn cục có sáu mộc hai thuỷ, không thấy canh, thân, tần, dậu. Đó là cách khúc trực.


  Ví dụ 2. Năm quý hợi, tháng giáp dần, ngày ất mão, giờ quý mùi. Ất mộc sinh tháng dần là mộc khí nắm lệnh. Các địa chỉ hợi mão mùi tam hợp hóa mộc. Toàn cục có sáu mộc hai thuỷ, không thấy canh thân tân dậu, nên là cách khúc trực.


  Ví dụ 3. Năm ất mùi, tháng kỷ mão, ngày giáp dần, giờ ất hợi.


  Giáp sinh tháng mão, các địa chỉ hợi mão mùi tam hợp hóa mộc. Tuy có kỷ thổ nhưng hư phù vô lực. Toàn bộ có bảy mộc một thổ nên là cách khúc trực.


  Ví dụ 4. Năm định hợi, tháng nhâm dần, ngày giáp tí, giờ mậu thìn.


  Giáp sinh tháng dần, địa chi dần hợi lục hợp hóa mộc, tí thìn bán tam hợp hóa thuỷ cục, tuy có tuất thổ nhưng hư phù vô lực, lại bị giáp mộc khắc. Đinh hoả cũng hư phù vô lực, nên vẫn là cách khúc trực.


  Ví dụ 5. Năm nhầm dần, tháng quý mão, ngày giáp tí, giờ mậu thìn.


  Giáp mộc sinh tháng mão, nên mộc khí nắm lệnh. Ba địa chi dần mão thìn tam hội hóa mộc, lại có tí thuỷ sửu thổ và các thiên can nhâm, quý thuỷ sinh cho mộc. Trong Tứ trụ không có canh, tân, dậu, nên vẫn là cách khúc trục.


  b. Cách viêm thượng (hoả độc vượng)


  1) Nhật chủ là bính, đinh hoả.


  2) Sinh vào các tháng tị, ngọ (mùi), được nguyệt khí nắm lệnh hoặc các tháng: dần, ngọ, tuất được chi tháng trừ khử khí.


  3) Tứ trụ hoả mộc nhiều.


  Ví dụ 1. Năm đinh tị, tháng bính ngọ, ngày bính ngọ, giờ ất mùi.


  Nhật nguyên bính hoả sinh ở tháng ngọ, hoả thần nắm lệnh. Ba địa chi tị ngọ mùi tam hội hóa hoả, lại gặp các can bính, đinh hoả, ất mộc. Như vậy cả bốn trụ có bảy hoả một mộc, tức hoả thuần chân, nên Tứ trụ này thành cách viêm thượng.


  Ví dụ 2. Năm bính tuất, tháng giáp ngọ, ngày đinh tị, giờ nhâm dần.


  Nhật nguyên đinh hoả sinh vào tháng ngọ, hoả thần nắm lệnh. Các địa chi dần ngọ tuất tam hợp hoá hoả. Can giờ tuy có nhâm thủy nhưng nhâm hư phù vô lực, can tháng giáp mộc lại xì hơi thuỷ, mộc còn sinh hoả thông quan. Nên Tứ trụ thuộc cách viêm thượng.


  Ví dụ 3. Năm giáp tuất, tháng bính dần, ngày bính ngọ, giờ canh dần. Bính sinh tháng dần, được chi tháng trừ khí. Ba địa chỉ dần, ngọ, tuất tam hợp hóa hoả, tuy có canh kim, nhưng canh hư phù nên không phá được cách. Do đó Tứ trụ này thuộc cách viêm thượng.


  Ví dụ 4. Năm giáp ngọ, tháng bính dần, ngày đinh mão, giờ bính ngọ. Đinh hoả sinh vào tháng dần tuy mất lệnh, nhưng dần ngọ bán hợp hóa hoả, lại có mão mộc sinh hoả, thiên can giáp mộc cũng sinh hoả, lại còn được hai bính hoả tương trợ: Tứ trụ không có nhâm, hợi, quý, tí thuỷ phá cách, nên là cách viêm thượng.


  Ví dụ 5. Năm ất mùi, tháng tân tị, ngày bính ngọ, giờ giáp ngọ.


  Hai can bính tân có tị ngọ thuộc hoả trợ giúp nên đây là trường hợp thê tòng phu hoá hoả, lại sinh vào tháng tị nên hoả khí nắm lệnh. Ba địa chỉ tị ngọ mùi tam hội hóa hoả cục, lại có thiên can giáp, ất mộc sinh trợ. Toàn cục không có nhâm, quý, hợi, tí thuỷ phá cách, nên là cách viêm thượng.


  c. Cách gia tường (thổ độc vượng)


  1) Nhật chủ là mậu, kỷ thổ.


  2) Sinh ở các tháng thìn sửu mùi, thổ khí nắm lệnh hoặc Tứ trụ thuần thổ.


  3) Có đầy đủ bốn kho của các địa chi thìn tuất sửu mùi (ba kho cũng được).


  4) Tứ trụ không có giáp, ất, dần, mão mộc để phá cách.


  Ví dụ 1. Năm mậu thìn, tháng kỷ mùi, ngày mậu thìn giờ quý sửu. Mậu thổ sinh ở tháng mùi, thổ khí nắm lệnh. Các chi thì sửu mùi có ba thổ kho. Hai thiên can mậu, quý ngũ hợp được thì sửu thổ trợ giúp tức là thê tòng phu hoá thổ, lại còn có mậu kỷ thổ trợ giúp. Toàn cục không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách, nên là cách gia tường.


  Ví dụ 2. Năm mậu thìn, tháng kỷ mùi, ngày kỷ tị, giờ mậu thổ.


  Kỷ thổ sinh ở tháng mùi, thổ khí nắm lệnh. Các chi thìn, mùi thuộc thổ có tị hoả sinh. Thiên can có 2 kỷ, 2 mậu đều thuộc thổ. Trong Tứ trụ không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách, nên thực cách gia tường.


  Ví dụ 3. Năm kỷ tị, tháng mậu thìn, ngày mậu tuất, giờ kỷ mùi. Mậu thổ sinh tháng thìn là thổ khí nắm lệnh. Ba chi thì tuất mùi là ba thổ kho có tị hoả sinh cho. Thiên can toàn là thổ. Không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách, nên là cách gia tường.


  Ví dụ 4. Năm bính thìn, tháng mậu tuất, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tị.


  Kỷ sinh tháng tuất, thổ khí nắm lệnh. Ba địa chi thìn, sửu, tuất thổ là ba kho có tị hoả sinh cho. Thiên can ba thổ một hỏa không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách. Nên vẫn là cách gia tường.


  Ví dụ 5. Năm đinh sửu, tháng đinh mùi, ngày kỷ sửu, giờ mậu thìn.


  Kỷ thổ sinh tháng mùi, thổ khí nắm lệnh. Ba chi thìn, sửu, mùi là ba thổ kho, có hai thiên can đinh hoả sinh cho, còn có mậu thổ tương trợ. Trong cục không có giáp, ất, dần, mão phá cách. Nên là cách gia tường.


  d. Cách tòng cách (kim độc vượng)


  1) Nhật chủ là canh, tân kim.


  2) Sinh vào tháng: thân, dậu, kim khí nắm lệnh.


  3) Các chi thân, dậu, tuất tam hội thành kim cục, hoặc tị dậu sửu tam hợp hóa kim cục.


  4) Trong Tứ trụ không có bính, đinh, ngọ, tị để phá cách.


  Ví dụ 1. Năm mậu thân, tháng tân dậu, ngày canh tuất, giờ Ất dậu.


  Nhật chủ là canh kim sinh tháng dậu, kim khí nắm lệnh. Các chi thân dậu tuất tam hội hóa kim cục. Thiên can ất, canh ngũ hợp được tuất dậu trợ giúp hóa thành kim cục, còn được mậu thổ sinh kim và tân kim tương trợ. Trong cục không có bính, đinh, ngọ, tị phá cách. Nên thuộc cách tòng cách.


  Ví dụ 2. Năm canh thân, tháng tân dậu, ngày tân tị, giờ kỷ sửu.


  Nhật nguyên tân kim sinh tháng dậu, kim khí nắm lệnh. Các chi tị đậu sửu tam hợp hóa kim cục. Còn được kỷ thổ sinh cho, canh và tân kim trợ giúp. Trong cục không có bính, định, ngọ, tị phá cách, nên thuộc cách tòng cách.


  Ví dụ 3. Năm canh thân, tháng ất dậu, ngày canh tuất, giờ ất dậu.


  Nhật chủ là canh kim sinh tháng dậu, kim khí nắm lệnh. Các chi thân dậu tuất tam hội hóa kim cục, được các địa chi giúp đỡ. Trong cục không có bính, đinh, ngọ, tị phá cách, nên thuộc cách tòng cách.


  Ví dụ 4. Năm mậu thân, tháng canh thân, ngày tân dậu, giờ mậu tuất. Nhật chủ tân kim sinh tháng thân, kim khí nắm lệnh. Các chi thần, dậu, tuất tam hội hóa kim cục. Có hai thiên can mậu sinh kim, lại được canh kim trợ giúp. Không có bính, đinh, ngọ, tị phá cách, nên thuộc cách tòng cách.


  Ví dụ 5. Năm mậu thân, tháng canh thân, ngày canh thân, giờ giáp thân. Canh kim sinh tháng thân, kim khí nắm lệnh. Địa chỉ có bốn thân kim, thiên can có mậu thổ sinh kim, hai canh trợ giúp. Tuy giáp mộc có thể sinh hoả nhưng giáp hư phù. Trong cục không có bính, đinh, ngọ, tị phá cách nên thuộc cách tòng cách.


  e. Cách nhuận hạ (thuỷ độc vượng)


  1) Nhật chủ là nhâm, quý, thuỷ.


  2) Sinh ở các tháng hợi, tí (thìn), thuỷ khí nắm lệnh hoặc các tháng thân, sửu được chi tháng trừ khí


  3) Trong Tứ trụ không có mậu, kỷ, tuất, mùi thổ khắc thuỷ.


  4) Địa chỉ có tam hội cục, tam hợp cục hóa thuỷ, hoặc thuỷ rất nhiều.


  Ví dụ 1. Năm nhâm thân, tháng nhâm tí, ngày nhâm thìn, giờ canh tí. Nhật chủ nhâm thuộc thuỷ, sinh tháng tí, thuỷ khí nắm lệnh. Các địa chi thân tí thìn tam hợp hóa thuỷ cục, lại được thiên can canh kim, nhâm thuỷ trợ giúp. Trong Tứ trụ không có mậu, tị, tuất mùi phá cách. Nên thuộc cách nhuận hạ.


  Ví dụ 2. Năm nhâm thân, tháng tân hợi, ngày nhâm tí, giờ canh tí.


  Nhâm thuỷ sinh vào tháng hợi, được thuỷ trừ khí, các chi thân tí của năm ngày giờ bán tam hợp hóa thành thuỷ cục, còn được các can canh, tân kim, nhân thuỷ trợ giúp. Trong cục không có mậu, kỷ, tuất, mùi phá cách, nên thuộc cách nhuận hạ.


  Ví dụ 3. Năm nhâm tí, tháng quý sửu, ngày tân hợi, giờ bính thân.


  Bính tân ngũ hợp hóa thuỷ, sinh tháng sửu, thuỷ khí nắm lệnh. Ba địa chi hợi tí sửu tam hội hóa thuỷ cục. Thân thuộc kim sinh thuỷ, còn có các can nhâm, quý thuỷ trợ giúp, nên thuộc cách nhuận hạ.


  Vi dụ 4. Năm nhâm dần, tháng nhâm tí, ngày đinh hợi, giờ quý sửu.


  Hai can đinh nhấm ngũ hợp, được tí hợi trợ giúp mà thành “thê tòng phu hóa” hoá thành thuỷ cục, sinh tháng tí, thuỷ khí nắm lệnh. Ba chi hợi tí sửu hội thành thuỷ cục. Thiên can có nhâm quý thủy trợ giúp, địa chi dần mộc tàng ất mộc. Mệnh cục không có mậu, kỉ, tuất, mùi phá cách, nên là cách nhuận hạ.


  Ví dụ 5. Năm tân hợi, tháng cạnh tí, ngày quý sửu, giờ nhâm tí.


  Quý thuỷ sinh tháng tí, thủy khí nắm lệnh. Ba địa chi hợi, tí, sửu tam hội hóa thủy cục. Thiên can canh, tân kim sinh thủy, còn có nhâm quý thuỷ trợ giúp. Trong mệnh cục không có mậu, kỷ, tuất, mùi phá cách. Cách nhuận hạ.


  h. Cách tòng tài


  1) Nhật chủ nhược, mệnh cục không có ngang vai, kiếp tài hoặc không có chính, thiên ấn sinh phù.


  2) Can chi tài vượng, hoặc có thực thần, thương quan xì hơi nhật chủ tái sinh tài.


  Ví dụ 1. Năm mậu tuất, tháng bính thìn, ngày ất mùi, giờ bính tuất.


  Nhật chủ ất mộc, chi toàn thổ cục, tài vượng. Thiên can có hai bính vì hơi mộc để tái sinh tài, còn mậu thổ trợ giúp. Trong mệnh cục tuy có ất mộc nhưng không có khí gốc, nên được cách tòng tài.


  Ví dụ 2. Năm ất mão, tháng kỉ mão, ngày canh ngọ, giờ đỉnh hợi.


  Nhật chủ ất mộc, chi toàn thổ cục, tài vượng. Thiên can có hai bính vì hơi mộc để tái sinh tài, còn mậu thổ trợ giúp. Trong mệnh cục tuy có ất mộc nhưng không có khí gốc, nên được cách tòng tài.


  i. Cách tòng sát


  1) Nhật chủ nhược, không có khí gốc.


  2) Tứ trụ quan, sát nhiều, không có thực thương khắc chế quan sát.


  3) Có hỉ tài để sinh quan sát.


  Ví dụ 1. Năm nhâm tí, tháng quý sửu, ngày bính tí, giờ canh tí


  Nhật chủ là bính hỏa, sinh ở tháng sửu. Các chi khác đều là tí thuỷ, là quan, là sát. Thiên can nhâm quý thuộc thuỷ, canh kim sinh thuỷ. Tứ trụ thuỷ rất vượng, hoả không có gốc. Đành được cách tòng sát.


  Ví dụ 2. Năm bính dần, tháng giáp ngọ, ngày canh ngọ, giờ bính tuất.


  Nhật chủ là canh, sinh tháng ngọ hỏa. Ba chi dần ngọ tuất tam hợp hóa hỏa cục, còn được bính hỏa thấu can. Thiên can giáp mộc sinh hỏa, canh kim trong Tứ trụ không có gốc. Tứ trụ toàn quan sát nên là cách tòng sát.


  k. Cách tòng nhi


  1) Chi tháng là thực thần hoặc thương quan của nhật chủ. Toàn cục thực thần vượng.


  2) Mệnh cục nhất định phải có tài (thực thương sinh tài, tức có nhỉ (có nghĩa là con) thì phải có cháu) thì mới thành cách


  3) Trong mệnh cục có tam hội cục, hoặc tam hợp cục hoá thành thực thần, thương quan.


  4) Trong mệnh cục không có quan, sát hoặc chính, thiên ấn khắc nhật chủ hoặc khắc thực, thương.


  Ví dụ 1. Năm ất tị, tháng bính tuất, ngày ất mùi, giờ bính tuất.


  Ất mộc sinh tháng tuất, chọn nhân nguyên trong tuất không có định hoả làm thực thần. Hai thiên can ất mộc sinh cho bính hoả, bính hoả lại sinh cho tị hoả, tuất thổ, nên trở thành cách tòng nhi.


  Ví dụ 2. Năm mậu tí, tháng tân dậu, ngày kỷ dậu, giờ nhâm thân.


  Kỷ thổ sinh tháng dậu, dậu thuộc kim là thực thần. Trong Tứ trụ, kỷ mậu thuộc thổ sinh kim (tức sinh cho tân dậu thân), kim lại sinh thủy cho nhâm thuỷ. Cứ thế tương sinh nên thành cách tòng nhi


  I. Cách hóa khí


  1) Nhật can ngũ hợp với can bên cạnh (can tháng hoặc can giờ) hoa thành cục có ngũ hành khác với ngũ hành nhật chủ.


  2) Trong mệnh cục ngũ hành vừa ngũ hợp thành, tạo nên chuyển cục vượng.


  3) Ngũ hành của hóa thần giống với ngũ hành chi tháng.


  4) Hỷ thần thực, thương làm xì hơi thế vượng của nó.


  Ví dụ 1. Hoá thành mộc cách (ngày đinh, giờ hoặc tháng nhâm) hay (ngày nhâm, giờ hoặc tháng đinh).


  Sinh năm bính dần, tháng canh dần, ngày đinh mão, giờ nhâm dần.


  Đinh nhâm ngũ hợp hóa mộc, sinh tháng dần là mộc nắm lệnh. Các địa chi dần mão đều thuộc mộc. Can canh kim không có gốc, lại bị bính khắc, nên thành mộc cách.


  Ví dụ 2. Cách hoá mộc.


  Sinh năm giáp thìn, tháng đinh mão, ngày nhâm dần, giờ giáp thìn.


  Đinh nhâm ngũ hợp hoá mộc, sinh tháng mão nên mộc khí nắm lệnh. Ba chi dần mão thìn tam hội hóa mộc, có thiên can giáp mộc tương trợ. Không có thực thần đinh hoả, nên là cách hóa mộc.


  Ví dụ 3. Cách hoá hoả.


  Sinh năm bính dần, tháng quý tị, ngày mậu thìn, giờ mậu ngọ.


  Mậu quý được tị thìn trợ giúp hóa thành hoả cục, sinh tháng tị hỏa vượng. Địa chi dần mộc sinh hoả, tị ngọ hoả vượng, thiên can bính hoả trợ giúp, thìn thổ xì hơi hỏa hoá thành cách hóa hoả.


  Ví dụ 4. Cách hóa thổ (ngày giáp, giờ hoặc tháng tị hay ngày tị, giờ hoặc tháng giáp).


  Sinh năm đinh mùi, tháng giáp thìn, ngày kỷ dậu, giờ mậu thìn.


  Giáp ký ngũ hợp chính hoá thành thổ cục, sinh tháng thìn, thổ khí nắm lệnh. Hai chi thìn mùi thuộc thổ, can định hoả sinh thổ, có mậu thuộc thổ tương trợ. Hỷ thần dậu kim xì hơi thổ. Nên thành cách hóa thổ.


  Vi dụ 5. Cách hoá thổ.


  Sinh năm mậu thìn, tháng bính thìn, ngày giáp tí, giờ kỷ sửu.


  Giáp kỷ ngũ hợp hóa thành thổ cục, sinh tháng thìn, thổ khí nắm lệnh. Hai chi thìn sửu thuộc thổ. Hai can mậu kỷ thuộc thổ, lại được bính hoả sinh trợ. Nên thành cách hóa thổ.


  Ví dụ 6. Cách hoá kim (ngày ất, giờ hoặc tháng canh hay ngày canh, giờ hoặc tháng ất).


  Sinh năm giáp thân, tháng nhâm thân, ngày ất sửu, giờ canh thìn. Ất canh ngũ hợp hóa kim cục, sinh tháng thân kim vượng.


  Hai chi thìn sửu thuộc thổ sinh kim, thân kim tỉ kiếp. Thiên can tuy có giáp mộc nhưng hư phù không gốc, lại bị canh kim khắc phạt. Nên thành cách hóa kim.


  Vi dụ 7. Cách hoá kim.


  Sinh năm mậu tuất, tháng tân dậu, ngày ất dậu, giờ canh thìn.


  Ất canh ngũ hợp hóa kim, sinh tháng dậu kim vượng. Hai chi thìn tuất thuộc thổ sinh kim, lại có hai dậu kim tương trợ. Thiên can mậu thổ sinh kim, tân kim tương trợ. Nên thành cách hóa kim.


  Ví dụ 8. Cách hoá thuỷ (ngày bính, giờ hoặc tháng tân hay ngày tân, giờ hoặc tháng bính).


  Sinh năm nhâm tí, tháng quý sửu, ngày tân hợi, giờ bính thân.


  Bính thân chính hóa thủy cục, sinh tháng sửu thủy vượng. Có chi thân kim sinh thuỷ, ba chi tí hợi sửu tam hội thành thuỷ cục. Hai can nhâm quý thuỷ thuộc thuỷ nên thành cách hóa thuỷ.


  Ví dụ 9. Cách hoá thuỷ.


  Sinh năm Giáp thìn, tháng bính tí, ngày tân hợi, giờ nhâm thìn.


  Bính tân ngũ hợp chính hóa thuỷ, sinh tháng tí thủy vượng. Hai chi tí thìn hợp hóa thuỷ. Thiên can nhâm thuỷ tương trợ nên thành cách hoá thuỷ.


IV. BÀN VỀ DỤNG THẦN


  Người có bệnh thì mời thầy thuốc khám bệnh. Thầy thuốc căn cứ bệnh tình, đối chứng mà bốc thuốc, bệnh sẽ khỏi. Như thế gọi là có bệnh phải chữa bằng thuốc.


  Gì gọi là bệnh? Tức trong tám chữ vốn có sẵn mầm có hại.


  Gì gọi là thuốc? Tức trong tám chữ vốn sẵn có cái hại nhưng lại tìm được cái để khử đi.


  Tứ trụ của người ta là do thiên can địa chi, âm dương ngũ hành sắp xếp tổ hợp mà thành, nó không giống như các thiết bị máy móc là do ý chí chủ quan của con người thiết kế nên. Do đó, trong Tứ trụ sự sinh khắc của âm dương ngũ hành không cân bằng, ngang hoà nhau nên mới dẫn đến âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa, vượng suy, mạnh yếu không như nhau. Ví dụ như có trường hợp thân vượng nhưng không bị chế ngự nên thái quá. Sự “bất cập” và “thái quá” này gọi là bệnh. Cái để trị sự bất cập và thái quá này là thuốc. Thuốc này chính là “dụng thần” trong Tứ trụ.


  Tứ trụ của một người nếu là thuần thổ, can ngày thuộc thuỷ là thân yếu nên bị sát nặng; can ngày thuộc kim là thổ nhiều kim bị vùi lấp; can ngày hoả nhiều là lửa mờ không sáng; can ngày thuộc mộc là tài nhiều, thân nhược; can ngày thuộc thổ là ngang vai quá mạnh. Nếu lấy thổ là bệnh của các cách thì mộc là thuốc để chữa bệnh đó. Như dụng thần là thực thần thương quan, ấn là bệnh, lấy tài là thuốc để chữa bệnh của nó. Nếu dụng thần là ngang vai, quan sát là bệnh, lấy thực thần thương quan là thuốc để chữa bệnh đó. Nếu dụng thần là tài, tỉ kiếp sẽ là bệnh, lấy quan sát làm thuốc để chữa bệnh đó. Những cái khác đại loại cũng thế, đều nguyên tắc cơ bản là chọn dụng thần.


  Khi chọn dụng thần, thường gặp hiện tượng trong Tứ trụ bệnh nặng mà thuốc nhẹ, hoặc bệnh nhẹ mà thuốc nặng. Khi gặp trường hợp như thế thì thường phải dựa vào can của lưu niên, đại vận, tiểu vận và cung mệnh để bổ cứu lại sự bất túc, tìm được sự cân bằng. Có lúc trong Tứ trụ, ngũ hành của can chỉ không đủ, nhưng dụng thần lại đúng là hành đang thiếu thì vẫn có thể dùng dụng thần để bổ sung cho hành đang khuyết đó. Nếu trong Tứ trụ các thiên can đều là mộc, còn các địa chỉ có thuỷ, thổ, hoả, không có kim, nếu muốn lấy kim làm dụng thần để chế ngự mộc thì vẫn có thể lấy được. Nhưng không có kim thì chế ngự như thế nào? Lúc đó cần nhờ sự tác động của nhân tạo: như điều động công tác, phương vị chỗ ở về phía tây nơi sinh ra hoặc trong tên gọi có chữ kim. Đương nhiên cũng có thể lấy hỏa làm dụng thần, vì hoả có thể làm xẹp khí vượng của mộc.


  Người xưa đã viết trong rất nhiều sách: “Cái quý trong tám chữ là sự trung hoà”. Tức là nói: thiên can địa chi trong Tứ trụ, âm dương ngũ hành đều đủ cả. Sự sinh khắc cân bằng là không có bệnh. Quan điểm này dù là trên lý luận hay trong thực tiễn đều đúng. Sách “Mệnh lý thám nguyên” nói rất đúng: “Bệnh nặng mà được thuốc là người đại phú đại quý vậy; bệnh nhẹ mà được thuốc là người tiểu phú tiểu quý vậy. Không có bệnh và không có thuốc là người không phú, không quý vậy”. Trong thực tiễn, người có đại hoạ đại nạn luôn luôn có đại phúc. Như người ta thường nói: đại nạn không chết tất có phúc dày. Ngược lại có người suốt đời bình thường, không gặp tai vạ, đau khổ, đời phẳng lặng chẳng qua là vì sống mơ mơ hồ hồ, hời hợt nhạt nhẽo, không có phú cũng không có quý. Như thế làm sao có thể gọi trung hòa là quý?


  Dụng thần đối với một người mà nói là vô cùng quan trọng. Vì nó không những liên quan với tiền đồ của vận mệnh mà còn quyết định đến sự sống chết. Do đó chọn dụng thần là điều quan trọng nhất trong dự đoán Tứ trụ, cũng là điều khó nhất. Dụng thần chọn đúng, dụng thần đắc lực thì không những chế ngự được cái xấu, trợ giúp cái tốt, đề phòng được tai vạ mà còn khiến cho cuộc đời thuận lợi, từng bước tiến lên.


  1. Cách chọn dụng thần của các cách phổ thông


  a. Dụng thần của cách chính tài


  Nhật chủ vượng, khi tỉ kiếp nhiều, quan sát có thể chế ngự tỉ kiếp đoạt tài nên lấy quan sát làm dụng thần. Thực thương có thể làm hao tổn khí của tỉ kiếp, nên trong trường hợp không có quan sát có thể lấy thực thần thương quan làm dụng thần. Nếu trong cách đó ấn nhiều, tài sẽ khắc ấn thù, nên lấy tài làm dụng thần. Thực, thương có thể làm hao tổn khí của ấn nên có thể lấy thực thần, thương quan làm dụng thần. Người trong cách chính tài thực, thương nhiều, thực, thương có thể dùng để sinh tài nên có thể lấy tài tinh làm dụng thần.


  Nhật chủ yếu, khi tài nhiều thì tỉ kiếp có thể bảo hộ cho thân, nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Nếu trong cách đó thực thương nhiều, ấn có thể chế ngự thực thương nên có thể lấy ấn làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể làm hao khí của thực thương, nên trong trường hợp không có ấn, có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Khi trong cách đó gặp quan sát nhiều, tỉ kiếp có thể giúp đỡ thân nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Ấn có thể làm hao tổn khí của quan sát và sinh thần, nên khi không có tỉ kiếp có thể lấy ấn làm dụng thần.


  b. Dụng thần của cách chính quan


  Nhật chủ vượng, khi tỉ kiếp nhiều, quan sát chế ngự được tỉ kiếp nên lấy quan sát làm dụng thần. Thực thần, thương quan có thể làm xì hơi của tỉ kiếp, trong trường hợp không có quan sát, có thể lấy thực thần, thường quan làm dụng thần. Nếu trong cách cục ấn nhiều, tài khắc ấn, nên có thể lấy tài tinh làm dụng thần. Quan sát có thể là xì hơi của ấn thụ, vì vậy trong trường hợp không có tài, có thể lấy quan sát làm dụng thần. Khi trong cục thương quan và thực thần nhiều, ấn chế ngụ được thương, thực nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Thương, thực sinh tài nhưng làm tổn hao thân, trường hợp không có ấn thụ, có thể lấy tài tinh làm dụng thần.


  Nhật chủ nhược, khi cách chính quan có tài nhiều, tỉ kiếp có thể hỗ giúp tài nên có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Ấn thụ có thể làm hao tổn khí của tài, trong trường hợp không có tỉ kiếp, có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Nếu trong cách cục quan sát nhiều, thực, thương có thể chế ngự, nhưng cách chính quan không được lấy thực, thương làm dụng thần. Ấn thụ có thể làm xì hơi của quan sát, nên lấy ấn thụ làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể giúp đỡ thân, trong trường hợp không có ấn thụ, có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Người mà trong cách cục thực, thương nhiều, ấn có thể chế ngự thực thương, nên lấy ấn thụ làm dụng thần.


  c. Dụng thần của cách chính ấn


  Nhật chủ vượng, khi tỉ kiếp nhiều, quan sát có thể chế ngự tỉ kiếp nên có thể lấy quan sát làm dụng thần. Thực thương có thể làm xì hơi của tỉ kiếp, trong trường hợp không có quan sát, có thế lấy thực thần, thương quan làm dụng thần. Nếu trong cách cục tài tinh nhiều, quan sát có thể làm xì hơi của tài tinh, nên có thể lấy quan sát làm dụng thần. Nếu ấn thụ nhiều, tài có thể khắc ấn, nên lấy tài tinh làm dụng thần. Thực thần có thể làm hao tổn khí của ấn thụ, trong trường hợp không có tài tinh, có thể lấy thực thần; thương quan làm dụng thần.


  Nhật chủ nhược, khi thực thần, thương quan nhiều, ấn thụ có thể chế ngự thực thương, nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể làm xẹp khí của thực, thương, nên trong trường hợp không có ấn thụ có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Nếu trong cách cục quan sát nhiều, ấn làm xẹp hơi của quan sát, nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể giúp thân, lại có thể làm hao tổn khí của quan sát, trong trường hợp không có ấn thụ, có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Trong cách cục nếu tài nhiều, tỉ kiếp có thể bảo vệ tài, nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Ấn thụ có thể làm tổn hao nguyên khí của tài, trường hợp không có tỉ kiếp, có thể lấy ấn thụ làm dụng thần.


  d. Dụng thần của cách thương quan


  Nhật chủ vượng, khi tỉ kiếp nhiều, quan sát có thể chế ngự tỉ kiếp (nhưng chưa lý tưởng lắm, vì quan, thương không thể cùng gặp) nên lấy quan sát làm dụng thần. Nếu trong cách cục ấn nhiều, tài khắc ấn, lấy tài làm dụng thần. Quan sát có thể làm xẹp nguyên khí của ấn thụ, nên trường hợp không có tài, có thể lấy quan sát làm dụng thần.


  Nhật chủ nhược, khi thực thần, thương quan nhiều, ấn thụ vừa sinh thân vừa chế ngự được thực, thương, nên lấy ấn thụ làm dụng thần. Tỉ kiếp làm xẹp hơi của thực, thương, nên trường hợp không có ấn, có thể lấy tỉ kiếp giúp thân làm dụng thần. Nếu trong cách cục tài nhiều, tỉ kiếp có thể hỗ tài, nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Ấn thụ có thể làm hao khí của tài, khi không có tỉ kiếp, có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Lại nếu trong cách cục quan sát nhiều, ấn thụ có thể làm xì hơi quan sát, nên có thể lấy ấn làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể làm hao tổn khí của quan sát, có thể lấy tỉ kiếp giúp thân làm dụng thần.


  Dụng thần của các cách: thiên tài, thiên quan, thực thần đều lấy theo phương pháp lý luận như trên. Ở đây không bàn nữa.


  e. Dụng thần của cách thất sát


  Nhật chủ vượng, tỉ kiếp nhiều thì chọn quan sát làm dụng thần. Nếu không có quan sát thì chọn tài tinh.


  Nhật chủ vượng, ấn nhiều thì chọn tài tinh làm dụng thần. Không có tài tinh thì chọn quan sát hoặc thực thương.


  Nhật chủ vượng, quan sát nhiều thì chọn thực thương làm dụng thần. Nhật chủ nhược, tài nhiều thì chọn tỉ kiếp làm dụng thần. Không có tỉ kiếp thì chọn ấn tinh


  Nhật chủ nhược, quan sát nhiều thì chọn ấn tinh làm dụng thần. Không có ấn thì chọn tỉ kiếp.


  Nhật chủ nhược, thực thương nhiều thì chọn ấn tinh làm dụng thần. Không có ấn tinh thì chọn tỉ kiếp.


  h. Dụng thần cho cách thực thần


  Nhật trụ vượng, tỉ kiếp nhiều thì chọn quan sát làm dụng thần. Không có quan sát thì chọn thực thương hoặc tài tinh.


  Nhật chủ vượng, ấn tinh nhiều thì chọn tài tinh làm dụng thần. Không có tài tinh thì chọn quan sát hoặc thực thương làm dụng thần thông quan.


  Nhật chủ vượng, tài tinh nhiều thì chọn quan sát làm dụng thần. Không có quan sát thì chọn thực thương.


  Nhật chủ nhược, tài tinh nhiều thì chọn ấn tinh làm dụng thần. Không có ấn tinh thì chọn tỉ kiếp.


  Nhật chủ nhược, thực thương nhiều thì chọn ấn tinh làm dụng thần. Không có ấn tinh thì chọn tỉ kiếp.


  i. Dụng thần của cách kiến lộc


  Nhật chủ vượng, chọn tài, quan có lực làm dụng thần. Nếu không có thì chọn thực thương có lực (vẫn lấy nguyên tắc trung hoà tứ trụ làm chính). Nhật chủ nhược, chọn ấn tinh hoặc tỉ kiếp làm dụng thần.


  k. Dụng thần của cách kinh dương


  Nhật chủ vượng, chọn tài quan có lực làm dụng thần, hoặc chọn thực thương có lực làm dụng thần.


  Nhật chủ nhược, chọn ấn tinh hoặc tỉ kiếp giúp trợ thân làm dụng thần. Một số sách mệnh học thường liệt cách kiến lộc và cách kình dương vào cách cục đặc biệt. Nhưng tôi cho rằng cách chọn dụng thần của hai cách đó đều giống như các chính cách, không có lý do gì tách riêng chúng ra.


  2. Phương pháp chọn dụng thần cho các cách cục đặc biệt


  Đối vai những cách nhật chủ chuyên vượng đều lấy theo thế vượng của nó là tốt nhất, cho nên đều lấy theo sự tụ hội của thế vượng làm dụng thần.


  Cách khúc trực: Lấy mộc làm dụng thần.


  Cách viêm thượng: Lấy hoả làm dụng thần.


  Cách gia tường: Lấy thổ làm dụng thần.


  Cách tòng cách: Lấy kim làm dụng thần.


  Cách nhuận hạ: Lấy thuỷ làm dụng thần.


  Cách tòng tài: Lấy thực thương sinh tài làm dụng thần.


  Cách tòng quan sát: Lấy tài làm dụng thần.


  Cách tòng nhi: Lấy thực thương làm dụng thần.


  Cách hóa mộc: Lấy mộc làm dụng thần.


  Cách hóa thổ: Lấy thổ làm dụng thần.


  Cách hóa kim: Lấy kim làm dụng thần.


  Cách hóa thuỷ: Lấy thuỷ làm dụng thần.


  Cách hóa hoả: Lấy hoả làm dụng thần.


  3. Cách xác định hỉ thần và kị thần của mệnh cục


  Tứ trụ lấy dụng thần làm trung tâm. Dụng thần có thể trung hòa độ vượng giữa các ngũ hành trong Tứ trụ, ảnh hưởng đến cát hung hoạ phúc của mệnh cục. Dụng thần không nên bị tổn thương, nên được sinh trợ. Tứ trụ hoặc tuế vận của một người có các thiên can, địa chỉ sinh phù cho dụng thần thì người đó tất sẽ phú quý hoặc trong tuế vận đó sẽ chuyển từ bình thường sang phú quý. Ngược lại, nếu trong Tứ trụ hoặc tuế vận có các can chi khác xung, khắc, hợp dụng thần, làm cho dụng thần bị thương hoặc trở thành vô lực thì người đó khó tránh khỏi tai hoạ. Do đó trong mệnh lý học đặt tên cho những can chi có thể sinh trợ, giải cứu dụng thần, hoặc khắc chế kị thần là hỷ thần. Những can chi khắc, xung, hợp dụng thần hoặc làm hại hỷ thần thì gọi là kỵ thần. Đại vận lưu niên hành đến vận dụng thần thì cuộc đời vinh hoa phú quý mọi việc như ý; hành đến vận kỵ thần thì tai hoạ khó tránh, phải đặc biệt cẩn thận.


  Đại vận gồm 1 can, một chi hợp lại. Một vận 10 năm, thiên can quản 5 năm đầu, địa chi quản 5 năm sau. Lưu niên là một can một chi hợp lại quản một năm. Nếu tuế vận gặp hỷ thần thì gặp nhiều điều tốt, gặp kị thần thì luôn luôn xấu. Dưới đây sẽ giới thiệu phương pháp xác định hỉ, kị thần cho các vận.


  a. Hì, kị thần của vận cách chính quan


  Nhật chủ vượng, trong Tứ trụ nhiều tỉ kiếp thì chọn quan tinh làm dụng thần. Vận gặp tài quan là tốt nhất, danh lợi đều có, mọi việc hanh thông. Hành đến các vận ấn kiếp thì phá tài bại nghiệp, gặp hình hại và hao tổn rất nhiều.


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều ấn tinh, chọn tài tinh làm dụng thần. Gặp các vận có tài tinh lẫn thực thần thì tốt đẹp, gặp các vận ấn, tỉ thì khuynh gia bại sản.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều tài tinh thì chọn tỉ kiếp để chế ngự tài, giúp thân làm dụng thần. Gặp các vận tỉ kiếp hoặc ấn lẫn tỉ kiếp sẽ thăng quan phát tài, sự nghiệp bốc lên nhanh chóng. Gặp các vận tài quan thì tồn tài, nhiều tai hoạ.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều thực thương thì chọn ấn tinh làm dụng thần. Gặp vận quan ấn, thì cuộc đời phát đạt. Gặp phải vận tài phá ấn thì hung.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều cũng chọn ấn tinh làm dụng thần. Gặp được vận ấn, tỉ kiếp thì danh lợi đều có. Gặp phải vận tài thì xấu nhất, vận quan sát cũng xấu nhưng còn đỡ hơn.


  b. Hỉ, kị thần của vận cách thiên, chính tài


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều ấn thì dụng thần chọn tài tinh chế ngự ấn tinh là tốt. Gặp tài vận là tốt nhất, hoặc tài lẫn thực thương cũng tốt. Vận gặp ấn, tỉ, quan, sát là xấu.


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều lấy thực thương thông quan sinh tài làm dụng thần, hoặc chọn quan sát chế ngự tỉ kiếp làm dụng thần cũng tốt. Vận gặp thực thương quan sát thì tốt đẹp. Vận gặp ấn, tỉ kiếp là xấu.


  Nhật chủ nhược, thực thương nhiều thì chọn ấn khắc thực thương làm dụng thần. Nhưng nếu tài tinh và ấn tinh không làm trở ngại nhau mới tốt. Vận gặp ấn, tỉ là tốt, gặp tài quan thất sát là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ tài tinh nhiều thì chọn tỉ kiếp trợ thân chế ngự tài làm dụng thần. Vận gặp tỉ kiếp thì tốt, vận gặp tài quan thất sát thực thương là xấu. Vận gặp ấn thì tài và ấn không làm trở ngại nhau mới tốt, nếu tài ấn giao nhau là xấu, cuộc đời gặp nhiều hình hại, hao ton.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều thì chọn ấn hoá quan sát làm dụng thần. Vận gặp tài vận thì xấu, có nguy cơ về sinh mệnh, gặp vận quan sát vận xấu nhưng có đỡ hơn.


  c. Hỉ, kị thần của vận cách thiên, chính ấn


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều tài tinh thì lấy quan sát xì hơi tài, sinh ấn làm dụng thần. Vận gặp vận quan sát thì tốt, gặp vận thực thần, thương quan là xấu.


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ ấn tinh nhiều thì chọn tài phá ấn làm dụng thần. Gặp vận thực thương tài là tốt, gặp vận quan sát ấn tỉ thì xấu.


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều có quan sát thì lấy quan sát chế ngự tỉ kiếp làm dụng thần, không có quan sát thì phải lấy tài lẫn thực thương làm dụng thần. Gặp vận quan sát lẫn thực thương là tốt, gặp vận ấn tỉ kiếp là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều quan sát thì lấy ấn làm dụng thần. Gặp vận ấn, tỉ là tốt, gặp vận tài quan là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều thực thương thì chọn ấn tinh chế ngự thực thương, sinh phù thân làm dụng thần. Gặp vận ấn tỉ là tốt gặp vận thực, thương, tài là xấu.


  d. Hỉ, kị thần của vận cách thực thần


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều tài tinh, lấy quan sát xì hơi tài tinh làm dụng thần. Gặp vận quan, sát tài là tốt, gặp vận ấn tỉ là tai ương. Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều, lấy thực thương làm dụng thần. Gặp các vận thực, thương, tài là tốt, gặp các vận ấn, tỉ, kiếp là xấu.


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ ấn tinh nhiều phá hại thực thần, lấy tài tinh chế ngự ấn tinh, sinh phù thực thần làm dụng thần. Gặp các vận thực, thương, tài là tốt, gặp các vận ấn, kiếp là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều, lấy ấn tỉ phù thân làm dụng thần. Gặp các vận ấn tỉ là tốt, gặp các vận tài, quan, thất sát là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều tài tinh, lấy tỉ kiếp trợ thân làm dụng thần. Gặp các vận ấn, tỉ kiếp là tốt, gặp các vận thực, thương, tài là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ thực thương nhiều, lấy ấn chế ngự thực thương sinh phù thân làm dụng thần. Gặp các vận ấn, tỉ, kiếp là tốt, gặp các vận thực, thương, tài là xấu.


  e. Hỉ, kị thần của vận cách thất sát


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ quan sát nhiều thì lấy thực thương làm dụng thần. Gặp các vận thực thương là tốt. Gặp các vận quan ấn là xấu.


  Nhật chủ vượng, Tú trụ nhiều ấn thì lấy tài sinh sát phế ấn làm dụng thần. Gặp các vận tài, sát là tốt. Gặp các vận ấn, tỉ là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ tài tinh nhiều lấy tỉ kiếp trợ thân làm dụng thần. Gặp các vận ấn, tỉ là tốt, gặp các vận thương, tài là xấu


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ thực thương nhiều, lấy ấn tinh chế ngự thương hóa sát làm dụng thần. Gặp ấn vận là tốt, gặp các vận thực thương tài là xấu.


  h. Hì, kị của vận cách thương quan


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ ấn nhiều, lấy tài phá ấn hao thân làm dụng thần. Gặp cách thực, thương, tài là tốt. Gặp các cách ấn, tỉ là xấu


  Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều, lấy thất sát làm dụng thần. Gặp các vận tài, sát là tốt, gặp các vận ấn tỉ là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ tài nhiều, lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Gặp các vận ấn, tỉ là tốt. Gặp các vận tài quan là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều, lấy ấn kiếp làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, gặp các vận tài quan là xấu.


  Nhật chủ nhược, Tứ trụ thực thương nhiều, lấy ấn phá thương làm dụng thần. Gặp các vận quan, ấn là tốt, gặp các vận thực, thương, tài là xấu.


  4. Hỉ, kị thần của các cách cục đặc biệt


  Cách tòng vượng: Đối với cách tòng vượng thì gặp các vận ấn, tỉ, kiếp, thực thương là tốt, gặp các vận tài quan ngược lại với vượng khí của nó là xấu.


  Cách tòng cường: Đối với cách tòng cường thì thế của nó không vững. Gặp các cách tỉ, ấn thuần với khí thế của nó là tốt, gặp các vận thực, thương, tài là xấu.


  Cách tòng sát: Gặp các vận quan sát là tốt, gặp các vận ấn, tỉ phù thân là xấu nhất.


  Cách tòng nhi: Gặp các vận thực, thương, tài là tốt, gặp ấn vận là xấu. Gặp vận tỉ kiếp thì không có trở ngại gì.


  Cách tòng tài: Gặp các vận thực thương và tài vượng là tốt, gặp các vận quan sát, ấn kiếp là xấu.


  Cách viêm thượng: Gặp các vận có ngũ hành thuộc mộc, hoả thổ là tốt, gặp các vận kim, thuỷ đi ngược lại khí của nó là xấu.


  Cách gia tường: Gặp các vận có ngũ hành thổ, kim, thuỷ là tốt gặp các vận ngũ hành mộc, hoả là xấu.


  Cách nhuận hạ: Gặp các vận có ngũ hành kim, thuỷ, mộc là tốt gặp các vận hoả, thổ là xấu.


  Cách hoá thuỷ: Gặp các vận kim, thuỷ, mộc là tốt, gặp các vận hoả, thổ là xấu.


  Cách hoá kim: Gặp các vận thổ, kim, thuỷ là tốt, gặp các vận hoả là xấu.


  Cách hóa hoả: Gặp các vận mộc, hoả, thổ là tốt, gặp các vận thuỷ là xấu.


  Cách hóa mộc: Gặp các vận thuỷ, mộc, hoả là tốt, gặp các vận kim là xấu.


  Cách hóa thổ: Gặp các vận hỏa, thổ, kim là tốt, gặp vận mộc là xấu.


  Cách kiến lộc: Tứ trụ tài tinh nhiều, nhật chủ nhược, lấy tỉ kiếp làm dụng thần, gặp vận tỉ kiếp là tốt, gặp vận tài quan là xấu.


  Cách kiến lộc: Thân vượng, tài nhược lấy thực thương tài quan làm dụng thần. Gặp các vận tài; quan thực thương là tốt. Gặp các vận ấn tỉ là xấu.


  Cách kiến lộc: Tứ trụ quan sát nhiều, thân nhược lấy ấn làm dụng thần. Gặp các vận ấn, tỉ, kiếp là tốt, gặp các vận tài quan là xấu.


  Cách kiến lộc: Nhật chủ và sát đều vượng, lấy tài tinh làm dụng thần, gặp các vận thực thương tài là tốt, gặp các vận ấn tỉ là xấu.


  Cách kiến lộc: Tứ trụ thực thương nhiều, nhật chủ nhược lấy ấn kiếp làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, kị gặp các vận thực thương tài.


  Cách kiến lộc: Tứ trụ có thực thương, nhật chủ vượng gặp các vận vượng tài, thực thương là tốt, kị các vận ấn kiếp.


  Cách kiến lộc: Tứ trụ nhiều tỉ kiếp, lấy quan sát làm dụng thần. Gặp các vận tài quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.


  Cách kiến lộc: Tứ trụ ấn nhiều, lấy tài làm hao tổn ấn làm dụng thần. Gặp các vận tài thực thương là tốt, kị các vận ấn kiếp.


  Cách kình dương: Tứ trụ tài nhiều, lấy quan sát chế ngự kiếp làm dụng thần. Gặp các vận tài quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.


  Cách kình dương: Tứ trụ có quan sát, lấy tài dưỡng nhược sát làm dụng thần. Gặp các vận tài quan sát là tốt, kị các vận kiếp, ấn.


  Cách kình dương: Tứ trụ nhiều thực thương, lấy tài xì hơi thực thương làm dụng thần. Gặp các vận thực thương tài là tốt, kị các vận ấn, kiếp.


  Cách kình dương: Tứ trụ nhiều tỉ kiếp, lấy quan sát chế át tỉ kiếp làm dụng thần. Gặp các vận quan sát thì tốt, kị các vận thực thương ấn kiếp.


  Cách kình dương: Tứ trụ ấn nhiều, lấy tài phá ấn làm dụng thần (nhưng tài và kiếp không trở ngại nhau). Gặp các vận tài quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.


  Cách kinh dương: Trong tứ trụ tài quan, thực thương hỗn tạp lấy ấn làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, kị các vận tài quan thực thương.


  Phương pháp xem vận rất biến hoá linh động, khó có thể tả hết. Nhưng vẫn theo nguyên tắc lợi cho dụng thần là tốt, không lợi cho dụng thần là xấu. Trường hợp gặp vận lợi cho dụng thần, nhưng trong Tứ trụ lại có những thần khác khắc mất hoặc hợp chặt dụng thần thì tốt vẫn trở thành xấu, thậm chí có lúc rất xấu. Hoặc không lợi cho dụng thần nhưng nhờ có thần khác trong Tứ trụ khắc mất hoặc hợp chặt thì không còn là hung nữa, cũng có lúc có thể biến hung thành cát. Trong dự đoán, phải biến thông linh hoạt, không thể cố chấp nguyên tắc một cách cứng nhắc.


  5. Chú thích về dụng thần điều hầu


  Đối với người Tứ trụ thành cách rõ ràng lấy dụng thần tương đối dễ. Nhưng cũng có Tứ trụ không thành cách hoặc cách cục rất đặc biệt, hoặc cách cục không rõ, hoặc không lấy dụng thần theo cách cục thì việc lấy dụng thần khá phức tạp. Hơn nữa cách lấy dụng thần cũng không phải là cứ thấy nhiều là phải chế ngự, thấy ít thì tăng thêm, vượng thì tiêu giảm, nhược thì bổ sung vào, mà phải căn cứ vào nhu cầu của nhật nguyên ở vào mùa nào mà lấy dụng thần. Ví dụ có Tứ trụ: sinh năm bính thân, tháng canh tí, ngày quý sửu, giờ ất mão. Tứ trụ này là cách kiến lộc. Trong Tứ trụ, ngũ hành kim mộc thuỷ hoả thổ đều có, nhưng thuỷ lạnh, mộc hàn, thổ đông cứng, hoả bị nhốt, vậy lấy gì làm dụng thần? Đặc điểm mùa đông là rét lạnh, không lợi cho sự sinh trưởng của vạn vật tất nhiên phải dùng hoả để giải hàn, mà bính hoả trong Tứ trụ lại ở đất tù hãm, vô lực, nhưng may được trụ giờ có ất mộc sinh sau lập đông, mộc có khí mà sinh bính hoả, bính hoả nhờ được sinh, cháy lên xua đuổi hàn lạnh, sưởi ấm vạn vật, khiến cho vạn vật có dịp phát triển, nên lấy bính hoả làm dụng thần. Đó gọi là thực thần sinh tài, phú quý tự đến.


  Dưới đây xin nêu mấy ví dụ về cách lấy dụng thần.


  Vi dụ 1. Nam


  

    

  


  Nhật chủ kỉ tị là kim thần, can thấu hai canh là thương quan, địa chỉ ngọ, tuất hội thành hoả cục, thấu định là ấn, là cách thương quan thổ kim. Mùa thu thần kim nắm lệnh, thổ vượng, kim thần mạnh mà được hoả chế ngự, nên lấy định hoả làm dụng thần. Như thế gọi là “thần kim nhập hỏa hương, chủ về võ quý”. Đây là Tứ trụ của Tưởng Giới Thạch.


  Vi dụ 2. Nam


  

    

  


  Đinh hoả ở tháng giêng, xuân hoả là bản thể. Dần mão thìn hội thành mộc cục, phương đông. Giáp mộc trong dần thấu ra thành ấn, đó gọi là mộc nhiều, hoả bị đè nghẹt, nên lấy tài tinh dậu kim trên trụ giờ làm dụng thần, mục đích để làm tổn hao ấn. Khi vận nhập canh thân, tân dậu dụng thần sẽ đắc địa, được thăng lên làm Chủ tịch tỉnh.


  Vi dụ 3. Nam


  

    

  


  Bính hoả sinh vào tháng 12, đông hoả là bản thể. Thân thìn hội cục, quý thuỷ trong sửu thấu ra. Hoả suy thuỷ vượng là cách chính quan. Mão mộc trong Tứ trụ tuy hàn, nhưng có đinh hoả sưởi ấm. Quý thuỷ khắc đinh hoả được mậu thổ hợp, nên lấy ấn tinh mão mộc làm dụng thần sinh bính hoả. Về sau được thăng chức làm viện trưởng Viện nghiên cứu.


  Vi dụ 4. Nam


  

    

  


  Bính mậu trong dần đều thấu, trời che đất chở, trên dưới có tình, tí dần củng quý sửu. Tam kì lại gặp quý nhân. Đầu xuân mộc còn đang mầm, khí hàn được bính hoả sưởi ấm, nên lấy bính hoả làm dụng thần.


  Để giải quyết khó khăn trong việc ứng dụng chọn dụng thần, tôi xin giới thiệu bảng dụng thần điều hầu do một độc giả tặng tôi vào hồi tháng 3 năm 1991 khi tôi giảng bài ở Xingapo để độc giả tham khảo. Rất đáng tiếc là tôi đã quên không hỏi bảng này lấy ở sách nào ra. Bảng này chủ yếu căn cứ mười can sinh vào tháng 12, sau đó căn cứ đòi hỏi của can ngày mà chọn dụng thần để tiện cho việc lấy dụng thần giải quyết một số vấn đề.


  

    

  


  

    

  


  Chú thích bảng dụng thần điều hầu


  Can ngày là giáp


  Tháng giêng: bính, quý. Bính hoả là chủ, quý thuỷ là phụ.


  Tháng hai: canh, bính, đinh, mậu, kỉ, kình dương thêm sát, chuyên lấy canh kim làm dụng thần. Nếu không có canh kim thì dùng bính, đinh.


  Tháng ba: canh, đinh, nhâm, dùng canh tất cần có đinh, không có canh thì dùng nhâm.


  Tháng tư: quý, đinh, canh, nếu điều hầu không tốt thì lấy quý làm dụng thần.


  Tháng năm: quý, đỉnh canh. Không có quý thì dùng đinh. Ngươi mộc nhiều thì lấy canh.


  Tháng sáu: quý, canh, đinh. Nửa tháng đầu dùng quý, nửa tháng sau lấy canh, đinh.


  Tháng bảy: canh, đinh, nhâm, cách thương quan có thể chuyên dùng nhâm.


  Tháng tám: canh, đinh, bính. Bính là điều hầu, canh là chủ.


  Tháng chín: canh, giáp, đinh, nhâm, quý. Thổ nhiều dùng giáp, mộc nhiều dùng canh.


  Tháng mười: canh, đinh, bính, mậu. Dùng canh, đinh, bính làm điều hầu, thuỷ nhiều thì dùng mậu.


  Tháng mười một: đinh, canh, bính. Đinh trước, canh sau nếu có tị dần.


  Tháng mười hai: đinh, canh, bính. Lấy đinh thông với dần, tị là tốt.


  Can ngày là ất.


  Tháng giêng: bính, quý lấy bính làm điều hầu. Quý thuỷ lấy qua là đủ. Nếu hoả nhiều thì lấy quý.


  Tháng hai: bính, quý. Lấy giống tháng giêng. Có mão thì kị kim mạnh.


  Tháng ba: quý, bính, mậu, các chi thành thuỷ cục. Người có thuỷ cục phải lấy mậu thổ để chế ngự thuỷ.


  Tháng tư: quý. Chuyên lấy quý thuỷ làm điều hầu.


  Tháng năm: quý, bính. Thượng tuần lấy quý, hạ tuần lấy cả bính lẫn quý kiêm dùng.


  Tháng sáu: quý, bính. Trong Tứ trụ nhiều kim thuỷ thì trước hết lấy bính hoả, kị mậu thổ, kỉ hỗn tạp.


  Tháng bảy: bính, quý, kỉ. Có canh thì lấy bính, quý để khắc xì hơi, lấy kỉ thổ để tả bớt (chữ “tả” ở đây có nghĩa ngược với chữ “bổ”).


  Tháng tám: quý, bính, đinh. Thượng tuần lấy quý trước, bính sau, hạ tuần lấy bính trước, quý sau. Không có quý có thể lấy nhâm, các chi thành kim cục thì chuyên lấy đinh.


  Tháng chín: quý, tân. Quý, tân kim gặp giáp gọi là dây leo cây tùng, cây bách.


  Tháng mười: bính, mậu. Chuyên dùng bính. Thuỷ nhiều kiêm dùng cả mậu.


  Tháng mười một: bính. Chuyên dùng bính hoả, kị quý thuỷ.


  Tháng mười hai: Bính. Gỗ ở thung lũng lạnh, chuyên dùng bính hoả.


  Can ngày là bính.


  Tháng giêng: nhâm, canh. Nhâm thuỷ là dụng thần, canh là tả.


  Tháng hai: nhâm, kỉ. Thuỷ nhiều kiêm dùng mậu.


  Tháng ba: nhâm, giáp. Chuyên dùng nhâm thuỷ, đất dày thì lấy giáp để tả.


  Tháng tư: nhâm, canh, quý. Lấy canh làm tả, kị mậu thổ hỗn tạp. Không có nhâm có thể dùng quý.


  Tháng năm: nhâm, canh. Người có canh thông với chi thân càng tốt. Tháng sáu: nhâm, canh. Giống tháng năm.


  Tháng bảy: nhâm, mậu. Thuỷ nhiều lấy mậu thổ kiềm chế.


  Tháng tám: nhâm, quý. Tứ trụ bính nhiều, chỉ có một mình nhâm là tốt, không có nhâm lấy quý.


  Tháng chín: giáp, nhâm. Kị thổ nhiều, trước hết lấy giáp.


  Tháng mười: giáp, mậu, canh, nhâm. Thủy nhiều lấy giáp; hoả vượng lấy nhâm, mộc vượng lấy canh.


  Tháng mười một: nhâm, mậu, kỉ. Thủy nhiều thì lấy thổ của mậu, kỉ để kiềm chế.


  Tháng mười hai: nhâm, giáp. Người gặp thổ nhiều phải lấy giáp để bổ tả.


  Can ngày là đinh.


  Tháng giêng: giáp, canh. Dùng giáp mộc phải kiêm dùng cả canh kim.


  Tháng hai: canh, giáp. Người có ất ưu tiên lấy canh.


  Tháng ba: giáp, canh, mậu. Mộc thịnh dùng canh, thuỷ nhiều dùng mậu.


  Tháng tư: giáp, canh. Người mộc nhiều lấy canh trước.


  Tháng năm: nhâm, canh, quý. Người thành hoả cục, thấu cả nhâm và quý là quý cách, người không có nhâm có thể lấy quý.


  Tháng sáu: giáp, nhâm, canh. Nếu dùng giáp không được thiếu canh.


  Tháng bảy: giáp, canh, bính, mậu. Người có kỉ, lấy kỉ làm dụng thần.


  Tháng tám: giáp, canh, bính, mậu. Nếu có mậu thổ thành cục tức là thương quan bị tổn thương hết.


  Tháng chín: giáp, canh, mậu. Cách chọn dụng thần như tháng tám.


  Tháng mười: giáp, canh. Giáp là chủ, canh là phụ. Còn có thể chọn mậu, quý để hỗ trợ.


  Tháng mười một: giáp, canh. Cách chọn dụng thần giống tháng mười.


  Tháng mười hai: giáp, canh. Lấy giống tháng mười.


  Can ngày là mậu.


  Tháng giêng: bính, giáp, quý. Cả ba không thể thiếu. Đầu tiên chọn bính, sau mới đến giáp, đến quý.


  Tháng hai: bính, giáp, quý. Chọn dụng thần như tháng giêng.


  Tháng ba: giáp, bính, quý. Nếu thổ đang nắm lệnh thì trước hết chọn giáp, sau đó mới lấy bính, rồi mới đến quý.


  Tháng tư: giáp, bính, quý. Chọn dụng thần như tháng ba.


  Tháng năm: nhâm, giáp, bính. Điều hầu trước hết chọn nhâm thuỷ, giáp, bính lấy sau.


  Tháng sáu: quý, bính, giáp. Nhâm thuỷ không đủ để điều hầu, nên trước hết chọn quý thuỷ.


  Tháng bảy: bính, quý, giáp. Đầu thu trước hết lấy bính hoả. Người thuỷ nhiều thì trước hết chọn giáp không chọn quý.


  Tháng tám: bính, quý. Giữa thu lấy bính hoả là tốt nhất.


  Tháng chín: giáp, bính, quý. Người có kim cục, trước hết lấy quý sau nữa mới lấy bính.


  Tháng mười: giáp, bính. Cả hai đều không thể thiếu, nếu thiếu là người rất tầm thường.


  Tháng mười một: bính, giáp. Chọn bính trước, giáp là phụ.


  Tháng mười hai: bính, giáp. Chọn dụng thần giống tháng mười một.


  Can ngày là kỉ.


  Tháng giêng: bính, canh, giáp. Kị nhâm thuỷ có căn. Nếu có thuỷ cục thì phải chọn dụng thần là mậu thổ.


  Tháng hai: giáp, quý, bính. Kị giáp kỉ hợp thành thổ сис.


  Tháng ba: bính, quý, giáp. Người thổ nhiều thì trước hết chọn giáp.


  Tháng tư: quý, bính. Điều hầu là trên hết, Quý là tốt nhất.


  Tháng năm: quý, bính. Chọn dụng thần như tháng tư.


  Tháng sáu: quý, bính. Cách chọn như tháng tư.


  Tháng bảy: bính, quý. Canh kim nắm lệnh thì phải chọn bính hoả để chế ngự.


  Tháng tám: bính, quý. Cách chọn dụng thần giống tháng bảy, nhưng cũng có thể tùy đó mà chọn tân kim.


  Tháng chín: giáp, bính, quý. Thổ thịnh thì chọn giáp, thổ không thành cục thì dùng bính.


  Tháng mười: bính, giáp, mậu. Điều hầu lấy bính làm đầu, nếu nhâm vượng kiêm cả dùng mậu.


  Tháng mười một: bính, giáp, mậu. Cách chọn dụng thần giống tháng mười.


  Tháng mười hai: bính, giáp, mậu. Cách chọn dụng thần giống tháng mười.


  Can ngày là canh.


  Tháng giêng: mậu, giáp, bính, nhâm, đinh. Hoả nhiều thổ năng, hoả thành сис thì chọn nhâm.


  Tháng hai: đinh, giáp, bính, canh. Không có đinh có thể dùng bính để thay.


  Tháng ba: giáp, đinh, nhâm, quý. Chi hoả vượng dùng quý, can hoả vượng thì dùng nhâm.


  Tháng tư: nhâm, bính, đinh, mậu. Các chi thành kim cục lấy đinh làm chính.


  Tháng năm: nhâm, quý. Người mà hoả vượng nhưng không có nhâm, quý thì có thể chọn mậu, kỉ.


  Tháng sáu: đinh, giáp. Các chi thành thổ cục thì trước hết lấy giáp, sau đó mới lấy đinh.


  Tháng bảy: đinh, giáp. Chuyên dùng đinh hoả, nếu không có giáp thì không được chọn ất.


  Tháng tám: đinh, giáp, bính. Nếu bính hoả không thấu chi thì có thể chọn tạm.


  Tháng chín: giáp, nhâm. Người chọn nhâm thì kị gặp kỉ thổ.


  Tháng mười: đinh, bính. Không có giáp có thể chọn giáp mộc.


  Tháng mười một: đinh, giáp, bính. Không thể thiếu bính. Người thiếu bính là người rất tầm thường.


  Tháng mười hai: bính, đinh, giáp. Chọn dụng thần như tháng mười một.


  Can ngày là tân.


  Tháng giêng: kỉ, nhâm, canh. Chọn kỉ thổ sinh kim làm chính. Kỉ nhâm không nên cạnh tranh nhau.


  Tháng hai: nhâm, giáp. Kị định thấu can, chi.


  Tháng ba: nhâm, giáp. Nếu bính, tân hợp thành thuỷ cục thì phải dùng cả bính.


  Tháng tư: nhâm, giáp, quý. Người không có mậu là tốt nhất.


  Tháng năm: nhâm, kỉ, quý. Nhâm, kỉ không nên thiên vượng, không có nhâm thì dùng quý, kiêng dùng đinh.


  Tháng sáu: nhâm, canh, giáp. Kị thổ vượng.


  Tháng bảy: nhâm, giáp, mậu. Nhâm thuỷ là tốt nhất, nếu không kị hỗn tạp thì chọn quý thuỷ.


  Tháng tám: nhâm, giáp, đinh. Nếu thổ thịnh trước hết cần chọn giáp, kim vượng nên chọn thêm cả định.


  Tháng chín: nhâm giáp. Sợ hoả thổ vượng.


  Tháng mười: nhâm, bính. Là cách các kim thuỷ thuần khiết.


  Tháng mười một: bính, mậu, nhâm, giáp. Bính không được thiếu, còn những can chi khác thì tuỳ đó mà chọn.


  Tháng mười hai: bính, mậu, nhâm, kỉ. Bính không được thiếu, những can khác tuỳ đó mà chọn.


  Can ngày là nhâm.


  Tháng giêng: canh, bính, mậu. Tỉ kiếp nhiều thì ưu tiên lấy mậu.


  Tháng hai: mậu, tân, canh. Có nhiều cách cục thì cũng lấy mậu là tốt nhất.


  Tháng ba: giáp, canh, bính. Nếu thành kim cục thì phải dùng cả bính nữa mới tốt.


  Tháng tư: nhâm, tân, canh, quý. Tỉ kiếp phục tàng ở canh tân.


  Tháng năm: quý, canh, tân. Kị đinh thấu can nào đó chế ngự quý.


  Tháng sáu: tân, giáp. Gặp thổ nhiều thì chọn giáp trước, thứ nữa mới đến tân.


  Tháng bảy: mậu, đinh. Mậu phải đóng ở thìn tuất, đinh phải đóng ở ngọ tuất.


  Tháng tám: giáp, canh. Nên chỉ có một ngôi thủy.


  Tháng chín: giáp, bính, tuất. Người có hợp thì chọn bính trước, chọn giáp sau.


  Tháng mười: mậu, bính, canh. Người mà mộc cục nhiều, nên chọn canh trước.


  Tháng mười một: mậu, bính. Cả hai không được thiếu cái nào.


  Tháng mười hai: bính, giáp, đinh. Thượng tuần chọn bính, hạ tuần chọn cả đinh và giáp.


  Can ngày là quý.


  Tháng giêng: tân, bính. Người không có tân thì chọn canh. Bính, canh đòi hỏi thế phải ngang nhau.


  Tháng hai: canh, tân. Ất, mão hợp với canh nên ưu tiên chọn tân.


  Tháng ba: bính, tân, giáp. Thượng tuần chọn bính, hạ tuần chọn cả tân giáp, không được chọn đinh.


  Tháng tư: tân. Có thể chọn canh để thay.


  Tháng năm: canh, tân, quý. Kị gặp đinh hoả vượng.


  Tháng sáu: canh, tân, quý. Cách chọn như tháng năm.


  Tháng bảy: đinh. Người có kim cục, đinh phải thông với ngọ, tuất, mùi. Tháng tám: tân, bính. Người mà cả hai đều có thì thuỷ ấm, kim ôn, nhưng không nên sát liền nhau mà cách một ngôi thì tốt.


  Tháng chín: tân, giáp, quý, nhâm. Kị thổ thịnh.


  Tháng mười: canh, tân, mậu, đinh. Thuỷ nhiều thì chọn mậu trước, kim nhiều chọn đinh trước.


  Tháng mười một: bính, tân. Bính không thể thiếu, thiếu thì sẽ thành tầm thường.


  Tháng mười hai: bính, đinh. Nên sinh vào ban đêm. Người mà cặn thông với (kỉ) ngọ, mùi, tuất thì quý, nếu có hoả cục thì cần có canh, tân.


V. CÁC VÍ DỤ VỀ CHỌN DỤNG THẦN


  Ví dụ 1. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Mậu thổ sinh tháng hợi, tuy ở tử địa, nhưng trong bốn chi của Tứ trụ thì ba chi là thổ, hơn nữa bính hoả trên trụ giờ lại sinh cho trụ ngày. Vậy kị thần của Tứ trụ là thổ. Thổ nhiều mong gặp mộc để làm tơi xốp, vì vậy lấy thất sát giáp mộc làm dụng thần. Người này từ 26 tuổi về sau hành đại vận giáp dần nên mọi mặt tốt dần. Nhưng hồi đó vận khí đất nước còn khó khăn, cho nên dù bản thân gặp vận tốt cũng vô dụng. Từ 36 tuổi trở đi hành đại vận ất mão. Ất mão cũng là dụng thần, cho nên vận khí còn được. Tài tinh người này ở vượng địa, thân cũng thiên vượng, lại có thương quan sinh cho tài, do đó là người giàu. Nhưng không giàu lắm, bởi vì: trong Tứ trụ thổ nhiều. Thổ nhiều sẽ áp chế thuỷ, nhâm thuỷ bị áp chế nên tài bị tổn thương, tức thuộc loại tiểu phú, so với tầng lớp ăn lương còn khá hơn một ít. Dụng thần là mộc nên trong tên đã có chữ mộc bên cạnh, có thể hồi nhỏ gia đình đã nhờ người xem và đặt tên, dùng dụng thần để bổ sung, còn kị thần là thổ.


  2- Từ năm 36 tuổi trở đi kinh tế bắt đầu khá hơn trước nhiều, đời sống đi lên, đặc biệt mấy năm từ 1990 - 1994 đều khá, tiếp về sau cũng tạm được. Nhưng thân vượng mà vẫn chưa gặp được tài vận, gặp các năm giáp, ất, nhậm, quí thì có thể phát tài một ít. Tóm lại của cải thuộc mức trung bình.


  3- Người này hiện đang hành quan vận, tuy trụ năm gặp thương quan, đúng lúc thương quan gặp quan cho nên không dễ cầu quan hoặc đó là lúc bị tiểu nhân gây rối, công việc không thuận lợi. Trụ giờ có hoa cái, sau 46 tuổi lại gặp hoa cái, là Tứ trụ thương quan trùm lên thiên ấn. Sau 51 tuổi hành vận thìn, người này có hiểu biết về Dịch học, sau này có thể phát triển về mặt này, có thể theo nghề này.


  Ví dụ 2. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Tháng 9 quý thuỷ, thất lệnh, không có gốc, mậu thổ nắm quyền, phải dùng tân kim để cấp nguồn cho thuỷ, nhưng Tứ trụ lại thiếu kim, cho nên lấy kim làm dụng thần là có lợi nhất, kị thần là thổ. Người này thân nhược, nên thích có tỉ kiếp nhâm quý thuỷ để trợ thân. Từ 22 tuổi hành vận tỉ kiếp nên tương đối có lợi. Từ 42 tuổi hành vận tân kim là dụng thần càng thuận lợi hơn, vì vậy người này tuổi trung niên tương đối tốt. Tứ trụ thân nhược nên thích hợp với phát triển ở quê nhà và có lợi về mặt công chức, làm ăn cá thể hay tư doanh không lợi lắm.


  2- Tài gặp thiên đức, nguyệt đức, nên người này cầu tài tương đối ổn định, không có thăng trầm gì lớn. Sau 42 tuổi tài vận càng tốt. Cuối đời tài vận càng hanh thông.


  3- Nếu chọn ấn làm dụng thần thì nên làm nghề có liên quan với văn thư, chữ nghĩa hoặc có văn bằng ở mức nhất định.


  4- Quan lâm nguyệt kiến, khi quan vượng hành vận tỉ kiếp thân vượng thì có chức vụ, nhưng khi chưa gặp quan vận thì không cầu quan được vì có đâu mà cầu.


  Vi dụ 3. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Mệnh chủ nhật nguyên tân kim sinh tháng tuất, chính ấn nắm lệnh, mẹ vượng con tướng, lại được chi năm chính ấn trợ thân, chi giờ dậu kim ngang vai giúp đỡ, nên nhật chỉ thiên vượng. Nhờ trụ tháng và trụ giờ thấu quan sát, gốc đóng ở chi tị hoả nên mệnh cục này thân vượng, ấn vượng. Thực thương có tài tinh. Ngũ hành không đầy đủ, thiếu mộc, thiếu thuỷ. Để cân bằng ngũ hành, dụng thần nên chọn thuỷ, mộc. Trong mệnh cục bính hợp với dần, tị dậu bán hợp, là hợp mất quan, lưu lại sát, là cách thiên quan. Nếu hành vận chế sát thì sẽ phát, nhưng tạo hoá vô tình, vận thực thương gặp năm mộ. May nhờ tuổi trung niên hành tài vận nên cũng có thể phát phúc, hơn nữa ở các năm có chữ số cuối là 1, 2, 4, 5, tháng sinh có hoa cái nên cung mệnh, thai nguyên đều gặp hoa cái là chủ về có duyên với tăng đạo. Người này từ 24 tuổi trở đi hành đại vận thứ ba, cũng là vận hoa cái, lúc đó có lợi về học Dịch học, từ năm 1999 - 2003 là thời kỳ có lợi nhất cho nghiên cứu Dịch học.


  2- Trong Tứ trụ này không có tài tinh, nên nếu gặp tài vận có thể phát vinh hiển. Từ 38 tuổi đến 43 tuổi và gặp các năm có chữ số 4, 5 cuối cùng thì đều tiến tài.


  Vi dụ 4. Nữ


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Mệnh cục nhật nguyên quý thuỷ sinh ở tháng tí là đất lộc, các chi hợi tí sửu tam hợp thành thuỷ cục, trụ năm lại thấu ra quí thuỷ ngang vai giúp sức, gốc ở chỉ giờ kiếp tài, kình dương nên nhật chủ cực vượng. Để ngũ hành cân bằng, vượng thì nên xì hơi hoặc nên khắc, nên dụng thần chọn giáp mộc để xì hơi hoặc sửu thổ để khắc thân. Trụ giờ thấu ra thương quan giáp mộc tương đối có lực, cho nên lấy giáp mộc của trụ tháng làm dụng thần, kỉ thổ thất sát làm hỉ thần. Cuộc đời gặp các vận thực thương quan sát tài thì tốt, kị gặp các vận tỉ kiếp ấn. Mộc nhờ thuỷ nuôi dưỡng, nhưng thuỷ nhiều thì mộc trôi dạt có thể khắc thuỷ, thuỷ nhiều thổ bị trôi. Tứ trụ này mộc, thổ là dụng thần, nhưng đều là dụng thần không đắc lực, cho nên cuộc đời lao lực vất vả, tỉ kiếp vượng quá nên tài yếu. Tức là thân vượng không có chỗ dựa, nên thường thua thiệt hoặc tiền của không tụ, là người cả đời vất vả, long đong, thiên về sống độc thân. Người khắc cha, anh em bất hoà, không nhờ cậy được nhau, chuốc lấy nhiều bội tín và dèm pha phỉ báng, kết hôn muộn.


  2- Tứ trụ này thân vượng tài nhược. Tài vận từ 21 tuổi đến 60 tuổi, trong đó từ 26 tuổi đến 50 tuổi là thời kỳ tốt nhất.


  Ví dụ 5. Nam


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên canh kim sinh tháng tuất là vượng tướng, lại được can thấu kiêu ấn sinh cho thân, chi giờ dậu kim kiếp tài giúp thân. Nhật chủ vượng, nhưng trụ năm thất sát thông gốc tự vượng, nhật chủ lại đóng thất sát khắc dậu, chính tài trên trụ giờ trợ giúp thất sát, nên mệnh cục này thân vượng, sát vượng, ấn vượng, thuỷ mộc tương đối nhược, do đó lấy thuỷ, mộc làm dụng thần. Tứ trụ thiếu thủy, nên khi gặp vận thuỷ thì mới thuận lợi. Phần nhiều cuộc đời không suôn sẻ, luôn cảm thấy không gặp của cải. Kim là hỉ thần, cả đời mong gặp vận kim, thuỷ, kị gặp hoả, thổ. Tháng sinh gặp hoa cái lại rơi vào không vong nên cuộc đời có duyên với tăng tạo.


  2- Đây là Tứ trụ thân vượng, tài nhược. Sau tuổi 31 hành vận thực thương tài mới phát đạt, vinh hiển.


  Ví dụ 6. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật nguyên định hoả sinh tháng tuất là rơi vào hưu tù, nhưng được trụ năm thấu ra định hoả giúp thân, nhật chủ lại đóng ở kình dương, nên tuy không được lệnh nhưng được trợ giúp, cho nên nhật chủ vẫn mạnh. Lệnh tháng thấu ra mậu thổ là cách thương quan. Trụ không có quan tinh là thương quan bị tổn thương hết, nhưng may có nhâm thuỷ của chi giờ là chính quan nên không thể nói thương quan bị mất hết. Mệnh này hoả vượng, thổ táo, nhiều thương quan. Theo nguyên tắc cân bằng ngũ hành, cái gì vượng thì nên bị khắc, bị xì hơi. Vì thổ vượng quá, nên lấy mộc để áp chế thổ, nhưng Tứ trụ thiếu mộc cho nên lấy tài tinh thấu ra trên trụ tháng làm dụng thần để xì hơi thổ, làm yếu thân mà sinh quan sát, đạt mục đích trung hòa ngũ hành. Thương quan là hỉ thần. Cuộc đời mong gặp các vận quan, sát, tài, kị gặp vận tỉ kiếp, ấn. Mệnh này cứng, không lợi cho lục thân và tổ nghiệp.


  Ví dụ 7. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên bính hoả sinh tháng hợi là tuyệt địa, không được lệnh, trụ giờ lại thấu ra thất sát khắc thân. Các địa chi thân tí thìn tam hợp thành cục thất sát, trụ tháng thấu ra thương quan gần xì hơi, nên nhật chủ cực suy, thất sát là kị thần. Theo nguyên tắc trung hoà ngũ hành, nhược thì nên phù trợ, do đó lấy giáp mộc làm dụng thần, bính hoả là hỉ thần điều hầu. Mong gặp các vận tỉ kiếp ấn, kị gặp các vận kim thuỷ quan sát tài. Trong mệnh cục quan sát vượng quá, khắc thân thái quá. Trước 30 tuổi hành các vận quan sát tài, nên đã yếu càng thêm yếu, đến 9 phần chết, 1 phần sống. Từ 30 đến 38 tuổi gặp vận trạch mã cũng là tượng bôn ba vất vả nhưng đã đỡ dần. Bắt đầu 44 tuổi tốt dần đến 49 tuổi, đó là lúc bốc rất nhanh, khổ tận cam lai. Nửa đầu cuộc đời gian lao cực nhọc, nửa sau như cây khô gặp mưa xuân, hưởng mọi phú quý trên đời, càng già càng sung sướng. Nhưng vì hoa cái trên trụ giờ gặp không vong nên cuối đời cô độc.


  2- Đây là Tứ trụ thuộc thương quan sinh tài, hơn nữa tài vượng. Vận tài bắt đầu từ cuối năm 1980 chuyển tốt dần đến năm 1985 thì phát phúc to. Người này từ tuổi 49 trở đi sự nghiệp mới phát đạt, có danh dự và địa vị nhất định, nhất là sau tuổi 59 tiếng tăm càng lừng lẫy.


  Ví dụ 8. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Canh kim sinh tháng giêng là rơi vào tuyệt địa, nên thực thần, thất sát của Tứ trụ bị xì hơi quá nặng, do đó thân yếu. Có thể lấy ấn làm dụng thần, lấy thổ làm dụng thần cũng có lợi. Nhưng tháng giêng hàn khí chưa hết, mong gặp hoả để sưởi ấm canh kim, nên cuối cùng chọn hoả là dụng thần, kị thần là thuỷ. Tứ trụ này thuỷ lạnh kim hàn cần có hoả tốt. Sau năm 1986 hành đại vận bính ngọ, sau 34 tuổi là tài vận sự nghiệp khá thuận lợi, nhưng tốt nhất là tài vận mậu thân từ 54 tuổi trở đi. Cuối đời tiền tài rất phát đạt.


  2- Người này thân nhược tài vượng, tài lâm nguyệt kiến, tức là người có của nhưng không phải loại giàu to. Nam không nên thân nhược, thân nhược sẽ không chịu được thịnh tài vì nhiều của sẽ chuốc lấy tai vạ. Người này đại vận bính ngọ tương đối khá, đặc biệt sau năm 1988 tài vận rất tốt. Các năm 1994, 1995 cầu tài bất lợi tuy hai năm đó vẫn là năm tài vận nhưng khó gặp may.


  3- Người này thất sát ở ngôi trường sinh, sau năm 34 tuổi lại gặp vận thất sát, thất sát tương đối vượng, nhưng thực thần chế sát mạnh quá cho nên trên quan trường không thuận lợi, gặp tiểu nhân nhiều, cầu quan không lợi. Sau năm 34 tuổi sẽ có chức vụ nhất định vì có khả năng về lãnh đạo.


  Ví dụ 9. Nữ


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên ất mộc sinh tháng thân, chính quan nắm lệnh, không được lệnh, nhưng được hai trụ năm, trụ tháng thấu ra tỉ, kiếp có gốc nhâm thuỷ trong thân, cho nên trụ ngày vẫn được sinh trợ, do đó vẫn được xem là cường vượng, nhưng vì nguyệt lệnh quan tinh khống chế, bị bính hoả trong tị của chi năm khắc nên vô lực, thất sát trụ giờ cũng bị tị hoả khắc tổn thất. Mệnh cục quan lãnh bị áp chế mạnh quá, nên người này hôn nhân không thuận. Trong mệnh cục quan sát vượng, thương quan vượng, thân vượng, nên lấy thiên tài kỉ thổ trong chi mùi của trụ ngày làm dụng thần thông quan, kị thần là thực thương tỉ kiếp.


  2- Tứ trụ này quan tinh tài, từ 40 đến 60 tuổi tài vận khá.


  Ví dụ 10. Nam.


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật nguyên nhâm thủy sinh tháng dần là không được lệnh, nhưng nhật chủ động kiếp tài, kình dương, trên trụ giờ lại thấu ra tỉ kiếp giúp đỡ, chi năm kiêu ấn sinh thân nên nhật chủ cường vượng. Để cân bằng ngũ hành thì nhật chủ cần bị xì hơi, bị khắc, trụ năm thấu ra thất sát, nhưng có thực thần áp chế nên không thể chọn làm dụng thần. Thực thần trên trụ tháng thông gốc tự vượng, là thực thương quá mạnh, cũng không thể dùng, nên chọn bính hoả trong chi dần của trụ tháng làm dụng thần, lấy thủy xì hơi mộc sinh quan sát. Năm tháng tương xung, ngày giờ tương hình, mệnh này không lợi cho lục thân và vợ con. Trụ tháng gặp không vong là anh em bất hoà. Từ năm 17 tuổi đến 32 tuổi thuận lợi ít, trắc trở nhiều.


  Ví dụ 11. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật chủ tân kim sinh tháng thân là được lệnh, lại được chi sửu thổ sinh thân, tỉ kiếp của trụ tháng trụ giờ trợ giúp, cho nên nhật chủ cực vượng. Để trung hoà ngũ hành nên được xì hơi. Tuy tài tinh trên trụ năm thông gốc ở dần, trụ tháng thấu nhâm thuỷ thương quan xì hơi, trong thế cân bằng chung nhật chủ vẫn là vượng, cho nên lấy định hoả trong chi ngọ của năm làm dụng thần, mộc là hỉ thần, kim thuỷ là kị thần. Mệnh cục này thương quan sinh tài, là người tài vượng, hơn nữa chính tài vượng, thiên tài không có, cho nên không thích hợp làm nghề tự do, nên phát triển trong giới công thương. Trong Tứ trụ thương quan quá vượng, không nên theo nghề công chức.


  2- Người này phát tài trong thương nghiệp, làm công chức không thích hợp. Từ 19 tuổi trở đi tài vận tương đối tốt, sau 44 tuổi ngày càng tốt.


  Ví dụ 12. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên tân kim sinh tháng dậu, lâm do quan lộc là được lệnh, can thấu tân kim có ngang vai giúp thân, còn có can song thấu ấn kiêu sinh thân, nên nguyên thần của nhật chủ cực vượng, do đó lấy tài tinh ất mộc trong mão làm dụng thần để tổn hao thân và làm tổn hao vượng ấn. Nhờ có thực thương nhâm quý thuỷ xì hơi thân, Tứ trụ này kị gặp các vận tỉ kiếp, canh tân và các vận ấn kiêu mậu kỷ.


  2- Trong Tứ trụ ấn nhiều và nặng, nên cuộc đời làm công chức thì tốt, không nên buôn bán.


  3- Thân vượng, tài tinh là dụng thần. Đáng lẽ cuộc đời phát tài nhưng vì tài tinh của chi ngày là dụng thần bị phá hoại, vô lực nên cần gặp đại vận, lưu niên tài thực thương để được trợ giúp. Trong cuộc đời, thời gian lợi tài nhất là 20 năm từ 1987-2006. Những năm: giáp, ất, nhâm, quí đều có lợi cho tài, những năm: canh, tân không lợi, phá tài.


  4- Tứ trụ này thân vượng có thể thắng tài quan. Trong trụ quan tinh không bị thương, không hỗn tạp, chỉ tiếc là quan tinh không hiện, nhưng khi đến vận giáp ất mộc là tài địa, nếu là công chức thì tài vận nhờ tài sinh quan mà vinh hiển. Thất sát là quan, phần nhiều chỉ là chức phó, nên mệnh này có thể là cán bộ có chức vụ nhỏ.


  Vi dụ 13. Nam.


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên bính hỏa sinh vào tháng tuất là đất mộ kho, không được lệnh, hơn nữa can thấu, khắc và xì hơi xen lẫn, các chi là quê hương của thủy, nguyên thần cực yếu, nên chọn giáp mộc hóa sát sinh thân trong chi hợi của trụ giờ làm dụng thần. Hoả thần bính đinh được tỉ kiếp giúp thân. Tứ trụ này thân nhược, tài quan là kị thần, nên mệnh cục này rất khó giàu sang, chỉ lúc nào dụng thần lên ngôi thì mới thành đạt một ít.


  2- Tứ trụ này quan sát tuy mạnh nhờ thực thương, nhưng thiên tài mạnh hơn chính tài, nếu làm công chức thì lương thấp, hơn nữa thương quan, thất sát đều thấu là không lợi cho nghề nghiệp, vì vậy từ trẻ tham gia quân đội là tốt nhất.


  Tứ trụ này tài tinh là kị thần, hơn nữa thân quá nhược cho nên cuộc đời cầu tài bất lợi, nếu không thì tài nhiều thân nhược sẽ mang vạ vào thân, nên ổn định và tuần tự mà phát triển là tốt nhất. Người này nhật trụ đóng tài tinh, hơn nữa thấu vượng tài, cho nên sau khi kết hôn xây dựng gia đình nhờ vợ mà giàu, trong đó sau 32 tuổi đại vận giáp dần sẽ gặp vận kiêu thần nên sẽ phát đạt. Kiêu thần mừng gặp được thiên tài, đó là hỉ thần của dụng thần. Vận quan quý sửu bản thân bị áp chế, do đó vận này cầu tài bất lợi.


  4- Mệnh cục này tuy thất sát thấu ra, thương quan chế ngự thất sát, nhưng thất sát rất vượng, quan sát hỗn tạp, thực thương quá nhẹ, chế áp thất sát bất lực nên là điều kiêng kị, khó có thể lợi dụng, cho nên người này suốt đời khó có chức vụ, nếu được chức nhỏ thì cũng bị tiểu nhân làm hại, cho nên tránh xa là tốt nhất.


  Ví dụ 14. Nam.


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Ất mộc sinh tháng 4 là rơi vào đất mộc dục, nên thuộc Tứ trụ thân vượng. Nhưng trong Tứ trụ thổ nặng tài nhiều, để cân bằng các ngũ hành, nhật nguyên yếu, nên tốt nhất chọn mão, ngang vai làm dụng thần thì tương đối có lợi. Mộc là dụng thần, thuỷ là hỉ thần, thổ là kị thần, thân nhược nên không mong gặp tài vận. Sau 39 tuổi gặp tài vận, đó là điều không lợi. Đối với các vận trình mà nói, suốt đời vận khí bình thường, đây là một Tứ trụ phổ thông, do đó an phận học tập là con đường duy nhất, hơn nữa chọn con đường thuận lợi là hợp. Tứ trụ này hoạ cái trùng điệp, là tiêu chí rõ nhất hợp với học Kinh dịch. Người mà hoa cái trùng điệp thì học Kinh dịch rất thuận lợi, nghiên cứu Phật giáo hoặc các phương diện có liên quan đều rất thành đạt.


  2- Cuộc đời thuận lợi nhất là học Kinh dịch, vì vậy đối với sự phấn đấu về mặt của cải và chức vụ, tốt nhất là theo sự phát triển tự nhiên. Có thể nói người này không nên làm nghề buôn bán, cầu quan cũng không lợi, vì vậy ngoài công tác hiện nay, tốt nhất giờ rỗi học Kinh dịch, đương nhiên là trước hết phải làm tốt công việc.


  3- Sau 39 tuổi hành tài vận, nhưng gặp thân vượng thì phát, ví dụ giai đoạn 39 đến 49 tuổi gặp năm thuỷ, năm mộc thì phát, 4 năm từ 2002 - 2005 tài vận tương đối khá. Những năm gặp tài vận lại gặp hỉ thần hoặc dụng thần thì của cải tăng tiến, tuy nhiên cả cuộc đời tiền của không có được bao nhiêu.


  4- Thiên quan của Tứ trụ ở tháng 4 không vượng, hơn nữa thân nhược, nên có chức vụ thì không lợi hoặc không được thăng quan tiến chức. Nếu có chức thì cũng là chức phó, đại thể phải đến tài vận thì tài mới sinh quan, nhưng tóm lại cầu quan bất lợi, vì vậy không nên quá coi trọng quan chức.


  Ví dụ 15. Nam


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhâm sinh tháng thìn là mộ địa, nhật trụ lại đóng mộ kho, nên xem qua Tứ trụ này 3 thuỷ, 2 hoả, 2 thổ, 1 mộc, không có kim. Nhâm thuỷ không có nguồn nên không vượng, cho nên lấy nhâm thuỷ trong trụ năm làm dụng thần, kim là hỉ thần, kị thổ chế áp thuỷ trong trụ giờ, tài tỉnh ở trụ giờ là người làm buôn bán tốt đầu óc kinh tế khá mạnh, vận khí cuộc đời tương đối khá, có tượng thành đạt.


  2- Vận khí cuộc đời khá, đặc biệt là sau 52 tuổi, về cuối khá thành đạt. Cuộc đời gặp những năm có số cuối cùng là số 0, 1, 2, 3 thì tài khí đều tốt, cầu tài dễ được, ví dụ như các năm 2000, 2001, 2002,...


  3- Lợi về buôn bán, lợi về tư doanh với bạn bè để làm xí nghiệp, lợi về buôn bán với nước ngoài, nhưng phải chú ý tôn trọng pháp luật, đề phòng tiểu nhân.


  4- Đây là người tự học thành tài. Những năm 1990 - 1991 đi thi sẽ đỗ, nếu không thì sẽ chuyển đổi công tác, hoặc tham gia quân đội. Sau khi công tác tự học cũng có thể đạt được trình độ đại học.


  Ví dụ 16. Nữ.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhâm sinh tháng 5 là đất thai dưỡng, không được lệnh, trụ ngày đóng ở trường sinh, trụ tháng thấu ngang vai, trụ năm thấu thiên ấn, tuy được sinh trợ nhưng lực không đủ vì tháng 5 hoả vượng, kim tử thuỷ hưu. Sau 30 tuổi xì hơi áp chế bản thân, Tứ trụ lại gặp kiêu thực cho nên đó là tượng bất lợi cho con cháu. Tốt nhất là gặp ngang vai, đáng lẽ nên lấy đó làm dụng thần thì ngũ hành sinh hóa có tình, có thể trợ giúp hưng gia. Sau khi kết hôn sẽ giàu. Tóm lại tuy gian lao vất vả, sự thành đạt trong sự nghiệp phần nhiều dựa vào bản thân nỗ lực phấn đấu, nhưng cuối cùng cũng là người tương đối thành đạt.


  2- Vận khí cả cuộc đời tương đối khá, đặc biệt sau 50 tuổi trở đi ngày càng tốt.


  3- Có khả năng lãnh đạo, nhưng vì quyền bính hoặc chức quan không lớn, nên không thể nắm thực quyền, vì quan tinh tuy vượng nhưng tàng ẩn mà không lộ. Sau 30 tuổi thì có chức hoặc sẽ nắm được quyền hành.


  4- Lợi về làm công chức, suốt đời có nguồn của cải tương đối ổn định. Nếu làm cá thể thì nên làm chủ cửa hàng.


  Ví dụ 17. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật chủ bính hoả sinh tháng tị là lâm quan lộc, tọa chi kình dương được thực thần đắc địa, hơn nữa trong các chi hoả nhiều, e rằng nhật nguyên quá mạnh. Can chi cả hai đều thấu tài tinh, tuy hao tổn thân nhưng sinh cho dụng thần. Tứ trụ này dụng thần tuyệt địa, đóng ở kho nên không đắc lực, do đó suốt đời khó vinh hiển, nên gặp các vận quan sát tài, kị các vận tỉ kiếp ấn.


  2- Chính thiên tài trong Tứ trụ lộ, nhưng không có khí gốc, nên suốt đời khó bảo đảm có của, dễ bị cướp đoạt dẫn đến mất của, khó có thể tích luỹ được nhiều. Sau tuổi 40 tỉ kiếp gặp đất kiếp tài cho nên của cải người này phần nhiều bị hao tổn, khó tụ.


  3- Trụ giờ thất sát độc thấu, vốn là quý mệnh, nhưng thất sát trên chi tháng gặp tuyệt địa, đóng dưới là mộ kho thu tàng, thất sát có tượng quý nhưng không lộ rõ, hơn nữa thiên can đều là tài tinh, đúng là tài được tư dưỡng, thất sát không bị áp chế cho nên trong cuộc đời phần nhiều bị tiểu nhân hãm hại, không lợi cho quan chức, hoặc có chức không được lâu. Dụng thần thất sát không vượng. Sau 24 tuổi trở đi gặp các vận ấn kiêu tỉ cho nên khó giữ được chức, nếu có chức cũng không to.


  Ví dụ 18. Nữ.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Tân kim sinh tháng 4 vốn là kim mềm yếu, nhưng thiên ấn của trụ năm và trụ tháng đều thân sinh cho thân, ngang vai trên trụ giờ trợ giúp thân, địa chi lại là tị dậu sửu tam hợp thành kim cục, chuyển nhược thành vượng, nên là Tứ trụ thuộc tòng cách, là cách đại quý. Mệnh này nên là người hào kiệt, nhưng điều bất cập trong đó là chi giờ của lệnh tháng là kị thần tài quan, có sự tổn hao cho cách cục, nhưng nói chung vẫn thuộc về mệnh phú quý. Người này nửa đầu cuộc đời tương đối tốt, thành công, còn nửa sau cuộc đời hơi gập ghềnh, nhưng nếu làm cán bộ thì có chức, buôn bán thì có tiền, cho nên vẫn là Tứ trụ của người phú quý. Cuộc đời kiêng kị đi về phương nam hoặc gặp hoả vận, đi về phía Tây hoặc gặp kim vận thì tốt. Kim là dụng thần, hỉ thần là thổ, cũng mong gặp thuỷ để xì hơi cho đẹp hơn, kị thần là hoả. Tuổi trẻ đi về phương nam hoả vận thì không thuận lợi. Năm 24 tuổi bước vào kim vận, đi về phương tây thì có thể phát phúc.


  2- Từ năm 1993 đến nay đều rất khá. Vận trình năm nay cũng rất tốt. Tháng 4, tháng 5 hơi thiếu thốn một ít, tài vận đi xuống mấy năm liền. Người này từ 24 tuổi hành vận thương quan, thương quan sinh tài cho nên phú quý tự nhiên đến. Người này làm nghề chế biến lương thực, đồ giải khát thì tốt. Mệnh cục nên gặp thuỷ để xì hơi, hiện nay đang hành thuỷ vận cho nên phát đạt.


  Ví dụ 19. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên kỉ thổ sinh ở tháng mùi là được lệnh, can năm được trợ giúp, hơn nữa chi giờ ở lộc địa giúp thân, chi năm trường sinh, còn có thực thương xì hơi cho đẹp thêm, nguyên thần vẫn là thân vượng. Do đó lấy tài tinh quý thuỷ trong sửu thổ để hao tổn thân làm dụng thần điều hầu. Tứ trụ này kiêng kị hành các vận tỉ kiếp mậu kỉ và vận kiêu đinh hoả, nên gặp các vận quan sát thực thương.


  2- Tứ trụ này thương quan thực thần mạnh hơn quan sát, cho nên làm nghề tự do hoặc buôn bán thì thích hợp.


  3- Tứ trụ này thân vượng, tài tinh là dụng thần. Cuộc đời có thể phát tài, nhưng cuộc đời ít gặp tài vận, cho nên là người bình thường, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của lưu niên. Trong các đại vận kiếp tài mậu thìn, tài kho trong thìn sẽ có tài, cho nên ở vận này cầu tài có lợi. Đáng tiếc là thân vượng nên kiếp tài tất sẽ đoạt tài. Thời gian từ 22 đến 31 tuổi có thể tiến tài, nhưng hôm nay của vào thì ngày mai của ra, cuối cùng chỉ giữ được một ít. Những năm canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất thì tương đối thuận lợi, các năm mậu, kỉ bính đinh thì phá tài không lợi. Trong vận kiêu thần đinh mão tài vận càng không lợi, thường bị hao của bất ngờ, đồng thời kiêng kị những năm bính, đinh, mậu, kỉ.


  4- Tứ trụ này vì có thương quan nên có chức vụ thì không lợi, bởi vì dễ bị người khác làm hại, hoặc gây tranh chấp. Quan tinh không vượng và không lộ rõ do đó rất khó có chức vụ.


  Ví dụ 20. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên nhâm thuỷ sinh tháng thân kim vượng, vừa được lệnh, còn được đất trường sinh, kiếp tài trên trụ giờ thấu can trợ giúp thân, ấn tinh không thấp, toàn cục nhiều thực thương, mộc nhiều thuỷ bị co lại, lấy thiên ấn tàng trong trụ tháng làm dụng thần khiến cho vượng mộc được kim khắc trở thành rường cột, áp chế vượng mộc mà sinh nhâm thuỷ, hỉ thần là thổ, kị thần là hoả.


  2- Tứ trụ này là mệnh lợi về học đường, văn xương, thái cực, cộng thêm thương thực đều vượng cho nên đi theo con đường học vấn thì có thể thành đạt lớn, nếu theo con đường văn học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ có lợi, sẽ là nhà học vấn nổi tiếng, hy vọng mệnh chủ sẽ cố gắng học tập để phát huy đầy đủ những điều kiện thuận lợi tiên thiên trong sự nghiệp.


  3- Các sao thương quan trong Tứ trụ quá vượng, không lợi cho cầu quan, cầu chức vụ, không những phát triển không nhiều mà còn dễ chuốc lấy thị phi, hơn nữa dù có ngồi vào chức vụ cũng không được lâu, khiến cho sự nghiệp trắc trở, vì vậy đó là điều cần chú ý.


  4- Tài tinh trong Tứ trụ tuy chưa thấu nhưng thiên tài bính hoả gặp cung dần và vượng, cuộc sống không đến nỗi phải lo về ăn mặc, tiền tài không thiếu nhưng không thể là người giàu lớn, chỉ là người có của để bảo đảm học vấn, đặc biệt trong 10 năm từ 25 - 34 tuổi hành vận chính ấn có lợi cho việc học tập, hơn nữa còn cả mã tinh thiên ất nhập cục nên còn được quý nhân phù trợ, sẽ cầu được tài trong sự vận động.


  Ví dụ 21. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên mậu ngọ sinh mùa thu, thực thần trong Tứ trụ trùng điệp, kim khí vượng, thể hiện khí túc sát, hơn nữa là người nghĩa khí có uy, thất sát trên trụ tháng rơi vào tuyệt địa, nhưng vẫn có đủ lực để phát huy, may có bính hoả trên trụ giờ thấu ra sinh thân để áp chế thực thần, can ngày đóng kình dương giúp thân làm cho Tứ trụ không đến nỗi thiên khô. Để cân bằng, thuỷ khí của mùa thu thịnh vượng, hoả lực hơi thiếu cho nên chọn ấn tinh bính hoả trên trụ giờ và giáp mộc làm xì hơi thực thần để làm dụng thần. Tóm lại cuộc đời người này tài tinh gặp đất trường sinh lại còn có kho, phúc lộc dồi dào. Trong Tứ trụ thất sát bị áp chế nên quá yếu, e rằng có tâm mà không có lực, cho nên tài năng khó phát huy, cả cuộc đời dễ gặp xuống dốc, may ra gặp được những vận trình vượng thì mới có thể cân bằng lại, không đến nỗi tồi tệ khi gặp ấn địa cũng là lúc đã về tuổi già.


  2- Tài khí của Tứ trụ này tàng ẩn sâu xa, tiêu tiền có kế hoạch, tài tinh có kho, hơn nữa tài vượng cho nên trong sự nghiệp nhất định có khả năng làm ra của cải, và có sự tích luỹ đáng kể. Sau 38 tuổi tài tinh tam hợp thành cục nên tài càng vượng, đại vận còn có ngang vai giúp thân thắng tài. 10 năm đó tài vận hanh thông, mãi đến 48 tuổi thì công danh thành đạt. Trong thời gian từ 2022- 2027 là giai đoạn hoàng kim của tài vận, 10 năm từ 28 đến 38 tuổi là vận thân vượng cũng là vận lợi tài, từ năm 2012 - 2015 vẫn là thời kỳ đại lợi về tài.


  3- Tứ trụ này tuy sát tinh lộ rõ, kình dương thất sát giao nhau, là tượng có uy quyền, nhưng quan tinh thất sát ở vào đất bị áp chế mạnh quá không thể có lợi cho mình, cho nên cả cuộc đời quan vận không tốt, khó trở thành quan quý.


  Ví dụ 22. Nữ:


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật chủ đinh hoả sinh tháng tí là thuỷ vượng hoả tử, là sinh bất phùng thời, là không được lệnh. Trong Tứ trụ không có tỷ kiếp giúp thân, là không được trợ giúp. Tài quan đều vượng, khắc xì hơi rất nhiều, làm cho thân nhược tột độ. May được chính ấn giáp mộc trong chi dần của trụ năm sinh thân, giáp mộc được lệnh tháng, can trụ năm thuỷ vượng để sinh khí, gốc sâu có lực cho nên nhật nguyên định hoả được sinh, đinh hoả đóng ở chi dậu là trường sinh, cũng là gặp nguy có cứu. Nói chung sinh trợ cho thân thì ít, mà khắc phạt xì hơi thì nhiều, cho nên nhật trụ vẫn yếu. Để cân bằng các ngũ hành, nên lấy mộc ấn của chi năm làm dụng thần, tỉ kiếp làm hỉ thần, tài quan thương thực là kị thần.


  2- Trong Tứ trụ một tài hai quan vượng thấu, chi tháng chỉ ngày chi giờ lại ám tàng thất sát, thiên tài, tài lại sinh quan, thấu quan tàng sát, quan sát đều vượng lại hỗn tạp cho nên cuộc đời có nhiều tai hoạ.


  3- Tứ trụ này có hai quan ở trụ năm và trụ tháng vượng thấu, cùng tác hợp với nhật chủ tức là hai quan tranh hợp nhật chủ, chủ về hôn nhân không thuận, người xưa nói mệnh nữ thấu ra một quan thì trong và quý, một tài hai quan đều thấu ra là dâm.


  4- Thuỷ của nhật chủ khắc nhược hoả là người này thể lực không tốt hoặc có bệnh về mắt.


  Ví dụ 23. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1. Nhật nguyên tân kinh sinh tháng tị là đất tử tuyệt, không được lệnh, nhưng được trụ tháng thấu ra kiểu ấn sinh cho thân, gốc ở thìn thổ của chi giờ, cho nên nhật trụ vẫn không gọi là nhược. Nhưng trên trụ năm thấu ra tài tinh, gốc ở mão mộc, hai hoả của tị ngọ trên trụ năm và trụ tháng khắc thân, nhâm thuỷ trên trụ giờ thương quan làm hao tổn thân, cùng đến xì hơi nhật nguyên, do đó Tứ trụ này kiêu ấn trên trụ tháng bị tài tinh giáp mộc khắc, tuy có sinh nhưng không có lực, chính ấn mậu thổ ở trong thìn cũng bị mão mộc trên chi ngày khắc cho nên sinh không nổi cho thân. Cân bằng lại nhật chủ vẫn là nhược. Vì vậy lấy mậu thổ ở trong kỉ làm dụng thần, canh kim là hỉ thần. Cuộc đời nên gặp các vận tỉ kiếp ấn, kị gặp các vận tài quan.


  2- Tứ trụ này thuộc về Tứ trụ thương quan sinh tài, tài vận phải gặp vận thân vượng mới có thể tụ tài. Tài vận từ 41 - 55 tuổi tương đối tốt.


  Ví dụ 24. Nam


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên bính hoả sinh ở tháng tị là kình dương, là tượng mẹ vượng con vượng, là được lệnh, nhật chủ lại đóng kình dương giúp thân, được ngang vai mùi thổ của chi năm trợ giúp, nên nhật chủ rất vượng. Nhưng thất sát trên trụ năm và trụ giờ thấu ra khắc thân, thực thương trên trụ tháng xì hơi thân, tài sát trên trụ giờ tương sinh. Cân bằng lại thì mệnh cục này mộc hoả vẫn tương đối vượng, còn kim nhược, lại có thổ trên trụ tháng, tính của nó khô táo được thuỷ tưới nhuận, kim sinh thuỷ, cho nên tài lộc có kiêu. Do đó lấy nhâm thuỷ trong hợi làm dụng thần, thực thương trên trụ tháng là hỉ thần. Cuộc đời mong gặp vận kim thuỷ, kị vận hoả thổ. Mệnh cục này có ba trạch mã nên cuộc đời bôn ba vất vả, tâm không nhàn, người này tính khá hiếu động, trụ ngày và trụ giờ thiên khắc địa xung, trụ tháng và trụ năm cũng tương xung, điều đó không có lợi cho lục thân, cha mẹ lúc lâm chung khó gặp.


  2- Người này thân vượng tài nhược, tài vận sau 46 tuổi mới có thể phát vinh hiển, trong đó các thời kỳ 46 tuổi, 50 tuổi đến 60 tuổi tài vận tốt nhất.


  3- Trụ này làm công chức thích hợp. Năm 31 tuổi cầu quan thuận lợi, trong đó từ 41 đến 60 tuổi là thời kỳ quan vận tốt nhất.


  Ví dụ 25. Nữ


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Xem qua Tứ trụ này có 4 thổ 2 kim, 1 mộc, 1 thuỷ, không có hoa. Thổ kim nhiều, thuỷ ít không thể sinh cho mão mộc, vì nhật nguyên là canh sinh tháng tí, thuỷ lạnh kim hàn, cho nên cần hoả làm dụng thần điều hầu kiêm áp chế thân vượng. Trong Tứ trụ không có hoả, đinh hoả tàng trong mộ tuất, tự bản thân lực yếu, lực của dụng thần không đủ cho nên gặp được các đại vận mộc, hoả, từ 9 tuổi đến 48 tuổi là thời cơ trợ giúp thăng quan phát tài tốt nhất. Sau 49 tuổi hành vận thương thực, bất lợi trong chốn quan trường, vì vậy nên thôi chức trở về buôn bán. Cuối đời thân thể tương đối mạnh khoẻ, là người có thể làm nên điều gì đó nhưng hôn nhân không thuận, về mặt tình cảm khá cô độc, cho nên cần lấy mộc hoả làm dụng thần, kị gặp thổ kim.


  2- Tài khí cuộc đời khá tốt, nhưng phần nhiều nên làm việc trong cơ quan nhà nước để có nguồn lương ổn định, sinh tài thì lực mới khoẻ. Cả cuộc đời cơm áo không thiếu, cuối đời kinh doanh có lợi.


  3- Mệnh cục này thiên tài không có, cho nên đối với cha duyên mỏng, của cải do tự mình phấn đấu mà có.


  4- Năng lực công tác tương đối khá, trước 49 tuổi lợi về phát triển trong công chức, nhưng vì quan tàng không vượng cho nên không có chức to, sau 49 tuổi trở về buôn bán thì tốt.


  5- Đây là mệnh có thể đạt trình độ đại học. Năm 1958 - 1959 đi thi gặp thuận lợi, nếu không thì cũng là được điều động công tác. Năm 1962 - 1963 học tập thuận lợi, nếu thi cử sẽ đạt được văn bằng.


  Ví dụ 26. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Tân kim sinh tháng 6, thổ nhiều kim bị vùi lấp, lấy mộc để làm tơi lỏng thổ khiến cho kim phát sáng, do đó lấy ất mộc làm dụng thần, thuỷ là hỉ thần, thổ là kị thần. Người này trong Tứ trụ có đinh có nhâm, là đinh nhâm lưỡng thấu, chủ về mệnh đại phú, tài vận tương lai nhất định rất tốt, giàu nhất một phương. Kim nhờ có hoả luyện mới thành vũ khí, kim lại dựa vào thuỷ sinh, đinh nhâm cả hai chủ về phú quý, có danh vọng, sau này danh lợi song toàn. Sau 45 tuổi hành đại vận nhâm tí càng như gió mùa xuân, mãi đến tuổi già vẫn tốt. Người này gặp thuỷ mộc thì tốt, vì vậy thích hợp làm những nghề có liên quan với thuỷ mộc. Trong tên nên thêm chữ “mộc”, hay “hai chấm thuỷ” bên cạnh thì tốt, sau này làm chủ cửa hàng tên cửa hiệu cũng nên thêm những chữ đó.


  2- Sau 44 tuổi hành tài vận nhâm tí, là đại vận có lợi, tài vận bắt đầu chuyển tốt, vì đại vận gặp hỉ thần. Nếu còn gặp được lưu niên tốt thì nhất định đó là lúc phát tài. Trong 3 năm từ 2003 - 2005 tài vận rất khá, đại vận tốt, lưu niên cũng tốt, nên làm những nghề thích hợp hoặc đi theo phương vị thích hợp để cầu tài thì nhất định sẽ phát triển. Người này sau tuổi 44 thành đạt nhiều, đặc biệt là sau tuổi 50 về già càng phát đạt, có chức có tiếng, tiền của nhiều, cuối đời tốt đẹp.


  Ví dụ 27. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên định hoả sinh tháng dần là rơi vào tử địa không được lệnh, nhưng được ấn vượng trong các chi sinh cho, hơn nữa có kiếp tài bính hoả thấu ra trợ thân, hoả nhiệt dần dần mạnh lên, chỉ tiếc trên trụ giờ quan tinh nhâm thuỷ và đinh hoả của nhật nguyên cùng hợp hoá thành mộc cục, mộc vượng quá, mộc nhiều thì hoả bị tối. Tóm lại lấy tài tinh tân kim trong sửu để làm tổn thất ấn làm dụng thần. Tài tinh mệnh cục này là dụng thần, tàng sâu trong kho cho nên cuộc đời tiền tài vừa ý, có danh có lợi


  2- Tứ trụ này tỉ kiếp cường vượng, cuộc đời làm nghề tự do hoặc làm riêng lẻ thì thích hợp, hơn nữa thực thương thắng quan sát nên không thích hợp làm công chức.


  3- Trong mệnh chủ tài tinh là dụng thần, cuộc đời có thể phát tài, hơn nữa tài tinh tàng sâu trong kho cho nên người này có thể tích luỹ giàu có. Khi hành đại vận tân dậu tài tinh vượng và còn được lộc, đó là giai đoạn tài vận tốt nhất.


  4- Quan tinh trong Tứ trụ bị hợp cho nên làm cán bộ không thuận lợi, thường bị kẻ xấu gây trắc trở, đố kị, đặc biệt là đại vận nhâm tuất người này bị sóng gió nhiều, hoặc thăng quan tiến chức khó, đó là vì quan tinh không được tài tinh sinh trợ. Trong đại vận thiên tài tân dậu tức là những năm 1990, 1991, 1992, người này có tin mừng về thay đổi nghề nghiệp, vận trình này có lợi trong cuộc đời cán bộ.


  Ví dụ 28. Nữ.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên quý thuỷ sinh tháng mùi, thất sát nắm lệnh, trên trụ giờ thất sát thông gốc nên cực vượng, thực thần ất mộc trên trụ năm thấu ra, chính tài bính hoả trong chi tị của trụ năm và trụ ngày làm tổn hao thân mạnh quá, là cùng gặp khắc và xì hơi, nên nhật chủ rất suy nhược, tuy được ngang vai trên trụ tháng thấu ra trợ giúp, nhưng mộc yếu. Căn cứ nguyên tắc cân bằng ngũ hành thì mệnh cục này thổ vượng quá, do đó lấy canh kim trong tỉ làm dụng thần để xì hơi thổ sinh thân, mệnh trụ này từ tuổi nhỏ nên đi về phương tây để dụng thần đắc địa thì mới thuận lợi. Khi nhập vào tài vượng và quê hương của quan sát thì tai hoạ rất nhiều, mãi đến sau 60 tuổi hành đại vận ấn mới chuyển họa thành phúc.


  2- Tứ trụ này thiên quan quá nhiều, lại gặp không vong, nên là người hư danh ở chốn quan trường, không nên làm chính trị dễ mất quyền lực.


  3- Tứ trụ này thất sát, chính tài đều quá vượng, không có thiên tài cho nên hợp với làm công chức, không nên làm nghề tự do hoặc nghề buôn bán.


  Ví dụ 29. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Tháng 12 giáp mộc khí trời hàn lạnh, mộc cực hàn, thuỷ lạnh, thổ đông, mừng gặp hoả để làm dụng thần điều hầu, cho nên dụng thần điều hầu là đinh hoả, kị thần là thuỷ. Tứ trụ này gặp kim để nối với giáp mộc dẫn đến định hoả mới có hình tượng mộc hoả thông sáng. Trong Tứ trụ có canh kim là có tiểu quý, có định canh thấu ra là người phú quý mức trung bình, có canh không có định là tiểu phú quý, cho nên Tứ trụ này là người tiểu phú quý, có danh có lợi nhưng chỉ hạn chế trong phạm vi hoạt động của mình. Tương lai tài vận cũng tương đối. Từ Tứ trụ mà xét thì quan không vượng, tài cũng không vượng, ấn vượng cho nên sau này có khả năng cầu quan sát ấn tương sinh cho nhau là chủ về nắm quyền trong tay, cho nên cầu quan có lợi. Sau 39 tuổi lại gặp quan vận, lúc đó càng thích hợp có chức, nhưng có một điểm quan chức không lớn, sau này có thể đạt đến cán bộ loại vừa, tài không vượng cho nên cầu danh càng có lợi, không lợi cho nghề buôn bán.


  2- Sau 39 tuổi sự nghiệp, tài vận đều tương đối, hơn nữa hiện nay đang hành vận ấn, lợi nhất là cầu học tập, cần học nhiều về kỹ thuật, nếu có khả năng thì tiếp tục đào tạo thêm, làm nghiên cứu sinh bởi vì hiện nay đang hành vận chính ấn, lợi về tiền đồ học tập. Vì Tứ trụ này thuỷ bất lợi, thuỷ là kị thần, cho nên không nên có tham vọng gì lớn lao, không nên tìm cách buôn bán mà tiếp tục học tập thì tương lai sẽ thành đạt.


  Ví dụ 30. Nam.


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên quý thuỷ sinh tháng tuất là không được lệnh. Trụ giờ can thấu thương quan, lại xì hơi của nhật nguyên, may can thấu nhâm thuỷ, kiếp tài trợ thân, tiếc là thuỷ không có gốc nên sức yếu, nhưng gặp được ấn tinh của trụ tháng thấu ra sinh thân để áp chế thực thương, các địa chi dần tuất bán hợp thành tài cục, tổng hợp lại thì nhật nguyên thiên về nhược, cho nên lấy ấn tinh canh kim của trụ tháng sinh thân và chế áp thực thương tâm dụng thần.


  2- Trong Tứ trụ có tài cho nên cả cuộc đời cơm áo không thiếu. Tài khí tàng sâu trong kho, tương lai hoặc hiện tại có một ít tích luỹ, nhưng thân nhược nên tài là kị thần, cuộc đời của cải không nhiều, nếu phát triển thì cũng dễ mắc nạn, do đó cần có thái độ chính xác trong việc đối xử với của cải. Từ 29 tuổi đến 39 tuổi tài vận phát triển nhiều, thu nhập nhiều chi tiêu cũng nhiều, ngang vai có thể trợ thân làm hao tài, đại vận giáp dần thương quan tuy sinh tài, nhưng vì thân nhược không thắng nổi tài cho nên không giữ được của.


  3- Tứ trụ này có thương quan, quan tinh là kị thần, nên suốt đời khó đạt được quan quý, nếu được chức nhỏ thì cũng nhiều trắc trở, vì vậy nên tránh xa chức vụ.


  Ví dụ 31. Nam


  

    

  


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Tháng 11 quý thuỷ là lúc nước đóng băng, rất lạnh, vạn vật không thể phát triển, kim thuỷ không giao nhau là tượng tốt, chuyên dùng bính hoả để giải hạn, bính hoả sẽ làm kim và thuỷ đều ấm, hai cái tương sinh cho nhau. Vì vậy lấy thổ khắc thân làm dụng thần, hoả để làm ấm là tốt nhất, hoả là hỉ thần, kị thần là thuỷ. Tứ trụ này xuất thân từ gia đình nghèo khó, cầu tài không dễ, lứa tuổi trung niên bôn ba vất vả, cuối đời phát đạt, công danh vinh hoa, phúc thọ song toàn, thọ trên 70 tuổi, tự mình lập nghiệp, xa quê hương cầu tài thì tốt, đặc biệt sau năm 1996 tài vận rất tốt.


  2- Tài vận càng về già càng tốt. Người này lấy tài làm dụng thần, nên không thể không giàu, cuối đời có thể giàu nhất một vùng. Sau năm 1988, 1989 tài vận rất tốt nhưng sau 55 tuổi tài vận càng tốt hơn.


  3- Quan ở đất thai địa không vượng, cho nên cầu quan không bằng cầu tài, cầu quan không lợi và rất khó khăn.


  Ví dụ 32. Nữ


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên bính hoả sinh tháng hợi là mặt trời bị ăn khuyết, không được lệnh, mùa đông thuỷ lạnh kim hàn, mộc thổ đều đông cứng, cho nên nhật chủ bính hoả rơi vào tuyệt địa. Bính hoả đóng ở mộ kho, lại bị vượng thuỷ bao vây tầng tầng lớp lớp, may nhờ trụ năm và trụ tháng thấu ra thiên ấn, chính ấn, hơn nữa ấn tinh được vượng khí của tháng mà có lực, do đó nhật chủ bính hoả được ấn mạnh sinh cho, từ đó chuyển nguy thành an. Nhật chủ từ nhược chuyển thành trung hoà. Xem qua Tứ trụ thì thương quan lẫn với ấn, ngũ hành sinh khắc có tình, hoả của mùa đông lạnh lấy ấn làm dụng thần, có thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ tức là tượng Tứ trụ sôi động.


  2- Từ tuổi nhỏ đã hành ấn vận, là vận sinh thân nên đi học thì có lợi, học nghiệp ưu tú có thể thi đỗ cao.


  3- Thương quan lẫn ấn là quý hết chỗ nói, lợi về nghề văn nghiệp, làm ở văn phòng hoặc sáng tác, tiền đồ văn nghiệp rất rộng lớn.


  4- Người này có tài thao lược, thành công lớn bất ngờ.


  5- Trong mệnh quý nhân nhiều, được quý nhân giúp đỡ đề bạt nên gặp hung hoá cát.


  Vi du 33. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật chủ mậu thổ sinh tháng dậu là tượng con vượng mẹ suy, không được lệnh, kim nhiều thì làm xì hơi, thuỷ lan tràn là không tốt, quý thuỷ trên trụ tháng thấu ra chính tài, chi tháng là thương quan, thực thần canh kim trên trụ giờ thông gốc tự vượng, cùng đến làm xì hơi nhật chủ, thất sát khắc thân là vừa khắc vừa xì hơi cho nên nhật chủ rất yếu. Tuy được kiếp tài trên trụ năm thông gốc trợ giúp nhưng vì cách chi nên lực trợ giúp yếu, vì vậy nhật chủ yếu. Để cân bằng ngũ hành thì lấy chính ấn trên trụ năm làm dụng thần, mộc là hỉ thần, kim là kị thần. Người này cuộc đời nên gặp vận hoả mộc, kị gặp vận kim.


  2- Trong Tứ trụ có tài tinh là cuộc đời ăn mặc không thiếu. Thương quan sinh tài cũng là phát tài, nhưng người này nhật nguyên không vượng cho nên khó có của, cần phải gặp vận thân vượng thì mới có lợi cho phát tài, hơn nữa gặp lưu niên tốt cũng có thể tiến tài, ví dụ gặp các năm có chữ số cuối cùng là 6, 7, 8, 9 đều có thể tiến tài. Trong mệnh cục chính tài, kiếp tài đều có cho nên cuộc đời vì gặp tiểu nhân mà phá tài hao của.


  3- Trong mệnh cục thực thần thông gốc, hơn nữa quan tàng không thấu cho nên không thích hợp làm quan, hơn nữa đây là Tứ trụ thương quan sinh tài, cuộc đời chỉ lợi về tài vận, người này làm cán bộ gặp khó khăn.


  Ví dụ 34. Nữ


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhật nguyên sinh ở tháng tuất là lâm đất hưu tù, lại được thực thần trên trụ giờ thấu ra, đáng lẽ Tứ trụ này tự vượng, nhưng thực thần trên chi năm đến xì hơi nhật nguyên, nhật chủ bị xì hơi quá mức cho nên cuối cùng cực nhược. Theo nguyên tắc cân bằng ngũ hành thì nên lấy ngọ hoả để trợ thân. Ngọ là kình dương giúp thân, cho nên rất cần ngang vai bính hoả trên trụ năm trợ giúp nhật chủ để chuyển nguy thành an, vì thực thần xì hơi mạnh quá cho nên thân vẫn nhược, do đó lấy ất mộc trong chi thìn của trụ năm làm dụng thần để chế áp thực thần, sinh thân. Nhưng trong mệnh cục thìn tuất tương xung nhau, dụng thần bị hao tổn, không đắc lực, nên suốt đời gặp trắc trở. Cuộc đời nên gặp vận mão mộc, kị gặp các vận thực thương thổ.


  2- Trong Tứ trụ thực thần quá vượng, không nên làm nghề công chức, nên chọn nghề tự do có tính dịch vụ là tốt nhất.


  3- Mệnh chủ này thực thần quá vượng, nên làm tổn hại quan, nếu là người đi theo tôn giáo hoặc nghệ thuật, âm nhạc, điêu khắc, luật sư, nhà thiết kế, nhà kinh tế học thì sẽ nổi danh.


  4- Mệnh cục này thực thần nhiều quá làm tổn hại quan, tài tinh không hiện ra, cho nên suốt đời tiền ít, khó khắn, dù giàu cũng không bền lâu. Sau 24 tuổi tài vận có khá hơn. Từ 24 đến 28 tuổi tương đối khá, từ năm 2000-2015 còn tương đối.


  5- Mệnh cục này thực thần quá vượng, quan tinh không hiện nên không có chức vụ, nhưng trong sự nghiệp công cộng có khả năng phát triển hoặc có thể làm lãnh đạo ở một vài bộ môn thích hợp.


  Ví dụ 35. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Mậu thổ sinh tháng 7 dương khí tăng dần, hàn khí bắt đầu xuất hiện, Tứ trụ này thực thương quá vượng, do đó lấy bính hoả làm dụng thần, mộc là hỉ thần, kim là kị thần. Mệnh này sau 12 tuổi gặp vận dụng thần, sau 32 tuổi lại hành đại vận bính hoả, là dụng thần lên ngôi, vận khí rất tốt, tài đóng ở trường sinh, quan ở tuyệt địa. Xu thế phát triển trong tương lai là tài lớn nhờ quan, câu tài càng lợi cho cầu quan, nhưng quan chức không lớn lắm, suốt đời làm chức phó, do đó đi theo ngành thương nghiệp tương đối tốt, tư doanh có lợi, công chức không lợi bởi vì thiên tài là xí nghiệp tư doanh hoặc kinh doanh cá thể.


  2- Tài lâm mã tinh, hơn nữa Tứ trụ mã tỉnh nhiều cho nên thích hợp cầu tài trong hoạt động. Cuộc đời đi lại tương đối nhiều, mã tinh trùng điệp thì ra nước ngoài là lợi nhất, buôn bán với nước ngoài đặc biệt là năm mậu dần 1998 có 4 mã tinh là có cơ hội thuận lợi.


  3- Sau 22 tuổi tài vận tương đối khá, mọi mặt công việc đều tốt, đặc biệt sau 32 tuổi sự nghiệp càng tăng tiến. Từ 32- 41 tuổi là 10 năm huy hoàng nhất, tài vận hanh thông. Gặp những năm bính, đinh, giáp, ất, tài vận đều rất tốt.


  Ví dụ 36. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Bính hoả sinh tháng tị là đất lâm quan. Các địa chi trong Tứ trụ nhiều hoả, người này trụ ngày lại đóng kình dương, hoả nhiều, tốt ở chỗ trên trụ giờ, trụ tháng có quan chế áp hoả nên được xem là tương đối cân bằng. Vì vậy nên lấy kim làm dụng thần thì tốt. Hơn nữa trong Tứ trụ không có kim, tên người đó có chữ “kim” bên cạnh, có thể từ nhỏ người này đã được bố mẹ lấy số, nên đã bổ sung chữ “kim” vào. Hoả là kị thần, do đó người này đi về phương tây tây bắc là tốt nhất.


  2- Trong Tứ trụ quan nhiều, hơn nữa quan không vượng. Trong công việc người này rất cố gắng, quan hệ trong đồng nghiệp tương đối khán nhưng quan nhiều là sát, nên loại công việc đang làm có thể gọi là bất đắc chí, hơn nữa lại gặp phương vị không lợi. Từ sau tuổi trung niên mãi đến trước tuổi 64 vận khí mới bình thường. Tuổi trẻ không có đất dụng võ để triển khai năng lực của mình, do đó cả đời chỉ có thể làm chức phó.


  3- Tứ trụ này sau 65 tuổi gặp đại vận canh tí là tượng cuối đời mới thành đạt. Sau 65 tuổi lại gặp nguyệt đức tức là có quý nhân phù trợ, nên là người có tiếng trong vùng.


  4- Tứ trụ này vì đi về phương nam cho nên chức vụ không to, phần nhiều lại là chức phó, vì vậy là bất đắc chí.


  Ví dụ 37. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Canh kim sinh tháng 7 là sắc nhọn đến cực điểm, các địa chỉ nhiều thổ, cho nên thân vượng. Lấy hỏa làm dụng thần để có thể áp chế kim, kim vượng nhờ gặp hỏa tôi luyện mới thành vũ khí. Thổ nhiều nhờ gặp mộc làm tơi xốp cho nên lấy mộc làm hỉ thần là có lợi. Người này thuộc Tứ trụ khôi canh, thân vượng, trụ ngày đóng kim dư là chủ về người nổi tiếng. Gặp được vận thân vượng thì sẽ nắm quyền bính. Thương quan sinh tài là người phú quý trời cho, cho nên theo nghề thương nghiệp cũng được. Sau 33 tuổi có thể theo việc hành chính, khôi cạnh trùng điệp là người nắm quyền lớn. Người này làm nghề chính trị thì có chức, buôn bán thì có tiền, là người phú quý. Sau 43 tuổi sự thăng tiến càng ổn định, là người của nhiều hơn chức.


  2- Năm 1992 - 1995 là thời kỳ tài vận khá. Năm 1996 thân tí thìn tam hợp thành cục thương quan làm tổn hại quan nhưng lại sinh tài, năm 1996 tài vận tương đối khá.


  3- Năm bính tí 1996 tam hợp thương quan, về mặt quan chức không lợi, gặp nhiều người dèm pha, hơn nữa năm đó sức khoẻ không tốt dễ mắc bệnh. Năm đó thân tí thìn tam hợp đào hoa nên còn cần đề phòng quan hệ với phụ nữ ảnh hưởng đến tiền đồ.


  4- Người này 43 tuổi hành vận chính ấn là người có thực quyền, hơn nữa thương quan ấn là chủ về tiếng tăm lớn, thăng tiến dễ dàng, sau 43 tuổi cầu quan thuận lợi nhất.


  Ví dụ 38. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1-Giáp sinh tháng tuất là ở vào đất dưỡng, không được lệnh, mộc tinh điêu linh, tháng 9 canh kim vượng tướng, địa khí mạnh trực khắc giáp mộc, nên nhật nguyên giáp mộc đóng ngọ hoả bị xì hơi, được chi tí của trụ giờ xung khắc hoả, sinh cho mộc, thiên can giáp ngang vai trợ thân, nhâm thuỷ của trụ năm làm xì hơi giáp mộc, tuy lực không đủ nhưng vẫn là được sinh, địa chi của trụ tháng và trụ năm thìn tuất bị xung, thổ vượng khắc thuỷ, thuỷ suy không khắc được hoả, nên hoả có thể chế áp kim, do đó vẫn là mệnh trung hoà, cuộc đời tuy động nhiều nhưng phúc khí tương đối bình ổn, không có tai hoạ lớn. Mệnh nam lấy vượng làm phúc, cho nên lấy mộc làm dụng thần, thuỷ là nguồn, là hỉ thần, thổ kim là kị thần.


  2- Địa chi có tài và còn được lệnh tháng, cho nên cuộc đời tiền của như ý, công tác khá thuận lợi. Các năm từ 1982 - 1985 tài khí đều khá. Năm 1988, 1989 tuy của vào nhưng tiêu phí cũng nhiều. Năm 1992 - 1995 vẫn còn khá, năm 2002 - 2005 đều có của nhưng tiêu phí nhiều. Tài vận chân chính là ở những năm 2012 - 2015 và 2022 - 2025, đó là những năm nên mạnh dạn làm lớn, sẽ phát tài to.


  3- Người này có tài tổ chức lãnh đạo, có sức khai phá. Nếu tự mình phát huy được tốt thì tuy phần nhiều làm chức phó nhưng vẫn là người nắm thực quyền. Mệnh này tuổi trẻ chưa hưng thịnh, công danh chưa thể phát đạt, còn có thể tăng thêm phúc lộc, thay đổi nhà ở để tăng thêm sinh khí.


  Ví dụ 39. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Tân sinh tháng tuất là tượng mẹ vượng con mạnh, bản khí các chi thìn tuất của trụ năm, trụ tháng tương xung nhau, thổ khí càng vượng, sinh cho tân kim làm cho tân của trụ giờ được trợ giúp. Trụ ngày đóng sửa thổ thân vượng là kho. Tứ trụ này không có thuỷ không có hoả, tàng nhập trong mộ kho thìn tuất, gặp khi được xung sức vẫn không đủ, kim của tháng 9 tốt nhất được hoả luyện mới thành vũ khí, kị nhất gặp thổ kim.


  2- Mệnh này tài có thấu có tàng, nên cuộc đời cơm áo không thiếu, lợi về cầu tài, công tư đều trọn vẹn, nhưng hơi nặng về tư, hoặc làm ăn riêng lẻ thì mới có lợi.


  3- Cuộc đời không nắm quyền bính, nếu có cũng không lớn hoặc làm lãnh đạo không lâu, vì sát tàng trong kho và không vượng.


  4- Cuộc đời làm công chức hoặc chủ cửa hàng thì sẽ có thu nhập ổn định, về sau cầu tài mới có lợi hoặc trước hết nên có danh sau đó cầu tài mới tốt. 5- Là người tự học thành tài, có tu dưỡng về văn hoá, nhưng phải nỗ lực nhiều, kiên trì học tập thì mới đạt được trình độ đại học.


  Ví dụ 40. Nam


  

    

  


  Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1- Nhâm sinh tháng tuất là ở đất quan đới. Xem qua Tứ trụ gồm có 1 thuỷ, 4 hoả, 2 thổ, 1 mộc, không có kim. Tháng 9 thổ vượng kim có sát khí, năm hoả mộ địa nên thuỷ tử mộc suy. Tứ trụ thiếu kim, thuỷ không có nguồn, nhật nguyên nhâm thuỷ lại đóng ở đất dần mộc bị xì hơi, hơn nữa Tứ trụ song tài đều thấu lại đắc địa, ngọ hoả trợ giúp địa chỉ trụ ngày, hơn nữa tam hợp thành cục. Tháng 9 thổ vượng lại được nhiều hoả sinh cho, nên Tứ trụ này thân nhược, tài sát vượng, lấy kim thuỷ làm dụng thần, hoả thổ là kị thần. Từ 29 - 59 tuổi hành các đại vận sinh trợ, nên có thể có cơ phát tài.


  2- Mệnh cục này tài tinh có thấu có tàng, nên cuộc đời tiền của dồi dào, nhưng phải chú ý tài nhiều thân nhược thì sẽ vì của hoặc vì phụ nữ mà mắc tai hoạ, cho nên phải làm những công việc hoặc đi đến những phương và những năm thân vượng có lợi cho việc cầu tài thì mới thắng tài. Tài vận trong cuộc đời từ năm 30 - 59 tuổi tương đối tốt, cầu tài dễ được, trong đó từ năm 2000 - 2003 và 2010 - 2013 là những năm cầu tài thuận lợi nhất, nên nắm chắc thời cơ.


  3- Tuy có tài năng chỉ huy lãnh đạo, nhưng khả năng phát huy không lớn, người tương đối hướng nội, từ tuổi 20 - 59 thân vượng cho nên có cơ hội làm lãnh đạo.


  4- Nên làm công chức, suốt đời dù ở cương vị công tác nào đều đưa lại lợi ích cho cơ quan.


  —ooOoo—


Chương 12


  CHA MẸ


  Vạn vật nhờ khí âm dương của trái đất mà trưởng thành, con người nhờ tinh khí tạo hóa của cha mẹ mà sinh trưởng. Nguồn gốc của sinh mệnh là nhờ cha mẹ sinh ra, nhân tố tiên thiên của sự thành công trong sự nghiệp cũng là nhờ cha mẹ mà có. Cho nên ợn của cha mẹ như trong kinh Phật đã nói: báo đáp đến bao giờ cũng chưa đủ. Trên đời này cái gì to lớn nhất? Rất nhiều thanh niên không biết được điều đó. Điều to lớn nhất là chữ hiếu. Mỗi người đều do cha mẹ sinh ra, cho nên kính hiếu cha mẹ là thiên đức nên có của đạo làm người. Đạo lý này rất nhiều thanh niên sau khi đã được làm bố mẹ mới hiểu được sâu sắc, nhưng cũng có người, suốt đời không tự mình hiểu nổi đạo lý đó.


  Kinh nghiệm cuộc sống cho ta biết, phàm là người có một ít thành đạt trong sự nghiệp đều là những người nghe lời cha mẹ, không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là những người con có hiếu. Còn những người lười biếng, ích kỷ, không coi trọng chữ tín, làm những điều tai ác ngược với đạo lý ở đời, ngược với lợi ích của xã hội và nhân dân thì đều là những người không có hiếu.


  Hiếu kính cha mẹ là thiên đức làm người, cũng là cơ sở để thành công trong sự nghiệp. Ngày xưa các vua khi tuyển dụng người tài, đầu tiên xem người đó có phải là người con có hiếu không. Vì người ta cho rằng, ngay đến cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục mình mà mình cũng không có hiếu thì làm sao có thể tận trung với vua được. Cách nói đó rất có lý. Ngày nay không ít người khi kết bạn, tìm người yêu, có những giám đốc khi tuyển dụng người giúp việc hoặc thư ký cũng đều lấy chữ hiếu làm điều kiện quan trọng. Vì người hiếu kính với cha mẹ phần nhiều trung thành với bạn bè, trung thực trong tình yêu, tận tâm với công việc và với lãnh đạo, tận tình trong chức trách và luôn có tinh thần phấn đấu vươn lên, không gây rối trong tập thể.


  Cây có gốc, nước có nguồn. Chương này chuyên bàn về việc dự đoán thông tin có liên quan với cha mẹ, vì thế nhân đây bàn vài lời về ý nghĩa của lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Đó cũng là điều mỗi người học dự đoán đầu tiên nên làm được và không cho điều đó là thừa.


  Dùng Tứ trụ dự đoán học để dự đoán tiền đồ và vận khí của cuộc đời thì đầu tiên phải dự đoán điều cơ bản nhất của Tứ trụ là những thông tin về cha mẹ và những điều đó có liên quan với tổ nghiệp. Do đó đưa mục đoán về cha mẹ đặt lên vị trí hàng đầu.


  Sáu hào phối với lục thân là do Kinh Phòng, nhà Dịch học ứng dụng đời Hán phát minh ra, sau đó nhân dân Trung quốc trên cơ sở của Chu dịch lại phát minh ra Tứ trụ dự đoán học, đem lục thân của Kinh Phòng đưa vào Tứ trụ để dự đoán thông tin của con người. Thực tiễn mấy nghìn năm qua chứng minh đưa lục thân trong Bát quái của Chu dịch vào Tứ trụ để dự đoán nhân thể là hòn ngọc quý trong lịch sử dự đoán thông tin của Trung Quốc.


  Về cung phụ mẫu trong lục thân, Tứ trụ có hai cách sắp xếp. Cách thứ nhất là: lấy trụ năm làm cung phụ mẫu; cách thứ hai là lấy trụ tháng làm cung phụ mẫu. Về vấn đề này tôi đã bàn đến trong sách Chu dịch dự đoán học. Ở đây không nhắc lại nữa.


  Dự đoán những thông tin về cha mẹ, có người lấy can năm làm cha, có người lấy can tháng làm cha, có người lấy chi năm làm mẹ, cũng có người lấy chi tháng làm mẹ; lại cũng có người lấy thiên tài là cha, chính ấn là mẹ. Để tiện cho việc nghiên cứu và dự đoán thông tin về mặt này thì kết hợp dùng cả 3 phương pháp trên để dự đoán là thích hợp nhất.


  Thiên tài là cha, chính ấn là mẹ, trong dự đoán ứng nghiệm rất chuẩn. Vì sao thiên tài là cha, chính ấn là mẹ? Vì sinh tôi là mẹ. Như người sinh ngày canh, lấy kỉ thổ là chính ấn, lấy giáp mộc làm thiên tài. Giáp là dương, kỉ là âm, giáp kỉ hợp với nhau đúng đạo vợ chồng. Giáp lấy kỷ làm vợ, kỉ lấy giáp làm chồng cho nên lấy thiên tài làm cha, chính ấn làm mẹ. Thiên ấn là mẹ kế hoặc mẹ nuôi, hoặc mẹ đỡ đầu.


I. DỰ ĐOÁN VỀ CHA MẸ (1)


  Trụ năm gặp đất trường sinh đế vượng, không bị xung khắc, lại được lệnh tháng sinh là chủ về cha mẹ tinh nhanh, tháo vát, dung nhan đẹp, người khoẻ trường thọ.


  Can năm được lệnh tháng sinh là cha trường thọ, chi năm được lệnh tháng sinh là mẹ trường thọ. Can năm là dụng thần thì cha mẹ song toàn.


  Can và chi năm tương sinh cho nhau là cha mẹ hoà thuận; can sinh cho chi là cha yêu mẹ; chi sinh cho can là mẹ yêu cha. Can chi ngang hoà là cha mẹ có yêu nhau nhưng cũng không tránh đôi lúc cãi vã.


  Trụ năm hoặc trụ tháng gặp quý nhân là cha mẹ đẹp và nho nhã, thanh lịch. Trụ năm gặp sao trạch mã là ông cha hoặc cha mẹ đi buôn bán ở bên ngoài. Trụ năm gặp ấn hoặc tư quán học đường là cha mẹ hiền lành, ông bà hoặc cha mẹ theo nghề văn chương, mạch nhà thư hương.


  Trụ năm gặp chính ấn hoặc chính ấn gặp thiên đức, nguyệt đức là cha mẹ hiền lành, hay làm điều thiện.


  Trụ năm gặp thực thần mà không có kiêu thần là cha mẹ người béo và khỏe, tính cách thành thực.


  Can năm lâm trường sinh hoặc chính ấn lâm trường sinh là cha mẹ có phúc và thọ.


  Trụ năm gặp quan tinh chính ấn thì cha mẹ làm quan cao sang.


  Can năm gặp quan tinh, chi năm gặp tướng tinh là cha mẹ phú quý, trung hậu. Trụ năm gặp tài, quan, ấn lại còn gặp sinh vượng là cha mẹ không giàu thì sang.


  Chi năm hoặc chính ấn gặp đào hoa là cha mẹ đẹp mà thông minh. Trụ năm, trụ tháng gặp tài, quan vượng là cha mẹ vinh hiển.


  Thiên tài quy lộc là cha cao sang tột bậc. Trụ ngày gặp tài, trụ giờ là kiếp thì đời cha vượng, đời con sa sút.


  Trong Tứ trụ thiên tài gặp vượng địa là cha trường thọ.


  Ấn gặp trường sinh thì mẹ hiền, trường thọ, nếu phùng sinh thì mẹ thông minh hiền quý.


  Phụ mẫu đều vượng lại gặp sinh phổ thì cha mẹ đều trường thọ.


  Phụ mẫu đóng ở trường sinh, ở đất quý nhân, lộc mã thì chủ về cha mẹ phú quý lâu dài vinh hiển.


  Trụ năm sinh hợp với nhật nguyên thì được cha mẹ yêu.


  Nhật nguyên sinh trụ năm thì con hiếu kính cha mẹ.


  Can năm hoặc chi năm, can tháng hoặc chi tháng là hỉ thần, hoặc dụng thần là được hưởng phúc tổ tiên hoặc được cha mẹ nuông chiều. Chi ngày sinh cho chi năm là vợ có hiếu với mẹ chồng hoặc quan hệ mẹ chồng con dâu tốt.


  Trụ ngày yếu nhưng được ấn tinh sinh phù thì được cha mẹ thương yêu.


  Chính ấn đóng ở hoa cái là cha mẹ thông minh.


  Chính ấn gặp trạch mã thì cha mẹ lập nghiệp ở phương xa.


  Để giúp những người nghiên cứu dễ nắm vững kỹ thuật dự đoán, dưới đây cử ví dụ để nói rõ dự đoán theo sự việc.


  Ví dụ 1. Khôn tạo (nữ)


  

    

  


  Khôn tạo này của một người phụ nữ quan chức, vào một ngày tháng 2 năm 1985 đột nhiên đến thăm khu ở của tôi. Tôi rất kinh ngạc, chưa kịp hàn huyên thì bà đã nói: “Ông Thiệu ạ, ở bên ngoài đồn đại rất ghê, nói rằng ông nghiên cứu Tứ trụ tính mệnh rất giỏi có phải không? Đó là thực hay là hư?” Tôi tự hào thừa nhận rằng: “Đúng đấy họ đồn không sai. Tôi đã nghiên cứu mấy năm rồi và tôi cũng có biết được một chút ít”. Bà ta rất kinh ngạc và liền nói với tôi một cách thăm dò: “Cái đó có phải là phong kiến mê tín không?” Tôi thấy bà ta nghi ngờ đắn đo, liền nói: “Nếu bà không tin thì cứ nói rõ giờ sinh tháng đẻ của bà để tôi thử đoán xem, chắc bà sẽ biết được đó là khoa học hay mê tín”.


  Sau khi sắp xếp trong Tứ trụ của bà ta, tôi nói: “Tứ trụ của bà quá cứng, khắc cha, khắc mẹ lại còn khắc chồng. Cha bà khắc mẹ bà, khắc rất mạnh, mẹ bà đã mất sớm. Cha bà tối thiểu đã kết hôn hai lần. Bà tuy khắc cha nhưng mệnh cha bà vượng, nên khắc không nổi. Bà từ nhỏ lại sống xa cha nên lực khắc yếu. Cha bà hiện nay là người tinh thần sung sức, khỏe, thọ”. Mới nói qua như thế bà ấy đã mở to mắt kinh ngạc. Tôi tiếp tục đoán những người trong nhà và quá khứ của bà ta. Nghe qua bà ta nói đều đúng. Cha bà năm nay đã 81 tuổi, người rất khỏe và xin đoán xem còn sống bao lâu nữa. Tôi nói phải đề phòng năm 1991.


  Trụ năm ất mộc thiên tài là cha, trong Tứ trụ ba lần gặp tân kim khắc mạnh ất mộc đó là bằng chứng khắc cha. Nhưng tân kim ở tử địa, ất mộc ở vượng địa lại thông căn với ất mộc trong mão và còn được đất ướt của sửu nuôi dưỡng nên rễ của ất mộc tham căn cố đế, nên tân kim tuy nhiều nhưng không làm gì được.


  Đại vận đinh hợi xung khắc cương lĩnh của lệnh tháng, trụ năm ất sửu và lưu niên tân mùi (năm 1991) phạm vào thiên khắc, địa xung là xung khắc thái tuế. Sửu mùi vừa xung nhau thì kim kho đã mở, cả ba tân vây khắc ất mộc, ất mộc bị khắc mà không có sinh cho nên cha cô ấy tháng 5 năm tân mùi mất, hưởng thọ 87 tuổi.


  Ví dụ 2. Khôn tạo (nữ)


  

    

  


  Tháng 3 năm 1989 cô Phương nhờ tôi đoán cho cha. Tôi căn cứ can năm là giáp mộc gặp lệnh tháng, chi năm là ngọ hoả trường sinh ở lệnh tháng, trong Tứ trụ có sinh không có khắc nên đoán cha mẹ song toàn, thông minh tháo vát, diện mạo đẹp đẽ mà thọ.


  Đúng là như thế, cha mẹ cô ấy năm đó đã gần 80 tuổi, cả hai đều khoẻ mạnh.


  Ví dụ 3. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Tháng 4 năm 1989 tôi căn cứ Tứ trụ này nói với Trần Mưu: mẹ anh không những khoẻ mà người rất thanh lịch, nhất định sống lâu. Điều đó là căn cứ vào can năm quý thuỷ thiên tài là cha trường sinh ở nguyệt kiến lại gặp sao thiên ất quý nhân. Chính ấn là mẹ trường sinh ở cung tị lại được lệnh tháng sinh. Lại căn cứ: chính ấn lâm trạch mã cho nên đoán mẹ lập nghiệp ở phương xa là người có tài nghệ. Ông ta thừa nhận đúng, mẹ ông ta là công trình sư nổi tiếng trong và ngoài nước.


  Ví dụ 4. Khôn tạo (nữ)


  

    

  


  Tháng 5 năm 1988, căn cứ vào Tứ trụ của cô Khương: trụ tháng là đinh hoả chính ấn được quan tỉnh mão mộc sinh, đúng là chính ấn phùng sinh. Tôi nói: cha mẹ cô song toàn, mẹ cô rất hiền lành, thông minh và đang là quan chức. Cô ta nói phần cha mẹ đúng như ông nói: cha là cán bộ hành chính, mẹ là viện trưởng bệnh viện, sắp ra nước ngoài dạy học.


  Ví dụ 5. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Đó là ví dụ tháng 6 năm 1990 ông Thường nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ này thủy sinh vào tháng 12 là tháng thuỷ lạnh nên kim chìm xuống, là tượng thổ đóng băng, mộc bị hàn lạnh. Bính hoả trên trụ năm và chính ấn trên trụ tháng ở vào tử địa là tượng khắc cha mẹ. Nhưng vì can năm được trụ giờ là giáp dần sinh mộc, là mộc hoả sáng có tác dụng giáng hàn, tức là trong Tứ trụ hiện ra điều may về sự sống. Tôi nói với ông Thường thời thanh niên bố mẹ anh tuy rất nghèo nhưng hai người đều có tuổi thọ cao, bây giờ vẫn rất mạnh khỏe. Ông ta nói: cha mẹ tôi trước kia nghèo khổ không thể nào tả hết. Bây giờ đều đã già hơn 80 tuổi, sức khoẻ vẫn còn tốt.


  Ví dụ này chính ứng: can năm là dụng thần, nên cha mẹ song toàn.


  Ví dụ 6. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Tháng 7 năm 1990 ông Dương đưa Tứ trụ này của ông nhờ tôi đoán hậu vận. Tôi thấy trong Tứ trụ năm, tháng tài quan đều ở vượng địa nên nói: cha ông là người quan văn cao cấp, chi năm chi tháng tương xung là không lợi cho mẹ, cho nên mẹ có thể bị mất nếu không thì cũng xa cách nhau. Ông ta nói: đúng, mẹ tôi đã sớm là ngoại kiều ở nước ngoài, hiện vẫn còn mạnh khoẻ. Cha ở trong nước và đã về hưu.


  Ví dụ này là: cả năm và tháng tài quan vượng, cha vinh hiển.


II. DỰ ĐOÁN VỀ CHA MẸ (2)


  Ở tiết trên là nói những thông tin có lợi cho cha mẹ, ở tiết này sẽ nói những thông tin về mặt khắc cha, khắc mẹ.


  Một người có thể rất hiếu thuận với cha mẹ nhưng trong Tứ trụ lại khắc cha, khắc mẹ, đó là điều khách quan. Người khắc nhẹ thì không có lợi cho cha mẹ, khắc nặng có thể khắc chết. Như có người khắc cha mẹ từ thời kỳ còn nhỏ đã mất cha mất mẹ, thậm chí có những em bé mệnh cứng, tính khắc rất mạnh vừa sinh ra mẹ không chết thì cha chết, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ trở thành trẻ mồ côi rất đáng thương. Cho nên, xưa có câu: “Có cha có mẹ là vàng là ngọc, không cha không mẹ như cỏ bên vệ đường”. “Có vàng có ngọc cũng chưa bằng có cha mẹ tốt”. Còn có câu: “Chức cao, lộc nhiều, cha mẹ song toàn mới chính là phúc”. Cho nên cha mẹ đối với con mà nói là quan trọng biết bao, nhất là đối với trẻ sơ sinh, hoặc còn tuổi thiếu niên thì cha mẹ song toàn cũng quý như sinh mệnh của mình.


  Theo kinh nghiệm lịch sử, những ông chủ tập đoàn tư bản phần nhiều từ bé đã mồ côi hoặc mất cha, mẹ.


  Tứ trụ của một người có thông tin khắc cha mẹ thì dùng biện pháp gì để hóa giải được? Đây là vấn đề mà mỗi người nên quan tâm. Căn cứ tổng kết các Tứ trụ, phàm những người có con tính khắc mạnh mẽ, nói chung là người ấy có tài, sau khi lớn lên không làm quan to thì cũng là người phú quý giàu sang. Do đó cách giải phải căn cứ vào tính khắc to hay nhỏ mà quyết định. Đối với những người con có tính khắc mạnh thì nên đưa lên chùa để cho những người tu hành nuôi dưỡng. Cũng có người lại nhờ người khác nuôi dưỡng, có người gửi bên ông bà ngoại, có người phải tìm bố mẹ nuôi. Có người từ nhỏ đã phải nhờ các nhà sư làm thày. Những trẻ em như thế sẽ có lợi cho cha mẹ. Hoặc đối với những trẻ em bị cha mẹ khắc cũng làm như thế thì cha mẹ mới vẹn toàn và cũng không bị mất con. Nếu không dùng cách giải cứu đó thì hoặc cha mẹ không song toàn, hoặc không bảo đảm được con cái. Cho nên xưa nay có không ít những danh nhân hay người giàu ban đầu được lớn lên từ trong chùa, đến khi học được văn võ song toàn sau đó mới ra đã lập nghiệp.


  Dưới đây xin giới thiệu một số kinh nghiệm đã áp dụng trong thực tế. Trụ năm có thương quan là không lợi cho cha, có tỷ kiếp, kình dương là khắc cha, khắc vợ.


  Trong Tứ trụ gặp tài nhiều tất sẽ khắc cha mẹ. Trẻ em gặp tài vượng là khắc cha mẹ.


  Ngày giáp ất gặp vận dần mão là chủ về kiếp tài, phá tài, khắc cha mẹ và gặp những việc phải tranh giành nhau.


  Nếu trong Tứ trụ đều có thìn tuất sửu mùi thì cốt nhục bị chia lìa, cha mẹ không song toàn.


  Đề cương lệnh tháng bị xung khắc thì gây tổn thất cho cha mẹ và người thân, hoặc bị li dị.


  Đề cương tháng khắc năm, cha mẹ cũng không song toàn.


  Ngang vai, kiếp tài đều có thì cha mẹ không thọ.


  Thiên tài đã tuần không lại còn gặp ấn vượng thì mồ côi cha từ bé.


  Nữ trong mệnh tài tinh nhiều thì khắc mẹ. Nữ phạm thương quan, thiên ấn thì từ bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.


  Thiên tài gặp tuần không, vong là đất tử tuyệt tức mẹ mất sớm.


  Cha lâm kho địa hoặc nguồn tài bị kiếp (cướp đoạt) thì cha mất trước. Huynh đệ thân vượng thì cha mẹ bất lợi.


  Thiên tài bị khắc thì cha mất trước.


  Phụ mẫu một li một hợp nhất định là ấn tinh gặp tài.


  Gặp ngang vai thì cha không sống lâu. Thiên nguyên bị hình phạt thì cha mẹ không song toàn.


  Tài gặp tuần, không mà ấn vượng thì cha mất sớm. Trụ năm gặp thất sát, kình dương thì mồ côi cha mẹ từ bé.


  Kình dương gặp lệnh tháng thì còn mẹ mất cha; thương quan gặp kình dương thì khắc cả cha lẫn mẹ.


  Trong Tứ trụ gặp kình dương là khắc cha.


  Sao phụ mẫu đóng ở tuần không hoặc ở đất bị hình, tử, tuyệt thì cha mẹ nghèo khó, lại đoản thọ, hoặc chết nơi đất khách quê người, hoặc không hiền lành.


  Trong Tứ trụ có kiếp tài hoặc thất sát, vong thần, kình dương, nguyên thần là con khắc cha mẹ.


  Tháng sinh cho can ngày mà gặp tài thì không hay vì sẽ khắc mẹ hoặc mẹ có bệnh.


  Ấn bị xung khắc là mẹ hiền nhưng mất sớm.


  Ấn thụ bị khắc là mẹ không chết thì cũng đi xa.


  Trong Tứ trụ tài nhiều làm tổn thương ấn thì tuổi trẻ đã khắc mẹ. Ấn bị thương nên mẹ mất sớm.


  Tuổi nhỏ đã mất mẹ chỉ vì trong Tứ trụ tài nhiều làm cho ấn bị chết. Trong Tứ trụ đều có kiêu thần, thực thần là tượng khắc mẹ.


  Trụ ngày, trụ giờ đều có thực thần là khắc mẹ, hoặc bản thân người. ấy lúc chết không gặp con.


  Trong Tứ trụ tài ấn đều bị thương tổn là khắc mẹ, khắc vợ.


  Trụ ngày, trụ giờ đều phạm vong thần là khắc mẹ. Ấn tinh yếu quá lại đóng ở tuyệt địa là mẹ mất sớm.


  Chi ấn gặp cô thần, quả tú là chủ về cha mẹ cô độc, lục thân không có chỗ nương tựa.


  Trụ năm đóng ở chính quan lại bị thương quan xung khắc là chủ về cha mẹ hay ốm đau hoặc không thọ.


  Trụ năm đóng ở thất sát, kình dương là tính cha mẹ bạo ngược.


  Ấn gặp quan sát nhiều là cha mẹ yếu, kém.


  Trụ năm là dụng thần bị tuế vận thiên khắc, địa xung là có tang cha mẹ.


  Đại vận xung khắc lệnh tháng; lưu niên, tuế quân và trụ năm bị thiên xung địa khắc là không mất cha thì mất mẹ, hoặc mất cả hai. Thiên tài bị tuế vận thiên khắc, địa xung là đã đến lúc mất cha. Ấn thụ gặp tuế vận thiên xung, địa khắc là lúc mất mẹ.


  Ấn thụ phá dụng thần là cha mẹ vất vả, bản thân cũng vất vả. Ấn rơi vào tuần không, vong là mẹ bệnh tật nhiều.


  Thai tức bị khắc thì mồ côi cha mẹ từ bé.


  Chi ngày xung khắc chi năm thì mẹ không chết cũng là đi xa.


  Can của năm sinh bị can của lưu niên khắc, chi của năm sinh nhập mộ chi của lưu niên là có khả năng cha mất.


  Trong Tứ trụ tài nhiều làm hại ấn là từ nhỏ đã bị mất mẹ, nếu không mất mẹ thì cũng là mẹ tái giá.


  Ấn bị phá nặng là mẹ chết trước.


  Chi năm bị tháng xung khắc là tượng mất mẹ, nếu có quan sát hỗn tạp vào là khắc cả cha lẫn mẹ.


  Trụ giờ xung khắc trụ năm là khắc cả cha lẫn mẹ.


  Trụ năm gặp thực thần, trụ tháng gặp kiêu thấp thì nhất định khắc cha. Trụ giờ khắc trụ năm là lúc cha mẹ mất không gặp mình.


  Trong Tứ trụ đều có cả thiên tai và chính tài là mẹ sẽ lấy hai đời chồng. Trong Tứ trụ có hai ấn là cha có hai đời vợ.


  Trong Tứ trụ đều có chính ấn và thiên ấn thì nhất định là có mẹ kế. Lộc mã của trụ năm bị xung phá thì vì việc công mà chết xa nhà. Trụ năm, trụ tháng gặp sát là bị hình hại, tức ông và cha cùng mất.


  Trụ năm gặp chính quan, trụ tháng gặp thương quan là ông mạnh, cha yếu.


  Trong Tứ trụ quan vượng, ấn suy là cha mẹ anh em chia lìa, phân tán. Bất cứ sự vật nào cũng đều tàng chứa những tiêu chí thông tin về ngũ hành sinh khắc, hưng suy, thành bại trong bản thân mình. Các tiêu chí thông tin khắc cha mẹ có rất nhiều dạng, nhưng rõ ràng nhất, thường gặp nhất, lực khắc mạnh nhất, trong dự đoán dễ nắm vững nhất là có “Tỉ kiếp trùng trùng thì nhất định khắc cha, tài nhiều tài vượng thì nhất định khắc mẹ, lệnh tháng khắc năm là cha mẹ không song toàn”. Dưới đây xin nêu một số ví dụ.


  1. Trong Tứ trụ tỉ kiếp trùng trùng là khắc cha


  Thiên tài là cha, quý như châu báu, ngang vai, kiếp tài là anh chị em nhiều. Người nhiều, châu báu ít, anh giành tôi đoạt không ai nhường ai, cuối cùng vật quý nát vỡ. Đó gọi là giành giật nhau châu báu hỏng, nên gọi là tỉ kiếp khắc cha.


  Ví dụ 1. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Mùa đông năm 1989 có một vị đại tá đến nhờ tôi đoán hậu vận. Xem trong Tứ trụ thấy ngang vai xuất hiện 3 lần. Căn cứ đại vận canh tuất, tiểu vận bính tuất gặp lưu niên là mậu tuất, ngang vai rất nhiều, tỉ tài cũng rất nhiều, trước hết tôi đoán năm 1958 tất sẽ mất cha. Nghe nói thế ông ấy rất kinh ngạc nói: Đúng quá! Năm 1958 cha tôi đã mất. Tứ trụ đoán chuẩn thật.


  Ví dụ 2. Khôn tạo (nữ)


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991 khi tôi giảng bài ở Thái Lan thì cô Trương nhờ đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ tỉ kiếp xuất hiện nhiều nên nhất định thiên tài bị khắc, cha mất trước. Lúc sắp xếp Tứ trụ tôi phát hiện lưu niên ất mùi, tiểu vận tần mùi là tuế vận cùng gặp nhau, nếu cô ấy không chết thì cũng chết người khác. Lại còn tiểu vận tân kim xung khắc lưu niên ất mộc thuộc về ngôi cha, giáp mộc ngang vai lại khắc thiên tài mậu thổ nhất định mồ côi cha từ bé, do đó đoán sau khi cô ta sinh ra mấy tháng thì mất cha. Cô ta rất kinh ngạc và hỏi thêm xem tôi có đoán được cha mất tháng nào không? Tôi xem trên trụ giờ thấy canh kim tuy có thể chế ngự được ngang vai giáp mộc, tháng 11 là tháng mậu tí, canh kim ở tử địa, tân kim gặp trường sinh khắc ất mộc, ngang vai giáp mộc gặp vượng địa, thiên tài mậu thổ bị khắc không có sinh nên tôi nói: cha cô mất tháng 11 năm đó. Cô ta thừa nhận đúng và tỏ vẻ ngượng ngập xin lỗi tôi, mong tôi thứ lỗi.


  Ví dụ 3. Khôn tạo (nữ)


  

    

  


  Tháng 3 năm 1989 tôi xem Tứ trụ của cô Trịnh thấy tỷ kiếp nhiều lại gặp lệnh tháng khắc năm. Tôi nói: cô khắc cha rất nặng, nếu cha cô không đi xa thì bị chết. Cô ta nói: sau khi sinh tôi, cha mẹ tôi đã xem mệnh nói tôi khắc cha rất mạnh, nên cha tôi đã gửi tôi cho người khác. Mẹ tôi không đồng ý, cha tôi tức và đã bỏ sang Thái Lan. Từ đó đến nay vẫn xa cách nhau mãi và hiện nay cha tôi vẫn còn khoẻ.


  Lại có một ông họ Hoàng nói với tôi: anh em ông ta có tất cả 9 người. Sau lúc sinh ông, xem mệnh thì thấy khắc cha rất nặng nên đã gửi ông cho người khác nuôi. Về sau không những cha không bị khắc mà còn được làm tướng, 49 năm về trước đã sang Đài Loan. Vì ông ta khắc cha, nên lúc đi ông đã không được cha mang theo. Đến nay cha ông còn khoẻ mạnh.


  Những ví dụ khắc cha mẹ như thế rất nhiều. Thực tế chứng minh rằng một người trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin khắc cha mẹ, nếu sống xa cha mẹ thì có thể tránh được sự xung khắc đó.


  Trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin khắc cha mẹ (hoặc khắc con, khắc vợ cũng thế), vì sao lúc sống xa nhau lại có thể tránh được sự xung khắc đó? Vì sự sinh, khắc giữa con người với nhau đều là khí âm dương ngũ hành gây ra. Nếu hai người xung khắc nhau thường ở cạnh nhau thì người bị khắc sẽ bị tai hoạ. Nếu cách xa nhau, lực khắc sẽ giảm yếu, nên người bị khắc được bình yên vô sự. Điều này cũng giống như kim loại và các chất hóa học để cạnh nhau, khi đó các chất hoá học sẽ khuếch tán vào không khí làm cho kim loại bị gỉ. Còn nếu đặt xa nhau thì sẽ tránh được hiện tượng đó.


  Trong Tứ trụ tỉ kiếp nhiều là khắc cha, ngang vai không vượng hoặc không có ngang vai nhưng vận hành đến gặp tỉ kiếp, mà tỉ kiếp không bị chế phục, thiên tài không được cứu trợ thì đều là dấu hiệu khắc cha.


  2. Tài nhiều là khắc mẹ


  Trong Tứ trụ ấn là mẹ, tài tinh là kị thần của ấn tinh. Nên có câu: “Tài nhiều sẽ làm tổn thương ấn, tức là khắc mẹ”.


  Ví dụ 1. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Ngài Vương, cấp Giám đốc sở của tỉnh. Xưa nay ông không tin việc đoán cát hung theo Tứ trụ. Mùa hè năm 1990, khi nói chuyện với cấp dưới về việc tôi nghiên cứu dụ đoán Tứ trụ, ông ta thấy rất mới mẻ mà cũng rất hoài nghi, nên nói với cấp dưới rằng: “Anh hãy đưa giờ sinh tháng đẻ của tôi cho ông Thiệu đoán xem có đúng không”. Nếu đoán đúng thì tôi phục.


  Vì cấp dưới của ông này là bạn của tôi. Sau khi tôi biết việc đó vốn không muốn đoán nhưng để tuyên truyền cho tính khoa học của dự đoán, dùng thực tế để nói rõ cho ông ta biết không nên vì mình không biết mà lại thóa mạ những điều quý giá của người xưa để lại. Do đó, tôi đã lấy bút giấy ra đoán. Ông giám đốc sở này đọc những điều tôi viết ra, đặc biệt là nói năm ông lên 7 thì mất mẹ nên rất kinh ngạc và nói với cấp dưới ông ta rằng: “Thần diệu quá thần diệu quát”. Vì mẹ tôi mất năm nào trừ người nhà ra, người ngoài không ai biết cả.


  Vì sao đoán ông ta năm lên 7 mất mẹ? Vì trong Tứ trụ tháng ngày giờ đều gặp tài, không những tài nhiều mà tài còn lâm đất trường sinh trực khắc vào ấn ất mộc của can năm. Lúc 7 tuổi ông có gặp đại vận canh thìn, gặp lưu niên tân tị lại là đất tài nhiều, tài vượng, trụ năm ất hợi thiên khắc địa xung với lưu niên tân tị nên là tượng mất mẹ.


  Ví dụ này chính ứng câu: “Tuổi bé mất mẹ chỉ vì tài nhiều khắc ấn”.


  Ví dụ 2. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991 khi tôi ở Thái Lan, ngài Lý đã nhờ tôi đoán cho việc buôn bán của ông. Tôi thấy trong Tứ trụ có tài gặp ấn. Lập đại vận, lưu niên lúc 32 tuổi bắt đầu gặp vận mậu thổ thực thần, gặp lưu niên tân mùi, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, tài vượng ở lưu niên, tài khắc ấn, ấn nhập mộ nên đoán: tháng giêng, tháng hai năm 1991 sẽ có tang mẹ. Riêng về việc này ông ta liền nói: bà mẹ đúng tháng 2 năm nay bệnh rất nặng đã qua đời.


  Ví dụ này chính ứng câu: “Tài vượng tổn thương ấn nên mẹ bị mất”.


  3. Đề cương tháng khắc năm thì cha mẹ khó toàn


  Cương lĩnh tháng khắc năm là nói tháng sinh khắc mệnh năm. Ví dụ mệnh kim mà sinh vào tháng 4 hoặc tháng 5 tức là hoả khắc năm kim. Mệnh mộc sinh tháng 7, tháng 8 là kim khắc mộc.


  Mệnh thuỷ sinh tháng thìn, tuất, sửu, mùi là thổ khắc thuỷ.


  Mệnh hoả sinh tháng 10, tháng 11 là thuỷ khắc hoả.


  Mệnh thổ sinh tháng giêng, tháng 2 là mộc khắc thổ.


  Cương lĩnh tháng khắc năm thực chất là tháng khắc mệnh năm, tức cha mẹ không toàn vẹn được. Qua thực tiễn tôi tổng kết kinh nghiệm thấy: tháng khắc năm rất ít khi mẹ mất mà phần nhiều cha mất. Về điều này tôi đã tổng kết được hàng trăm ví dụ.


  Dưới đây cử một số ví dụ.


  Ví dụ 1. Khôn tạo (nữ).


  

    

  


  Tháng 1 năm 1985 khi đoán cho bà Bành tôi thấy bà ta mệnh hỏa sinh vào tháng hợi thuỷ là tháng khắc năm nên đoán cha bị mất. Bà tạ nói bố mất lúc 3 tuổi.


  Ví dụ 2. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của Giám đốc Đài truyền hình tỉnh. Tôi thấy ông ta mệnh mộc lại sinh vào tháng 8 là kim khắc mộc nên đoán mồ côi cha từ bé. Ông ta rất ngạc nhiên trước lời nói khẳng định của tôi. Vì năm ông lên 3 thì mất cha.


  Ví dụ 3. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Tháng 4 năm 1987, khi tôi đang giảng bài ở Bắc Kinh, có một vị học giả ở Viện khoa học Trung quốc không tin vào Tứ trụ có thể dự đoán cát hung. Vợ ông đã nhiều lần động viên ông nói ra giờ sinh của mình để nhờ tôi đoán và khuyên rằng: người làm công tác khoa học nên xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm đầu, chứ không nên tự mình cho rằng đó là phong kiến mê tín một cách mù quáng như vậy. Lần này, ông ta đã nói cho biết ngày tháng sinh, nhưng không cho biết sinh giờ nào. Tôi thấy tháng khắc năm nên nói: tuy không biết giờ nhưng cũng có thể nói một đôi điều về ông. Cha ông chết trước mẹ và chết rất sớm, e rằng đã chết vào lúc ông còn bé. Ông ta thừa nhận đúng, cha ông chết lúc ông còn chưa biết gì. Về sau ông còn thừa nhận một số mặt mà tôi đã đoán. Cuối cùng tôi căn cứ một số việc lớn đã phát sinh trong mệnh vận để đoán cho ông và giúp ông tìm ra giờ sinh.


  Ví dụ 4. Khôn tạo (nữ).


  

    

  


  Tháng 11 năm 1988, khi tôi giảng bài ở Nam Kinh, để tìm hiểu học thuật dự đoán của Trung Quốc, nữ sĩ Lus người Anh đã nhờ tôi đoán vận mệnh. Tuy trong Tứ trụ của bà ta ấy thiếu giờ sinh nhưng tôi vẫn đoán cho bà ta mấy việc. Trong đó, căn cứ vào tháng khắc năm tôi đoán cha của bà mất trước. Vì không có giờ nên phải phối hợp tướng tay và lượng mặt để xác định cha bà mất vào lúc bà trên dưới 35 tuổi. Bà ta liền bảo đúng. Người phiên dịch nói với tôi: ngài đoán rất chuẩn.


  4. Những cái khác: Phụ gặp kho địa là cha mất trước


  Kho cũng gọi là mộ. Mộ tức là phần mộ. Nếu cha mẹ gặp phải, đương nhiên là cha mất trước.


  Ví dụ 1. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Tháng 5 năm 1987, có một vị thanh niên sinh năm 1958 đến nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ của anh ta ngang vai nhiều, là tượng khắc cha, tài nhiều làm thương tổn ấn tức khắc mẹ, cha lại lâm kho địa tức hồi bé người đó đã khắc cả cha lẫn mẹ, nên là cô nhi. Vì khi cha mất, anh ta chưa bắt đầu đi vào đại vận đầu tiên nên đoán lúc còn nhỏ, khoảng năm 1962, 1963 là cha mất. Anh ta liền nói: cha tôi mất năm 1963, tiếp theo đó thì mẹ bỏ đi. Mẹ của anh ta bị khắc chưa đến nỗi nặng, chủ yếu là vì mẹ đi xa. Ví dụ này chính ứng câu: “Tuổi nhỏ mẹ đi xa là vì tài nhiều khắc ấn”.


  Ví dụ 2. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Tháng 8 năm 1984 ông Lý nói với tôi cha ông năm nay đã hơn 70 tuổi, muốn đoán xem còn thọ được bao lâu. Tôi xem Tứ trụ của ông Lý, trong đó có: “Thiên tài bị khắc là cha mất trước”, “Kiêu thần đoạt thực thần là cha nhất định chết”, sau đó lại xếp đại vận và lưu niên thấy ông Lý năm mậu thìn 39 tuổi là thực vận, lưu niên gặp kiêu thần giáp tý, trong Tứ trụ kiêu thần đoạt thực thần, đại vận và lưu niên đều gặp, thực thần lại gặp can năm nên nói với ông ta phải chuẩn bị sớm, vì cha ông khó qua được tháng 11 năm đó. Cả hai vợ chồng ông Lý nghe thấy ban đầu không tin vì cha ông còn khoẻ, chưa đến nỗi đã nguy hiểm ngay. Về sau quả đúng mồng 6 tháng 11 năm 1984 thì mất.


  Ví dụ này chính ứng câu: “Kiêu thần đoạt thực thần là cha nhất định chết”.


  5. Hai mę


  Trong Tứ trụ có hai ấn là ứng với hai mẹ. Trong Tứ trụ có cả chính ấn và thiên ấn là chủ về việc cha có vợ cả và vợ kế hoặc vợ cả và vợ lẽ. Tiêu chí này rất linh nghiệm, nhưng phải phối hợp với tướng tay và tướng mặt để xác định. Trong Tứ trụ thiên tài là cha, còn chính tài có phải là bố dượng không? Thì vì trong nghiên cứu còn chưa tìm được kết quả cuối cùng nên chưa dám khẳng định.


  Ví dụ 1. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Năm 1991 khi tôi ở Thái Lan, ngài Mã nhờ tôi đoán. Tôi xem trong Tứ trụ thấy một ấn tinh rõ, một ấn tinh mờ, đoán ông ta có hai mẹ. Quả rất ứng nghiệm.


  Ví dụ 2. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Ngài Vương ở Mianma biết tôi đang ở Băng Kốc, Thái Lan tìm đến nhờ đoán. Tôi xem trong Tứ trụ thấy chính ấn chưa lộ, hai thiên ấn ám tàng trong nhật nguyên, liền nói: “Cha ông, ngoài mẹ ông ra còn có hai vợ kế hoặc hai vợ lẽ”. “Đúng thế. Điều này cũng đoán được à?”.


  Ví dụ 3. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Cuối tháng 5 năm 1991, trên đường về nước, khi ghé lại Hồng Kông, ngài Mã qua báo chí được biết tôi đang ở đó đã tìm đến nhờ tôi đoán vận hạn. Trong lúc đoán, tôi nói ông ta có hai mẹ. Ông ta cười nói: thầy Thiệu nói đúng quá.


  Ví dụ 4. Khôn tạo (Nữ)


  

    

  


  Hè năm 1991, một nữ kí giả nhờ tôi đoán cho việc hôn nhân, tôi thấy trong Tứ trụ của cô đó có hai thiên ấn mà không lộ, lấy thiên ấn trên trụ năm làm mẹ, thiên ấn trong trụ giờ làm mẹ kế. Tôi nói: “Cô có hai mẹ”. Cô ta nhận ngay: “Đúng! Cha tôi ly hôn với mẹ tôi, tôi sống với cha, bây giờ cha tôi lại kết hôn lần nữa”.


  —ooOoo—


Chương 13


  TỔ NGHIỆP CỦA ÔNG CHA


  Tổ nghiệp phần nhiều là chỉ các tiêu chí thông tin thịnh suy của sản nghiệp ông cha. Một người có giàu sang hay không về nguyên tắc không liên quan với sự thịnh suy của sản nghiệp ông cha mà chủ yếu được quyết định bởi tổ hợp sắp xếp. Tứ trụ của mình và sự nỗ lực của mình nhiều hay ít.


  Có người sản nghiệp ông cha hùng hậu, nhưng Tứ trụ của mình lại thân nhược không thể thắng tài cho nên không thừa kế nổi sản nghiệp của ông cha, thậm chí ngày càng nghèo đi. Cuối cùng sản nghiệp của ông cha bị tan nát vì tay mình, với người như thế không thể nói là có mệnh phú quý. Ngược lại, có những người đời ông cha nghèo khổ, nhưng tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của người đó tốt, chẳng qua vì vận tốt chưa đến nên cuộc sống vẫn còn khó khăn, đến lúc vận tốt đến thì trở thành phú ông giàu có. Người có mệnh như thế gọi là mệnh phú quý. Điều này trong thực tiễn ta bắt gặp rất nhiều.


I. DỰ ĐOÁN VỀ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (1)


  Trụ năm, trụ tháng đều có tài, quan, ấn là ba đời giàu sang. Trụ năm, trụ tháng có tài, thực là tổ nghiệp hưng thịnh.


  Trụ năm, có tài quan tương trợ lẫn nhau thì được hưởng hạnh phúc của ông cha.


  Quan gặp vượng địa thì ông cha vinh hiển.


  Quan, ấn của trụ năm, trụ tháng gặp vượng địa thì tổ nghiệp có gốc hùng hậu.


  Trụ năm làm dụng thần thì được hưởng tài sản tổ nghiệp để lại.


  Tài gặp vượng địa lại không bị phá hại thì nết nhà hưng thịnh.


  Ấn thụ không bị thương tổn, lại còn sinh cho thân thì nhà cửa sang quý.


  Trụ năm gặp chính lộc, chính ấn, chính tài mà không bị phá hại thì được tiếng thơm của tổ nghiệp để lại.


  Tài tàng, quan thấu thì nết nhà thịnh vượng.


  Tài mệnh có khí là được hưởng của ông cha để lại.


  Thân và tài đều vượng là suốt đời vui thú với ruộng vườn cha ông để lại. Bỗng nhiên hiển đạt thành công nhất định là nhờ hình xung mà gặp quý thần.


  Can năm làm dụng thần là tốt, tức là được âm đức của cha ông để lại. Tài, thương, ấn trên trụ năm mà đắc địa hoặc gặp thiên ất quý nhân, hoặc thiên đức, nguyệt đức thì đời ông cha phú quý.


  Can năm đóng ở đế vượng lại gặp quan là tổ tiên phú quý. Tài vượng sinh quan là tuổi còn trẻ mà đã thành nghiệp. Ngày thông với lệnh tháng là nhờ tổ tiên mà yên ổn.


  Ví dụ 1. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Trụ năm, trụ tháng ở vượng địa nên gốc của tổ nghiệp hùng hậu.


  Ví dụ 2. Khôn tạo (nữ).


  

    

  


  Mùa thu năm 1990 cô Trương nhờ tôi đoán hậu vận, tôi xem trong Tứ trụ thấy tài quan của năm và tháng đều ở vượng địa nên đoán: tổ nghiệp của cô là phú quý. Cô ta thừa nhận đời ông nội là nhà đại phú.


  Ví dụ 3. Cần tạo (nam).


  

    

  


  Năm 1991 khi tôi đoán việc buôn bán cho ông Trương, căn cứ trong Tử trụ thấy trụ năm tài ở cung trường sinh, lại sinh ra vượng quan nên nhất định là nhà đại phú và ông được hưởng sản nghiệp ông cha để lại. ông ấy trả lời là đúng.


  Ví dụ 4. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991, khi đoán hậu vận cho ông Vương, đầu tiên tôi nói: ông cha của ông rất giàu, gia tư có hàng ức vạn. Ông ta nhận là đúng thế và bây giờ vẫn còn được hưởng hồng phúc đó. Ví dụ này ứng với câu: “Trên trụ năm, trụ tháng có tài, thực là tổ nghiệp ông cha hưng thịnh”.


  Ví dụ 5. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991 ông Dương nhờ tôi đoán vận. Xem qua Tứ trụ tôi nói: bản thân ông không những là nhà tư bản lớn mà cha ông rất giàu. Ông nói: chính nhờ ông cha tôi giàu nên trước năm 1949 tôi đã ra Hồng Kông.


  Ví dụ này chính ứng với câu: “Tài gặp vượng địa thì nết nhà hưng thịnh” và câu: “Thân, tài đều vượng thì suốt đời vui thú ruộng vườn cha ông để lại”.


II. DỰ ĐOÁN VỀ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (2)


  Trong Tứ trụ ấn bị tổn thương là nhà cửa sa sút dần, rời xa quê hương. Nếu rơi vào đất tử tuyệt thì còn mất quan, mất chức.


  Lệnh tháng bị xung khắc thì bại sản tổ nghiệp.


  Năm tháng xung nhau thì khó giữ được tổ nghiệp.


  Bị kình dương, thất sát cướp đoạt tài hóa quỷ (xấu) là nhà cửa sa sút, xa rời quê hương.


  Ấn tinh bị thương thì làm hỏng tổ nghiệp, lìa bỏ quê hương.


  Trụ giờ gây tổn thương cho ngày và tháng thì gia tài tự phá.


  Năm, tháng, ngày hợp với quý nhân hoặc trạch mã, hoặc ấn thụ và không bị khắc hại, hình, xung thì tổ nghiệp phú quý vinh hoa.


  Trong Tứ trụ kho bị phá lại còn gặp xung phá thì nhà cửa sa sút dần. Thiên ấn gặp kình dương thì xa rời quê hương hoặc đi làm tăng đạo. Trên trụ năm gặp thất sát, kình dương, kiếp tài, kiêu thần thì cha ông nghèo đói.


  Trên trụ năm gặp tử, tuyệt, mộ địa hoặc bị hình, xung, khắc hại là ông cha phiêu bạt lênh đênh.


  Thiên quan mà có chế ngự thì không phải là hung, có cơm ăn áo mặc đầy đủ.


  Trong Tứ trụ gặp cả vong thần, thất sát là cha ông không để lại được gì.


  Nếu trụ ngày và trụ giờ có thìn, tuất tương xung nhau thì xa rời quê hương là tốt.


  Cách góc, tam hình là cốt nhục hình khắc nhau, phải rời bỏ quê hương. Tài tinh bị phá cũng là rời bỏ quê hương.


  Kiêu thần đóng ở trụ năm là rời bỏ quê hương.


  Trụ năm gặp kình dương là người phá tổ nghiệp.


  Lệnh tháng kiến lộc là khó giữ được tổ nghiệp.


  Chi tháng giống chi năm là không có tổ nghiệp.


  Trụ ngày đi ngược với kiến lộc và trạch mã là phá tổ nghiệp, rời bỏ quê hương.


  Trụ năm làm thương tổn quan thì đời cha tốt, đời ông kém.


  Trụ ngày hưu tù, tài quan vượng là nhà chồng vượng, nhưng nhà vợ mất tổ nghiệp.


  Trên năm tháng không có tài quan, từ bé lại hành bại bận là phá nhà xa quê.


  Trụ ngày vượng nhưng không có chỗ dựa là rời quê đi xa, nếu không dời chỗ ở luôn thì sẽ chết xa quê hương.


  Hàm trì hợp với quan là nhà sa sút, người xa rời nhau.


  Thực thần gặp kiêu thần, gặp tài là nhà tan, người mất.


  Trong Tứ trụ gặp cả kiêu thần, thực thần thì người đó nghèo xơ xác. Ấn thụ bị thương tổn thì khó giữ được tài sản của ông cha.


  Trụ năm là kị thần thì ông cha nghèo đói rách nát.


  Trụ năm là thất sát, tỉ kiếp, thương quan là ông cha đói rách.


  Can năm đóng ở tử tuyệt, mộ hoặc bị hình, xung, khắc, là tổ tiên suy bại. Lộc bị xung phá là rời quê hương đi xa.


  Thân vượng không có chỗ dựa, lại gặp trụ năm xung lệnh tháng là lập nghiệp xa quê hương.


  Thân bị phá lại không có chỗ dựa, nếu không xa rời tổ nghiệp thì cũng là người phải đi xa.


  Thân, tài đều nhược thì khó mà giữ được gia nghiệp.


  Thổ khô, thuỷ cạn là người phá tổ nghiệp, rời xa quê hương.


  Mộc nặng, thổ nhẹ là người suốt đời phiêu bạt.


  Ngũ hành phản lại nhau là người tuy đang yên ổn nhưng cần đề phòng nguy cơ.


  Sát nhiều là tuy đang yên nhưng phải phòng xa sự nguy hại.


  Mã rơi vào không vong là lưu lạc khắp nơi.


  Ngày giờ mão dậu xung nhau là suốt đời dời chỗ ở.


  Âm dương xô lệch nhau là giao thiệp bạn bè ít.


  Năm và tháng không có tài, quan, ngày giờ không có tài quan là tự mình phấn đấu làm nên cơ nghiệp.


  Trụ năm gặp trạch mã là ông cha đi buôn bán ở bên ngoài.


  Trụ tháng phá tài quan là ông cha nghèo không để lại gì, tay trắng dựng cơ đồ.


  Kiêu thần đóng ở ngôi tí là phá mộ tổ.


  Tứ trụ đều có kiêu, ấn là ông cha lênh đênh phiêu bạt.


  Tài tinh bị phá là lúc hết ruộng vườn, đi khỏi quê hương.


  Trụ năm có thất sát, tỉ kiếp là ông cha không có một tấc đất, xa rời quê hương.


  Trụ ngày xung khắc trụ năm là không dựa được cha ông.


  Tài phúc bị mất là khuynh gia bại sản.


  Trạch mã không hợp là rời bỏ quê hương.


  Ví dụ 1. Càn tạo (nam).


  

    

  


  Người này họ Dương, trong Tứ trụ có tiêu chí phá tổ nghiệp, ứng với câu: “Trên trụ năm thương quan, lại còn phục kình dương” dẫn đến.


  Vi dụ 2. Khôn tạo (nữ)


  

    

  


  Ví dụ này can năm ở đất tử, tuyệt nên ứng với câu: “Tổ nghiệp suy bại”.


  Ví dụ 3. Càn tạo. Tài


  

    

  


  Ví dụ này chi tháng giống chi năm nên “không có tổ nghiệp”.


  Ví dụ 4. Càn tạo


  

    

  


  Ví dụ này tổ nghiệp rất nghèo vì “trụ ngày, trụ giờ đều gặp tài, là tự mình thành gia lập nghiệp”. Sau lúc đất nước mở cửa thì người ấy đã giàu vọt lên.


  Ví dụ 5. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991 khi tôi ở Xingapo ông Lưu nhờ đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ rất nhiều kiêu thần nên đoán ông là người “bỏ tổ nghiệp, rời quê hương”. Ông ta nói: ông cha rất nghèo, tôi cũng rất nghèo nên đã đi làm thuê ở mấy nước.


  Ví dụ 6. Càn tạo (nam)


  

    

  


  Người này ở Thái Lan tuy không được xem là nhà tư bản lớn nhưng cũng là một phú ông, vì trong “Tứ trụ gặp cả kiêu và ấn” cho nên đời ông cha nghèo phiêu bạt sang Thái.


  —ooOoo—


Chương 14


  ANH CHỊ EM


  Căn cứ theo phương pháp cổ: trụ năm là tổ tiên, trụ tháng là cha mẹ, trụ ngày là mình và vợ, trụ giờ là con cái. Anh chị em là một trong lục thân, nhưng trong Tứ trụ lại không có vị trí. Do đó rất ít học giả về sau không rõ anh chị em thực chất thuộc cung nào, nên không có cách gì để dự đoán được.


  Sách “Tam mệnh thông hội” nói về cách sắp xếp của lục thân trong Tứ trụ rất rõ ràng: “Phàm đoán lục thân thì lấy năm làm cha, lấy thai làm mẹ lấy tháng làm anh em, lấy ngày làm mình và vợ lấy giờ làm con”. Như thế rõ ràng trụ tháng là cung anh em và thực tiễn chứng minh rất đúng.


  Trong Tứ trụ lấy gì làm cung anh em, hiện nay trong ứng dụng không thống nhất. Có người lấy thiên can địa chi của tháng sinh làm anh em, có người lấy ngang vai, kiếp tài, kình dương là anh em, có người lại lấy ấn làm anh em. Trong thực tế ứng dụng, tôi lấy trụ tháng làm cung anh chị em, nhưng thiên can địa chi của tháng không nhất định là anh chị em cụ thể. Anh chị em ruột của mình chính là phải lấy ngang vai, kiếp tài, lộc, kình dương làm tiêu chí. Vì ngang vai, kiếp tài, lộc, kình dương trong ngũ hành là cùng loại với nhau, lấy thiên can làm tỉ kiếp, địa chi làm lộc kình dương. Ví dụ giáp gặp giáp là ngang vai, giáp gặp ất là kiếp tài, giáp gặp dần là lộc, giáp gặp mão 1 là kình dương. Cũng tức là nói, người sinh ngày giáp trong trụ thấy mộc đều là do mẹ nhâm hoặc quý sinh ra, cho nên đều là tiêu chí thông tin anh chị em cả.


  Tháng là cung anh chị em. Mệnh nam can tháng là anh em, chi tháng là chị em. Mệnh nữ can tháng là chị em, chi tháng là anh em. Thiên can, địa chi của trụ tháng đều ở vượng địa thì nói chung anh chị em nhiều, sức khoẻ tốt.


  Trong Tứ trụ của một người, có thể có bao nhiêu anh chị em thì tất cả những sách dự đoán về Tứ trụ hiện có đều không bàn luận đến, còn trong thực tế ứng dụng thì người được đoán thường muốn nói: có mấy anh chị em? Rất nhiều đại sư không có cách nào trả lời.


  Có bao nhiêu anh chị em? Trong thực tiễn tôi tìm tòi, khám phá ra như sau: nếu trong Tứ trụ mộc là anh chị em thì có bao nhiêu mộc, lại căn cứ mộc đó gặp đất sinh vượng hay tử tuyệt để xác định số lượng anh chị em. Nếu nắm vững được lệnh vượng suy thì độ dự đoán chính xác càng cao, nếu có sai lệch thì cũng chỉ trên dưới một, hai người. Năm 1991 tôi sang Xingapo và Thái Lan không những để giảng bài mà còn có nhiệm vụ khảo sát về kỹ thuật dự đoán qua Bát quái, Tứ trụ và Tướng học. Qua thực tiễn dự đoán chứng minh rằng phương pháp dự đoán của Trung Quốc và kỹ thuật của nó cũng rất thích dụng và phù hợp ở nước ngoài, những trường hợp tôi đoán đều rất chuẩn. Tuy nhiên, khi đoán về số anh em thì đều có sai số cả. Ví dụ trong Tứ trụ: số anh em mà đoán ở Trung Quốc là 6 người hoặc trên dưới 6 người thì ở các nước Đông nam Á (nhu Philipin, Inđônêxia, Mianma, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Hồng Kông) và Ôtxrâylia, số anh em phải căn cứ kết quả cân đối trong Tứ trụ rồi gấp đôi lên mới đúng. Vì sao số anh chị em ở những nước này lại nhiều gấp đôi so với những người Trung Quốc có Tứ trụ giống nhau? Tôi cho rằng có hai nguyên nhân: thứ nhất là từ địa lý mà nói, điều kiện khí hậu của họ tốt cho nên từ hàn đới chuyển sang ôn đới, á nhiệt đới cho đến vùng nhiệt đới có xu thế tăng lên rõ rệt. Thứ hai là sinh nhiều hay sinh ít là tùy thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và chế độ quan niệm ở đó quyết định.


  Về nội dung cần dự đoán trên phương diện anh chị em có rất nhiều, ngay cả việc thời gian nào sinh nam, thời gian nào sinh nữ, thai nào là nam, thai nào là nữ, anh em có tất cả mấy người, hiện nay còn mấy người, mấy nam, mấy nữ, v.v.. Trong thực tế, những người có kỹ thuật cao cường đã từng đoán được rất chính xác, nghe nói đó là nhờ dùng Thiết bản thần số”. Nhưng “Thiết bản thần số đòi hỏi gia truyền để lại bí quyết này. Nói chung những người có sách này cũng không hiểu được sự huyền bí của nó. Do đó trong chương này tôi chỉ có thể nói về số lượng anh em có bao nhiêu theo kinh nghiệm của bản thân để mọi người tham khảo.


I. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (1)


  Mệnh nam can ngày là âm, can âm là anh em trai, can dương là chị em gái. Can ngày là dương, thì can dương là anh em trai, can âm là chị em gái.


  Mệnh nữ can ngày là âm, can âm là chị em gái, can dương là anh em trai, can ngày là dương: can dương là chị em gái, can âm là anh em trai.


  Lại còn có nam gặp ngang vai là anh em trai, kiếp tài là chị em gái; nữ gặp ngang vai là chị em gái, kiếp tài là anh em trai. Ngang vài nhiều là anh em nhiều, kiếp tài nhiều là chị em nhiều.


  Nay bàn về trong Tứ trụ có ngang vai, kiếp tài, lộc, kình dương.


  Tỉ kiếp gặp nhiều là anh chị em đông đúc.


  Tỉ kiếp nhiều mà sinh vượng là anh chị em nhiều, gặp suy là anh chị em ít. Tỉ kiếp đóng ở lộc hoặc gặp quý nhân là anh có em giàu có đầy đủ; tỉ kiếp gặp tướng tinh là anh chị em phú quý. Tỉ kiếp gặp thiên đức, nguyệt đức là anh chị em lương thiện, thật thà.


  Tỉ kiếp đóng ở trạch mã là anh chị em đi xa.


  Tỉ kiếp là dụng thần thì được sự giúp đỡ của anh em.


  Ngang vai gặp lộc là anh em có địa vị cao, gia đình hưng vượng.


  Tỉ kiếp đóng ở trường sinh là anh chị em khoẻ mạnh, tuổi thọ cao.


  Thân vượng và có ấn là ảnh chị em nhiều.


  Trụ ngày yếu, trụ tháng ấn vượng là anh chị em nhiều.


  Trụ ngày yếu, mà không có tỉ kiếp thì lấy ấn để tính số lượng anh em. Thân vượng tài yếu là anh chị em nhiều.


  Sát vượng ấn phục, ngang vai không có khí là em kính trọng anh, nhưng anh là người bất lực.


  Quan vương ấn nhược, tài tinh có khí là anh yêu em nhưng em bất lực. Trụ tháng gặp quan tinh là anh em quý trọng nhau.


  Tháng và ngày tương sinh cho nhau là anh em hoà thuận.


  Trụ tháng gặp trường sinh đế vượng là anh chị em nhiều.


  Phụ mẫu hoặc tỉ kiếp gặp trường sinh, đế vượng là anh chị em rất đông. Đối với sinh đôi, sinh vào ngày dương, giờ dương thì anh mạnh hơn em. Sinh ngày âm, giờ âm thì em mạnh hơn anh.


  Đẻ sinh đôi, người mệnh dương sinh sau thì khó nuội hoặc chết trước, người mệnh âm sinh trước thì khó nuôi hoặc chết trước.


  Thất sát mà vượng, tỉ kiếp nhiều thì anh em đông mà lại đồng tâm.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 7 năm 1987 khi giám đốc họ Mạnh của nhà máy mời tôi đoán vận, tôi thấy trong Tứ trụ ba mộc rõ, một mộc ám thì đoán: “Ông ta có 4 anh chị em. Nên là hai nam hai nữ”. Ông ta nói: đúng! Rất chuẩn.


  Ví dụ 2. Khôn tạo.


  

    

  


  Trong thực tiễn do nhu cầu nghiên cứu dự đoán, tôi có ý tiếp cận với người xuất gia tu hành, đặc biệt là người theo đạo Phật, họ không tin vào đoán mệnh. Tôi nói với họ những người tu hành, những võ sư khí công và những người có công năng đặc biệt do theo học võ thuật lâu đời nên phần nhiều đoán giai đoạn trước khi họ đi tu dễ đúng, còn sau khi đã đi tú thì khó đoán đúng. Sở dĩ như vậy là vì mệnh vận của người tốt xấu chủ yếu do khí âm dương ngũ hành gây tác dụng. Những người tu hành trên, công năng đều tốt cho nên có thể tự điều chỉnh hành vi, làm thông các trở ngại của khí, làm cho trường khí trong thân thể luôn ở trạng thái cân bằng, nên sau khi họ đã đi tu thì rất khó đoán đúng.


  Có mấy hoà thượng nghe tôi giảng giải về dự đoán học và vì sao đối với những người có công năng đặc biệt lại khó đoán đúng thì rất tán thành. Và còn đưa ra mấy người nhờ tôi đoán. Khi đó tôi cố ý chọn người tuổi cao, tuổi trẻ, có nam, có nữ để đoán những sự việc trước khi họ xuất gia tu hành.


  Người đoán trong ví dụ 2 trên, sinh năm 1970, năm 1982 thì xuất gia. Tôi thấy trong Tứ trụ mậu kỉ thổ rõ và mờ có 8 chữ, lại được hoả trường sinh sinh ra cho nên đoán: có 8 đến 9 người anh em. Quả nhiên là 9 người. Những nhà tu hành có mặt ở đó đều rất kinh ngạc. Tôi nói với họ: con người có mệnh, Tứ trụ là một môn khoa học chân chính, chỉ cần kỹ thuật đoán cao siêu là có thể đoán đúng.


  Ví dụ 3. Càn tạo


  

    

  


  Ông Trần Mưu là người lính già, hiện là cán bộ cao cấp. Vì từ bé ông đã được cha mẹ lấy số, cho nên rất tin vào dự đoán mệnh vận. Mùa xuân năm 1998, ông biết tôi nghiên cứu về dự đoán học, muốn thử xem trình độ ra sao, nên đã báo cho tôi ngày giờ sinh nhờ đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ, trụ năm ngôi cha mẹ gặp đất trường sinh, giáp ất mộc tuy minh, ám chỉ có bốn số nhưng được ngày, giờ hợi tý thuỷ tương sinh nên anh chị em nhất định nhiều. Do đó đoán: ông có 6 anh chị em. Ông ta nói: Đoán rất đúng, giống tôi đã được đoán hồi nhỏ, có 6 anh em.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Trong Tứ trụ này canh kim hiện hai lần lại gặp vượng địa nhưng vì can năm giáp mộc, thiên tài ở tử địa lại bị canh kim khắc, chi năm là ngôi mẹ, giáp hoả gặp 3 lần quá vượng nên nhất định là cha mất mẹ đi lấy chồng, do đó đoán: chỉ có hai anh em. Quả đúng thế.


  Theo câu nói: “Tỉ kiếp đóng ở trường sinh và vượng địa thì anh chị em nhiều” thì ở Tứ trụ này đáng lẽ anh em nhiều, nhưng còn phải xem cha mẹ ở đất gì. Phụ mẫu vượng, thân thể còn tốt thì con cái nhiều, phụ mẫu không thuận hoặc sớm suy thì anh em nhất định ít. Do đó khi dự đoán còn phải kết hợp với các nguyên nhân khác.


  Ví dụ 5. Khôn tạo.


  

    

  


  Trên kia đã nói trong ứng dụng thực tế, số anh em ở các nước Đông nam Á nên gấp đôi số có trong Tứ trụ. Kinh nghiệm này tôi đã rút ra được không những đối với Hoa kiều mà đối với người nước ngoài ở các nước đó đều đúng. Ví dụ này là một trong những ví dụ thực tôi đã đoán ở nước ngoài.


  Trong Tứ trụ mậu kỉ là anh chị em đã lộ ra và còn ám tàng tất cả 6 người. Nhưng vì trong Tứ trụ thiên tài chính ấn của cha mẹ đều ở vượng địa. Do đó tôi đoán: một bà mẹ sinh 12 người con. Cô ta nói: “Quả đúng thế”.


  Ví dụ 6. Khôn tạo.


  

    

  


  Ví dụ này anh chị em có 5 người, 4 người khác trước sau đều đi Canađa. Tức chính ứng với câu: “Huynh đệ gặp trạch mã là chủ về tượng anh em đi xa”.


  Ví dụ 7. Càn tạo.


  

    

  


  Đây là ví dụ đẻ sinh đôi đều là mệnh nam. Người anh trình độ văn hóa cao hơn người em, thông minh hiếu học, thích suy nghĩ nghiên cứu sâu, trong học thuật có ấp ủ hoài bão. Đã từng viết sách và nổi tiếng sớm. Còn người em thì bình thường. Tuy sinh đôi nhưng người sinh giờ dương, ngày dương là anh mạnh hơn em, nếu sinh ngày âm, giờ âm thì em mới mạnh hơn anh được.


II. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (2)


  Trụ tháng có thương quan là anh em bị thương tổn.


  Trong Tứ trụ gặp quan sát nhiều là khắc anh chị em.


  Trong Tứ trụ gặp thìn tuất sửu mùi nhiều là anh em xa rời nhau, tình thân hờ hững.


  Trong Tứ trụ tài nhiều thì ấn bị chết, ngang vai nhiều thì anh em không thân nhau.


  Trụ năm gặp sát, trụ tháng gặp thương là anh em không hoà thuận. Mệnh gặp hoa cái là anh em ít.


  Lệnh tháng gặp xung là anh em mỗi người một phương.


  Quan nhược, thực, thương mạnh lại gặp tỷ kiếp là vì anh em mà liên lụy.


  Tài nhược, tỉ kiếp vượng lại còn gặp ấn là anh em bất hoà.


  Lệnh tháng nắm quyền quan sát là tổn thất anh em nhiều.


  Trong Tứ trụ không có tỉ kiếp và ấn tinh là từ bé đã gặp vận tỉ kiếp, bản thân nhờ anh em họ hay bạn bè nuôi dưỡng lớn lên.


  Trụ ngày vượng, tỉ kiếp nhiều là anh em bất hòa hoặc gia đình chia lìa.


  Trong Tứ trụ có tỉ kiếp, kình dương là anh em bất hoà, thường hay cãi nhau.


  Tỉ kiếp bị xung khắc là anh em bất hoà hoặc nhiều bệnh tật.


  Tỉ kiếp xung khắc dụng thần là anh em gây liên lụy cho mình. t Tỉ kiếp rơi vào không vong là không có anh chị em.


  Tỉ kiếp làm kỵ thần là bị anh em làm hại.


  Tỉ tiếp đóng ở tang môn, điếu khách là khắc anh em.


  Tỉ kiếp đóng ở đào hoa là anh em phong lưu hiếu sắc.


  Tỉ kiếp nhiều lại không bị chế phục là cửa nhà ngầm bị tổn thương hoặc anh em vô tình với nhau.


  Nam gặp sát vượng hoặc tỉ kiếp là có anh, không có em trai; thái quá, bất cập là cả anh và em đều không có.


  Ví dụ 1. Càn tạo


  

    

  


  “Trên trụ tháng gặp thương quan là anh em có tổn thất”. Trụ tháng gặp thương quan, đặc biệt là can tháng gặp thương quan thì chủ về người đó trước hoặc sau khi sinh ra sẽ có tang anh hoặc chị. Cũng có người là tang em trai hoặc em gái, hoặc em trai, em gái gặp tai nạn. Nói chung là em bị ít hơn, anh chị bị nhiều hơn, đó là kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Ví dụ này là Tứ trụ của lão hoà thượng đã hơn 80 tuổi. Vì trên trụ tháng giáp mộc gặp thương quan cho nên vị hòa thượng đó có một người anh bị chết.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Ví dụ này trụ tháng có thương quan tuy không có tang anh chị nhưng không có lợi cho em trai. Em trai phạm pháp năm 1991 bị giảm. Cho nên trụ tháng gặp thương quan thực tế là em trai bị khắc.


  Ví dụ 3. Khôn tạo.


  

    

  


  Lệnh tháng gặp xung, chủ yếu là chi tháng và chi ngày xung nhau, vì cạnh nhau nên lực xung lớn. Xung tức là động. Cho nên lệnh tháng gặp xung thì anh em người một nơi, rất khó đoàn tụ một chỗ.


  Ví dụ này là ngày tháng tương xung cho nên anh em kẻ nam người bắc.


  Ví dụ 4. Khôn tạo


  

    

  


  Tứ trụ này tỉ kiếp, kình dương đều có nên không những anh em không hòa thuận mà thường cãi vã nhau, suýt nữa bị bệnh tâm thần.


  —ooOoo—


Chương 15


  HÔN NHÂN


  Về vấn đề hôn nhân trong sách “Chu dịch và dự đoán học” tôi đã có bàn đến. Trong sách đó tuy là nói về dùng Bát quái để dự đoán, nhưng trong dự đoán thông tin, dù là dùng Bát quái hay Tứ trụ hay Kỳ môn độn giáp, dù là đoán trời đoán đất, hay đoán về con người đều lấy sự biến hóa âm dương làm nguyên lý, sự sinh khắc chế hóa của ngũ hành làm quy tắc. Hôn nhân của một người tốt hay xấu đều là do âm dương ngũ hành sinh khắc mà gây ra.


  Trong hôn nhân, có người chồng có lợi cho vợ, có người vợ lại lợi cho chồng, ngược lại cũng có người chồng khắc vợ và vợ khắc chồng. Cho nên sách “Tam mệnh thông hội” khi bàn về mệnh nam nữ có nói: “Mệnh nam nên vượng, vượng thì phúc, suy thì tai hại. Mệnh nữ nên suy, suy thì phúc, vượng thì tai hại. Nhu là gốc là phúc, cương là hình phạt là tai hại”. Điều đó phù hợp với sự cương nhu của âm dương. Nếu nữ cương và vượng, nam nhu, suy đó gọi là âm dương sai lệch, ngược với quy luật âm dương, đương nhiên là có hại.


  Đối với mệnh nữ cổ xưa có bàn riêng. Mệnh nữ theo chồng, chồng quý thì vợ cũng quý, chồng nghèo thì vợ cũng nghèo. Tức là nói: chồng phát tài thì vợ con tất giàu, chồng thăng quan tiến chức thì vợ con vinh hiển, chồng rủi ro thì vợ con cũng khó sống qua ngày. Điều này rất phù hợp trong thực tiễn. Cho nên khi xem mệnh nữ trước hết phải xem sao chồng ra sao để xác định là sang trọng hay hèn kém. Chồng là quý mệnh thì vợ cũng là quý mệnh, nếu không thì làm sao lấy được chồng cao sang.


  Chương này không những sẽ bàn về hôn nhân mà còn bàn về phương pháp xác định mệnh nam nữ phối hôn được tốt nhất cung cấp cho mọi người tham khảo.


I. DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN (1)


  1. Mệnh nam


  Kiếp tài của nam là vợ, chi ngày là sao vợ; tháng là cung hôn nhân, ngày là cung phối hôn.


  Kiếp tài đóng ở ngày, chủ về vợ nội trợ tốt, hoặc nhờ vợ mà phát tài.


  Tài tinh đóng ở ngày là vợ đảm đang, nhà cửa tốt.


  Tài tinh đóng ở ngày lại là tướng tinh thì nhất định vợ là con nhà phú quý.


  Chính ấn, thiên ấn đóng ở ngày là vợ hiền và thông minh.


  Ấn địa đóng ở ngày là vợ rất đảm đang nội trợ.


  Thực thần đóng ở ngày là vợ béo, còn mình gầy nhỏ.


  Quý nhân đóng ở ngày là vợ hiền lành, đẹp, có danh tiếng.


  Chính tài, thiên tài đóng ở ngày lại không bị khắc phá là nhờ vợ mà được của.


  Can ngày vượng, chính tài, thiên tài cũng vượng là người giàu và nhiều vợ.


  Chi ngày là tí ngọ mão dậu thì vợ đẹp, là dần thân tị hợi thì vợ đôn hậu, là thìn tuất sửu mùi thì vợ bình thường.


  Ngày gặp lộc thần, giờ gặp quy thần thì vợ được quý trọng ngưỡng mộ. Niên lộc quý thần đóng ở trụ ngày thì vợ được quốc phong.


  Mệnh nam lấy vượng làm phúc, suy là hại.


  Quý nhân và lộc đều có ở trụ giờ là người rể vinh hiển, làm rạng rỡ tổ tông.


  Thiên tài đều vượng mà được ngôi là vợ lẽ át vợ cả; chính tài vượng là vợ cả không dung thứ vợ lẽ.


  Tài mệnh có khí là vợ cả, vợ lẽ hoà thuận nhau và được nhờ vợ.


  Mã nhập cung thê là được người vợ đảm đang.


  Lộc nhập cùng thê là được ăn lộc của vợ.


  Ngày giờ đều có lộc mã là vợ hiền, con quý.


  Vận nam hợp với tài là lấy vợ sớm.


  Đại vận, lưu niên tam hợp tài là có tin mừng về cưới hỏi.


  Nam gặp tài nhiều và thân nhược là chồng hay nghe lời vợ.


  Hàm trì lâm nhật là nhờ vợ mà giàu.


  Trong chi tàng phục tài là thiên vị vợ lẽ. Sao vợ rõ là vợ chồng hỗ trợ nhau.


  Tài tinh được ngôi là nhờ vợ mà giàu.


  Tài vượng thân cường là phú quý mà nhiều vợ.


  Trong Tứ trụ tài làm dụng thần thì vợ hiền đẹp, nội trợ giỏi.


  Trụ ngày có mã tinh mà không bị xung phá là lấy được vợ đẹp.


  Trong Tứ trụ có thiên tài là yêu vợ lẽ hơn vợ cả.


  Thê tài gặp vượng, trên trụ năm lại gặp quý nhân lộc mã là vợ lấy được chồng chức cao.


  Trong Tứ trụ có quý nhân lộc mã là vợ hiền nội trợ tốt.


  Tài rõ thân vượng là vợ đẹp.


  Nam gặp tài nhiều, thân yếu, là rời quê hương lấy vợ.


  Tài tinh và dụng thần không xung khắc nhau là vợ đẹp.


  Thực thần nếu gặp ấn thì tiền tài ngày càng nhiều.


  Thương quan bị chế khắc thì vợ là người có nghĩa khí.


  Thương quan trùm lên ấn thì trước là tì thiếp sau thành vợ.


  Tỷ kiếp vượng lại có thực thương sinh tài thì gặp vợ hiền.


  Tài tinh đóng ở trường sinh không bị xung khắc là vợ thọ.


  Trụ ngày đóng ở chính quan thì vợ đoan trang, hiền dịu.


  2. Mệnh nữ


  Chính quan hoặc thất sát là chồng, chi ngày là sao chồng.


  Xem mệnh nữ trước hết phải xem sao chồng để xác định chồng sang hay nghèo hèn, chồng sang vợ mới sang.


  Sao chồng đóng ở ngày làm dụng thần, chủ về chồng đại quý, vợ chồng hòa thuận.


  Trụ ngày có quý nhân trạch mã thì lấy được chồng thông minh, hiền đẹp.


  Tài đắc địa thì lợi chồng, thực thần đắc địa thì lợi cho con.


  Lợi cho chồng thì suốt đời được hưởng phúc, lợi cho con thì về sau mới hạnh phúc.


  Sao chồng minh vượng, sao con trường sinh thì có ích cho chồng con.


  Mệnh nữ có một quan hay một sát rõ là tốt. Có cả quan và sát là kém. Mệnh nữ không có sát, có một quý là vợ lấn át chồng.


  Quan gặp tài là chồng thì vinh hoa nhưng khắc con.


  Mệnh nữ không có sát nhưng lại có thiên đức, nguyệt đức và tài quan đắc địa thì được cả hai nước phong sắc.


  Quan cùng với đào hoa nhất định là có chồng tốt làm trong triều đình.


  Mệnh nữ lấy nhu làm phúc, lấy cương làm hại, lấy trong làm kỳ diệu, lấy đục làm thấp hèn.


  Tài nhập tài thì chồng sang nhưng khắc con.


  Thương quan không gặp quan là người phụ nữ trinh tiết.


  Quan rõ là chồng vinh hoa, vàng bạc đầy nhà.


  Tài mệnh có khí thì sống mãi với chồng đến già.


  Sự phú quý hay bần tiện của mệnh nữ toàn dựa vào chồng con.


  Mệnh nữ nếu gặp phu tinh vượng thịnh thì con tuấn tú thông minh, chồng vinh hiển.


  Mệnh nữ phạm thương thì sẽ khắc sự hôn nhân, vận nhật tài thì tốt. Chuyên lộc thực thần tất sẽ được vua phong hiệu.


  Ngôi chồng bị tạp khí thì rất cần người vợ tốt.


  Thương quan đoạt phu tinh, hoặc hóa sát thì có lợi cho chồng về mặt của cải.


  Nếu cô loan nhập phu tinh thì tất nhiều con cái.


  Can chi dương mà vượng là người thay chồng trong kinh doanh: Tài vượng sinh quan, thực thần lại không bị thương là chồng vinh hiển, con phú quý.


  Quan, thực, lộc vượng lại được ấn thụ trợ giúp là hậu vận mở rộng.


  Nếu ấn thụ không bị tài làm tổn thương, còn gặp thiên đức nguyệt đức trên trụ ngày thì người phụ nữ đó được hưởng của cải của cha mẹ, chủ động tìm được chồng, sinh con hiền quý, phúc đức ngày càng tăng, người đôn hậu, gặp điều xấu cũng dễ vượt qua, hay được khen thưởng.


  Người thiên quan có sự kiềm chế là không dâm loạn, tuy lấn quyền chồng nhưng là để xây dựng gia đình thịnh vượng.


  Mệnh nữ sinh vào tý, ngọ, mão, dậu thì lấy chồng tý, ngọ, mão dậu là tốt. Năm là bố chồng, thai là mẹ chồng, tháng là chị em dâu, ngày là chồng và mình, giờ là con cái.


  Gặp vong kiếp và kình dương, hay thiên ấn gặp lộc mã thì sắc đẹp hơn người.


  Người học hợp là chủ về tính hiền đức, dung mạo đẹp đẽ.


  Nữ có quý nhân trạch mã, phần nhiều sinh con hiền, hiếu thảo, thai sản dễ dàng.


  Người tài vượng sinh quan cách rất hiếm gặp; người gặp cả tài và quan là vô cùng kì diệu, người đó chồng vinh hiển, còn quý nhờ tài vượng, trinh khiết hiền lương ngũ phúc đều có cả.


  Người trong Tứ trụ có tài lại còn hành tài vận là chủ về nhà chồng giàu, con phú quý.


  Người có quan vượng lại tài cũng vượng là lấy được chồng hiền chồng tốt. Người thất sát gặp trường sinh là lấy chồng phú quý.


  Người có đủ tài quan ấn thụ là lấy chồng thịnh vượng.


  Thực thần thái quá lại không gặp phu tinh là người vợ trinh khiết. Thiên đức, nguyệt đức gặp ấn là người làm vợ cho quan chức cao sang, được hai nước phong tặng.


  Quan sát không hỗn tạp lẫn nhau, lại còn có ấn phù là chồng sẽ đăng khoa.


  Ấn vượng quan yếu là chồng tự tìm đến mình.


  Thương quan bị thương tổn nặng, hoặc không có quan nhưng có tài là đi làm vợ lẽ.


  Sát gặp mộ là lấy được chồng sang trọng.


  Sát mạnh quan yếu là sẽ li hôn, tái giá lấy được chồng tốt.


  Tài tinh có khí lại gặp quan là lợi chồng tột bậc.


  Quan mạnh thương yếu là giúp chồng xây dựng cơ đồ.


  Quan, sát vượng làm dụng thần là chủ về chồng phú quý.


  Quan, sát yếu, có tài sinh quan là giúp đỡ chồng được nhiều.


  Quan, sát đóng ở trường sinh, không bị xung khắc là chồng trường thọ.


  Người cô loan nhật phạm, chưa có con, khi gặp được quan tinh thì sẽ sinh được đứa con kỳ diệu.


  Người bính hoả bị chế ngự thì nhan sắc đẹp như ngọc; giáp bị kim khắc thì đẹp như hoa.


  3. Xem chung vợ chồng


  Nhật đóng ở đào hoa là vợ chồng đều đẹp, phong lưu, tài nghệ.


  Thương quan bị thương tổn nặng, có hợp là lấy vợ, lấy chồng không cần cưới.


  Thất sát bị chế ngự lại được tam tài là cao sang tột bậc.


  Thực thần đơn độc là cuộc sống yên hoà, có con, thọ.


  Trụ ngày tương sinh cho nhau là vợ chồng đằm thắm, can sinh chi là chồng yêu vợ, chi sinh can là vợ yêu chồng.


  Đông kim đóng ở cục là vợ chồng đều có ý chí, tiếng thơm bay xa.


  Hợp quý hợp tài là nhà đầy châu báu. Tỉ trước tài là nghèo trước giàu sau.


  Thiên đức, nguyệt đức không bị những cái khắc làm nhiễu loạn thì người đó áo gấm mũ vàng.


  Vợ chồng trụ năm tương sinh hoặc thiên hợp địa hợp thì bách niên giai lão.


  Thực thần sinh vượng muốn có con phải cầu tự.


  Nạp âm trên khắc dưới là có phúc, dưới khắc trên thì không nên


  Nhật đóng ở trường sinh thì lấy được người đẹp.


  Nhật nguyên bính tí là nam lấy vợ đẹp, nữ gặp chồng đẹp.


  Nam nhật nguyên mậu ngọ là được các cô thích, nữ nhật nguyên mậu ngọ là được các bạn trai ưa.


  Nhật đóng ở tài kho là giàu.


  Bảy ngôi trong Tứ trụ đều được tương sinh là vợ chồng bách niên giai lão.


  Tài vượng sinh quan là vợ chồng quấn quít với nhau, chồng xướng vợ tùy


   Ví dụ 1. Khôn tạo:


  

    

  


  Ví dụ này tài, quan, ấn đều có, người đó là cán bộ nghiên cứu chồng là cán bộ cao cấp. Ứng với câu: Tài quan ấn thụ, tất vượng phu.


  Ví dụ 2. Càn tạo:


  

    

  


  Người này nguyên nhà rất nghèo, về sau điều lên công tác ở phía tây nam nên giàu và thăng chức. Như thế là vì: “Nhật đóng ở tài kho, người đó sẽ giàu”.


  Ví dụ 3. Càn tạo:


  

    

  


  Người này từ bé đã nghèo xơ xác, tuy công tác lâu năm nhưng vì lương thấp, con đông nên vẫn nghèo. Sau khi cải cách mở cửa được mười năm thì trở nên giàu, nhà cửa đầy đủ mọi thứ, giàu nhất vùng. Đó là vì “Nhật đóng ở tài tịnh, giàu lên nhờ vợ”.


  Ví dụ 4. Khôn tạo:


  

    

  


  Tứ trụ này chồng là cán bộ cao cấp, bản thân thì vốn không phải con nhà nhàn hạ. Như thế là vì trong Tứ trụ có “nhất sát thanh thấu, “sát gặp mộ địa, tất lấy chồng phú quí”.


  Ví dụ 5. Càn tạo:


  

    

  


  Tứ trụ này nhật đóng quí nhân, nên “Vợ hiền lại đẹp, có uy vọng”.


  Ví dụ 6. Càn tạo:


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991, khi tôi giảng bài ở Xingapo, một thương gia Inđônêxia giàu có nhờ đoán. Đoán việc nào đúng việc đó. Khi nói về hôn nhân, căn cứ theo: “Thương quan trùm ấn là người có vợ ban đầu là người giúp việc, sau thành vợ” tôi nói: ông có hai vợ. Người vợ thứ hai, khi đầu là người giúp việc, hơn nữa vợ hai vừa trẻ vừa đẹp”. Ông ta gật đầu lia lịa và nói: “Không sai chút nào”.


II. DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN (2)


  1. Mệnh nam không lợi cho vợ


  Trong Tứ trụ có kình dương gặp tuế vận là của cải hao tán, khắc vợ, hại con. Trong cục có tài nhiều thì khắc vợ nặng, không có tài thì khắc nhẹ hơn.


  Người trong Tứ trụ không có kình dương, hành vận đến lúc gặp kình dương thì hao tài và khắc vợ con.


  Người thân suy, tài vượng là phá tài và làm tổn hại vợ.


  Nam gặp ngang vai, kiếp tài là phá tài và làm thương tổn vợ.


  Tài gặp mộ tuyệt là vợ có bệnh hoặc tính nết không hiền lành, hoặc vợ đến tuổi cao vẫn còn tái giá.


  Tài gặp đào hoa, mộc dục thì vợ dễ bị người khác lôi cuốn.


  Trong Tứ trụ có kiếp tài, kình dương là khắc cha, làm tổn thương vợ, hao tán của cải.


  Thân vượng nhưng không có chỗ dựa là tổn thương vợ.


  Nếu gặp thìn, tuất, sửu, mùi nhiều là khắc vợ.


  Tài, quan đều rơi vào tuần không, vong là tuổi trung niên mất con, khắc vợ, phải đi nơi khác kiếm ăn.


  Thê gặp thê là có hai lần hôn nhân.


  Sao thế mất lệnh là ly hôn giữa chừng.


  Tứ trụ không có tài là người đi theo tăng đạo, khó có vợ, có con.


  Trụ ngày không có tài là xa lìa vợ.


  Hoả mạnh, thổ khô thì thân cô đơn, vợ khoẻ thì mình ốm.


  Thân đóng ở ngang vai (anh em) để thành cục là mấy lần làm chú rể.


  Cung thê hợp thành cục để khắc mình là có vợ nhưng khó giữ được vợ.


  Cung thê bị hỉ thần xung thì tuy vợ đẹp nhưng khó bách niên giai lão.


  Lệnh tháng, tài đóng ở tuyệt địa thì vợ nội trợ kém.


  Gặp cả kình dương và kiếp tài thì phải lấy vợ lần nữa.


  Trụ ngày, trụ giờ đều gặp thìn tuất tương xung là vừa có vợ lẽ vừa nằm không.


  Kình dương đóng ở trụ ngày thì vợ không hiền và hao tài.


  Tài yếu mà gặp kiếp là ba vợ mà vẫn vất vả.


  Trụ ngày đóng ở thực thần lại còn gặp kiêu là vợ thấp, người gầy ốm.


  Trụ ngày phạm hoa cái là khắc vợ.


  Vong thần, thất sát là khắc con, hình phạt vợ.


  Trong Tứ trụ giáp ất bính đinh liền nhau là không có lợi cho vợ.


  Tài yếu, thân vương, tỉ kiếp nhiều là khắc vợ liên miên.


  Tài phục dưới chỉ là có vợ lẽ hoặc tì thiếp.


  Thiên tài trên trụ giờ gặp tỉ kiếp là vừa phá tổ nghiệp vừa làm tổn thương vợ.


  Tài tinh đã bị tỉ kiếp, tuế vận lại còn gặp tỉ kiếp thì năm đó nếu không bị tổn thương tài, phá tài cũng sẽ bị kiện tụng.


  Thất sát, kình dương trên trụ ngày, trụ giờ gặp kiêu thần là giữa đường gặp tổn thất.


  Tài ở tử tuyệt mộ địa thì suốt đời phiêu bạt.


  Trạch mã đóng ở trụ ngày là vợ nhiều bệnh hoặc lười biếng.


  Trụ năm, trụ ngày cùng ngôi thì lấy vợ cùng tuổi mới đỡ bị khắc.


  Trụ ngày rơi vào hình địa là vợ nhiều bệnh.


  Trụ ngày đóng ở mộc dục thì vợ đẹp nhưng khó tránh khỏi cãi vã.


  Tài, ấn đều bị thương tổn là người khắc vợ, hại mẹ.


  Trong Tứ trụ tài đóng ở cung khác là lấy nghĩa nữ làm vợ.


  Trong Tứ trụ thương, kiêu đều có là con yếu, vợ ngu.


  Tài tuyệt ở cung tù là muộn vợ, muộn con.


  Tài thịnh lại gặp nhiều tỉ kiếp thì đề phòng cướp vợ em.


  Trụ ngày gặp thất sát là chủ về vợ hung bạo, sát chồng.


  Can ngày vượng, chi ngày là kình dương thì khắc vợ hoặc vì vợ mà phá sản.


  Can ngày yếu, tài tinh nhiều là vợ không tuân phục chồng.


  Ngang vai hợp với chính tài là vợ đoan trang nghiêm túc.


  Tài tinh gặp tỉ kiếp lại không được cứu trợ thì dễ phỏng vợ gặp tai ương mà chết.


  Chi ngày là thất sát, thiên ấn là vợ nhiều mà đẻ ít.


  Chính tài, thiên tài đều vượng là vợ cả, vợ lẽ bất hoà.


  Tỉ kiếp, nguyệt kiến vượng là tuổi trẻ đã chết vợ.


  Tỉ kiếp, kình dương gặp hình, thường là chết trong chốn trần ai.


  Tứ trụ gặp cả suy và tử là đến già vẫn sống cô đơn.


  2. Xem nam nữ hợp nhau


  Can chi của ngày giống nhau là hao tổn tài không lợi cho vợ chồng.


  Chi ngày gặp hình hoặc bị xung khắc là nam không lợi cho vợ, nữ không lợi cho chồng.


  Trụ ngày bị thương quan là vợ chồng không hoà thuận nhau, mình hay bị đối phương chửi.


  Nam gặp thương quan là có hai lần kết hôn, nữ gặp thương quan là có tái giá.


  Ngày lệch âm, dương là không có lợi cho hôn nhân, nam nữ gặp phải như thế tất sẽ tái hôn. Ví dụ: bính tí, kỉ sửu, mậu dần, tân mão, nhậm thìn, quý tị, bính ngọ, đinh mùi, mậu thân, tân dậu, nhâm tuất, quý hợi.


  Nam gặp tỉ kiếp tất sẽ tranh vợ, nữ gặp tỉ kiếp tất sẽ tranh chồng.


  Quan sát nhiều mà không gặp tài là vợ nội trợ tốt nhưng không hòa thuận:


  Trong Tứ trụ 2 mậu hợp với 1 quý là phải lấy vợ hoặc chồng lần thứ hai.


  Trong Tứ trụ thuần dương thì nam mất vợ, thuần âm thì nữ mất chồng.


  Ngày giờ đối xung nhau thì vợ chồng bất hoà và không lợi cho con.


  Nam gặp kình dương là lấy vợ hai lần, nữ gặp kình dương tất sẽ tái giá.


  Cung thê bị khắc là không lấy chồng sớm, cung phu có khắc thì lấy vợ muộn.


  Nếu mã phục ở dưới ngang vai (anh em) thì vợ chồng lấy nhau không giá thú.


  Thất sát đóng ở trụ ngày thì vợ chồng bất hoà, không chia tay nhau sẽ gặp điều xấu.


  Trụ năm của vợ hoặc chồng gặp thiên khắc, địa xung thì dễ có nỗi buồn sinh tử biệt ly.


  Nhật phá, nguyệt xung thì không lợi cho ly hôn.


  Nam hoặc nữ gặp ngang vai nhiều thì hôn nhân muộn, nhưng nếu thân ở vượng địa thì lại là tảo hôn.


  Quan sát hỗn tạp, thương quan nhiều, nếu nam gặp phải là người ham mê tửu sắc, nữ gặp phải là người theo trai.


  Chính tài, thiên tài nhiều là người háo sắc, chơi bời, vợ chồng bất hòa. Nam ấn nhiều thì khắc vợ, nữ ấn nhiều thì dâm loạn.


  Trong Tứ trụ có phu tinh, thê tinh hợp nhau là cuối cùng có sự ly biệt.


  Giáp thìn, giáp tuất, nam gặp hai ngày đó là khắc vợ, nữ gặp hai ngày đó là khắc chồng.


  Nam hợp là chủ về tốt, nữ hợp là chủ về dâm.


  Gặp phải vận thương quan là nam khắc vợ, nữ khắc chồng, gặp phải tuế quân bị khắc thì phải đề phòng vợ chồng đều bị tổn thương.


  Cô loan nhập mệnh là chồng khắc vợ, hoặc vợ khắc chồng. Nếu tháng sinh gặp hàm trì thì vợ chồng đều có ngoại tình.


  3. Xem ly hôn


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 12 năm 1985 có một vị diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc nghe nói tôi có nghiên cứu về dự đoán học đã đến thử xem.


  Vừa gặp tôi ông ta đã nói: “Thầy Thiệu, xin thầy đừng tức, tôi vốn xưa nay không tin tướng số, nay đến thử hỏi thày xem có thể đoán được chính xác không?” Tôi biết ông ta không có ác ý, nên cảm thấy rất thông cảm. Sau khi sắp xếp Tứ trụ của ông ta, tôi khẳng định rằng: hôn nhân của ông không thuận, năm 1982 nếu vợ ông không chết thì cũng đã ly hôn. Nghe xong ông ta rất phục và nói với mọi người có mặt ở đó rằng: thầy Thiệu dự đoán đúng quá. Năm 1982 chúng tôi đã ly hôn. Vì sao ông ta lại ly hôn? Vì trong Tứ trụ có can chi của trụ ngày giống nhau nên khắc vợ. Tân dậu là ngày âm dương lệch nhau, nam gặp phải sẽ lấy vợ hai lần. Hơn nữa dậu tuất của ngày giờ tương hại lẫn nhau nên không lợi cho hôn nhân. Năm 1982 ông ta 46 tuổi, đại vận Canh tý là vận kiếp tài, lưu niên nhâm tuất là năm thương quan, lại còn nhật nguyên và thái tuế tương hại, nên là năm bại vận khắc vợ.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 3 năm 1986, ông Hoa nói với tôi: ông có một người bạn thông minh tháo vát, nhưng hôn nhân trắc trở, trong vòng 10 năm từ 24 đến 33 tuổi ly hôn hai lần, có phải mệnh của ông ta khắc vợ không? Tôi nói: ông ta không những khắc vợ mà e rằng trong 10 năm đó là hành vận khắc vợ. Nếu không tin ông cứ nói giờ sinh tháng đẻ cho tôi biết thì tôi sẽ nói rõ.


  Mấy ngày sau ông ta cho tôi biết ngày giờ sinh của bạn. Quả nhiên trong Tứ trụ có: “Nam gặp thương quan tất sẽ lấy vợ lần thứ hai”. “Tứ trụ gặp tỉ kiếp” và “ngày giáp thìn” chính là tiêu chí khắc vợ. Từ 22 tuổi đến 33 tuổi chính là hành vận nhâm dần, giáp gặp dần mão tất sẽ khắc vợ. Lại còn nhâm sinh giáp nên ngang vai càng vượng, kiếp thê càng hung. Lưu niên tân sửu và giáp thìn của ông ta lại là năm khắc vợ nên đã ly hôn hai lần.


  Ví dụ 3. Càn tạo.


  

    

  


  Ông Ngô, người mà thường được gọi là công tử đào hoa đã theo 5 cô, ly hôn 3 lần, lần thứ tư lại ly hôn. Để rút kinh nghiệm năm 1986 tôi đã lấy ngày sinh tháng đẻ của ông ta. Sau khi xem qua Tứ trụ thấy có “kình dương khắc vợ”, cung thê và thê tinh hóa thành hoả cục khắc thân, như thế gọi là “cung thê hợp cục để khắc thân, khó giữ được vợ”.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Người này ly hôn năm 1986, nguyên nhân là trong Tứ trụ có “nhật đóng ở kình dương”, “thương quan”, “thê gặp mộ địa” đều là những tiêu chí thông tin khắc vợ.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Tứ trụ này có thương quan, ngang vai, kình dương, tháng ngày xung lẫn nhau đều là dấu hiệu khắc vợ. Cho nên tôi đoán anh ta ly hôn năm 1974. Quả đúng như thế! Năm 1974 là năm giáp dần, trong Tứ trụ mộc hoả tương sinh, mộc của giáp dần lại trợ sức cho thế của hoả, thê tinh bị khắc, nếu không ly hôn thì dễ bị chết.


  Ví dụ 6. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 3 năm 1987 có một người ở xã Tây An nhờ tôi đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ tỉ kiếp nhiều lại trụ nhật, âm dương bị sai lệch, trụ tháng trụ ngày hình xung nhau nên khắc vợ rất nặng. Do đó tôi đoán: năm mậu ngọ (1978) phải ly hôn, năm mậu thìn (1988) lại phải ly hôn nữa. Quả nhiên sự việc đã phát sinh như dự đoán, không những là lần ly hôn thứ nhất đúng vào năm 1978 mà lần thứ 2 cũng rất ứng nghiệm.


  Ví dụ 7. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 6 năm 1988 có người bạn đồng nghiệp đến thăm tôi, đưa cho Tứ trụ này nhờ tôi đoán.


  Sau khi sắp xếp xong Tứ trụ, tôi nói: Tứ trụ này thương quan trùng lặp mà lại vượng, nên không những năm Đinh mão (1987) có hoạ ly hôn mà bản thân người này suốt đời vất vả, trước mắt đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Nghe xong anh ta nắm tay tôi vừa lắc vừa nói: Thầy Thiệu nói đúng quá. Không dám dấu thầy, đây là Tứ trụ của tôi, trước mắt tôi đang rất khó khăn. Tôi chỉ quen xem tướng, còn về Tứ trụ hiểu biết không nhiều. Trong Tứ trụ mão hợp với tuất đáng lẽ là tốt, năm đinh mão (1987) tuất hợp Thái tuế, tại sao lại ly hôn? Tôi đáp: 2 mão trong Tứ trụ hợp với 1 tuất lại còn gặp năm mão nên trở thành 3 mão hợp với 1 tuất đó là tượng tranh hợp. Vì thế, vợ anh bị người khác quyến rũ đưa đi. Mão là mộc, tuất là thổ nên trong hợp có khắc. Ba mộc khắc 1 thổ nên ứng nghiệm việc ly hôn.


  4. Vợ mất


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 1 năm 1986 thầy Chu đưa Tứ trụ này đến nhờ tôi đoán. Xem xong tôi nói: người này đã 63 tuổi, là mệnh của một hoà thượng, trong mệnh không có vợ, nếu đã kết hôn thì từ năm 17 tuổi đến năm 26 tuổi chắc chắn đã chết vợ. Thầy Chu nói: đúng, vợ đã mất từ năm 24 tuổi.


  Tứ trụ này, thương quan, tỉ kiếp vượng, chắc chắn là khắc vợ. Trong Tứ trụ lại không có tài nên là mệnh của người đi tu, khó có vợ con.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 7 năm 1986, tôi đến cơ quan trong thành phố giải quyết công việc có một người bạn chỉ vào một cán bộ nói với tôi: người này không tin vào dự đoán. Anh ta nói: chỉ cần anh đoán chuẩn một việc thì anh ta mới phục.


  Lúc đó tôi rất bận, nhưng không có cách gì từ chối được, đành đoán vội đoán vàng để thoả mãn yêu cầu của anh ta. Tôi nói với anh cán bộ đó rằng: mệnh của anh khắc vợ, khoảng năm 1963 có tang vợ. Anh ta liền nói: phục quá, phục quá? Đúng là vợ tôi đã mất năm 1962.


  Tứ trụ này tỉ kiếp trùng trùng, can chỉ của nhật nguyên lại khắc nhau. Năm Nhâm quý là năm ngang vai kiếp tài. Năm nhậm dần (1962) đúng là tỷ kiếp gặp đất trường sinh nên chắc chắn vợ chết.


  Ví dụ 3. Càn tạo.


  

    

  


  Tứ trụ này vợ mất năm 1984 là năm giáp tý. Chính ứng với câu: “Nam gặp kình dương thì khắc vợ” và “Vận hành kình dương thì tài vận hao tán và khắc vợ”. Năm 67 tuổi đúng là năm đại vận kình dương, lại gặp kình dương xung khắc Tuế quân nên chắc chắn là mất vợ.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 9 năm 1989 có một vị lãnh đạo đưa giờ sinh nhờ tôi đoán. Tôi xem trong Tứ trụ thấy chính thê nhâm thuỷ lâm mộ kho gặp tuyệt địa. Năm Mậu thìn (1988) đúng là nhâm thuỷ gặp tỷ kiếp vượng địa và mộ địa, nên nói với ông ta: “Nhất định sẽ có tang vợ”. Ông ta thừa nhận vừa mất vợ năm ngoái. Ông ta còn hỏi: việc hôn nhân về sau ra sao? Tôi nói: trong vòng 3 năm tới chưa nên kết hôn, năm nay cũng là năm kết hôn có hại. Ông ta nói: đúng là năm nay kết hôn lại cũng ly hôn rồi.


  Năm 1989 là năm Kỉ tị, thê tinh ở vào tuyệt địa, lại còn gặp tỉ kiếp vượng, nếu không ly hôn thì vợ cũng khó mà sống được.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991 có một nhà buôn Mianma biết tôi ở Bangkok đã vượt hàng nghìn cây số tìm đến nhờ đoán. Tôi xem Tứ trụ của ông ta rất nhiều tỉ kiếp, nhất định khắc vợ, đại vận dậu kim lại là kiếp địa. Năm Mậu thìn (1988) gặp tiểu vận Nhâm thìn trong Tứ trụ lại có thìn thổ, 3 thìn khắc cung hôn nhân tý thuỷ cho nên đoán: chắc chắn vợ ông ta mất năm 1988.


  Ông ta nghe xong vừa kinh ngạc, vừa thương tiếc khóc nói: “Vợ tôi vừa mất năm 1988”.


  Ví dụ 6. Càn tạo.


  

    

  


  - Khôn tạo đinh hợi.


  Năm 1991, lúc tôi dạy học ở Quế Lâm có một cán bộ đến nhờ đoán. Tôi thấy Tứ trụ người đó có tân tị, năm mệnh của vợ là Đinh hợi, vì đại mệnh tương sinh đáng lẽ vợ chồng đằm thắm sâu sắc, nhưng vì trụ năm của hai người phạm thiên khắc, địa xung nên vợ mất năm 1986.


III. DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN (3)


  1. Mệnh nữ không lợi cho chồng con


  Nữ gặp thương quan là tượng khắc chồng tái giá, nếu gặp hợp nhiều thì đó là người đàn bà ti tiện, hoặc dâm ô, hoặc trộm cắp.


  Ất canh tương hợp là người đàn bà tuy dung mạo đẹp nhưng khắc chồng, hình phạt con.


  Nữ gặp quan sát hỗn tạp là người khắc chồng tái giá.


  Thương quan gặp quan thì không những khắc chồng mà bản thân còn vất vả, nếu không làm hại chồng thì cũng là người bệnh hoạn, người ít phúc đức, cuộc sống không yên ổn.


  Thiên can thấu quan sát, địa chỉ không có quan sát lại còn gặp đất tử tuyệt, đó là người làm suy kiệt chồng, cuối cùng đi làm vợ lẽ.


  Nữ tài phải ít, nếu tài nhiều thì dâm loạn.


  Tài và quan cả hai đều có thì khi hành vận gặp cả quan lẫn kiếp tài sẽ khắc chồng, qua vận mới nên lấy chồng (hoặc nên lấy chồng muộn).


  Thương quan trùng trùng tất sẽ khắc chồng và tính cách ngang bướng.


  Nữ mà quan tinh nhiều thì làm hại chồng.


  Nữ mà thực quan ít thì chồng suy, con vượng.


  Nữ vận hành đến đất tỉ kiếp thì làm trở ngại chồng, khắc cha.


  Quan tuyệt hưu tù thì cô quả, đơn độc.


  Nữ có kình dương là khắc chồng, chắc chắn tái giá.


  Nữ Tứ trụ gặp thương nếu lấy chồng gần thì sẽ khắc chồng, gặp xung, kiêu, ấn, nếu không ly dị thì dễ chết.


  Nữ chỉ có 1 quan tinh là tốt, nhiều quan tinh là tượng tái giá lấy chồng nhiều lần.


  Kiêu, ấn trùng trùng là người vợ dễ tử biệt sinh ly.


  Trong Tứ trụ có một quan tinh là tốt, quan tinh nhiều thì tái giá.


  Trong Tứ trụ không có quan tinh, không làm vợ lẽ thì cũng là vợ kế.


  Tài quan nhập mộ là người không làm hại con thì cũng khắc chồng.


  Tài quan lâm tử tuyệt là người phụ nữ cô quả đói nghèo.


  Tài quan đều rơi vào tuần không vong là gây hại cho chồng, phải bỏ đi phương xa.


  Trong Tứ trụ có cả kiêu thực cùng với thương quan là hại con, khắc chồng.


  Mậu sinh vào ngày quý là quan, tuổi trẻ đã lấy phải chồng già.


  Trong Tứ trụ nếu gặp cả hợi, dậu thì không lấy chồng là tốt nhất.


  Nữ không có tài, quan, thực ấn thì người đó cuộc sống không vất vả cũng là làm nghề ca kĩ.


  Trong Tứ trụ quan nhiều mà rõ, tài phục mà vượng lại còn có sát là người nhờ tửu sắc tư tình mà được của.


  Nữ thuần dương, thuần âm thì sáng trong như ngọn nến.


  Quan nhẹ, tỉ nặng (quan ít, tỉ nhiều) không làm vợ lẽ thì cũng làm tì thiếp.


  Tứ trụ gặp hình, tuần không, quan, sát là người phải tái giá nhiều lần.


  Tứ trụ quan quý quý nhiều, nếu không làm vợ lẽ thì cũng làm vũ nữ.


  Trụ ngày kình dương gặp sát, nếu không làm vợ lẽ thì cũng là ni cô.


  Trụ tháng nhiều thương quan nếu không làm nô tỳ thì cũng nhiều lần tái giá.


  Quan tinh nhập mộ là chồng chết, tái giá. Tuế vận nhập đất tử tuyệt là tượng ly hôn.


  Tỉ kiếp trùng trùng là tượng tranh cướp chồng.


  Ấn nhiều là đến già vẫn chưa có con; thương quan vượng là mất chồng sớm.


  Thương quan nhiều nhưng lại không có tài ấn là khắc chồng và làm bại gia.


  Ngày giờ tương hình là khắc chồng, khắc con.


  Phu tinh mộ tuyệt là trùng hôn tái giá.


  Nữ kị nhất là 1 kỉ 2 giáp, 1 ất 2 canh, 1 tân 2 bính, 1 định 2 nhâm, 1 quý 2 mậu.


  Nữ gặp quan đế đều vượng là chủ về tượng vợ chồng làm tổn hại nhau, trùng hôn tái giá.


  Mệnh nữ ngày sinh, năm sinh cùng một ngôi là khắc chồng tái giá.


  Ngày, giờ có sao Hoa cái gặp ấn là người khó có chồng con.


  Mệnh nữ gặp thương quan là không có phúc; không có tài, không có ấn là cô đơn, nghèo đói.


  Không có tài, không có ấn thấu thương quan là làm người ở.


  Nữ gặp tỉ kiếp nhiều là chồng tuyệt nghĩa với vợ.


  Sát vượng mà gặp kho tàng thì chỉ làm vợ kế.


  Quan tinh gặp thương không có ấn là tượng khắc chồng.


  Trong trụ không có thực, quan là không có chồng.


  Quan sát vượng quá lại không bị chế ngự là chồng không theo lời vợ.


  Quan sát nhược quá còn bị xì hơi, tài tinh vô lực là chồng nhu nhược không làm được việc gì.


  Chi ngày là thất sát, hoặc thất sát vượng, không bị kiềm chế là chồng hung bạo.


  Ngày giờ thìn tuất tương xung phải đề phòng chồng có ngoại tình.


  Thân vượng mà không có quan sát là người háo sắc khắc chồng.


  Mệnh nữ trụ ngày là giáp dần, mậu thân thì khắc chồng rất mạnh.


  Mệnh nữ tài quá yếu thì khó giúp đỡ được chồng.


  Mệnh nữ dương can thực thần nhiều là người hát xướng; âm can thực thần nhiều là người kỹ nữ.


  Mệnh nữ trong Tứ trụ đinh gặp nhâm nhiều đó là người dâm loạn.


  Phu tinh vượng, tử tinh suy, tất khắc con; tử tinh vượng, phu tinh suy, tất làm hại chồng.


  Trong Tứ trụ chỉ có một phu tinh, hai tài tinh thì gọi là người tranh chồng; nếu chính tài vượng thiên tài suy thì mình làm vợ cả, người kia làm vợ lẽ, ngược lại là mình làm vợ lẽ.


  Phu tinh không vượng lại còn bị khắc chế là người lấy chồng muộn, hoặc lấy chồng bất minh, lén lút.


  Tham tài, làm hỏng ấn là người phụ nữ bất lương (tài nhiều, ấn ít).


  Tài tinh nhiều là khắc chồng: thân ở vượng địa là giàu mà khắc chồng con.


  Tứ trụ có quý nhân còn gặp trạch mã là người đẹp, phong lưu, khéo.


  Người hợp quý nhiều thì người đẹp, đa tình, nhưng thấp hèn.


  Đào hoa mờ, mộc dục rõ không làm người đi tu cũng là người ở chùa.


  Tí, ngọ, mão, dậu đều có là người ham mê tửu sắc, hoang dâm.


  Dần, thân, tị, hợi đều có là người phụ nữ thông minh.


  Ấn tinh nhiều là người đó không bị chết thì cũng có cảnh chia ly.


  Mệnh nữ có quan tinh khi hành đến quan vận thì sẽ khắc chồng.


  Trong Tứ trụ kim thanh, thuỷ lạnh là người khó lấy chồng.


  Thổ táo, hoả mạnh thì phòng không lạnh lẽo.


  Quan nhiều, ấn nhiều là người cô đơn.


  Tài suy, ấn tuyệt là lấy chồng sớm (tảo hôn).


  Tứ trụ gặp tam hình, gặp quan quỷ là khắc con hại chồng.


  Thuỷ tụ vượng là người con gái lẳng lơ.


  Lục hợp cùng với tam hình là người hại chồng, làm bại gia nghiệp.


  Phá tài, phá ấn là người khó lấy chồng.


  Xung quan hợp thực (thần) thì hình phạt chồng, sống nương tựa vào con.


  Quan tinh được lệnh mà gặp thượng là người làm ni cô.


  Trụ ngày là kình dương lại gặp sát là người không làm vợ lẽ thì cũng đi tu.


  Chỗ ngang vai trong lục thân mà lộ ra chị em tất có chuyện tranh chồng.


  Trong Tứ trụ toàn tỉ kiếp, quan địa thì chắc chắn có chuyện tranh chồng.


  Phu tinh vượng, quan tinh được lệnh, kiêu thần mạnh thì hại con.


  Năm và ngày tương xung nhau thì không nên sinh đẻ.


  Mệnh đào hoa là người phụ nữ rất dâm.


  Thân vượng, quan tinh hung thì người đó không đi tu cũng làm nghề ca ki.


  Thực thần gặp kiêu thần nhiều, can của năm sinh là thương quan, giờ là kình dương, hình xung khắc hại, lưu niên và các vận xung hợp kiêu thần, kình dương thì nhất định sinh đẻ khó khăn, trắc trở.


  Phạm tam hình lục hợp, vong thần kiếp sát, cô thần quả tú là người sát chồng, khắc con.


  Nữ gặp quan đế vượng là người còn trinh nguyên.


  Quan tinh ngày sinh gặp tử tuyệt mộ địa là người phụ nữ khắc chồng.


  Quan tinh gặp tuần không vong, ngày sinh vô khí là người không có chồng, nếu có thì cũng luôn luôn sợ chết chồng.


  Kim thần gặp giáp là người khắc chồng.


  Người trong Tứ trụ có thân tí thìn lại gặp nhâm quý là người không tiết hạnh.


  Người đào hoa gặp kiếp sát là người độc ác, dâm ô, phá hại gia nghiệp, trẻ thì làm nghề linh tinh, già thì cô đơn nghèo khổ.


  Hàm trì và đại hao cùng cung với nhau là người độc ác, gian dâm.


  Người gặp mão dậu nhiều là người hay sẩy thai, khắc con. Hay đau nhức về bệnh máu.


  Phu tinh đắc địa là người nhiều con.


  Nhật đóng ở thương quan là người hay chửi chồng.


  Người như thế nên lấy chồng già làm mẹ kế hoặc vợ lẽ.


  Trong Tứ trụ tân là quan tinh, có sửu là phu (chồng) kho nếu gặp nhiều tân là người đã chết chồng.


  Nữ gặp tí ngọ mão dậu là người theo trai làm vợ.


  Nữ ngày giờ sinh gặp khôi canh là hại chồng khắc con.


  Nữ mệnh thuỷ gặp thổ nhiều là người sống cô đơn.


  Cung phu có khắc là lấy vợ muộn, cung thê có khắc là lấy chồng muộn.


  Nữ phạm thương quan, nếu không lấy chồng xa thì sẽ khắc chồng, gặp xung khắc kiêu thần nếu không chia tay thì khó sống lâu.


  Nữ phạm thương, thiên, ấn thì không lợi cho chồng con.


  Quan sát nhiều mà không gặp tài là vợ không kính chồng, cướp quyền chồng.


  Quan tuyệt, hưu tù là người cô đơn quả tú.


  2. Ly hôn


  Ví dụ 1. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 3 năm 1984 người phụ nữ này nhờ đoán. Tôi xem trong Tứ trụ thấy kiêu thương tỉ kiếp đều có, lại còn thêm âm dương sai lệch, trụ ngày có khôi canh, đại vận lại gặp khôi canh nên chắc chắn phải kết hôn hai lần. Năm ất tị 1965 đúng là thương quan gặp thương quan có hại, vì kỉ thổ quan tinh ở vượng địa, chồng khoẻ không đến nỗi chết cho nên đoán ly hôn. Quả nhiên đúng thế.


  Ví dụ 2. Khôn tạo


  

    

  


  Tứ trụ này thương quan hai rõ ba mờ, thương vượng nhiều, chắc chắn là khắc chồng. Quả nhiên năm 1975 cô đó ly hôn. Năm 1975 cô ta 41 tuổi, hành đại vận giáp tí, gặp lưu niên ất hợi, kiêu ấn đều vượng, đó là năm ly hôn, chính ứng câu: “Kiêu ấn trùng trùng là người phụ nữ tử biệt sinh ly”.


  Ví dụ 3. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 2 năm 1985 cô Mai nhờ tôi đoán. Xem trong Tứ trụ thấy thân ở đất đế vượng, thân vượng, kiêu ấn lại nhiều, kình dương nhiều chắc chắn là người phụ nữ khắc chồng, tái giá. Cho nên đoán: năm nhâm tí 1972 có ly hôn. Sự thực đúng thế.


  Ly hôn năm 1972 là vì đại vận nhâm dần, lưu niên là nhâm tí tiểu vận là ngang vai, thân gặp đế vượng tất khắc chồng, lại kình dương trùng lặp với tuế quân. “Kình dương gặp tuế quân là đột nhiên hoạ đến”. Nếu không ly hôn thì nhất định gặp hoạ.


  Ví dụ 4. Khôn tạo


  

    

  


  Mùa thu năm 1985 cô Trương đến nhà nhờ đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ thân vượng, sát vượng là vợ chồng xung khắc, cung phu sửu thổ là dậu sửu bán hợp, lục hợp với tí sửu là cuộc hôn nhân trước nóng sau lạnh, trước hợp sau tan. Nên năm 1972 ly hôn, năm 1978 ly hôn lần thứ hai.


  Ly hôn năm nhâm tý 1972 là vì: đại vận đinh sửu ngang vai khắc chồng, lưu niên nhâm tý chính là hai sửu hợp với 2 tý, tức là chồng hợp với người khác. Năm 1978 lại ly hôn vì đại vận mậu dần là đất thương quan, lưu niên mậu ngọ là chỗ thương quan, “Thương quan vượng địa là người khắc chồng”.


  Ví dụ 5. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 11 năm 1988 khi tôi đang giảng bài ở Nam Kinh có một vị đại sứ nước ngoài nhờ tôi đoán vận cho ông ta và người nhà. Khi tôi sắp xếp Tứ trụ con gái của ông, thấy trong Tứ trụ tỉ kiếp rất nhiều, cung phu tương hình nên khắc chồng rất nặng. Do vậy đoán năm 1975 nhất định phải ly hôn. Quả đúng tháng 5 năm 1975 vừa lấy chồng thì tháng 7 đã ly hôn.


  Năm 1975 ly hôn là vì: trong Tứ trụ rất nhiều tỉ kiếp, điều đó ứng với câu “Tỉ kiếp trùng trùng là chồng không còn tình nghĩa với mình”.


  Ví dụ 6. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 7 năm 1987, tôi đến núi Phổ Đà là một thắng cảnh của Phật giáo có 1 nữ thanh niên biết tôi đã nhờ tôi đoán giúp. Tôi thấy trong Tứ trụ, tỉ, kiếp mỗi bên 1 nửa, cung chồng khắc thân đó là tượng người phụ nữ lấy chồng muộn nhưng lại sớm chia tay. Do đó tôi nói với cô ta: cô lấy chồng muộn, nhưng không suôn sẻ. Theo Tứ trụ của cô thì năm kết hôn cũng là năm ly hôn. Năm 1986 có tai hoạ đó, cô ta thừa nhận: đúng như thế.


  Năm 1986 ly hôn là vì: gặp đúng đại vận bính thìn, lưu niên bính dần là ấn thủ vượng địa cho nên có việc ly hôn. Đúng là “Tỉ kiếp trùng trùng là kết hôn 2 lần”.


  Trong hai ví dụ 4 và 5, tỉ kiếp rất nhiều, nhưng là hai cô ở hai nước khác nhau thế mà tai họa trong hôn nhân lại giống nhau nên có thể nói Tứ trụ dự đoán học đoán ở đâu cũng đúng.


  Ví dụ 7. Khôn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc, mùa xuân năm 1990 khi tôi ở Thượng Hải cô đã khẩn thiết nhờ tôi đoán. Tôi xem trong Tứ trụ không thấy có quan tinh, tức là “không phải là vợ lẽ thì cũng là vợ kế, nên ly hôn tái giá là điều chắc chắn”. Xem đại vận thấy gặp thương quan, lưu niên bính dần lại là lúc “thương quan gặp quan” nên khắc chồng, do đó tôi nói: năm 1986 có chuyện ly hôn, nếu không ly hôn thì chồng chết. Cô ta nói: năm 1986 đã ly hôn. Xem ra đó là điều may mắn vì đã cứu được một sinh mạng.


  Ví dụ 8. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991 khi ở Xingapo người phụ nữ này nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ quan tinh hai lần lộ ra, thương quan mờ, năm giáp tí 1984 thì ba quan hội ở vượng địa là người vợ có rắc rối trong hôn nhân, lại gặp phải “thương quan gặp quan là sẽ có tai hoạ hôn nhân bất ngờ ập đến”, cho nên tôi đoán cô ta năm 1984 phải ly hôn. Lời đoán rất ứng nghiệm.


  3. Mất chồng


  Ví dụ 1. Khôn tạo


  

    

  


  Mùa xuân năm 1984, một thầy thuốc nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ tỉ kiếp nhiều lại gặp đế vượng, phu tinh tí thuỷ lại gặp hưu tù, thương quan lại vượng, tức là phu tinh có khắc không có sinh nên chắc chắn là chết. Do đó tôi đoán chồng chết năm 1969 tức năm kỉ dậu thương quan. Thực tế đúng thế.


  Ví dụ 2. Khôn tạo


  

    

  


  Mùa đông năm 1986, một diễn viên kịch nói nổi tiếng của Trung Quốc đến nhà nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ của bà có: “Tứ trụ thuần âm là tượng khắc chồng tái giá”, “thực kiêu cũng gặp thương quan là nếu có chồng thì chồng chết”, nên tôi đã đoán: nếu chồng bà không chết năm 1970 thì chết năm 1971. Bà nói: đúng, chồng mất năm 1970.


  Chết năm 1970 là vì đúng với câu: “Kiêu ấn trùng lặp là người phụ nữ có tử biệt sinh li”.


  Ví dụ 3. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 1 năm 1986 có một phụ nữ thông qua Lô Chí Tần nhờ tôi đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ của bà, thương quan trùng lặp nhiều nên nói: cuộc đời của bà khổ nhất là việc hôn nhân không thuận, chồng mất liên tiếp, vừa tái giá lại tái giá. Năm 1984 lại vừa gặp nạn mất chồng. Bà ấy vừa khóc vừa nói: người chồng thứ nhất của tôi mất năm 1959, người thứ hai mất năm 1984.


  Chồng mất năm 1984 là vì nguyên nhân: ba thương hội tụ ở vượng địa.


  Ví dụ 4. Khôn tạo


  

    

  


  Đầu năm 1984, có một người Hồ Bắc đến nhờ tôi đoán. Xem trong Tứ trụ thấy thực nhiều, kiêu mạnh, kiêu thực đều có đó là thông tin chồng mất rất rõ: Hiện nay đại vận canh ngọ gặp đất kiêu, năm giáp tỉ 1984 là năm có 3 thực, 4 kiêu tranh đoạt thực rất kịch liệt, nên năm 1984 có tai hoạ mất chồng. Tôi đã bày cho cô ta cách giải, nhưng cô không làm theo. Về sau tháng 8 năm 1984 thì báo thấy có tang: ngày 3 tháng 3 người chồng bỗng nhiên bị chết.


  Ví dụ 5. Khôn tạo


  

    

  


  Mùa xuân năm 1987 khi tôi lên Bắc Kinh gặp một người phụ nữ có chức vụ khá cao đã nhờ tôi đoán vận với thái độ xem thường việc đoán. Tôi thấy bà rất tự phụ, vốn không muốn đoán nhưng để muốn chứng minh rằng Chu dịch dự đoán học và Tứ trụ dự đoán học là có cơ sở, nên tôi cũng sắp xếp Tứ trụ và đoán luôn. Vừa vào đầu đã nói đúng yếu điểm của bà ta: năm 1974 bà bị chết chồng. Nghe xong bà ta rất phục.


  Đại vận của bà ta là Giáp đần, lưu niên cũng là giáp dần, là tam quan cùng tương ngộ, hội tụ, tức ứng với câu “Nữ có quan tinh lại gặp quan vận, tất sẽ khắc chồng”.


  Ví dụ 6. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991 khi tôi ở Băng Cốc- Thái Lan có một bà họ Từ là đại thương nhân, tuy tuổi đã quá 60 nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn, cười nói hoạt bát có duyên, tiếp khách nhiệt tình, cởi mở. Bà ấy đã đưa Tứ trụ ra nhờ tôi đoán. Xem xong Tứ trụ tôi nói luôn: Tứ trụ của bà không có quan tinh là suốt đời tự do thoải mái, đi về một mình. Trong hôn nhân bà trước hết là tì thiếp sau mới làm vợ. Năm 1969 thì mất chồng. Bây giờ giàu có và quyền thế đã ràng buộc bà. Nghe xong bà liền giơ ngón tay cái: Thầy Thiệu là người thần, đoán đúng hết. Về hôn nhân thì bà là người vợ thứ 3 và chồng đã mất năm 1969.


  Chồng mất năm kỉ dậu (1969) là vì: kiêu, ấn đều vượng lại gặp tuế vận, lại còn gặp kiêu thần. Điều đó ứng với câu: “Tứ trụ không có quan tinh không làm vợ lẽ thì cũng làm mẹ kế”.


  Mục 2 và mục 3 ở trên đều nói về những tiêu chí thông tin và các sự việc khắc vợ, khắc chồng. Hoạ khắc vợ khắc chồng là điều mọi người rất quan tâm. Nhưng tai họa đó có thể hóa giải được không? Điều đó phải xem hoàn cảnh cụ thể của người ấy, có người hóa giải được, có người không. Ví dụ về ly hôn mà nói, ai cũng hy vọng không xảy ra việc đó và xem nó như là một tai hoạ trong đời người, nhưng thực tế có lúc ly hôn lại cũng không phải hoàn toàn là xấu. Vì hai vợ chồng khí âm dương ngũ hành bất hòa từ lúc khắc nhau phát triển đến giai đoạn đối kháng, trong thời gian đó hai vợ chồng ngoài những lúc bực tức, tranh cãi, đánh nhau, làm việc gì cũng không thành, tuy rằng việc ly hôn còn do nhiều nguyên nhân gây ra nữa nhưng cũng ít thấy việc ly hôn lại do cãi nhau, mà điều chủ yếu là do sự đối kháng của khí âm dương bất hoà nên cuối cùng dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Cuộc hôn nhân bất hòa có trường hợp sức khắc mạnh mẽ, nếu không ly hôn thì một bên sẽ chết, tuy nhiên cái chết đó là do nguyên nhân bên ngoài hoặc bệnh tật gây đến, nhưng thực chất là do mệnh vận tác động sai khiến. Cho nên có những cuộc ly hôn không những cứu được một mạng người mà sau khi ly hôn mỗi người đều tìm thấy những người bạn tương sinh, tương hợp với mình, làm cho hai khí âm dương trong cơ thể được cân bằng, tình cảm thoải mái, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, có cống hiến cho xã hội.


  Trong vấn đề ly hôn không phải hai bên đều tự nguyện mà thường một bên hay nói có chết cũng không ly hôn. Đối với các trường hợp như thế có thể tìm cách hóa giải để giải hoạ. Ví dụ tôi đã dùng phương pháp giải cứu cho nhiều cuộc ly hôn có hiệu quả tốt. Dưới đây cử vài ví dụ.


  Càn tạo:


  

    

  


  Tháng 3 năm 1985, gặp một trường hợp đòi ly hôn nhau, thời gian khá dài. Lãnh đạo và bạn bè đã khuyên hết lời, nói: ông đã hơn 50 tuổi, con cháu đều có, đòi ly hôn không sợ người đời cười hay sao. Nhưng ông ta vẫn một mực không nghe. Cuối cùng ông ta nghe người khác khuyên đến nhờ tôi hóa giải.


  Tôi xem trong Tứ trụ ông ta thấy ngang vai nhiều, kình dương lại gặp vượng địa, nhật nguyên là mậu dần, năm và lệnh tháng xung khắc thê tinh rất nặng. Trên Bát quái thông tin khắc vợ cũng rất rõ nên từ rất sớm đã ly hôn 1 lần. Lần ly hôn thứ hai sẽ xảy ra vào năm bính dần - (1986) là không nghi ngờ gì nữa.


  Nhưng tôi thấy sự khắc vợ của ông ta tuy hung nhưng có thể hóa giải được và đã bày cho ông ta cách giải. Kết quả người chồng càng bình tĩnh và cuối cùng quan hệ vợ chồng tốt dần. Bạn bè người quen ai cũng rất ca ngợi.


  Còn có một biện pháp đơn giản nữa: nếu vợ chồng đòi ly hôn thì tạm thời ly thân ở riêng ra, sau một thời gian vận khắc nói chung dài từ 5 đến 10 năm, vượt qua vận đó là sẽ tránh được họa.


IV. BẢNG CHỌN NĂM PHỐI HÔN TỐT NHẤT CỦA NAM NỮ


  Cho dù vạn vật và các sự việc trên thế gian vô cùng phức tạp, nhưng nếu quy về khí thì chỉ có hai khí âm dương, quy về chất thì chỉ có 5 loại: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Do đó âm dương ngũ hành khống những là các vật chất cơ bản cấu tạo thành thế giới mà còn là nguyên nhân căn bản của sự tồn tại, phát triển, hưng vượng, suy bại của vạn vật.


  Sự hưng vượng và suy bại của vạn vật, vạn việc trong thế gian đều là do sự sinh khắc chế hoá của âm dương ngũ hành gây ra. Con người cũng không ngoài quy luật đó, tức cũng có kim mộc thuỷ hoả thổ. Cho nên con người cũng phải theo quy luật sinh khắc chế hoả của âm dương ngũ hành.


  Nam là dương, nữ là âm, nam nữ đều có 5 loại mệnh là kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ. Do đó sự hôn nhân của nam nữ thực chất là kết quả tương sinh tương hợp của âm dương, ngũ hành. Từ những ví dụ ở phần trên trong sách này, ta có thể thấy rõ, vì sao có những cặp vợ chồng ái ân đằm thắm, bách niên giai lão; nhưng cũng có những cặp vợ chồng ban đầu tình sâu nghĩa nặng, đến giữa chừng lại bị chia lìa; vì sao có những cặp vợ chồng trước hợp sau tan, trước yêu nhau sau trở nên thù địch, tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Đó tất cả đều là kết quả tất yếu của sự sinh khắc trong hôn nhân của âm dương ngũ hành.


  Tổ tiên chúng ta để làm cho cuộc sống của mọi người được hạnh phúc, trong việc hôn nhân nam nữ đã có những nghiên cứu sâu sắc và đưa ra những cống hiến to lớn. Sau khi Kinh dịch ra đời người xưa đã dùng Bát quái để dự đoán hôn nhân tốt hay xấu. Sau khi thiên can địa chỉ được đưa vào Tứ trụ để dự đoán và 12 con vật cầm tinh được phát hiện thì sự nghiên cứu về hôn nhân càng đạt được kết quả nhiều hơn và để lại những di sản văn hóa quý báu cho đời sau. Sự nghiên cứu đó đại để được chia làm ba loại: Thứ nhất là theo âm dương ngũ hành lấy năm mệnh tương sinh tương khắc làm chính. Ví dụ: nam mệnh kim, nữ mệnh thổ vì thổ kim tương sinh cho nên phối hôn là tốt. Thứ hai là lấy 8 chữ của nam nữ hợp nhau để cân bằng ngũ hành. Ví dụ: Tứ trụ của nữ, thương quan nhiều thì nên phối với nam Tứ trụ tỷ kiếp nhiều để đề phòng nữ khắc nam. Cho nên đời xưa khi đính hôn thường phải hợp Tứ trụ là có căn cứ khoa học. Thứ ba là: theo 12 con vật cầm tinh tương hợp với nhau để tiến hành phối hôn. Nếu những con vật cầm tinh đó xung hại bất hòa với nhau thì không thể phối hôn. Ví dụ trong sách: “Vạn bảo ngọc hạp kí kim thư” có ghi lại câu ca không lợi cho kết hôn như sau: “Xưa nay bạch mã sợ thanh ngưu, dê chuột gặp phải thì xấu ngay. Rắn gặp mãnh hổ như bị dao cắt đứt, lợn gặp khỉ thì không lâu dài. Rồng gặp thỏ thì nửa chừng đứt gánh, gà gặp chó thì nước mắt chảy quanh”.


  Những phương pháp phối hôn như thế vào thời đó đã có một tác dụng to lớn để làm cho các cuộc hôn nhân được mĩ mãn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đó là những giá trị rất thiết thực của thành quả nghiên cứu về phương pháp phối hôn nam nữ mà cho đến ngày nay vẫn còn được coi trọng.


  Vì sự phối hợp nam nữ có tính khoa học rất sâu sắc và huyền diệu, nhưng do xã hội không coi trọng nó, không nghiên cứu cho nên vấn đề phối hôn nam nữ đã không được giải quyết tốt đẹp.


  Mặt khác còn vì trong phối hôn người ta không làm theo khoa học hoặc chỉ dựa vào cảm tính bồng bột nên đã dẫn đến bi kịch khắc vợ chồng không những gây ra thảm kịch vì hôn nhân mà tỉ lệ li hôn ngày càng cao. Tôi trong nhiều dự đoán về hôn nhân đã phát hiện thấy khoảng 80% các cuộc hôn nhân đều không suôn sẻ.


  Chết vì hôn nhân và ly hôn đã tạo nên sự tan nát gia đình và do đó đã đem đến cho xã hội một loạt vấn đề nan giải, làm cho Nhà nước phải chú ý đến những mặt có liên quan đến hôn nhân và cũng dẫn đến sự lo lắng cũng như sự thận trọng của xã hội đối với hôn nhân. Ví dụ: các chuyên gia ở Nhật Bản và Xingapo đều tích cực tìm kiếm những biện pháp để giải quyết về mặt này. Một số chuyên gia Nhật Bản cho rằng nam nữ phối hôn về tuổi tác nên chênh nhau khoảng 15 tuổi là tốt, tức nam cao tuổi hơn nữ.


  Trong vấn đề hôn nhân, qua thời gian dài quan sát và nghiên cứu tôi phát hiện thấy tuy chết do hôn nhân hoặc ly hôn có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là do mệnh năm tương khắc tương hình nhau, hoặc các cầm tinh con vật tương hại nhau mà mệnh năm tương sinh, cầm tinh tương hợp cũng vẫn có sự khắc vợ khắc chồng. Nam nữ phạm khắc chiếm tỷ lệ lớn nhất là do hung thần ác sát trong Tứ trụ và can chi trụ năm của vợ chồng phạm thiên khắc, địa xung là chính.


  Qua thực tiễn tôi cũng phát hiện những cặp vợ chồng tương thân tương ái với nhau từ đầu đến cuối hoặc giữa họ có sự tranh cãi lẫn nhau nhưng vẫn chung sống với nhau đến già (đời xưa cho rằng sau 60 tuổi mà hôn nhân tan vỡ thì không phải là khắc hại nữa), trong đó chủ yếu nhất và cũng là điều quan trọng nhất chính là trụ năm của vợ chồng tương sinh, tương hợp. Thiên hợp địa hợp thì không còn sợ mệnh năm tương khắc hoặc cầm tinh tương hình, hoặc trong Tứ trụ có hung sát.


  Vì sao trụ năm của hai vợ chồng tương sinh tương hợp thì không sợ khắc hoặc xung khắc đối kháng. Đó là vì trụ năm là cơ bản, là rễ của hai cây đã tương sinh tương hợp thì tất nhiên gốc rễ của cây ổn định vững chắc, không dễ chia ly, không sợ khắc hại. Ngược lại, nếu trụ năm của vợ chồng phạm thiên khắc địa xung thì cho dù mệnh năm tương sinh, trong Tứ trụ sát tinh tuy ít nhưng vì rễ cây đã bị tổn thất, tất nhiên là rễ khô, cây chết, dẫn đến bi kịch hôn nhân.


  Để nói rõ trụ năm tương sinh, thiên hợp địa hợp thì không sợ khắc hại, dưới đây xin cử mấy ví dụ làm chứng.


  Ví dụ 1. Càn tạo


  

    

  


  Càn tạo quý thuỷ thương quan ở đất trường sinh, thực thần xuất hiện hai lần (thực nhiều là thương), can chi trụ ngày giống nhau là khắc vợ rất nặng. Nhưng vì trụ năm vợ chồng tương sinh cho nên vợ chồng trường thọ mãi đến nay vẫn còn mạnh khoẻ.


  Ví dụ 2. Càn tạo


  

    

  


  Càn tạo thê tinh ở mộ địa mà bị khắc, ngày giờ tương xung nhau đó là tượng khắc vợ, phải lấy vợ lần thứ 2. Nhưng vì trụ năm của vợ chồng thiên địa tương sinh tương hợp nên vợ chồng vẫn ái ân đằm thắm.


  Ví dụ 3. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 10 năm 1991 khi tôi ở Chu Hải - Quảng Đông có ông Lý là cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã có những công trình đáng kể đến nhờ tôi đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ thương quan nhiều, nhật nguyên là giáp tuất khắc vợ rất nặng, đó là dấu hiệu của người khắc vợ, lấy vợ lần thứ hai. Năm ông 40 tuổi gặp đại vận là thìn, năm 1988 lưu niên cũng là thìn cùng với các thìn trong Tứ trụ tạo thành 3 thìn xung 1 tuất, xung đúng vào ngôi vợ. Do đó năm 1988 sẽ có tai hoạ nếu không ly hôn thì chết. Nhưng vì vợ sinh năm ất dậu, trụ năm của hai người là thiên can hợp nhau, địa chỉ cũng hợp nhau, gốc rễ bền vững không thể phá nổi, cho nên hai vợ chồng qua những biến động của xã hội vẫn ý đầu tâm hợp, cuộc sống mỹ mãn.


  Trên kia đã nói đến trụ năm của năm sinh hai vợ chồng phạm thiên khắc địa xung tức là gốc bị thương tổn thì cho dù mệnh năm của vợ chồng tương sinh, nếu trong Tứ trụ không có cát tinh cứu trợ, cũng không tìm được cách hóa giải thì khi mệnh nam qua tuổi 54, người nhẹ thì ly hôn hoặc vì bị bệnh mà tàn phế, người nặng thì sẽ chết.


  Khi mệnh nam nữ ở tuổi chẵn 54 đều là cửa ải của sự sinh tử. Điều đó chủ yếu là trụ năm của năm sinh ở thời điểm 54 tuổi cùng với lưu niên phạm thiên khắc địa xung, làm hại thái tuế của năm đó. Đặc biệt là mệnh nam nếu trụ năm phạm thiên khắc địa xung với vợ thì năm 54 tuổi rất khó vượt qua. Năm 54 tuổi lại cũng đúng là năm bản mệnh của vợ cho nên về phía nữ phần nhiều là năm dễ bị chồng chết.


  Có những cặp vợ chồng trụ năm phạm thiên khắc địa xung, chồng lúc 54 tuổi tuy không chết nhưng vì bệnh tật hoặc tai nạn mà tàn phế, nhưng đến năm 60 tuổi gặp năm bản mệnh của mình còn vợ lúc đó 54 tuổi vừa đúng phạm thiên khắc địa xung với lưu niên khắc hại thái tuế. Do đó chồng mất.


  Dưới đây cử mấy ví dụ để chứng minh.


  Ví dụ 1. Càn tạo: sinh năm Canh ngọ, 54 tuổi gặp năm Giáp tí bị bệnh.


  Khôn tạo: sinh năm bính tý 54 tuổi là năm mệnh, mất chồng.


  Ví dụ 2. Càn tạo: sinh năm tân mùi, 54 tuổi gặp năm ất sửu bị bệnh.


  Khôn tạo: sinh năm Đinh sửu, năm 48 tuổi, gặp năm mệnh, mất chồng.


  Ví dụ 3. Càn tạo: sinh năm Mậu dần, năm 54 tuổi gặp năm nhâm thân, bị bệnh.


  Khôn tạo: sinh năm giáp thân, năm 48 tuổi gặp năm mệnh mất chồng.


  Ví dụ 4. Càn tạo: sinh năm Mậu dần, năm 54 tuổi gặp năm nhâm thân bị bệnh tàn phế.


  Khôn tạo: sinh năm giáp thân, năm 48 tuổi gặp năm mệnh chồng tàn phế.


  Ví dụ 5. Càn tạo: sinh năm Đinh sửu, năm 54 tuổi gặp năm tân mùi, bị bệnh tàn phế.


  Khôn tạo: sinh năm quý mùi, năm 48 tuổi gặp năm mệnh chồng tàn phế.


  Ví dụ 6. Càn tạo: sinh năm Bính tý, năm 54 tuổi gặp năm canh ngọ, đầu năm ly hôn.


  Khôn tạo: sinh năm Nhâm ngọ, năm 48 tuổi gặp năm mệnh, ly hôn.


  Ví dụ cuối cùng này vì năm 1987 đã dự đoán mệnh nam năm Canh ngọ 1990 nếu không ly hôn thì sẽ chết, không chết thì vì bị bệnh mà tàn phế. Do đoán trước nên đã tìm cách hóa giải nên cả hai vợ chồng đều bình yên, vượt qua năm canh ngọ, từ hung trở thành cát, về sau danh lợi đều đạt được cho đến nay vẫn mạnh khoẻ. Ví dụ này chứng tỏ một khi đã đoán được tai hoạ nếu tìm cách hóa giải có thể vượt qua.


  Đối với những cặp vợ chồng trụ năm không phạm thiên khắc địa xung thì khi nam nữ đến tuổi 54, nếu Tứ trụ của mình tổ hợp tốt bản thân mình không bị bệnh hoặc không bị tai hoạ thì người thân trong nhà tất nhiên sẽ gặp trắc trở khó khăn hoặc gặp những việc không thuận. Nếu tổ hợp Tứ trụ của mình không tốt thì nhất định mình sẽ bị bệnh hoặc gặp trắc trở nào đó.


  Ví dụ 1. Một ông họ Tôn người ở Nam Kinh, năm quý hợi 1983 đúng năm 54 tuổi vì bệnh phải trải qua đại phẫu thuật, về sau mất năm kỉ tị.


  

    

  


  

    

  


  

    

  


  Giải thích: Bảng này lấy lớn phối nhỏ tức mệnh nam nên phối với mệnh nữ. Ví dụ: Mệnh nam sinh năm Quý sửu nên phối với mệnh nữ sinh năm Canh thân, Tân dậu, Giáp tí. Nếu mệnh nữ sinh năm Quý sửu thì phải tìm năm sinh trong cột mệnh nữ để tra ra mệnh nam nên phối trong cột mệnh nam. Ví dụ: mệnh nữ Quý sửu thì nên phối hôn với mệnh nam sinh năm Ất tị hoặc Mậu thân.


  Đặc điểm chủ yếu của bảng này là lấy trụ năm của nam nữ tương sinh tương hợp làm chính chứ không đòi hỏi mệnh của nam nữ tương sinh. Nếu trụ năm của hai bên tương sinh tương hợp, mệnh năm lại tương sinh thì tất nhiên càng tốt. Ví dụ: nam Giáp tuất phối với nữ Kỷ mão là trụ năm thiên địa tương hợp lại còn thêm 1 người mệnh hoả, 1 người mệnh thổ tức mệnh năm tương sinh cho nhau.


  Bảng năm phối hôn của nam nữ đồng thời bảo đảm trụ năm tương sinh tương hợp còn cố gắng tránh điều kiêng kỵ của 12 cầm tinh tương hại lẫn nhau và chi năm tương hình lẫn nhau. Có những trường hợp tuy chỉ năm tương hình lẫn nhau như thìn dậu thuộc về tương hình nhưng với hai người mà nói là trong hợp có sinh nên lấy hợp làm chính.


  Trong bảng này tuổi của nam nữ cách nhau ít nhất là 1 tuổi, cách nhau xa nhất là 15 tuổi, đặc biệt là nam sinh năm hợi chỉ có tương sinh tương hợp với nữ Tứ trụ năm nhỏ hơn 15 tuổi. Gặp trường hợp như thế nếu không tìm được vẫn có thể làm theo cách cổ xưa là mệnh năm nam nữ tương sinh để phối hôn.


  Bảng năm phối hôn nam nữ là năm sinh phối hôn nam nữ tốt nhất, lý tưởng nhất, là lấy theo đề phòng khắc chồng khắc vợ làm mục tiêu chính. Bên cạnh đó những phương pháp phối hôn theo cách cổ đại vẫn có thể dùng được. Nói như thế nghĩa là chọn cách phối hôn theo bảng này cũng được hoặc theo cách cổ cũng được, bạn có thể tuỳ ý chọn.


  Bảng này là lấy 60 năm làm 1 vòng để phối hôn. Khi sử dụng có thể tra bảng nạp âm 60 hoa giáp ở tiết 1 chương 5 sách này. Để tiện cho độc giả ở đây chỉ trích can chi từ năm 1941 đến năm 2000. Thời gian ngoài khoảng đó bạn đọc có thể tra cứu để suy ra.


V. DỰ ĐOÁN PHƯƠNG PHỐI HÔN


  Gia đình là tế bào của xã hội. Vấn đề phối hôn của nam nữ không những là điều kiện quan trọng để cấu tạo thành gia đình mà còn là nguồn gốc để xã hội dựa vào đó tồn tại và phát triển.


  Cho nên trong “Quái tự” có câu: “Có trời đất sau đó mới có vạn vật có vạn vật sau đó mới có nam nữ, có nam nữ sau đó mới có vợ chồng, có vợ chồng sau đó mới có cha con, có cha con sau đó mới có vua tôi, có vua tôi sau đó mới có thiên hạ, có thiên hạ sau đó mới có lễ nghĩa, v.v..”. Con người là cái quý nhất trong thế gian, con người là chủ thể của xã hội, mà người lại là sản vật của “sự phối nam nữ”. Cho nên vấn đề hôn nhân nam nữ không những là việc lớn trong đời sống cá nhân, mà còn là việc lớn mang tính chất xã hội. Xử lý được tốt, đối với cá nhân, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với sự giáo dục con cái đều có lợi. Ngược lại thì gia đình và cá nhân sẽ mang lấy những rủi ro, bất hạnh, đặc biệt là sự thương tổn tâm linh của con cái, không có gì có thể bù đắp được; đồng thời cũng đưa lại cho xã hội rất nhiều phiền phức. Do đó vấn đề hôn nhân cũng là một trong những đề tài quan trọng của nghiên cứu xã hội học.


  Từ trong Chu dịch có thể thấy tổ tiên ta từ rất sớm đã nghiên cứu và coi trọng vấn đề hôn nhân. Có rất nhiều quẻ đã bàn về hôn nhân, nếu nam nữ hôn phối hợp cách thì trưởng nam phối trưởng nữ, trung nam phối trung nữ, thiếu nam phối với thiếu nữ. “Hai khí cảm ứng phải tương đương” mới tốt. Tức là nói, cuộc hôn nhân mĩ mãn tốt đẹp phải là hai khí âm dương cùng kết hợp mới có thể bách niên giai lão. Như quả “hàm” là nam nữ chính phối.


  Quẻ “Cấu” của “Chu dịch” có “vật dụng thủ nữ”, quẻ “Tiểu súc” có “phu thê phản mục” là vì lão nam phối với trưởng nữ, vừa không chính phối lại vừa hai khí âm dương tương khắc nhau. Cho nên phát sinh “phu thê phản mục”.


  Trên đây là từ sự tương hợp của hai khí âm dương để bàn về hôn nhân. Hôn nhân là vấn đề phức tạp, trong đó có cả yếu tố tâm lý - xã hội, v.v.. Trong “Chu dịch nói một cách giản dị theo sự tương sinh tương khắc của vận năm, theo thuộc tướng, theo tổ hợp Tứ trụ. Tôi trong nghiên cứu phát hiện thấy, trong kết hôn nam nữ còn có vấn đề phương hướng. Tức là trong hôn nhân, nam nữ mỗi người đều có một phương. hướng cố định. Nếu phương hướng kết hôn của hai bên thống nhất với nhau thì đó là một trong những nguyên nhân quan trọng để bảo đảm chung sống đến đầu bạc răng long. Nếu phương hướng không đúng thì thứ nhất, khi nói đến yêu đương khó chấp nhận nhau, thứ hai nếu có kết hôn đi nữa cũng không có lợi. Hậu quả là, nếu nhẹ thì bất hòa, nặng ra không ly hôn thì thiệt hại khôn lường, rất khó lâu dài. Năm 1984 tôi có làm thống kê, trong 100 người, 94 người phương phối hôn đúng, 6 người không đúng. Trong số phối hôn sai phương hướng có 4 người chết, 2 người ly hôn.


  Tháng 12 năm 1987, trong cuộc Hội thảo học thuật “Chu dịch” quốc tế, có tám vị chuyên gia nhờ tôi làm cuộc thử nghiệm ngay tại trận về việc đoán phương kết hôn, trong đó có bảy người phương hướng đúng, chỉ có một người phương hướng kết hôn sai. Vị chuyên gia phương hướng kết hôn sai hỏi tôi: “Ngài dùng phương pháp gì để chứng minh là phương hướng kết hôn của tôi sai, hay ngài đoán sai”. Tôi nói: “Nếu hai vợ chồng ngài rất hòa thuận thì tôi đoán sai, ngược lại là tôi đoán đúng, còn phương hướng kết hôn của ngài sai”. Ngay tại đó ông ta nói: “Đúng, chúng tôi từ kết hôn đến nay luôn bất hòa, hầu như ba ngày thì có đến hai lần cãi nhau. Ngài đoán rất đúng, phương pháp này đáng được nghiên cứu, mở rộng”.


  Dự đoán phương hướng kết hôn là lấy nguyên quán của mình làm tâm, đối phương cũng lấy nguyên quán của họ làm tâm. Sau đó căn cứ ngày, tháng sinh theo âm lịch của mình, rồi theo hình bát quái, lấy tháng sinh làm ngày mồng một, đếm thuận theo số cho đến ngày sinh. Nếu dừng lại ở mão thì phương kết hôn nằm trên trục đông- tây, dừng ở thân thì phương kết hôn nằm trên trục đông bắc - tây nam... Cho nên khi tìm đối tượng yêu thì tìm người theo trục đó, nếu sai hướng thì không tìm hiểu, nếu tìm hiểu được kết quả cũng không tốt. Dưới đây cử hai ví dụ.


  1. Người sinh ngày 23 tháng 11 năm 1936, kết hôn theo phương nào?


  Tháng 11 là tháng tí, ở phương bắc, từ tí đếm là ngày 1, sửu 2, dần 3, mão 4... đến ngày 23 là tuất. Tuất thuộc phương tây bắc, đối lại với nó là phương đông nam. Cho nên phương hướng kết hôn của người đó nằm trên trục Tây bắc - Đông nam.


  2. Người sinh ngày 6 tháng 6 năm 1920, kết hôn theo phương nào?


  Tháng 6 là tháng mùi, ở phương tây nam. Bắt đầu từ mùi đếm mồng một, thân 2, dậu 3, tuất 4, hợi 5, tí 6. Tí thuộc phương bắc, đối lại bắc là nam. Vậy người đó kết hôn theo hướng bắc - nam. Khi dự đoán, nếu không có hình Bát quái, có thể dựa vào bàn tay để tính.


  

    

  


  

    

  


  Về hôn nhân có tính phương hướng và cách dự đoán nó, tôi đã tra cứu rất nhiều sách có liên quan với bát quái và những sách về “Mệnh học” nhưng chưa tìm thấy sách nào bàn đến. Phương pháp này là do tôi nghiên cứu thực tế tìm ra và đã giúp cho rất nhiều thanh niên cũng như những “gia đình khó khăn” xây dựng được gia đình hạnh phúc và phần nhiều sinh được con tốt. Với phương pháp này, chỉ cần biết thời gian sinh chuẩn là đoán được. Nhưng có một vấn đề còn đang nghiên cứu là trên trục đó nhưng ở hướng nào (hay phía nào) thì chưa khẳng định được. Hoặc cự ly chỗ ở xa bao nhiêu cũng chưa được giải quyết. Hai vấn đề này còn chờ thực tiễn nghiên cứu trả lời.


  Để dễ tra cứu, tôi đã lập thành bảng ngày, tháng, căn cứ ngày tháng sinh của bản thân để tra bảng thì sẽ tìm ra phương kết hôn trên trục nào.


  Bàn về tình yêu, tuy phương hướng đúng, nhưng không phải chỉ cần thế là đủ mà còn các yếu tố khác nữa. Song nếu kết hôn thì nên đúng phương hướng.


  Bảng này không những đã đưa ra con đường ngắn, hiệu quả cho nhiều nam nữ thanh niên mà cũng giúp các gia đình tránh được những phiền phức về sau.
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Chương 16


  CON CÁI


  Người Trung quốc quan niệm trên đời này điều gì là quý? Cái quý là ở chỗ: có cả con gái, con trai là quý. Vì con cái là sự tiếp tục của loài, là tương lai của đất nước, là hy vọng của dân tộc.


  Sinh, nuôi, giáo dục con là chức năng thần thánh của bậc cha mẹ. Đã là cha mẹ thì đều hy vọng có đứa con thông minh, đẹp đẽ, khoẻ mạnh, càng hy vọng lớn lên sẽ trở thành người rường cột của đất nước, đem lại tự hào cho gia đình. Song nguyện vọng tốt đẹp đó không phải người nào cũng đạt được như ý nguyện, mà muốn đạt được là điều không dễ dàng. Trong thực tế cuộc sống có những cặp vợ chồng có sinh mà không có dưỡng, về già không có con cháu quấn quít xung quanh. Có những đứa con sau khi sinh ra chẳng bao lâu đã chết yểu, có những đứa bệnh tật nhiều rất khó nuôi, thậm chí có những đứa tàn phế. Những điều không may mắn đó không những đã đưa lại cho đất nước và gia đình những gánh nặng, mà còn đưa lại những nỗi đau khổ rất to lớn cho bản thân đứa con và cha mẹ.


  Những tình trạng trên xuất hiện trong xã hội, xét về mặt y học, về mặt sinh đẻ tối ưu có rất nhiều nguyên nhân, như nguyên nhân tiên thiên, nguyên nhân hậu thiên. Vì vậy muốn nâng cao tố chất của nhân loại cần phải chú ý đến những điều kiện sinh đẻ tối ưu, phải chú ý đến tính khoa học của nó. Nói đến sinh đẻ tối ưu, sinh đẻ khoa học tất nhiên không tách khỏi được âm dương ngũ hành sinh khắc, không tách khỏi dự đoán theo Tứ trụ. Do đó Nhà nước muốn chấn hưng, dân tộc muốn hưng vượng thì phải chú ý đến dự đoán thông tin.


I. DỰ ĐOÁN CON CÁI (I)


  Sinh con và nuôi con giống như việc trồng hoa, vừa cần giống tốt, vừa cần biết chăm sóc. Đã trồng hoa thì phải biết bồi đắp gốc rễ của nó, gốc tốt thì mầm khoẻ, phải tưới nước, bón phân thì cành lá xum xuê, phải cắt tỉa thì mới phát triển xanh tốt được, phải có ánh sáng chiếu rọi thì hoa mới to, quả mới lớn. Nếu đất kém, gốc cạn, nước ít mưa gió nhiều tất nhiên mầm sẽ khô dần, cây dễ chết.


  Trẻ em sau khi sinh nói chung can ngày nên có khí, lệnh tháng sinh phù, trụ năm phải tốt, ấn tinh không bị thương tổn, tài quan có chế ngự, thất sát được hóa giải, thương quan có hợp khí trung hoà, không gặp hình xung khắc hại, thì em bé đó dễ nuôi và sống lâu.


  Xem con cái nhiều hay ít chủ yếu phải xem sự vượng suy của trụ giờ và phải xem trong Tứ trụ tử tinh (con) có bị khắc không. Người mà tử tinh suy, tử tuyệt lại còn bị khắc hại tất sẽ không có con cái. Nếu sinh ngày canh, giờ ngọ, canh lấy ất mộc làm vợ, ất mộc sinh hoả khắc cạnh kim, giờ ngọ hoả ở vượng địa, là lộc của đinh hỏa cho nên sinh con cái nhiều mà phú quý. Nếu sinh vào các giờ tuất, hợi, tý là đất hỏa tuyệt thì con cái ít hoặc đứa con sinh ra cô độc nghèo hèn, hoặc về sau trở thành tăng đạo.


  Xưa bàn về sao con có nói: sao con ở trường sinh, mộc dục, quan đại, lâm quan, đất đế vượng là chủ về con cái nhiều, đẹp và phú quý.


  Trong Tứ trụ không có sao con, trụ giờ lại không vượng thì khi hành đến vận quan sát vượng mới có con cái, quá vận đó thì không có con nữa. Trong Tứ trụ có tài quan là đứa con sinh ở nhà giàu sang, có thiên quan là đứa con sinh ở nhà bình thường.


  Trong Tứ trụ có tuế nguyệt, thương quan, kiếp tài là đứa con sinh ở nhà nghèo hèn. Có tuế nguyệt, tài quan, ấn thụ là đứa bé sinh ở nhà phú quý.


  Quan tinh sinh vượng lại gặp được giờ trường sinh là con cái thông minh tuấn tú.


  Thực nhiều là sữa nhiều hoặc sẽ gửi con nuôi ở nhà khác.


  Trụ giờ gặp quan tinh đóng ở ngôi vượng là con cháu trưởng. Quan tinh gặp vượng thì con cái lớn lên vinh hiển.


  Cung thê lộ rõ thì con cái nhiều.


  Thương quan gặp tài, thất sát bị kiềm chế là nhiều con.


  Lộc mã của trụ ngày, trụ giờ trường sinh là vợ hiền con quý.


  Trụ giờ được tài quan sinh hoặc gặp tài vượng sinh quan là đứa con có công với đất nước, làm vinh hiển cho gia đình.


  Trong Tứ trụ gặp quan nhiều là con gái nhiều, con trai ít.


  Trụ nhật làm dụng thần là con hiền mà tháo vát.


  Trong Tứ trụ chỉ có một thực thần và lộ rõ làm dụng thần thì có con và con sống lâu..


  Quan tỉnh rõ mà thân vượng là người nhiều con.


  Quan tinh được lộc ở trụ ngày, trụ giờ là đẻ con hiền quý.


  Thất sát có được chế hóa là đứa con nổi tiếng.


  Kiêu thần, thực thần làm tổn thương quan nhưng hành đến gặp tài là chắc chắn có con không cần phải đoán.


  Ấn thụ nhiều là con ít. Thương quan gặp tài là có con.


  Trong Tứ trụ chỉ có 1 ngôi thực thần nhưng được sinh vượng là muốn có con phải cầu tự.


  Người trong Tứ trụ nhiều dần, thân, tị, hợi là tượng sinh đôi; hợi nhiều là sinh đôi con trai, tị nhiều là sinh đôi con gái.


  Trên trụ giờ gặp quý nhân trạch mã là sinh con hiếu đễ.


  Trụ ngày phạm cô loan là không có con, chỉ khi nào gặp quan tinh thì mới có con.


  Thiên quan nhiều là sinh con gái nhiều, con trai ít.


  Mệnh nữ có thương quan, kiêu ấn thì hành vận đến tài quan mới có con. Nữ mà thực nhiều, quan ít là chồng suy, con vượng.


  Ngôi con ở đất vượng tướng là con thông minh, hiền hiếu, làm rạng rỡ tổ tiên.


  Trụ giờ được trụ ngày phù trợ là người tuổi cao vẫn còn có con.


  Thiên quan trên trụ giờ được chế ngự là những đứa con út tuấn tú. Chính quan yếu, thương quan vượng là chủ về con cháu thừa kế được sự nghiệp của cha ông.


  Trụ ngày vượng, có thương, thực lại không bị xung khắc là chủ về con cái nhiều.


  Thương quan, thực thần làm dụng thần là chủ về con cái hiếu đễ.


  Trụ ngày ở trường sinh; đế vượng, quan đới gặp quan, thương, thực là chủ về con cái phát triển hơn ông cha.


  Dụng thần ở trụ giờ là con cái giúp đỡ được cha mẹ.


  Thần sát ở trụ giờ, trong Tứ trụ lại có thực, thương là con cái hiền quý.


  Đối với nam trong Tứ trụ quan sát vượng là người có con sớm.


  Người trong Tứ trụ không có thực, thương, mà thực thương ám tàng trong thời, tuất, sửu, mùi thì đó là người lấy vợ lẽ mới có con.


  Trong Tứ trụ thực, tỉ nắm quyền là sinh con hiếu đễ.


  Sinh đôi, sinh ngày dương, giờ dương thì anh mạnh hơn em, sinh ngày âm, giờ âm thì em mạnh hơn anh.


  Trong Tứ trụ khi nào thực thần, thương quan chế ngự làm mất quan tinh thì mới có con.


  Can giờ vượng là sinh con trai, suy là sinh con gái.


  Ấn gặp ngôi con là được vinh hiển nhờ con.


  Mệnh nữ gặp thiên đức, nguyệt đức là sinh con đỗ đạt cao. Trong Tứ trụ có thương quan là vợ nhiều nhưng con ít.


  Trụ giờ gặp thiên đức, nguyệt đức là con cái hiếu thuận.


  Thất sát ở trụ giờ, trong Tứ trụ lại có thực thần là con cái giàu sang. Quan sát ở ngôi thai thì thế nào cũng có con.


  Trụ giờ gặp thương quan mã tinh, là sinh con xa quê và phần nhiều con phải đi xa.


  Tài tinh đóng ở trụ giờ là con cái sau thành gia thất, chúng sẽ giàu. Thực thần đóng ở trụ giờ là con cái béo khoẻ, đẹp.


  Quan tinh đóng ở trụ giờ là con cái tháo vát, thăng tiến.


  Đào hoa đóng ở trụ giờ là con cái đẹp, thông minh, phong lưu.


  Thiên đức, nguyệt đức đóng ở trụ giờ là con cái hiền lành.


  Phàm trẻ em sinh vào ngày, giờ giáp ất, thì mặt có ấn đường rộng, mắt có thần, nhân trung dài, lông mày đẹp.


  Người sinh vào ngày giờ bính, đinh thì mắt to, râu dài, trán hẹp, tuổi trẻ nhiều bệnh hoạn.


  Sinh vào ngày giờ mậu, kỉ đầu to, trán rộng.


  Sinh vào ngày giờ canh thì mặt vuông, trán rộng.


  Sinh vào ngày giờ tân thì mắt phượng, tai chầu miệng có dái tai to.


  Sinh vào giờ nhâm, quý là người mắt to, ham rượu, tính liều.


  Người trong Tứ trụ dần, sửu hoặc tuất hợi nhiều là người chân to, chân nhỏ. Người trong Tứ trụ có ba, bốn chữ mão hoặc chữ thìn là người thuận tay trái.


  Trong Tứ trụ có 4 thuỷ là sinh trên thuyền, hoặc lúc sinh gặp nước.


  Người trong Tử trụ có ba chữ kim là lúc sinh gặp người tu hành, hoặc lúc có tiếng chuông chùa kêu, hoặc lúc sinh gặp bà đỡ. Trong Tứ trụ có 3 chủ mộc là lúc sinh nghe thấy những điều kinh ngạc, hoặc sinh ở nhà dưới, hoặc sinh ở vùng nông thôn, sơn trại.


  Người trong Tứ trụ có 3 chữ thổ thì sinh ngoài bãi, bờ đê, hoặc chốn công trường.


  Người trong Tứ trụ có 3 chữ hoả là lúc sinh láng giềng có tang, hoặc trong nhà có nỗi lo lắng, buồn ly biệt.


  Trụ ngày có thất sát lúc sinh vắng mặt cha.


  Người sinh vào các giờ tí, ngọ, mão, dậu là lúc sinh ra nằm ngửa, sinh vào các giờ thìn, tuất, sửu, mùi thì lúc sinh ra nằm sấp, sinh vào các giờ dần, thân, tị, hợi thì sinh ra nằm nghiêng.


  Mệnh mộc sinh vào mùa xuân, mệnh hoả, thổ sinh vào hạ, mệnh kim sinh mùa thu, mệnh thuỷ sinh mùa đông thì khoẻ mạnh, thông minh, tuấn tú, dễ nuôi.


  Cha có thất sát là sinh con trai, quan tinh là sinh con gái; mẹ có thất sát là sinh con gái, quan tinh là sinh con trai.


  Cha có thương quan là sinh con gái, thực thần là con trai; mẹ có thương quan là sinh con trai, thực thần là sinh con gái.


  Cha có can giờ khắc can ngày là sinh con trai, can ngày khắc can giờ, ngày giờ tương sinh tương hợp với tỉ kiếp là sinh con gái; Mẹ lấy can ngày khắc can giờ là sinh con trai, can ngày và can giờ tương sinh tương hợp với tỷ kiếp là sinh con gái.


  Về dự đoán đứa con, tôi chú trọng nghiên cứu lần sinh thứ nhất là con trai hay con gái, và như thế nào thì sinh con trai, thế nào là sinh con gái, còn những mặt khác chỉ nghiên cứu chung chung.


  Ở Trung Quốc về phương pháp dự đoán sinh lần đầu là trai hay gái cổ xưa có rất nhiều sách. Cách tôi thường dùng và qua tổng kết lâu dài là: mệnh nam can giờ khắc can ngày thì lần đầu là con trai, mệnh nữ can ngày khắc can giờ thì con đầu là con trai, mệnh nam can ngày khắc can giờ, mệnh nữ can giờ khắc can ngày, can ngày và can giờ tương sinh, tương hợp với tỷ kiếp là con gái.


  Phương pháp này đã dự đoán kiểm nghiệm hơn 250 trường hợp ở trong và ngoài nước và đều thấy ứng nghiệm. Ngoài ra tôi còn phát hiện người mà có gia đình giàu và trong Tứ trụ tài nhiều, tài vượng thì sinh con gái hoặc con cái ít, người gia đình nghèo và Tứ trụ tài ít thì phần nhiều sinh con trai hoặc con cái nhiều.


  Trong xã hội xưa, con cái của người nghèo thì trưởng thành và thành đạt, còn người giàu có thì không những khó có con mà ngay con gái cũng khó. Để sinh được con, nhiều người phải lấy thêm vợ lẽ, hoặc tìm tỳ thiếp, nhưng vẫn rất nhiều người không có con. Trong xã hội hiện nay cũng thường gặp như thế, phần nhiều những nhà kinh tế khó khăn sinh con đầu thường là con trai, ngược lại sinh con gái. Vì sao lại có tình trạng như thế? Điều đó như người xưa đã nói: “Vượng tài không vượng đinh, vượng đinh không vượng tài”. Khi đoán sinh con trai, con gái còn phải xem sự sắp xếp của Tứ trụ. Nếu Tứ trụ tài nghiều, tài vượng, can ngày bị khắc mạnh, mệnh nữ ấn nhiều thì sinh lần đầu thường là con gái.


  1. Các ví dụ con đầu là trai hay gái


  Ví dụ 1. Càn tạo


  

    

  


  Ví dụ này là Tứ trụ của một ông hiệu trưởng. Can ngày và can giờ tương sinh cho nhau, nên sinh lần đầu là con gái.


  Ví dụ 2. Càn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một bác sĩ. Can ngày can giờ khắc nhau nên lầm sinh đầu là con trai.


  Ví dụ 3. Càn tạo


  

    

  


  Bà này sinh năm 1909, vì can ngày can giờ tương sinh cho nhau nên sinh lần đầu là con gái.


  Ví dụ 4. Càn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một ông người Xingapo. Can ngày, can giờ là ngang vai nên lần sinh đầu là con gái.


  Ví dụ 5. Khôn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của người Thái Lan. Vì can ngày, can giờ tương sinh cho nhau nên lần sinh đầu là con gái.


  2. Đoán về sự hưng vượng con cái


  Ví dụ 1. Càn tạo


  

    

  


  Đối với nam Tứ Trụ có thất sát là sinh con trai, có quan tinh là sinh con gái. Nay quý thuỷ, nhâm thuỷ dẫn đến cung con cái ở trên trụ giờ lại lâm nguyệt kiến ở đất đế vượng nên không những nhiều con (3 nam,3 nữ) mà thân thể còn khoẻ mạnh, làm ăn nên nỗi, có con vào đại học, có con nhận những chức vụ quan trọng đều rất tháo vát.


  Ví dụ 2. Càn tạo


  

    

  


  Ất dậu là cung con cái lâm nguyệt kiến vương địa nên con thông minh tuấn tú. Ông này có 1 con trai, 1 gái đều tốt nghiệp đại học, con cái còn đi Mỹ tu nghiệp.


  Ví dụ 3. Cần tạo


  

    

  


  Cung con cái tập trung ở lệnh tháng, tuất thổ lại vượng địa cho nên sinh được 1 nam, 1 nữ, một đứa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, một đứa tốt nghiệp đại học.


  Ví dụ 4. Càn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một vị đại biểu quốc hội, tử tinh bính hoả, thất sát lại gặp tháng mùi có khí, tý thuỷ thương quan nên sinh con gái chết vào mùa hạ. Cho nên chỉ có 3 con trai không có con gái. Hai con đang học đại học ở Nhật Bản.


  Ví dụ 5. Khôn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của người vợ của ông ở ví dụ trên. Tứ trụ này quan tinh kim vượng, lại được nguyệt kiến sinh, nên con trai vượng thông minh, sinh liền 3 con trai.


II. DỰ ĐOÁN VỀ CON CÁI (2)


  Sao con ở đất suy, bệnh, tử, mộ thì nhất định con ít, cô đơn và nghèo hèn.


  Trụ giờ có thương quan là hào con cái khó khăn.


  Trong Tứ trụ thương, thực nhiều là khó có con.


  Tứ trụ có kiêu, ấn, thương là cháu khắc bà nội.


  Tứ trụ có thương quan gặp quan là hào con cái khó khăn.


  Ấn thụ, kiêu thần là khó có con.


  Cung con cái ở hưu, tù, tử, tuyệt, bệnh là có con cũng như không.


  Trong Tứ trụ có quan sát, khi hành đến vận thương, thực thì sẽ làm thương tổn con cái, qua vận đó mới bình thường.


  Trong trụ cung con cái gặp mộ thì con cái không bệnh tật nhiều cũng bị lao ngục, hoặc tàn phế khó nuôi.


  Mệnh nữ không có quan tinh mà thân vượng, ấn lại nhiều thì chắc chắn tổn thương con cái.


  Tứ trụ của con tài nhiều thì sẽ khắc cha mẹ, hoặc đó là đứa con nuôi.


  Trong Tứ trụ có thiên tài, thiên quan, thiên ấn thì đó là con nuôi, nếu không thì cũng là con thứ 3, thứ tư về cuối.


  Vận hành đến đất thương quan thì sẽ khắc con cái.


  Thương quan làm hại con cái, không có phúc về sau.


  Trong trụ có sát lẫn với tam hình là có đẻ không nuôi.


  Trong trụ mẹ sáng, cha mờ phần nhiều là con đẻ trộm (con hoang).


  Nguyệt lệnh gặp xung là con xa rời tổ nghiệp.


  Thân không có nương tựa là con nuôi.


  Mệnh nữ phạm thương quan, thiên ấn thì con chết, hại chồng.


  Ngày giờ tương xung nhau thì không lợi cho con cái.


  Quan gặp tử tuyệt là khó có con.


  Trụ năm làm thương tổn can ngày là cha và con không thân nhau.


  Thực gặp kiêu ấn là khắc con.


  Tuy thân mạnh nhưng bị sát hoặc xì hơi, hoặc thân nhược là con cái ít và không phát đạt.


  Thìn, tuất của ngày giờ tương xung nhau thì tuy có con nhưng con học hành không đỗ đạt.


  Trong trụ có kiêu, thực lại còn có thương quan là con chết, chồng chết.


  Trong trụ gặp cả thực lẫn kiêu là không có lợi cho con cái, nếu không tuyệt tự thì đứa con cũng thấp bé, gầy yếu.


  Mệnh nữ trụ giờ gặp hoa cái, gặp không vong là suốt đời không sinh đẻ. Hoa cái nếu ở trụ giờ và thai là con nuôi.


  Người có vong thần, sát thần là khắc con, hình phạt chồng.


  Trong trụ thai bị hình phạt, lại còn có cách góc, nhiều sát, tam hình, không vong, ngũ hành không có khí thì phần nhiều sinh con hư hỏng.


  Trong trụ thực nhiều là thương quan tức ít con cái.


  Trẻ em thân nhược lại gặp sát vượng thì không chết cũng tàn phế.


  Trong trụ thực thần nhiều, kiêu thần quá vượng là mẹ không có sữa.


  Thực gặp kiêu là trẻ con gặp phải thì đói sữa, người lớn gặp phải thì thiếu ăn.


  Mệnh nữ quan tinh ở tử địa lại xì hơi thái quá là khắc con hoặc không có con.


  Tài quan tử tuyệt là có con nuôi.


  Trong trụ ấn nhiều thì mãi đến già vẫn không có con.


  Mệnh nữ phạm mão, dậu là phần nhiều sẩy thai khắc con.


  Tứ trụ thuần dương, thuần âm thì khó có con.


  Mệnh nữ trong trụ có đủ thìn, tuất, sửu, mùi thì vừa khắc chồng lại không sinh con.


  Trong trụ có thìn, tuất, sửu, mùi là khắc cha mẹ, thìn tuất khắc cha, sửu mùi khắc mẹ.


  Người trong trụ tị, ngọ nhiều thì trước năm 18, 19 tuổi phải đề phòng khắc cha mẹ.


  Trong vụ quan sát hỗn tạp lại còn có tam hình, không có tài tinh là đứa con hoang.


  Năm tháng tương xung nhau nếu không phải là con nuôi thì cũng là con đỡ đầu.


  Giờ sinh ở thìn, tuất, sửu, mùi phần nhiều là con nuôi.


  Trụ ngày có tài, trụ giờ có kiếp thì cha mẹ hưng thịnh, con suy bại.


  Mệnh nữ gặp mộc dục nếu là con đầu thì phải đề phòng dễ chết.


  Trụ ngày lâm phá, hình, xung, hoặc gặp kình dương là chủ về khắc con cái.


  Người trong trụ có tam sát, tam hợp thì bản thân không những là con nuôi mà con cháu cũng sẽ có đứa là con nuôi.


  Trong trụ có tam hợp, tam kỳ thì người đẹp mà béo, nếu không là con nuôi thì cũng là con riêng của mẹ.


  Năm, tháng thương quan, kiếp tài là đứa con sinh ra ở nhà nghèo, hoặc con nuôi.


  Quan, ấn gặp thiên quan là con nuôi.


  Trong Tứ trụ có song thìn giáp góc là đứa con nuôi.


  Ngày giờ tương hình nhau thì tuổi trẻ chưa có con, nếu trụ giờ được quý nhân của trụ ngày phù trợ thì về già vẫn có thêm con.


  Trong trụ có quả tú, cô thần là có con khác họ.


  Trong trụ thương, kiêu đều có là con cái nhu nhược.


  Quan hưu còn gặp thương là khó có con trai.


  Thương quan vượng quá thì nuôi con của chị em ruột.


  Trong trụ thất sát ở hai đầu là đến già vẫn không có con.


  Cả bốn chỉ đều có thương quan thì thường khóc lóc vì con.


  Kiêu gặp trường sinh lại gặp thực thần là đến già vẫn không co con.


  Thực phá dụng thần là con làm bại gia.


  Thương thực nhập mộ là khắc con cái.


  Trụ ngày vượng, thực, thương, quan, sát rơi vào tuần không là không có con.


  Thương quan bị chế ngự là cháu họ thừa tự.


  Tài tinh của trụ năm, trụ tháng khắc ấn của trụ giờ thì con không chết cũng tàn tật.


  Trong trụ hàm trì nhiều là đứa con không được cha mẹ nuôi nấng.


  Trụ giờ phạm tuần không, vong là khắc cha mẹ, người trụ ngày lâm tử tuyệt là trước 7 tuổi bệnh nhiều, sau 7 tuổi mới đỡ.


  Giờ sinh gặp tang môn thì mẹ khó đẻ hoặc lúc có thai mẹ bị nhiều bệnh.


  Trụ giờ quan tinh không có khí thì sinh con nhưng khó nuôi.


  Trụ giờ gặp thương quan thì có con nhưng học hành dốt nát.


  Trụ giờ đóng ở thiên ấn thì con cái tính hung dữ.


  Tỉ kiếp đóng ở trụ giờ thì con cái nhiều nhưng gia đình suy sụp; thất sát đóng ở trụ giờ thì con cái tính hung bạo, không nghe lời.


  Kình dương đóng ở trụ giờ thì con cái ngỗ ngược bất hiếu.


  Trụ giờ có hình hại thì không có lợi cho con, hoặc con nhiều bệnh.


  Trụ giờ gặp kình dương hoặc thương quan là làm tổn hại con cái.


  Trụ giờ ở tuyệt địa thì phải đề phòng không có người thừa tự.


  Giờ khắc can ngày là con không kính trọng cha.


  Chi giờ là thương thực, là cô thần hoặc quả tú là không có con.


  Trụ giờ gặp hoa cái là người thân cô, có con nhưng cuối đời bị thương mà chết.


  Trong trụ có kim thuỷ thì đứa con chậm nói, có mộc là sớm biết nói.


  Thổ vượng mà táo là không con.


  Trong trụ có đào hoa lẫn với hợp là có con lang thang.


  Trong trụ thất sát nhiều lại không bị chế ngự là không có con.


  Thê tài ở tuyệt địa bị khắc thì khó có con.


  Trong trụ sát ở ngôi tý thì con ngỗ ngược.


  Thiên ấn đóng ở trụ ngày là vợ nhiều mà đẻ ít.


  Trụ ngày có sát, kiêu là vợ nhiều đẻ ít.


  Tử tinh rơi vào suy, tuyệt, tử, mộ là hỏng thai không có con.


  Trụ tháng có tài thì tuy đứa con giàu có nhưng là con nuôi.


  Trụ ngày gặp tài, trụ giờ gặp kiếp thì cha hưng con nhược.


  Giờ sinh của trẻ em trong bảng nạp âm không được khắc năm, nếu phạm điều đó thì phải đề phòng chết yểu lúc chưa đầy tháng.


  Can giờ khắc can năm hoặc can năm gặp thực thần, nếu sinh con trai thì không thuận.


  Thương quan vượng quá là nuôi con chị em gái.


  Trụ giờ gặp thai, hoặc mộ, tuần không, tuyệt nếu không phải là sinh đôi tức do mẹ mình sinh ra, thì là con nuôi.


  Trụ giờ bính đinh nhiều, bị khắc, xung phá thì đầu gáo chân hương, chết yểu.


  Mão dậu đóng ở trụ giờ thì mắt to hoặc là mắt hiếng, bình thường hay lêu lổng chơi bời, thích xa rời cha mẹ.


  Nếu trong trụ có hình khắc thì có thể chột mắt.


  Sinh vào các giờ: thìn, tuất, sửu, mùi lại gặp không vong thì đó là con nuôi.


  Giờ sinh gặp quan phù là cha đang có kiện, hoặc mẹ có việc lo sợ.


  Tài mệnh có khí lại gặp kiêu thần, là khóc vì con.


  Chi ngày gặp lục xung lại không có cứu trợ thì tuổi trung niên dễ chết non. Tứ trụ tài tinh nhiều là khó có con.


  Trẻ em trong trụ tài nhiều là lúc đẻ khó.


  Ví dụ 1. Khôn tạo.


  

    

  


  Người phụ nữ này năm nay 56 tuổi đã ly hôn một lần lại nhiều bệnh, nên sinh con mà không nuôi được. Điều đó chính ứng với câu: “Nữ gặp thìn tuất sửu mùi là người vừa khắc chồng lại khó nuôi con”.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tứ trụ này sinh năm 1964. Vì trong trụ giáp mộc thất sát nhiều mà vượng, thân lại nhược. Gặp trường hợp như thế không chết thì cũng tàn phế. Nhưng vì người ta không hiểu được dự đoán của Tứ trụ nên không biết đề phòng, do đó khi chưa đầy một tuổi đã sinh bệnh dẫn đến một chân bị tàn tật. Điều này ứng với câu: “Thân nhược sát vượng thì không chết cũng tàn tật”.


  Ví dụ 3. Càn tạo


  

    

  


  Tứ trụ này con thông minh tuấn tú, lúc lên 3 vì sốt cao mà cấm, thật là đáng thương. Nếu biết được dự đoán, gửi đứa con đến phương nam thì có thể tránh khỏi. Đứa con bị câm là vì: trong Tứ trụ có “năm, tháng gặp tài, khắc ấn của giờ thì con không chết cũng tàn phế”.


  Ví dụ 4. Khôn tạo.


  

    

  


  Thất sát nhiều mà vượng lại không bị chế ngự cho nên cả cuộc đời không sinh lần nào.


  Ví dụ 5. Khôn tạo.


  

    

  


  Người này đẻ 2 trai, 2 gái. Vì cung con ở trên giờ tương xung với trụ tháng, lại mộ ở nhật kiến cho nên 1 con trai bị thành tật. Tứ trụ này ứng với câu: “Cung con cái gặp mộ thì con cái nhiều bệnh, hoặc bị tù, hoặc tàn phế”.


  Ví dụ 6. Khôn tạo.


  

    

  


  Người đàn bà này sinh 4 lần đều chết yểu. Năm 1981 sinh lần thứ nhất, vừa sinh đã chết; năm 1983 sinh lần thứ hai được 3 ngày thì con chết; năm 1987 sinh lần thứ ba con cũng chết ngay; năm 1988 sinh lần thứ tư được 47 ngày con lại cũng mất. Đúng là sinh nhiều mà không nuôi được, ai nghe cũng đau lòng.


  Tháng 7 năm 1989 hai vợ chồng ông ta qua dò hỏi nhiều lần cuối cùng tìm đến tôi, nước mắt giọt ngắn, giọt dài khẩn thiết nhờ tôi giải hạn cho bà vợ. Tôi sắp xếp Tứ trụ của hai vợ chồng, thấy cung con cái của họ và sao con đều gặp tuyệt địa lại còn bị lệnh tháng hình xung khắc hại. Ví dụ Tứ trụ của bà cung con cái giáp dần bị trụ tháng thiên khắc địa xung, sao con cái lại tập trung ở dần. Thân kim vượng, dần mộc ở tuyệt địa bị hình xung khắc phá, nên chỉ sinh mà không sống.


  Vì hai vợ chồng rất thành tâm đã làm theo cách hoá giải tôi bầy cho một cách cẩn thận chu đáo, kết quả tháng giêng năm 1991 sinh được một cháu gái. Sau khi hai ông bà thấy con sống được hơn 40 ngày bình an vô sự mạnh khoẻ, hoạt bát, nên họ đã tặng cho tôi một bức trướng thêu rất công phu các chữ “Trắc thiên, trắc địa càn khôn” để tỏ lòng cảm ơn. Nay cháu bé đó đã hơn 1 tuổi, thông minh khoẻ mạnh, tất nhiên họ coi như có được hòn ngọc quý trong tay.


  Con cái đời sau bệnh nhiều, tàn tật hoặc khó nuôi, thứ nhất là tổ hợp Tứ trụ của cha mẹ không tốt tạo thành, còn một nguyên nhân khác cũng rất then chất là Tứ trụ của người đó và vận khí không hoà hợp nhau, một điểm nữa là phần mộ của tổ tiên hoặc phong thuỷ của nhà ở không tốt tạo nên. Ngày xưa có câu: “Nhất mộ, nhì phòng, ba Tứ trụ”. Tức là nói âm phúc của tổ tiên, phong thuỷ của nhà ở và tổ hợp Tứ trụ phải tốt. Do đó xây nhà, cất mộ, phong thuỷ âm dương không thể không chú ý đến.


  Tháng 8 năm 1987 có một chuyên gia người Mỹ có con trai đã hơn 10 tuổi nhưng tứ chi hoạt động rất khó khăn. Vị chuyên gia này không tiếc tiền đi nhiều nước trên thế giới để tìm thầy chữa, nhưng không có hiệu quả. Về sau, qua một vị lãnh đạo nào đó đã giới thiệu đến tôi. Tôi nói, với ông ta: Phần mộ của nhà ông trên đó có 1 cái hốc, nước chảy qua đó tưới thẳng vào mộ, nên nhanh về sửa sang lại. Nghe xong ông ta vô cùng kinh ngạc nói: đúng, năm ngoái tôi nhận được thư nhà từ Đài Loan gửi đến nói: “Mộ tổ có một cái hang, yêu cầu tôi trở về Đài Loan để sửa”.


  Tháng 5 năm 1991 khi tôi trên đường về nước nghỉ lại ở Hồng Kông để đoán cho một người bạn, phát hiện thấy mộ nhà ông ấy, ở bên cạnh một rãnh nước, nước chảy thẳng vào mộ. Sau khi nghe tôi nói việc ấy, ông ta hỏi: như thế thì có hại gì? Tôi nói: điều đó không có lợi cho đời sau. Ông ta liền hoảng hất kêu to: Đúng? Chẳng trách gì con tôi bị bệnh, nằm trên giường nhiều năm mà không khỏi.


  Về việc con cái không vượng, hoặc bị khắc, hoặc không lợi cho con cái trưởng thành, thành đạt, chỉ cần đoán để biết trước rồi sau đó mới có thai, hoặc sau khi sinh con lập tức dự đoán ngay thì có một số phương pháp có thể giúp hoá giải khỏi tai nạn đó. Ví dụ: có những em bé trong Tứ trụ ngũ hành không đầy đủ hoặc có 1 hành nào đó mạnh quá, sau khi dự đoán biết được, khi đặt tên có thể thêm vào tên những chữ mang hành còn thiếu để bù đắp. Ví dụ trong Tứ trụ thiếu hoả thì trong tên cho thêm chữ “hỏa”, hoặc những chữ bên cạnh có chữ “hỏa”; thiếu hành kim thì thêm chữ kim, nếu chờ khi đã lớn tuổi mới đổi tên thì rất phiền phức. Những hành cho thêm không những có thể giúp vượt tránh được tai hoạ mà còn có lợi cho cả đời. Cho nên không phải cứ hễ thấy trong Tứ trụ có tai hoạ, tổ hợp không tốt thì sợ hãi và lo không có cách gì tránh được, như thế là không nên.


  —ooOoo—


Chương 17 


  TU HÀNH


  Cùng với sự phát triển và hưng vượng không ngừng của Phật giáo, Đạo giáo, không ít người muốn xuất gia tu hành mà đi không nổi. Ngược lại có những người xuất gia mấy năm sau lại hoàn tục; có người lại tu được suốt đời trở thành những cao tăng, danh đạo, thành lãnh tụ của tôn giáo, được mọi người coi là Phật sống. Tất cả những điều này trong Tứ thư đều có tiêu chí, chứ không phải muốn đi tu là tụ được, muốn hoàn tục là hoàn tục được.


  Để giúp ích cho Phật giáo và các tôn giáo khác bồi dưỡng người tài, chấn hưng sự nghiệp Phật giáo của đất nước, dưới đây xin giới thiệu người xưa nói những kinh nghiệm về mặt này và đây cũng là những trường hợp tôi đã kiểm nghiệm thực tiễn, xin cung cấp để độc giả tham khảo.


NHÀ TU NI CÔ


  Trong Tứ trụ ngũ hành không có khí, can lâm vào tử mộ.


  Trụ năm, trụ tháng gặp cô quả, trụ ngày lại là nguyên thần.


  Trong Tứ trụ gặp không vong nhiều, lại còn gặp hoa cái.


  Trong Tứ trụ vợ con suy tuyệt, thân vượng nhưng lại không có nơi nương tựa.


  Hoả thịnh mà thân tâm thiền định, thuỷ nhiều mà tự tại phiêu diêu. Mệnh hợp quý cách mà lại tử tuyệt là tâm vui thanh tịnh.


  Mệnh không có quý khí mà lại sinh vượng là tính thích nơi đền chùa. Phúc thần trên trụ tháng được trợ giúp là người hiền lành.


  Trụ ngày bị hình xung lẫn với sát thì đi tu khó hoàn tục.


  Hoa cái gặp tử mộ nhất định là tu hành.


  Tài, lộc, quan tinh đều không có là người xuất gia tu hành.


  Trụ ngày vượng quá lại không có tài quan là mệnh theo tăng đạo.


  Kim và thuỷ cả hai đều thanh (trong) là người theo đạo, hoả, thổ đục cũng là người theo đạo làm tăng ni.


  Quan lộc gặp không vong lại gặp quý nhân là nhà đi tu.


  Ngũ hành không có khí lại gặp cô, quả là nhà tu hành.


  Không vong hình hại lại còn gặp hưu tù nhất định là người tu hành.


  Thiên ấn, kiếp, kình dương là người xuất gia tu hành.


  Mộc mùa xuân, vượng mà thuỷ cạn là người xuất gia tu hành.


  Hỏa mùa hạ, nóng mà kim suy là người tu hành đắc đạo.


  Hoa cái gặp tuần không, nếu không phải là nhà tu hành thì cũng là người theo đạo.


  Thương quan nhiều mà không có nơi nương tựa là những người tu hành hoặc làm nghề nghệ thuật.


  Hoa cái gặp quan là người có liên quan tới tu hành.


  Can hợp, còn chi bị hình là người theo nghiệp tu hành.


  Đức trùm lên thất sát là kẻ sĩ tu hành.


  Sát vượng, thân nhược là người đứng đầu tăng đạo.


  Phạm thuần dương nhiều là người làm việc ở chùa.


  Hoa cai gặp trụ giờ, gặp cô quả là người thích tu hành để được yên tĩnh.


  Trong Tứ trụ không có tài là mệnh đi tu.


  Quan lộc không, vong lại gặp quý nhân là thân mặc áo cà sa.


  Không vong hình hại tí lại còn gặp tù là người thích tu hành.


  Thương quan không có tài tinh là mệnh tu hành.


  Tam kì quý nhân không gặp quý địa mà lại rơi vào không vong là người tiên khách bồng lai, đi khắp bốn phương.


  Chi năm xung lộc là xuất gia từ bé.


  Trụ giờ là tuất hợi, không phải là người tu hành thì cũng là tín đồ.


  Cách cục thanh quý mà giàu là thiện sư.


  Trong Tứ trụ kiêu nhiều mà không có thực là người xuất gia tu hành.


  Trụ ngày yếu, thực thần nhiều lại còn gặp thương là người xuất gia niệm phật.


  Thân vượng không có tài là người đã tu hành thì khó hoàn tục.


  Mệnh nữ thực thần nhiều là người tín ngưỡng niệm phật.


  Quý nhiều, hợp nhiều nhất định là ni cô.


  Thiên ất, quý nhân nhiều là nhà tu hoặc ni cô.


  Quan tinh hưu tù là người làm ni cô


  Thân tuyệt hưu tù là người xuất gia theo đạo.


  Thuỷ nhiều, tài tuyệt là suốt đời đi tu.


  Mệnh nữ quan, sát không bị chế ngự là ni cô.


  Ví dụ 1. Hòa thượng.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một thầy tăng ở Cáp Nhĩ Tân năm nay đã 80 tuổi,


  là đồ đệ của pháp sư Hải Đăng. Trong Tứ trụ “thân vượng vô tài là người đi tu khó hoàn tục”.


  Ví dụ 2. Ni cô.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của tăng ni Tây An. Trong Tứ trụ có “thương quan bị chế phục thái quá nên phải tu hành để giữ được sự an nhàn”.


  Ví dụ 3. Hòa thượng.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một nhà tu ở Phúc Kiến. Trong trụ “thủy nhiều, tài tuyệt, nhật nguyên không có nơi nương tựa” nên phải xuất gia.


  Ví dụ 4. Hòa thượng.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một vị tu hành ở Tây An. Trong trụ có “chi năm xung lộc lại gặp kiêu đoạt thực” nên chắc chắn phải xuất gia đi tu.


  Ví dụ 5. Ni cô


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một tăng ni Tây An. Trong trụ có “thân tuyệt hưu tù, quan ở đất bệnh lại bị hợp” nên nhất định là tăng ni.


  Ví dụ 6. Hòa thượng.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của thầy Đường tăng ở Vô Hồ. Trong trụ có: “thân vượng không có nơi nương tựa” là mệnh xuất gia đi tu.


  Ví dụ 7. Hòa thượng.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một ni cô ở Nam Kinh. Trong trụ có “hỏa mùa hạ nóng, đường tăng đội mũ vàng”, “thân tuyệt hưu tù” là người xuất gia niệm phật.


  Ví dụ 8. Đạo sư


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một đạo sư ở Hồ Bắc. Trong trụ “không có tài, quan tù là người không tu hành cũng là tín đồ”.


  —ooOoo—


Chương 18


  TÀI VẬN


  Tài là nguồn nuôi sống mệnh của con người; tài là cơ sở kinh tế của đất nước, là tiêu chí quan trọng của dân giàu nước mạnh. Do đó người không có của thì rất khó khăn, Nhà nước không có của thì khó mà yên dân lạc nghiệp.


  Một người có của hay không, hoặc của nhiều hay ít, khi nào thì gặp vận có của, tìm nó ở phương nào, nguồn của đó ra sao, khi nào thì cầu tài hay đầu tư có lợi, tất cả những điều này đều liên quan ít nhiều đến phát tài, đều được tàng chứa trong Tứ trụ giờ sinh tháng đẻ của mỗi người. Do đó bất kể là đơn vị quốc doanh hay cá nhân, nếu không biết được các thông tin về tài vận, không nắm được thời cơ tài vận mà mở doanh nghiệp một cách mù quáng thì nhất định khó tránh khỏi được hao tài tốn của.


  Có xí nghiệp bề ngoài trông có vẻ hưng vượng, tiền vốn hùng hậu, tiền đồ sáng sủa, nhưng khi gặp bại vận thì tiền của cứ đi dần, đến một lúc nào đó tai vạ bất ngờ đổ lên đầu, lúc đó chắc chắn sập tiệm, đóng cửa. Có người gia tư hàng ức vạn, của cải dồi dào, nhưng khi rơi vào vận kiếp tài, bại tài thường đúng lúc phát tài rất nhanh, rất lớn nhưng sau đó rất mau khuynh gia bại sản, chuyển thành phá sản. Những ví dụ như thế xưa nay trong và ngoài nước đều có, đặc biệt trong xã hội buôn bán hiện đại, sự chuyển hóa rất nhanh chóng. Cũng có người nhìn thấy người khác làm ăn nên nỗi, tự mình cũng muốn đi buôn nhưng không biết rằng tài vận của mình đã qua nên không thể nào phát tài được nữa. Người xưa có câu: “Có của không bằng sắp phát tài, sắp phát tài không bằng biết giữ của lại”. Cho nên muốn biết được các thông tin về tài vận, phải hướng đến điều may, tránh xa cái bất lợi trước phải dự đoán sau mới hành động. Như thế mới gọi là “tự mình nắm vững vận mệnh của mình”. Đối với từng người là thế, đối với các xí nghiệp nhà nước lại càng cần phải thế.


I. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN (1)


  - Tứ trụ có tài thì cái ăn, cái mặc không thiếu.


  - Tài nên tàng ẩn, tàng thì phong phú hùng hậu. Tài có kho, phát tài thì có thể giữ được.


  - Tài lộ rõ là người hào phóng khảng khái.


  - Tài là thê tinh, có tài thì có vợ, ngược lại thì khó khăn.


  - Tài là nguyên thần của quan tinh, không có của thì khó mà quyền quý.


  - Thân vượng, tài vượng là phúc, nếu thêm quan tinh thì càng tuyệt diệu.


  - Tài nhiều, thân nhược cần có ấn thụ để hỗ trợ thân


  - Thân vượng, tài nhiều là tiền của vừa ý.


  - Mệnh nam có đủ thìn, tuất, sửu, mùi là bậc giàu sang phú quý.


  - Trong trụ tài nhiều, thân vượng là suốt đời phú quý.


  - Trụ giờ có thiên tài, các cung khác kị không nên có, như thế mới quý.


  - Cung tị đóng ở ngày quý là tài quan trọn vẹn.


  - Trong trụ tài, quan có kho là đầy nhà châu báu.


  - Trong trụ thiên tài nhập tạp khí là người phát tài rất lớn.


  - Tài gặp trường sinh là ruộng vườn vạn mẫu.


  - Trong trụ gặp đất hợp tài là cơ nghiệp bền vững.


  - Quan nhập mộ, tài nhập mộ, sau khi xung khai sẽ phát tài.


  - Tài tinh nhập mộ khi được xung phá thì tiền của đầy kho.


  - Tứ trụ thuần tài, thân vượng thì người vừa sang, vừa giàu có.


  - Lệnh tháng kiến lộc vận lại gặp tài quan thì tự nhiên phất lên giàu có.


  - Nếu trụ giờ gặp lộc mà không có trạch mã thì người này chỉ giàu không sang.


  - Tài làm dụng thần là người giàu có.


  - Thân vượng, tài nhược, nếu được thực thương sinh tài thì mới giàu.


  Trụ giờ có mã tinh, không bị xung phá là lấy được vợ đẹp, được của từ bên ngoài đến, sinh con vinh hiển, tài sản hùng hậu. Đó không phải là của cha mẹ để lại, mà là được từ bên ngoài đưa đến, nên cần kiệm, không nên tiêu phí.


  Tài tinh ở ngôi chính nắm quyền, trụ ngày mạnh là người danh lợi song toàn, nếu gặp được ấn thụ là được hỗ trợ mạnh mẽ, châu báu đầy nhà, phúc bền lâu.


  - Tài nhiều lại dựa vào ấn thụ để hộ thân là người có vợ hiền, con đẹp, cuối đời hạnh phúc.


  - Tài kho ở vượng địa là suốt đời của cải hùng hậu.


  - Thân nhược, tài nhiều khi hành đến vận tỉ kiếp thì mới phát tài.


  - Người tuổi mậu lấy thuỷ làm tài, thân tý thìn đóng ở kho, khi mệnh nhập quý cách mới giàu. Nếu không gặp cách thì sự giàu sang vừa phải.


  - Có tài gặp sát, người tuổi dần, ngọ, tuất gặp tân sửu, người tị, dậu, sửu gặp ất mùi, người thân, tý, thìn gặp bính tuất; người hợi, mão, mùi gặp mậu thìn, như thế gọi là thê tài tụ hội. Người gặp như thế sẽ giàu, nhưng phải đề phòng vợ làm hại.


  - Ấn thụ thông suốt, gặp tài thì phát, gặp quan thì vinh hiển.


  - Tài, quan làm mộ kho nếu không xung thì không phát.


  - Tài kho gặp tam hợp, tất phát tài mạnh mẽ.


  - Thìn, tuất, sửu, mùi gặp hình xung không ai không giàu.


  - Thương quan, thương hết để có thể sinh ra tài, khi tài vượng sẽ sinh quan.


  - Thương quan gặp kiếp thì sẽ gặp của.


  - Thương quan sinh tài thì sẽ tự nhiên giàu có.


  - Thiên tài là thiên lộc, là của tự nhiên không lao động mà có, là được hưởng phúc sẵn có.


  - Thực thần gặp tài, nhưng tài nhiều thì không sang mà chỉ là trọc phú.


  - Thực thần có cát thần phù giúp thì giàu có tiếng.


  - Trong trụ tài, quan tự vượng là mệnh phú ông.


  Can ngày, can tháng, chi ngày, chi giờ đồng thời xung tài của cung đối diện thì phát tài.


  -Trong trụ tài kho không bị thương tổn thì của cải nhiều.


  - Thương quan của ngày, giờ bị tổn thương hết thì sẽ phát tài một cách bất nghĩa.


  - Tài đóng ở trụ ngày là tài ở đất vượng, là tượng người vừa được vợ vừa được của; nếu tài không ở đất tử, mộ là người được của phía nhà vợ.


  - Tài tinh chỉ có một ngôi mà được thời là nhà phú quý, người tính nóng, hai ngôi thì tính khí nóng nửa phần; ba, bốn ngôi thì hao thân suy bại.


  - Thân vượng có thể thành gia lập nghiệp; thân suy không thắng tài là người vất vả.


  - Trong trụ đủ cả tài, quan, ấn là người không sang thì giàu.


  - Tài tàng ẩn ở trong quan kho, là sự quý báu hiếm thấy.


  - Trong trụ có tài, quan cùng với ấn thụ là người vàng bạc nhiều.


  - Quan hưu tù, ấn vượng là được nhiều tiền của.


  - Trong Tứ trụ thương quan sinh ra tài thì nguồn của dồi dào.


  - Trụ ngày, trụ giờ đều gặp thiên đức, nguyệt đức lại gặp tài quan thì đó là nhà phú hào.


  - Bản thân khắc trạch mã là phát của ở nước ngoài.


  - Thân nhược, tài nhiều lại còn gặp tỷ kiếp lạm dụng thần thì tiền bạc đầy lưng.


  - Tài quan đều có và lộ rõ thì rất vinh hiển.


  - Thiên tài gặp quan kiêm thực thần thì chắc chắn vinh hoa.


  - Tài nhiều lại lộ rõ thì thành bại thất thường.


  - Tài nhiều gặp tỉ kiếp trợ giúp là nhà giàu thịnh vượng.


  - Tài gặp đất phùng sinh thì tiền của vạn kho.


  - Thương quan bị thương tổn khi hết thương tổn, trở lại sinh tài thì châu báu tự nhiên mà đến.


  - Trong mệnh có cả lộc mã và quý nhân là người có phúc được của.


  - Mã chạy vào đất tài là phát tài nhanh như mãnh hổ.


  - Chính tài là của ít, thiên tài là của nhiều. Thiên tài làm dụng thần là người phú quý.


  - Thân mạnh, tài vượng thì có lợi cho thanh danh, trước tài sau ấn thì chuyển thành người có phúc.


  - Trong Tứ trụ kiêu thần mừng nhất gặp tài tinh, khi thân vượng gặp được là phát phúc, thân nhược gặp phải là tai hoạ.


  - Nhâm quý gặp thân, tí, thìn cục là phúc nhiều, tài nhiều.


  - Thực thần gặp ấn là tiền của ngày một nhiều.


  - Thất sát có quan chế ngự là người đại phú quý.


  - Trụ tháng gặp ấn thụ là người giàu sang, vinh hiển.


  - Trụ ngày vượng, tài tinh yếu lấy thực thương xì hơi trụ ngày để sinh tài.


  - Mệnh nữ tài quan tàng kho, nếu bị hình xung mất thì không giàu được.


  - Tài của địa chỉ phục ám sinh thì nhờ đó dần dần giàu có.


  - Tài đóng ở nhật nguyên, hành đến vận tài thì sẽ phát.


  - Trong trụ vốn có tài tinh thì nên hành đến quan vận; vốn có quan tinh thì nền hành đến tài vận, hành tài vận sẽ sinh quan, hành quan vận sẽ phát tài.


  - Trụ nhật xung kình dương gặp thất sát khi hành đến tài vận sẽ giàu có.


  - Trong trụ tài quan đều vượng, khi hành đến tài vận thì sẽ giàu.


  - Trước tỉ, sau tài là trước nghèo sau giàu.


  - Trụ giờ gặp tài kho, hành đến tài vận là cuối đời phát giàu.


  - Trong trụ năm, tháng, quan ấn tài đều có là tổ tiên phú quý ba đời.


  - Quan tinh là lộc, tài tinh là mã, hành đến tài vận sẽ phát tài.


  - Thương quan dụng tài, hành đến tài vận thì sẽ giàu.


  - Tài quan yếu, trụ ngày vượng thì nên hành đến vận tài quan là tốt nhất.


  - Tài mừng gặp sát, mười người có đến chín người phú quý.


  - Ấn nhiều hành đến tài vận sẽ phát phúc.


  - Năm, tháng, giờ đều sinh trợ cho ngày, như thế là ấn thụ sinh của, hành đến vận quan ấn thì sẽ giàu.


  - Ấn sợ gặp tài, trong trụ có tỉ kiếp gặp tài là tốt.


  Phát tài


  Ví dụ 1. Khôn tạo.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một người năm 1986 đến nhờ đoán vận. Tôi xem trong Tứ trụ thấy thực thần sinh tài phú quý tự nhiên đến, hành đại vận mão nên đoán, năm giáp tí 1984, năm ất sửu 1985 nhất định phát tài, tiền của vào như nước. Người đó phấn khởi nói: quả đúng như thế, hai năm đó mọi mặt rất trôi chảy, buôn bán vụ nào cũng thắng lợi. Tứ trụ này ứng với câu: “Tài đóng ở nhật nguyên hành đến vận tài thì phát”.


  Ví dụ 2. Khôn tạo.


  

    

  


  Người này tháng 6 năm 1987 đến nhờ đoán. Trong trụ thiên tài thấu rõ, kho tài lập đi lặp lại. Tính lưu niên, đại vận thấy đại vận giáp tý thực thần sinh tài, lưu niên là bính dần. Đúng với dần, ngọ, tuất tam hợp cục, lại còn gặp kho, nên tôi đoán: “Năm 1986 phát tài lớn”. Người này rất thành thực nói: “Đúng, năm ngoái đã lãi hơn 300 vạn”.


  Tứ trụ này ứng với câu: “Tài tinh có kho thì phát tài có chỗ chứa”, “tài tinh nhập mộ là giàu có nghìn vàng, tài kho gặp đất tam hợp tất phát van kim”.


  Ví dụ 3. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 10 năm 1985 ông Lý định mở cửa hàng, nhưng không rõ mệnh của mình có phát tài không, không biết tài vận thế nào nên tìm đến tôi nhờ đoán. Tôi thấy trong trụ tài tinh đóng ở trụ ngày, tuy không vượng nhưng đúng vào tài vận bính ngọ nên nói với ông ta: ông cứ mạnh dạn làm đi, vì đúng dịp này ông đang bước vào đại vận. Trong hai năm 1986, 1987 sẽ đại phát, đến năm 1992 mới bắt đầu kém hơn. Nhưng sau khi ông phát tài có thể con cái ông sẽ tiêu dùng mất một số. Kết quả về sau đúng là cửa hàng phát đạt, nhưng vì con cái đánh nhau nên hao một số tiền của.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 12 năm 1988 ông Diêm ở thành phố Tây An nhờ tôi đoán. Tôi thấy trên trụ giờ thiên tài lộ rõ, năm tháng đều gặp tài, lại hành vận thiên tài kỷ hợi cho nên đoán: năm 1985 và 1988 đều phát tài lớn. Ông ta nói: “Không sai tý nào, đúng như ông đoán. Trụ này ứng với câu: “Tài nhiều lại được tỷ kiếp trợ giúp là nhà thịnh vượng, người giàu có”. Và “Tài ở vượng địa thì suốt đời của cải hùng hậu”.


  Ví dụ 5. Khôn tạo.


  

    

  


  Mùa thu năm 1989 vượt qua ngàn dặm xa xôi, ông Vượng từ Thượng Hải đến Tây An tìm tôi nhờ tôi đoán. Tôi thấy tài kho đóng ở trụ ngày, Ở trên trụ giờ lại có tài tinh, nên đoán: 1984, 1985 tài vận hanh thông, phát tài một mạch đến năm 1988 trở thành người giàu có ở vùng đó. Ông ta nói: Đúng! đây là nhờ chính sách mở cửa đem lại kết quả cho tôi.


  Ông này năm 36 tuổi hành tài vận, từ năm 1984 đến năm 1988 tài tinh một mạch ở vượng địa. Tứ trụ này ứng với câu: “Vốn có tài tinh hành đến tài vận thì đại phát”.


  Ví dụ 6. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991 nhà buôn lớn họ Trần ở Inđônêxia nhờ tôi đoán tài từ nay về sau. Tôi thấy trên trụ năm tài hiện rõ, tài lại đóng ở đất dần mộc trường sinh, thương quan, thực thần gặp nguyệt kiến ở đất vượng địa nên sinh tài, năm 44 tuổi hành sát vận nên hoá tài lại gặp được tài kho. Do đó đoán: năm sau 44 tuổi, vận phát tài bắt đầu đến. Hai năm 1986, 1987 đại phát, hiện nay gia tư cơ nghiệp tuy chưa phải đã đại phú nhưng cũng đã khá giàu. “Ngài Thiệu, ngài có thể đoán được tôi buôn bán gì không?”. Tôi không do dự trả lời rằng: Ông buôn bán gỗ. Ông Trần và những hoa kiều có mặt ở đó, đều đồng thanh nói: Thầy Hoa thật là người khác thường, đoán việc như thần.


  Tứ trụ này ứng với câu: “Thương quan thực thần mừng được sinh tài, thì phú quý do trời sắp sặt”, “tài gặp trường sinh là ruộng vườn vạn mẫu”.


  Ví dụ 7. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng năm 1991, ông Vương ở Thái Lan nhờ tôi đoán hậu vận. Tôi xem Tứ trụ thấy tài quan ấn đều có, nên đoán: “Ông vốn giàu nhất vùng, nhưng năm 1985 lại khuynh gia bại sản. Năm 1986, 1987 cơ hội lại xoay chuyển, tài thần đến cửa, nên rất nhanh chấn hưng trở lại, hiện nay trong nhà đầy vàng bạc. “Mọi người ở đó đều nói: “Thầy Thiệu thật là thần đoán, nói như người trong nhà”. Năm 1985 ông Vương tý nữa thì khuynh gia bại sản, nhưng nay đã trở thành bậc đại phú.


  Trong trụ tài quan ấn đều có, năm 25 tuổi lại hành vận thực thần nên trong nhà nhất định có tích trữ. Năm ất sửu 1985 là năm thương quan gặp quan, là hoạ liên miên, tất sẽ hao tài lớn. Năm 1986, 1987 gặp năm hỏa vượng, tài vượng cho nên lại gặp cơ hội phát tài lớn. Tứ trụ này ứng với câu: “Tài, quan, ấn đầy đủ không quý thì cũng giàu”.


  Ví dụ 8. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991, khi tôi ở Thái Lan đã đoán một vụ buôn bán cho ngài Trương trị giá 10 triệu đồng, hợp đồng sắp kí kết nhưng ông Trương do dự không yên tâm nên phải nhờ tôi đoán.


  Tôi xem Tứ trụ và tuế vận đều được lộc trời nên nhất định đây là dịp tốt được của, tôi lại thẩm tra trên trụ giờ thấy thế cân bằng có lợi nên nói với ông ta: Phải nắm lấy cơ hội này để giúp sức với ông 1 tay, nên đã cổ vũ ông ta: “Chỉ cần lúc đàm phán ông ngồi vào chỗ tôi chỉ định cho ông thì chắc chắn sẽ thành công. Xem ra hợp đồng nhất định sẽ được ký kết và lần này số tiền sẽ vượt quá 10 triệu”. Ông Trương nói ngay: Được những lời vàng ngọc như thế thì tôi rất tin tưởng. Kết quả về sau ông đến báo tin mừng sự việc đã thành công và đãi tôi một khoản tiền khá hậu.


  Tứ trụ này ứng với câu: “Tài kho bị xung khai, người nào gặp như thế đều phát tài”, “Trong trụ có tài, hành đến đất tài tất đại phát”.


  Trong dự đoán về kinh doanh và buôn bán, tôi đã từng đoán cho rất nhiều giám đốc nhà máy và giám đốc các đơn vị quốc doanh. Từ đó mà họ đã thu được nhiều thông tin rất có ích. Có những giám đốc cứ theo những hạng mục kinh doanh tôi hướng dẫn để làm, tránh xa những hạng mục nếu làm thì tài vận không lợi. Cũng có những giám đốc làm theo yêu cầu điều chỉnh của tôi, bày đặt bàn làm việc của Tổng giám đốc ở vị trí hợp lý, điều chỉnh kịp thời những công việc khác, áp dụng những biện pháp tương ứng nên đã thu được hiệu quả như đã tính trước, có đơn vị thậm chí từ lỗ hoặc sắp đóng cửa chuyển dần thành có lãi và ngày một phát triển; còn có một số đơn vị khi chuyển khoản hay thanh toán ở ngân hàng, vì không biết tình hình của đối tác mà chỉ dựa vào cảm tính hoặc kinh nghiệm nên đã đánh giá sai khả năng thanh toán của đối phương, kết quả sau khi chuyển tiền cho đối phương thì không thu lại được. Cũng có trường hợp đối phương bỏ trốn, hoặc đối phương phá sản không thể bồi thường, dù có kiện cáo ra toà cũng vô ích. Do đó không ít đơn vị đã thành tâm mời tôi làm cố vấn kinh tế.


II. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN (2)


  - Thân nhược tài nhiều thì gặp tài là mang họa.


  - Trụ ngày giáp ất, mà hành vận dần mão thì kiếp tài phá tài.


  - Quan vượng, thân nhược, hành đến quan vận thì hại vô cùng, phá tài là chắc chắn.


  - Kiếp tài, kình dương thì nhất thiết kiêng kị gặp tuế vận, vì như thế sẽ phá tài, bại nghiệp, vì tài cạnh tranh nhau nên phải rời bỏ quê hương, thất nghiệp.


  - Trên trụ giờ có thiên tài thì sợ anh em, hành đến vận kiếp tài thì sẽ bị phá tài và tranh tài.


  - Tài nhiều, thân nhược là nhà cửa nhiều, nhưng của cải ít.


  - Thiên tài sợ hành vận tỷ kiếp, vì gặp vận đó sẽ phá tài, bại tài.


  - Tuế quân bị khắc là bại tài, phá tài.


  - Thân vượng, ấn vượng là tiền hao tán không tụ, chẳng thà rằng trữ của, bất động sản còn hơn.


  - Kiếp tài không nên gặp vượng địa, gặp thì hao tài.


  - Tài nên tàng ẩn, không nên lộ, lộ thì dễ bị tranh giành.


  - Thương quan có tài khi hành đến đất quan, sát, gặp đất suy tài tuyệt thì sẽ mất tài, mất lộc.


  - Thực thần gặp kiêu là tài vật hao tán.


  - Tài quan gặp tài quan là vì tham ô mà bãi chức.


  - Trong trụ kiêu ấn gặp đất tài lại không có tỷ kiếp thì tai hoạ vô cùng.


  - Trụ ngày yếu không thắng nổi tài thì vì của cải mà bị tai hoạ.


  - Kiêu thần mừng nhất gặp tài tinh, thân vượng gặp được là phúc, thân nhược gặp phải là họa.


  - Thân vượng hành đến vận tỷ kiếp thì phá tài bại nghiệp.


  - Trong trụ kiếp nhiều lại hành vận kiếp thì nên án binh bất động.


  - Tỉ, kiếp nhiều lại gặp tỉ kiếp là phá tài, ra cửa quan.


  - Thần vượng, tỷ kiếp nhiều lại không có tài thì khi gặp tài là tai họa đến. Tài tinh nhập mộ thì vợ tính nhỏ nhen, quý của hơn người.


  - Trong trụ có tỉ kiếp, có tài tranh tài, khi không có tài là lúc họa đến; anh em tranh của, vợ chồng tranh giành nhau.


  - Tài rơi vào không vong tất sẽ nghèo.


  - Tứ trụ không có tài để giữ cho mình thì khi ra ngoài cầu tài cần phải cẩn thận.


  - Tài tinh gặp kình dương thì mất của, mất người.


  - Hành đến vận kình dương thì của cải hao tán, khắc vợ, nát nhà.


  - Trong trụ có thập ác đại bại thì vàng đầy kho cũng thành đất bụi.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Năm 1987, ông Trình giám đốc một nhà máy ở Tây An muốn biết tình hình nhà máy như thế nào nên ông đã đứng chủ nhờ đoán vận nhà máy. Tôi thấy trong trụ của ông tỷ kiếp gặp tài, đại vận bính tuất gặp kiếp, lưu niên đinh mão gặp ngang vai, đúng là tỷ kiếp gặp vượng địa. Nên nói: nhà máy năm đó không những hiệu quả kém mà còn hao tài, nên dặn ông không được đầu tư một cách mù quáng để đề phòng phá sản. Ông nói: nhà máy mấy năm nay luôn làm ăn khá, chắc không đến nỗi nghiêm trọng như thế, do đó không nghe theo lời khuyến cáo của tôi. Kết quả nhà máy cuối năm phá sản, ông rất hối hận. Trụ này ứng với câu: “Tài tinh sợ nhất hành vận tỷ kiếp”.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1990, một phóng viên nhà báo nhờ tôi đoán hậu vận. Tôi thấy trong trụ tài vượng, tài nhiều lại gặp kho, năm 1990 là lưu niên lại hợp với dần, ngọ, tuất của Tứ trụ thành tam hợp tài cục nên đoán: “Năm 1986 lại đây đã phát tài, tuy năm nay có tài, nhưng ngược lại có nguy hiểm về tính mạng”. Ông và vợ liền nói: Năm nay nằm viện bị mổ nặng, tý nữa thì mất mạng. Trụ này ứng với câu: “Thân nhược không thắng tài thì vì của mà sinh nạn”.


  Ví dụ 3. Cần tạo.


  

    

  


  Tháng 6 năm 1990 khi tôi giảng bài ở Thâm Quyến, gặp Tứ trụ của một tay đánh bạc. Trong trụ ngang vai gặp vượng địa, lại hành đại vận canh thân, lưu niên canh ngọ, tức là một loạt ngang vai đều vượng, vì đánh bạc bị thua mà trộm cướp nên bị bắt giam ra toà. Trụ này ứng với câu: “Tỉ kiếp trùng trùng lại gặp tỉ kiếp là phá tài và ra cửa quan”.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Trong trụ này tỉ kiếp trùng lặp, đại vận là giáp tuất cũng là đất kiếp, vì mưu lợi một cách phi pháp nên nửa đầu năm 1991 bị công an Quảng Châu phá án bắt giam. Người này đã vi phạm câu “Tứ trụ kiếp nhiều lại hành vận tỷ kiếp thì nên giữ mình an phận”.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của Phó tổng giám dốc một Công ty ở Thâm Quyến, vì không biết mệnh vận của mình nên năm 1991 cho người khác vay 200 vạn đồng. Người vay tiền vừa nhận được tiền là chạy ra nước ngoài. Do đó năm sau Phó tổng giám đốc bị mất chức, ra toà. Đó là sự tai hại vì không đoán mệnh, hối hận vì gặp tôi muộn quá.


  Vì sao Phó tổng giám đốc lại gặp tai hoạ này? Đó chỉ là vì thời gian trước đó vận của ông rất thuận, từ năm 35 tuổi đến năm 44 tuổi là lúc bắt đầu bại vận mà không biết. Kiêu vận gặp năm tân mùi 91 kiếp tài, tức là kiêu sinh ra kiếp cho nên khó tránh khỏi việc mất của.


  Năm nhâm thân 1992 gặp thực thần, kiêu thần đoạt thực thần, tức là chỉ cho sinh hoạt phí thấp nhất. Lại lưu niên nhâm thân và thân tý thìn trong Tứ trụ cùng hội lại làm thương tổn quan cục cho nên Phó tổng giám đốc bị mất chức.


  Ví dụ này ứng với câu: “Thực gặp kiêu thì tài vật hao tán”, “Thương quan gặp quan là tai họa liên miên”.


  Ví dụ 6. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 9 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Đại học giao thông Thượng Hải, có một người là người nhà của Chủ tịch Hội đồng quản trị một Công ty nhờ tôi đoán vận cho ông Chủ tịch ấy. Tôi thấy Tứ trụ tài nhược gặp ngang vai nhiều, vượng mà gặp ấn, đại vận lại hành vận thương quan. Lưu niên kỉ tị kiếp tài; tiểu vận quý hợi cùng với lưu niên phạm thiên khắc địa xung, nên đoán: tháng 4 năm 1989 có tai hoạ lớn. Ông ta nói: Đúng như thế! Ông chủ tịch vừa mới ký một hợp đồng với khoản tiền rất to, vừa về đến Đài Loan thì bị ô tô đâm. Đến nay đã 7 tháng vẫn chưa tỉnh, không biết từ nay về sau tính mệnh ra sao. Tôi nói tháng 10 âm lịch năm nay có một cửa ải, nếu vượt qua được thì mới bình an vô sự.


  Ông chủ tịch quản trị ấy hồi trẻ đã làm ăn nên nỗi, gia tư giàu có, một vụ buôn bán cũng lên đến hàng chục triệu, không ngờ vận chuyển sang kiếp tài, đã hao tiền lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nếu không biết được mệnh vận thì tiền ức vạn quanh lưng biết đã tốt chưa?


  Ví dụ 7. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991, khi tôi đoán vận cho ngài Trương ở trong Tứ trụ kiêu thần ba lần xuất hiện, tính ra lưu niên đến năm kỷ tỵ lại gặp kiêu, đại vận ất sửu là đất tài tất sẽ có chuyện. Cho nên tôi đoán: năm 1989 có tai nạn lớn, nếu không bị bệnh nặng thì cũng mất của rất nhiều, thậm chí có thể khuynh gia bại sản. Ông Trương và bạn của ông nghe xong rất kinh ngạc. Bạn ông nói: Đúng! Gần 1 triệu đồng toàn bộ mất hết vì làm sai luật thuế nên bị tịch thu. Ông Trương ngồi bên cạnh lắc đầu lia lịa, không rõ là ông đang hối hận vì không biết vận hạn của mình hay là đang hận mình đã không tuân thủ luật pháp. Chắc cả hai điều đều có. Ví dụ này ứng với câu: “Ấn kiêu gặp tài địa, không tỷ kiếp thì tai hoạ vô cùng”.


  Ví dụ 8. Khôn tạo.


  

    

  


  Đây là một cô gái Mianma, đã buôn bán vàng bạc đá quý nhiều năm, lần này cố ý đến Băng Cốc tìm tôi để nhờ đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ không có tài, xem các vận thấy trước năm 21 tuổi tài vận đã qua, do đó tôi nói với cô ta: cô không nên tiếp tục buôn bán nữa, bởi vì không những không phát tài mà chỉ càng thêm thua thiệt. Cô ta nói: chẳng trách gì mà đã nhiều năm nay tôi thua lỗ liên tục. Trụ này ứng với câu: “Trong mệnh không có tài thì không nên làm gắng”.


  —ooOoo—


Chương 19


  QUAN VẬN


  Quan là vinh lộc, thiên chức là dân. Thanh quan là người quan thanh liêm trung thực, lưu danh sử sách, nếu mờ ám gian trá thì để tiếng xấu muôn đời.


  Tứ trụ của người ta chính là kho chứa đựng tin tức cả cuộc đời. Một người có quan vận hay không, chức to đến bao nhiêu, làm quan gì, trong bao lâu, là người thanh liêm hay mờ ám, là trung thực hay gian thần, khi nào thì thăng chức khi nào thì mất chức, trong Tứ trụ đều có những tiêu chí rõ ràng. Chỉ cần sắp xếp Tứ trụ ra, nắm vững những điều như trong sách này nói là có thể biết được.


  Lịch sử xưa nay, phàm những bậc đế vương dựng nghiệp, lưu danh tiếng thơm, biết thuật dùng người đều là những người nắm rất vững mệnh lý của Dịch học, đồng thời biết trọng dụng những người tinh thông Dịch học, dự đoán giỏi để làm quân sư, làm tham mưu cho quyết sách. Như Chu Văn Vương dùng Khương Tử Nha, Tần Thuỷ Hoàng dùng Lý Tư, Hán Cao Tổ dùng Trương Lương, Đường Thái Tông dùng Từ Mậu Công, Nguy Nguy, Tống Thái Tôn dụng Miêu Quang Nghĩa, Minh Thái Tổ dùng Lưu Bá ôn, v. v.. Những người này đã từng được các đế vương ở thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử Trung Hoa trọng dụng, và họ đã có những công lao to lớn trong việc phù vua lập nghiệp. Ngược lại, có những bậc đế vương hoặc hoàng tử kế vị vừa không hiểu Dịch học, vừa không biết mệnh lý, không có phương pháp trị quốc, chỉ dùng người thân, không quan tâm đến dân tộc, đến triều chính, mà chỉ thích tìm hoan lạc, kết quả dẫn đến nước nhà suy sụp, triều đình tan rã. Tứ trụ dự đoán học không những có thể dùng để chọn những người làm quan có phẩm chất tốt mà còn có thể đánh giá được tài trí của người đó. Đối với bản thân những viên quan đó mà nói, khi ra nắm quyền là kẻ sĩ, khi rút lui là kẻ ẩn, có thể phòng tránh được những tai hoạ của quan trường.


I. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (1)


  - Bốn kho: thìn, tuất, sửu, mùi đều có và thuận là mệnh của một bậc đế vương.


  - Bốn xung: tí, ngọ, mão, dậu mà xung đúng lúc cũng là một mệnh của bậc đế vương.


  - Trong trụ quý vượng xung quan lại gặp hợp là người quan cận thần phò vua. Trong trụ lộc mã phi thiên, hoặc xung quan hợp lộc mã là bậc quần thần cực quý.


  - Thất sát có chế ngự, kình dương không bị xung là cực quý, là tướng, nắm quyền sinh sát.


  - Bính hợp tân sinh là tướng nắm quyền, trấn thủ một phương.


  - Quan sát rất nặng, thân lại mạnh, nếu gặp chế phục là bậc trung thần.


  - Sát và kình dương đều lộ rõ lại ngang nhau là làm đến chức vương hầu.


  - Thân mạnh gặp thất sát phục ấn là quan trấn thủ một vùng.


  - Mộc thịnh gặp kim là bậc quan rường cột.


  - Kiếp tài, kình dương lại còn có quan sát là bậc quan đài các.


  - Kình dương, thiên quan có chế ngự là người nắm binh quyền.


  - Mệnh gặp tam kì, có cả tam hợp nhập cục là lương thần của quốc gia.


  - Thuần quan, thuần sát, thuần tài, thuần mã, thân không tạp là làm quan đến bậc cực phẩm.


  - Củng quý, củng lộc là bậc tướng.


  - Sát vượng, ấn yếu là xuất thân ở văn nhưng cuối cùng là võ tướng.


  - Quan tinh lẫn với kình dương là quyền uy thống lĩnh các tướng.


  - Thương quan có kình dương là bậc tướng có tài.


  - Quan không có kình dương mà có ấn, không phải là quan cảnh sát thì cũng là quan trấn ải biên cương.


  - Ấn, kình dương đều gặp làm quan ở chức cao.


  - Thiên quan có chế ngự, có sinh là uy trấn biên cương.


  - Trong trụ kim, thuỷ tương sinh cho nhau là quan cao trong triều.


  - Quan ấn sinh tuế nguyệt là quan chức ở trong triều.


  - Gặp lộc và được lộc hợp sẽ làm quan chức cao.


  - Kim thần có ấn là quan trọng nội các.


  - Tướng tinh nếu gặp dụng thần, vong thần là bậc quan rường cột.


  - Trụ tháng có thất sát, nhật nguyên mạnh là bậc tướng.


  - Thất sát, kình dương đều rõ là uy lừng danh thiên hạ.


  - Thất sát hóa quyền, làm quan võ thì công danh lừng lẫy, uy trấn biên cương thì công danh cái thế.


  - Trong trụ ấn nhiều, tài lộ là tuổi đã 80 còn gặp Văn vương.


  - Trong trụ có cả hoa cái và ấn tinh sẽ là bậc lương thần như Quản Trọng.


  - Thực thần chế ngự sát thì vợ vinh hiển, con hiển đạt; trong trụ không có kiêu thần là bậc quan quản việc giáo dục trong triều.


  - Kình dương nắm quyền là bậc tướng soái.


  - Kình dương gặp quan sát là người cầm quyền trấn ải biên cương


   - Củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu.


  - Quan quý nếu gặp tài quan trợ giúp, còn gặp tam kì thì làm đến tể tướng.


  - Nguyệt lệnh là thất sát và thân sát đều mạnh là quan tể tướng.


  - Trụ nhật có quan hoặc có quý hoặc có ấn mà không bị phá sẽ là bậc phúc thần trị thế.


  - Thương quan gặp kiếp, kình dương là bậc làm tướng.


  - Phúc đức gặp tài còn có quan ấn là sẽ ở chức vụ rất cao.


  - Thương quan lẫn sát, kình dương, công danh đến chức tướng.


  - Đức trợ cho thương quan là tay nắm binh quyền.


  - Trụ có đủ tí, ngọ, mão, dậu là tài văn võ kinh bang tế thế.


  - Kim thần cùng với kình dương ở hỏa địa là làm quan trong nội các.


  - Thương quan rõ, chính quan ẩn, gặp nhiều sát, ấn thì quyền cao.


  - Thực thần lẫn kinh dương đóng ở quan là quan nhất phẩm.


  - Quan tinh lẫn kình dương tất sẽ được phong quan.


  - Trong trụ thuần sát lại có chế ngự là làm quan ở nhất phẩm.


  - Quan tinh xen kẽ với thất sát, nếu hợp với thất sát là quý; quý tinh là thần của quý khí, nếu thuần khiết chứ không tạp là phúc, nếu hợp mất quan tinh thì không tốt, nếu hợp mất thất sát là tốt.


  - Trong trụ sát vượng, thân vượng là bậc quan thanh liêm cao quý.


  - Thân nhược, sát yếu hóa sát là có chức quyền.


  - Trong trụ có đủ kình dương, tam hình, tự hình, khôi canh là lập được chiến tích.


  - Quan tinh trong chi không bị hình phá là nhờ vợ mà được làm quan.


  - Trụ ngày, trụ giờ nếu gặp lộc mã là dễ được làm quan, quan tốt.


  - Ngũ hành ngày, giờ không tạp lẫn thì được làm quan hiển đạt.


  - Tài vượng sinh quan thì đạt được vinh hiển.


  - Quan, sát rơi vào tuần không vong thì lênh đênh không có chức gì ra hồn.


  - Có cả cục canh tân lẫn tị dậu sửu thì chức trọng quyền cao.


  - Thương quan gặp quý nhân thì chức cao mà đầy đủ.


  - Thân vượng có sát, lại hành vận ấn thụ là mất chức.


  - Ngày nhâm giờ nhâm lại gặp nhâm thìn là thăng chức quan cao.


  - Thương quan, thất sát, nam gặp được là thăng quan.


  - Trụ năm có lộc hội tụ là được thăng quan tiến chức.


  - Trong trụ chỗ quan hợp là đổi chức quan.


  - Mã đầu có cả kiếm là quan trấn thủ biên cương.


  - Kim sát, giáp góc, quý là sĩ quan cầm lính.


  - Giáp lộc, giáp mã là chức quan cao.


  - Lộc, mã ở cùng ngôi là quan cao vinh hiển.


  - Ấn gặp thiên ất là đời đời làm quan.


  - Trên trụ giờ có quan tinh lại gặp mệnh cứng là cuối đời vẫn được phong chức.


  - Âm đức quý vượng thì vinh hiển.


  - Quan kho tài kho, khi được xung khai thì được hưởng lộc quan.


  - Quan sát hỗn tạp, cái tốt giữ lại là tốt, cái xấu nên mất đi. Quan võ nên mất quan, giữ lại sát; quan văn nên mất sát giữ lại quan.


  - Quan vận gặp thân vượng tất sẽ thăng chức.


  - Quý áp chế được tam hình là làm chức nắm pháp luật.


  - Tam hình đắc dụng là uy trấn tam quan.


  - Đất thuần âm có thể bao được dương thì có binh quyền là chắc chắn.


  - Tài gặp ấn địa tất sẽ đổi chức quan.


  - Lộc đến trường sinh, nếu đã có ấn thì sẽ thăng chức.


  - Mã gặp đế vượng, trụ không có thương quan thì sẽ thăng quan tiến chức.


  - Kình dương mạnh, sát yếu, thấy sát sẽ sinh quan.


  - Quan tinh lẫn đào hoa, nhất định là quyền cao chức trọng


  - Khôi canh gặp sát xung chiếu lẫn nhau là người tính cứng rắn, nắm quyền sinh sát.


  - Kình dương, thất sát xen nhau là người trấn giữ thành trì.


  - Cục bính đỉnh có đủ dần ngọ tuất là chức trọng quyền cao.


  - Cục mậu kỉ có đủ thìn tuất, gặp hỏa vận là lên chức nhanh.


  - Sát có chế ngự mà không gặp kiêu, nếu không nắm quyền sinh sát thì cũng giữ chức tòa án binh.


  - Thực thần chế ngự sát là anh hùng áp đảo hàng vạn người.


  - Sát, kình dương hưu tù là người lộc ít, chức kém. Chính ẩn gặp nguyệt lệnh là chức quan ở viện hàm lâm.


  - Sát chế ngự, kình dương nhọn là nắm trong tay nhiều lính.


  - Trước tài sau ấn là thăng chức luôn luôn.


  - Lộc nhiều lại có ấn trợ giúp là quyền cao chức trọng.


  - Quan, ấn không gặp kình dương, không có sát là chức cao mà thanh liêm.


  - Hoa cái nhiều là tốt, nếu còn gặp vượng tướng nhất định là người quyền cao chức trọng..


  - Hoa cái gặp ấn kiêm vượng tướng nhất định là quan trong triều.


  - Trụ năm có quan tinh, gặp được tài, ấn, thân vượng là phúc khí dồi dào, phát đạt rất sớm.


  - Quan, mã hợp nguyệt kiến là kiêm hại chức vụ.


  - Thất sát có chế ngự thì y lộc dồi dào, can có thục thần, chỉ có hợp thì con cháu ai cũng làm quan.


  - Tứ trụ thuần dương, thiên ấn mạnh thì chức vinh hiển.


  - Tài vượng sinh quan là tự mình thành đạt.


  - Ấn thụ được sinh vượng thì lợi cho quan vận.


  - Sát, ấn đồng ngôi là người táo bạo, vận hanh thông, nhất định cầm quân, chỉ sợ về sau không hiền lành.


  - Trụ tháng gặp ấn thụ, nếu gặp quan tinh là tốt, vận nhập quan thì phúc sẽ có..


  - Thương quan gặp tài là chức cao mà của nhiều.


  - Thực thần sinh vượng lại gặp lộc mã, quan văn thì kiêm cả hai tinh, quan võ là trú quân cả hai tỉnh.


  - Thực thần gặp hợp là vừa có chức vừa nắm con dấu.


  - Kình dương nhiều còn gặp ấn là người trăm mưu ngàn kế.


  - Chi có kình dương, can có quan, trụ giờ trụ tháng đều gặp là quan vinh hiển.


  - Trong trụ có đủ tài, quan, ấn, tướng văn thì anh hùng, tướng võ có uy.


  - Trụ năm có quan tinh là đời ông cha làm quan; trụ tháng có quan tinh là có anh em làm quan.


  - Có một ngôi chính quan là quý nhân, quân tử; thuần tuý là quan cương trực, liêm chính.


  - Trụ ngày, tháng đều có quí nhân, trụ giờ gặp kị thần là quan luôn bị dời chuyển.


  - Trạch mã học đường ở trường sinh là quan có tài.


  - Quan tinh không bị xung phá là được hưởng lộc một mình.


  - Ấn thụ gặp thiên ất là được người đời tôn kính.


  - Quan ấn cả hai đều có là quan võ.


  - Quan, sát đều có lại gặp thiên, nguyệt đức là lên chức được lộc.


  - Quí nhân trên đầu lại có quan tinh thì nhất định bước trên sân vàng thềm ngọc.


  - Ấn gặp tài là mất chức; tài gặp ấn là dời chỗ làm quan.


  - Vong thần kiếp sát gặp trường sinh, chi năm nạp âm gặp trường sinh, gặp quan, gặp đế vượng là người võ nghệ siêu quần, uy dũng dời non lấp biển.


  - Trụ có giáp lộc thì quan cao vinh hiển.


  - Thương quan thương tổn hết thì một mình nắm quyền cao.


  - Lộc mã ở cùng ngôi thì chức quan tương xứng.


  - Kiến lộc gặp quan thì quý.


  - Trụ có củng quý củng lộc là bậc làm tướng.


  - Sát và kình dương đều lộ rõ là làm quan đến chức vương hầu.


  - Kình dương nhẹ, sát nặng lại không bị chế ngự thì chỉ làm quan nhỏ.


  - Quan tinh lẫn kình dương mà không bị khắc phá là người nắm quyền toà án binh ở cấp cao.


  - Tài, quan sinh vượng gặp ấn thụ tất sẽ làm chức quan cảnh sát.


  - Thương quan được thực thần bổ trợ là tượng có công.


  - Quan, sát đều có lại gặp thiên đức, nguyệt đức là chức quan cao.


  - Trụ tháng có sát, ấn, trụ giờ có thương quan là được bổ nhiệm chức quan cao vừa ý.


  - Tài quan đều đẹp, lại thấu tài ấn là chức quan đứng đầu.


  - Tài vượng sinh quan, lại được ấn, kình dương trợ giúp thì nhất định làm chức quan cao quý.


  - Ấn cách thấu với tài quan thì tuổi trẻ đã được bổ nhiệm trấn thủ biên cương.


  - Quan tinh gặp thiên đức là người kinh bang tế thế.


  - Trụ năm chính ấn, trụ tháng chính quan là người nhậm chức ngành giáo dục cho toàn quốc.


  - Kình dường gặp lộc mã, tam kì, được lệnh nên thấu tài là quan đệ nhất phẩm.


  - Thương quan cùng với tài, ấn và sinh vượng là người trụ cột trong triều đình.


  - Quan gặp vong, kiếp kiêm thất sát là võ tướng.


  - Trụ có thiên đức quý nhân sinh ấn là vừa làm được quan văn, vừa làm được quan võ.


  - Kình dương mạnh, sát vượng là người dũng mãnh, địch ba quân.


  - Sát vượng thân mạnh, nhưng bị vận chế ngự thì sẽ điều đi làm tướng ở biên giới.


  - Vận gặp lộc mã thì lập công là làm quan ngay.


  - Trụ ngày có khôi canh, gặp vận thân vượng là làm quan văn.


  - Quan, ấn tương sinh lại gặp tuế vận là quan trong triều.


  - Sát kình dương hưu tù, còn lộc mỏng thì chức quan kém.


  - Trong trụ dần thân tị hợi đều có là quan ở cấp cao.


  - Lộc nhiều lại có ấn thụ trợ giúp thì nhất định làm đến cấp tướng.


  - Thương quan có chế ngự là uy trấn biên thuỳ.


  - Mão thìn ngọ sửu sinh vượng nhập quý cách là người nắm quyền cai ngục.


  - Tam kì quý nhân nhiều lại gặp thiên ất quý nhân thì công tích siêu quần, nếu có tam hợp nhập cục sẽ là người trụ cột của đất nước.


  - Ngày, giờ gặp mã là quan thanh liêm.


  - Tam hình gặp quý nhân là thăng chức luôn.


  - Trụ năm có quan tinh là ông cha vinh hiển; trụ tháng có quan tinh là anh em vinh hiển; trụ ngày có quan tinh là mình vinh hiển; trụ giờ có quan tinh là con cháu vinh hiển.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1986, có một bà đem đến cho tôi ngày giờ sinh của một người. Bà ta với giọng thử tôi nói: “Ông có thể biết được người này làm gì không?”. Tôi xem qua Tứ trụ nói với bà rằng: người này tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng chức khá to, là người cấp tướng. Bà ta cười và rất vừa lòng nói: ông giỏi quá, ông ấy đúng là một vị tướng. Tướng là vì trong trụ có: “Kình dương, thất sát lại gặp thương quan, đó là người làm tướng”.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 11 năm 1988, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, có một giám đốc xí nghiệp nổi tiếng trong toàn quốc nhờ tôi đoán hậu vận xem sao. Xem trong Tứ trụ, năm 40 tuổi hành tài vận, tôi nói: năm 1989 ông sẽ được thăng chức... Năm 1989 quả nhiên ông ấy lên làm quận trưởng ở một quận của thành phố.


  Năm 1989 lên chức là vì trong Tứ trụ: sát thấu quan tàng, quan sát hỗn tạp, năm kỉ tị 1989 giáp kỉ tương hợp xóa mất sát, giữ lại quan, kiếp sát bị hợp không có quan sát hỗn tạp nữa, tức không có mối lo tranh giành nên thanh quan được tăng thêm chức. Điều đó ứng với câu: “Quan sát hỗn tạp nếu điều tốt (quan) được giữ lại, điều xấu (sát) bị xóa đi thì người võ chức được lên cấp, người văn nhân được lên quan”.


  Ví dụ 3. Cần tạo.


  

    

  


  Tháng 4 năm 1988 có một người bạn đem một Tứ trụ tới nhờ tôi đoán. Tôi tổ hợp Tứ trụ, tìm ra các vận rồi nói với anh ta: đây là Tứ trụ của một cán bộ, năm 1989 sẽ còn lên chức. Người bạn nói: đúng, anh ta chính là muốn nhờ đoán về quan vận. Về sau quả đúng thế. Trong trụ đinh hỏa thương quan là không lợi cho quan vận, nhưng may nhờ có tài bị xì hơi làm cho thương tổn, năm 38 tuổi hành đại vận quý thủy, quý chế ngự sự thương tổn của định hỏa, nên quan tinh tận kim không bị thương, lại được lưu niên kỷ tài 1989 sinh cho nên được thăng quan.


  Ví dụ này ứng với câu “Thương quan có chế hóa là có quyền hành, đến vận tài địa thì sẽ được lên chức”.


  Ví dụ 4. Cần tạo.


  

    

  


  Tháng 2 năm 1990 khi tôi ở Thượng Hải gặp một cụ già bình dân đã 83 tuổi nhờ tôi đoán vận. Xem xong Tứ trụ tôi rất kinh ngạc, nói với cụ: Cụ hồi trước là chức tướng, vì sao có một thời gian dài bị im hơi lặng tiếng, chín phần chết một phần sống thế này? “Ái à, thôi kể cho ông nghe vậy!”. Cụ già thấy tôi là người không quen biết gì mà lại đoán cụ là một vị tướng thì rất lấy làm kinh ngạc. Sau đó cụ giải thích nói: “Việc là thế này, tôi nguyên tướng Quốc dân Đảng, làm việc ở văn phòng, sau giải phóng bị bắt giam đến năm 1978 mới được tha”.


  Trụ này ứng với câu: “Quan sát xen kẽ nhau, hợp mất sát là quý”, “bính hợp tân sinh là tướng nắm quyền uy”.


  Ví dụ 5. Cần tạo.


  

    

  


  Phàm những người đọc kĩ tứ thư ngũ kinh, thông hiểu văn hóa cổ đại đều tin tưởng sâu sắc rằng: vận mệnh của con người là có thể dự đoán được, có thể nắm chắc được. Ngày nay cũng thế, phàm những người làm chức cao, đặc biệt là giữ chức cao cấp thì càng tin vào dự đoán. Mấy năm gần đây tôi đã đoán mệnh cho khá nhiều nhân sĩ cao cấp, bao gồm cả cán bộ cơ quan trung ương, cán bộ cấp tỉnh, thành phố và những sĩ quan trong quân đội và các cán bộ trong công an, cán bộ cơ mật. Mỗi lần đoán cho ai họ đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi biết được trong Tứ trụ lại chứa đựng chính xác những tiêu chí và những thông tin của họ mà không ai biết được. Thậm chí cả những điều mà bản thân họ cũng không biết được trong tương lai sẽ ra sao. Cho nên họ đều cảm thấy giá trị thiết thực của khoa học dự đoán Tứ trụ và bát quái. Ví dụ này là tôi dùng bát quái và Tứ trụ để đoán cho một vị khách đến Tây An công tác.


  Người đó đã hơn 50 tuổi, dù từ tướng mạo hay trang phục mà xét đều cảm thấy đó là người rất bình thường. Khi tôi sắp xếp xong Tứ trụ lại thấy ông ta rất khác mọi người: nếu ở trong quân đội thì đó là tướng lĩnh trấn thủ biên cương; nếu làm hành chính thì đó là thủ trưởng trấn giữ một vùng biên giới. Ông nguyên cán bộ cấp sư đoàn, là người thanh liêm chính trực, năm gần đây chức vụ có một lần thay đổi lớn, được lên cấp tướng, và tương lai còn thăng cấp nữa. Vị khách nói: “Ông đoán đúng quá. Tôi làm chuyên viên ở một đặc khu biên giới đã 20 năm”. Về sau bạn tôi nói với tôi, ông ta là Phó Chủ tịch thứ nhất tỉnh chuyên quản việc hành chính.


  Ví dụ này ứng với câu “Thực thần chế ngự sát là anh hùng chỉ huy vạn người”. “Mã gặp biên trại là trấn thủ biên cương”, “Kình dương, thất sát xen kẽ nhau là trấn giữ thành biên giới”, “Ngày giờ gặp ngôi mã là quan thanh quý”.


  Ví dụ 6. Càn tạo.


  

    

  


  Tứ trụ này năm 28 tuổi gặp đại vận đinh dậu, đúng là “tam hình gặp quý thì thăng chức ngay”. Trong trụ thuần sát, thuần tài thân không tạp cho nên quan ở cực phẩm”, do đó nay đã thăng đến chức trưởng ty và còn lên nữa.


  Ví dụ 7. Càn tạo


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một học sinh trung cấp chuyên nghiệp họ Vương sinh năm 1959 và đã công tác 26 năm, không những lãnh đạo xem thường anh ta, mà ngay học sinh học việc cũng không tôn trọng. Tôi thấy anh ta thực đáng thương, nói với anh ta: “Anh cho tôi biết ngày giờ sinh, để tôi xem có cách gì giúp anh không”. Lập xong Tứ trụ thấy là người có tài. Chỉ đáng tiếc là tài quan ấn đều có nhưng lại bị thân nhược, tài địa lại ở phương bắc, tài địa chế ngự ấn mà sinh quan, quan nhiều quan vượng khắc thân nên bị đè nén. Người này chỉ khi điều đến công tác ở phương nam thì công danh mới thuận lợi. Do đó tôi bảo anh ta: “Anh nên chuyển về phương nam thì mọi việc đều thuận lợi, không những được thăng chức luôn mà có thể có cống hiến lớn trong sự nghiệp”. Anh ta nghe theo lời tôi, năm 1986 chuyển đến phương nam. Về sau vì trong kỹ thuật có những thành tích nổi bật nên được đề bạt là tổng công trình sư, đi nước ngoài để thi kỹ thuật. Đúng là thời cơ đến, vận chuyển hóa cứ thế mà lên.


  Trụ này quan nhiều quan vượng, điều đến phương nam là hỏa địa để nhờ quan tinh yếu mà sinh ấn, ấn sinh thân. Thân vượng sẽ thắng tài, tài sẽ sinh quan.


II. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (2)


  - Trong trụ không có quan tinh thì khó mà làm quan.


  - Vừa không có quan tỉnh lại không có tài tinh thì không thể làm quan.


  - Quan tinh bị hợp là không làm quan hoặc làm nhưng thời gian ngắn.


  - Quan ở mộ kho là không làm quan.


  - Trong trụ thương quan gặp quan là vừa không có quan vừa không có của


  - Thương quan chưa thương tổn hết thì khó mà làm quan.


  - Người mà thương quan nhiều thì khó mà làm quan, nếu có thì chức nhỏ.


  - Trụ có quan có chức nhưng hành vận thương quan thì bị bãi miễn hoặc bỏ chức về.


  - Thất sát có chế ngự là quân tử, không có chế ngự là tiểu nhân.


  - Có quan mà không có ấn thì chỉ là tạm thời.


  - Quan tỉnh sợ hình xung phá hại vì không có lợi.


  - Quan vượng không nên gặp hai quan, gặp thì mất chức hoặc gặp xấu.


  - Người mà quan tinh nhiều, không có quan sẽ có hại.


  - Tham hợp vong quan là quan không vinh.


  - Quan nhiều lại gặp tài địa thì đề phòng tai vạ vì chức quan.


  - Quan sát hỗn tạp thì không có quan, nếu có là giặc.


  - Ấn thụ sinh trụ tháng thì trụ năm, giờ kị tài tinh, nếu gặp tài vận thì nên xin rút lui chức, nếu không sẽ bị giáng chức.


  - Mã yếu tài yếu, nên thôi chức để giữ mình.


  - Quan, sát hỗn tạp, là loại người không sáng suốt, tiểu nhân, không nên cho làm quan.


  - Quan, quý quá thịnh, gặp vận vượng địa sẽ đổ, hỏng.


  - Ngày nhược gặp quan tinh thì thành đạt không lâu.


  - Gặp phá quan thì nên từ chức, rút về.


  - Thất sát tụ là quan không có lộc.


  - Ấn gặp tài địa, không mất chức cũng nên rút lui thì tốt.


  - Quan ở sát địa thì khó mà giữ được chức.


  - Quan tinh gặp hình xung thì quý nhưng không bền.


  - Tài tinh không có khí là sáng làm quan, chiều mất chức.


  - Thân vượng gặp vượng địa, khi tài quan vượng sẽ tai vạ liên miên.


  - Tứ trụ hưu tù là cả đời không làm quan.


  - Tài quan ấn đều có, trong đó quan tinh rõ hoặc mờ nhưng bị thương tổn, tức vận lại gặp thương thì năm đó sẽ thôi quan, mất chức.


  - Lộc mã bị trụ giờ khắc, trụ ngày phá thì trước sau gì cũng mất chức.


  - Tứ trụ có quan tinh khi hành đến quan vận thì sẽ bị phá hại.


  - Kình dương đóng ở quan thì sớm muộn sẽ bị hình phạt.


  - Thương quan khi thương hết thì kị nhất lại gặp quan tinh, gặp là kẻ thù địch làm hại.


  - Thương quan gặp quan, không mất chức cũng bị ốm.


  - Quan vượng tài vượng, nhập mộ thì gặp điều xấu.


  - Quan chỉnh ngôi, ngang vai mạnh thì sự tranh chấp rất dữ dội.


  - Quan lộc gặp thương, lục thân sẽ khỏi được tai họa nhưng mình gặp điều xấu.


  - Thương quan vượng không có tài, khi gặp quan là gặp tai họa.


  - Tuế vận cùng với thân nhập mộ thì nay làm quan, ngày mai chết.


  - Quan tinh gặp thương quan ở vượng địa thì lập tức mất chức.


  - Trụ cùng tuế vận hợp thành cục làm thương tổn quan, nếu gặp là mất chức hoặc gặp tai vạ.


  - Quan sát gặp mộ lại gặp thương thì làm quan gặp họa do báo ứng.


  - Địa chi của tuế quân khắc hại nhật nguyên là bậc quan trung chính bị gặp hại.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1989, ông Trương giám đốc của một Công ty ở Quảng Châu nhờ đoán hậu vận. Tôi nói với ông ta: “Năm 1990 làm quan gặp hại, không mất quan cũng bị miễn chức”. Về sau đúng như thế.


  Năm 90 đúng gặp năm thương quan ứng với câu: “Thương quan gặp quan, không bãi quan cũng mất chức”. “Quan tinh bị hợp thì làm quan không lâu”.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 3 năm 1990 có một ông Phó chủ tịch thành phố hỏi về quan vận năm đó. Tôi xem xong Tứ trụ nói: “Năm nay nếu ông giữ được chức vụ của mình là giỏi lắm rồi, không có hy vọng thăng chức, hơn nữa còn bị một trận ốm”. Về sau đúng là không thăng chức và còn bị ốm.


  Năm canh ngọ 1990 chính là “Thương quan gặp quan, không mất chức nhất định là ốm nặng”.


  Ví dụ 3. Càn tạo.


  

    

  


  Năm 1989, có ông Cục trưởng nhờ tôi đoán vận. Tôi đoán xong, khuyên ông ta: “Tháng 12 năm 1989 ông nên bắt đầu nghỉ, năm 1990 chủ động rút về tuyến hai, cái gì cũng đừng nhận, nếu không gặp họa vì chức vụ”. Cuối cùng thì ra muốn ông ta rút lui không dễ. Kết quả ông không nghe lời khuyên, năm 1990 bị mất chức và phải thanh tra, chờ xử lý.


  Người này tuổi cầm tinh ngọ mã, năm 1990 lại là năm ngọ. Phàm người gặp năm mệnh thì dù là vua hay dân thường, nếu không phải mình thì người trong nhà đều gặp trắc trở. Trong trụ ông ấy hai ngọ, tiểu vận, lưu niên lại cũng gặp ngọ là bốn ngọ. Ngọ ngọ tự hình, tất có tai hoạ.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Mấy năm gần đây, khá nhiều cán bộ để hiểu được quan vận của mình thường nhờ tôi dự đoán cho từ nay về sau. Năm 1988 có một vị sau khi được đoán, nói lại với bạn học cũ của mình rằng: “Thầy Thiệu đoán rất chuẩn, anh cũng nên nhờ thầy đoán cho để nắm chắc tiền đồ của mình, như thế cũng có lợi”. Người bạn đó nói lại với anh ta “Anh thật là người ăn no không có việc làm, tin vào điều nhảm nhí ấy làm gì. Tôi đã làm giám đốc nhà máy mấy chục năm rồi còn không trụ được sao? Tự mình biết vận mệnh mình chứ, có gì mà sợ”.


  Trong Tứ trụ ông giám đốc nhà máy đó có tai hoạ bị giam, chẳng qua tai ách đó tạm chưa đến, tự mình không biết, còn nới cứng là tự mình biết mình, kết quả tháng 4 năm 1989 vì vấn đề kinh tế mà bị bắt giam. Về việc này, ông ta hối hận lắm và nói với người khác: “Giá như nghe lời bạn, nhờ thầy Thiệu dự đoán thì tốt rồi”


  Trong trụ này quan tinh nhiều, năm 54 tuổi lại hành tài vận canh tuất đúng là: quan nhiều gặp tài, phải đề phòng quan tai họa”.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 8 năm 1988, khi tôi dự hội thảo “Chu dịch” toàn quốc ở Quý Châu, ông Lý nhờ tôi đoán vận. Tuy ông này rất giống là một vị chức cao, nhưng tôi không giám kết luận một cách vội vàng. Sắp xếp xong Tứ trụ, thấy không có quan tinh, đại vận lại không tốt, trong Tứ trụ tài kiếp bị kiếp, tài là nguyên thần của quan, tài bị kiếp thì không thể làm quan, nên tôi đoán ông cả đời không làm cán bộ. Quả đúng như thế.


  Có một số người trong mệnh không có quan, nhưng không biết mệnh, không tin mệnh, chỉ dựa vào sức, vào nhiệt tình, bản lĩnh, dáng vẻ, tức không nắm được vận khí của mình, kết quả gặp tai hoạ vì chức vụ. Thậm chí có trường hợp cá biệt có chức vụ nhưng vì làm những việc không chính đáng, đến lúc nào đó là đổ vỡ.


  —ooOoo—


Chương 20


  CÔNG DANH


  Văn hóa là món ăn tinh thần, là chìa khóa để mở ra cánh cửa khoa học, là văn minh và tiến bộ của nhân loại. Do đó sự phát triển của sự nghiệp văn hóa tiêu biểu cho nền văn minh, tiến bộ và trình độ khoa học của một quốc gia, một dân tộc.


  Một người có thể bước vào cổng trường đại học để được đào tạo nâng cao, nhưng có trở nên người có tên tuổi hay không, trong Tứ trụ đều đã có sẵn các tiêu chí đó. Có rất nhiều tiêu chí thông tin về khả năng học tập, về những thành đạt trong sự nghiệp, nhưng trong đó: tài, quan, ấn là ba cái quan trọng nhất. Khi gặp vận tài, quan, ấn thì rất có lợi cho thi cử, thành đạt.


  Ở Trung Quốc, trong việc phân công công tác chưa thể bảo đảm đúng năng lực cho từng người, như có người trong mệnh nên làm kinh tế nhưng thực tế lại dạy học ở trường đại học; có người làm nghề điện tử sẽ có tiền đồ nhưng lại đi học văn, có nhiều người tuy học trung cấp chuyên nghiệp lại đi làm hành chính, v.v.. Như vậy vừa lãng phí tài nguyên, nhân lực của quốc gia, vừa trái với năng lực của từng người, phí công bao năm học tập và làm cho mỗi người không phát triển được. Cho nên Mao Trạch Đông nói “Sự lãng phí nhân lực là lãng phí lớn nhất”.


  Ở nước ngoài, đặc biệt là ở những nước phương Tây phát triển, tốc độ phát triển của họ rất cao. Điều đó do nhiều nguyên nhân, trong đó mỗi người có thể tự do lựa chọn học nghề và công việc, sau đó lại tự mình phát triển, sáng tạo là một nguyên nhân quan trọng. Như vậy dễ dàng phát huy sở trường của mình, sáng tạo được nhiều trong sự nghiệp khoa học sẽ làm cho đất nước phát triển nhanh.


  Vì vậy để thúc đẩy nhịp độ xây dựng đất nước, giảm bớt sự lãng phí nhân lực, nên bắt đầu từ cấp một, cấp hai hoặc sau khi tốt nghiệp cấp ba nên tiến hành dự đoán cho từng học sinh. Ngoài việc phải học tập những kinh nghiệm kinh doanh tiên tiến của nước ngoài ra, còn có thể dự đoán theo Tứ trụ cho từng người, xem ai có thể vào đại học, ai không vào được; ai có những sở trường đặc biệt, có thể theo học nghề gì. Nếu trong Tứ trụ là người thích hợp với công tác kinh tế, tài quan ấn vận lại tốt thì nên chọn nghề làm kinh doanh; nếu trong Tứ trụ không thích hợp là người quản lí thì nên chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật để công tác ở cơ quan nghiên cứu khoa học, sáng tạo và cống hiến ở đó. Có những người Tứ trụ có tiêu chí quân uy thì có thể thì vào các học viện quân sự, học tập cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng hiện đại của đất nước. Tóm lại là học để dùng, như thế thì đối với đất nước và cá nhân đều có ích. Ví dụ lấy tiêu chí quân nhân mà tôi đã nghiên cứu thì thấy trong Tứ trụ không những có tiêu chí quân nhân mà còn có thể thấy được cả cấp bậc. Tôi đã thống kê năm mươi trường hợp, có người cũ, người mới, có quân nhân tại ngũ, có quân nhân dự bị, trong đó chỉ có một người không có tiêu chí quân nhân.


  Nghiên cứu thành công về tiêu chí quân nhân có lợi cho công tác tuyển quân. Do đó việc dùng Tứ trụ để dự đoán cho từng người là giúp cho đất nước có phương hướng bồi dưỡng nhân tài theo trọng điểm, giúp mỗi người phát huy được thế mạnh của mình, có lợi cho đẩy nhanh sự phát triển khoa học của đất nước.


I. DỰ ĐOÁN VỀ HỌC TẬP, THI CỬ


  - Tài quan ấn đều có là có lợi cho thi đỗ.


  - Quan tinh không bị phá hại là thi đỗ cao.


  - Trong trụ quan không gặp thương và sát, gặp vận vượng là đỗ đạt sớm từ bé.


  - Thân vượng gặp quan thì nhất định thi đỗ.


  - Trụ ngày gặp quý địa, gặp lộc mã là tuổi trẻ đã đỗ đầu.


  - Thương quan bị chế ngự, hoặc thương quan hợp sát thì lợi cho thi cử.


  - Kình dương nhiều lại gặp sát là rất tốt, đỗ cao.


  - Thất sát hóa ấn là tuổi trẻ đã thi đỗ.


  - Ấn thụ gặp lộc thì sẽ thi được lên đại học.


  - Ấn vượng, sát yếu thì thi đỗ.


  - Hoả sáng, mặc đẹp, trụ ngày mạnh là tài ở bậc trạng nguyên.


  - Trước ấn sau tài là khi nào thi cũng đỗ.


  - Ngày quý, giờ dần hình hợp là thi thì đỗ.


  - Ấn vượng lại gặp vận đế vượng là chắc chắn đỗ.


  - Khôi tỉnh ở quan địa nhất định là thần đồng.


  - Trụ tháng có ấn, nhật nguyên có tài khí là người thi đỗ cao, nếu làm bài tốt chắc chắn đỗ đầu.


  - Sát ấn lại gặp ấn là tuổi trẻ đã đỗ cao.


  - Thiên đức, nguyệt đức gặp tướng tinh đã thi là đỗ.


  - Tuế đức gặp tài là thi cử từ bé.


  - Trong trụ có mộc dục, đã học đi thi là đỗ.


  - Ấn nhiều sinh vượng là người thông minh.


  - Nhâm quý gặp mậu kỉ tương ứng là người thông minh đức tài.


  - Thương quan được lệnh là tài học đứng đầu.


  - Nhâm quý gặp thân, tí, thìn là người học giỏi tài nhiều.


  - Mậu kỉ đủ bốn mùa là người vinh hiển.


  - Thương quan trùm lên ấn tài là tốt, văn chương, nghệ thuật siêu quần.


  - Năm, tháng có quan tinh là nổi tiếng từ bé.


  - Ngày quý, giờ quý kiêm hợi sửu là đỗ cao, vào bậc hàn lâm.


  - Mã tinh hội tụ ở học đường là văn chương hay, đẹp.


  - Trụ có hoa cái là người có trình độ văn chương, nghệ thuật.


  - Trong trụ hỏa thịnh là người văn chương sắc sảo.


  - Hỏa mạnh có thuỷ là người lừng danh.


  - Thực thần lộ đẹp là người thông minh tuyệt đỉnh.


  - Kim thuỷ, thương quan được lệnh là người văn chương hạng nhất.


  - Kình dương gặp sát nhất định thi đỗ.


  - Can lộ rõ tài ấn là đến tuổi trung niên mới đỗ cao.


  - Trụ giờ gặp thực thần lộc mã đã thi là đỗ.


  - Trong trụ kim thuỷ đều có là văn chương siêu quần.


  - Khôi canh tụ hội thì phát phúc phi thường, người đó tính cách thông minh, văn chương xuất chúng.


  - Tài quan thực đều có thì thông minh tuấn tú, văn chương xuất chúng.


  - Sát ấn đều có là văn, võ song toàn.


  - Thất sát có chế hóa là có quyền, người như thế từ bé đã học giỏi


  - Trụ tháng chỉ có ấn, không có tài tinh là học giỏi thi đỗ.


  - Quý nhân trùm lên ấn là văn võ song toàn.


  - Trạch mã học đường gặp vượng địa là tài học thông minh.


  - Văn kho tuất thổ bị xung khai là văn chương phát mạnh.


  - Chính ấn quy về lộc, văn uyên bác, nắm quyền thi cử.


  - Trụ có mộc hỏa là thông minh, thuộc thiên kinh vạn quyển.


  - Người ấn vượng thì thông minh tài trí.


  - Trụ ngày mạnh, ấn vượng gặp quan là người học rộng tài cao.


  - Ấn gặp hoa cái là sức học hàn lâm.


  - Đi thi kị nhất thương quan gặp quan.


  - Tỉ kiếp nhiều tất có sự tranh giành ngôi thứ trong thi cử.


  - Thân suy, ấn nhược thì đừng đi thi.


  - Thiên quan bị chế phục mạnh quá sẽ là bần nho.


  - Một mộc gặp nhiều hỏa thì văn chương tản mạn.


  - Ấn thụ nhiều là người thông minh, thuỷ thổ hỗn tạp thì dốt.


  - Can ngày, lệnh tháng đều mạnh thì nhàn hạ.


  - Nhật đức gặp khôi canh lại gặp hình xung là bần sĩ.


  - Mệnh gặp ất bính đinh lẫn tuần không mà sinh vượng là kẻ sĩ ở ẩn.


  - Trụ tháng vượng tướng, chi giờ tử tuyệt là có tài nhưng không gặp thời.


  - Hình xung kình dương là người ác mà đốt.


  - Tài nhiều, ấn nhẹ, thân nhược là người có học vấn nhưng nghèo.


  - Có sát không có ấn thì tác dụng kém, có ấn không có sát là thiếu uy phong.


  - Trụ có hình phá là bạch diện thư sinh, suốt đời không đỗ.


  - Ấn bị phá, tài bị thương là người thiếu ý chí trong thi cử.


  - Thiên quan nắm quyền là học nhiều mà thành công ít.


  - Trụ ngày yếu, thực thương nhiều là học tốt.


  - Trong trụ tài nhiều, tài vượng là người học kém.


  - Tài nhiều tài vượng lại không có tỉ kiếp thì khi thi khó đỗ.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1985, để nghiên cứu quy luật thi đại học, tôi đã ghi lại một số Tứ trụ. Trong Tứ trụ này thương quan trùm phủ lên ấn, chính là thông minh tuấn tú, tìm đại vận thấy năm 17 tuổi gặp vận thương quan bính ngọ, lưu niên nhâm tuất ở ấn địa, nên tội dự đoán năm 1982 thi đỗ đại học. Quả đúng như thế.


  Thi cử vốn kị gặp vận thương quan, nhưng năm thi hai thương quan gặp hai ấn, nhân ấn lại gặp vượng địa, nhâm ấn chế ngự bính thương quan, cho nên “Thương quan có chế ngự, lợi cho thi cử”.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 2 năm 1986, ông Lưu nhờ xem cho con trai thi đại học. Trong trụ từ 10 tuổi đến 20 tuổi hành vận tài nhâm tuất. Thực thần sinh tài, lợi cho thi cử. Sau đó lại dùng phép gieo quẻ để so sánh, kết quả vẫn là thi đỗ. Điều đó chứng tỏ thông tin của một người, cho dù dự đoán theo cách gì đều có sự đồng bộ với nhau. Tôi nói với ông Lưu: “Năm nay con ông nhất định đỗ”. Kết quả đúng như dự đoán.


  Ví dụ 3. Khôn tạo.


  

    

  


  Trong trụ tài quan ấn đều có, 18 tuổi hành đại vận quan vận, nên thi đỗ. Về sau làm cán bộ ở viện nghiên cứu.


  Ví dụ 4. Khôn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1988, cô Điền nhờ tôi đoán vận. Căn cứ năm 28 tuổi cô ấy hành vận sát giáp tuất, gặp lưu niên mậu ngọ, tôi rút ra kết luận: “Cô tốt nghiệp đại học đã khá lâu”. Cô ta nói đúng và rất kinh ngạc. Đoán thế là vì đại vận giáp mộc là sát, trong trụ ngọ hoả gặp kinh dương, lưu niên kình dương. “Kình dương nhiều lại gặp sát là đại quý, thi đỗ cao”.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 1 1 năm 1987 tôi nhận được bức thư của một sinh viên họ Tạ ở học viện Bắc Kinh. Em đó trong cuộc sống gặp trắc trở nên rất bị quan Tôi thấy trong trụ “Kim thuỷ thương quan là người học giỏi”, “Ấn gặp hoa cái là ở hàn lâm tôn quí”. Năm 1988 là năm có thay đổi lớn, năm mậu thìn, trong Tứ trụ lại đã có hai thìn, làm thành ba thìn xung một tuất. Bị xung là tượng di động. Thìn là thuỷ kho, gặp vượng xung khai, lại gặp tiểu vận quan tinh đinh mùi là tượng có sự lưu động lớn, nên đoán anh ta có việc phải vượt trùng dương đi xa. Tôi viết thư khuyên anh ta: “Tiền đồ anh rất rộng mở, có thể làm nên sự nghiệp trong học vấn. Từ nay về sau có thể có cống hiến trong khoa học kỹ thuật”. Đúng là năm 1988 anh ta ra nước ngoài.


  Đến cuối năm, anh ta gửi thư về cảm ơn. Sau khi dự đoán không những anh ta từ dưới vực sâu đi lên mà còn được lưu học ở Nhật.


  Ví dụ 6. Khôn tạo.


  

    

  


  Tháng 7 năm 1988, em Nhạc ở Bắc Kinh nhờ đoán xem việc đi du học nước ngoài có thành hiện thực không. Căn cứ Tứ trụ thấy: “Hợi mão mùi, mã ở tị”, tháng 10 hợi thuỷ là chính mã, lại mộc trường sinh ở hợi, không những có sự di động mà còn có sự sáng tạo mới mẻ. Do đó tôi bảo nên nắm chắc thời cơ, tháng 10 năm nay có thể du học. Sau đó đúng là đi Nhật. Điều đó ứng với câu: “Ấn vượng, sát yếu thì có tên bảng vàng”.


  Ví dụ 7. Khôn tạo.


  

    

  


  Tháng 2 năm 1986, một người ở Tây An muốn hỏi con gái có thi vào đại học được không. Tôi thấy trong Tứ trụ thủy thổ hỗn tạp lại hành kiếp vận, nên đoán: “Thi đại học gặp khó khăn đấy”. Về sau thi mấy trường đều không đỗ, ứng với câu: “Ấn thụ chủ về thông minh, nhưng thuỷ thổ hỗn tạp thì tất phải ngốc”.


  Ví dụ 8. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 6 năm 1987, có cụ già hỏi về tuổi thọ, tôi thấy trong Tứ trụ “nhật nguyên yếu, thương thực nhiều là người sợ đi học”, nhân tiện bèn nói: “Cụ khi nhỏ chắc không thích đi học”. Cụ quả quyết đáp: “Đúng! • Học không vào, toàn trốn học, về sau được mấy tháng thì bỏ học”.


  Về nghiên cứu thi đỗ, tôi khảo sát đã khá lâu, còn đối với đi du học nước ngoài thì mới bắt đầu nghiên cứu từ năm 1987. Không phải là ai cũng có dịp xuất dương du học, những người có tiêu chí du học đồng thời phải đúng vận mới được. Những bàn luận về thông tin du học cũng như phương pháp dự đoán du học theo bát quái xin xem ở Chương 4 cuốn sách “Chu dịch dự đoán - Các ví dụ có giải” xuất bản ở Hồng Kông năm 1991.


II. DANH TIẾNG


  - Thương quan gặp ấn và tài, dùng ấn, bỏ tài mới nổi danh.


  - Thương quan gặp tài lẫn hợp mới có thanh danh.


  - Thương quan thương cho hết thì danh mới nổi, quyền mới cao.


  - Trong trụ có thương quan cùng với ấn, nếu có gan thi thố thì thành công bất ngờ.


  - Thương quan hợp sát thì nổi tiếng khắp xa gần.


  - Thương quan nếu gặp tài thì thân rất vinh hiển.


  - Thương quan hỗn tạp với sát thì nhất định thi đỗ.


  - Thương quan có thân vượng, tài vượng hoặc ấn vượng là tên treo bảng vàng, quý số một.


  - Thực thần ở trước, sát ở sau là người công danh hiển đạt.


  - Thực thần có cát tinh trợ giúp thì nổi tiếng, giàu có.


  - Thương quan, kình dương còn có sát là tên treo bảng vàng.


  - Thương quan giáp mộc gặp dần ngọ, hỏa sáng, mộc đẹp thì có thanh danh.


  - Sát ấn tương sinh cho nhau thì có lợi cho công danh.


  - Sát và kình dương vượng thì từ bé đã thi đỗ.


  - Sát tàng, quan lộ tức là ác mờ, thiện rõ, người như thế tên tuổi nổi tiếng.


  - Thất sát hóa làm quyền thì võ chức công danh lẫy lừng thiên hạ.


  - Thất sát gặp kình dương thì công danh hiển đạt.


  - Kình dương nhiều lại gặp sát thì nổi tiếng khắp thiên hạ.


  - Kình dương gặp thất sát, ra khỏi là sẽ nổi tiếng.


  - Hành vận quan sát thì danh có khí, nhưng thái quá (vượng quá) thì lại xấu.


  - Kình dương nhiều lại ở ngôi dương thì được cả danh lẫn lợi.


  - Trụ tháng gặp sát đồng thời với kình dương thì tên tuổi lừng danh.


  - Tài kho ở đất sinh vượng thì nhất định thị dỗ.


  - Thân vượng gặp quan là tên treo bảng vàng.


  - Trụ ngày vượng mà tài quan yếu, đến lúc hành vận tài quan thì sẽ nổi danh.


  - Kim gặp hỏa thì phú quý nổi tiếng thiên hạ.


  - Quan hoặc thất sát sinh cho năm thì lưu danh thiên cổ.


  - Ấn tàng, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển.


  - Thổ gặp thìn tuất sửu mùi thì khi mộc mạnh sẽ thành danh.


  - Ngang vai gặp lộc thì anh em nổi tiếng.


  - Dậu phá mão, mão phá ngọ, là tài danh vẹn toàn.


  - Lộc gặp thất sát là có thanh danh.


  - Không có cách cục mà có tài quan thì nổi tiếng trong triều.


  - Dần thân tị hợi nhiều thì nổi tiếng, hiển đạt.


  - Vận giáp ất gặp phương tây, thân lại vượng thì sẽ nổi tiếng.


  - Mậu kỉ gặp bốn mùa thì nổi danh hơn mọi người, nếu gặp hai đức hoặc tam kì thì tiếng vang bốn phương.


  - Trụ ngày, trụ giờ gặp quý thì cuối đời nổi tiếng.


  - Trụ năm gặp quan quý, vừa mới giỏi nghề đã nổi tiếng ngay.


  - Tháng sinh gặp lộc thì văn chương, nghệ thuật hơn người.


  - Mệnh gặp ất bính định là người tài hoa, xuất chủng, học rộng tài cao.


  - Tháng kình dương, ngày kình dương, giờ kinh dương, gặp quan sát thì công danh cái thế.


  - Chính mã đóng ở trụ ngày lại được trợ giúp hoặc được sinh là nổi danh khắp thiên hạ.


  - Tứ trụ có sáu quý (sáu chi quý), trụ ngày không có thổ, trụ giờ giáp dần, lúc gặp dần tị là lúc diệu kì nhất.


  - Tài quan vượng, trụ ngày yếu, phải chờ đến vận thân vượng mới nổi danh. Nhâm quý tương sinh cho thân hợi, tí chờ đến vận hoả thổ thì danh tiếng khắp triều đình.


  - Tài khí gặp chính quan, tên tuổi vang xa sáu nước.


  - Quan tinh ấn vượng, là công danh bậc nhất.


  - Trụ giờ gặp một ngôi thiên quan thì tiếng tăm vang xa ngàn dặm.


  - Lộc mã đi cùng nhau là quan rường cột của triều đình.


  - Năm tháng ngày giờ cùng một tuần là tên treo bảng vàng, lừng danh trong thiên hạ.


  - Trong trụ không có quan tinh, có tài tinh chờ đến hành tài vận thì công thành danh toại.


  - Mã tinh tường sinh cho tài thì nổi danh khắp thiên hạ.


  - Tài tinh ở chính ngôi, nắm quyền, trụ ngày mạnh thì danh lợi song toàn.


  - Thận vượng ấn vượng là hiển đạt cao quý.


  - Ấn ẩn, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển, phúc đức đều có.


  - Mệnh gặp ấn thụ là phúc rất dày, được hưởng âm đức làm nên công trạng.


  - Thương quan còn có tài, lại hành tài vận thì công thành danh toại.


  - Trụ ngày lộ thương quan, trụ giờ lộ rõ tài thì công danh vinh hiển.


  - Trong trụ có tài quan ấn lại còn được lộc mã thì tên tuổi lừng danh.


  - Năm tháng có tài vượng, tuổi trẻ đã bước vào quan vận thì công danh phát sớm.


  - Tài nhiều lại hành vận tài vượng cũng có thể thành đạt.


  - Tài ít bị thương kiếp thì danh lợi song toàn.


  - Hỏa sáng, mộc đẹp là tuổi trẻ đã nổi thanh danh.


  - Lộc mã khí vượng lại gặp quý hợp thì anh hùng xuất chúng.


  - Dương gặp đức, âm gặp quý, vượng thì vinh hiển, nhược thì cũng giữ được thanh danh.


  - Thiên tài ở trụ giờ gặp quan thì đỗ đạt từ bé. Nếu được thực thần bổ trợ thì tuổi trẻ đã ở cạnh vua.


  - Thực thần vượng gặp tài thì chắc chắn sẽ có công danh.


  - Mộc được kim tu sức thêm thì tuổi trẻ đã thành danh.


  - Can thấu thực thần lại gặp lộc mã thì tuổi trẻ đã đỗ đạt.


  - Ấn tinh gặp quan, gặp lộc là được tạc tên vào bia.


  - Lộc gặp tài, gặp văn xương là nổi tiếng về nghệ thuật.


  - Quý nhân lộc mã ở giờ sinh là làm rạng tổ tông.


  - Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần là người văn chương lừng lẫy.


  - Tài, quan, ấn đều có là tuổi trẻ đã nổi tiếng, lập công to.


  - Trụ ngày, giờ có chính quan thì về già sẽ công thành danh toại.


  - Giáp mộc thương quan dần ngọ đều có đủ là người thông minh có tiếng.


  - Ất mộc gặp giờ bính tí, không bị quan xung hại là điều kỳ diệu, nổi tiếng bốn phương.


  - Ngày canh, giờ thân gặp lộc là danh lợi cao cường.


  - Mệnh gặp trạch mã là lợi cho cầu danh cầu lợi.


  - Ngày quý, giờ quý trong trụ còn có hợi sửu là học tài đỗ cao bậc *hàn lâm.


  - Ngũ hành không bị hung sát là tên tuổi cao sang.


  - Phàm người ấn ở trường sinh vượng địa lại được sát sinh cho thì văn tài xuất chúng.


  - Hoả thịnh ở đất bính đinh thì danh cao lộc nhiều.


  - Mùa đông ít thuỷ mộc thì danh lợi hư vô (không có).


  - Chỗ vượng gặp hình thì thất bại.


  - Tài quan đều bị thương tổn, người đó không nghèo hèn đói rách cũng là người kém cỏi.


  - Có thương quan mà không có tài quan thì tuy thông minh khéo léo nhưng vẫn không thành đạt gì.


  - Kiếp thương tỉ kiêu đều có thì khó mà tránh được rủi ro.


  - Từ quán học đường chủ về khoa danh, nếu không có quan tinh thì cũng là hư ảo.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 8 năm 1986, người này đổi nghề, được điều đến Hiệp hội nghệ thuật, sau đó không lâu đến nhờ tôi đoán xem trong văn nghiệp có thành đạt gì không? Tôi nói: “Ông về sau có thể trở thành một nghệ sĩ vô cùng danh tiếng”. Quả thực về sau ông viết truyện dài và phóng sự, tiểu thuyết, các tác phẩm về Phật giáo nên rất nổi tiếng.


  Trụ này ứng với câu: “Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần thì văn chương cái thế”.


  Ví dụ 2. Khôn tạo.


  

    

  


  Tháng 12 năm 1986, tôi đoán cho Tứ trụ này. Xem qua Tứ trụ tôi nói: “Có danh khí lớn, nổi tiếng trong thiên hạ”. Cô ta và mọi người có mặt ở đó đều gật đầu. Bạn tôi lúc đó mới nói cho tôi biết: cô ta là diễn viên kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.


  Tứ trụ có quý, kình dương ở hợi, sát đóng ở ngày quý, nên “Kình dương nhiều lại gặp sát thì danh nổi khắp thiên hạ”.


  Ví dụ 3. Càn tạo.


  

    

  


  Năm 1988 khi tôi đoán vận mệnh cho một người bạn thân, dự đoán trong tương lai tiếng tăm anh rất lớn. Năm 1989 đã ứng nghiệm. Học thuật của anh cao sâu nổi tiếng, có ảnh hưởng rất to lớn. Đúng với câu: “Thương quan hợp với sát thì danh tiếng lẫy lừng thiên hạ”.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 12 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, đã đoán vận cho một giám đốc nhà máy. Xem xong Tứ trụ tôi nói: “Ông là người có danh tiếng”. Mấy vị giáo sư và lãnh đạo có mặt ở đó đều nói: “Anh ta rất nổi tiếng. Đang là học sinh phổ thông, tiểu thuyết của anh ấy đã in hơn hai triệu bản. Bây giờ lại là nhà quản lý xí nghiệp nổi tiếng toàn quốc”. Trụ này ứng với câu: “Sát ấn tương sinh thì công danh hiển đạt”.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Đó là Tứ trụ của một thanh niên nghệ sĩ rất nổi tiếng. Trong trụ chứa tiêu chí thông tin người nổi tiếng. “Thương quan lẫn với ấn, có gan thi thố thì nổi tiếng bất ngờ”. Tôi nói anh ta sau này sẽ trở thành ngôi sao trọng văn đàn đất nước.


  Ví dụ 6. Càn tạo.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của Phó tổng biên tập rất nổi tiếng của một tờ báo. Trong trụ lộ rõ tiêu chí của người nổi tiếng. “Năm gặp quan quý nghệ thuật cao nổi tiếng”.


  Ví dụ 7. Càn tạo.


  

    

  


  Đây là Tứ trụ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, tôi quen vào tháng 10 năm 1989. Người đó nổi tiếng vì trong trụ có: “Quan lộc quý mã gặp hợp hình thì rất nhanh nổi tiếng”.


  —ooOoo—


Chương 21


  BỆNH TẬT, TAI HỌA


  Sách “Hoàng đế nội kinh - Phần âm dương ứng hướng đại luận” có nói: “Âm dương là đạo của trời đất, là kỉ cương của vạn vật, là cha mẹ của sự biến hóa, là nguồn gốc của sự sinh sát”. “Sự hợp của trời đất gắn chặt với ngũ hành”. Mọi vật trong đời này, sinh diệt, diệt sinh cứ thế luân hồi gắn chặt với quy luật âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Người ta mắc bệnh hoặc gặp phải những đau khổ hay tai hoạ bất ngờ cũng là do âm dương ngũ hành gây ra cả. Về điểm này, y học hiện đại ngày nay đã chứng minh rõ.


  Âm dương ngũ hành, giới triết học thường cho đó là một danh từ trừu tượng, thực ra nó không trừu tượng mà là một loại vật chất có lượng, có chất. Nó là “khí” nguồn gốc của vạn vật. Khí tụ lại mà thành vật, vật hóa thành khí, cho nên khí là vật chất.


  Âm dương ngũ hành trong cơ thể người là một loại vật chất rất tinh vi, không những ngày xưa mà ngay khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa có máy móc nào có thể đo được. Do đó, người xưa để nắm vững quy luật sinh khắc biến hoá của âm dương ngũ hành trong tự nhiên và cơ thể con người, đã phát minh ra mười thiên can và mười hai địa chỉ để biểu thị bốn phương tám hướng trong trái đất, để định phương hướng; định ra các tiết lệnh để biểu thị bốn mùa xuân hạ thu đông của một năm; biểu thị lục phủ ngũ tạng trong cơ thể để biết thịnh suy.


  Thiên can địa chỉ đã chia ra âm dương ngũ hành không những có khí mà còn có sắc, có ánh sáng và có điện. Như khí mộc thuộc màu xanh, sinh gió; khí hoả thuộc màu đỏ, sinh nhiệt; khí thổ thuộc vàng, sinh táo; khí kim thuộc trắng, sinh hàn; khí thuỷ thuộc đen, 'sinh thấp. Nên người ta có sự thay đổi về phong nhiệt táo hàn thấp. Khi âm dương ngũ hành của cơ thể không điều hoà thì lục phủ ngũ tạng mất sự thống nhất. Ngũ hành thông với năm tạng, lục phủ thông với chín khiếu. Mười can bị khắc thuộc lục phủ, mười hai chi bị khắc thuộc ngũ tạng. Do đó, căn cứ theo sự biến hóa thịnh suy của âm dương ngũ hành mười can, mười hai chi mà biết được sự thịnh suy của tạng phủ. Cho nên có thể đạt được mục đích phòng bệnh, trị bệnh.


  Các mục bệnh tật, thương tật, tử vong, tai hoạ, tù ngục của chương này đáng lẽ chia thành từng chương riêng, nhưng vì ví dụ rất nhiều, đang quá trình chỉnh lý nên thương tật, tử vong, tai hoạ, tù ngục tạm thời đặt thành các tiết, thảo luận chung, mong độc giả thông cảm.


I. BỆNH TẬT


  Ngang vai trong Tứ trụ nhiều là người ít bệnh.


  Trụ ngày cao cường thì cuộc đời ít bệnh.


  Ấn thụ nhiều sinh thân (mình) là người khoẻ.


  Thân mạnh, ấn lại vượng là ít bệnh.


  Trụ ngày trường sinh là người khoẻ, bệnh ít.


  Tứ trụ có thiên, nguyệt đức là suốt đời ít bệnh.


  Kình dương kiếp tài là bệnh tật dày vò.


  Kim yếu gặp hoả vượng là có bệnh về máu.


  Kim chủ về phổi. Nếu bị hoả xung khắc là bị bệnh về tửu sắc.


  Thổ hư gặp mộc vượng là tì vị bị tổn thương.


  Người có bệnh đau gân cất là vì mộc kim làm thương tổn.


  Mắt mờ là hoả bị thuỷ khắc.


  Chi dưới hàn lạnh là sinh vào mùa đông mà không gặp hoả.


  Thương quan gặp thương vận là bệnh tật liên miên.


  Mệnh phạm hình xung lẫn hợp thì phần nhiều do tửu sắc hay tang gia mà thành bệnh.


  Vận gặp tỉ kiếp thì vì bệnh tật mà hết của.


  Tứ trụ kiêu thần nhiều, thân lại nhược thì bị bệnh lao.


  Mộc bị kim khắc thì vùng thắt lưng bị bệnh.


  Hoả bị thuỷ khắc thì bị bệnh về mắt.


  Tam hợp hoả cục thịnh vượng thì bị bệnh về máu.


  Thổ khắc thuỷ thì các tạng vùng bụng bị bệnh. Hoả khắc kim thì phổi bị bệnh.


  Trụ ngày vượng, tài quan thịnh là chân tay bị gãy hay bị thương.


  Kình dương gặp ấn thụ thì cuối đời bị bệnh.


  Hai mắt không có đồng tử là vì hoả thổ đất khô quý thuỷ.


  Bính đinh khắc hại canh kim là đại tràng có bệnh.


  Kim thuỷ thương quan hàn thì họ vì lạnh, nhiệt thì bị đờm vì hoả.


  Hoả thổ ấn thụ, nhiệt thì phong đờm, táo thì người ngứa.


  Kim thuỷ làm cho khô là bệnh thận hư.


  Thuỷ mộc tương sinh là tì vị bị tổn thương.


  Kình dương ở bại địa là bệnh tràng nhạc.


  Tài nhiều thân nhược lại hành vận tài thì nhiều bệnh tật.


  Thổ vượng gặp hoả là bệnh đau mắt vì nhiệt.


  Trong Tứ trụ thương sát nhiều, không có quan tinh, khi vận nhập vào quan địa lại gặp tuế quân, nếu không bị bệnh về mắt thì sẽ gặp điều rủi ro khác.


  Ngày, giờ có cả sát, quan hỗn tạp thì bệnh xen nhau phức tạp.


  Kiêu đoạt thực thần là có tật.


  Kim thần gặp thuỷ là người vừa nghèo đói vừa bệnh tật.


  Kiêu thần đóng ở trụ ngày hoặc Tứ trụ nhiều kiêu thuần là vì ăn mà bị bệnh.


  Trụ tháng có sát hoặc thương quan, hành đến vận thương quan thì phải đề phòng bệnh mắt.


  Bính đinh hoả vượng là khó tránh khỏi bệnh hoặc cấm khẩu do trúng phong.


  Trụ ngày, trụ giờ ở suy địa là bệnh khó khỏi.


  Nhâm quý thêm thổ vượng là chi dưới bị thương tổn.


  Thân nhược gặp sát mạnh hoặc gặp sát địa nếu không chết cũng tại hoạ nặng.


  Kim gặp vượng thuỷ là bệnh gân cốt bị thương.


  Hợi tí còn gặp thân tị, ngọ là bệnh về mắt.


  Trong Tứ trụ, trụ ngày nhược, thực thương nhiều là bệnh choáng đầu.


  Giáp mộc gặp hoả nhiều là bệnh về thần kinh.


  Trong trụ hợi, tí nhiều là bệnh thủng ruột non, nhất là sinh vào giờ bính tí, nhâm tí dễ ứng nghiệm.


  Tứ trụ hoả nhiều thì tuổi trẻ hay bị viêm mủ.


  Tứ trụ đinh ngọ nhiều còn có mùi là đầu có sẹo hoặc sẹo làm hói một khoảng đầu.


  Kiêu gặp vượng, nếu không bị ốm cũng gặp tai hoạ.


  Nữ trụ năm gặp thương quan thì đẻ khó.


  Nữ gặp thiên đức, nguyệt đức thì dễ sinh.


  Thất sát hoặc kiêu thần đóng ở trụ ngày là vợ nhiều mà đẻ ít khí huyết không điều hoà.


  Nữ gặp kiêu thần không tốt, rất khó đẻ, gặp bệnh cũng hay nguy.


  Thực thần gặp kiêu thần nhiều là đẻ khó.


  Can năm có thương quan, trụ giờ gặp kình dương hình phạt, tức vận hợp với kiêu thần, kình dương đều là tượng đẻ khó.


  Ngày giờ phạm câu giảo là đẻ khó.


  Kình dương nhiều là đẻ khó, bệnh kinh nguyệt nhiều, đến lúc đứng tuổi thì mắc bệnh hàn lạnh.


  Nữ phạm mão dậu, phần nhiều sẩy thai khắc con, đau nhức liên sườn.


  Bệnh vì mộc hoả thường là bệnh đờm do hoả.


  Bệnh vì kim thuỷ thường là bệnh bị độc.


  Bệnh vì kim thuỷ thường là bệnh ở kinh thận.


  Bệnh vì thuỷ mộc thường là bệnh tì vị.


  Thiên quan chế phúc thái quá phải đề phòng đau hỏng mắt hoặc bệnh ở mắt cá chân.


  Thổ hư thuỷ thịnh phải đề phòng bị thương thành tật.


  Trong trụ gặp đến ba bốn lần kình dương thì phải đề phòng bị bệnh mù hoặc điếc.


  Người phạm kình dương sát thì đề phòng mù mắt.


  Trong trụ có kiếp tài, kình dương mà không có tài thì người không nghèo cũng tàn tật.


  Thân nhược lại gặp sát vượng, không chết cũng bị thương thành tật.


  Thân suy, quan vượng là chân tay bị thương thành tật.


  Trụ gặp thương quan nhiều là lưng, chân, gân cốt bị thương.


  Tam hình làm tan hợp là coi chừng dễ bị thương.


  Gặp hình phạt nhiều thì khó tránh khỏi bị thương.


  Năm tháng dần thân tương xung phải coi chừng bị câm điếc.


  Thìn tuất sửu mùi tương hình cũng đề phòng câm điếc.


  Mão dậu xung phá phải đề phòng bại chân.


  Trụ gặp một sát, ba tài, hai hoả phải đề phòng mù mắt.


  Trụ ngày phạm thương quan phải đề phòng tàn tật.


  Trong trụ có bệnh thì cuối đời vẫn khó khỏi, bệnh ở trong vận, quá vận thì khỏi.


II. CÁC VÍ DỤ VÀ BỆNH TẬT


  Ví dụ 1. Càn tạo


  

    

  


  Năm 1985, có một sĩ quan nhờ tôi đoán vận. Xem trong Tứ trụ tôi thấy đại vận hai tuổi năm tân hợi gặp lưu niên nhâm tí, nên nói: “Năm 1972 có bệnh đau mắt, năm đó còn bị bệnh khác”. “Đúng! Năm 1972 mắt tôi suýt bị mù. Ngoài ra còn bị bệnh nằm viện”.


  Năm 1972 bị bệnh mắt và còn bị bệnh khác, vì trong trụ có nhâm thuỷ khắc can ngày, cho nên khi gặp vận kim thuỷ và năm nhâm thuỷ thì can ngày là bính bị khắc, do đó bị bệnh. Bị bệnh mắt là ứng với câu “Nhâm thuỷ khắc bính hỏa”.


  Ví dụ 2. Càn tạo


  

    

  


  Tháng giêng năm 1986, có một người bạn nhờ tôi đoán vận cho con. Tôi thấy trong tất sát kiêu tương sinh, nên đầu tiên nói: “Con anh năm 1978 không bị bệnh mật thì bị bệnh gan”. “Đúng! Bị viêm gan, nằm viện”. Người bệnh gan, mộc tử ở ngọ. Năm 1978 là mậu ngọ, ứng với câu “Kiêu gặp kiêu vượng, không bệnh thì tai họa”.


  Ví dụ 3. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 7 năm 1987, khi tôi về Hồ Bắc thăm quê, một người bạn cũ nhờ tôi đoán vận cho con trai. Tôi nói: con anh năm 1990 vừa bị bệnh vừa bị thương, về bệnh chắc là bệnh gan. Tháng giêng năm 1991, khi tôi lại về quê thì vợ chồng bạn tôi báo cho biết: “Năm 1987 ông đoán con tôi năm 1990 bị bệnh gan và bị thương đều ứng nghiệm cả. Đầu tiên là bệnh gan nằm viện, sau đó đi xe máy lại bị thương”.


  Năm 1990 vừa bệnh gan, vừa bị thương, vì: trong trụ dậu hợp kim cục khắc mộc. Năm canh ngọ 1990 là lúc kim vượng mộc chết, nên bị bệnh gan. Năm canh ngọ 1990, canh là thương quan lại gặp vượng địa nên có tai nạn bị thương.


  Ví dụ 4. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 7 năm 1987 có người bạn thân nhờ tôi đoán vận cho vợ. Tôi xem qua Tứ trụ nói: năm 1987 vợ anh bị bệnh nặng. Bạn tôi nói luôn: đúng thế! Vợ tôi ốm hơn nửa năm nay, giờ vẫn chưa khỏi.


  Năm 1987 bị bệnh vì trong Tứ trụ đều gặp kiêu thần, thực thần; đại vận lại gặp kiêu thần. Trụ ngày quý dậu xung khắc trực diện với lưu niên thái tuế đinh mão. Điều đó ứng với câu: “Kiêu, thực đóng ở trụ ngày, can chi lại gặp kiêu nữa, kiêu đoạt thực tất bị bệnh”.


  Ví dụ 5. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 3 năm 1989, có một học viên ở Quảng Châu con ốm luôn, không biết nguyên nhân gì nên nhờ tôi xem giúp. Sau khi xem Tứ trụ tôi nói: con chị năm 1980, 1981 ốm nặng, có thể nói thoát chết. Chị ta liền nói: Đúng! Suýt nữa thì chết.


  Năm 1980, 1981 ốm nặng vì trong trụ thất sát nhiều lại gặp tài sinh. Năm 80, 81 là canh thân, tân dậu, là sát vượng gặp đất sát nên ốm nặng. Điều đó ứng với câu: “Thân nhược, sát vượng và nhiều lại gặp sát địa thì nhất định ốm”.


  Ví dụ 6. Càn tạo


  

    

  


  Ông Vương bị bệnh cao huyết áp lâu ngày không thể đi làm. Khi ở nhà thì huyết áp bình thường, vợ nghi ông ta giả vờ ốm, dục ông đi làm. Nhưng cứ hễ đến nhà máy là huyết áp lập tức lên quá 200, nhà máy lại đành cử người đưa ông về.


  Tháng 3 năm 1985, ông Vương tìm đến tôi nói: “Ở nhà máy nhất định có ma tà quấn lấy tôi. Tôi ở nhà huyết áp bình thường, ăn được ngủ được, thế mà cứ hễ đến nhà máy là huyết áp lại lên vùn vụt còn nhạy hơn cả uống thuốc, thật muốn chết quách cho xong... “Tôi bảo ông cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ. Xem qua Tứ trụ thấy rất rõ nguyên nhân. “Ông làm việc ở phương bắc của nhà ở là không lợi cho sức khoẻ (vì trong Tứ trụ thuỷ nhiều, nhà máy lại ở phía bắc nhà ở, do đó thuỷ vượng khắc hoả nên huyết áp cao). Nếu ông được chuyển công tác về phía nam chỗ ở, hoặc nghỉ ở nhà thì bình yên vô sự. Vấn đề là thế chứ không có ma tà nào cả”. Ông Vương về nhà nói lại với vợ, nghỉ ngơi ở nhà và không xảy ra điều gì cả.


  Ví dụ 7. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 7 năm 1990, có một thương nhân Hoa kiều đến Tây An nhờ tôi đoán vận cho anh trai của ông. Tôi xem qua Tứ trụ, lưu niên và đại vận rồi nói với ông ta: “Anh của ông tháng 10 năm 1989 bị nạn may mắn mà thoát chết”. Ông Hoàng kinh ngạc thừa nhận: đúng, năm ngoái vì bệnh tim bột phát, tí nữa thì chết, may mà cứu được”.


  Năm 1989 là năm kỉ tị, trong trụ quan tinh vượng và trùng lặp, đại vận lưu niên lại gặp thương quan. Tháng 10 là quý hợi, chính xung với thái tuế kỉ tị, do đó mà ốm. Điều đó đúng với câu: “Quan gặp thương quan, không bệnh cũng tai họa”.


  Ví dụ 8. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991, khi tôi đang giảng bài ở Singapore có đoán vận cho ông Cao. Tôi nói: “Ông thường mắc bệnh váng đầu”. “Đúng. Mỗi lần bệnh lên là rất lâu”. Như thế là vì: “Trong trụ thương thực nhiều, tất có bệnh đau đầu”.


  Ví dụ 9. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991, khi tôi ở Thái Lan có đoán vận cho cô Trương. Xem qua Tứ trụ và tuế vận tôi nói: “Năm 1950 cô mắc bệnh gan”. “Đúng đấy!” Sở dĩ như thế là vì, trong Tứ trụ dần là gan, nhâm sinh vào tháng 5 là tử địa, đại vận nhâm thân chính là thân kim xung khắc dần mộc thái tuế.


III. THƯƠNG TẬT, TÀN PHẾ


  Ví dụ 1. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 4 năm 1986, tôi gặp cô gái bại liệt cả hai chân nên chủ ý ghi lại Tứ trụ này. Năm quý mão 1963 vì bị sốt cao mà cô ta bị bại liệt hai chân. Nguyên nhân dẫn đến tàn phế là vì: trong trụ, thổ sửu thìn tàng thương, năm 63 là thái tuế quý mão, tiểu vận gặp quí mùi, quý thuỷ thương quan gặp đất trường sinh đế vượng tức là gặp suy lại bị vượng khắc. Đúng với câu: “Thương quan nhiều thì chân tay, gân cốt bị thương hoặc tàn phế”.


  Ví dụ 2. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 8 năm 1990, một vị lãnh đạo nhờ tôi đoán vận cho con gái. Căn cứ vào Tứ trụ tôi đoán năm 1971 cô ta bị tàn phế. Quả đúng như thế. Đó là vì năm 1971 “Thương quan gặp quan thì tật bệnh, tàn phế”.


  Ví dụ 3. Càn tạo


  

    

  


  Tứ trụ này trong chương Quan vận đã có đưa ra. Khi đó tôi còn đoán thêm: “Người này nhất định mù một mắt”. Đúng thế. Đó là vì: “Hỏa gặp thuỷ khắc thì mắt mờ”.


  Ví dụ 4. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 9 năm 1986, một công an nhờ tôi đoán vận cho em. Tôi xem Tứ trụ tính ra vận của anh ta và nói: “Khi cậu ấy 6 tuổi, tức là năm 1950, đầu bị thương nặng”. Cả hai anh em đều kinh ngạc nói: “Đúng quá! Năm 1950 bố tôi trèo cây chặt cành, em chơi ở dưới, rìu rơi từ trên cao xuống đúng vào đầu em tôi, chém thành một nhát, may mà không chết”.


  Trong trụ, sát kiêu tương sinh cho nhau tất có tai họa bị thương. Giáp mộc là đầu, năm 1950 là năm canh dần, chính là trụ năm giáp thân xung khắc với thái tuế canh dần, canh kim khắc giáp mộc, nên năm 1990 đầu bị thương. Đúng với câu: “Giáp mộc bị khắc thì trên đầu bị thương”.


  Ví dụ 5. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 9 năm 1986, có một người bán thịt vì cãi cọ mà đánh nhau, dùng dao chém bị thương cánh tay một em thiếu niên. Bố mẹ em bé rất đau khổ, không ít người cũng đồng tình với em bé. Tôi thấy tình cảnh như thế thì nghĩ: “Em bé này nhất định giờ sinh tháng đẻ có tiêu chí bị thương, năm nay vừa đến đúng thời gian đó, cho nên bị nạn này. Ít người tin điều đó nên bảo bà mẹ nói ra ngày sinh tháng đẻ xem sao.


  Sau khi xếp xong Tứ trụ, quả nhiên trong trụ bính là thương quan, trên trụ quan lại có quan tinh, năm 1986 lại vừa đúng năm bính dần thương quan. Cho nên “Thương gặp thương lại gặp vượng địa, tất sẽ có cái khổ vì bị thương”. Đúng với câu: “Thương quan gặp quan, là tai họa bất ngờ”.


  Ví dụ 6. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 2 năm 1987, người phụ nữ này nhờ tôi đoán vận. Căn cứ các tiêu chí trong Tứ trụ, tôi nói: “Năm 1983 này nếu không ốm nặng thì cũng gặp tai nạn”. “Đúng! Năm 1983 tôi sụt hầm, tí nữa mất mạng”.


  Trong trụ kiêu thương đều gặp. Năm 1983 là năm quý hợi, đúng là năm kiêu vượng, đúng với câu: “Kiêu gặp kiêu vượng, không ốm thì cũng bị thương”.


  Ví dụ 7. Khôn tạo


  

    

  


  Tháng 4 năm 1991, khi tôi ở Xingapo, bà Dương nhờ đoán vận. Tôi xem xong Tứ trụ nói: “Năm 1990 đầu bà bị thương nặng”. Bà ta thừa nhận “Đúng thế! Năm 1990 tôi bị xe đâm, đầu bị thương”.


  Trong trụ giáp mộc là đầu, năm 1990 là năm canh ngọ, canh kim khắc giáp mộc, nên đầu bị thương. Sự việc xẩy ra năm 1990 vì trụ ngày nhâm tí kình dương, xung tuế quân ngọ hỏa, ứng với câu: “Kình dương xung khắc tuế quân, là tai nạn rất nặng”.


  Ví dụ 8. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 3 năm 1992, khi tôi ở Thâm Quyến viết sách này, một người bạn dẫn cấp dưới của mình đến gặp tôi, nhân tiện để đoán vận cho cấp dưới. Sau khi xem Tứ trụ, lưu niên và tuế vận, tôi khẳng định nói: “Năm 1980 hoặc năm 1989 nhất định bị thương hoặc gặp tai nạn gì đó”. Nghe xong anh ta phủ nhận nói: “Không có, xin ông xem lại cho”. Lúc đó anh bạn tôi nhớ lại hộ anh ta: “Sao lại không có? Năm 1989 cậu từ khách sạn đi ra, vội vội vàng vàng đã đập đầu làm vỡ cửa kính, cả đầu và chân không phải bị thương à?”. “Đúng! có việc ấy thật. Lúc đó đầu đầy máu me, xương ống chân lòi ra, miệng vết thương bệnh viện phải khâu mười mấy mũi”.


  Ví dụ này đúng là: Hai kiêu cùng gặp, lại gặp đại vận thực thần canh thân. Vì thân vượng, kiêu vượng, có kiêu sinh tỉ kiếp nên dẫn đến tại nạn. Năm 1989 có tai nạn vì vận thân, lưu niên tị thêm ngày dần tạo thành tam hình.


IV. TỬ VONG


  Hệ từ của “Chu dịch” nói: “Bắt đầu và kết thúc là thuyết biết về cái sống và cái chết”. “Bắt đầu là kết quả của âm dương giao hợp, kết thúc là kết quả của âm dương phân chia”. Trong “Hoàng đế nội kinh - ngọc bản kí yếu biên” chỉ rõ: “Trùng lặp dương thì chết, trùng lặp âm cũng chết”. Người ta một kiểu sống nhưng hàng trăm kiểu chết. Trong chết lại chia ra chết vì bệnh, chết vì tai nạn. Cho dù là chết bệnh hay chết vì tai nạn thì y học hiện đại cũng đều nhận thức rằng đều là do âm dương ngũ hành sinh khắc giữ vai trò quyết định.


  Tứ trụ là kho chứa đựng thông tin của cả đời người. Tổ hợp của nó vừa như bảng khống chế trình tự của chương trình máy tính, vừa như một phương trình phản ứng hóa học. Nó kết hợp với đại vận, tiểu vận, lưu niên nếu phản ứng cân bằng thì biểu hiện trên cơ thể con người là sự mạnh khoẻ, bình yên, vận khí bình thường. Nếu phản ứng thành một kết quả thuận thì đó là điều ta cần, là tốt, nếu trong phản ứng gây ra mất cân bằng hoặc sự bùng nổ, là không thuận, là tai hoạ.


  Việc dự đoán thời gian chết của con người là vô cùng phức tạp về nguyên nhân chết, từ mệnh học mà nói đã có vô số loại hình, song, thường gặp nhất, dễ nắm vững nhất là: “Cùng gặp tuế vận”. Thế nào là cùng gặp tuế vận? Đó là can chi của lưu niên và đại vận thống nhất với nhau. Khi từng đại vận mười năm một đi đến “nhâm thân”, lưu niên cũng vừa đúng là năm “nhâm thân”, tuế và vận vừa đúng trùng nhau tức là cùng gặp. Cho nên nói: “Tuế, vận cùng gặp không chết mình thì cũng chết người thân khác”.


  Ví dụ 1. Vì sao Mao Trạch Đông lại mất năm 1976?


  Mao Trạch Đông là vĩ nhân của một thế hệ. Trình độ của Người uyên bác, thuộc nhiều sách kinh điển, tinh thông “Chu dịch”, nghiên cứu sâu mệnh lý học.


  Trương Ngọc Phương nói: Năm 1974 Thủ tướng đi Trường Sa. Mao Trạch Đông đứng ở cửa mời Thủ tướng vào. Chủ tịch nói luôn một câu: bảy ba, tám tư (câu nói cửa miệng của Hồ Nam) “Diêm vương không mời cũng tự mình đi”. (Xem trang 5, mục “Sự kiện lớn, vĩ nhân” báo “Đặc khu Thâm Quyến” số ra ngày 25 tháng 3 năm 1992).


  Tâm tư chính là cổ nhân từ mệnh học tổng kết ra. Khi người ta đến 73, 84 tuổi là lúc gặp cửa ải giữa sống và chết. Cho nên trong tổ hợp Tứ trụ của nhiều ông già khi đến tuổi 73, 84 là chết.


  Mao Trạch Đông năm 1974 vừa đúng 82 tuổi, Người đã vượt qua cửa ải 73, biết cửa ải 84 là bất lợi, nên thường nói: “73, 84 Diêm vương không mời cũng tự mình đi”. Vì sao Người vẫn luôn tâm niệm đến câu nói đó? Cứ xem Tứ trụ, đại vận và lưu niên của Người ta sẽ rõ:


  Mao Trạch Đông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1893, âm lịch là ngày 19 tháng 11 năm 1893. Tứ trụ là:


  

    

  


  Trong Tứ trụ tuy không có giờ nhưng không ảnh hưởng đến tính đại vận và lưu niên. Mao Trạch Đông 7 tuổi bắt đầu đại vận. Từ 77 tuổi đến 86 tuổi hành đại vận bính thìn. Năm 1976 là năm Bính thìn, can chi của đại vận, lưu niên giống nhau, cho nên ứng với câu: “Tuế vận gặp nhau, mình không chết thì người thân cũng chết”. Do đó, Mao Trạch Đông mất năm 1976 là vì “Tuế vận cùng gặp” đúng là năm 84 tuổi.


  Ví dụ 2. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 6 năm 1986, một người bạn đưa người làng đến nhờ đoán. Xem qua lưu niên, tuế vận, tôi nói: “Vợ ông mất năm 1985”. Ông ta rất đau buồn nói: Đúng!


  Người đó năm 42 tuổi hành đại vận ất sửu, lưu niên cũng là ất sửu, vừa đúng “tuế vận cùng gặp”, nên không chết mình thì chết người thân, mà cung vợ dậu nhập mộ ở sửu, nên vợ chết.


  Ví dụ 3. Khôn tạo.


  

    

  


  Năm 1986, có người bạn cũ đến Tây An công tác, nhờ tôi xem tuổi thọ cho mẹ. Bà đó từ 53 đến 62 tuổi hành đại vận đinh tị, gặp năm 1977 là đinh tị, tức tuế, vận cùng gặp. Bà đó cha mẹ mất sớm, chỉ có một người em gái, con cái đều không có nguy hiểm gì. Vận gặp tuế, vận cùng đến lại cùng cương lĩnh tháng sinh. Cương lĩnh tháng sinh không thể bị xung, nếu đã xung là mười phần nguy hiểm chín. Do đó tôi nói với bạn: “Mẹ anh mất năm 1977”. Không ngờ bạn tôi cười nói rằng: “Đã mấy người đều nói mẹ tôi mất năm 1977, tại sao lại thế nhỉ? Tôi nói mẹ tôi còn khoẻ họ đều lấy làm lạ. Mẹ tôi quả thực năm 1977 bị bệnh nặng, chết đi sống lại mấy lần. Nay muốn nhờ ông xem, tôi nghĩ sao ông cũng nói mẹ tôi đã mất rồi. Quả đúng như tôi dự đoán. Vì vậy ông nên nghiên cứu xem lại sao?”


  Tôi nghe xong cũng rất lấy làm lạ, tìm tòi nghiên cứu mãi. Khi tôi nghiên cứu đến hoa cái trong Tứ trụ thì tìm ra kết luận: “Mẹ anh nhất định là tín đồ Phật giáo, cả đời ăn chay niệm phật, tích thiện tích đức, làm nhiều việc tốt”. “Đúng! Những người khác cũng nói thế. Mẹ tôi theo đạo Phật, suốt đời thắp hương cầu nguyện. Ông đoán rất đúng, rất đáng tin cậy!”.


  Tôi trong nghiên cứu, phát hiện: “Người gặp tuế, vận cùng đến, phần lớn nếu mình không chết thì vợ chết, hoặc cha mẹ, con cái chết”. Nhưng có một số ít trường hợp, không ai chết cả, trong đó có nguyên nhân chung là những người đó là tín đồ của một đạo nào đó, suốt đời tích âm đức.


  “Tuế vận cùng gặp” tuy là vận hung của mệnh, nhưng chỉ cần đoán được trước thì có thể hóa giải. Về mặt này, sau khi tôi hóa giải cho nhiều người, có người không những bình an vô sự mà còn chuyển hung thành cát. Như có một phụ nữ năm 1987 gặp “tuế vận cùng đến”, tôi hóa giải, không những không chết mà cô ta còn được chuyển hộ khẩu về thành phố, lại tìm được chỗ công tác còn được phân nhà. Do đó, chỉ cần nắm vững mệnh vận, cửa ải sống chết có thể vượt qua. Chỉ sợ là không tin mệnh vận, lại cũng không tin hóa giải được nên không chịu đề phòng.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 6 năm 1990 khi tôi dạy học ở Thâm Quyến, gặp một cụ bà tỉnh thần hoảng hết, khóc thút thít. Hỏi vì sao thì có người nói: “Con cụ là công an, tháng 5 năm 1987 đi công tác phá án bị tai nạn. Từ đó cụ luôn trách đáng lẽ không nên cử con cụ đi công tác. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến, cụ lại khóc”. Tôi nghe xong nói với cụ già: “Cụ không nên quá đau khổ, có lẽ tuổi thọ con cụ chỉ có thế. Nếu không đi công tác thì ở nhà cũng không tránh được”. Cụ già không tin và nói cho tôi biết ngày tháng sinh, nhờ tôi đoán.


  Trường hợp này từ 24 đến 33 tuổi hành đại vận đinh dậu. Trong trụ đã có hai dậu. Năm 1987 lại gặp thái tuế đinh mão, Tứ trụ và đại vận làm thành ba dậu khắc một mão, một mão xung ba dậu. Đúng là: “Ba dậu xung khắc một mão, chưa từng thấy ai không chết”.


  Qua dự đoán, chứng tỏ tuổi thọ con cụ có thế. Tôi nói rõ nguyên nhân con cụ chết năm 1977 cho cụ và mọi người nghe, sau đó cụ mới bình tâm lại và không trách cơ quan nữa.


  Ví dụ 5. Khôn tạo.


  

    

  


  Người phụ nữ này vì vận khí không tốt nên tuổi cao vẫn chưa lấy chồng. Tháng 5 năm 1988 đến hỏi tôi việc hôn nhân sẽ ra sao. Tôi xem qua Tứ trụ, đại vận và lưu niên, phát hiện thấy khó mà qua được tháng 3 năm 1989, liền nhắc nhở thận trọng chú ý và bày cho cách giải. Cô ta ý thức được sự nghiêm trọng, liền tìm đến một người khác nhờ xem. Người đó nói là tuy không tốt nhưng không đến nỗi chết, do đó về đã không hóa giải theo tôi bày. Kết quả, cô ta bị bệnh khối u nằm viện và mất tháng 3 năm 1989.


  Người phụ nữ này từ 48 đến 57 tuổi hành đại vận bính tí, tiểu vận canh tí, như thế gọi là kình dương lại trùng lặp với hung vận kình dương, trong trụ thân nhược, tài quan vượng, năm 1989 là năm kỉ tị, đúng là tài quan ở vượng địa khắc thân. Trong trụ tí tuất củng hơi là lộc, gặp năm tị, lộc bị xung phá. Tháng 3 năm 1989 là tháng mậu thìn là thuỷ mộ kho, nên chết vào tháng 3 năm 1989. Đúng với câu: “Kình dương kiêu gặp kình dương, kiêu, ba kình dương hội với hai kiêu, chắc chắn là chết không nghi ngờ gì nữa”.


V. LAO TÙ


  Có người trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin lao tù. Điều đó thực ra không đáng sợ. Sợ là sau khi dự đoán ra mà vẫn không nghe lời khuyến cáo, cứ tiếp tục làm bậy, không sợ phạm pháp nên khó tránh khỏi tai họa. Một khi đã dự đoán được tai họa lao tù, cũng giống như bệnh tật, nếu tìm cách hóa giải để phòng tránh là có thể vượt qua được.


  Ví dụ 1. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng giêng năm 1984, ông Lưu nhờ đoán vận cho con trai. Tôi xem xong Tứ trụ con ông, liền nhắc nhở nói: “Con ông năm nay có họa tù ngục, nửa năm đầu phải tăng cường quản lý giáo dục mới được”. Ông nói: “Con tôi có thể bị tù à? Cháu nó rất thật thà cơ mà! Chắc chắn nó không làm việc xấu đâu”. Tôi thấy ông có vẻ coi thường, nói: “Trong Tứ trụ nó có việc đó, chẳng qua là thời gian chưa đến đấy thôi! Năm nay bại vận đến, rất có thể xẩy ra việc ấy”


  Năm 1984, kết quả do cướp giật nên con ông bị tù. Cậu này 17 tuổi hành đại vận canh tí, lại là kiêu thần gặp kình dương, năm 1984 là năm giáp tí là thực thần gặp kình dương, ba kình dương tụ hội lại, còn gặp kiêu thần đoạt thực thần, ứng với câu: “Kình dương gặp tuế quân, họa sẽ ập đến”, “Kiêu gặp thực không ốm thì tai họa”.


  Ví du 2. Càn tạo


  

    

  


  Tháng 12 năng 1986, bà Đỗ nhờ đoán vận cho em trai là giáo sư ở trường đại học. Tôi xem qua Tứ trụ và tuế vận rồi nói: “Em bà năm 1984 có chuyện. Năm 1985 vì chuyện tiền tài mà bị giam”. Bà Đỗ không chờ tôi nói hết đã đứng dậy nói: “Đúng! Đúng!”


  Trong trụ này quan sát hỗn tập lại hành vận thương quan nên có họa lao tù.


  Ví dụ 3. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1988, bà Liễu nhờ đoán vận cho con trai. Sau khi đoán xong, tôi nói: “Năm nay con bà có tai họa lao tù. Có thể bây giờ nó đang làm chuyện phạm pháp, cần quản lý chặt chẽ, nếu không ngừng ngay thì tháng 9 năm nay sẽ bị bắt”. Nghe xong bà nói: “Gần đây hành vi của con tôi rất khác thường. Hỏi nó nó chỉ ậm ừ. Vì không yên tâm mà tôi mới nhờ thầy đoán”. Tôi nói: “Nhất định yêu cầu nó không được làm gì phạm pháp. Bà cứ làm theo cách hóa giải tôi bày, dù có bị đau một ít cũng còn hơn tai họa.”


  Rất may, cậu này nghe lời khuyên của mẹ, tháng nguy hiểm lại được quản lý chặt chẽ nên dần dần hồi phục bình thường, tuy có bị đau nhẹ nhưng tránh được bị giam.


  Ví dụ 4. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 5 năm 1991 khi tôi ở Thái Lan ông Sài ở Mianma nhờ tôi đoán vận. Tôi nói: “Ông là người trải qua nhiều gập ghềnh. Năm 1988 vì tiền tài mà bị giam”. “Đúng! Vì hối lộ mà bị tù”.


  Ông này năm 46 đến 55 tuổi hành tài vận ất dậu. Trong trụ tỉ kiếp nhiều, cho nên “Tỉ kiếp gặp tài tất có tai họa”. Tám năm ngồi tù là vì nhật nguyên tí thuỷ nhập hai lần mộ.


  Ví dụ 5. Càn tạo.


  

    

  


  Tháng 3 năm 1992 khi tôi đang viết sách này ở Thâm Quyến, có một người đến nhờ tôi đoán vận. Tôi xem trong Tứ trụ nói: “Anh năm 1980 gay go, vừa bị tai họa vì chức vụ, vừa bị ốm nặng, suýt nữa thì mất chức”. Vợ anh ta nói: “Quả thực có thế, vì việc của cha mà anh ấy phải đi kiện khắp nơi, lại còn bị viêm ruột thừa nằm viện mổ, suýt nữa bị mất chức”.


  Trong trụ hai kiêu như hai con hổ, từ 25 đến 35 tuổi hành đại vận thực thần canh tí, năm 1980 lại là năm canh thân gặp thực địa. Đúng là: “Kiêu thần đoạt thực, không ốm cũng tai họa”.


  —ooOoo—


Chương 22


  TÍNH CÁCH


  Tính cách của một người có mừng, giận, buồn vui, có hiền có ác. Nếu biết được tính cách sẽ có lợi cho việc tuyển dụng nhân tài, trong xã giao cũng rất có lợi cho việc kết bạn rộng rãi.


  Tính cách của con người, theo ngũ hành đại thể chia ra: mộc chủ về nhân đức; hỏa chủ về lễ độ; thổ về tín; kim chủ về nghĩa; thuỷ chủ về trí. Người đời thường nói: biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Song lòng người tốt hay xấu, lành hay dữ đều có thể thấy được trong Tứ trụ.


I. TÍNH CÁCH (1)


  Ấn tinh và thiên đức cùng cung thì thành thật, hiền lành.


  Thiên đức, nguyệt đức không bị phá, nam thì trung hiếu, nữ hiền lành.


  Nhật đức chủ về tính cách từ thiện.


  Thiên đức, nguyệt đức được ấn sinh thì hay làm việc ân đức.


  Chính ấn nhiều là người thông minh, ung dung tự tại, hiền từ.


  Tài quan ấn thực đều có thì người cổ đức rất rõ.


  Ất canh hợp sát, nam gặp thì hiền hòa, chan hòa với mọi người.


  Giáp gặp kỉ mà sinh vượng là người có lòng trung chính.


  Ất gặp canh vượng, ngũ hành không bị xung phá thường là người nhân nghĩa.


  Giáp mộc sinh vào tháng mùa xuân, gặp dần mão là tính ôn hòa, hiền hậu.


  Mệnh nữ thân nhược là người thuần tuý mà ôn nhu, kính trọng cha mẹ, giúp chồng.


  Thực thần tú khí là người béo.


  Thực thần thiện ẩm là người thích ca hát.


  Khôi canh là người anh nghiêm, tiết tháo, thông minh, nhạy cảm.


  Người thường ngày kính thần tin phật là Tứ trụ có tuất hợi.


  Bính gặp tân kim là người tuy nghèo nhưng có đức.


  Lục giáp không vong gặp được sinh vượng là người khoan thai hào phóng.


  Giờ sinh gặp tướng tinh là người quyền mưu sâu.


  Trụ kim nhiều là người uy vũ cứng rắn, người mộc thịnh là người có lòng trắc ẩn.


  Thuỷ nhiều là người thông minh khéo léo.


  Tứ trụ bình hòa là người hay đố kị.


  Thổ vượng là người có chữ tín, mộc vượng thì nhân từ.


  Hỏa vượng thì tính nóng mà hùng biện, kim vượng thì danh cao nghĩa trọng.


  Thủy vượng là người túc trí đa mưu.


  Quan vượng mã vượng là người khảng khái trong tình bạn.


  Các can của năm tháng ngày giờ đều cùng trong một tuần là người vui, ít lo buồn.


  Tài vượng thân nhược là kẻ sĩ trung chính, hiền lành lộ rõ.


  Mộc quan gặp cầm tinh con ngựa là người thông minh phong nhã.


  Kim thuỷ thương quan là người thông minh hiếu thắng.


  Thực thần và văn xương cùng cung là người hùng biện, thao thao bất tuyệt.


  Trụ tháng có quan ấn là người khảng khái thông minh, kiến thức cao, có công trong phò tá người khác.


  Dần thân tị hợi sinh vượng là người trong sáng, đẹp, ham tranh đấu.


  Kim mùa đông đóng ở cục là người chí khí kiên cường, giám hy sinh vì nghĩa.


  Đinh hỏa thương quan là tính ngạo mạn, nhiều mưu.


  Trụ có thiên tài là người thanh cao, khảng khái.


  Trụ giờ có thiên tài là người hay giúp người nghèo.


  Tài thấu ra là người khảng khái, hào phóng, tài tàng ẩn là người nhỏ nhen, biển lận.


  Kim trắng thuỷ xanh là người thông minh hiển đạt.


  Đinh nhâm hoá mộc là người nhân từ, thông minh.


  Ngũ hành tương sinh là người trung hiếu.


  Sát có ấn mà không có uy là người đôn hậu, hoà nhã, dễ thân.


  Giáp ất thuận là người nhân từ đại lượng.


  Nhâm quý thuỷ thịnh là người thông minh, trí tuệ.


  Trong trụ hợp nhiều là tuy sơ nhưng thân.


II. TÍNH CÁCH (2)


  Trong trụ quan sát hỗn tạp, quan tinh bị hợp là người vô tình.


  Thất sát hiện rõ là người tính nóng, lòng dạ ác.


  Kình dương là người oán lại ân nhân, tính thô bạo mà tham.


  Trụ ngày quá yếu là người buồn nhiều vui ít.


  Thổ gặp ngôi mão là người mới ở tuổi trung niên đã có nhiều việc hối hận.


  Kim gặp hỏa thì tuy lúc thiếu thời mạnh mẽ nhưng về sau nhụt chí dần.


  Kim mộc giao xen nhau hình phạt nhau là người không có nhân nghĩa.


  Thất sát đóng ở trụ ngày là tính nóng gấp, tính lợi, thông minh khéo léo nhưng ác.


  Trụ có thương quan là người nhiều tài nghệ, thích làm to, bị quan trên không ưa, người dưới đố kị.


  Trụ có kình dương là liều, to gan, râu dài, cương nghị quả cảm, không có lòng trắc ẩn.


  Có khôi canh là người thông minh, quả đoán, hiếu kỳ.


  Mệnh nữ thân mạnh là hay lừa chồng, không hiếu kính cha chồng, nhiều thị phi, tính nóng.


  Nữ ấn bị thương là người đố kị cha chồng.


  Người thương quan gặp quan là tính giả dối, gian giảo.


  Người mà thất sát, kiêu thần nặng là tha phương cầu thực.


  Mã rơi vào không vong là tính nóng, ác.


  Trong trụ nhiều hình (phạt) là người không có nghĩa.


  Nữ mà thương quan đóng ở trụ ngày thì hay chửi chồng.


  Thiên ấn, kiếp, kình dương là người lòng lang dạ thú.


  Thiên ấn, tài lộ rõ là người coi thường tiền của, thích nghệ thuật,


  thích người ta nịnh mình, hay thị phi cãi cọ, tham tửu sắc.


  Tài tinh nặng quá là người cô đơn, khắc người khác.


  Hoa cái gặp tuần không là người hà khắc.


  Trụ ngày yếu, thuỷ hỏa tương tranh là chuốc lấy thị phi.


  Giáp mộc suy gặp kim vượng là không có nhân nghĩa.


  Năm khắc ngày là kẻ trên lăng mạ người dưới, ngày khắc năm là người dưới phạm thượng.


  Bính đinh đóng ở quẻ ly (nam) mà không bị kiềm chế là người không tôn trọng lễ phép, tính hung bạo.


  Ngũ hành vượng quá là hành động vô lễ.


  Ấn thụ bị hình xung là lòng rối loạn.


  Ngày, giờ ở mộ kho là lo buồn nhiều, vui ít.


  Trụ có thiên quan, kình dương là người thô bỉ, gian lận.


  Ấn vượng thân mạnh là người hay rượu chè.


  Trụ có thiên quan là tính cứng, ít lễ độ, ham tửu sắc, đấu tranh.


  Chính ấn lẫn với thực thần thì ăn nói như ngậm hột thị.


  Thiên ấn chủ về người làm việc có đầu, không có đuôi, thích làm việc phi pháp, bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong hiểm độc.


  Trụ có thực thần là người hiếu thắng, có cả sát thì làm việc tỉ mỉ.


  Thiên quan có cả sát là người đầu siêng sau lười, hành động không nhất định, hay cãi vã.


  Người có tỉ kiếp thì nhát gan, tính không thuần, không nhận ra sai sót.


  Thất sát đóng ở trụ ngày là nhà có vợ ác.


  Tài tinh bị can ngày hợp làm cho suy là người bên ngoài hồ hởi mà bên trong gian trá.


  Dương mộc kim nhiều mà không có hỏa chế ngự là người tính cương bạo, hung ác.


  Tài nhiều thân nhược là người sợ vợ, hay bị xúi dục.


  Kình dương bị thương quan xung chiếu là người hung ác, bất hoà với xung quanh.


  Thuỷ nhiều, mộc ít, thân lại nhược là người lênh đênh phiêu bạt khắp nơi.


  Trong trụ mậu, kỉ nhiều là người kĩ tính, nhỏ nhen không khoáng đạt.


  Hỏa mạnh, thổ táo là người thích lễ nghĩa.


  Trụ có kình dương là người mắt lồi tính nóng, chơi bời với người ác.


  Kình dương, đào hoa ở ngày, giờ là người tính khéo léo, nếu vượng là người tính nóng, suy là người tính chậm.


  Quan ấn ở đất hình xung là người tính rối.


  Kiêu, thực đều gặp là người do dự, hành động rụt rè, đầu voi đuôi chuột.


  Thương quan mà không có tài, lại có kình dương là gian dối.


  Thực thần bị chế ngự là người hay bị khuất phục, không tự lập.


  Canh tân và giáp ất xen kẽ nhau là người bất nhân bất nghĩa.


  Nam giới tài mạnh, kiếp mạnh là vợ có dục vọng riêng.


  Nam gặp thương quan kình dương, thất sát là sứt mẻ tình cảm với anh em hoặc bạn bè.


  Trong trụ chỉ có một ngôi thất sát là người thông minh, linh lợi có hai ba ngôi là ban đầu trong sau đục.


  Kiếp tài bại tài là người lòng dạ thay đổi, tham lam.


  Ngũ hành làm thương tổn lẫn nhau là người bất nhân bất nghĩa.


  Can chi hình khắc hợp là vui biến thành buồn.


  Đào hoa lẫn hợp là người phong lưu nho nhã.


  Ấn lộ rõ là người thông minh, ấn hưu tù là người lười biếng.


  Hợp nhiều quá là người có tình, nhưng chí không lớn.


  Trạch mã vô cương là người làm khách của bốn phương.


  Tị mão tưởng hình nhau là người không đức độ.


  Lục hợp nhiều là kẻ vong ân bội nghĩa.


  Trụ ngày gặp đất tử tuyệt là ngu xuẩn, cố chấp.


  Trạch mã bị xung là người làm khách khắp nơi.


  Mã nhiều lộc ít là đồ bôn ba dối trá.


  Khôi canh lẫn sát là bình sinh tính ngạo mạn can cường.


  Thất sát gặp kình dương là kẻ lỗ mạng cứng rắn.


  Kiệu nhiều, thượng nhiều là người hay đơm đặt chuyện.


  Mệnh nữ đào hoa lẫn sát là người đa dâm.


  Kiếp tài, kình dương đứng ở hai đầu là người bề ngoài màu mè nhưng bên trong rỗng tuếch.


  Trong trụ gặp kiêu thần là người không nhân nghĩa.


  Mão thìn ngọ sửu sinh vượng là người hiếu thắng, hay tự ái.


  Thiên quan không bị chế ngự là tiểu nhân, không biết điều, thô bạo.


  Một ngôi khoa canh đóng trên trụ ngày, bị xung nhiều là kẻ tiểu nhân.


  Trụ năm, trụ tháng: quan, sát hỗn tạp là kẻ tiểu nhân.


  Người có thương quan phần nhiều tính kiêu ngạo.


  Trong trụ không có quan tinh là người tự do, không chịu sự ràng buộc.


  Dương thuỷ gặp mậu thổ là người tính nóng như hổ, thường bất bình, thích đấu tranh.


  Vong thần tỉ kiếp trùng lặp là khẩu phật tâm xà.


  Nữ gặp tỉ kiếp là chị em khó hợp, hay tranh cãi, điêu toa.


  Tài tinh lẫn kiếm, nhật can suy là bên ngoài thơn thớt, bên trong dối trá.


  Kình dương thất sát là người ham sát, giàu không bền.


  Thuỷ chủ về trí, bị thổ hỗn tạp là người ngu, lỗ mãng.


  Tứ trụ thuần dương là tính cương trực mà thô bạo, thuần âm là tính nhu.


  Thiên ấn, kiếp, kình dương là người xa rời tổ tiên, xanh vỏ đỏ lòng, vô ý thức.


  Tí ngọ đối nhau là nhà không có con đức độ.


  Quý hợp với mậu là hợp vô tình.


  Vong thần có thêm sát là đồ trộm cướp.


  Ngũ hành thái quá là cầu ngang dễ gãy, lòng bất chính, bọn lưu manh.


  Về tính cách con người, thiện ác tất xấu, xanh vỏ đỏ lòng, ngoài khiêm tốn, trong kiêu ngạo... những điều đã nêu ra ở trên khá ứng nghiệm.


III. CĂN CỨ SỰ VƯỢNG, NHƯỢC CỦA NGŨ HÀNH ĐỂ XEM CÁ TÍNH


  1. Cá tính người nhật chủ thuộc kim


  Vượng quá: khắc bạc, khô khan, hay đấu tranh, ham mê sắc dục, vô liêm sỉ, vũ dũng vô mưu.


  Vượng vừa: con người không biết chừng mực, gặp việc thì hiếu thắng, thấy việc nghĩa thì hay bênh vực, chính trực cứng rắn.


  Vừa phải: uy vũ không khuất phục, vào việc thì quyết đoán, có tình có nghĩa.


  Thuỷ nhiều thì lễ nghĩa bề ngoài, tình cảm không sâu, hay nói năng. Bề ngoài thì bao dung, bên trong thì dối trá.


  Mộc nhiều thì phân minh rõ ràng, chính trực, không sợ mất lòng, được bạn bè ủng hộ tín nhiệm.


  Hỏa nhiều thì suy nghĩ không chu đáo, gặp việc không biết suy đoán tính toán; phải trái không phân biệt, ít tình nghĩa.


  Thổ nhiều thì hay đặt điều cãi vã, ngoan cố, cố chấp, đa nghi.


  Nhược quá: tính tuy có nghĩa, có đầu nhưng không có đuôi, hay suy nghĩ, nhưng luẩn quẩn việc không thành.


  2. Cá tính người nhật chủ thuộc thuỷ


  Vượng quá: đa mưu xảo quyệt, tàn khốc vô tình, hay đặt điều cãi cọ đa dâm, hoang đường.


  Vượng vừa: lòng hay thay đổi, không thành đạt, nói nhiều mà làm ít.


  Vừa phải: bản tính thông minh, nhạy bén, học rộng nhiều tài, rộng rãi hào phóng, kế hoạch, tính toán chu đáo.


  Thuỷ nhược (kim nhiều): tham lam vô độ, gặp việc ít biết suy nghĩ, tay chân khéo léo, ít tình nghĩa.


  Thuỷ nhược (mộc nhiều): tính tình lan man, thông minh khéo léo, nhưng thấy lợi thì quên tình.


  Thuỷ nhược (hoả nhiều): ham mê tửu sắc, tham lam, hay lo, quyết đoán vội vàng nên hay hối hận.


  Thủy nhược (thổ nhiều): bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong nhu nhược, tín nghĩa thất thường.


  Thuỷ nhược quá: thay đổi thất thường, nhát gan vô mưu, ít mưu trí, thô tục.


  3. Cá tính người nhật chủ thuộc mộc


  Vượng quá: tính toán phức tạp, tủn mủn vụn vặt, tính hay thiên lệch, cố chấp đố kỵ, bất nhân.


  Vượng vừa: Học nhiều thành đạt ít, giao thiệp hạn hẹp, mềm yếu không quyết đoán, thông minh nhưng vô dụng.


  Vừa phải: phong cách lịch thiệp, cá tính khảng khái, nhân từ trung hậu, tâm tính tế nhị, chu đáo.


  Mộc nhược (kim nhiều): ham muốn quá mức, tính tình hay thay đổi, hay làm ít nói, lúc làm lúc bỏ.


  Mộc nhược (thủy nhiều): phiêu lưu bất định, tính cách tiểu nhân, nói một đường làm một nẻo.


  Mộc nhược (hoả nhiều): thông minh láu cá, không thiết thực, không biết phân biệt thiện ác, biết sai vẫn làm.


  Mộc nhược (thổ nhiều): thiện ác phân minh, biết cứng biết mềm, biết ăn nói cảm hoá người.


  Mộc nhược quá: lời nói và việc làm mâu thuẫn nhau, tự tư tự lợi thấy sai vẫn làm.


  4. Cá tính người nhật chủ thuộc hỏa


  Hỏa vượng quá: phong cách mãnh liệt, dễ giận dữ, kiêu ngạo, cố chấp, không nghe lời nói ngay, dễ gây thù chuốc oán.


  Hỏa vượng vừa: tính tình đạm bạc, bên ngoài phân minh nhưng bên trong mờ ám, gặp việc thì vội vàng, đầu voi đuôi chuột.


  Hỏa vừa phải: phân biệt được đúng sai, thiện ác phân minh, văn võ đều có, ham học hỏi.


  Hỏa nhược kim nhiều: ít tự ái, hiếu thắng, hay tranh cãi, dễ chuốc lấy những lời gièm pha.


  Hoả nhược thuỷ nhiều: dễ thành công cũng dễ thất bại, nghĩ nhiều thành có hại, hay làm việc tốt, thích được khen.


  Hỏa nhược mộc nhiều: thô tục, hay làm uy làm phúc, ít làm thì đỡ sai, làm nhiều hay gây tai hoạ.


  Hỏa nhược thổ nhiều: dám nghĩ dám làm, nói hay làm dở, cố chấp, ngoan cố.


  Hỏa quá nhược: có tài vặt, gặp việc không biết tính toán, ít thành công.


  5. Cả tính người nhật chủ thuộc thổ


  Thổ vượng quá: u mê chậm chạp.


  Thổ vượng vừa: không linh hoạt, dễ chuốc lấy những lời chê trách.


  Thổ vừa phải: người trung hậu, không phản lại lời hứa, hay tin thần phật, trung hiếu tận tâm.


  Thổ nhược kim nhiều: giữ chữ tín mà hiếu nghĩa, cương trực nóng nảy, không kiên trì, ít nhường nhịn.


  Thổ nhược thuỷ nhiều ham thành tích, hám công danh, dễ gặp trắc trở, ít tình nghĩa, qua cầu rút ván.


  Thổ nhược mộc nhiều: chí lớn nhưng không tưởng, làm nhiều mà hiệu quả ít.


  Thổ nhược hỏa nhiều: vong ân, vong nghĩa, bằng mặt mà không bằng lòng.


  Thổ quá nhược: không được lòng người, không hiểu biết công việc, biển lận dối trá.


IV. CĂN CỨ DỤNG THẦN CỦA CHÍNH CÁCH ĐỂ XEM CÁ TÍNH


  Dụng thần là chính quan. Tính tình quang minh chính trực. Nếu chính quan quá nhiều thì ý chí không kiên định.


  Dụng thần là thất sát. Hào hiệp, hiểu thắng. Nhưng thất sát nhiều quá thì do dự rụt rè.


  Dụng thần là thực thần. Ôn hậu, hiền lành. Nhưng thực thần nhiều quá thì cố chấp.


  Dụng thần là thương quan. Thông minh sắc sảo. Nhưng thương quan nhiều quá thì kiêu ngạo, cứng rắn.


  Dụng thần là ngang vai. Đằm thắm hòa nhã. Nhưng ngang vai nhiều quá thì tai quái, ít hoà nhập.


  Dụng thần là kiếp tài. Nhiệt tình, thẳng thắn. Nhưng kiếp tài nhiều quá thì lỗ mãng, hay gây rối.


  Dụng thần là chính tài. Siêng năng, cần kiệm. Nhưng chính tài nhiều quá là do của nhiều làm hại bản thân.


  Dụng thần là thiên tài. Nhạy bén, khéo léo. Nhưng thiên tài nhiều quá thì hay cầu an hưởng lạc.


  Dụng thần là chính ẩn. Nhân từ, đoan chính, nhưng chính ấn nhiều quá thì do dự, yếu đuối nên ít thành công.


  Dụng thần là thiên ấn. Có ý chí phấn đấu, vươn lên, nhưng nếu thiên ấn nhiều quá thì tham lam, biển lận.


  Các cách khúc trực, gia tường, kim cách, nhuận hạ cách, viêm thượng đều lấy kiếp tài, ngang vai làm dụng thần. Các cách tòng tài, tòng sát, tòng nhi, tòng vượng, tòng cường, hoá khí đều lấy dụng thần theo thế vượng của nó.


V. XEM CÁ TÍNH CỦA NGOẠI CÁCH


  Cách khúc trực: nhân từ, đôn hậu.


  Cách gia tường: từ thiện, hào phóng.


  Cách tòng cách: sắc sảo, có chí tiến lên.


  Cách nhuận hạ: toàn diện mà linh hoạt.


  Cách viêm thượng: hào kiệt, trọng nghĩa.


  Cách tòng tài, tòng sát, tòng nhi: hiền lành, lễ nghĩa.


  Cách tòng vượng, tông cường: kiên nghị, hào hiệp.


  Cách hóa khí: thông minh, trí tuệ.


  Ngoài ra trong Tứ trụ khi nhật chủ vượng tướng, trong mệnh cục có khắc chế hoặc không có khắc chế thì đặc điểm tính tình như sau:


  Nhật chủ vượng, trong Tứ trụ có khắc chế: người như thế bản tính minh bạch, hào phóng, thuận với tự nhiên. Gặp việc biết quyết đoán, tính lạc quan, nhân từ, nặng tình nghĩa, không sợ khó, không hay nghi ngờ.


  Nhật chủ vượng, trong Tứ trụ không có khắc chế: người đó tàn bạo, hay đấu đá, tính tình thất thường, không biết kiềm chế, liều lĩnh, hay kết bè đảng, a dua với kẻ mạnh, coi thường kẻ yếu.


  Cùng một Tứ trụ, khi nhật chủ suy nhược, trong mệnh cục có sinh phù hoặc không có sinh phù thì đặc điểm tính tình như sau:


  Nhật chủ nhược, trong Tứ trụ có sinh phù: chủ về người tính tình cần kiệm, thích điều thiện, suy nghĩ chu đáo, trầm mặc ít nói, kín đáo, ít bộc lộ, giữ chữ tín, nói năng và hành động cẩn thận.


  Nhật chủ nhược, trong Tứ trụ không có sinh phù là chủ về người dối trá, câu nệ cố chấp, nói và làm khác thường, đúng ít, sai nhiều, do dự chậm chập, gặp việc không biết tính toán.


  Những điều trên đây chỉ mới nói được một cách đại thể, khái quát về cá tính. Trong thực tiễn cần phải kết hợp với kinh nghiệm mới có thể nói được chính xác, tức là khi vận dụng phải linh hoạt không câu nệ


  Sau khi lập xong Tứ trụ, phối với mười thần, xác định được dụng thần, hỉ thần, kỵ thần, lập đại vận, lưu niên. Trên cơ sở đó là có thể dự đoán được vượng suy, cát hung, và sự thành bại trong sự nghiệp.


  —ooOoo—


Chương 23


  CÁC VÍ DỤ VỀ THỰC TẾ CÓ GIẢI


Ví dụ 1. Nam


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật nguyên tân mão sinh tháng 6, hỏa khí vẫn vượng, hơn nữa nhật can tân kim ở vào suy địa, không được lệnh, càng có sát tinh đinh hóa song thấu, chi tàng tài tinh quá nặng lại bán hợp thành tài cục, nhật nguyên càng nhược, khó thắng tài quan, may có canh kim trên trụ giờ giúp sức nên không đến nỗi quá nhược. Dụng thần vốn có thể chọn canh kim kiếp tài, nhưng nhìn kỹ hơn thì trong Tứ trụ ngũ hành thiếu thủy, làm cho thổ táo, mộc khô, thế của kim không chế áp được quan sát cho nên chọn thực thương làm dụng thần để chế áp quan sát, so với canh kim thì có lợi hơn. Tóm lại cuộc đời người này khá gian lao vất vả, sự nghiệp không thuận lợi, dễ bị tiểu nhân hãm hại, nhưng gặp việc vẫn ung dung. Trước 36 tuổi không nên làm lãnh đạo, qua vận này thì dụng thần thực thương bắt đầu lên ngôi, thực thần chế ngự sát, tiếng tăm sẽ nổi, công thành danh toại.


  2. Tính cách


  1) Người này thông minh linh lợi, ham học, ý thức phấn đấu mạnh mẽ, trong cuộc sống không dễ thỏa mãn với hiện trạng mà có tinh thần phấn đấu vươn lên.


  2) Cá tính đa nghi, khó quyết định, thích phỏng đoán, tính nết mạnh mẽ, trầm mặc, hơi kiêu ngạo thanh cao, ít hòa nhập. Nhưng nói chung về mặt văn học, nghệ thuật được trời phú cho nên thích âm nhạc, mỹ thuật, thư pháp.


  3) Trụ ngày đóng 4 chính tinh lẫn thái cực, hoa cái nên người này thiên về tôn giáo, lý luận hoặc học thuật thần bí, nếu đi theo hướng này thì sẽ phát triển.


  4) Người này tiêu tiền có kế hoạch, biết tính toán, làm việc cẩn thận, tuân thủ luật pháp, công tư phân minh, nhưng gặp những giờ phút then chốt thì dễ rơi vào do dự.


  3. Nghề nghiệp và phương vị


  1) Người này làm công chức thì tốt.


  2) Nên làm những nghề có liên quan đến thủy như: giải khát, buôn bán hoa quả, buôn bán đồ mỹ phẩm, nghề giao thông, nghề chăn nuôi thủy sản, nghề mậu dịch, du lịch, khách sạn, v.v...


  3) Phương vị có lợi là phương bắc, tây bắc, phương tây so với nơi sinh ra bố, phương vị không lợi là phương nam, đông nam.


  4) Tài vận: người này cả đời tài khí tàng sâu trong kho, nên có thể phát tài, giữ được của, đặc biệt là vợ có năng lực quản lý tiền của.


  Sau 36 tuổi vận thực thương làm cho thân vượng để có thể thắng tài, nên trong thời gian này có tượng phát tài, đặc biệt là thời kỳ 2002 - 2005, 2012 - 2016 là thời kỳ phát tài thuận lợi nhất.


  26 tuổi - 36 tuổi là vận giáp thìn, có cơ hội phát tài nhưng thân nhược nên thường vì của cải mà mắc họa, đặc biệt hai năm 1994 - 1995 phải đặc biệt cẩn thận.


  5) Quan vận: người này được 36 tuổi không nên làm lãnh đạo vì sát nhiều tức là tiểu nhân nhiều, cho nên thường bị tiểu nhân đố kỵ hãm hại. Đến vận thực thương, thất sát bị áp chế, có lợi cho mình, đó chính là lúc thực thần áp chế sát, thất sát bị áp chế hóa thành quyền bính, tức là có thể làm lãnh đạo, nhưng vì hỉ của dụng thần là nhâm thủy vô lực cho nên quan chức không lớn lắm.


  4. Hôn nhân


  1) Người này hôn nhân không thuận, nên kết hôn muộn, kết hôn sớm bất lợi.


  2) Cung thê đóng dưới mão mộc, không bị khắc phá, hơn nữa thê tinh chính tài lại tàng ẩn trên chi giờ và vượng cho nên vợ đẹp, nhưng gặp chi tháng mộ địa nên e rằng vóc người hơi cao, tương lai vợ dễ bị mắc bệnh phụ khoa.


  3) Người này việc nhà hoặc của cải vợ nắm quyền thì tốt, nếu có những ý tưởng liên quan đến sự nghiệp hoặc tiền đồ thì nên bàn bạc với vợ. Người này tốt nhất kết hôn vào các năm 1993, 1994, sớm quá dễ gặp vạ vì hôn nhân.


  5. Bệnh tật


  1) Người này trong cuộc sống phải chú ý bệnh thận, bệnh đau lưng, bệnh choáng đầu.


  2) Phải chú ý các bệnh về gan, mật, suy nhược thần kinh và hệ thống hô hấp.


  6. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Người này tốt nhất mặc quần áo hoặc dùng những đỗ vật màu đen, màu trắng, bất lợi đối với màu hồng, màu xanh. Đồ dùng và văn phòng phẩm cũng thế.


  2) Trong tên nêm thêm chữ “thuỷ” hoặc chữ “kim” bênh cạnh.


  3) Nên ở phòng hướng về phía nam thì có lợi.


  4) Phòng nằm cũng nên chọn phòng phía bắc trong căn hộ.


  5) Vị trí giườnng đầu phía bắc là tốt nhất.


  7. Lưu niên và vận trình


  1) Năm bính tí 1996 là chính quan, đúng là lưu niên cùng với Tứ trụ cấu thành quan sát hỗn tạp, may nhờ bính tân hợp với nhau, tí hợp thìn đều có hóa giải, nhưng vẫn phải chú ý trong công tác dễ bị tiểu nhân làm hại.


  Năm quý hợi 1983 xung động mã tinh của đại vận, nên sẽ đi công tác xa hoặc dời nhà ở.


  Năm ất sửu 1985 trong nhà việc không thuận, nếu đi xa thì sẽ đỡ hơn. Tháng 10 năm kỉ tị 1989, hợi thuỷ xung động mã tinh nên năm đó lại có tượng đi xa.


  Năm 1990,1991 tỉ kiếp gặp vượng địa, khắc vợ khắc cha không lợi cho hôn nhân, vì vậy nếu sống ở nhà thì có thể làm tổn hại rất lớn đến cha.


  2) Đại vận giáp thìn 26 - 36 tuổi, 10 năm này tài tinh vượng địa, người này sẽ bôn ba nhiều vì tiền của, hơn nữa cần phải chú ý vì của em hoặc phụ nữ mà mang vạ. Thời gian này tài sinh cho sát, công kích nhật chủ rất mạnh, nên phải đề phòng người khác, cố gắng không làm lãnh đạo, nhưng trong vận này cũng có nhiều quý nhân giúp đỡ có thể gặp hung hóa cát.


  Năm 1994, 1995 tài tinh vượng và thái quá nên phải chú ý.


  Năm đinh sửu 1997, khả năng vào tháng 4 hoặc tháng 10 âm lịch, người này có thể bị điều động công tác.


  Năm 1998, 1999 hai năm này không thuận lợi lắm, đặc biệt năm 1999 phải đề phòng công tác trắc trở hoặc gặp việc tranh chấp, kiện tụng, cố gắng tránh hợp tác với người khác, đặc biệt chú ý các tháng 3, 7, 8, 11 âm lịch của năm đó.


  Năm quý sửu 1973 thuộc vận trình thực thương, người thân tuổi cao trong gia đình phát sinh sự việc trọng đại, đặc biệt là bố, nếu không thì anh chị em có họa phá sản.


  3) Tuổi trẻ đã hành quan vận bính ngọ, trong 10 năm từ 6-16 tuổi quan sát hỗn tạp, phần nhiều ứng vào khắc cha, không lợi cho gia đình, quan sát khắc thân mạnh quá nên nhất định bản thân sức khỏe ốm yếu, hoặc gia đình phải chịu đựng áp lực nặng nề. Tuổi trẻ nghèo khó.


  Năm 1976 - 1977 người này ốm yếu luôn.


  Năm nhâm tuất 1982 tam hợp thành quan cục, thủy hỏa tương tranh, nên năm đó phần nhiều gặp những tai nạn về thủy hoặc hỏa.


  4) Vận thiên tài ất tị, trong 10 năm từ 16 - 26 tuổi vận trình gặp mã tinh, cho nên bôn ba vất vả. Trong Tứ trụ ấn tinh không vượng, hơn nữa hai trụ trong đại vận không có văn tinh trợ giúp, tài tinh phá ấn cho nên trình độ học lực không cao.


  Mấy năm từ năm 2000 - 2003 tương đối thuận lợi.


  5) Giai đoạn tuổi trung niên bước vào vận thực thần quý mão. Trong 10 năm từ 36 - 46 tuổi, dụng thần lên ngôi nên sự nghiệp dần dần ổn định. Thời gian này tốt nhất là làm công chức, không nên buôn bán hoặc làm nghề tự do. Nếu làm nghề công chức thì có thể có chức, nhưng vì thực thần trong vận không có lực cho nên chỉ làm đến cấp cán bộ phòng, nếu làm to hơn nữa thì sẽ bị tiểu nhân làm hại.


  Năm bính tuất 2006 quan tinh vượng quá lại hỗn tạp, năm đinh hợi 2007 tài tinh thành cục sát tinh được sinh mà vượng, cũng phải đề phòng những điều như kiện tụng, tranh cãi nhau.


  Năm kỉ sửu 2009, kiêu thần đoạt thực thần, hỉ thần và dụng thần bị áp chế nên năm đó phải đề phòng những sự việc như không tăng lương hoặc lưu chức, trong nhà cũng cần chú ý có tang người già.


  Năm 2010 - 2015, mấy năm này tương đối thuận lợi.


  6) Bước vào vận thương quan nhâm dần, 10 năm từ 46 - 56 tuổi kém hơn vận trước một ít vì hỉ thần và dụng thần, nhâm và sát tinh định hỏa tác hợp hóa thành mộc cục là kị thần, thất sát không bị chế ngự cho nên trong vận này phải chú ý về mặt bệnh tật. Thủy thiên về khô, phải đề phòng bệnh đau thắt lưng, hệ thống tiết niệu.


  Các năm 2014, 2015, 2017 phải chú ý. Năm bính thân 2016 đại vận thiên khắc địa xung, còn xung khắc trụ giờ nên phải đề phòng trong nhà có biến cố lớn hoặc tai nạn về con cái.


  Năm nhâm dần 2022 đại vận và tuế vận cùng gặp, trong nhà cũng sẽ có người thân qua đời, nếu muốn giải hạn thì phải chú ý lên chùa hoặc thờ Phật, những việc đó phải làm trước vào cuối năm 2021 mới có hiệu quả, đồng thời cũng nên mua rùa, cá để phóng sinh.


  7) Cuối đời bước vào vận tỉ kiếp tân sửu cạnh tí. Về già từ 56 - 76 tuổi có thể được hưởng phước của con cái. Con cái hiếu thuận, không đến nỗi không có ai chăm sóc, hơn nữa cũng tương đối có danh tiếng, vì trụ giờ gặp canh kim hỉ thần và chi tàng tài quan ấn đều có. Nhưng điều này không lợi cho vợ, thứ hai là không lợi cho anh chị em, trong nhà chắc sẽ có người bị nạn hoặc qua đời, thứ ba cũng không lợi cho bản thân vì lệnh tháng bị xung, đồng thời phải di động nhiều.


  Năm tân sửu 2021 là năm trụ năm và trụ tháng thiên khắc địa xung, vì vậy năm đó tất có anh chị em qua đời. Bản thân và vợ cũng gần phải chú ý.


  Năm đinh mùi 2027 là năm trụ năm và trụ tháng phục ngâm lại là năm thiên khắc địa xung với đại vận, năm đó là một cửa ải khó khăn đối với bản thân, có thể nguy hiểm đến tính mạng.


  Năm quý sửu 2033 người này có tai họa, tốt nhất là nên đi lại di động. Năm mậu ngọ 2038 đại vận và lưu niên tí ngọ xung phá, thủy khô hết, quan sát tụ lại khắc bản thân nên tuổi thọ chỉ đến 71 tuổi.


Ví dụ 2. Nam


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Tháng 5 kỉ thổ, hỏa viêm, thổ táo, mộc khô cho nên mong gặp thuỷ làm dụng thần để tư nhuận vạn vật. Kim là hỉ thần, thổ là kị thần. Tứ trụ này kỉ thổ ở tháng 5 là rơi vào đất lâm quan, là Tứ trụ khá vượng, cho nên lấy thực thương tài làm dụng thần thì người này là Tứ trụ tài quan ấn đều có. Cuộc đời không phú thì quý hơn nữa là người nổi tiếng, tài quan ấn đều có, làm nghề chính trị thì có chức có quyền, buôn bán thì có của. Đặc biệt sau năm 46 tuổi dụng thần gặp đại vận sẽ có danh có lợi, giàu có một vùng.


  2. Tích cách


  1) Đầu óc thông minh, trí tuệ dồi dào, tinh thần sung mãn, có khả năng bẩm sinh về nghệ thuật, yêu thích rộng rãi, nhiều tài nghệ, có hy vọng trở thành người nổi tiếng. Ấn lâm đào hoa là người thông minh, đẹp, nhiều tài năng.


  2) Là người có lòng hiền từ như người mẹ, tình cảm nồng hậu, đối xử với mọi người trọng nghĩa tình (nguyệt đức lâm ấn là người từ thiện).


  3) Là người có chí lớn, thông minh tài trí, năng lực tư duy dồi dào, hướng nội, biết tùy cơ ứng biến (sao văn xương nhập mệnh).


  4) Là người tính tình liêm khiết công minh, lòng tự tôn cao, tôn trọng danh dự, phẩm chất đoan chính, có lòng từ thiện, quang minh lỗi lạc, coi trọng đạo đức, tôn trọng người khác (mệnh gặp hoa cái).


  5) Có người quá tự tin, cố chấp, bảo thủ biểu hiện thành nhược điểm cao ngạo xa rời quần chúng.


  3. Nghề nghiệp và phương vị có lợi


  1) Người này hợp với những ngành nghề có liên quan đến kim thuỷ, nếu kinh doanh các nghề về nhạc cụ, âm nhạc và những nghề thuộc thuỷ đều có lợi. Nhưng mấy năm gần đây vì tài vận không tốt cho nên tốt nhất chưa làm những nghề đó.


  2) Những nghề có liên quan với kim là: nghề vàng bạc, châu báu, khoáng sản, kim loại, máy móc, thiết bị nghiên cứu hóa học, thuỷ tinh và các công cụ giao thông.


  Những nghề có liên quan với thủy là: nước giải khát, hoa quả, đồ trang sức mỹ nghệ, hoá phẩm mỹ dung, giao thông vận tải vận chuyển hàng hoá, chăn nuôi thuỷ sản, mậu dịch, du lịch, khách sạn, buôn bán ti vi, v.v.. Làm những nghề có liên quan với đất đá thì không có lợi, ví dụ làm công trình thổ mộc, xây dựng nhà cửa...


  3) Phương vị cầu tài có lợi nhất là phương bắc, phương đông bắc so với nơi sinh của bố. Phương vị có lợi còn có phương tây, phương tây bắc, phương vị không lợi là phương tây nam.


  4) Tài vận: từ 1990 - 1993 trong mấy năm đó tài vận tương đối khá. Từ 1994 -1999 tài vận bình thường. Sau năm 2000 tài vận bắt đầu chuyển tốt và ngày càng tốt lên. Sau 46 tuổi tài vận khá, đặc biệt đến cuối đời tài vận ngày càng tốt. Cuối đời hành đại vận nhâm tí, tài vận hanh thông, nguồn của dồi dào, ngày càng giàu hơn. Đối với nam giới muốn thành công nên phát triển theo phương vị có lợi cho mình, thứ hai là làm những nghề nghiệp có lợi cho mình, thứ ba là làm đúng thời cơ có lợi, thứ tư là bản thân phải cố gắng, như thế nhất định sẽ thành công.


  5) Quan vận: người này chính quan tuy không vượng, cho nên không lợi cầu quan, và cũng không gặp quan vận, nhưng vẫn có danh tiếng, thành công trong sự nghiệp cho nên dù không làm quan vẫn nổi tiếng.


  4. Hôn nhân


  1) Người này thích hợp tìm vợ cầm tinh con lợn hoặc ngựa, chó, không lợi đối với người tuổi rắn, tuổi khỉ hoặc là những cô kém mình 6 tuổi.


  2) Những năm 1993, 1994 hôn nhân không có lợi. Người này được các cô gái yêu thích đeo đuổi. Năm giáp tuất 1994 có ngoại tình hoặc giữa vợ chồng tình cảm có sóng gió.


  3) Trụ ngày đóng thực thần chủ về vợ béo, hơn nữa vợ xuất thân từ gia đình khá giả, có duyên với phật giáo, tương đối tín ngưỡng.


  5. Bệnh tật


  1) Người này tài quan ấn đều có, nên cuộc đời ít bệnh tật, chỉ cần đề phòng các bệnh về thận, bàng quang, hệ thống tiết niệu, hoặc do thận hư mà gây nên bệnh đau lưng, nhưng nói chung không có bệnh gì lớn.


  2) Chú ý các bệnh về dạ dày, đường ruột và lá lách.


  6. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Nên ở phòng hướng về phía nam hoặc hướng về phía đông hoặc ở phòng phía tây hoặc phía bắc của căn hộ thì có lợi.


  2) Vị trí giường đặt theo hướng nam bắc, đầu giường phía bắc, Nếu giường đặt đông-tây thì đầu giường ở phía tây.


  3) Màu sắc có lợi là màu trắng, đen, không có lợi là màu vàng, màu hoàng thổ. Các dụng cụ gia đình hoặc y phục cũng nên dùng màu như thế.


  4) Công ty nên mở cửa về phía nam, trước mặt công ty có nước, ao hồ thì tốt.


  5) Thích hợp làm bạn với những người tuổi lợn, tuổi ngựa, tuổi chó, không lợi với người tuổi khỉ.


  7. Lưu niên và vận trình


  1) Người này từ bé hành vận kị thần, trước 26 tuổi không lợi cho mình, vì vậy đường đời khá khó khăn. Hơn nữa hồi nhỏ gia đình nghèo khó, không được cha mẹ nâng đỡ, tay không dựng cơ nghiệp. Tuổi trung niên bôn ba vất vả, nhưng tài vận khá dần. Về già nguồn của cải dồi dào, tài vận hanh thông.


  2) Vận trình mấy năm nay từ sau năm 1990 tài vận tương đối tốt. Các năm từ 1990 - 1993 tương đối khá, hai năm 1994, 1995 có kém hơn hoặc là hai năm đó có tiền nhiều nhưng cũng tiêu nhiều, có thể là mở cửa hàng hoặc có đầu tư mới, hơn nữa hai năm đó cũng không được thuận lợi như ý.


  3) Bốn năm từ 1996 - 1999 không nên có đầu tư lớn mà chỉ cần quản lý tốt công ty bởi vì bốn năm đó tài vận bình thường.


  4) Sau năm 2000 tài vận khá lên, có thể đầu tư lớn, mở khách sạn, mở cửa hàng buôn bán hàng biển đều có lợi, tức là làm những nghề có liên quan với thuỷ.


  Tài vận năm 2000 - 2003 tương đối tốt. Năm quý mùi 41 tuổi sửu mùi tuất tam hình, nên năm đó hôn nhân không lợi, có ly hôn hoặc cãi vã hoặc có kiện tụng nhưng tài vận vẫn khá.


  5) Sau 46 tuổi tài vận vẫn rất tốt, sự nghiệp lên nhanh, đặc biệt trong 4 năm từ 48 - 51 tuổi của cải tăng tiến nhiều. Tóm lại người này các vận về cuối tương đối khá, tổ chức của Tứ trụ rất tốt, sau này nhất định sẽ có tiếng tăm, có thể trở thành nhà giàu trong vùng và có uy tín.


Ví dụ 3. Nam


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật nguyên giáp mộc sinh tháng tỉ là đất mộc dục, được lệnh, hơn nữa can thấu giáp mộc song thấu ngang vai, can quý thủy của trụ năm sinh ấn vượng, nhật chủ nguyên thần e rằng vượng quá, tiếc là trong Tứ trụ thiếu kim hỏa, nên không bị áp chế và không bị xì hơi, may nhờ chi thìn trong trụ ngày thổ mỏng có thể làm tổn hao mộc khí, nhưng Tứ trụ hàn khí rất nặng, mộc không dễ trưởng thành, do đó chọn quan sát chế thân làm dụng thần, thực thương hỏa thần làm ấm thân là hỉ thần, duy nhất thủy lạnh kim hàn, thổ đông cứng cho nên cuộc đời khó song toàn phú quý.


  2. Tính cách


  1) Mệnh này ấn tinh cường vượng, cuộc đời có phúc nhưng cá tính không đủ năng nổ, chỉ mong yên ổn, không thích biến động, ỷ lại, hơn nữa ấn tinh là kị thần và vượng nên e rằng phúc khí sẽ gây trở ngại cho tiền đồ.


  2) Trong trụ ấn nặng, mệnh chủ hay sĩ diện, khi bị đả kích cũng nhẫn nhục chịu đựng, tuy là có mức độ. Cũng có lúc giận dữ, khi giận dữ thì không biết tự kiềm chế.


  3) Tứ trụ này ngang vai rất nặng, nên tính tình cố chấp, lòng tự trọng quá cao trở thành ngoan cố, thích đi lại một cách đơn độc, thích tự do.


  4) Trong cuộc sống hữu dụng mà vô mưu, thiếu chính kiến của mình, phân tích xử lý sự việc dễ mù quáng, manh động, thích nghiên cứu tôn giáo, mệnh lý, âm dương, phong thuỷ.


  3. Tổ nghiệp và lục thân


  1) Can chi của trụ năm là kị thần lẫn kình dương nên ông cha bình thường, tuy ấn gặp văn xương, nhưng trụ năm rơi vào không vong, do đó gia thế không có truyền thống đèn sách.


  2) Can chi của trụ năm và trụ tháng là kị thần, tức là không được cha mẹ và các bậc tiền bối hỗ trợ, tuy được cha mẹ nuông chiều, nhưng không được nhờ.


  3) Tỉ kiếp nhiều, là kị thần, cho nên người này khó nương tựa anh chị em.


  4. Nghề nghiệp và phương vị


  1) Tứ trụ này ấn tinh mạnh hơn tài sát, hoặc mạnh hơn thương quan thiên tài, nên cần làm cán bộ, không thích hợp với buôn bán hoặc làm những việc công có thể tự do.


  2) Nghề nghiệp thích hợp với những nghề có liên quan với kim và hoả, không lợi đối với những người liên quan với thuỷ, nếu không thì suốt đời phiêu bạt, công việc di động, khó ổn định.


  3) Phương vị có lợi là phương tây, nam, tây bắc đối với nơi sinh ra bố.


  4) Tài vận: Tứ trụ này tài tinh là hỉ thần hiện ra trong Tứ trụ (vào khoảng 30 tuổi), cho nên dựa vào bản thân nỗ lực phấn đấu để xây dựng cơ nghiệp là chính. Trong mệnh cục thực thương không hiện, cho nên khó sinh tài, người này khó có điều kiện để phát huy trí tuệ và tài năng của mình để làm ra của cải. Trong đó đại vận quan sát, vì vận chế áp tỉ kiếp cho nên khó phát tài. Sau 47 tuổi thành tài vận nhưng tài không có quan phù trợ cho nên tuy làm ra tiền nhưng cũng tiêu tiền nhiều, tiền không tụ.


  5) Quan vận: Tứ trụ này không có quan tinh, nên cuộc đời không chắc chắn, khi hành đến đại vận quan sát là dụng thần cũng khó mà được quan cao lộc quý, trong đó quan vận tân dậu cùng với Tứ trụ thiên khắc địa xung cho nên gốc dễ bị tổn phá, quan tinh không đắc lực, thăng chức khó khăn. Trong sát vận cảnh thân, sát ấn tương sinh cho nhau cho nên sẽ có chức và có tiếng nhưng chức vụ không lớn, tuỳ tình hình cụ thể lúc đó mà xác định.


  5. Hôn nhân


  1) Tứ trụ này trụ ngày đóng thìn thổ, là hỉ thần cho nên vợ khá đôn hậu, vóc người không cao lắm, dung mạo bình thường. Trụ ngày đóng kim tinh nên người này cùng với vợ có duyên với những nghề công cụ giao thông.


  2) Thê tinh chính tài không hiện rõ, cho nên người này suốt đời duyên nợ với vợ mỏng manh, cung thê tuy là hỉ thần vốn chủ về người vợ hiền tuệ, chủ quản gia tài, nhưng lại hợp với hỉ thần thành cục cho nên từ cát chuyển thành hung, do đó vợ không nên quan hệ quá mật thiết với anh nếu không thì dễ sinh biến cố. chị em.


  3) Người này nên lấy vợ là những người tuổi chó, tuổi lợn, tuổi dê, không lợi với những người tuổi gà, tuổi chuột. Trong đó hôn nhân đến vận canh thân thì cung thê hợp với kị thần thành cục, vì vậy phải đề phòng hôn nhân có biến đổi.


  6. Bệnh tật


  1) Tứ trụ thiếu kim, cho nên phải chú ý các bệnh về phổi, cổ họng, tim, mắt.


  2) Trong trụ thổ quá yếu nên phải chú ý các bệnh hệ thống tiêu hóa, tì vị tương đối kém. Sau 47 tuổi mộc vượng quá lại không bị khống chế nên phải chú ý đề phòng bệnh gan.


  7. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Tứ trụ này thích hợp với mầu trắng, đỏ, vàng. Mầu đen, xanh lục không lợi. Y phục và các dụng cụ cũng cần dùng màu như thế.


  2) Nên ở phòng hướng đông - tây, cửa chính nhà mở về phía đông.


  3) Vị trí giường nên đặt theo hướng đông tây, đầu ở phía tây.


  4) Trong tên nên thêm chữ “kim” hoặc chữ “hỏa” bên cạnh.


  8. Lưu niên và vận trình


  1) Năm kỉ dậu 1969 người này gia đình không thuận, có sự việc lớn phát sinh, bản thân cũng có thể bị thương.


  2) Thời nhỏ hành vận chính ấn quý hợi, từ 7-11 tuổi là kị vận, lúc nhỏ gia đình nghèo khó, cho nên không lợi cho bố hoặc là gia đình bôn ba vất vả. Ấn sinh thân cho nên hồi nhỏ thường được bố mẹ, ông bà nuông chiều, trong đó năm canh tuất 1970 người này có thể bị thương ở đầu. Từ năm 1971 - 1975 trong gia đình không thuận lợi, năm đinh tị 1977 gia đình hoặc bản thân đều gặp trắc trở.


  3) Bước vào đại vận kiêu thần nhâm tuất tức từ 17 27 tuổi thường phải bôn ba đi lại, thay đổi chỗ ở, hơn nữa trình độ học thuật rộng rãi, nhưng không thành đạt bao nhiêu.


  Năm 1980, 1981 vận khí tương đối tốt. Năm 1981 công việc phải đi xa nhiều, nếu không thì xung khắc kình dương, người đó gặp tai nạn về tù tội.


  Năm nhâm tuất 1982 là tuế vận cùng gặp, kiêu gặp vượng địa chủ về tai nạn đối với người già, e rằng có người tạ thế.


  Năm bính dần 1986 người này vì công tác mà gặp điều buồn, năm đó gia đình có thể có người già qua đời. Năm 1988, 1989 sự nghiệp bắt đầu chuyển biến tốt dần.


  4) Bước vào đại vận chính quan tân dậu tức từ 27 - 37 tuổi vận trình bắt đầu thuận lợi dần, mộc bị chặt dần trở thành vũ khí, vận gặp đào hoa tức là có duyên với người khác giới.


  Năm canh ngọ 1990 lệnh tháng bị xung, can chi canh ngọ đều là hỉ thần cho nên năm đó những việc tốt thường không gặp, e rằng còn có tai họa giữa anh chị em.


  Năm quý dậu 1993 sinh con trai cho nên thoát được tai nạn. Năm giáp tuất 1994 vận gặp ngang vai, hơn nữa thái tuế xung vào cung thê, nên năm đó khắc vợ, khắc cha, không lợi cho hôn nhân, tài vận khắc lại vợ.


  Năm ất hợi 1995 tỉ kiếp gặp vượng địa, tính khắc càng mạnh, sự nghiệp gặp trở ngại và hao tổn tiền tài. Năm 1996 bính tí thực thần hợp mất quan tinh hóa thành cục kị thần, thủy trong chi tí cũng là kị thần, nên trong công việc phải hết sức chú ý, không nên vì sai kế hoạch mà gây ra phiền hà, đặc biệt các tháng 4, 5, 7 năm 1997 - 1999 đều gặp những điều xấu lặt vặt.


  5) Ở tuổi trung niên hành sát vận canh thân, tức 37 47 tuổi vận trình này sát ấn tương sinh, thất sát và kình dương đều chủ về có tiếng tăm, đó là giai đoạn sự nghiệp huy hoàng nhất trong cả cuộc đời, nhưng hôn nhân lại không thuận, có những gánh nặng hoặc áp lực không đáng có xảy ra.


  Hai năm 2000 - 2001 đều có những tin vui bất ngờ. Các năm 2002 - 2005 có kém hơn một ít. Năm 2006 - 2008 là giai đoạn thuận lợi.


  6) Bước vào đại vận chính tài kỉ mùi, tức 47 - 57 tuổi là gặp vượng địa, tài lợi như ý, nhưng vì tỉ kiếp không bị khống chế cho nên thành công nhiều mà thất bại cũng nhiều, trong đó có 5 năm tài vận bị hao tổn, không tụ.


  Năm 2016 bắt đầu đi vào ổn định. Năm đinh dậu 2017 người này hạn nặng, bất lợi cho vợ con, phải hết sức chú ý tháng 9, tháng 12.


  7) Bước vào đại vận thiên tài mậu ngọ, tức năm 57 - 67 tuổi là thời kỳ tuế nguyệt không tha, đại vận xung khắc lệnh tháng cho nên phải di chuyển nhiều, thích hợp với nghỉ hưu hoặc làm những nghề tự do thì tốt, nếu không được tiền tài bất ngờ thì cũng gặp nhiều may mắn.


  Năm bính ngọ 2026 không thuận, đề phòng bệnh phổi. Năm 2029 là năm kỉ dậu đây là cửa ải lớn của cuộc đời, có uy hiếp đến tính mạng. Nếu qua được cửa ải này thì cuộc đời về già được hưởng giàu có mấy năm, đến năm đinh tị 2037 là tuế vận cùng gặp, đó là năm 74 tuổi khó qua được cửa ải.


Ví dụ 4. Nam


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật nguyên canh kim sinh tháng ngọ là đất mộc dục, được lệnh, can năm lại thấu ra canh kim ngang vai giúp thân, hơn nữa nhật nguyên đóng dưới kình dương, đáng tiếc là can giờ có quan tinh bính hỏa gắn chặt vào thân mà khắc hạ, nên hỏa viêm khí thịnh, kim cũng không nên được luyện nhiều quá cho nên phải lấy thực thần nhâm thủy của can tháng để xì hơi và kiêm làm dụng thần điều hầu. May nhờ mộc thần tài tinh làm hao tổn thân. Tứ trụ này không có tài nên thân vượng không có chỗ dựa, do đó cuộc đời khó giàu sang. Dụng thần nhâm thủy đóng dưới chi tháng là đất tuyệt thai, suy, nên không có lực, cho nên gọi là bệnh nặng mà thuốc nhẹ, suốt đời chỉ có thể dựa vào dụng thần của lưu niên giúp đỡ, nên thuận lợi thường là ngắn ngủi.


  2. Tính cách


  1) Người này thông minh, tính cách hào hiệp, trọng chữ tín, nghĩa khí, làm việc tháo vát, nói năng dứt khoát, có phong độ.


  2) Tính nóng, cố chấp, không chịu nghe ý kiến người khác, có tính phá hoại, không mềm mỏng.


  3) Tính hiếu động, ít bình tĩnh, thích mạo hiểm, tính hướng ngoại, nhưng có lúc dễ ảo tưởng, nói suông, xa rời thực tế.


  4) Trong trụ ngang vai cường vượng, nên bản thân tính tự tôn cao, thích đấu tranh, hiếu thắng, hành động manh động, hữu dũng vô mưu, thiếu đầu óc tư duy và quan sát.


  3. Tổ nghiệp và lục thân


  1) Can chi năm là kị thần nên người này tổ tiên nghèo khó, chi tàng kiêu ấn là tổ tiên xa rời quê hương.


  2) Trong trụ không có thiên tài là người ít duyên với cha, thường bất hoà với cha, hay cãi cọ. Can chi năm là kị thần nên sự lựa chọn đối với cha mẹ phần nhiều là sai lầm.


  3) Tỉ kiếp là kị thần nên không nương tựa được anh em. Trụ tháng là cung anh em là hỉ thần nhưng chỉ tốt về mặt quan hệ hoặc được giúp đỡ rất ít, thực chất là không có giúp đỡ gì.


  4) Trụ giờ là cung con cái, là hỉ thần, người này thai đầu phần nhiều bị sẩy hoặc khó nuôi, nhưng sau này con cái vâng lợi hiếu thuận với cha mẹ, về già được con cái chăm sóc giúp đỡ.


  4. Nghề nghiệp và phương vị


  1) Tứ trụ này ngang vai cường vượng có cả mã tinh cho nên thích hợp kinh doanh cá thể, nếu là làm việc công thì ít an tâm, không chịu sự quản lý nên thường gây ra sai sót. Làm nghề mua bán thì tốt.


  2) Cuộc đời người này thích hợp làm các nghề có liên quan với thuỷ, mộc. Mộc là ngũ hành bổ khuyết cho Tứ trụ cho nên có lợi nhiều.


  Những nghề có liên quan với thuỷ là buôn bán giải khát, đồ trang sức, mỹ dung, vận tải hàng hóa, nuôi trồng thuỷ sản, mậu dịch, du lịch, khách sạn.


  Những nghề liên quan với mộc là nghề sơn lâm, làm gỗ, buôn giấy, sách báo, chế tạo đồ mộc gia đình, trồng vườn, cây cảnh, dệt vải...


  3) Phương vị có lợi là phương bắc, đông, đông nam, phương nam so với nơi sinh ra bố. Phương không lợi là phương tây, tây bắc, đông bắc và tây nam.


  4) Tài vận: Tứ trụ này không có tài, cho nên suốt đời tiền của khó tụ, tiền vào rồi lại ra, cuối cùng vẫn là tay không. Bản thân không nên quản của cải, tiêu tiền cần tiết kiệm, khi gặp những vụ đầu tư lớn phải tìm người khác tư vấn, đề ra những kiến nghị hợp lý mới nên quyết định, nếu tự mình làm thì dễ chuốc lấy thất bại, không nên đeo đuổi tiền nhiều, nếu không cũng khó mà giữ được.


  5) Quan vận: Tứ trụ này quan tinh tuy thấu, nhưng đáng tiếc là gặp kho địa, hơn nữa thực thần nhâm thuỷ và quan tinh đinh hoả hợp xa, cho nên hợp với quan tinh không trở thành quý, quan không có tài tinh thì không vinh hiển, vì vậy người này cuộc đời quan vận không tốt, khó được xem là quan quý.


  5. Hôn nhân


  1) Cung tài gặp lộc, đó là lộc của vợ, cho nên sau khi kết hôn vợ sẽ trở thành người chủ đưa đến những phát triển bất ngờ và cuối cùng vẫn tốt.


  2) Trong Tứ trụ thê tinh chính tài đều không có, nên người này tình cảm với vợ có trắc trở, hơn nữa cung thê là kị thần, nên gia đình người vợ không thật lý tưởng, can chi trụ ngày giống nhau, nên sau này giữa vợ chồng sẽ có khúc mắc, nên cố gắng nhường nhịn.


  3) Nhật chủ gặp mã tinh là vợ hiền và quản lý cửa nhà tốt. Cả hai vợ chồng đều hiếu động, nên trong hoạt động cầu tài dễ dàng, vợ chồng đều bôn ba.


  4) Người này nên lấy vợ cầm tinh con thỏ, hổ, ngựa thì tốt, vợ cầm tinh con gà, rồng không tốt. Không nên cưới vợ sớm, tốt nhất là kết hôn trong năm 1998 hoặc 1999.


  6. Bệnh tật


  1) Tứ trụ này nhâm thuỷ tương đối yếu, nên phải đề phòng các bệnh về thận, như thận teo, bệnh bàng quang và hệ thống tiết niệu.


  2) Trong Tứ trụ thiếu mộc, nên dễ mắc các bệnh về gan mật, đặc biệt sau 39 tuổi mộc khí không có, nên phải đề phòng bệnh nặng về gan mật.


  3) Mộc chủ về hệ thống thần kinh. Mộc nhược dễ mắc các chứng thần kinh suy nhược, gây đau đầu.


  7. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Các màu sắc có lợi là mầu đen, xanh lục, màu đỏ, bao gồm đồ dùng, công cụ cũng thế.


  2) Nên ở căn phòng hướng nam hoặc nhà mở cửa hướng nam.


  3) Vị trí giường đặt hướng nam bắc, đầu giường phía bắc.


  4) Trong tên nên thêm các chữ “thuỷ”, “mộc” bên cạnh thì có lợi.


  8. Vận trình và lưu niên


  1) Năm bính thìn 1976 tuổi còn nhỏ gia đình di động nhiều hoặc gặp việc không thuận lợi, bất lợi cho mình. Năm mậu ngọ 1978 cũng không thuận, có thể người già trong nhà bị bệnh hoặc qua đời.


  2) Tuổi trẻ gặp đại vận thương quan quý mùi, vận trình này từ 9-19 tuổi, lúc đó tính tình rất nghịch ngợm, nhưng thông minh hoạt bát, dễ bị thương. Vận trình đó thương quan gặp quan nên người này học hành không lợi, nhiều nhất là chỉ tốt nghiệp cấp II.


  Năm quý hợi 1983 có thể bị thương, hoặc bị ốm, hoặc bị tai hoạ đường thuỷ. Năm 1987, 1988 trong nhà gặp trắc trở.


  3) Bước vào đại vận thiên tài giáp thân, tức 19- 39 tuổi. Bước này tuy gặp tài tinh xuất hiện nhưng tài tinh đóng ở tuyệt địa, đồng thời dụng thần vô lực cho nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Giáp thân có tài tinh lẫn mã tinh thể hiện bôn ba lao lực, cho nên người này không nên ở nhà, thích hợp làm ăn ở bên ngoài để phát triển, nên cầu tài trong di động, điều đó phù hợp với đặc điểm của mệnh cục, hoặc nên tham gia quân đội, cũng là có lợi cho nghề nghiệp. Khi quan sát gặp vượng địa cũng có lợi cho việc tòng quân, tiếp thu sự quản lý và huấn luyện.


  Hai năm 1990,1991 tỉ kiếp gặp tài là họa, cho nên không thuận, phần nhiều hao tài. Năm 1992 mã tinh trùng lặp chủ về di động nhiều.


  Năm quý dậu 1993 gặp đào hoa là người có duyên với nữ giới. Thương quan gặp quan nên năm đó khá thuận lợi, không nên kết bè với người khác, nếu không dễ bị kiện tụng.


  Năm 1994, 1995 tài vận tương đối khá, nhưng thành công nhiều, thất bại cũng nhiều. Năm 1995 hôn nhân không thuận, có người xen vào hoặc vì hôn nhân mà mang vạ.


  Năm bính tí 1996 trụ tháng gặp thiên khắc địa xung, nên phải cẩn thận, không nên kết bè với người khác, đề phòng có người làm hại, chú ý nhất là các tháng 5, 7, 12 không nên cưỡi xe máy.


  4) Bước vào đại vận chính tài ất dậu, tức 29 - 39 tuổi. Vận này tài tinh và canh kim can tháng tác hợp với nhau lại còn thêm đào hoa là được nhiều người yêu mến, có thể có ngoại tình, nếu buôn bán thì nên mở cửa hàng hoặc buôn bán ở chợ là tốt, tiền của nhiều và ổn định.


  Năm 2000, 2001 không nên đầu tư lớn. Từ năm 2002 - 2007 vô cùng thuận lợi, không có trắc trở nhiều, nên mạnh dạn làm ăn.


  Năm ất dậu 2005, năm mậu tí 2008, phải đề phòng có tang người già trong nhà hoặc bản thân bị hao tổn của cải, đặc biệt chú ý tháng 5.


  5) Sau tuổi trung niên bước vào đại vận thất sát bính tuất, tức 39 - 49 tuổi. Trong 10 năm này quan sát hỗn tạp, phần nhiều gặp những việc phiền phức, hao tâm tổn lực, không được nhàn hạ, không nên có những vụ đầu tư lớn mà chỉ mở cửa hàng buôn bán bình thường, kiêng kị đầu tư vào buôn bán lớn.


  Năm nhâm thìn 2012 có việc trắc trở, năm 2013 - 2015 tương đối thuận lợi.


  Năm 2016 - 2018 có kém hơn, đặc biệt phải chú ý có thể bị kiện tụng về tiền tài, ít ra là tranh chấp lẫn nhau.


  6) Bước vào đại vận chính quan định hợi, tức 49 - 59 tuổi. Vận trình này các địa chi hợi, tí, sửu đều đi vào đất thuỷ, dụng thần có gốc, nguồn phúc dồi dào, quan tinh chế ngự tỉ kiếp, tài tinh không bị tổn thất nên nhiều quý khí, vì vậy người này đi vào vượng vận.


  Năm giáp thìn 2024 tròn 54 tuổi, bản thân và người thân trong gia đình phải đặc biệt chú ý đề phòng bệnh tật. Tốt nhất là cuối năm 2003 nên đi miếu giải hạn hoặc mua rùa phóng sinh. Năm 2004 cũng nên di chuyển nhiều hoặc đi du lịch thì tốt.


  Năm ất tị 2005 khắc xung đại vận, người đó phải đề phòng bệnh gan, mật.


  7) Cuối đời đi vào đại vận thiên ấn mậu tí, tức từ 59 - 69 tuổi vận chính ấn kỉ sửu, từ năm 69 - 79 tuổi, đề cương trụ tháng gặp thiên khắc địa xung, vì vậy di động nhiều thì tốt, kiêu thần đoạt thực nên không lợi cho con cái, bản thân và vợ cũng không lợi. Tuổi già gặp ấn vận, trụ giờ là hỉ thần nên người này con cái hiếu thuận, về già có người chăm sóc, được hưởng phúc của con cái.


  Năm nhâm tí 2032 không thuận, năm giáp dần 2034 đề phòng vợ có tai hoạ, chú ý tháng giêng và tháng 10.


  Năm bính thìn 2036 người này cũng có hạn lớn, qua được hạn này thì sẽ yên hưởng tuổi già.


  Năm 2044, 2045 cũng có hạn có thể bị bệnh về gan, mật. Năm mậu thìn sau đó thổ thần bị khắc hết, nhâm thuỷ nhập mộ, thọ khoảng 78 tuổi.


Ví dụ 5. Nữ


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật nguyên quý thuỷ sinh tháng thìn là dưỡng địa, không được lệnh, can song thân thực thương xì hơi thân, hơn nữa gốc ở hai chi mão mà vượng, có cung mậu thổ khắc thân. Để cân bằng ngũ hành, vì nhật nguyên rất nhược, thực thương quá nặng cho nên lấy ấn tinh kim thần để khắc chế, thực thương sinh thân làm dụng thần, lấy tỉ kiếp làm hỉ thần. Tứ trụ này đáng tiếc thiếu ấn tinh, cho nên phải dựa vào các đại vận và lưu niên giúp đỡ. Đây là mệnh thăng trầm. Người này trước năm 1990 nhiều trắc trở, gian lao vất vả, cuối đời mới tốt, cuối cùng có nhiều phúc. 2. Tính cách


  1) Tứ trụ lẫn thương quan là người có năng lực bẩm sinh về nghệ thuật, đầu óc thông minh, linh hoạt, trí tuệ dồi dào, nhiều tài nghệ, yêu thích rộng rãi.


  2) Người này tính độc lập cao, không ỷ lại người khác, lòng tự tin cao, hăng hái phấn đấu tiến lên, nhưng có lúc thiên về quá khích nên dễ mắc khuyết điểm với người khác hoặc cấp trên, cũng thích giúp đỡ người khác.


  3) Thực thần vượng mà nhiều nên cảm tình nồng thắm, hoà hợp với mọi người và cư xử rộng rãi. Trong Tứ trụ không có kiêu là người được hưởng phúc, thích ca múa, nhàn hạ, tốt duyên.


  4) Chính tinh của trụ ngày gặp ba ngôi cho nên người này thích nghiên cứu tôn giáo, mệnh lý, âm dương, phong thủy, các học thuật huyền bí và có chí hướng phát triển theo con đường này. Nếu đeo đuổi lâu dài thì cuối đời cũng nổi tiếng.


  3. Tổ nghiệp và lục thân


  1) Can năm có thương quan, can chi là kị thần nên tổ nghiệp nghèo khó, nếu không thì người này ông cha phận mỏng, khó kế thừa tổ nghiệp ông cha.


  2) Trong Tứ trụ không có chính ấn, hơn nữa chi năm là kị thần nên người này suốt đời phận bạc với mẹ, hoặc ít được giúp đỡ, có thể mồ côi mẹ sớm.


  3) Có thiên tài là cha mạnh hơn mẹ, cho nên bố là người mạnh hơn mẹ.


  4) Trụ giờ là kị thần, nên tương lai không sống chung với con cái. Trụ giờ gặp đào hoa nhưng không bị xung phá là con gái nhiều tài nghệ và đẹp.


  4. Nghề nghiệp và cương vị


  1) Tứ trụ này thực thương mạnh hơn quan sát là cuộc đời đi theo nghề tự do thì thích hợp, nếu không sẽ không lợi cho sức khỏe.


  2) Thích hợp làm những nghề có liên quan với kim, ví dụ buôn vàng bạc, châu báu, khoáng sản, kim loại, máy móc, thiết bị, nghiên cứu hóa học, thiết bị giao thông.


  3) Phương vị có lợi là phương tây, tây bắc, so với nơi sinh của bố, không lợi là phương nam và phương đông.


  4) Tài vận: Người này suốt đời tài tinh là kị thần, vì vậy không nên buôn bán vì tài nhiều sinh quan, nguyên thần nhật chủ thắng được quan thì e rằng sẽ nhiều bệnh tật, hoặc hôn nhân không thuận, cho nên cuộc đời nên sống đạm bạc, chỉ cầu bình an, không cầu phát tài. Trong trụ năm phục tài là trong mệnh có của, nhưng không bị phá, có là giữ được, chỉ vì thân nhược nên khó thắng tài. Sau năm 1990 trong chi của đại vận có lộc địa giúp thân nên tài lộc sẽ đưa lại niềm vui cho cuộc sống.


  5) Quan vận: Tứ trụ này thương quan gặp quan, may nhờ quan tinh bị hợp cho nên gặp thương không sợ, nhưng hợp mà không hóa cho nên suốt đời không nên có chức vụ, nếu không thì trong công việc dễ bị tiểu nhân làm hại. Người mà quan tinh hiện rõ thì không lợi cho chồng và tổn thất hôn nhân.


  5. Hôn nhân


  1) Tứ trụ này thực thương quá nặng, khắc quan tinh cho nên suốt đời hôn nhân không lợi, nên kết hôn muộn. Tuất thổ là quan hợp nhập vào trụ ngày, trong hôn nhân nên chọn người chồng tuổi lớn hơn vợ, cầm tinh con dê, hổ, chó là tốt, cầm tinh con chuột, trâu thì không tốt.


  2) Trụ ngày gặp đào hoa nhưng không bị xung phá, cho nên hôn nhân gặp chồng thích sắc đẹp, hoặc trong vợ chồng có một người thích trang điểm. Nhưng cung chồng là kị thần, nên e rằng chồng đối với nghề nghiệp của mình không giúp đỡ hoặc ủng hộ được gì nhiều.


  3) Nếu người này kết hôn sớm hoặc ở tuổi trung niên thì đều phá tài. Trong đó đại vận giáp thương quan ở vượng địa, phá gốc rễ của trụ năm cho nên phải đặc biệt chú ý.


  6. Bệnh tật


  1) Tứ trụ này thực thương thái quá lại không bị áp chế cho nên phải chú ý các bệnh về gan, mật và đau đầu.


  2) Trong Tứ trụ quý thủy không vượng, thận không tốt, vì vậy dễ gây ra các bệnh phụ khoa.


  3) Mậu, kỉ thổ bị khắc là tì vị và tiêu hóa kém. Trong Tứ trụ thiếu kim nên phải chú ý các bệnh về phổi, hệ thống hô hấp.


  4) Người này trước năm 1990 sức khỏe tương đối yếu cho nên cần bổ sung thêm ngũ hành kim để thay đổi và giúp đỡ vận thế, nên luyện khí công bởi vì nạp âm sẽ có sự giúp đỡ, hiệu quả bổ cứu rất rõ, đó cũng là đặc điểm quý khí của mệnh cục này.


  7. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Tứ trụ này đồ dùng màu trắng, màu đen có lợi, màu đỏ, màu xanh, màu vàng không lợi.


  2) Nhà ở nên hướng đông.


  3) Vị trí đặt giường theo hướng đông tây, đầu nằm phía tây.


  4) Trong tên nên thêm chữ “kim”, “thủy” bên cạnh.


  8. Lưu tinh và vận trình


  1) Từ 4 đến 14 tuổi hành đại vận thiên tài đinh mão, 10 năm này can chỉ đều là kị thần, tài nhiều làm hao tổn ấn, khắc cha mẹ nên tốt nhất là sống xa cha mẹ, nếu không e rằng mẹ nhiều tai họa hoặc tuổi thọ không cao, bản thân sức khỏe cũng kém, nhiều bệnh tật.


  Năm canh tỉ 1960 thiên khắc địa xung, trụ năm ngôi mẹ bị xung, dễ gây tai nạn, nếu không thì bản thân có thể bị thương ở đầu, gia đình trắc trở. Năm 1996, 1997 tài tinh nặng quá đều bất lợi.


  2) Bước vào đại vận chính tài bính dần, tức từ 14 - 24 tuổi cũng là vận kị thần, hơn nữa các địa chi dần, mão, thìn tam hợp thành cục thực thương, xì hơi bản thân làm cho thân nhược, tuổi nhỏ nghèo khó, vì cuộc sống mà bôn ba gian khổ, không lợi cho đường học tập. Năm canh tuất 1970 người này vì học tập kỹ thuật hay nghề nghiệp mà phải đi lại nhiều. Năm 1972, 1974 không thuận lợi. Năm 1976, 1977, 1978 cũng không thuận lợi, phải bôn ba vất vả nhiều.


  3) Bước vào đại vận thực thần ất sửu, tức từ 24 - 34 tuổi, các địa chỉ có nhuận thổ bồi dưỡng gốc nên cuộc sống chuyển tốt hơn, nhưng thực thương gặp vượng địa xì hơi thân cho nên lại vì nuôi con mà hao tổn tinh lực, bản thân nhiều bệnh đặc biệt là các bệnh tì vị, gan và phụ khoa.


  Năm tân dậu 1981 kiêu thần đoạt thực thần, không lợi, e rằng người già có nạn nặng, bản thân cũng không lợi, nếu gặp được việc vui mừng xung tan vận hạn thì không đáng ngại.


  Từ năm 1984 - 1989 đều không thuận. Năm mậu thìn 1988 là quan gặp quan, quan tinh bị tổn thất, e rằng vợ chồng có mâu thuẫn, hoặc có cãi cọ ngoài ý muốn.


  Năm 1985 tuế vận cùng gặp, thực thần vượng quá nên người này và con cái có hạn, nếu không thì người thân trong gia đình có hạn.


  4) Bước vào đại vận thương quan giáp tí, tức từ 34 - 44 tuổi, 10 năm này chi gặp lộc địa cho nên bản thân làm ăn phát đạt.


  Năm canh tí 1990 đại vận và lưu niên thiên khắc địa xung, do đó năm ấy không lợi cho gia đình, vợ chồng và con cái, nếu nghiêm trọng có thể bị mất người thân.


  Năm quý dậu 1993, hai mão xung một dậu, thực thương bị khắc, e rằng con cái gặp ốm đau bất lợi.


  Năm giáp tuất 1994 đề cương lệnh tháng gặp thiên khắc địa xung, quan tinh bị tổn thương, e rằng trong gia đình có biến cố lớn, người chồng phải chú ý đề phòng bệnh tật.


  Năm bính tỉ 1996 địa chi gặp lộc trùng trùng, can thấu tài tinh, tài sinh quan, đó là năm vinh hiển và tiến tài.


  Năm đinh sửu 1997 vận gặp thiên tài, cho nên gặp tài bất ngờ, hoặc được khen thưởng, tăng lương, nhưng phải chú ý bổ cứu hậu thiên.


  5) Bước vào đại vận quý hợi ngang vai, từ 44 - 54 tuổi, chi gặp kình dương, can thấu ngang vai giúp đỡ thân càng vượng, nhưng không may lưu niên gặp tỉ kiếp, nếu không thì sẽ thái quá và dẫn đến tai vạ.


  Từ năm 1998 - 2001 đều không lợi. Năm 2002, 2003 can thấu tỉ kiếp nặng quá, trong chi lại phục tài cho nên phải hao tiền tốn của vì con cái. Năm bính tuất 2006 người này nên có một lần đi xa hoặc du lịch.


  6) Bước vào đại vận kiếp tài nhâm tuất, từ 54 - 64 tuổi, đề cương lệnh tháng gặp xung là có công việc phải đi xa, nên đi du lịch hoặc di chuyển nhiều thì có lợi. Nhưng đề cương gặp xung phần nhiều là hung, một là anh chị em gặp điều xấu, hai là con cái, ba là bản thân hoặc hôn nhân


  bất lợi.


  Năm mậu tí 2008, người này tròn 54 tuổi gặp hạn, vì vậy vợ chồng đều phải chú ý, đặc biệt là giữa vợ chồng Tứ trụ bị lục xung phần nhiều chồng gặp tai nạn.


  Năm nhâm thìn 2012, thìn tuất xung thủy kho, tỉ kiếp thịnh quá sẽ tỉ kiếp tài nên e rằng sẽ bị hao tài bất ngờ. Năm giáp ngọ 2014 là ngọ ngọ tự hình, phần nhiều không thuận, do đó phải đề phòng các bệnh về tì vị.


  Các năm 2015 - 2017 tương đối thuận lợi.


  7) Bước vào đại vận kiêu thần tân dậu tức 64 74 tuổi, tuy đã già nhưng không nên ở chung với con cái vì đại vận và trụ giờ phạm thiên khắc địa xung, kiêu thần khắc sao con cái trên trụ giờ, người già lại hành vận dụng thân ấn tinh tức là người già gặp vận tốt, là người có hậu phúc vì vậy sống phân khai thì tốt hơn, không đến nỗi vi phạm xung mà bất hòa.


  Năm canh tí 2020 trụ năm lại gặp xung phá, cho nên năm đó là một cửa ải khó khăn, cần đặc biệt chú ý. Năm giáp thìn 2024 bất lợi, nhiều bệnh tật.


  8) Bước vào đại vận chính ấn canh thân, tức 74 84 tuổi, vận trình này chính ấn hợp với ất mão của sao tử tức, cho nên người này có thể dọn về ở chung với con cháu để yên hưởng tuổi già.


  Năm canh tuất 2030 xung khắc đề cương lệnh tháng, năm tân hợi 2031 song kiêu đoạt thực thần nên người này có hạn lớn, phần nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cho nên phải chú ý sức khỏe và chăm lo việc thờ cúng, làm từ thiện để kéo dài tuổi thọ.


  Năm 2039 là tuế vận cùng gặp, tất khó tránh khỏi hạn lớn của cuộc đời.


Ví dụ 6. Nam


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Tháng 11 quý thuỷ lạnh cứng, vạn vật không thể phát triển, là tượng kim thuỷ không giao hoan với nhau, nên phải dùng bính hoả giải hạn. Bính hoả giải hạn thì kim ôn thuỷ ấm, hai cái tương sinh cho nhau, Tứ trụ nhiều thuỷ, nhờ trên trụ tháng mậu thổ khắc chế, do đó thổ đến khắc thân, hoả làm cho ấm áp, nên hoả là hỉ thần, thuỷ là kị thần. Tứ trụ này tuổi nhỏ gia cảnh khó khăn, cầu tài không dễ. Tuổi trung niên bôn ba vất vả, cuối đời phát đạt, có công danh phú quý, phúc thọ song toàn, thọ trên 70 tuổi, tự tay xây dựng gia nghiệp, xa quê hương thì cầu tài tốt hơn, đặc biệt sau năm 1996 vận khí rất tốt, tài vận khá, sự nghiệp ngày càng mạnh, cát tinh cao chiếu, đúng là cuộc sống về già như tiên cảnh, cả nhà phú quý.


  2. Tính cách


  1) Tứ trụ nhiều thuỷ, là cuộc đời phiêu bạt, di động nhiều, tính cách gấp gáp, hiếu thắng, ít chịu ràng buộc, thanh cao kiêu ngạo và dễ bị kích động.


  2) Mệnh này có thái cực thiên ất nên trong nhà có người thờ phật, bản thân cũng thích những việc thần bí như mệnh lý và hương khói.


  3) Thông minh hiếu học, có tinh thần đi sâu nghiên cứu, tính tình chính trực làm việc chăm chú, có đầu có đuôi.


  4) Lòng tự tôn cao, trọng danh dự, tấm lòng lương thiện, quang minh lỗi lạc, hay nói điều nghĩa khí, của vào của ra không tụ có đầu óc kinh doanh, vừa biết kiếm tiền, vừa biết dùng tiền, hào phóng.


  5) Là người nhân hậu, làm việc thận trọng, chăm chỉ, luôn luôn làm tốt những việc người khác nhờ cậy.


  3. Nghề nghiệp và phương vị


  1) Người này thích hợp với các nghề liên quan với thổ, hoả, những nghề liên quan với thổ như chăn nuôi, nông nghiệp, khai khẩn đồi núi, giao dịch về đất đai, buôn bán địa ốc, phân bón, thức ăn gia súc, khoáng vật, đất đá, gạch ngói, xi măng, đồ gốm, đồ cổ, xây dựng, v.v...


  Những nghề liên quan với hoả có nhiệt năng, quang học, đèn chiếu sáng, xăng dầu, cao su, thuốc nổ, vật liệu điện, hoá học, luyện kim, nhựa đường. Những nghề liên quan với kim thuỷ thì không có lợi.


  2) Phương vị cầu tài tốt nhất là phương nam so với nơi sinh của bố, tiếp đến là tây nam. Phương tây, tây bắc, bắc, đông bắc không có lợi, trong đó kém nhất là phương bắc và đông bắc.


  3) Tài vận: Tài vận có thể nói cuối đời ngày càng tốt. Người này lấy tài làm dụng thần, cuối đời giàu nhất một vùng. Tài vận sau các năm 1988, 1989 rất tốt, sau 55 tuổi tài vận ngày càng tốt.


  4) Quan vận: Quan ở đất thai nên không vượng, cho nên cầu quan không bằng cầu tài, cầu quan không lợi và rất khó.


  5) Những người bạn có lợi cho công việc là người tuổi lợn, tiếp theo là tuổi ngựa, chó, không lợi đối với người tuổi rắn.


  4. Hôn nhân


  1) Người này sinh ngày quý tị là âm dương sai lệch, chủ về hôn nhân không thuận, có mấy lần kết hôn, cuộc đời luôn khó khăn về tình duyên.


  2) Người này kết hôn với vợ tuổi lợn có lợi nhất, thứ đến là tuổi ngựa, tuổi chó cũng có thể, không lợi đối với người tuổi rắn, tuổi khỉ.


  3) Năm 1975 kết hôn tương đối có lợi.


  4) Người này cuộc đời hôn nhân không thuận nhưng tình cảm thì khá chính chuyên, có tình. Sau 35 tuổi có số đào hoa được nhiều bạn gái yêu thích. Các năm 1984, 1987, 1993, 1994 có nhiều cô đeo đuổi. Năm 1991, 1992 hôn nhân không thuận, có khả năng ly hôn.


  5) Năm 56 tuổi lại kết hôn, cuối đời còn có con trai.


  5. Bệnh tật


  1) Tứ trụ thuỷ nhiều, thuỷ vượng. Thủy chủ về thận, vì vậy cần chú ý đề phòng bệnh tật về thận, bàng quang, hệ thống tiết niệu hoặc vì viêm thận, thận hư mà gây bệnh đau lưng.


  2) Thuỷ nhiều thì hỏa bị khắc. Hoả chủ về tim, mắt, vì vậy cần chú ý đề phòng bệnh tim, thị lực kém. Đặc biệt năm 1992, 1993 sức khoẻ yếu, lực bất tòng tâm, tim có thể có vấn đề. Sau 45 tuổi cần chú ý bệnh tật về các mặt này.


  3) Thủy nhiều thì mộc bị trôi dạt, kim hàn, do đó phải chú ý phổi, hệ thống hô hấp, đặc biệt sau 55 tuổi hành vận thương quan gặp quan, sức khoẻ kém, chủ yếu dễ bị bệnh tim.


  6. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Phương vị có lợi là phương nam, tây nam, không lợi là phương bắc, đông bắc, tây và tây bắc.


  2) Nên sống ở căn phòng hướng về phía bắc, hoặc phòng phía nam của căn hộ.


  3) Cơ quan công ty cũng vậy, nên mở cửa về phía bắc, bàn làm việc ngồi mặt hướng về phía bắc.


  4) Màu sắc có lợi là màu đỏ, vàng, hoàng thổ, màu không lợi là màu trắng, màu đen. Quần áo và các dụng cụ thường ngày nên dùng các màu như thế. Đặc biệt các năm 1996, 1997 nên mặc nhiều quần áo màu đỏ kể cả áo lót, vì như thế có lợi cho cầu tài, phát tài nhiều về phương nam.


  5) Trong tên gọi không nên dùng những chữ nhiều nét viết sít quá (cũng không nên có 3 chấm thuỷ bên cạnh). Lấy chữ bính thì tốt vì bính hoả là hoả của mặt trời, hoặc lấy chữ thổ để chế ngự thuỷ. Tên gọi có 5 nét hoặc 8 nét sẽ có lợi cho phát triển sự nghiệp, đạt được mục đích cuối cùng, đồng thời cũng có lợi cho sự nghiệp về sau. Người này gặp hoả, thổ thì tốt, cho nên trong ngũ hành cần được bổ sung. Tên gọi của công ty cũng nên có hai chữ đó.


  6) Hướng đặt giường theo hướng bắc nam, đầu ở phía nam.


  7. Vận trình và lưu niên của cuộc đời


  1) Trên trụ năm có ấn, nhưng rơi vào tử địa, vì vậy người này ông cha không để lại gì hoặc ông cha nghèo xơ xác, không được hưởng âm đức, tay trắng dựng cơ đồ.


  2) Thuở nhỏ gia đình nghèo khó, nhưng người này quan ấn tương sinh cho nhau nên từ nhỏ đã có danh khí, ham học, có học đường, từ quán, học tập rất chăm chỉ, chẳng qua chưa gặp thời mà thôi.


  Năm bính thân 1956, dần thân tị tam hình đều có, vì vậy trong nhà năm đó có sự biến lớn, đặc biệt không lợi cho cha, có thể ông bố gặp trắc trở hoặc trong gia đình có người già mất. Năm đó bản thân cũng có thể bị thương hoặc bị bệnh nặng. Trong cuộc đời sợ nhất gặp năm khỉ bởi vì bất lợi.


  Trong nhà năm 1958, 1959 cũng không thuận, thường xẩy ra cãi cọ kiện tụng khác thường.


  Hai năm 1968, 1969 người này không thuận hoặc phải di chuyển nhiều.


  Sau 22 tuổi thành hôn thì mỗi năm sinh một con, cuộc sống rất nặng, nhưng vô hình trung cũng có thể gánh được nhiều hạn, vì thêm người thì có thể tránh được hạn.


  Sau năm 1980, 1981 vận khí bắt đầu chuyển tốt. Sau năm 1980, 1981 phải đi xa nhiều lần.


  3) Từ năm bính dần 1986 tài vận bắt đầu chuyển tốt. Bốn năm từ 1986 - 1989 tài vận khá, đặc biệt hai năm 1988 - 1989 là hai năm huy hoàng nhất trong cuộc đời, của cải đến ùn ùn, tài khí hanh thông.


  Ba năm 1992 1994 tài vận không tốt, tổn thất tương đối lớn, vợ chồng bất lợi, bản thân cũng bị nhiều ràng buộc về tình cảm.


  Bốn năm 1996 - 1999 tài vận tương đối tốt, đặc biệt năm 1997 tốt hơn cả, hàng năm tài vận cuối năm thường rất tốt. Năm 1997 thêm nhân khẩu có lợi.


  Năm mậu dần 1998 tuy có của, nhưng năm đó phải đề phòng kiện tụng hoặc cãi vã tranh chấp.


  4) Năm 53, 54 tuổi người này có hạn nặng, có thể người già - qua đời vì vậy không nên có sự đầu tư nào.


  5) Bốn năm từ 56 - 59 tuổi tài vận tốt, nhưng năm 58 tuổi phải chú ý sức khoẻ hoặc bị thương bất ngờ.


  Năm bính thân 56 tuổi, năm đó dần ngọ tuất tam hợp thành tài cục năm đó được lãi rất nhiều, cũng có thể là lấy vợ lần nữa sinh con. Năm đó tam hợp thành tài cục, trong nhà có thêm nhân khẩu.


  6) Hai năm 64, 65 tuổi là năm tuế vận cùng gặp, người này có nỗi lo, là cửa ải của cuộc đời, vì vậy hai năm đó không nên buôn bán.


  Hai năm cửa ải nếu vượt qua được thì năm bính ngọ 76 tuổi có thể sẽ qua đời vì bệnh đau tim.


  Tóm lại tuổi trẻ cuộc đời gian lao vất vả, cuộc sống khó khăn, tuổi trung niên lao lực, bôn ba, lại còn bị ràng buộc về tình cảm nên việc gì cũng không suôn sẻ, là mệnh lao tâm lao lực. Gần về già cuộc đời ngày càng tốt đẹp.


Ví dụ 7. Nữ


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  1) Nhật chủ bính hoả sinh tháng hợi là không được lệnh.


  Mùa đông thuỷ lạnh kim hàn, mộc thổ đều đông cứng, nhật chủ bính hỏa rơi vào tuyệt địa; bính hoả tự đóng mộ kho lại bị thuỷ vượng vây trùng điệp, may nhờ can trụ năm và can trụ tháng thấu ra thiên ấn, chính ấn, hơn nữa ấn tinh được nguyệt khí mà vượng và có lực cho nên nhật chủ bính hoả được cường ấn tương sinh, từ đó chuyển nguy thành an, nhật chủ từ nhược biến thành trung hòa.


  2) Xét qua toàn cục, thương quan lẫn ấn, ngũ hành sinh khắc có tình nên lấy ấn làm dụng thần, có thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ nên đó là cảnh tượng sôi động.


  2. Tính cách và đặc điểm


  1) Người này từ thiện, trung hiếu với cha mẹ, đối với bạn bè vui lòng giúp đỡ, hiền lành trung thục, giữ chữ tín, giầu lòng đồng cảm (ấn tinh và nguyệt đức cùng cung, lại là người mộc nhiều chủ về nhân từ).


  2) Là người thông minh, khéo léo, đầu óc linh hoạt, văn tài, nhanh miệng (thuỷ nhiều chủ về trí).


  3) Táo bạo, nhiều tài nghệ, tính tình cao ngạo, bị tiểu nhân đố kị.


  4) Cuộc đời lo nhiều, vui ít (nhật đóng mộ), vì vậy tôn trọng pháp luật thì tốt (bính lâm mộ địa lại có thìn tuất tương xung).


  3. Tổ nghiệp và cha mẹ


  1) Có hai mẹ, một người là mẹ đẻ, một người là mẹ kế hoặc mẹ nuôi, cũng có thể là vợ không chính thức của bố (vì trong Tứ trụ thiên can thấu ra chính ấn và thiên ấn).


  2) Tổ nghiệp nghèo nàn, gia cảnh khó khăn, nên xa quê hương để phát triển (trên trụ năm có kiêu thần).


  3) Là người không có duyên với mẹ, có thể mẹ mất trước (kiêu thần lâm trường sinh).


  4) Cha mẹ hoặc ông bà hiền từ, là người tích đức.


  4. Anh chị em


  1) Anh chị em có 4 - 5 người (trừ trường hợp cha mẹ sinh đẻ có kế hoạch thì ít hơn).


  2) Anh chị em hoà thuận, trung thực hiền lành (nguyệt lâm thiên ất quý nhân).


  3) Anh chị em nương tựa giúp đỡ nhau (can ngày, can tháng tương sinh cho nhau).


  5. Hôn nhân


  1) Hôn nhân không thuận (trong Tứ trụ thấu ra thương quan, người xưa nói phạm thương quan, tất khắc hôn nhân).


  2) Khoảng 20 tuổi thì có bạn trai, đi vào thời kỳ luyến ái.


  Năm 1987 hoặc 1988 kết hôn thì tốt (đại vận gặp đào hoa, quý nhân và lưu niên thiên hợp địa hợp chủ về có việc mừng).


  3) Nữ gặp thượng quan, là điềm khắc chồng tái giá, hoặc lấn át quyền chồng, vợ quản lý chồng chặt chẽ nên dễ phát sinh mâu thuẫn, hy vọng chú ý khắc phục.


  4) Mệnh nữ Tứ trụ gặp quý nhân nhiều là tâm tính bất định, nhiều bạn trai, hy vọng biết giữ gìn thân phận để xây dựng hạnh phúc gia đình mỹ mãn.


  6. Con cái


  1) Có thai lần đầu sinh con gái (đối với những người không bị sảy thai và trong trụ giờ có lẫn thương quan).


  2) Con cái kiêu ngạo, tính nóng, không phục tùng quản lý (trụ giờ thấu thương quan lại đóng thất sát).


  3) Con cái thông minh nhưng không ham học (trụ giờ thấu thương quan).


  4) Con cái tương đối khó nuôi (trụ giờ gặp tuyệt địa).


  7. Sự nghiệp


  1) Tuổi nhỏ hành ấn vận, là vận sinh thân, là vận có lợi cho học hành. Học đạt thành tích tốt, có thể thi đỗ đại học (can tháng chính ấn sinh cho can ngày là nhất định thi đỗ).


  2) Thương quan lẫn ấn là quí không thể nói hết, lợi về nghề văn chương, làm hành chính hoặc viết lách, sáng tác (Tứ trụ thấu ra thương quan lẫn ấn) là người có tiền đồ trong văn nghiệp.


  3) Người này giao tiếp giỏi, cơ động trong chốn quan trường, lợi cho phát triển học hành.


  4) Người này đảm lược, có nhiều thành công bất ngờ.


  5) Quý nhân nhiều sẽ được nâng đỡ trong đề bạt, gặp hung hoá cát.


  8. Bệnh tật


  1) Sức khoẻ nói chung tạm được, vì Tứ trụ được ấn sinh thân, thân lại vượng, còn gặp thiên ất, nguyệt đức quý nhân.


  2) Trong trụ có kiêu thần, vì vậy phải đề phòng đẻ non và khó đẻ.


  3) Tứ trụ mộc vượng khắc thổ nên dễ bị bệnh đường ruột, dạ dày.


  4) Tứ trụ thuỷ nhiều, chú ý đề phòng các bệnh về mắt.


  5) Can năm thấu ra kiêu thần, can giờ thấu ra thương quan, giáp mộc là đầu cho nên phàm gặp những năm tuế vận hình xung khắc hại thì dễ bị thương ở đầu, cần phải đặc biệt chú ý.


  9. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Lợi về phương đông, phương nam (phương dụng thần giúp thân). 2) Lợi về màu xanh và màu đỏ.


  3) Nên buôn bán những nghề liên quan với mộc và hỏa.


  4) Trong cuộc sống gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ (có thiên ất, nguyệt đức quý nhân).


  5) Phải tôn trọng pháp luật, làm nhiều điều thiện (vì thìn tuất tương xung, trụ ngày đóng mộ kho).


  10. Phân tích tuế vận


  1) Người này 6 tuổi, trước khi bước vào đại vận gặp lưu niên canh tuất và trụ năm thiên khắc địa xung, hai tuất xung một thìn, tiểu vận quý tị lại xung đề cương lệnh tháng, tiểu vận còn thiên khắc địa xung với trụ giờ, nên có tai họa hoặc bố mẹ gặp tai nạn. Đặc biệt là mẹ nhiều bệnh, nguy hiểm đến tính mệnh.


  (1) Đại vận kiêu thần giáp tuất từ 9-18 tuổi.


  1) Bước một của vận kiêu thần sinh cho thân nên là vận có lợi. Vận này có lợi cho học hành, lên lớp. Trong Tứ trụ thương quan lẫn ấn là người thông minh, hiếu học, thành tích học tập cao, con đường học tập thuận buồm xuôi gió, có khả năng học đến đại học.


  2) Năm nhâm tuất 1982 cùng với đại vận, mệnh cục cấu thành ba tuất xung khắc một thìn, vì vậy nếu không đi xa thì người này không lợi, hoặc cha mẹ gặp trắc trở.


  (2) Đại vận chính quan quý dậu từ 19-28 tuổi


  1) Năm quý hợi 1983 gặp thiên ất quý nhân, tức là năm đó có quý nhân phù trợ, học hành thuận lợi. Từ năm 1985 - 1988 hành vận thân vượng, gặp quý nhân lại còn gặp đào hoa nên mọi việt trôi chảy, công việc phát đạt, cũng là năm có tin mừng về luyến ái hoặc hôn nhân.


  2) Năm kỉ tị 1989 có thương quan, thương quan gặp quan là nhiều việc trắc trở, lại còn bị tị hợi tương xung, nên dễ sản sinh những việc trắc trở và kiện tụng. Năm 1990, 1991 tài tinh khắc dụng thần, là có nhiều việc không thuận.


  (3) Đại vận quan sát nhâm thân từ 29- 38 tuổi.


  1) Năm quý dậu 1993 là quan vượng ấn vượng, lại gặp quý nhân được quý nhân phù trợ nên tin mừng liên tiếp, mọi việc hanh thông.


  2) Năm giáp tuất 1994 kiêu thần cùng gặp, lại hai tuất xung một thìn là chủ về công việc không thuận, bôn ba vất vả nhiều, hoặc cha mẹ, người nhà gặp trắc trở bất ngờ.


  3) Năm ất hợi 1995, ấn vượng thân vượng lại gặp quý nhân là mọi việc như ý.


  4) Năm mậu dần 1998 lưu niên thực thần làm chủ, kiêu thực cùng gặp, lại mậu dần và đại vận nhâm thân thiên khắc địa xung, mã tinh bị xung, nên năm đó chủ về bôn ba vất vả, hoặc bản thân không thuận, hoặc người nhà có tai nạn, phải hết sức chú ý.


  5) Năm kỉ mão 1999, thương quan sinh sự, lại gặp đào hoa phải đề phòng kiện tụng hoặc tình cảm có sóng gió, tránh những việc phát sinh không hòa thuận vì hôn nhân.


  6) Năm canh thìn 2000, trụ ngày thiên khắc địa xung, hai thìn xung một tuất, năm 2001 tân tỵ và trụ tháng thiên khắc địa xung, hai năm này bản thân có hạn hoặc nhiều việc trắc trở, hoặc gia đình có hạn phát sinh, hao tiền tốn của, phải chú ý đề phòng trước.


  (4) Vận chính tài tân mùi từ 39-48 tuổi.


  1) Năm 2003 thương quan gặp quan, phải chú ý đề phòng kiện tụng, hoặc tranh chấp. Năm 2004 - 2007 tương đối tốt, mọi việc thuận lợi, sự nghiệp và tài vận hanh thông. Năm 2008 - 2011 có kém hơn mấy năm trước. Năm mậu tí 2008 kiêu thực cùng gặp, năm 2009 thương quan chů sự, phải đề phòng nhiều trắc trở.


  2) Năm 2012 nhâm thìn thiên khắc địa xung với trụ ngày, hai thìn xung một tuất là năm gặp nhiều trắc trở, trong gia đình cũng bất hoà, phải hết sức chú ý.


  (5) Vận thiên tài canh ngọ từ 49-58 tuổi.


  1) Năm quý tị 2013, thương quan lại gặp quan, lưu niên thiên khắc địa xung với trụ giờ, còn xung đề cương lệnh tháng, nên năm đó nhiều việc không thuận, một là bản thân, hai là người nhà, phải hết sức chú ý.


  2) Năm 2014 - 2017 tương đối tốt, mọi việc như ý.


  3) Năm mậu tuất 2018, lưu niên thái tuế và trụ năm thiên khắc địa xung, kiêu thần đoạt thực thần của lưu niên, hai tuất xung khắc một thìn là bản thân gặp nhiều trắc trở hoặc tai nạn, hoặc người nhà (vợ có tai hoạ bất ngờ, hoặc có việc tốn tiền của, phải hết sức đề phòng).


  (6) Vận thương quan kỉ tị từ năm 59-68 tuổi.


  Vận này thương quan chủ sự, xì hơi của nhật trụ, tuổi già sức khoẻ yếu nên phải chú ý giữ gìn. Năm 2028 kiểu thực đều gặp, năm 2029 thương quan lâm vượng địa, năm 2030 lưu niên canh tuất thiên khắc địa xung với trụ năm, 3 năm trên đều có nhiều việc trắc trở hoặc bệnh tật.


  (7) Vận thực thần mậu thìn từ 69-78 tuổi.


  Vận này kiêu thần đoạt thực thần của đại vận, kiêu là hung thần, vì vậy tuổi già nhiều bệnh tật. Năm bính thìn 2036 ba thìn xung một tuất, kiêu thần còn đoạt thực thần của đại vận nên e rằng đây là cửa ải nguy hiểm của tính mệnh, hung nhiều cát ít có thể khó qua.


Ví dụ 8. Nam


  

  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Canh kim sinh tháng 7 là sắc nhọn vô cùng. Tứ trụ này thân vượng, chọn mộc làm dụng thần để có thể xì hơi kim. Hỏa là hỉ thần, kim mừng gặp hỏa để tôi luyện thành vũ khí. Tứ trụ này thuộc khôi canh, thân vượng, dưới nhật chủ đóng kim dư nên là người danh tiếng. Gặp vận thân vượng thì có thể nắm quyền, thương quan lại sinh tài là phú quý tự đến, cho nên làm nghề buôn bán cũng được. Sau 33 tuổi có thể làm chức công, khối canh nhiều nên quyền hành lớn, sau 33 tuổi thành vận khôi canh chủ về có quyền bính. Người này làm chính trị thì có chức, làm thương nghiệp thì nhiều tiền, là Tứ trụ phú quý. Sau 43 tuổi tiền đồ càng rộng mở, là Tứ trụ có chức quan lớn hơn của cải. Dụng thần là mộc, hỉ thần là hoả, kị thần là thổ.


  2. Tỉnh cách


  1) Mệnh gặp sao hoa cái là đời cô độc, cho dù giàu sang cũng khó tránh khỏi cô đơn, cuộc đời buồn nhiều vui ít, thông minh ham học, tự phấn đấu, tay không xây dựng cơ đồ. Tính tình khô cứng, cao ngạo, có năng lực về văn học, nghệ thuật, thích âm nhạc, mỹ thuật, hội hoạ, thư pháp, thích thần bí, mệnh lý, tin đạo phật.


  2) Trí tuệ dồi dào, tuấn tú đường hoàng, hơn nữa trí khí cao cả, bình sinh yêu thích rộng rãi, nhiều tài nghệ và có triển vọng nổi tiếng.


  3) Người này hào hiệp khảng khái, phong lưu đa tình, không biển lận, hào phóng, coi thường danh lợi, đối xử chân thành, thích làm việc nghĩa, nhân duyên rất tốt, có đầu óc kinh doanh, vừa biết kiếm tiền, vừa biết tiêu tiền, tiền vào tiền ra suốt đời không thiếu.


  4) Khôi canh quý nhân: nắm quyền háo sát, có tài lãnh đạo, tiếng tăm lừng lẫy, hiếu thắng.


  3. Nghề nghiệp và phương vị


  1) Phương vị có lợi nhất là đông, đông nam so với nơi sinh của bố, phương không có lợi là phương nam và tây nam.


  2) Công việc thích hợp nhất là những nghề có liên quan với mộc, hoả. Nếu buôn bán thì nên buôn những mặt hàng có liên quan đến mộc hoả.


  Nghề liên quan với mộc là: Nghề sơn lâm, chế biến gỗ, giấy, sách báo, làm vườn, trồng cây cảnh, phục trang, dệt, đóng thuyền, ...


  Nghề có liên quan với hoả là thuốc súng, nhiệt năng, quang học, đèn chiếu sáng, xăng dầu, cao su (xăm lốp, dây đai, nhựa cây), các sản phẩm đồ điện, vật tư hoá học, luyện kim, nhựa đường, ...


  3) Làm bạn hoặc hợp tác với những người tuổi ngựa, lợn, thỏ, thì có lợi. Những người không lợi là tuổi trâu, tuổi chuột.


  4) Được người tên có chữ hoả, chữ mộc giúp đỡ.


  5) Tài vận trong các năm 1992 - 1995 đều tương đối khá. Năm 1996 thân tí thìn tam hợp thành cục thương quan, thương quan lại sinh tài, năm 1996 tài vận khá.


  6) Năm bính tí 1996 tam hợp thương quan, về mặt quan chức không có lợi lắm, vì có nhiều tiểu nhân đố kị, hơn nữa năm đó sức khoẻ không tốt, dễ ốm đau. Năm đó thân tí thìn tam hợp đào hoa cho nên còn phải đề phòng quan hệ nam nữ ảnh hưởng đến tiền đồ bản thân.


  7) Quan vận: năm 43 tuổi gặp vận chính ấn là có thực quyền, hơn nữa thương quan, ấn là chủ về nổi tiếng, công danh thuận lợi. Sau 43 tuổi cầu quan rất có lợi.


  4. Hôn nhân


  1) Người này trụ ngày đóng khôi canh, hơn nữa chính, thiên tài thấu rõ, đặc biệt sau 43 tuổi gặp vận đào hoa càng phải đề phòng đến quan hệ nam nữ.


  2) Năm 1996 tiểu vận tân sửu, lại có tam hợp cục là có tin mừng về hồng loan, năm sau tình cảm của vợ chồng có sóng gió và cũng có người khác giới đeo đuổi.


  3) Sau 33 tuổi hôn nhân không thuận, nếu vợ chồng sống xa nhau lâu dài thì sẽ tốt hơn. Vận trình này thìn tuất tương xung, xung động cung hôn nhân. Năm 1990, 1991 hôn nhân có trắc trở, năm giáp tuất 1994 thiên khắc địa xung với đại vận cũng chủ về hôn nhân trắc trở.


  4) Kết bạn với những người tuổi chó, tuổi ngựa, tuổi lợn, thỏ thì có lợi. Năm 1994, 1995 rất nhiều cô gái đeo đuổi, nhưng hôn nhân không thuận, có ly hôn không là một việc khác, vì chính tài, thiên tài cùng gặp nên người này vừa có tình cảm với người vợ đầu tiên, lại cũng nặng tình nặng nghĩa với người vợ sau, hoặc giả là cùng chung sống tồn tại.


  5. Bệnh tật


  1) Tứ trụ thổ nặng nên phải chú ý các bệnh về tì vị, đường ruột, đặc biệt sau 43 tuổi càng phải chú ý bệnh dạ dày.


  2) Thổ nhiều thì thuỷ vị khắc, thuỷ chủ về thận nên phải chú ý các bệnh về thận, bàng quang, hệ thống tiết niệu. Tứ trụ người này có sao thiên y, trong nhà có thể có người làm thuốc giỏi, hoặc bản thân cũng yêu thích y học. Tương lai con cái cũng sẽ có người theo ngành y thì có lợi.


  3) Người này thân vượng lại gặp nguyệt đức, cho nên sau 33 tuổi gặp vận thân vượng, do đó cuộc đời ít bệnh, chỉ là chú ý để kiểm tra sức khỏe mà thôi.


  6. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Người này nên mặc quần áo và dùng các dụng cụ màu xanh lục, màu đỏ, không nên dùng màu vàng, màu hoàng thổ.


  2) Trong nhà nên trồng nhiều hoa, cây cảnh và các cây màu xanh có lợi 3) Phòng ở tốt nhất hướng tây, hoặc hướng bắc cũng có thể được.


  4) Vị từ giường đặt theo hướng đông tây, đầu phía đông, hoặc hướng nam bắc đầu ở phía nam.


  5) Tên bảng hiệu công ty tốt nhất dùng màu đỏ, màu xanh, cửa hướng về phía tây hoặc phía bắc.


  7. Lưu niên và vận trinh


  1) Vận thương quan từ 3 13 tuổi, thương quan gặp thương là chủ về bệnh tật liên miên. Khi nhỏ ốm yếu hoặc dễ bị thương tật. Trong đó năm tân sửu 1960, 1961 thiên khắc địa xung, ngoài ra ba mùi xung một sửu, hơn nữa sửu mùi tuất tam hình cho nên năm đó trong nhà có sự biến lớn, người này gặp nạn lớn nhưng không đến nỗi chết. Nếu đang chịu tang thì sẽ không can hệ gì. Năm đó không lợi cho người già trong nhà. Nếu có sinh em thì sẽ đỡ hơn. Năm 1961 là năm nhiều hạn.


  Năm quý mão 1963, ba thương quan cùng gặp lại chủ về bị thương hoặc có bệnh nặng.


  Năm nhâm tí 1972, tí ngọ tương xung, nên sẽ có sự điều động lớn.


  Năm giáp dần 1974 trạch mã bị xung, cho nên trong công tác có biến động, năm đó phải đi lại nhiều. Năm ất mão 1975 trong nhà có việc đính hôn.


  Các năm 1976, 1978 đều lợi về thi cử hoặc trong công tác được tăng chức vụ. Quan sát ấn vận là lợi về tiền đồ.


  Trước năm 23 tuổi con đường của người này không thuận buồm xuôi gió, gian khổ khá nhiều, đều dựa vào nỗ lực của bản thân, tay trắng dựng cơ đồ, không nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ hoặc anh em. Sau năm 24 tuổi, nghề nghiệp bắt đầu khởi sắc, được lãnh đạo coi trọng.


  Từ 23 đến 32 tuổi hành vận kiếp, đường đi bằng phẳng, do đó kết hôn, sinh con, học tập đều tương đối ổn định, trong đó năm 1980, 1981 bố gặp trắc trở hoặc bị đau ốm.


  Năm ất sửu 1985 thiên khắc địa xung, năm đó công việc có sự điều động và được đến đơn vị tốt hơn, có tin mừng.


  Hai năm 1988, 1989 là năm có cơ hội tốt trong học tập, có thể được nâng bậc. Năm nhậm thân 1992 có mã tinh là có khả năng điều động công tác.


  Vận ngang vai từ năm 33 - 42 tuổi bắt đầu tốt dần, tài vận và sự nghiệp đều khá.


  Năm 1992 - 1994 tài vận tạm được. Năm ất hợi gia đình không thuận hoặc bản thân phải đi lại nhiều, hai năm 1998, 1999 cũng không suôn sẻ.


  Năm 1998 thiên khắc địa xung với lệnh tháng vì vậy nếu có điều động - công tác thì tốt.


  Năm 1999 tuế vận cùng gặp, cho nên trong gia đình có người già tạ thế,


  Năm canh thìn 2000 có tin mừng được nâng bậc vì khôi canh trùng điệp. Năm đó chức vụ có thể rất cao, nhưng hai năm 1998, 1999 trước đó vận khí tương đối kém, qua hai năm đó quan vận sẽ hanh thông, nguồn của dồi dào mãi đến già.


  Cuối đời phải chú ý các năm tuổi 54, 59, 60, 66. Sau 63 tuổi gặp tam hình, lại còn có thương quan gặp quan cho nên về già hơi kém. Năm đinh mùi 72 tuổi có ba mùi xung một sửu nên có khả năng bệnh nặng, khó vượt qua, nhất là bệnh tim.


Ví dụ 9. Nữ


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  Nhật chủ định hỏa sinh tháng tí, thủy vượng hoả tử, sinh không gặp thời, không được lệnh, Tứ trụ không có tỉ kiếp giúp thân là không được trợ giúp. Tứ trụ tài quan đều vượng, khắc xì thân rất nặng nên thân cực nhược. May được chính ấn giáp mộc trong chi dần của năm đến sinh thân. Giáp mộc được lệnh tháng, can năm thuỷ vượng đến để sinh, cho nên rễ sâu, có lực, do đó nhật nguyên đinh hoả được sinh. Đinh hoả đóng chi dậu ở trường sinh cũng là lâm nguy có cứu. Xem toàn cục thì sinh ít mà khắc nhiều cho nên nhật chủ vẫn yếu. Để cân bằng ngũ hành phải tăng cường chế phù nhược, vì vậy lấy mộc ấn của chi năm làm dụng thần để giúp đỡ, hoả làm hỉ thần, kị thần là tài, quan, thương, thực.


  1) Tứ trụ 1 tài, 2 quan đều vượng thấu, chi tháng chỉ ngày chi giờ lại ám tàng thất sát, thiên tài chính tài lại sinh quan, thấu quan tàng sát do đó quan sát cả hai đều vượng, nhưng hỗn tạp cho nên cuộc đời gặp nhiều trắc trở.


  2) Người này trụ năm và trụ tháng hai quan đều vượng thấu, tác hợp với nhật chủ là hai quan tranh hợp nhật chủ, chủ về hôn nhân không thuận. Người xưa nói mệnh nữ, một quan thấu ra là trong là quý, một tài hai quan thấu ra tác hợp với bản thân là dâm.


  3) Nhật chủ thuỷ khắc nhược hoả, cho nên người này thị lực không tốt hoặc có tật về mắt.


  2. Tính cách và đặc điểm


  1) Nhật chủ đinh hoả, hoả chủ về lễ, tức là cư xử với mọi người thành tâm, lễ nghĩa. Thân nhược tài vượng là buồn nhiều vui ít, do dự không quyết đoán, tính cách thiên về hướng nội, ít nói, ít hoà hợp.


  2) Người này tâm hiền lành, ứng xử thẳng thắn, quả đoán, hay giúp đỡ người, khảng khái, (vì có hoa cái, thiên ất thái cực, nguyệt đức nhập mệnh).


  3) Người này ham học, hăng hái phấn đấu, có lòng yêu nghề nghiệp, làm việc chăm chỉ, gặp việc quyết đoán (hai văn xương quý nhân nhập mệnh, kiếp sát lâm quý nhân làm dụng thần là cát thần).


  4) Tứ trụ này thủy vượng, thuỷ nặng. Thủy chủ về trí, nên người này thông minh, tháo vát, nhanh nhạy, khôn khéo, túc trí đa mưu, quan hệ tốt (mệnh có nhiều quý nhân, tài thấu ra là người rộng rãi).


  5) Người này có duyên, đặc biệt hấp dẫn đối với các bạn trai, đối xử thành tâm, tiêu tiền rộng rãi, tiền vào tiền ra nhiều. Nhưng tài nhiều thì tổn ấn, ấn chủ về văn, về học tập cho nên học nhiều nhưng thành công ít, có đầu không có đuôi (trong Tứ trụ hợp nhiều, tài lại đóng ở kho của trụ giờ).


  6) Người này đặc biệt có duyên với võ thuật hoặc đạo phật (hoa cái nhập mệnh, thiên tài đóng ở trụ giờ).


  7) Người này thích yên tĩnh, không hiếu động, tình cảm tốt với cha mẹ, được cha mẹ anh em giúp đỡ (Tứ trụ không có xung, không có trạch mã. Trụ năm và trụ tháng có vượng quan sinh ấn, ấn lại sinh thân, tỉ kiếp là hỉ thần).


  3. Cha mẹ và tổ nghiệp


  1) Cha mẹ nghèo khó (trụ năm quan tinh là kị thần).


  2) Cha mẹ hoà thuận, tình cảm tốt (trụ năm tương sinh, trụ tháng ngang hoà).


  3) Cha mẹ không giàu nhưng có tiếng (trụ năm quan ấn tương sinh, quan tinh thấu ra).


  4) Cha mẹ là người thương người, quan hệ giao tiếp tốt, có phong độ trong xã hội (can năm, can tháng đều gặp nguyệt đức quý nhân).


  5) Người này được cha mẹ yêu mến và dạy dỗ tốt, được âm đức của cha mẹ nhiều (quan sinh ấn, ấn sinh thân).


  6) Người này không thật tôn kính cha mẹ, ngược lại có tượng khắc cha mẹ (nạp âm can ngày, chi ngày đều khắc trụ năm).


  4. Anh chị em


  1) Anh chị em là hai hoặc ba người, một nam một nữ hoặc một nam hai nữ (trong trụ tỉ kiếp không nhiều, nên anh em ít).


  2) Người này là con đầu (nhật nguyên đinh hoả đóng trường sinh, đinh trường sinh ở dậu).


  3) Người này được anh em giúp đỡ (tỉ kiếp là hỉ thần của nhật chủ).


  4) Trong số anh chị em có người vì quan chức mà mắc vạ (chi ngày thất sát lâm hung sát).


  5. Sự nghiệp và tiền đồ


  1) Người này học vấn không tốt, con đường học tập không phát triển (trong Tứ trụ tài vượng tổn thất ấn là tuổi nhỏ gặp tài vận, không lợi cho học tập).


  2) Người này cuộc sống dồi dào, ăn mặc không thiếu, nhờ chồng mà giàu (trụ ngày đóng tài tinh, cung chồng tài vượng sinh quan). Chồng có năng lực và có tiền của (cung chồng gặp thiên ất thái cực, văn xương quý nhân).


  3) Người này trước tuổi trung niên là vận kị thần, vì vậy thân nhược, lại gặp các vận tài, thực thương cho nên kiếm tiền rất khó. Sau tuổi trung niên đến vận dụng thần. Vì vậy đó là lúc giàu lên, cuối đời có phúc (tiền vận thân nhược nên không thắng được tài hậu vận thân nhược nhưng được giúp đỡ, được sinh trợ).


  4) Người này trong sự nghiệp có thể có tiếng tăm, hoặc có địa vị nhất định (tàng sát thấu quan thì người nào cũng nổi tiếng).


  6. Hôn nhân và gia đình


  1) Nguời này trụ ngày tự khắc, nên vợ chồng không hoà hợp lắm, vợ nắm quyền chồng, chồng nghe theo vợ (đinh hoả khắc cung chồng dậu kim, trụ ngày đóng kị thần).


  2) Người này là người nội trợ tốt trong gia đình, chồng quan hệ với con cái tốt, mệnh nữ nên nhu, nhu là đức, là hiền có ích cho chồng con (dậu sửu bán hợp, dậu là chồng, sửu là con).


  3) Nguời này quan nặng, quan vượng, lại thấu ra, tranh hợp với nhật chủ nên là tượng nhiều chồng (quan nhiều, quan vượng là chủ về khắc chồng, chủ về hôn nhân không thuận).


  4) Trụ ngày đóng tài tinh, tài sinh quan, tài quan cả hai đều vượng và thấu là lấy chồng phú quý (quan vượng lại gặp quý nhân).


  5) Người này kết hôn với người tuổi lợn, ngựa thì tốt, phương hướng phối hôn nên theo hướng tây bắc - đông nam.


  6) Năm 23 tuổi có tín hiệu kết hôn, năm 25 tuổi lại có tín hiệu kết hôn, hai năm đó nên kết hôn; nếu không kết hôn thì cũng có bạn khác giới (kết bạn khác giới hoặc luyến ái, năm 23 tuổi là năm ất sửu 1985, đại vận canh tuất, thiên can đại vận tương hợp với thiên can của lưu niên, hợp hỷ thần là chủ về có tin mừng. Năm đinh mão 25 tuổi, là năm 1987 có đào hoa, tài vận canh tuất, mậu tuất tương hợp với đào hoa là chủ về việc hôn nhân.


  7) Người này lần đầu sinh con trai, cuối đời không được hưởng phúc con cái.


  7. Tài vận


  1) Người này tuổi trẻ tài vận chưa tốt, cuối đời mới phát (vì tuổi trẻ hành vận kị thần, thân nhược nên không thắng được tài).


  2) Trụ giờ tài thấu là người hào phóng. Tài đóng ở kho, sau khi xung mất kho sẽ phát đạt.


  3) Người này tài nên tàng, không nên thấu, thấu ra sẽ chuốc lấy tại vạ (tài sinh quan dễ bị vạ lây vì người khác giới).


  4) Người này tiêu tiền rộng rãi, của vào lại ra, thân nhược gặp vận kị thần là có hại, gặp vận hỉ thần hay dụng thần thì sẽ phát.


  8. Bệnh tật


  1) Cuộc đời không có bệnh gì nặng, nhưng thể chất yếu, gặp đại nạn khó có người cứu.


  2) Dưới nhật nguyên đóng đinh hoả nên dễ bị bệnh tim hoặc mắt.


  3) Năm nhâm tí 1972 người này có thể bị bệnh vào mùa thu, hoặc mùa đông, bệnh ở mắt.


  4) Cũng có thể bị bệnh thận.


  9. Ngũ hành hỉ, kị và phương vị có lợi


  1) Người này thích hợp với phương đông, phương nam, kị phương bắc và phương tây (phương đông mộc là dụng thần, phương nam hoả là hỉ thần).


  2) Thích hợp với màu xanh lục, màu đỏ, kị màu đen, màu trắng.


  3) Nên làm những công việc hoặc sống trong môi trường có liên quan với mộc, hoả, màu xanh, màu đỏ. Nên kết bạn hoặc hợp tác với những người làm nghề buôn bán có liên quan với mộc và hoả.


  4) Hướng nhà ở lợi về hướng đông hoặc hướng nam, vị trí giường đặt theo hướng đông tây, đầu phía đông hoặc đầu phía nam. Trong nhà ở nên có nhiều bồn cây màu xanh.


  5) Bàn làm việc nên hướng về phía đông hoặc phía nam.


  6) Trong tên nên có chữ “mộc” bên cạnh hoặc “thảo đầu”, hoặc chữ “hoả”.


  10. Lưu niên và vận trình


  Trước khi hành các đại vận thì lệnh tháng làm đại vận, sau đó xem tiểu vận. Năm quý não 1963, nhật trụ cấu thành thiên khắc địa xung. Năm đó có bệnh tật. Năm 1964 giáp thìn tiểu vận mậu tuất, tiểu vận và thái tuế tạo thành thiên khắc địa xung, năm đó bản thân hoặc người nhà gặp nhiều trắc trở. Mậu thổ là thương quan, trong Tứ trụ lại thấu quan nên tất sẽ gặp bệnh tật. Tóm lại hồi nhỏ sức khoẻ yếu, nhiều bệnh.


  1) Vận thiên tài tân hợi từ 6-15 tuổi, bước đầu là vận kị thần, sức khoẻ yếu lại gặp tài vận, xì hơi quá nặng nên bệnh tật nhiều. Năm mậu thân 1968 lưu niên và trụ năm tạo thành thiên khắc địa xung, năm đó bản thân hoặc cha mẹ có hạn. Năm đinh tị 1977 kình dương trực thái tuế, cùng với đại vận tạo thành thiên khắc địa xung, nên năm đó bản thân gặp tai hoạ hoặc hao tổn tiền của.


  2) Vận chính tài canh tuất từ năm 16-25 tuổi, đó là vận kị thần, thân nhược không thắng nổi tài, tài vượng hao tổn ấn, nên học tập không thành, thi cử khó khăn. Hai năm 1978, 1982 đều không thuận (năm 1978 tháng mậu ngọ thiên khắc địa xung với nhâm tí trong Tứ trụ, xung đề cương lệnh tháng, mậu thổ thương quan trong Tứ trụ lại gặp quan, nên năm đó có hạn về quan chức hoặc bị thương. Năm 1982 đại vận nhâm tuất gặp canh tuất, tiểu vận canh thìn là hai tuất xung một thìn).


  3) Vận thực thần kỷ dậu năm 26 - 35 tuổi, năm mậu thìn (1988) tiểu vận giáp tuất cấu tạo thành thiên khắc địa xung, lưu niên thương quan gặp quan nên năm đó có hạn. Năm ất hợi 1995 thiên can lưu niên kiêu thần gặp thực thần của đại vận cấu tạo thành kiêu thần đoạt thực thần, không thuận lợi trong hôn nhân hoặc đối với con cái.


  4) Vận kị thần thương quan mậu thân từ 36 - 45 tuổi, thời gian này phải tôn trọng pháp luật vì thương quan gặp quan là nhiều mối phức tạp, đặc biệt phải chú ý năm 1998 (năm mậu dần 1998 lưu niên và trụ năm tạo thành thiên khắc địa xung).


  5) Vận hỉ thần ngang vai đinh mùi từ 46 - 55 tuổi là vận trình chuyển tốt dần, đã qua khỏi thời kỳ khó khăn. Năm tân mão 2011, tiểu vận là tân hợi, (hợi, mão, mùi tam hợp thành mộc cục, dụng thần đắc lực, được ấn sinh thân, thân vượng, nên có thể thắng tài, do đó năm đó phát đạt (năm ất mùi 2015 tiểu vận đinh mùi, ất định là hỉ thần đắc địa, trụ giờ tân sửu, sửu mùi tương xung, xung khai tài kho năm đó tất phát tài).


  6) Vận hỉ thần kiếp tài bính ngọ từ 56 - 65 tuổi, năm mậu tuất 2018 đại vận bính ngọ, trụ năm nhâm dần (dần ngọ tuất tam hợp thành hỏa cục giúp đỡ thân, thân vượng thắng tài, nhưng phải đề phòng tai họa thương quan gặp quan). Năm canh tí 2020 trụ tháng là nhâm tí, đại vận bính ngọ, hai tí xung một ngọ, xung khắc hỉ thần nên phải đề phòng nhiều trắc trở và tai nạn.


  7) Đại vận thiên ấn ất tị từ 66 - 75 tuổi, 76 - 85 tuổi là vận chính ấn giáp thìn, đều là vận dụng thần, nên cuối đời hưởng phúc lộc, tuổi thọ cao, sức khỏe tốt.


Ví dụ 10. Nam


  

    

  


  1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần


  5 tuổi 8 tháng bắt đầu đại vận.


  Tháng 8 nhâm thuỷ, tân kim nắm quyền, thuộc cách kim trắng thuỷ trong, chủ về thanh quý danh dự, có tiếng tăm.


  Tứ trụ kim nhiều, nhâm thuỷ sinh tháng 8 được lệnh, cho nên lấy giáp mộc làm dụng thần một mặt để xì kim khí, lại có thể bổ sung cho mộc khí trong Tứ trụ không đủ. Lấy mộc làm dụng thần đắc lực nhất, thuỷ là hỉ thần. Sau 46 tuổi hành đại vận nhâm dần, dụng thần được sinh nên có lợi nhất; sau 46 tuổi tài nguyên dồi dào, mã tinh bị xung cho nên cầu tài trong vận động là tốt nhất, dựng nghiệp nơi xa rất có lợi. Năm 46 tuổi là bước ngoặt của cuộc đời. Từ 51- 55 tuổi là 5 năm huy hoàng nhất, dụng thần được lệnh, quan vận hanh thông, đường công danh bằng phẳng. Cuộc đời gặp đại vận thuỷ mộc là tốt. Năm 66 tuổi hành đại vận giáp thìn, dụng thần xuất hiện cuối đời càng tốt đẹp.


  2. Tính cách


  1) Mệnh cục gặp hoa cái là cuộc đời cô độc, cho dù phú quý vẫn khó tránh khỏi, cuộc đời buồn nhiều vui ít.


  2) Thanh cao, khí độ phi phàm, thích những điều thần bí, tín ngưỡng mệnh lý, phật giáo.


  3) Thông minh hiếu học, tự mình phấn đấu, tay không dựng cơ đồ.


  4) Trụ tháng gặp đào hoa là cuộc đời được nhiều người khác giới ưa thích, vì ràng buộc về tình cảm nên cuộc đời nhiều lần làm chú rể.


  5) Thiên tài thấu ra là người khảng khái hào phóng, trọng nghĩa khinh tài, phong lưu, thích đầu tư, được của bất ngờ. Kinh doanh ở phương xa rất có lợi.


  6) Chính tài thấu ra là rất yêu vợ, đối với gia đình rất trung thực, đối với bản thân rất tiết kiệm, đối với người ngoài hào phóng, là người có cả vợ chính lẫn những người giúp việc quan tâm.


  7) Người này có đầu óc kinh doanh, biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, tiền ra tiền vào nhiều, chỉ vì của cải không có kho nên không tụ.


  8) Trụ ngày đóng khôi canh là người có tài lãnh đạo, tiếng vang như chuồng, thích tranh đấu, giỏi quyền thuật.


  9) Trụ giờ vong thần là có mưu lược tính toán, gặp việc không bỏ lỡ thời cơ. Vong thần lâm tự quán là có tài về viết lách.


  10) Tứ trụ hợp nhiều là người nhân duyên tốt, có tài tổ chức, có tả hữu giúp đỡ, làm việc có tình.


  3. Cha mẹ và tổ nghiệp


  1) Tứ trụ danh thần một chính ấn, ám tàng hai ấn do đó trong cuộc đời có ba mẹ, nhưng vì người này tài nhiều, song tài khắc ấn là chủ về khắc mẹ, không có duyên với mẹ đẻ.


  2) Thiên tài ở tử địa là ông cha nghèo khó phiêu bạt, hơn nữa không được cha mẹ giúp đỡ, tay không dựng cơ đồ.


  3) Ấn gặp đào hoa là chủ về mẹ đẹp thông minh.


  4) Trên trụ năm gặp thiên y là ông cha có người làm y học.


  4. Anh chị em


  Có từ 4 - 5 người. Trụ tháng đinh dậu và nhật nguyên thiên hợp địa hợp là quan hệ anh em rất tốt.


  5. Nghề nghiệp và phương vị


  1) Người này tính cách kim trắng thuỷ trong, là người có danh tiếng, nắm quyền quý, vì vậy theo nghề chính trị có lợi, tài ở vượng địa thì buôn bán cũng giỏi, nếu là cán bộ thì có chức, buôn bán thì có tiền, là người phú quý.


  2) Cuộc đời nên làm những nghề có liên quan với mộc và hoả, bất lợi đối với nghề liên quan với kim.


  3) Phương vị có lợi là phương đông, đông nam, bắc, đông bắc, bất lợi là phương tây và tây bắc.


  4) Làm bạn với những người tuổi chuột, tuổi rồng, lợn, gà, thỏ đều có lợi, bất lợi với người tuổi hổ.


  6. Hôn nhân


  1) Người này chính tài, thiên tài thấu ra tất có hai vợ. Hơn nữa chính tài là người ở gần, thiên tài là người ở xa.


  2) Trụ ngày âm dương sai lệch, khôi canh đều chủ về hôn nhân không thuận, đó là tiêu chí hai lần kết hôn.


  3) Vợ tuổi chuột, tuổi rồng và trong Tứ trụ của vợ mộc nhiều, mộc vượng là tốt, như thế có thể bổ sung cho Tứ trụ của người này mộc thiếu. Phương hướng kết hôn nên là phương tây nam- đông bắc có lợi nhất.


  4) Người này cung thê lâm thương quan, lại đóng thìn thổ, chủ về vợ béo, quý phái, giàu, đẹp, trong xã giao lôi cuốn mọi người.


  5) Cung thê lâm hoa cái là chủ về vợ thanh cao, thích tự do, không thích bị quản lý, thích thần bí hoặc nghiên cứu những vấn đề thần bí, nhưng tính cách mạnh mẽ, nóng như lửa.


  6) Trong Tứ trụ hợp nhiều nên trước hôn nhân đã ở chung, sinh lần đầu con gái, thông minh lanh lợi, ham học.


  7) Năm tân dậu 1981 là lần đầu có bạn, gặp hoa cái, năm quý dậu 1993 nên có người khác tính theo đuổi hoặc trong tình cảm có sóng gió, có sự đau khổ về mặt tình cảm.


  8) Năm bính tí 1996 có thân tí thìn tam hợp cục, còn có bính hợp với tân, tí sửu thiên hợp địa hợp, là có tin mừng về hồng loan, hoặc kết hôn, hoặc sinh con. Năm đó phải chú ý những việc về đào hoa, đặc biệt vào tháng 4, tháng 5 âm lịch.


  9) Sau 46 tuổi lại có biến đổi về hôn nhân hoặc sức khỏe vợ quá kém, đặc biệt hai năm 2002 - 2003 vợ có thể bị ốm hoặc ly dị. Năm bính tuất 2006 thiên khắc địa xung với cung thê, không lợi cho vợ. Năm đinh hợi 2007 đại vận nhâm dần, đinh nhâm tương hợp, dần hợi tương hợp tức là thiên hợp địa hợp có thể sẽ làm chàng rể mới.


  10) Năm mậu tuất 62 tuổi lại hợp đào hoa, hợp đại vận, năm đó e rằng lại có hôn nhân mới. Người này rất có duyên với phụ nữ, suốt đời bị tình cảm ràng buộc, phong lưu nhưng không háo sắc.


  7. Bệnh tật


  1) Tứ trụ kim nhiều phải chú ý bệnh sỏi bàng quang, sỏi thận; kim chủ về phế nên phải chú ý bệnh viêm phổi, lao phổi, viêm khí quản, kim nhiều thủy lạnh nên phải chú ý bệnh đau thắt lưng.


  2) Tứ trụ hỏa nhiều nên phải chú ý bệnh mắt, tim, huyết, tim đập nhanh, ngực nôn nao, thần kinh suy nhược.


  3) Tứ trụ kim vượng sinh thủy, thủy chủ về thận nên dễ mắc bệnh bàng quang, ngọc hoàn, hệ thống tiết niệu, hư thận.


  4) Tứ trụ mộc yếu, mộc chủ về gan mật nên phải chú ý các bệnh về gan mật.


  8. Ngũ hành hỉ, kị


  1) Phương có lợi nhất là phương đông, đông nam, thứ nữa là bắc, đông bắc.


  2) Không lợi nhất là phương tây, tây bắc, suốt đời kị sinh sống và làm việc ở phương tây, tây bắc.


  3) Hướng phòng ở tốt nhất là phương tây hoặc đông nam.


  4) Màu sắc thích hợp nhất là màu xanh lục, tiếp đến là màu đen, không lợi là màu trắng, không nên đeo đồ trang sức bằng vàng.


  5) Trong gia đình có thể trồng nhiều cây xanh hoặc sống trong môi trường xanh.


  6) Vị trí giường đặt theo hướng đông tây, đầu ở phía đông.


  7) Trong cuộc đời được người có chữ “mộc” hoặc “ba chấm thuỷ” là quý nhân giúp đỡ.


  9. Lưu niên bính ti 1996 và vận trình


  1) Năm 1996 gặp bính là thiên tài, thiên tài là đại tài, tháng 4, 5 gặp tài bất ngờ. Tài vận năm đó tương đối tốt, nguồn của dồi dào, mua ruộng mua nhà đều được.


  2) Năm bính tí 1996 và đại vận thiên hợp địa hợp, có tin mừng về hôn nhân hoặc thêm nhân khẩu.


  3) Thân tí thìn tam hợp thành thuỷ cục, thuỷ là hỉ thần lại tam hợp thành cục kình dương, sát không có lực, không hiện, cho nên năm đó có khả năng thăng quan tiến chức, hơn nữa tài sinh quan nên năm đó công tác có biến động lớn.


  4) Năm 1996 buôn bán phát triển nhiều phương thì có ích và công ty ở phương nam sẽ có lợi nhất.


  5) Năm 1996 thân tí thìn tam hợp với năm kình dương, nên tháng 10, tháng 11 người này có thể có hiếu. Năm 1996 tam hợp kình dương là có thể bị ốm, hoặc bị thương, hoặc tai nạn xe cộ.


  10. Lưu niên và vận trình


  1) Người này khắc cha khắc mẹ, từ bé chịu đựng đủ mọi gian khổ nhưng không được bố mẹ nuông chiều, không được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, chỉ vì từ nhỏ đại vận và nhật nguyên thiên khắc địa xung, xung bố rồi khắc mẹ, còn không lợi cho anh chị em.


  Trong đó năm mậu tuất 1958 lại thiên khắc địa xung với nhật nguyên, trong thìn có ất mậu quý, trong tuất có tân đinh mậu, tân là ấn là mẹ, quý là anh em cho nên năm đó không lợi cho mẹ và anh em. Năm 1958, 1959 thường ốm đau hoặc bị thương.


  2) Vận thấp sát từ 6-15 tuổi, lúc nhỏ rất nghịch nên dễ bị thương, nhưng ở trường có danh tiếng. Đây là thổ vận, thổ trùng trùng, thổ là đường ruột dạ dày, cho nên trong thời gian này bộ máy tiểu hoá kém, đặc biệt là các năm 1962, 1968, 1969 sức khoẻ không tốt. Năm nhâm dần 1962 ốm đau nhiều hoặc không lợi cho bố. Nếu bố lấy vợ thì đỡ hơn một ít. Năm đó người này có những chuyển đổi hoặc di động lớn.


  3) Sau năm 1964, 1965 vận khí bắt đầu tốt dần, ở trường thành tích nổi bật. Hai năm 1968 - 1969, có thể bị thương hoặc ốm đau nằm viện, chủ yếu là bệnh dạ dày, đường ruột.


  4) Năm canh tuất 1970 được chuyển đổi hoặc đi học, năm 1970, 1971 việc lên cấp trong học tập gặp nhiều thuận lợi.


  5) Vận quan từ năm 16 - 25 tuổi, đây là giai đoạn có thể có chức lãnh đạo nhỏ ở trường, có danh tiếng. Trong đó hai năm 1974 - 1975 có thể bị thương, chủ yếu là phần đầu hoặc ngón tay. Nhưng sau năm 1974 vận khí tốt dần vì dụng thần lên ngôi. Năm 1976, 1977 hành tài vận, bắt đầu độc lập về kinh tế. Nên làm nghề có liên quan với hoả hoặc điện.


  Năm đình tị 1977 được điều động hoặc chuyển đổi công tác. Năm mậu ngọ 1978 thìn ngọ dậu hợi bốn hình xung đều gặp, cho nên có thể bị thương hoặc thoát ra từ cõi chết.


  6) Kiêu vận từ 26 - 35 tuổi, vận trình này học hành thuận lợi nhưng thân tí thìn tam hợp thành cục kình dương, nên đặc biệt không lợi cho sức khoẻ, hơn nữa người này cuộc sống khá bôn ba vất vả. Trong đó năm tân dậu 1981 gặp đào hoa là có tin mừng về đính hôn, năm nhâm tuất 1982 xung động hôn nhân, tức là có tin mừng về hôn nhân hoặc có việc ở chung, năm giáp tí 1984 dụng thần lên ngôi nên tương đối thuận lợi, có tin mừng. Hơn nữa thân tí thìn tam hợp thành cục là có thêm người, thêm nhân khẩu, nhưng thân tí thìn lại hợp với kình dương nên năm đó sức khoẻ rất kém. Từ năm 1984 trở đi mọi mặt bắt đầu thuận lợi. Từ năm 1984-1987 đều khá, hơn nữa năm 1986 trạch mã gặp xung, cho nên đi xa nhiều, vì tiền của mà phải bôn ba. Hai năm 1988, 1989 là năm gặp quan sát, bắt đầu có chức. Năm 1990, 1991, lại được đề bạt, có một lần được đi học. Năm 1990 thìn ngọ dậu hợi tứ hình đều có cho nên bị ốm đau hoặc bị thương tật, phải chú ý đề phòng tháng 5 âm lịch.


  7) Vận chính ấn từ 36 - 45 tuổi, vận này có quyền bính. Sau 36 tuổi quan vận hanh thông, nhưng cầu quan tương đối vất vả. Vì vận trình này dụng thần bị khắc, bính tân hợp với nhau là có tình cảm khác giới, trong đó năm 1992, 1993 là năm nhâm, quý, là hỉ thần, thuỷ sinh mộc, sinh cho dụng thần cho nên hai nắm này tài quan đều đẹp, đặc biệt tháng 10, tháng 11 sẽ có tin mừng. Tháng 7, 8 năm 1993 được đề bạt. Hai năm giáp tuất và ất hợi 1994, 1995 dụng thần lên ngôi, thực thần thương quan đều sinh tài nên tài vận tương đối khá. Năm 1994 xung đến cung thê là chủ về vợ nhiều bệnh hoặc có sóng gió trong tình cảm. Năm 1995 là thương quan, không lợi cho quan trường, phải chú ý tháng 3, 9 trong chức vụ không yên ổn, có tiểu nhân dèm pha, đố kỵ, may nhờ có quý nhân tuổi hợi giúp đỡ cho nên cuối cùng bình an vô sự. Năm đó thần tài lên ngôi có điều phải lo nhưng không nguy hiểm. Hai năm 1996 - 1997 là năm tài, tài vận rất tốt có thể thăng quan tiến chức. Năm mậu dần 1998 gần quan sát, trạch mã bị xung nên trong công tác hoặc chức vụ lại có một lần biến động lớn, năm đó có thể chuyển nhà, nhưng không lợi cho mẹ. Năm kỉ mão 1999 xung mất đào hoa là điềm có tình cảm khác giới, đại khái sự việc xẩy ra vào tháng 2 hoặc tháng 8 âm lịch. Năm 2000 và 2001 lại có khả năng đề bạt, có thể xảy ra vào tháng 7 hoặc tháng 8.


  8) Vận tỉ kiếp từ 46 - 55 tuổi khắc vợ, khắc bố, vận trình này hôn nhân không thuận, hơn nữa mã tinh bị xung nên đi xa nhiều, cầu tài trong hoạt động, lập nghiệp xa quê hương. Trong đó năm nhâm ngọ 2002 thìn ngọ dậu hợi tứ hình đều có, bản thân phải đề phòng có tranh chấp hoặc kiện tụng. Ngoài ra năm đó cũng có nỗi lo mất bố hoặc ly hôn, cần phải chú ý dễ bị thương tật. Hai năm 2004, 2005 vận khí tương đối tốt, có thể được đề bạt, thăng quan tiến chức, trong công việc lại có một lần biến động lớn, có thể làm cán bộ ở vùng khác, có khả năng xa cách quê hương. Năm đó có cơ hội ra nước ngoài và nhiều cơ hội xuất ngoại. Năm bính tuất 2006 thiên khắc địa xung với cung hôn nhân, không lợi cho vợ. Năm đó người nhà tuổi con rồng rất không lợi. Năm đinh hợi 2007 lại thiên khắc địa hợp với đại vận, lại có tin mừng lấy vợ. Năm 52, 53, 54 tuổi được thăng quan tiến chức, có chức vụ. Cuối đời phải chú ý cửa ải 54, 61 tuổi nhưng năm 61 tuổi là năm đinh dậu thiên hợp địa hợp với nhật nguyên nhâm thìn, nên 61, 62 tuổi lại lấy vợ trẻ. Năm giáp thìn 68 tuổi là năm tuế vận cùng gặp, phải chú ý sự nguy hiểm về tính mệnh. Năm canh tuất 74 tuổi thiên khắc địa xung với đại vận, lại gặp kiêu thần và thực thần nên một lần nữa nguy hiểm đến tính mệnh. Năm giáp dần 78 tuổi, dần thân tị tam hình, có thể khó qua được.


  Tóm lại: Người này thuộc loại người phú quý, tuổi trẻ lưu lạc vất vả, nhà cửa rách nát, trung niên phát đạt, nhưng gian lao vất vả bôn ba, xa quê tự mình xây dựng cơ nghiệp. Hơn nữa tuổi trung niên hôn nhân trắc trở. Cuối đời dụng thần lên ngôi, của cải dồi dào, tài vận hanh thông. Cuối đời cầu tài thì lợi, làm cán bộ lãnh đạo không lợi. Con cái hiếu thuận, có thể hưởng phúc con cái và cuộc sống kết thúc tốt đẹp.


  —ooOoo—


Chương 24


  CÁCH HÓA GIẢI


I. PHƯƠNG VỊ NÊN TRÁNH


  Kinh dịch viết: “Ngẩng lên xem trời, cúi xuống xem đất”, “gần là bản thân, xa là mọi vật”, điều đó nói lên sự quan trọng của thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Gia Cát Lượng - Khổng Minh từng nói với Lưu Huyền Đức: “Tướng quân muốn thành bá nghiệp, tạm để cho Tào Tháo chiếm thiên thời, để cho Tôn Quyền chiếm địa lợi, còn tướng quân chiếm lấy nhân hoà... để thành thế chân vạc”. Có nghĩa là khi người ta chiếm được một trong ba điều: thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì có thể thành bá nghiệp.


  Thực ra thì cả ba không thể thiếu một điều nào, cho nên trước đó Gia Cát Lượng từng nói: “Tướng quân dòng dõi Đế thất, tín nghĩa nổi tiếng bốn phương, là bậc anh hùng cái thế, đó là nhân hoà”. “Trước lấy Kinh Châu làm nhà, sau lấy Tây Xuyên làm nền tảng để xây dựng sự nghiệp”, đó là địa lợi; “Chờ cho thiên hạ có biến, lệnh một tướng đem quân Kinh Châu đi lấy Uyển Lạc, còn tướng quân đích thân dẫn dân chúng Ích Châu ra lấy Tần Xuyên, chắc chắn dân chúng sẽ nghênh đón tướng quân”, đó là thiên thời. Sở dĩ Lượng nói chỉ cần được một trong ba điều, đó là nói đối với người quyền biến, trước hết nên nghiêng về trọng điểm mà thôi.


  Cách nhìn đối với mệnh vận, có người mang thái độ rất bi quan. Họ cho rằng tất cả là do mệnh vận định đoạt, mọi cố gắng phấn đấu của con người chỉ uổng công, vô ích. Có người lại hoàn toàn phủ định. Họ cho rằng chỉ cần cố gắng phấn đấu thì sẽ đạt được mục đích. Những quan niệm như thế đều là cực đoan và khó tránh khỏi lệch lạc. Có người cho rằng tuy không thể thay đổi được hạt nhân của mệnh vận, ví dụ bạn là mệnh thường dân thì đừng nên mơ đến hoàng đế. Quan niệm đó phù hợp với lẽ tự nhiên, nên có thể chấp nhận được. Song chỉ đơn thuần dựa vào mệnh vận của tứ trụ, có lúc rất khó mà định đoạt được một cách sát thực. Thực tế cuộc sống chứng tỏ: cùng những Tứ trụ có đầy đủ cách cục tài quan ấn, nhưng sự chênh lệch về giàu sang rất lớn. Có người đã là quan đầu tỉnh, cũng có người chỉ mới là cán bộ huyện; có người là tỷ phú mà có người cũng chỉ mới tạm gọi là đủ ăn.


  Nếu xếp loại theo trọng điểm thì năm, tháng, ngày, giờ sinh thuộc về tiên thiên; đại vận, lưu niên, chọn tốt tháng, ngày, giờ v.v. nên là hậu thiên, đều thuộc phạm trù thiên thời. Phần mộ, gia trạch, phòng ở, vị trí giường nằm, nơi công tác, phương vị đi đến đều thuộc phạm trù địa lợi. Nhân hoà chỉ là tư duy, hành vi thuận theo quy luật tự nhiên. Tất cả những điều trên đây chỉ mới cấu tạo thành bản chất mệnh vận. Sự chênh lệch về giàu sang, nghèo hèn, hoạ phúc mà tứ trụ biểu thị mới chỉ là một phần của hạt nhân mệnh vận. Những nhân tố như phần mộ, gia trạch, gen di truyền, v.v. tạo nên thai nhi. Nếu giữa chừng người mẹ mang thai dọn đến ở một căn nhà xấu thì cũng đủ cho sẩy thai. Một cái mầm tốt mà hậu thiên không được bồi đắp đầy đủ cũng sẽ bị héo khô. Phàm là người đại đức, đại thành, tất phải là người tiên nhiên dồi dào, thuần khiết, hậu thiên tu dưỡng công phu, mộ phần, gia trạch đều tốt đẹp. Nếu mộ phần, gia trạch xấu, lại không chú ý tu dưỡng bản thân thì cho dù mệnh tốt đến đâu cũng khó mà tránh được tai ác. Mệnh không xung khắc thiên thời, hành vi không trái với địa lợi, nhân hoà thì chắc chắn sẽ tốt. Chúng ta vừa không phủ định sự tồn tại của mệnh vận, nhưng cũng rất coi trọng sự bổ cứu của hậu thiên. Còn có gì có thể vượt qua được trời đất? Cho nên phương vị nên tránh đã trở thành yếu tố quan trọng trong các biện pháp hoá giải tai ách.


  Nói chung các nhà mệnh học đều biết: phương vị nên tránh hay nên đến không nằm ngoài quy tắc tránh phương kị thần, đi theo phương hỉ, dụng thần. Nhưng lấy gì làm tiêu chuẩn để xác định? Có người nói nên lấy quê hương tổ tiên làm gốc, có người lấy chỗ sinh của người cha làm gốc, v.v... Theo tôi có lẽ đều không đúng. Vì mệnh vận của Tứ trụ là ngày giờ sinh, cho nên lấy nơi sinh làm gốc để xác định phương hướng là đúng nhất. Đó là nói đối với cả cuộc đời. Trong cuộc sống vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nên có người xa quê hương đến sống ở một vùng khác đã lâu. Họ đã thích nghi với môi trường tự nhiên ở đó. Năm ứng với tai ách, phương vị nên tránh cần được xác định theo nơi đang sống. Như thế mới là mỗi vận là một thái cực. Dịch có bất biến và biến dịch. Không hiểu được điều này thì cũng như người mù đi đường, không biết bắt đầu từ đâu để vươn tới cái tốt, tránh xa cái xấu.


  Năm ứng với tai ách, phương vị nên tránh là: lấy chỗ ở làm tâm, trong vòng bán kính 20 - 30 km nói chung khí hậu biến đổi không lớn. Nếu ra khỏi phạm vi đó được xem là đi xa. Khi đi xa phải tránh phương cừu, kị thần, nên đi hướng hỉ, dụng thần. Trường hợp vẫn ở trong phạm vi đó cũng cần kiêng hoạt động nhiều ở phương cừu, kị thần mà nên hoạt động nhiều ở phương hỉ, dụng thần.


  Trong nhà ở, căn cứ trung tâm nhà để xác định phương hướng. Trung tâm nhà được xác định theo giao điểm của hai hình chéo hình học của nền nhà ở. Phương xấu của căn nhà vừa là phương cừu, kị thần của mệnh chủ, vừa là phương xấu theo phong thuỷ học. Nên tránh hoạt động nhiều trên phương vị bất lợi ở trong nhà cũng như vùng quanh nhà, nếu không thì dù là người mệnh tốt cũng sẽ là người chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định.


  Nhiều người mệnh xấu dù đã cố đi xa, nhưng lại ở vào căn phòng xấu trong ngôi nhà, ví dụ người hoả vượng kim nhược lại ở căn phòng phía nam nhà cho nên không tránh được bệnh viêm phổi. Bệnh lặp đi, lặp lại lâu ngày vẫn không khỏi. Về sau dọn đến phòng phía bắc thì không uống thuốc mà vẫn khỏi bệnh. Cho nên năm ứng với tai hoạ có thể đi xa một lần, nhưng phải hết sức cẩn thận. Cũng có thể không đi xa mà chỉ đảo phòng ở, đổi chỗ giường nằm là tiện nhất. Người đi ra ngoài vẫn chịu ảnh hưởng ở môi trường phòng ở. Bên ngoài khí trường phân tán nên ảnh hưởng ít; ngược lại trong phòng khí trường tụ nên ảnh hưởng nhiều. Theo lời phản ánh của những người đã được dự đoán thì kết quả rất rõ ràng. Có người hỉ thần là hoả, tôi dặn phương nam lợi cho họ. Ông ta không ngại xa xôi, đi về phương nam nhưng kết quả vẫn gặp rủi ro. Nguyên nhân là vì phương nam của ngôi nhà rất xấu, cho nền có lúc đi xa không bằng đổi chỗ ở trong nhà, nhất là đối với người già, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ hại sức khoẻ. Ngay bên cạnh cũng có âm dương, cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Nếu biết lợi dụng phương vị tốt ngay trong nhà thì dù không đi xa cũng có thể hoá giải được.


  Nhưng có lúc phương vị hỉ, dụng thần không thống nhất với phương cát lợi theo phong thuỷ, đó là nguyên nhân người mệnh cục có hỉ thần là hoả, ở trong căn phòng phía nam của ngôi nhà vẫn gặp rủi ro. Người so với nhà thì cát hung của nhà quan trọng hơn. Vì vậy cần phải xác định rõ phương vị cát hung của ngôi nhà. Nhưng vì kiến thức phong thuỷ cao sâu nên những điều sắp nói dưới đây khó mà toàn vẹn được. Nhưng dù sao đó cũng là những điều cơ bản, nếu lắm vững nó cũng đủ để hoá giải được tai hoạ. Nếu không hiểu phong thuỷ thì tốt nhất lập một quẻ, khi hào tử tôn quẻ đó là quẻ thế mà vượng thì chắc chắn không có gì đáng lo.


  1. Năm nhà gặp tam sát


  Tam sát là 3 phương: tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp cục. Tuyệt là kiếp sát, thai là tại sát, dưỡng là tuế. Tam sát là khí ám muội phạm phải thì gặp nhiều điều xấu.


  Năm hợi, mão, mùi tam sát ở các phương: thân, dậu, tuất.


  Năm dần, ngọ, tuất tam sát ở các phương: hợi, tí, sửu.


  Năm thân, tí, thìn tam sát ở các phương: dần, mão, thìn.


  Năm tị, dậu, sửu tam sát ở các phương: dần, mão, thìn.


  Trước hết xác định cung giữa và 8 phương của nhà, sát ở phương đông thì kiêng đặt giường ở phương đông. Những trường hợp khác cũng theo nguyên tắc tương tự.


  2. Phương thái tuế, phương tuế phá


  - Phương thái tuế: năm ở phương tí, năm sửu ở phương sửu, năm dần ở phương dần v.v...


  - Phương tuế phá: năm tí ở phương ngọ, năm sửu ở phương mùi, năm dần ở phương thân v.v...


  Nếu là năm gặp hạn, đặc biệt là năm mệnh xung thái tuế, vị trí giường nằm không được đặt ở phương thái tuế hay phương tuế, nhất là phương tuế phá của nhà. Ví dụ, người có năm mùi, hoặc tháng mùi, hoặc ngày mùi thì năm 1997 gặp hạn thái tuế, giường nằm kiêng đặt ở phương sửu, mùi, nhất là phương mùi.


  Nếu là mệnh gặp hạn, giường nằm không được đặt ở phương thái tuế và tuế phá, kỵ nhất là phương thái tuế. Ví dụ người Tứ trụ có năm sửu, hoặc tháng sửu, hoặc ngày sửu, năm 1997 phạm phục ngâm, giường nằm không được đặt ở phương sửu, mùi, kỵ nhất là phương sửu, vì phục ngâm sẽ nặng thêm.


  3. Tuế hợp với con


  Năm giáp ở phương kỉ; năm ất ở phương canh.


  Năm bính ở phương tân; năm đinh ở phương nhâm.


  Năm tuất ở phương quý, v.v...


  Kinh Dịch viết: người tuế hợp với can là sự hợp của âm dương, thiên địa, chủ về giảm nhẹ tai ách, tăng thêm phúc lộc. Tuế hợp với can rất thích hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ nhật nguyên canh kim, trên trụ tháng có quý thuỷ thương quan thì năm đinh sửu 1997 thương quan gặp quan, không tốt, giường nằm nên đặt ở phương nhâm hợp với can để tham hợp vong khắc, hoa hung thành cát.


  4. Phương lục hợp


  Năm tí ở phương sửu, năm sửu ở phương tí,


  Năm dần ở phương hợi, năm mão ở phương tuất,


  Năm thìn ở phương dậu, v.v...


  Hợp thái tuế chủ về điều mừng.


  Phương lục hợp rất phù hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ chi ngày sinh là mùi thổ thì năm Đinh sửu 1997, cung vợ chồng xung phạm thái tuế, không tốt, vị trí giường nằm nên đặt ở tí lục hợp, tham hợp vong xung sẽ hoá hung thành cát. Lại ví dụ Tứ trụ có mùi, tuất thì năm 1997 gặp tam hình, không tốt, vị trí giường nên đặt phương tí của lục hợp, tham hợp vong hình sẽ hoá hung thành cát.


  5. Cửu tinh phân bố trên cửu cung theo năm tháng


  - Cửu tinh là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử.


  - Cửu cung là: Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, cung Giữa, Càn, Đoài, Cấn, Ly. Sự sắp xếp cửu cung như sau:


  

    

  


  Thứ tự bay thuận của cửu tinh vào cửu cung là: bước 1 nhập cung Giữa; bước 2 nhập cung Càn; bước 3 nhập cung Đoài; bước 4 nhập cung Cấn; bước 5 nhập cung Ly; bước 6 nhập cung Khảm; bước 7 nhập cung Khôn; bước 8 nhập cung Chấn; bước 9 nhập cung Tốn.


  

    

  


  

    

  


  Ví dụ. Muốn biết năm 1996 cửu tinh ở cung nào.


  - Bước 1. Tra bảng 1, ta biết được năm 1996 thuộc phạm vi từ năm 1984-2003, cho nên thuộc Hạ nguyên, Thất vận quản công việc. Can chi năm 1996 là Bính tí.


  - Bước 2. Tra bảng 2, biết được năm Bính tí thuộc Thượng nguyên, Thất xích nhập cung giữa, Trung nguyên Nhất bạch nhập cung giữa, Hạ nguyên Tứ lục nhập cung giữa. Nay căn cứ kết quả bước 1, biết Bính tí thuộc Hạ nguyên Thất vận, cho nên Tứ lục nhập cung giữa.


  - Bước 3. Căn cứ thứ tự cửu tinh bay thuận vào cửu cung.


  Cửu tinh bay thuận tức là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử lần lượt nhập cung Giữa.


  Nếu Thất bạch nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Nhất bạch ở cung giữa, Nhị hắc ở Càn, Tam bích ở Đoài, Tứ lục ở Cấn, Ngũ hoàng ở Ly, Lục bạch ở Khảm, Thất xích ở Khôn, Bát bạch ở Chấn, Cửu tử ở Tốn.


  Nếu Nhị hắc nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Nhị hắc ở cung giữa, Tam bích ở Càn, Tứ lục ở Đoài, Ngũ hoàng ở Cấn, Lục bạch ở Ly, Thất xích ở Khảm, Bát bạch ở Khôn, Cửu tử ở Chấn, Nhất bạch ở Tốn.


  Nếu Tam Bích nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Tam bích nhập cung Giữa, Tứ lục ở Càn, Ngũ hoàng ở Đoài, Lục bạch ở Cấn, Thất xích ở Ly, Bát bạch ở Khảm, Cửu tử ở Khôn, Nhất bạch ở Chấn, Nhị hắc ở Tốn.


  Nay căn cứ kết quả bước 2, năm Bính tí 1996 Tứ lục nhập cung Giữa, nên bay thuận vào cửu cung là: Tứ lục nhập Giữa, Ngũ hoàng ở Càn, Lục bạch ở Đoài, Thất xích ở Cấn, Bát bạch ở Ly, Cửu tử ở Khảm, Nhất bạch ở Khôn, Nhị hắc ở Chấn, Tam bích ở Tốn. Như bảng dưới đây:


  

    

  


  Muốn biết năm Bính tí 1996, cửu tinh của tháng, năm trực các cung nào thì:


  - Bước 1. Tra bảng 3, biết được tháng 5 của năm Ti, Tứ lục nhập cung Giữa.


  - Bước 2. Cửu tinh bay thuận vào cửu cung là Tứ nhập giữa, Ngũ ở Càn, Lục ở Đoài, Thất ở Cấn, Bát ở Ly, Cửu ở Khảm, Nhất ở Khôn, Nhị ở Chấn, Tam ở Tốn. Như bảng dưới đây:


  

    

  


  Muốn biết tháng 12 của năm Bính tí 1996, cửu tinh trực ở cung nào thì:


  - Bước 1. Tra bảng 3, biết tháng 12 năm bính tí Lục bạch nhập cung Giữa.


  - Bước 2. Cửu tinh bay thuận vào cửu cung là: Lục ở cung Giữa, Thất ở Càn, Bát ở Đoài, Cửu ở Cấn, Nhất ở Ly, Nhị ở Khảm, Tam ở Khôn, Tử ở Chấn, Ngũ ở Tốn. Như bảng sau đây:


  

    

  


  Trong cửu tinh, Ngũ hoàng, Nhị hắc là sao tai ách, bệnh tật. Khi một sao đến riêng lẻ thì tai ách còn nhẹ, hai sao cùng đến tất sẽ nặng hơn, nếu nghiêm trọng có thể chết người. Tổ hợp hai sao cũng đến là năm Ngũ hoàng, tháng Ngũ hoàng; năm Ngũ hoàng, tháng Nhị hắc; năm Nhị hắc, tháng Nhị hắc; năm Nhị hắc, tháng Ngũ hoàng. Cho dù tổ hợp nào thì cũng đều là xấu cả. Phàm khi ngũ hoàng, nhị hắc đến thì không nên ở hay hoạt động ở phương vị bất lợi.


  Trước hết xác định rõ cung giữa của nhà ở và tám phương. Phòng nằm và giường nằm đều kị phương Ngũ hoàng, Nhị hắc.


  Tiếp theo là quan sát tám phương, nếu cửa chính của nhà đúng phương Ngũ hoàng, hoặc Nhị hắc thì gặp tháng Ngũ hoàng hoặc Nhị hắc thì người sống ở phòng đó khó tránh khỏi tai ách.


  Khi phát hiện những trường hợp như trên, tốt nhất là tạm thời chuyển phòng hoặc tạm thời đóng cửa, không hoạt động ở đó nữa. Cố gắng hoá giải, nhưng chưa bảo đảm chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Nên đeo thêm các đồ trang sức vàng bạc, hoặc bỏ vào bể nước ăn 6 bông hoa bạc, hoặc năm đó ở phương Lục bạch nên đặt tivi để sinh hoạt nhiều theo phương đó. Ví dụ năm 1996, Ngũ hoàng ở phương Càn, Nhị hắc ở phương Chấn. Tháng 5 Ngũ hoàng đến phương Càn, Nhị hắc đến phương Chấn, cả năm và tháng Lục bạch đều ở phương Đoài, nên có thể hoạt động nhiều ở phương Đoài.


  Ví dụ. Nam


  

    

  


  Đây là hôm tôi chỉnh lý tài liệu này, có người phụ nữ đến nhờ hoá giải cho chồng. Không biết giờ sinh. Mệnh này hoả vượng, kình dương lẫn sát, phải đề phòng bất trắc bị lao tù. Năm 1992 đã bị ngồi tù, năm 1994 ra tù. Năm 1996 ngang vai, kình dương, tuy có mùi thổ hợp giải, nhưng khó tránh được điều xấu.


  Cửa chính nhà đó theo hướng đông của phương nhà cao tầng, năm Nhị hắc, tháng 5 Ngũ hoàng đến, quả nhiên ngày 12-13 vì ăn cướp mà bị bắt. Mệnh hung, trạch hung, hành vi hung nên số kiếp khó tránh khỏi. Nay gieo quẻ cho người vợ dự đoán kết quả như sau:


  Năm Bính tí, tháng canh tí, ngày quý mão.


  

    

  


  Quan tinh là dụng thần, quan động hoá tài, tài động sinh quan, nên có tiền thì có thể giải cứu. Hào thế tuần không tức là trong nhà không có tiền, lại gặp chu tước, cần phải đi về phương mùi hoặc gặp người cầm tinh con dê để vay tiền. Nếu năm nay không tích cực giải cứu thì sang năm là mộ kho, rất dễ ngồi tù. Mấy hôm sau quả nhiên được tin cần phải có hơn 1 vạn đồng nộp phạt thì có thể được tha. Hiện đang chuẩn bị.


II. DƯỠNG SINH VÀ PHÓNG SINH


  Vạn vật trên đời đều cảm ứng lẫn nhau, đặc biệt là giữa người với người, giữa người với động vật. Hai người chung sống lâu, nhất là vợ chồng hoà thuận thì tính tình và tướng mạo sẽ có nhiều điểm tương tự. Con nuối sau một thời gian dài sẽ có nhiều nét giống bố mẹ nuôi. Gia súc, nhất là chó nuôi lâu, tính tình và trạng thái sức khoẻ đều giống chủ. Vì vậy mà tục ngữ nói “Vật nuôi giống chử”. Nguyên nhân là ở chỗ giữa người đó và người thân, giữa chủ và gia súc có mối quan hệ bên trong sâu sắc. Khoảng cách càng gần, tiếp xúc càng nhiều thì mức độ cảm ứng lẫn nhau càng mạnh. Khi người chủ may mắn, thuận lợi, khí trường phát ra tốt, cho nên khí sắc của người thân cũng tốt, súc vật nuôi trong nhà cũng hưng vượng; khi chủ gặp tai họa, khí trường phát ra u ám, người thân và súc vật trong gia đình hấp thu phải đều chịu sự tổn thương nhất định. Cho nên khi người thân hay vật nuôi trong gia đình không chịu đựng nổi khí trường u ám đó thì khí sắc xấu đi, thậm chí có thể bị bệnh hoặc bị chết. Đó chính là một trong những nguyên nhân đáng lẽ người chủ gặp tai hoạ nhưng vẫn qua được, ngược lại tai hoạ trên người thân hoặc gia súc bị chết làm cho chủ thất sắc, kém tài. Nếu sức khoẻ người thân hoặc gia súc nuôi trong nhà rất tốt, không những có thể kháng cự được khí u ám của chủ phát ra mà cũng phát ra một khí trường tác động lại chủ, từ đó mà điều chỉnh được âm dương, ngũ hành của mệnh chủ bị suy hay vượng quá. Đó chính là nguyên lý nuôi các con vật trong nhà để hoá giải tai ách cho chủ. Nguyên lý phóng sinh cũng thế, đều là những khí trường thông tin mạnh mẽ. Phóng sinh vật nuôi theo phương hỉ thần của chủ, để cho chúng phát ra khí trường phản hồi, sẽ có tác dụng hoá giải thực sự. Nếu phương vị phóng sinh sai có thể sẽ đưa lại rủi ro. Phóng sinh tốt nhất là dùng rùa hoặc baba. Những động vật này không những linh tính nhạy cảm, mà sức sống dồi dào. Nên viết tên chủ lên con vật đó, chọn ngày tốt đốt hương sau đó phóng sinh, chắc chắn bảo đảm sẽ mạnh khoẻ. Phóng sinh chó không những có thể giúp thay đổi tính tình. Vì sau khi phóng sinh không biết được con vật ở đâu nên không biết được kết quả. Nhưng từ thực tế dưỡng sinh mà nói, vào những tháng chủ nhân bất lợi thì thường bị chết nhiều động vật. Từ đó suy ra động vật phóng sinh cũng có thể bị chết, cho nên cần nhanh chóng nuôi đợt khác để tiếp tục phóng sinh. Chúng ta không hy vọng động vật chết thay cho ta, nhưng vạn vật thường có tình. Bạn cứu nó nó sẽ đền đáp bạn. Không những thế, mà thực tế cũng chỉ có thế mới làm cho tấm lòng lương thiện, chính trực, chân thành và hành động bác ái của con người cảm thấu đến trời đất, thần linh, nhằm giúp con người vượt qua trở ngại.


  Ví dụ. Nam


  

    

  


  Mệnh này thuỷ nhiều nên là hàn cục, chọn hoả hay thổ làm dụng thần. Năm 1995 ba hợi xung một tị, vốn là cảnh tượng đại hung. Phương Khôn nhà ở có miếu, hương khói nhiều, cho nên người này hàng ngày nên đến đó thắp hương. Đồng thời nuôi một con chó, một con rùa để làm vật phóng sinh. Sau đó phóng sinh rùa trên núi theo phương Khôn, chó để bảo vệ chủ nhân. Chó lớn rất nhanh và tốt, khôn ngoan, đáng yêu. Đáng tiếc đến trung tuần tháng 10 chó ốm chết. Sau đó không nuôi và phóng sinh nữa, chỉ sang miếu thắp hương và uống thuốc đông y, kết quả cả năm mạnh khỏe.


  Ví dụ 2. Nam


  

    

  


  Đó là đầu mùa thu năm 1995, khi tôi đang làm việc ở Trung tâm thì ở nhà gọi điện đến nhờ hoá giải thay cho một người. Người này tháng 7 mắc bệnh tim, nằm viện điều trị hơn một tháng không có hiệu quả, sau về nhà. Tôi thấy tháng 10 là cửa ải nghiêm trọng, yêu cầu ông ta phải chú ý. Phòng ở của ông ta hợp với phương dần hợi, có thể hoá giải được. Nhưng tháng 7 dần mộc bị xung thương tổn, cho nên ốm nằm liệt giường. Vì tôi không biết mặt và nhà ở ông ta nên đành đưa ra phương án như sau:


  1. Chuyển giường, đến nằm ở phòng phương dần của ngôi nhà.


  2. Hàng ngày ra sân, hướng mặt về phương dần dâng hương khấn đọc tên của mình, chờ cho đến khi thấy thoải mái thì dâng hương.


  3. Nuôi một con mèo ở ngay cạnh mình.


  Kết quả: cuối tháng 9 bệnh nhân khỏe dần có thể làm được việc vặt trong nhà và cảm thấy không có gì đáng ngại nữa. Không ngờ trung tuần tháng 10, trong cùng một ngày, mèo chết trước, tiếp đó là chủ nhân ngã gẫy tay phải. Ông ta đã vượt qua cửa ải như vậy, đến nay sức khoẻ đã tốt.


  Ví dụ 3. Nữ


  

    

  


  Chọn giờ sửu ngày 16 tháng giêng năm 1996 là giờ dâng hương.


  Năm bính tí, tháng canh dần, ngày tân sửu, giờ kỉ sửu.


  Chỗ dâng hương là phương sửu ở cạnh nhà, dâng hương phóng sinh rùa cũng ở đó. Sau khi trời sáng rùa được đưa đi theo phương sửu cách nhà 10 dặm để phóng sinh.


  Nguyên bà chủ nuôi một con chó rất khoẻ, vì vậy tôi không dặn bà ta mua nữa. Tháng 5 chó chết đột ngột, mấy hôm sau người chồng nói với tôi: “Tôi bảo vợ tôi phải mua chó nữa”. Người chồng tỉnh ngộ hơn nên mua liền 3 con, đến tháng 11 lại chết 1 con. 2 con còn lại đều khoẻ mạnh. Hiện tại gia đình rất tốt, tài vận cũng khá.


III. GIẢI HẠN BẰNG THUỐC


  Từ xa xưa Trung Quốc đã coi trọng dùng thuốc để dưỡng sinh. Trong cuốn dược học kinh điển sớm nhất - “Thần nông bản thảo”, từng ghi chép rất nhiều bài thuốc có tác dụng “Uống lâu nhẹ thân mình, tăng tuổi thợ”, “Uống lâu trẻ mãi không già” v.v..


  Con người có nhiều dạng tai ách, trong đó tử vong là nhiều nhất. Các nhà mệnh học đều biết: đến tuổi 60, con người thường gặp nhiều cửa ải. Vì vậy ngày xưa tuổi 60 đã cho là thọ. Dùng thuốc có thể vượt qua “cửa ải”, nên tăng tuổi thọ. Thánh dược Tôn Tư Dật từng viết trong “Thiên kim dược phương” về “Hoa Đà vân mẫu viên” như sau “... tôi thường uống một vài thang, người khoẻ hẳn”. Qua đó có thể thấy, ông có sự thể nghiệm sâu sắc về mặt này. Xưa nay các bậc danh y thường có tuổi thọ cao. Điều đó chứng tỏ dùng thuốc có thể giúp vượt qua tai ách. Người xưa đã để lại nhiều công trình nghiên cứu, chúng ta cần tiếp tục đi sâu hơn.


  Trên đời này có nhiều loại người, mỗi người lại có nhiều dạng tai hoạ. Bệnh tật là dạng tai hoạ thường gặp nhất. Thuốc có thể phòng bệnh. Năm gặp tai nạn không bệnh tật thì cũng gặp rủi ro, bệnh tật chỉ là sự phản ánh một mặt của tai hoạ, đó là quan niệm phổ biến. Quan điểm này có đúng không? Trước hết ta hãy xem những điều đã được ghi trong sách “Linh Lan mật điển luận”.


  “Tâm là cơ quan chủ tể, chủ về thần minh. Phế là cơ quan liên thông. Can là tướng quân, chủ về đảm lược. Mật là quan trung chính, chủ về quyết đoán. Tam tiêu là sứ thần, chủ về mừng, giận. Tì vị là quan kho tàng. Đại trường là quan tải dẫn, đào thải. Tiểu trường là quan thu nạp, chuyển hoá. Thận chủ về sức sống, khéo léo. Tam tiêu điều hoà, thanh lọc. Bàng quan chứa trữ nước thải, chứa tân dịch, thải nước thừa. Mười hai cơ quan này không thể thiếu một cơ quan nào. Cho nên minh mẫn thì yên ổn, dưỡng sinh theo hướng đó sẽ trường thọ. Không minh mẫn là do có bộ phận bị tắc trở”.


  Ai nói y học cổ chỉ bàn về bệnh? Người mà khí tâm hoả bất túc thì thần trí mơ màng, hành động hồ đồ. Người mà mộc khí gan mật thông thương thì anh dũng, quả cảm, giàu mưu lược. Người mà khí phế kim đầy đủ thì mạnh mẽ, uy nghi, coi trọng danh dự. Người mà thận tinh dồi dào thì chí cao, nhìn rộng, khéo léo tinh thông. Người mà thổ khí của thiện trung yếu kém thì nói năng yếu ớt, tính trầm, hướng nội. Đó là những tố chất tinh thần được quyết định bởi lục phủ, ngũ tạng, là nguồn gốc phát sinh hành vi thiện ác, cát hung.


  Mệnh vận của Tứ trụ chỉ phát sinh sau khi cơ thể thai nhi đã hình thành. Thai nhi trong bụng mẹ đã chứa sẵn âm dương, ngũ hành. Đồng thời cát hung hoạ phúc giáng xuống con người cũng là do hình hài cơ thể khác nhau mà có. Âm dương, ngũ hành của thai nhi bẩm tính thiên khô thì dù vận mệnh Tứ trụ tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi chết yểu. Mệnh vận Tứ trụ là sự tiếp thu âm dương, ngũ hành lần thứ hai của thai nhi. Mọi ảnh hưởng của các yếu tố như: phần mộ, gia trạch, gen di truyền, sự dinh dưỡng cho thai nhi trong bụng mẹ, vận mệnh Tứ trụ, v.v. đều thể hiện qua sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Không có cơ thể thì cũng không có mệnh vận. Cho nên cơ thể là yếu tố hàng đầu, mệnh vận đứng hàng thứ hai, tức bệnh quyết định tai ách chứ không phải mệnh quyết định bệnh. Không hiểu rõ điều này sẽ lẫn lộn giữa bệnh và mệnh.


  Người ta trước khi gặp tai hoạ thường có điềm dự báo. Khi khí sắc u ám, hoặc khác thường thì đó là sự thể hiện bước đầu chức năng cơ thể bị rối loạn. Nếu không kịp thời điều dưỡng, phát triển thêm một bước sẽ thành bệnh, hoặc khi bị khí trường bên ngoài tác động vào một sự việc tương ứng sẽ phát sinh cái mà trong mệnh học gọi là tai ách. Cho dù dùng cách hoá giải nào thì cũng phải thông qua cơ thể để tiến hành. Cho nên người ta đi đến kết luận: muốn đề phòng tai hoạ trước hết phải phòng bệnh. Sự hoạt động hài hoà của các cơ quan trong cơ thể là điều phải quan tâm đầu tiên.


  Lão Tử nói: “Tôi sở dĩ gặp hạn lớn vì tôi có thân, nếu không có thân thì đâu còn tai hoạ”. Thật là một câu nói chí lý. Sách “Hoàng đế nội kinh” viết: “Con người hấp thu ngũ khí ở trời, hấp thu ngũ vị ở đất”. Cơ thể hấp thu âm dương, ngũ hành chủ yếu thông qua hô hấp và ăn uống. “Ngũ khí đi vào mũi, tồn ở tâm, phế, khiến ngũ sắc sáng sủa, giọng nói vang xa; ngũ vị đi vào miệng, tồn ở trường và nuôi dưỡng ngũ khí. Khí bình hoà thì sống, sinh tân dịch, tinh thần”. Cho nên phải làm cho “khí và vị hoà hợp để tăng bổ chính khí.


  Thường ngày bệnh nhập vào ngũ tạng theo đường ăn uống. Thức ăn ăn vào đều hàm chứa âm dương, ngũ hành. Một chất nào đó được gọi là thuốc vì tính âm dương ngũ hành của chất đó mạnh hay yếu hơn các chất bình thường. Con người hấp thu âm dương, ngũ hành vốn có trong chất đó để điều chỉnh sự vượng hay suy của âm dương, ngũ hành trong cơ thể. Vì vậy thuốc có khả năng hoá giải tai nạn. Nên biết rằng: các chất dù phức tạp đến đâu cũng nằm trong phạm vi âm dương, ngũ hành. Chỉ cần ta ăn uống đúng chất cần thiết thì đều có thể bù đắp được sự thiếu hụt chất đó trong cơ thể, hoặc giúp đào thải những chất có hại. Con người chỉ biết dùng thuốc chữa bệnh tức là đã đánh giá thấp giá trị của thuốc. Tôi qua thực tiễn lâu dài đã rút ra kết luận: dùng thuốc giải hạn, đó mới là người tinh thông y dịch.


  Thuốc là hợp chất của âm dương, ngũ hành. Dùng thuốc giải hạn không những là cách làm có hiệu quả mà còn ưu việt hơn các phương pháp khác. Có thể tùy cơ ứng biến, linh hoạt vận dụng. Nếu dựa vào phương vị để hoá giải thì chỉ mới có lợi cho hành động mà chưa bảo đảm an toàn, làm sao có thể so sánh với sự toàn diện của thuốc được.


  Muốn dùng thuốc chính xác để hoá giải thì phải nắm vững y lý, dược lý để hoà hợp tinh thông với mệnh lý. Điều đó khiến cho người đi hoa giải thêm một gánh nặng. Vì vậy người xưa nói: “Thánh nhân xưa, nếu không sống trong triều đình thì cũng sống trong ngành y”. Ở đây tôi chỉ có thể cung cấp một số gợi ý để mọi người tham khảo.


  Trước hết xin nêu hai ví dụ.


  Ví dụ 1. Nam


  

    

  


  Mệnh này thuỷ nhiều, mộc trôi nổi. Các đại vận: ất dậu, giáp thân địa chi cắt chân. Mộc thuộc gan, gan mất nuôi dưỡng khí thừa làm hại dạ dày. Dạ dày thuộc thổ bị hư, con hư thì cầu cứu mẹ, mẹ vốn bị khắc nên hình hài yếu mòn, do đó khó tránh được bệnh đau dạ dày.


  

    

  


  Giáp, ất là tỷ kiếp, chủ về gân cốt. Gân cốt khoẻ chứng tỏ mộc vượng, nên bệnh đau càng nặng. Vận quý mùi có hoả, có thổ nên khử được bệnh tim. Năm 1983 can chi đều là thuỷ nên bệnh dạ dày càng nghiêm trọng. Tôi cho đơn thuốc “Tiểu kiện trung thang” có gia giảm để điều bổ tâm tì, bình kiện can khí, uống hơn 30 thang thì yên ổn.


  Có người cho rằng: bệnh quyết định mệnh, năm và vận không tốt thì chữa bệnh cũng khó. Tôi không tán thành điều đó. Vì nếu đúng như vậy thì còn cần bác sỹ làm gì. Vấn đề là gặp năm vận không tốt chỉ khó chữ hơn mà thôi. Then chốt là anh có kết hợp được tốt giữa thời cơ bệnh và mệnh hay không. Sau khi chữa khỏi, nếu gặp năm hay vận không tốt thì nên chú ý điều dưỡng cẩn thận hơn. Năm 1984 vốn không thuận, ngược lại nhờ điều dưỡng tốt nên sức khoẻ vẫn bình thường, điều đó đủ thấy cộng lực của thuốc kéo dài, vô hình trung đã biến đổi được mệnh vận.


  Trong Tứ trụ một hành nào đó quá vượng, không có nghĩa là nó đại biểu cho công năng của tạng phủ đó vượng, mà phần nhiều là chỉ thực chứng của tạng phủ đó. Bản mệnh thuỷ vượng không thể là dương thăng, âm hoá mà là chủ về thận âm bất túc, cho nên không được lạm dụng thuốc ôn táo để bổ tâm, nhất là đối với con người hiện đại ngày nay luôn mong muốn lợi tâm, âm hư hoả vượng, nên phải chú ý tuỳ cơ mà ứng biến. Người ta hay lấy tính bình của vị bá tử nhân để an thần, liệm tâm khí, vì “hạt của thảo mộc đều có thể dưỡng tâm, có thể tuỳ đó mà dùng”. Sinh địa bổ thận âm, cam thảo bổ tì vị. Tỳ là con đường tâm kinh giao lưu với tâm thần, cam thảo không những giúp thúc đẩy sự giao lưu mà có thể khắc chế hoả vượng, đồng thời hoà hoãn dược tính của bá tử nhân, sinh địa. Hợp các vị đó lại trong thang thuốc, uống vào các vị đồng tính sẽ tương cảm lẫn nhau thì thuỷ hoả tương xung sẽ biến thành thuỷ hoả tương tế, âm dương điều hoà, hiệu quả rất nhanh. Năm 1995 người này thuỷ hoả tương xung cho nên phải nhờ các vị trên để hóa giải.


  Ví dụ 2. Nam Thương


  

    

  


  Mệnh này thổ nhiều mà táo, nên lấy mộc để khơi thông, dùng thuỷ tư nhuận, nhưng vì thân nhược lại đóng kình dương nên rất sợ bị xung. Nguyên cục có hình khắc lẫn kình dương, ở vận quý hợi hai năm 1988- 1989 không những phá tài mà còn gặp nạn kiện tụng, phạm pháp. Năm 1995 kình dương bị hai lần xung, nên mệnh chủ không bị thương thì cũng bị nạn khác. Vốn người đó đã tìm cách hoá giải nhưng lại không chịu uống thuốc nên càng nguy hiểm. Về sau dùng thánh dược gồm các vị: viễn chí, xương bồ để chữa tâm kinh, dưỡng tâm âm, bổ tâm khí nên kết quả rất kỳ diệu. Nếu không có thuốc đó để cổ vũ chính khí thì e rằng khó qua khỏi cửa lục hợp.


  Nay giới thiệu một số vị thuốc công hiệu để độc giả tham khảo, tuỳ thân mang theo sử dụng:


  - Thuốc chủ về tâm (tim): Bá tử nhân, viễn chí, xương bồ, phục linh, hợp hoan bì, tùng tử (hạt thông), liên tử (hạt sen), quế tâm, hoàng liên, chu sa (cấm sao, không được uống lâu).


  - Thuốc chủ về can (gan): Toan táo nhân, sơn thù nhục, ngũ vị tử, đương quy, xuyên khung, bạch truật, kỉ tử, tang thầm, cam chanh, miên nhân trần, long đởm thảo, sài hồ, cúc hoa.


  - Thuốc chủ về phế (phổi): Sa sâm, bách hợp, thiên đông, mạch đông, tang diệp.


  - Thuốc chủ về thận: Sinh địa, thục địa, tục đoạn, đỗ trọng, thỏ ti tử, tử hà xa, bổ cốt chỉ.


  - Thuốc chủ về tì (lá lách): Đảng sâm, cam thảo, bạch truật, đại táo, mật ong, đường mía, sơn dược.


IV. ĐỀ CƯƠNG PHỐI THANG THEO MỆNH


  1. Phàm người nhật chủ vượng, gặp vận hay năm tỉ kiếp. Như nhật nguyên là bính hoả vượng, lại gặp năm hay vận bính đinh, tất tâm hoả cường vượng quá mức, gặp năm hay vận giáp, ất, can khí tất dội ngược trở lại. Nếu không có bệnh thì cũng phát sinh tranh chấp, phá tài. Đó là những phản ứng xì hơi để điều tiết cơ thể. Sau khi tranh chấp bị hao tài, tốn của, vượng khí xẹp xuống, nên không bị bệnh nữa. Cho dù tỉ kiếp ở hành nào đều có hiện tượng tích tụ phát sốt, hoặc khắc chế ngũ hành bị khắc, hoặc khắc lại ngũ hành khắc tôi. Ví dụ lấy nhật nguyên bính hoả nhiệt, gây ra bệnh tim, phiền muộn, dễ bực tức, hoặc gây gổ tranh chấp; hoặc khắc chế phế kim gây ra bệnh phổi; hoặc xì hơi tâm hoả, dưỡng âm tâm; hoặc tư dưỡng phế kim; hoặc tự dưỡng thận thuỷ; hoặc ứng dụng tổng hợp.


  2. Phàm người nhật chủ nhược, lại gặp vận hay năm quan sát. Như nhật nguyên tân kim gặp vận hay năm bính hoả, phế khí tất sẽ bất túc, sức đề kháng yếu. Nếu không đau ốm thì cũng bị đinh hoả gây ra những việc tương ứng như tai nạn, hay kiện tụng. Tuỳ tình hình cụ thể mà bồi bổ khí cho phế kim, tỳ thổ, thận thuỷ. Thuỷ có thể khắc hoả, thổ có thể hoá giải hoả, kim có thể kháng hoả để dập tắt tai nạn.


  3. Phàm nhật chủ vượng, lại gặp vận hay năm kiêu, ấn. Như nhật nguyên kỉ thổ gặp năm bính hay đinh, khí tâm hoả, tì thổ tất sẽ thái quá. Thổ táo không sinh được cho phế kim, vượng hoả khắc kim, đặc biệt đối với người tân kim bốc mạnh tất phổi sẽ bị tổn thương, không ốm đau thì cũng gặp điều xấu. Nên giảm hoả, làm yếu thổ, nhuận kim.


  4. Phàm nhật chủ nhược, lại gặp năm hay vận thực thương. Như nhật nguyên kỉ thổ gặp năm bính hay đinh, can khí sẽ bất túc, không ốm đau cũng gặp rủi ro, nên cần bổ gan. Người Tứ trụ hoả vượng thì nên giảm hoa.


  5. Phàm nhật chủ nhược, lại gặp năm tài hay vận tài. Như nhật nguyên quý thuỷ gặp năm bính hay đinh, hoả khắc lại thuỷ, thần khí sẽ bất túc, không ốm đau thì cũng gặp điều xấu. Nên bổ thận, chú ý dưỡng gan. Người trong Tứ trụ hoả vượng còn nên thanh thản, tóm lại nên nắm chắc thời cơ của mệnh.


  6. Phàm người thương quan gặp quan, thiên can xung khắc lẫn nhau, đều nên thông quan. Như nhật nguyên canh kim, trụ tháng có quý thuỷ, gặp năm đinh thì phải xem trụ ngày cường hay nhược. Cường thì không cần bổ phế mà chỉ dùng thuốc dưỡng gan. Thuỷ hoả thông quan điều hoà. Lại xem quý thuỷ, đinh hoả cái nào là dụng thần, cái nào có thể bị tổn thương để điều bổ cho thích đáng. Nếu nhật chủ nhược thì kiêm bổ phế kim.


  7. Phàm người thuộc loại địa chi tương xung, tương hình thì đều chọn phương pháp thông quan, đồng thời cân nhắc quan hệ giữa dụng thần với nhật chủ. Thìn tuất sửu mùi tương xung thì phải xem dụng thần và nhật chủ cường hay nhược. Phàm gặp thìn tuất sửu mùi xung thì dễ bị bệnh ở tì, vị và thận, dùng thuỷ tư nhuận hoặc dùng mộc để giảm nhẹ.


V. HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC, TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO


  Người hành thiện tích đức, trong lòng thư thái, tính tình cởi mở, khí huyết hài hoà nên mạnh khoẻ, ít bệnh. Người làm điều ác, lòng hay gian dối, thâm trầm, suốt ngày lo nghĩ, khí huyết thác loạn, cơ thể rối bời, tự chuốc lấy nhiều bệnh tật.


  Người hành thiện tích đức luôn được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ, mọi việc dễ hanh thông, sự nghiệp tốt đẹp. Người làm điều ác bị nhiều người thù ghét, việc làm trắc trở, cuối cùng tinh lực khô kiệt, suy vong.


  Trên đây mới chỉ đề cập đến một mặt, còn có những điều sâu xa hơn nữa mà chưa nói tới.


  Trong vũ trụ tồn tại nhiều trường năng lượng. Cơ thể là một tiểu vũ trụ, cũng có năng lượng riêng, từng giờ, từng phút nối thông với các trường năng lượng bên ngoài. Trường năng lượng trong cơ thể có thể được điều chỉnh bởi các ý niệm. Ý niệm, tư duy của con người sẽ sản sinh Ý ra trường thông tin nhất định, ngoài ra nó còn là môi trường để truyền tải năng lượng, có thể truyền thông tin đến người khác. Trong cuộc sống ta thường thấy khi người mẹ bị ốm, nhớ đến con nơi xa, lúc đó người con sẽ cảm thấy khác thường; hay hiện tượng vừa nhắc đến ai thì người đó bỗng nhiên xuất hiện; mắt nháy nhiều là do ai đó hay nhắc đến, v.v. Từ đó có thể thấy ý nghĩ của con người không những có thể khống chế mình mà còn tác động ra xung quanh. Thông tin tốt hay xấu sẽ sản sinh ra xung quanh những kết quả tương ứng.


  Người hành thiện tích đức thì người khác sẽ tự giác hay không tự giác mong muốn cầu chúc những điều tốt đẹp cho người đó. Trường tư duy tốt đẹp đó gậy lên những làn sóng cộng hưởng, tất yếu dẫn đến một hiệu quả tốt đẹp, có thể hoá hung thành cát. Tương tự, người có hành vi độc ác không tránh khỏi bị trách mắng của nhiều người. Cho nên lúc tội ác nhiều đến mức không hoá giải nổi thì sẽ gặp tai hoạ, không ai cứu được.


  Trên đây mới chỉ bàn về hiệu quả to lớn do trường tư duy của người bình thường phát ra. Đối với người có nhân duyên bẩm sinh, lại thêm sự rèn luyện nhất định thì trường lực của họ phát ra càng vượt gấp nhiều lần so với người thường. Cho dù giáo phái nào, khi thi lễ hành đạo đều thông qua sức mạnh của ý niệm để nối thông giữa con người với trời đất.


  Vì sao tà giáo có hại cho con người? Còn tôn giáo chân chính lại có ích? Vì sao tà giáo cuối cùng có hại cho bản thân và con cháu? Tất cả đều do tà giáo không được nhân tâm, đi ngược lại quy luật tự nhiên của trời đất, thế cô lực yếu. Còn tôn giáo chân chính thuận với lòng dân, hợp với quy luật trời đất nên thế mạnh lực lớn, kết quả tà thua chính, tất đi đến diệt vong.


  Nhưng chính và tà xưa nay là một cặp mâu thuẫn. Giải quyết được mâu thuẫn này lại phát sinh mâu thuẫn khác, cho nên đừng bao giờ hy vọng trong cuộc sống thực tế không có tà. Về toàn cục mà nói nên tà thua chính, nhưng xét từng mặt thì luôn có trường hợp chính không thắng được tà. Đó là vì sự chuyển hoá thịnh suy giữa hai mặt của mâu thuẫn.


  Người gặp năm có tai ách, tức là lúc chính khí yếu thì tà khí nào cũng có thể xâm phạm được. Vì sự nối thông tin giữa người nhờ hoá giải và người đi hoá giải thường có quỹ đạo qua lại. Lúc tà khí xâm phạm người nhờ hoá giải, vì bị kháng lại nên tự nhiên sẽ phản hồi theo quỹ đạo tác động lên người đi hoá giải. Nếu lúc đó chính khí bản thân người đi hoá giải yếu thì sẽ bị tà khí tấn công. Kết quả không những không hoá giải được tai ách mà còn rơi vào bản thân mình. Điều này không còn là nghe nói mà thực tiễn chứng tỏ như thế, đặc biệt khi hoá giải những hạn lớn đều cảm nhận được. Những hoá giải không cảm nhận được thường là sự hoá giải không có hiệu quả, hoặc đó là hạn nhẹ hoặc hạn không đáng có.


  Trường tư duy làm điều thiện cũng gây ra những sóng cộng hưởng, cho nên nó tạo ra sự cố kết tốt đẹp, có thể làm hội tụ những điều tốt lành, gặp hung hoá cát. Tương tự, người hay làm ác mà không chịu hối cải thì khó tránh khỏi bị mọi người quở trách. Điều ác khi tích lại đến mức không hoá giải nổi, thấu tận trời đất, tất sẽ dẫn đến tai hoạ.


  Những người làm mệnh học, người tín ngưỡng tôn giáo, trong mệnh đều có những tiêu chí thông tin như: thái cực, hoa cái, thực thương, thổ nhiều. Đó là cái ta thường gọi là có thiên duyên, tất nhiên còn có những nhân tố khác nữa. Điều đó cơ bản giống với những tiêu chí dễ bị tà quái làm hại, chẳng qua chỉ khác nhau về mức độ mệnh cục tốt hay xấu, sự vượng suy của ngũ hành và hành vi thiện hay ác mà thôi. Vì bẩm sinh cơ bản giống nhau cho nên giữa những người này rất dễ nối thông sự cảm ứng về thông tin, cho dù là tà hay chính. Giữa loại người này cũng dễ nối thông những cảm ứng thần bí. Nếu không sớm đi theo chính đạo thì dễ sa vào tà đạo, hoặc bị tà khí xâm hại. Loại người đó một khi đã đi theo chính đạo, được học tập và huấn luyện thì dễ nối thông với các thầy, tạo nên một trường lực lớn. Dù họ không đi theo giáo phái nào, hoặc không được tập luyện đặc biệt vẫn có khả năng nhạy cảm mạnh mẽ hơn so với người bình thường và có thể phát ra trường thông tin mạnh hơn người thường, nên biết cách sử dụng họ cho đúng. Chỉ cần họ học tập một môn huyền học, như mệnh học thì dù có thầy trực tiếp truyền thụ hay chỉ đọc qua sách vở, họ vẫn như đã nhập vào một giáo phái nào đó, đều có thể nối thông thông tin, chỉ khác nhau là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi.


  Các nhà mệnh học suốt ngày tiếp xúc với các ký hiệu âm dương, ngũ hành, giống như sự tu luyện về lực tụng niệm, cho nên những đại sư cao minh đọc lên một câu hay đặt tên cho một người nào đó đều có tác dụng làm giảm điều xấu. Đối với trẻ em trong mệnh cục thiếu thuỷ, đặt tên là Hà hay Hải, khi người khác gọi lên sẽ tạo nên một dòng cảm xúc to lớn, giống như mầm héo gặp được cơn mưa, giúp tươi tỉnh trở lại. Đó là nhờ tác dụng sự vang vọng của lực đọc đánh thức sâu thẳm của tâm linh. Khổng Tử nói: “Người quân tử ở trong phòng, nói một câu, thiện thì ứng xa ngàn dặm, lời nói ác cũng lan xa ngàn dặm”. Cho nên “Tâm bất chính thì nghệ không tinh”, “Một câu nói tốt lành có thể hoá giải được tai ách”.


  Ta có lòng ham muốn hoá giải tai ách, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với mọi người, thật là tấm lòng công đức bao la. Nhưng nếu chỉ dựa vào lực đơn lẻ của mình, đương nhiên hiệu quả không cao, mà nên dựa một chính giáo nào đó, dựa vào những đại sư đã thành đạt và sự hỗ trợ của cả môn phái mới có thể không sợ lâm nguy, trấn áp tà giáo, nhờ các tấm lòng từ bi mới có thể cảm thấu thần linh.


  Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tồn giáo là tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng. Từ kinh nghiệm thực tiễn mà xét, rất nhiều cơn lâm nguy có cứu đều rơi vào những người phụng thờ chân chính đức Phật. Xưa nay các bậc chư hiền đại tuệ và sự hoá giải tai ách cho bản thân hầu như đều dựa vào ân đức của Phật. Qua đó đủ thấy uy lực của Phật to lớn biết bao! Đức Phật Thích-ca-mâu-ni nói: “Mỗi người đều có phật tính chân chính”. Vì vậy mỗi người đều có thiện duyên.


  Ví dụ


  Ví dụ 1. Có hai nhà láng giềng vì tranh chấp mà thù nhau. Nhà B đầu năm 1995 xin ai đó một phù trú dán trước cửa nhà (từ đó không đi lối ấy nữa) chiếu vào cửa sau của nhà A, kết quả nhà A bị hao tài, cả nhà còn ít nhiều đều bị ốm, không ai dám hoá giải cho. Về sau, mùa thu năm 1996 nhà A nhờ tôi hoá giải. Tôi phát từ bi, hoà giải cho hai nhà, viết “phù trú” dán lên phía trong cửa sau nhà A (người ngoài không nhìn thấy được) đối diện với phù chú nhà B. Đúng một tuần sau hai nhà hoà giải làm lành và đều tự giác xé bỏ phù chú. Thế giới quả thần kỳ đến thế! Từ đó có thể thấy Phật pháp vô biên, không làm hại người, khuyên người làm điều tốt “Quay đầu lại là bờ”.


  Ví dụ 2. Nữ


  

    

  


  Mệnh này năm 1996 có ngang vai, xung kình dương, nhận sự hoá giải. Giai đoạn trước vượt qua thuận lợi, tài vận tốt. Ngày 2 tháng chạp bị người khác đặt trộm bùa yểm trong nhà. Sáng ngày 5 tháng 12 lại phát hiện một bùa yểm nữa. Trưa ngày 5/12 người chồng đem lá bùa đến cho tôi xem. Gieo quẻ được:


  

    

  


  Quẻ này hào ứng khắc hào thế, tức đối phương. Câu trần ám muội huyền vũ. Hào ứng nhật phù có thầy giúp. Hào thế bị nguyệt phá bản thân và vợ con. Theo quẻ mà hành sự thì tà khí phải tan. Tôi đến nhà anh ta, trước hết đặt la bàn giữa tâm nhà, xác định theo phương mùi một vị trí ngoài vườn cạnh nhà, cùng người chồng đào ở đó một cái hố, sau đó tôi đốt hương thỉnh đức phật phù trợ trấn tà, rồi trôn bùa yểm cùng với một đồng xu bạc xuống đó. Sau đó lại chuyển địa điểm bàn thờ ở phương sửu của chủ sang phương ngọ trong nhà, yêu cầu vợ chồng sớm tối dâng hương. Chỉ 3 ngày sau ông thầy cho bùa yểm kia lộ nguyên hình, đến nhà xin thú nhận.


  Bùa yểm vốn là vật làm thông tin của ông thầy. Đồng bạc là kim khắc mộc, làm cho ông thầy không chịu nổi. Mùi là mộ kho của đối phương, ai yểm thì người đó phải chịu rủi ro. Người này dâng hương ở phương ngọ hoá mộc sinh cho hào thế, hợp lại để giải xung.


VI. XẾP LOẠI NHỮNG BIỂU HIỆN NĂM HẠN CỦA TỨ TRỤ


  1. Vận dụng thần bị khắc, lại gặp năm kị thần vượng. Ví dụ quan tinh là dụng thần, rơi vào vận thương quan, thì năm ứng hạn nếu có chức sẽ bị hạ chức, dân thường thì ứng vào đau ốm. Có cứu thì gặp hung hoá cát, không có cứu thậm chí có thể tử vong. Thương quan gặp quan, gặp tài là có cứu, phần nhiều ban đầu trắc trở về sau tự hoá giải.


  2. Tuế vận cùng gặp thì kị nhất là gặp kình dương, thất sát. Nói chung đều gặp những tai ách nhất định, nặng ra không chết mình thì cũng mất người thân. Tài, quan, ấn là dụng thần thì trước lo nhưng sau qua được. Năm ứng hạn có thể liên luỵ đến lục thân, nên xem xét toàn diện. Năm ứng hạn thường tự mình giải lấy, chủ yếu là căn cứ hỉ, kị thần để lợi dụng hay để tránh.


  3. Đại vận xung đề cương, cộng thêm năm, hay tháng, hay ngày, hay giờ của Tứ trụ gặp xung thì cần đề phòng bản thân hoặc người thân bị nạn. Nếu dụng thần còn gặp xung thì hạn nặng hơn. Rất nhiều người không qua khỏi năm như thế. Vì vậy phải xem xét thật kỹ trường hợp “hai xung một”.


  4. Năm thiên khắc địa xung, 6 tuổi, 54 tuổi, 66 tuổi, vận tốt thì gặp xung hoá cát, vận xấu thường khó tránh được tai nạn.


  5. Năm bản mệnh, ví dụ sinh năm mão gặp lưu niên là mão.


  6. Trụ ngày xung khắc lưu niên, tai ách sẽ rơi vào bản thân, vợ, con hoặc bố.


  7. Mệnh ngũ hành thiên khô thì năm hay vận vượng cực hay nhược cực sẽ ứng nghiệm tai ách.


  8. Năm gặp 3 xung 1, hoặc 1 xung 3, năm tuế vận của Tứ trụ xung loạn lên.


  9. Một hành nào đó của Tứ trụ vượng, gặp ngũ hành xung khắc. Ví dụ ngọ hoả vượng, gặp năm tí. Nhược thuỷ xung vượng hoả thì phần nhiều bị bệnh thận. Ngược lại cũng thế.


  10. Những năm giao nhau của hai vận. Như các năm khởi vận: 15, 16 tuổi, hay 25, 26 tuổi phải đặc biệt chú ý, đó là vì sự dao động của khí trường lớn. Năm chuyển tiếp giữa hai vận phải hết sức đề phòng, nếu còn gặp xung thì dễ sa lầy, khó mà thoát được.


  11. Năm hay vận nhật can nhập mộ hoặc mộ bị xung khai thường ứng nghiệm. Nhật chủ nhược thì càng nặng.


  12. Năm hay vận có hung thần ác sát, vong thần, bạch hổ trùng điệp thì phải đề phòng đổ máu.


  13. Năm kề trước hoặc sau năm hung, như nhật chủ là mậu thìn, năm 1994 là giáp tuất, thiên khắc địa xung thì nửa cuối năm 93 đã phải chú ý. Nếu năm 1994 chưa được hoá giải hoặc chưa ứng nghiệm thì năm 95 phải đề phòng. Đó là vì khí trường dao động gây nên, hoặc tai hoạ còn đang tiềm ẩn, chưa có cớ bùng nổ.


  14. Đại vận không tốt. Cho dù lưu niên ra sao đều có khả năng gặp hạn, hoặc đại vận và lưu niên đều gặp hung là dấu hiệu hạn nặng.


  15. Đại vận, lưu niên đều tốt nhưng vẫn bị tử vong thì phần nhiều là do mấy năm trước không tốt dẫn đến. Cá biệt có trường hợp không rõ nguyên nhân thì chắc chắn là do nguyên cớ khác, ví dụ phong thuỷ đại hung.


  Ví dụ 1. Mao Trạch Đông


  

    

  


  Âm dương hài hoà, cương nhu đều đủ. Giáp mộc hai hàng, cảnh tượng hùng vĩ. Kim cứng gặp hoả, mũi kiếm càng sắc. Kình dương, thất sát rõ ràng, uy khắp trời đất. Cưỡi rồng đạp gió, quý đến bậc thiên tử. Năm 1976 dậu kim nhập mộ nên qua đời.


  Ví dụ 2. Hạ Long


  

    

  


  Người sinh tháng 2, giáp mộc khội hoa, vĩ đại, mũi đao sắc nhọn hợp với bính tân là người sa trường thi thố. Năm 1969 kình dương gặp xung, nhật chủ phản ngâm nên qua đời.


  Ví dụ 3. Bành Đức Hoài


  

    

  


  Tháng 9 canh kim, đầu tiên dùng nhâm giáp có hoả tội luyện thành đĩnh vạc. Năm 1974 gốc bị xung phá, vượng hoả của tam hợp đốt thiên can nhâm thuỷ nên qua đời.


  Ví dụ 4. Chu Đức


  

    

  


  Trọng đông ất mộc, trước dùng bính hoả, chi năm là tuất, là mộ kho. Năm 1976 xung phạm thái tuế nên qua đời.


  Ví dụ 5. Lâm Bưu


  

    

  


  Thương qua trùm lên ấn, hoả địa diệu thay. Vận ất tị thương quan gặp quan, lẫn đận đã rõ ràng. Năm 1971 phản ngâm, phục ngâm xung chiếu, máy bay tan, thân nát.


  Thời gian sinh của các ví dụ trên đều lấy từ sách “33 nhà quân sự trong chiến tranh cách mạng của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa”.


  Dưới đây giới thiệu một số ví dụ lấy từ thực tế của tác giả:


  Ví dụ 1. Nam


  

    

  


  Năm 1991 tuế vận cùng gặp, mộ được xung khai, tháng 6 ốm thập tử nhất sinh, nhờ tôi giúp mấy ngày mới đỡ. Năm 1993 nhật chủ phản ngâm, tháng 6 ngã gãy chân phải. Năm 1995 kình dương gặp xung, tam hợp, tam sát bao vây nhật chủ, tháng 4 qua đời.


  Ví dụ 2. Nữ Sát


  

    

  


  Thuỷ thịnh, hoả thiếu nên bị bệnh tim. Từ 1990-1993 liên tục bất lợi, bị mù. Năm 1994 là năm giao vận, tuy có dụng thần nhưng vẫn qua đời.


  Ví dụ 3. Nữ


  

    

  


  Đầu thu hoả khí mạnh, bốn mộc hai hoả càng trợ giúp uy thế. Vận trước cơ thể đã không tốt, khí sắc xấu. Năm 1994 phạm xung thái tuế, bệnh tim bột phát. Sau khi nằm viện chữa khỏi, năm 1995 kết hôn. Năm 1996 vừa là giao vận, lại xung nhật chủ. Mùa thu đi Quế Lâm mổ nhưng thất bại, buồn bực mà chết.


  Ví dụ 4. Nam


  

    

  


  Năm 1994 hai tuất xung đề cương, mắc bệnh động mạch vành, chữa không đạt hiệu quả, kéo dài sang tháng 4 năm 1995 thì mất.


  Ví dụ 5. Nữ


  

    

  


  Năm 1995 thương quan gặp quan, năm thìn có dậu hợi tự hành kim. Mùa đông phát bệnh, kéo dài sang năm 1996 kình dương gặp xung, tháng 2 thì mất.


  Dưới đây là những ví dụ hiện tại.


  Ví dụ 1. Nữ


  

    

  


  Hai năm 1992 - 1993 bệnh tim chưa nghiêm trọng lắm. Năm 1994 đi viện mổ. Năm 1995 trùm mình tự tử nhưng được cứu. Năm 1996 sức


  khoẻ phục hồi.


  Ví dụ 2. Nữ


  

    

  


  Tháng 6/1995 đi xe đạp về phía đông nam bị ô tô đâm gãy mấy xương sườn, về sau chữa khỏi. Mùa đông năm đó dùng lò sưởi bằng than để dưới giường, chồng bị ngộ độc khí than suýt chết, đến nay để lại di chứng đại não, phản ứng chậm chạp.


  Ví dụ 3. Nữ


  

    

  


  1995 là năm tài, vận sát, làm ăn còn khá. Tháng 10 bỗng nhiên bị trúng phong cấm khẩu mấy ngày. Đã chữa nhiều bệnh viện nhưng không có hiệu quả. Đến mức gần chết được một thầy đông y chữa khỏi. Bị trúng phong cũng là một điều kỳ lạ.


  Ví dụ 4. Nam


  

    

  


  Đại vận: Mậu ngọ. Lưu niên: Giáp tuất.


  Năm 1994 nhật chủ phản ngâm, tháng 9 đưa hàng đi Quảng Châu giữa đường hai xe đâm nhau, hàng bị cháy trụi. Người bị thương rất nặng. Mất của nhưng may còn thoát được người.


  Ví dụ 5. Nam (anh)


  

    

  


  Năm 1991 hai anh em tranh chấp nhau, không ai nhường ai. Người em đâm dao vào anh suýt chết.


  Qua các ví dụ trên đây chứng tỏ dù là giàu nghèo, sang hèn đều chịu ảnh hưởng của mệnh vận. Năm gặp tai ách không nên có tâm lý may rủi. Nếu năm đó qua được thì chẳng qua là tai nạn còn tiềm tàng, tích lâu nhất định sẽ bột phát.


  1. Bàn về phản ngâm, phục ngâm


  Sách “Tam mệnh thông hội” viết: “Nếu tuế, vận ngược với nhật chủ là phản ngâm; tuế, vận áp lên nhật chủ gọi là phục ngâm. Cả hai trường hợp đều không lợi cho lục thân, không phá tài thì cũng không phải là điều tốt”.


  · Tuế, vận ngược với nhật chủ tức tuế, vận và trụ ngày thiên khắc địa xung. Ví dụ nhật nguyên là bính tí gặp lưu niên canh ngọ, hay nhật


  nguyên quý mùi gặp lưu niên đinh sửu đều gọi là phản ngâm. Tuế vận áp lên nhật chủ là can chi của tuế vận giống với can chi trụ ngày. Ví dụ nhật nguyên bính tí gặp lưu niên bính tí, hay nhật nguyên đinh sửu gặp lưu niên đinh sửu gọi là phục ngâm.


  Kỳ thực, suy rộng ra, mỗi trụ của Tứ trụ và tuế vận đã gặp xung gọi là phản ngầm. Phản tức là phản đối, ý nghĩa của đối xung là gặp xung tất bị tổn thương. Mỗi cặp can chi của Tứ trụ hay của tuế vận giống nhau đều gọi là phục ngâm. Phục tức là tăng áp lực lên. Nghĩa của tăng áp lực là làm cho chịu không nổi. Vì các trụ khác có tác dụng bổ hay tả quyền hành cho trụ ngày, nên gặp phản ngâm hay phục ngâm chưa chắc đã là xấu. Trụ ngày là nhật chủ, dù vượng suy, cường nhược, gặp phản ngâm hay phục ngâm thì đặc biệt nghiêm trọng, cho nên phản, phục ngâm là nói đối với nhật chủ.


  Vì tính của thiên can là động, động gặp xung chưa chắc đã xung động gặp phục ngâm chưa chắc đã tăng áp lực. Còn tính địa chi là tĩnh. Tĩnh gặp xung chưa chắc đã xung, nhưng tĩnh gặp phục ngâm chắc chắn sẽ tăng áp lực. Cho nên phản ngâm, phục ngâm, lưu niên, thái tuế phần nhiều là theo địa chi mà nói. Nếu thiếu thiên can, địa chi đều phản hay phục ngâm đương nhiên tai ách càng nặng hơn.


  Đối với bản thân Tứ trụ mà nói: “Đề cương gặp xung là bại tan tổ nghiệp”, đó là trụ tháng phản ngâm. “Trụ ngày xung khắc trụ năm là người không nương tựa vào tổ nghiệp”, đó là trụ ngày phản ngâm với trụ năm. “Chi tháng giống chỉ năm là tổ tiên không để lại cơ đồ”, đó là trụ năm và trụ tháng phục ngâm. Trụ năm xung phạm thái tuế phần nhiều gặp tai nạn, đó là trụ năm phục ngâm.


  Năm gặp bản mệnh phần nhiều gặp tai nạn, đó là do trụ năm phục ngâm. Năm đại vận gặp xung, phần nhiều gặp tai nạn, đó là do đại vận phản ngâm.


  Tuế vận đều gặp không chết mình thì cũng chết người thân, đó là đại vận phục ngâm.


  Nhiều can chi của Tứ trụ và tuế vận cùng xung khắc một trụ nào đó thì đó là phục ngâm cộng thêm phản ngâm, gọi là phản, phục ngâm. Nếu dụng thần bị tổn thương thì hạn càng nặng.


  Rõ được những điều này thì có thể hoá giải được nhiều tai ách. Trong sách này, phản, phục ngâm đều nói theo nghĩa rộng.


  2. Bàn về thiên can, địa chi


  Thiên can, địa chi là các kí hiệu đại biểu cho trường lực trong không gian ở một thời điểm nào đó. Nó có tính định hướng như từ trường. Các đường sức của một can, chi nào đó luôn song song, không giao nhau. Ví dụ phương Tây bắc của người Bắc Kinh khác với phương Tây bắc của người Quảng Tây, nhưng khi gặp thìn tuất tương xung, người Bắc Kinh có thể đi đến Nội Mông, còn người Quảng Tây đi lên phía Tây Tạng hoặc Tân Cương. Nhâm quý tí hướng bắc; sửu dần hướng đông bắc; giáp ất mão hướng đông; thìn tị hướng đông nam. Bính định ngọ hướng nam; mùi thân hướng tây nam; cảnh tấn dậu hướng tây; tuất hợi hướng tây bắc; mậu kỷ thuần thổ, tính trung nên hướng không rõ. Tứ trụ có 8 can và chi. Nếu 8 can chi đều khác nhau thì có 8 hướng. Kết quả tác dụng của trường lực 8 can chi này sẽ định hướng phương hành vi của người đó. Nếu tác dụng cân bằng thì can chỉ có thể khiến cho một hành thiên lệch nào đó trở về cân bằng, can chỉ đó sẽ trở thành dụng hay hỉ thần. Cho nên người mà Tứ trụ hoả quá vượng thì trường lực hướng về phương bắc, nên rất tự nhiên đi về phương nam sẽ dễ gặp tai nạn. Như thế mới gọi là nguyên lý “vật tụ theo loại, người tụ theo nhóm”. Nếu trong Tứ trụ có ngọ, gặp năm tí phản ngâm sẽ phát sinh trường lực nam bắc đối nhau. Vì tỉ là trường lực vũ trụ, nên lực lớn, suy ra con người tránh trường lực của tý - ngọ sẽ vô hại. Đó là nguyên nhân gặp phải phản ngâm thì năm đó di chuyển nhiều so với những năm bình thường là cách hoá giải tốt nhất. Nếu không di chuyển hoặc di chuyển theo phương tí ngọ mà dụng thần lại nhược thì nguy hiểm chẳng khác gì “trứng chọi với đá”, khó thoát khỏi tai ách. Nếu có 2 hoặc 3 tí xung một ngọ, đương nhiên nguy hiểm càng lớn. Ví dụ trong Tứ trụ có mùi hợp chặt ngọ thì khó xung khai nên tránh được tai hoạ. Trong Tứ trụ đã có ngọ lại còn gặp năm ngọ mà phục ngâm thì càng nặng thêm. Hoặc vì có ngọ mà trường lực tăng thêm, đi về phương nam sẽ khó tránh khỏi tai hoạ. Cho dù kết quả ra sao thì cũng đầu tiên là buồn bực, trầm uất, nặng nề dần. Nếu tổ hợp có cứu thì gặp hung sẽ hoá cát.


  Kết luận


  Qua phân tích trên đây ta đi đến kết luận: dù là phản ngâm hay phục ngâm, về nguyên tắc nên di chuyển, nếu không sẽ bị xung đổ hoặc bị áp đảo. Di chuyển lớn là đi xa, ít ra thì dời chỗ ở trong nhà, cố tránh xa thái tuế và trường lực đối xung. Đi đến những phương có lợi, di chuyển sẽ được hoá giải


  Nhưng không chỉ là phản ngâm, mọi sự hoá giải tai nạn về nguyên tắc đều cần động. Động là tránh xa, dựa vào địa lợi để kháng lại thiên thời. Vì thế mà thánh nhân lập ra “Dịch” có ý nghĩa thật sâu xa! Khổng Tử nói: “Sách không nói được hết lời, lời không nói được hết ý”. Ý của thánh nhân ta không thể nào hiểu hết.


  Phần trên đã lần lượt bàn về “Phương vị nên tránh”, “Dưỡng sinh và phóng sinh”, “Dùng thuốc giải hạn”, “Hành thiện tích đức và tín ngưỡng tôn giáo”. Mỗi phương pháp vừa độc lập lẫn nhau, vừa liên quan chặt chẽ với nhau, hy vọng mọi người sẽ thể nghiệm được một cách sâu sắc. Chúng ta không phải là thần thánh, chỉ dựa vào mệnh của Tứ trụ để dự đoán thì khó mà toàn diện được. Thường thì năm ứng nghiệm tai hoạ, không bị hao tổn của cải thì cũng mắc vào kiện tụng, hoặc bệnh tật ốm đau, mình không bị thì cũng rơi vào người thân, nếu không thì không dự đoán và hoá giải làm gì. Thế giới dù phức tạp đến đâu thì mọi vật vẫn biến đổi theo quy luật. Chúng ta xuất phát từ nguồn gốc để giải quyết vấn đề, lấy bất biến ứng vạn biến.


  Y mệnh của mệnh học giống y như bệnh của y học. Mà y bệnh của y học nói chung sau khi phát bệnh sẽ để lại dấu vết để quan sát; còn y mệnh của mệnh học nói chung trước khi xảy ra tai hoạ không có dấu vết gì để thấy, cho nên rất khó đi sâu nắm bắt. Điều đó đòi hỏi chúng ta vừa phải cẩn thận, chu đáo, vừa phải mạnh dạn quyết đoán. Khi ứng dụng cụ thể phải linh thông, tuỳ cơ ứng biến, còn trên hành động vừa đoan phương chính trực, giữ gìn chuẩn tắc tâm đức, không được đi chệch con đường này.


  Khi gặp những Tứ trụ không hoàn toàn nắm vững thì không được hoá giải. Yêu cầu mệnh chủ phải thành tâm phối hợp, đối chiếu với quá khứ mới có thể rút ra kết luận. Phàm đúng về nguyên tắc, nhưng có những tai hoạ hoá giải không được tất sẽ do nguyên cớ khác, không được vì thế mà mất lòng tin, cần không ngừng tổng kết thực tiễn.


  Nghề gì cũng có tính hạn chế của nó. Ta hoá giải tai ách tuy không trọn vẹn nhưng cũng vượt trên mức trung bình, vừa là sự kết tinh thực tiễn cổ kim, vừa nhờ kinh nghiệm bản thân mà đạt được. Dùng nhiều biện pháp để giúp một người, chỉ cần ứng dụng thích đáng thì nhất định thành công.


  Trong tài liệu này ít bàn đến cát hung, thần sắt. Đó không phải là thần sát không có ý nghĩa mà chẳng qua nó cũng từ trong âm dương, ngũ hành mà ra, tức là ta đã không “bỏ gốc, tìm ngọn”.


VII. CHỌN NGÀY TỐT ĐỂ DÂNG HƯƠNG, PHÓNG SINH HOẶC LÀM CÔNG TRÌNH CÔNG ĐỨC


  Nếu dự đoán được trước và tìm cách hoá giải trước thì có thể chọn ngày tốt của tháng 11, hay tháng 12 của năm trước. Ví dụ năm 1996 ứng hạn, thì chọn ngày tốt của tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1995. Các tháng đều lấy tiết lệnh làm chuẩn, giờ lấy giờ chuẩn của địa phương. Ví dụ tháng năm đó ứng hạn mà tháng năm đó mới dự đoán và tìm cách giải cứu thì lấy ngày tốt của tháng đó làm ngày hành động. Ví dụ tháng 11 năm 1996 ứng hạn mà tháng 11 năm 1996 mới đến giờ giải cứu, có thể chọn ngày tốt trong tháng 11, thậm chí lấy ngay ngày đến nhờ giải cứu làm ngày hành động, đó gọi là gấp thì ứng gấp.


  Nói chung, cần chọn thiên đức, nguyệt đức, hợp thiên đức, hợp nguyệt đức, hợp can năm, hợp chi năm hay thiên ất quý nhân làm ngày, giờ tốt. Không được xung phạm bản mệnh. Năm hay tháng ứng hạn đương nhiên là năm, tháng đó đã xung phạm bản mệnh, nên ở đây không bàn đến nữa. Giờ nên chọn là giờ quý nhân của bản mệnh, cố gắng tạo thành hỷ hay dụng thần của bản mệnh. Nếu hạn gặp xung hoặc gặp hình thì có thể chọn ngày giờ gặp hợp, ví dụ mệnh ngọ gặp năm ứng hạn là tí, có thể chọn ngày, giờ mùi hoặc ngày, giờ sửu. Cuối cùng mùi tốt hay sửu tốt còn phải xem cát hung, thần sát của ngày đó có tổ hợp thành hỷ hay kị thần của bản mệnh hay không. Xét phương vị cũng tương tự. Nếu chọn ngày, giờ là mùi thì dâng hương, phóng sinh, xây dựng công trình phải dùng phương mùi, nhưng không được phạm phương sửu; nếu chọn ngày, giờ sửu để dâng hương, phóng sinh hay làm công trình thì phải dùng phương sửu nhưng không được phạm phương mùi. Nếu gặp quan thương xung khắc lẫn nhau có thể chọn ngày giờ là tài của mệnh cục; phương vị cũng tương tự. Nếu quan thương xung khắc ở thiên can thì chọn ngày giờ theo thiên can, nếu có thể dùng địa chi phối hợp thành tài cục làm cho tài vượng thì càng tốt. Năm ứng hạn gặp quan sát khắc thân thì có thể chọn cục ấn thụ. Phương vị cũng tương tự. Chọn ngày tốt để giải hạn khác với chọn ngày tốt theo năm sinh thường lấy thiên can làm chính. Phàm hỉ hay kị thần là tài, quan, thụ thì lấy can ngày làm chính. Chọn ngày giải hạn phải coi trọng ngày giờ, cố gắng chú ý hóa giải các điều xấu của tháng năm. Bởi vì tháng hay năm ứng hạn phần nhiều đã bị xung phạm. Nếu chọn được tháng 12 của năm trước là tốt nhất. Chọn ngày giờ tốt để giải hạn rất quan trọng, là then chốt bảo đảm cho sự thành công hay thất bại của hóa giải. Phàm hóa giải thành công phần nhiều đều là điềm dự báo tốt lành, vật phóng sinh thường tỏ ra có ý lưu luyến người chủ.


  Chọn ngày dâng hương phải có lễ vật. Người cần hóa giải dâng hương cầu thần phải cố gắng nhất trí với tín ngưỡng của người đi hóa giải. Sau khi đốt hương không nên bỏ đi ngay mà phải vái lạy, nhẩm đọc những điều mình thỉnh cầu, sau đó mới ra đi trong lưu luyến. Khi phóng sinh cũng cần phải tụng niệm thỉnh cầu. Dâng hương hàng ngày không được gián đoạn, nếu bận việc đột xuất phải nhờ người nhà làm thay. Sau một năm dâng hương nên chọn ngày tốt để lễ tạ thần linh, đồng thời đốt hết những giấy tờ có liên quan với người giúp hóa giải, như thế mới gọi là hoàn thành.


  Nếu trong hai năm liên tục đều ứng hạn thì sau khi lễ tạ, có thể căn cứ hỉ hay kị thần của mệnh cục, dùng phương pháp trên để hóa giải. Cũng có người sau đó muốn thờ phụng suốt đời. Trường hợp như vậy sau khi lễ tạ có thể chọn ngày tốt rước tượng về đặt ở cung cát lợi trong nhà, thờ cúng phải thành tâm, chỗ đặt tượng phải sạch sẽ, yên tĩnh. Các phương pháp trên đây đều do người hóa giải căn dặn, cách làm cụ thể nói chung do mệnh chủ tự hoàn thành.


VIII. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI HÓA GIẢI


  1) Người đi hóa giải trước hết phải thề nguyện đồng cam cộng khổ với mọi người, theo một chính giáo nhất định, cung kính tận tâm, sớm hôm hương khói không ngừng thờ phụng sư tôn.


  2) Người đi hóa giải rơi vào năm ứng hạn, đặc biệt đối với người mới bắt đầu hành nghề không được hóa giải cho người khác.


  3) Mặc dù là năm cát lợi đối với bản thân thì số người mình giúp hóa giải cũng không được quá nhiều. Phải vừa thể nghiệm thực tế, vừa lấy cảm giác tốt đẹp của mình làm tiêu chuẩn.


  4) Phàm đối với trường hợp đối tượng bị tà khí ám hại ghê gớm, người mới bắt đầu vào nghề hóa giải tốt nhất là không nên giúp mà chỉ nên khuyên họ tránh đi.


  5) Nhận phí hóa giải nên để một phần vào việc phóng sinh hoặc mua hương thờ cúng. Đối với những người đến nhờ mà gặp khó khăn thì phải giảm nhẹ hoặc không thu phí của họ.


  6) Tháng đối tượng ứng nghiệm tai ách, người đi hóa giải cũng thường có cảm giác để nhận biết, biểu hiện thường thấy là bong da tay hoặc phát sinh những cơn đau nhẹ, lúc đó không được sợ hãi, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận.


  7) Nói chung những hạn trước 60 tuổi thường dễ hóa giải. Đối với người trên tuổi 60, chính khí đã cạn thì lực hóa giải chỉ có hạn, không nên manh động.


  8) Muốn hóa giải có kết quả thường phải hợp duyên phận với nhau. Nói chung, phần nhiều mệnh của người đi hóa giải phải tương hợp, tương sinh với mệnh người thờ hóa giải, hoặc mình là quý nhẫn của họ. Trường hợp như thế thì rất ứng nghiệm. Khi mệnh tương xung nhau tốt nhất không giúp hóa giải, bởi vì phần nhiều sẽ có hại.


  9) Hạn nhỏ thường không cần hóa giải, chỉ cần dặn dò mệnh chủ chú ý là được. Đặc biệt đối với hạn li hôn, nếu vợ chồng không cùng có mặt thì tốt nhất là không hóa giải.


  10) Đối với những trường hợp gặp hạn kiếp tài, kiện tụng, tù ngục, chỉ dùng vào các phương pháp hóa giải thì khó mà bảo đảm, còn đòi hỏi mệnh chủ phải nhẫn nại. Nhưng chỉ dựa vào nhẫn nại của mệnh chủ, kiếp tài, kiện tụng, lao tù tuy qua được nhưng lại biến thành bệnh tật, cho nên phải dùng các phương pháp khác nữa.


  11) Vừa phải khiến cho mệnh chủ biết được tính nghiêm trọng của hạn, lại vừa phải khiến họ yên tâm. Nếu không thì vì quá lo lắng mà hạn nhỏ biến thành to, tai họa có thể tránh được lại biến thành tai họa. Hóa giải giữa chừng dễ phát sinh một số bệnh nhẹ, chỉ cần uống một ít thuốc lý khí để điều chỉnh là được.


  12) Nếu mệnh chủ không thành tâm, khí trường không nối thông thì không được hóa giải, dù hóa giải cũng không linh nghiệm. Đối với những người có cứu, hoặc khí trường cao hơn mình thì cho dù giàu nghèo sang hèn đều không thể hóa giải thành công. Chỉ có chân thành cầu cứu thì mới nhìn nhau đã biết, năng lực hóa giải sẽ mạnh.


  13) Đối với người tội ác nhiều mà không hối cải, khí trường bạo ngược thì không được hóa giải. Dù có hóa giải cũng không linh nghiệm, hơn nữa còn dễ mắc hại.


  14) Đối với động vật phóng sinh giữa chừng dễ bị chết, không được nói trước cho mệnh chủ biết.


  15) Giữa người nhờ hóa giải và người hóa giải phải tôn trọng nghiêm ngặt bảo mật các thông tin, đặc biệt là nội dung hóa giải, không được tiết lộ ra để đề phòng bất trắc.


  16) Không được để xảy ra cãi cọ với người khác, chú ý đoàn kết giữa các phái. Đối với những người đánh giá thấp hoặc coi thường mình thì cố gắng bỏ qua. Nếu họ gây ra sự tổn thất nghiêm trọng, sau nhiều lần họ vẫn không chịu hối cải, mình không chịu đựng nổi thì phải có phương pháp ra uy cho họ biết.


  17) Chú ý tu dưỡng dịch đức, không ngừng tiến bộ, không ngừng hoàn thiện mình.


  18) Sứ mệnh của tài liệu này là chế độ chúng sinh, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng truyền cho mọi người, có duyên thì có kết quả, không có duyên thì ngàn vàng cũng không làm.


  —ooOoo—
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			4. Công năng của chính ấn, thiên ấn

			5. Công năng của thương quan, thực thần

			6. Công năng của tỉ, kiếp

		

	

		IV. TÂM TÍNH CỦA MƯỜI THẦN
	
			Tâm tính của mười thần

		

	

		V. SỰ VƯỢNG, SUY CỦA MƯỜI THẦN CHỦ VỀ CÁC VIỆC
	
			1. Vượng, suy của chính quan

			2. Vượng, suy của thiên quan

			3. Vượng, suy của chính ấn

			4. Vượng, suy của thiên ấn

			5. Vượng, suy của ngang vai

			6. Vượng, suy của kiếp tài

			7. Vượng, suy của thực thần

			8. Vượng, suy của chính tài

			9. Vượng, suy của thiên tài

		

	

	




    	Chương 7

		I. HỈ, KỊ CỦA DỤNG THẦN
	
			1. Sinh phù, áp chế

			2. Làm sao cho thông suốt (thông quan)

			3. Điều hầu

		

	

		II. DỤNG THẦN SINH PHÙ - BỔ CỨU MỘT
	
			1. Nhật can nhược, quan sát nhiều, dụng thần chọn là ấn tinh

			2. Nhật can nhược, tài tinh nhiều, dụng thần đầu tiên phải chọn là tỉ kiếp

			3. Nhật nhược, thực thương nhiều, đầu tiên lấy ấn tinh làm dụng thần

			4. Nhật can cường vượng, ấn tinh nhiều, chọn tài tinh làm dụng thần thứ nhất

			5. Nhật can cường vượng, nhiều tỉ kiếp

		

	

		III. DỤNG THẦN THÔNG QUAN - BỔ CỨU HAI

		IV. DỤNG THẦN ĐIỀU HẦU - BỔ CỨU BA

		V. DỤNG THẦN CỨU ỨNG (1)

		VI. DỤNG THẦN CỨU ỨNG (2)
	
			1. Quan gặp thương, tức dụng thần là chính quan, kị thần là thương quan

			2. Quan gặp sát, tức dụng thần chính quan và thiên quan hỗn tạp không rõ ràng

			3. Quan gặp hình xung, tức dụng thần chính quan trong địa chi bị hình xung mà thương tổn

			4. Tài gặp kiếp, tức dụng thần là tài, kị thần là kiếp tài

			5. Tài gặp sát, tức dụng thần là tài tinh, kị thần là thất sát

			6. Ấn gặp tài, tức dụng thần là ấn tinh, kị thần là tài tinh

			7. Thực thần gặp kiêu, tức dụng thần là thực thần, kị thần là kiểu thần

			8. Thực thần gặp sát ấn, tức thực thần là dụng thần, kị thần là ấn tinh

			9. Tài gặp thương sát, tức dụng thần là tài, kị thần là thất sát

			10. Quan gặp thương (cách hình dương), sát gặp thực (cách kình dương), tức quan sát là dụng thần, thương thực là kị thần.

			11. Quan gặp thương (lộc cách), tức dụng thần là quan, kị thần là thương.

			12. Tài gặp sát (lộc cách), tức dụng thần là tài, kị thần là thất sát.

		

	

	




    	Chương 8

		I. SẮP XẾP ĐẠI VẬN
	
			1. Cách tính thuận, nghịch của đại vận

			2. Lấy số đại vận

			3. Mười thần làm chủ các vận

		

	

		II. TUẾ VẬN CỦA TỨ TRỤ

		III. TỔNG LUẬN VỀ CÁT, HUNG CỦA ĐẠI VẬN
	
			Cát hung của tuế vận

		

	

	




    	Chương 9

		1. CÁT THẦN VÀ HUNG SÁT

		2. THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC
	
			1. Thiên đức quý nhân

			2. Nguyệt đức quý nhân

		

	

		3. THIÊN ẤT QUÝ NHÂN

		4. LỘC THIÊN CAN

		5. VĂN XƯƠNG

		6. HOA CÁI

		7. TƯỚNG TINH

		8. TRẠCH MÃ

		9. KIM DƯ

		10. THIÊN Y

		11. KÌNH DƯƠNG

		12. LỤC GIÁP KHÔNG VONG

		13. ĐÀO HOA

		14. NGÀY ÂM DƯƠNG XÔ LỆCH

		15. THIÊN LA, ĐỊA VÕNG

		16. KIẾP SÁT

	




    	Chương 10

		I. ÔNG BÀ, CHA MẸ

		II. ANH CHỊ EM

		III. THÊ TÀI

		IV. CON CÁI

	




    	Chương 11

		A. MỆNH NGƯỜI, CÓ MỆNH GIÀU, MỆNH NGHÈO, MỆNH SANG, MỆNH HÈN, CÓ MỆNH VỪA NGHÈO LẠI VỪA HÈN, CŨNG CÓ MỆNH VỪA GIÀU LẠI VỪA QUÝ

		B. ĐÃ ĐÀNH KHÔNG CÂU NỆ VÀO CÁCH CỤC, NHƯNG LÀM SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ GIÀU NGHÈO HAY SANG HÈN?

		I. BÀN VỀ GIÀU NGHÈO
	
			1. Cách xem giàu

			2. Cách xem nghèo

		

	

		II. BÀN VỀ SANG, HÈN
	
			1. Cách xem sang

			2. Cách xem hèn

		

	

		III. BÀN VỀ CÁT HUNG
	
			1. Cách xem cát

			2. Cách xem hung

		

	

		IV. BÀN VỀ THỌ, YỂU
	
			1. Cách xem mệnh thọ

			2. Cách xem mệnh yểu

		

	

	




    	Chương 12

		I. QUAN NIỆM ĐÚNG ĐẮN VỀ HÔN NHẬN

		II. HÔN NHÂN HỢP LÝ

	




    	Chương 13

		I. CÁC BƯỚC DỰ ĐOÁN

		II. CÁC VÍ DỤ DỰ ĐOÁN CỦA THIỆU VĨ HOA

	




    	Chương 14

		1. THỜI ĐIỂM ỨNG NGHIỆM CÁT, HUNG

		2. ỨNG NGHIỆM CỦA THỜI ĐIỂM CHẾT

		3. VỀ CHẾT HAY KHÔNG ĐÁNG CHẾT

		4. VỀ NGHÈO KHÓ VÀ GIÀU SANG

		5. HƯỚNG ĐẾN ĐIỀU TỐT, TRÁNH XA CÁI XẤU VÀ CÁCH GIẢI NẠN

		6. VỀ SỰ MẠNH, YẾU CỦA MỆNH NỮ

		7. VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

		8. VỀ NHÀ GIÀU ĐẶT TÊN XẤU CHO CON

		9. VỀ NHỮNG KIẾN THỨC KHÁC TRONG DỰ ĐOÁN

		10. VỀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DỰ ĐOÁN

		11. VỀ NGÔN NGỮ VÀ CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA NGƯỜI DỰ ĐOÁN

	




    	DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ


    	LỜI NÓI ĐẦU


    	Chương 1

		I. CƠ THỂ NGƯỜI LÀ MÁY CẢM ỨNG THÔNG TIN

		II. CƠ THỂ NGƯỜI CÓ CHỨC NĂNG PHÁT VÀ THU NHẬN THÔNG TIN
	
			1. “Nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay”

			2. Vì sao ông ta khóc?

		

	

		III. DÙNG THIÊN CAN, ĐỊA CHI ĐỂ BIỂU THỊ THÔNG TIN CỦA CƠ THỂ

		VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH VỚI CƠ THỂ
	
			1. Xét ảnh hưởng âm dương ngũ hành, thiên can địa chi đối với bệnh tật

			2. Từ vận khí tốt xấu của con người để biết được ảnh hưởng của thiên can, địa chi

		

	

		V. SỰ ĐỒNG BỘ CỦA THÔNG TIN
	
			1. Sự đồng bộ thông tin của một người

			2. Sự đồng bộ thông tin của những người cùng gia đình

		

	

		VI. NGƯỜI SINH CÙNG NGÀY GIỜ THÌ MỆNH VẬN CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG?

	




    	Chương 2

		I. HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG
	
			1. Khởi nguồn của học thuyết âm dương

			2. Sự đối lập của âm dương

			3. Thuộc tính của âm dương

			4. Âm dương là gốc của nhau

			5. Âm dương tiêu giảm và tăng trưởng

			6. Sự chuyển hóa của âm dương

		

	

		II. HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH
	
			1. Khởi nguồn của học thuyết ngũ hành

			2. Đặc tính của ngũ hành

			3. Ngũ hành sinh, khắc

			4. Ngũ hành sinh khắc và phản khắc

			5. Ngũ hành quá dư thừa

		

	

	




    	Chương 3

		I. MƯỜI THIÊN CAN VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH
	
			1. Ngũ hành của mười can

			2. Mười can phối với bốn mùa và các phương vị

			3. Mười can phối với thân thể

			4. Mười can phối với lục thân

		

	

		II. MƯỜI CAN HÓA HỢP

	




    	Chương 4

		I. ÂM DƯƠNG CỦA MƯỜI HAI CHI
	
			1. Mười hai chi và âm dương ngũ hành

			2. Mười hai chi phối với bốn mùa và phương vị

			3. Mười hai chi phối với nguyệt kiến

			4. Mười hai chi phối với mười hai giờ

			5. Mười hai chi phối với các con vật và mười hai số

			6. Mười hai chi phối với nhân thể

		

	

		II. HÓA HỢP CỦA MƯỜI HAI CHI
	
			1. Lục hợp của mười hai chi

			2. Tam hợp cục của mười hai chi

			3. Tam hội cục của mười hai chi

		

	

		III. HÌNH, XUNG, KHẮC, HẠI CỦA MƯỜI HAI CHI
	
			1. Tương xung của mười hai chi

			2. Tương hại của mười hai chi

			3. Tương hình của mười hai chi

		

	

	




    	Chương 5

		I. BẢNG NẠP ÂM SÁU MƯƠI GIÁP TÍ

		II. BẢNG SINH, VƯỢNG, TỬ, TUYỆT CỦA MƯỜI HAI THIÊN CAN

		III. MƯỜI HAI TIẾT LỆNH
	
			1. Cách sắp xếp Tứ trụ trước và sau lập xuân

			2. Cách sắp xếp lệnh tháng

		

	

	




    	Chương 6

		I. SỰ THÔNG BIẾN CỦA THIÊN CAN

		II. TÀNG ĐỘN CỦA MƯỜI HAI CHI

	




    	Chương 7

		I. LẤY ĐẠI VẬN
	
			1. Cách sắp xếp của nam sinh năm dương

			2. Cách sắp xếp của nữ sinh năm dương

			3. Cách sắp xếp của nữ sinh năm âm

		

	

		II. LẤY TIỂU VẬN

		III. ĐẠI VẬN VÀ LƯU NIÊN
	
			1. Người hành vận thuận chiều là tốt

			2. Dự đoán đại vận, lưu niên

			3. Can chi đại vận và thái tuế

		

	

		IV. CÁCH XEM CÁT, HUNG CỦA LƯU NIÊN

	




    	Chương 8

		I. LẤY THAI NGUYÊN

		II. PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG MỆNH

		III. LẤY SỐ TUỔI

	




    	Chương 9

		I. BÀN VỀ THIÊN ẤT QUÝ NHÂN

		II. BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂN

		III. BÀN VỀ THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC QUÝ NHÂN
	
			1. Thiên đức quý nhân

			2. Nguyệt đức quý nhân

		

	

		IV. BÀN VỀ TAM KỲ QUÝ NHÂN

		V. BÀN VỀ PHÚC TINH QUÝ NHÂN

		VI. BÀN VỀ VĂN XƯƠNG QUÝ NHÂN

		VII. BÀN VỀ KHÔI CANH QUÝ NHÂN

		VIII. BÀN VỀ QUỐC ẤN QUÝ NHÂN

		IX. BÀN VỀ TỪ QUÁN, HỌC ĐƯỜNG

		X. BÀN VỀ ĐỨC, TÚ QUÝ NHÂN

		XI. BÀN VỀ TRẠCH MÃ

		XII. BÀN VỀ HOA CÁI

		XIII. BÀN VỀ TƯỚNG TINH

		XIV. BÀN VỀ KIM DƯ

		XV. BÀN VỀ KIM THẦN

		XVI. BÀN VỀ THIÊN Y

		XVII. BÀN VỀ LỘC THẦN

		XVIII. BÀN VỀ CỦNG LỘC

		XIX. BÀN VỀ THIÊN XÁ

	




    	Chương 10

		I. BÀN VỀ THIÊN LA ĐỊA VÕNG

		II. BÀN VỀ HUNG, SÁT, KÌNH DƯƠNG

		III. BÀN VÀ KIẾP SÁT

		IV. BÀN VỀ TAI SÁT

		V. BÀN VỀ CẤU GIẢO

		VI. BÀN VỀ CÔ THẦN, QUẢ TÚ

		VII. BÀN VỀ VONG THẦN

		VIII. BÀN VỀ NGUYÊN THẦN

		IX. BÀN VỀ KHÔNG, VONG

		X. BÀN VỀ THẬP ÁC ĐẠI BẠI

		XI. BÀN VỀ HÀM TRÌ

		XIL BÀN VỀ CÔ LOAN

		XIII. BÀN VỀ ÂM DƯƠNG LỆCH NHAU

		XIV. BÀN VỀ TỨ PHẾ

	




    	Chương 11

		I. BÀN VỀ NĂM, THÁNG, NGÀY, GIỜ
	
			1. Trụ năm

			2. Trụ tháng

			3. Trụ ngày

			4. Trụ giờ

		

	

		II. TÍNH ĐIỂM ĐỂ ĐO ĐỘ VƯỢNG SUY CỦA NHẬT CHỦ

		A. ĐỘ VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH CÁC THIÊN CAN
	
			1. Tra điều kiện chỗ dựa của thiên can

			2. Thiên can ngũ hợp

			3. Độ vượng thay đổi do các thiên can tương khắc nhau

			4. Ảnh hưởng của địa chi đối với thiên can trong cùng một trụ

		

	

		B. ĐỘ VƯỢNG NGŨ HÀNH CỦA ĐỊA CHỈ
	
			1. Sự biến đổi độ vượng của các địa chi hội, hợp

			2. Sự biến đổi độ vượng của địa chi lục hợp cục

			3. Sự biến đổi độ vượng của địa chi lục xung

		

	

		C. CHI THÁNG NẮM LỆNH
	
			Ví dụ về tính độ vượng suy của ngũ hành trong Tứ trụ

		

	

		D. TÍNH ĐỘ VƯỢNG CỦA NHẬT CHỦ

		III. PHÂN LOẠI CÁC CÁCH CỤC
	
			1. Chính cách (cách phổ thông)

			2. Đánh giá sự tốt xấu của các chính cách

			3. Cách cục đặc biệt

		

	

		IV. BÀN VỀ DỤNG THẦN
	
			1. Cách chọn dụng thần của các cách phổ thông

			2. Phương pháp chọn dụng thần cho các cách cục đặc biệt

			3. Cách xác định hỉ thần và kị thần của mệnh cục

			4. Hỉ, kị thần của các cách cục đặc biệt

			5. Chú thích về dụng thần điều hầu

		

	

		V. CÁC VÍ DỤ VỀ CHỌN DỤNG THẦN

	




    	Chương 12

		I. DỰ ĐOÁN VỀ CHA MẸ (1)

		II. DỰ ĐOÁN VỀ CHA MẸ (2)
	
			1. Trong Tứ trụ tỉ kiếp trùng trùng là khắc cha

			2. Tài nhiều là khắc mẹ

			3. Đề cương tháng khắc năm thì cha mẹ khó toàn

			4. Những cái khác: Phụ gặp kho địa là cha mất trước

			5. Hai mę

		

	

	




    	Chương 13

		I. DỰ ĐOÁN VỀ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (1)

		II. DỰ ĐOÁN VỀ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (2)

	




    	Chương 14

		I. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (1)

		II. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (2)

	




    	Chương 15

		I. DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN (1)
	
			1. Mệnh nam

			2. Mệnh nữ

		

	

		II. DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN (2)
	
			1. Mệnh nam không lợi cho vợ

			2. Xem nam nữ hợp nhau

			3. Xem ly hôn

			4. Vợ mất

		

	

		III. DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN (3)
	
			1. Mệnh nữ không lợi cho chồng con

			2. Ly hôn

			3. Mất chồng

		

	

		IV. BẢNG CHỌN NĂM PHỐI HÔN TỐT NHẤT CỦA NAM NỮ

		V. DỰ ĐOÁN PHƯƠNG PHỐI HÔN

	




    	Chương 16

		I. DỰ ĐOÁN CON CÁI (I)
	
			1. Các ví dụ con đầu là trai hay gái

			2. Đoán về sự hưng vượng con cái

		

	

		II. DỰ ĐOÁN VỀ CON CÁI (2)

	




    	Chương 17

		NHÀ TU NI CÔ

	




    	Chương 18

		I. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN (1)
	
			Phát tài

		

	

		II. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN (2)

	




    	Chương 19

		I. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (1)

		II. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (2)

	




    	Chương 20

		I. DỰ ĐOÁN VỀ HỌC TẬP, THI CỬ

		II. DANH TIẾNG

	




    	Chương 21

		I. BỆNH TẬT

		II. CÁC VÍ DỤ VÀ BỆNH TẬT

		III. THƯƠNG TẬT, TÀN PHẾ

		IV. TỬ VONG

		V. LAO TÙ

	




    	Chương 22

		I. TÍNH CÁCH (1)

		II. TÍNH CÁCH (2)

		III. CĂN CỨ SỰ VƯỢNG, NHƯỢC CỦA NGŨ HÀNH ĐỂ XEM CÁ TÍNH
	
			1. Cá tính người nhật chủ thuộc kim

			2. Cá tính người nhật chủ thuộc thuỷ

			3. Cá tính người nhật chủ thuộc mộc

			4. Cá tính người nhật chủ thuộc hỏa

			5. Cả tính người nhật chủ thuộc thổ

		

	

		IV. CĂN CỨ DỤNG THẦN CỦA CHÍNH CÁCH ĐỂ XEM CÁ TÍNH

		V. XEM CÁ TÍNH CỦA NGOẠI CÁCH

	




    	Chương 23

		Ví dụ 1. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách

			3. Nghề nghiệp và phương vị

			4. Hôn nhân

			5. Bệnh tật

			6. Ngũ hành hỉ, kị

			7. Lưu niên và vận trình

		

	

		Ví dụ 2. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tích cách

			3. Nghề nghiệp và phương vị có lợi

			4. Hôn nhân

			5. Bệnh tật

			6. Ngũ hành hỉ, kị

			7. Lưu niên và vận trình

		

	

		Ví dụ 3. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách

			3. Tổ nghiệp và lục thân

			4. Nghề nghiệp và phương vị

			5. Hôn nhân

			6. Bệnh tật

			7. Ngũ hành hỉ, kị

			8. Lưu niên và vận trình

		

	

		Ví dụ 4. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách

			3. Tổ nghiệp và lục thân

			4. Nghề nghiệp và phương vị

			5. Hôn nhân

			6. Bệnh tật

			7. Ngũ hành hỉ, kị

			8. Vận trình và lưu niên

		

	

		Ví dụ 5. Nữ
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			3. Tổ nghiệp và lục thân

			4. Nghề nghiệp và cương vị

			5. Hôn nhân

			6. Bệnh tật

			7. Ngũ hành hỉ, kị

			8. Lưu tinh và vận trình

		

	

		Ví dụ 6. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách

			3. Nghề nghiệp và phương vị

			4. Hôn nhân

			5. Bệnh tật

			6. Ngũ hành hỉ, kị

			7. Vận trình và lưu niên của cuộc đời

		

	

		Ví dụ 7. Nữ
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách và đặc điểm

			3. Tổ nghiệp và cha mẹ

			4. Anh chị em

			5. Hôn nhân

			6. Con cái

			7. Sự nghiệp

			8. Bệnh tật

			9. Ngũ hành hỉ, kị

			10. Phân tích tuế vận

		

	

		Ví dụ 8. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tỉnh cách

			3. Nghề nghiệp và phương vị

			4. Hôn nhân

			5. Bệnh tật

			6. Ngũ hành hỉ, kị

			7. Lưu niên và vận trinh

		

	

		Ví dụ 9. Nữ
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách và đặc điểm

			3. Cha mẹ và tổ nghiệp

			4. Anh chị em

			5. Sự nghiệp và tiền đồ

			6. Hôn nhân và gia đình

			7. Tài vận

			8. Bệnh tật

			9. Ngũ hành hỉ, kị và phương vị có lợi

			10. Lưu niên và vận trình

		

	

		Ví dụ 10. Nam
	
			1. Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

			2. Tính cách

			3. Cha mẹ và tổ nghiệp

			4. Anh chị em

			5. Nghề nghiệp và phương vị

			6. Hôn nhân

			7. Bệnh tật

			8. Ngũ hành hỉ, kị

			9. Lưu niên bính ti 1996 và vận trình

			10. Lưu niên và vận trình

		

	

	




    	Chương 24

		I. PHƯƠNG VỊ NÊN TRÁNH
	
			1. Năm nhà gặp tam sát

			2. Phương thái tuế, phương tuế phá

			3. Tuế hợp với con

			4. Phương lục hợp

			5. Cửu tinh phân bố trên cửu cung theo năm tháng

		

	

		II. DƯỠNG SINH VÀ PHÓNG SINH

		III. GIẢI HẠN BẰNG THUỐC

		IV. ĐỀ CƯƠNG PHỐI THANG THEO MỆNH

		V. HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC, TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
	
			Ví dụ

		

	

		VI. XẾP LOẠI NHỮNG BIỂU HIỆN NĂM HẠN CỦA TỨ TRỤ
	
			Dưới đây giới thiệu một số ví dụ lấy từ thực tế của tác giả:

			1. Bàn về phản ngâm, phục ngâm

			2. Bàn về thiên can, địa chi

			Kết luận

		

	

		VII. CHỌN NGÀY TỐT ĐỂ DÂNG HƯƠNG, PHÓNG SINH HOẶC LÀM CÔNG TRÌNH CÔNG ĐỨC

		VIII. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI HÓA GIẢI

	




  

OEBPS/Images/00011.png
Sinh ném giap ngo  (dinh hda 21 d9, ky thé 9 d¢).

Thang dinh mao (luc hgp héa héa 36.d6).

Ngay binh tust ]

GiomAutust  (méu thd 18 g, tan kim 9 9, dinh hoa 3 do)





OEBPS/Images/00010.png
'BANG DUNG THAN DY B

Gio | A | Bon [ own [ Mau [ K| Gem | i | Neam | au
N s [ e 0w 5 vl lw
; Giap | Conh | Gitp Nnim | Mok | B
Din | i | FF | | Ceh Bih | Bob | MaBnn | K| Cann | o
" Quy | Giip | Dinn | Canh | Maw | T
oo | 1o | oD | quy | 1 | Gy | ¥ | 29| Gipcann | Gip | g | Tn
SN e | whan | oo | BB | G2 b | i | 29| cun
| 1o || 2 | i | conn | 2% | 98 | ity | i | oo | i
Nim | 99| Nim | Giip | Gy | Db | NaimQus | Nuim | Gikp | oo
Tan
i Bion
Can Bioh | Mo vk Nuim
RN R A Gip | Qo | Qu | Bnnpion G | 1O
I N @y
Dinn G | Cani K| et
N 1| G| e | 2| ima | e | G
Camn | O Qi | Bioh Q| Tin






OEBPS/Images/00013.png
Téan mio.

Ki hdi.

Tén mui.

Ki sttu.





OEBPS/Images/00012.png
Tai Thuong Nguyén Tai
Quy mio Tan dau Méu tust Quy st





OEBPS/Images/00015.png
Tai Ti Nhat nguyén Kiéu
Dinh situ Nham ti Nham ngo Canh ti





OEBPS/Images/00014.png
Nam 1962 Théng 11

An T
Quy mio Giép ti

At Quy
Kiép An

A Kisu Quan St

Qhgi Ntut Téndau C.thin

27 37

7 17

Neay 13
Nhat nguyén
Giép thin
At mau quy

Kiép tai in

Tai T
Kimdi Mngy
47 57

Gid tf
LS
Giap ti
Quy
An

Thuong
Dinh tj
67

Thye
B.thin
kid





OEBPS/Images/00031.png
Tai Thyc - Nhat nguyén Tai
Quy ti Canh than Mgu than Gid nham tust





OEBPS/Images/00030.png
Hntng
t 23| afs |6 |71 |89 10

g
oép | A [ Bin | Doh | Mau [ o | Carh [ Tan | Nbam | Quy | Tust
0 | siu | din | méo | thin rgo | mi | ten | dau | hoi
Gép | At | B | Binh | Mau | K[ Canh || Nem [ Quy | Than
lu{li hoi U shu | dén | mao | thin ngo | moi | dau
Giap | At [ B [ &nh | Mau | K1 | Canh | Tan [ Nnam [ Quy | Ngo
than | dén | tuft | hoi | o | shu | dfn | mdo | i | 4 | mii
Gép | AL [ Bin | Dok | Mau | gt Canh | Tan | Nodm | Quy | Thin
ngo | mii | than | dau | tust ¢ | s | din | mio |
Gitp | At | Binn | Dinh | Mau | KI | Canh | Tan | Nném | Quj | Dén
thin fi ngo | mii | than | diu | tudt | hi 1 siu | mao
Giép | A | Bih | Dinh | Mau | KI | Cah | Ten | Nuém | Qu | T
dén [ mso | thn | § | ngo | mii | than | dau | tust | hoi | st






OEBPS/Images/00033.png
Théng canh thin Hai d4u tranh hgp thin

Sinh ném &t dau At canh ngii hgp khéng héa
Ngay quy dgu ] Quy dau khéng hgp héa

Gi6 mau ngo





OEBPS/Images/00032.png
Sinh gid Ddn, Ngay 15  Thang8  Nam 1952
Nhém dén, Nhamngo, Kydfu,  Nhém thin





OEBPS/Images/00035.png
Tai Thye " Nhat nguyén . An
Giap ti Quy dau Tén situ Gid mgu ti





OEBPS/Images/00034.png
Quan Quan Nhat nguyén Thuong
Giap ngo Giap tudt Ki dau Canh ngo





OEBPS/Images/00037.png
Thuyc Thye Nh4t nguyén Tai
Dinh méao Dinh mii &t miio Mau dén





OEBPS/Images/00036.png
Tai
Giép ngo

Nhat nguyén
Canh ngo

Ti
Canh thin





OEBPS/Images/00028.png
Kiép Sat Nhat nguyén Thudng
Dinh ti Nhém ti Binh ngo Ki hoi





OEBPS/Images/00027.png
Tai Kiéu ~ Nhit nguyén Tai
Binh din Téan méo Quy mio Gid binh thin





OEBPS/Images/00029.png
BANC NAP AM SAU MUGI HOA GIAP TI
Ném | Ménh | Ném | Menh | N&m | Mgnh | Nam | M¢nh | Nam | Ménh

u 8imh Mau Canh Nham

45 | 1996 | Thoy | 1948 1960 | Th | 1972 | Mg
2| ey b Sl LU b i pe
A | km | Bnh | e | o Tan | wong | Qu | dau
siu siu o siu siu
1625 1637 1961 1973
Bnh Mau Canh Nham Gidp
dén din din dén | Km | d4n

1926 | Hoa | g3 | TS | 1g50 | Moo | 192 | yang | 197 | THEY

tong wong torg, dat khe:

ainh | g K| thanh | TAn | pach Oz 2 | Kmao |t
m

mao méo méo mong | o5
1627 1639 1951 1963 |
Mau Canh Nram Gidp Binh

tin | mec | B | km |t | may | B0 | s | i | g
1928 | rimg | 1940 | vong | 1952 | tuomg | 1964 | den | 1976 | trong

Kt | %M | Tang | M0 [quyy| M| Ky | %O | pinhg | o2t

1841 1953 1965 977
Nham Gap Binh Mau
g0 g0 g ng
™ | ez | Mo ) fed | Kmo g6 | Ty | rgr | B
ben = duong rong then e
doong | Q| ieu | g | cat | O R g | 0
moi 1956 mui 079
1843 1967
Giap Binh Mau Canh
ten | | ten | | hen than
Km | qgaq | Thiy | qos¢ | Hoa | sggg | Th0 | 1980 | MOC
g tong ——{ chan |—— bai oy
ién | grgpy | su6i | BN | nii | g, | rong | TEN | iw
1645 s 1969 s
1957 1981
Bhnh Mau Cam Nnam
At tdt tugt tudt

Hoa | o6 | TS | tose wor0 |Kimd | oz | Try
du nér e ram
nii | Db | o | g OO T | boa | O
1647 1908 1974 1083

8






OEBPS/Images/00020.png
Nam 1965

Thang 7 Ngay 13
I Kiep Nngs
nguyn
Ant G. than At mii
Canh bfnh mau  Mau canh nham At ti dinh
Quanthuongtai  Taiquandn  Titaithye
T Thumg Thye Tai  Tai  Quan
Atdgu B.tuft D.hgi Mautd Kisitu C din
10 20 30 40

50 60

Tén
Canh binh mau

Quan thuong tai
sat &n

T.méo Nh. Thin
70 20





OEBPS/Images/00022.png
Théng 7 Ngay 18
Thye Nhat nguyén
Giap than Nhém dén
An Kidu  Quan  Sat
Tanti C.thin Kimdo M.din

25 35 a5 55





OEBPS/Images/00021.png
Dai van Luu nién Tét, xéu
8t t8t van rit t8t
tat x&u t8t nhidu, x&u it
t6t thuong t8t vita
thudng tot tot it
thuéng x&u x&u it
thudng thudng van binh thudng
xfu 6t 6t it, x4u nhiéu
x8u x&u x&u nhiéu
xéu thudng xu vita






OEBPS/Images/00024.png
Ti Kiéu Nguyén Tai
Binh ngo Giéip ngo Binh ngo Tan méo
Dai vén: Tén méo. Lutu nién: Binh t{





OEBPS/Images/00023.png
Sinh nam binh..
Thang [
Ngay canh..

Gig






OEBPS/Images/00026.png
Thuong Tai Nhit nguyén.
Dinh mui Mau than Giap ti Gio gidp tuéit





OEBPS/Images/00025.png
MUGI CAN UNG VOI MUOI HAI CUNG

m duong | Can duong (thugn) | Can &m (nguge)
Binh [ pinh
.
Gidp Cenh | Nham | At Tin | Quy
Mau ki

12 cung
Trudngsinh | h¢i | dén | i thin | ngo  dau | ti | méo
Mocdue | t | mio | ngo | dew | & hoi | ddn
Quandsi | sita | thin | mi | tust | thin | mii | tudt | st

Lém quan | din ti | than | ha mao | ngo | dau tl

DEvuong | mdo | ngo | dau tf dén ti | than | hoi

Suy hin | moi | vt | win | ska | thin | mii | et
Bénh i | thén | hi méo | ngo | ddu
Tt ngo | dau | ti hgi | dén | ti | thén
Mo mii | tudt | siu tudt | siu | thin | mai

Thai ddu | t | mdo | ngo |than | hgi | dan | ti

Dudng tudt | situ | thin | mui | moi | tudt | situ | thin






OEBPS/Images/00017.png
[ &t dau (tan kim 30 d§)
Negii hop khéng héa & canh thin | thin dgu tranh hgp nén chi con
ban khi méu thé 18 do.
quy ddu (t4n kim 30 4¢)
Ngii hgp khong héa { mau ngo (dinh héa 21 db, ki th 9 dg).





OEBPS/Images/00016.png
Tai Sat Nhat nguyén - Tai
Quy mio At mao Kiti Gid quy dau





OEBPS/Images/00019.png
Quan Kiéu Nhat nguyén An
Ki mao Canh ngo Nham dén Téan sttu





OEBPS/Images/00018.png
Thuong Tai Nhat nguyén
Canh thin Nhém ngo Ngay ky sttu





OEBPS/Images/00051.png
Kiéu N Kiéu Nhét nguyén Kiéu
Ki situ T Kiti Tan hoi ki hgi






OEBPS/Images/00050.png
TRA THAN, SAT THEO THIEN CAN

Ny T
N :: : nggg Thien 4t | | Loc ;\‘:::‘g Bim | Am duong lach
Gidp T Situ, mai Dén | Mso | Thin -

A Ngo | Tithan | [Mao | Ddn | Ti -

Binh | Than | Hoidau | [ i | Neo | Man | Binh i binango
Dinh | Dju | Hoidgu | | Ngo | Tj | Than | Dinh mdi, dinh situ
Mau | Thén | Sity, mai Ty Ngo | Mai | Mju dén, miu thin

Déu | Tithan | | Ngo | 1§ | Than -

Canh | Hgi | Din,ngo | | Than| Dau | Tust -
Tan k1 Dén, ngo Du | Thén | Hdi | Tan mio, tin dau
Nham | Dén | Mao, ti Hoi | T | Situ [ Nham thin, nham st
Quy | Mao | Mao, i Ti | Hgi | Din | Qugti, qufhei






OEBPS/Images/00053.png
Thiéncan | Diachi - | Mocniimlnh | Tong cong
Moée 120 102 +1/5 226
Hoéa 0 0
™ [) s o
Kim 0 0
Thiiy [} 0






OEBPS/Images/00052.png
Nam1972 Thang 9 Ngay 26 Gid hgi
Sat Tai Nhat nguyén Thuong
Nham ti Canh tudt Binh thén Ky hgi





OEBPS/Images/00055.png
Tai Ti - - Nhatnguyén  ° Sét

K$ méo Giép tuflt Giép ngo Gid canh ngo





OEBPS/Images/00054.png
Kiép Quan Nhat nguyén Tai
Dinh sttu Quy situ Binh than Canh din
Khén tao: &t dau





OEBPS/Images/00057.png
Sat Quan Nhat nguyén Thuong
Nhéam ngo Quy mio Binh tuat Ki hgi





OEBPS/Images/00056.png
Mudi hai diachi by Sit Dfn

Can thng dén trong chi quf K thn quy gidp binh mau
I\Jle'm Thin /T]u\
I N
Ngo Mui an

dinh ki ki’ 4t dinh canh nhdm miu

Dau Tuét /H{

tdn mau dinh tan nham  giap





OEBPS/Images/00059.png
Nam 1980
Thuyc
Canh than

Kiéu
B. tudt

Quan

Atdzu

12

Théang 7
Shu

Giap than

D. hai

22

Ngay 3 Gid thin
Nhat nguyén Kiéu
Méu ngo Binh thin
Ti Kiép  Thyc  Thuong
Méauti Kistu C.dén Tanméo
32 42 52 62





OEBPS/Images/00058.png
Thye Kiéu Nhat nguyén Tai
Mau tust Giap dén Binh ti Gid tan mao





OEBPS/Images/00049.png
Nim 1950 Théng 11 Ngay 16 Gid t
&n Quan Nk. nguyén Kiép
Canh ddn Mau tf Quy ti Nham t





OEBPS/Images/00040.png
Théng 1: dén Lap xuén dén Kinh trap
Théng 2: méo Kinh trép dén Thanh minh
Théng 3: thin Thanh minh dén Lap ha
Théng 4: ti Lép ha dén Mang chiing
Théng 5: ngo Mang chiing d&n Tiéu thit
Théng 6: mii Tiéu thit dén Lap thu
Théng 7: than Lap thu dén Bach 16
Thang 8: dau Bach 16 dén Han 16
Thang 9: tust Han 1 dén Lgp déng
Théng 10: hgi Léap déng dén Dai tuyét
Théng 11: tf Dai tuy6t dén Tiéu han

Théng 12: stiu

Tiéu han dén Lgp xuan






OEBPS/Images/00042.png
Tai Kiép Nh4t nguyén Quan
Dinh situ Quy méo Nham thin Gig ki dau





OEBPS/Images/00041.png
gidp
Hgi ky





OEBPS/Images/00044.png
- NAM
Lyohn | Ngang | Thuong | Thyo | Chinh | Thisn | Chinh | Thign | Chinh | Thisn | Ki6p
Conegag] | O | Ben | wi | 6 e | G | G0 | o

A A | Binh | Dich | Mau | K | Canh | Tan |Nnam | Quy | Gisp

Orh | Bih | Mau | K | Coh | Ten |Nmam| Quj | Gigp | Kt | Binh

K K | Canh | Tan | Nnam | Cuy | Gisp | At | Bih | Bien | Ma

Tan Tan | Nham | Quy | Gisp | K | Bih | Binh | Mgu | K | Cann

oy | ow | Gsp | A | emh | Bin | Ma | K cann} Tan | Nham






OEBPS/Images/00043.png
Sinh ndm nham than Nhém dinh ngii hgp khéng héa

Théng dinh mai

Ngay binh than Binh tan ngi hgp khong héa
Gio tAn méo





OEBPS/Images/00046.png
N&m 1991 Théng1l Ngay 13 Gid than
Thiéncanlpra:  An Kitu  Nhatnguyén Sét
T tra: Tén mai Canh tf Nhém tufit M4u than
Dia chi tang don: At KiDinh Quy  TanDinh Miu Mau Canh Nhim
Thuong Quan Tai Ki6p  An TaiSat Sat Kisu Ti





OEBPS/Images/00045.png
Kiép

Quan

Nhat Kiéu
Mgnh: N.Canhti  T.Binhtut Ng.Tanmio G.Ki situ
Quy Mau tan dinh At Ki quy tan
Thyc An 4 sét Tai Kiéu thyc
Tai | Tai | Thue |Thuong| Ti | Kiép | Kieuw | An
% K | Gigp | Quy | Nham | Tan | Canh| Ki  Mau
an: " o . N = N
M| dpu | than | mai | ngo G | thin | mdo | ddn
s 18 | 28 38 45 | 58 | 68 | 18






OEBPS/Images/00048.png
Nam 1940
Ti
Canh thin
Quan  Sht
D.hoi B tuslt
9 19

Gid mao
£n
Ki mao
Kigp T
Tant C.thin

69 79





OEBPS/Images/00047.png
TRA THAN, SAT THEO THIEN CAN

Tra | Tra theo chi ngay, chi nam Tra theo chi thing
TN Ma | Hon | Tusng | Dro | Thibala| Kifp | | Thite | Nguptr
O tink | cii | vinh | hoa | diavong| sic die | die

T | Ddn |Thin| T | Dau | - T T | Nhim

Siu | Hoi | Siu | Dju | Ngo | - | Dén | | Cann| Camh
| Ddn | Than | Tudt | Ngo | Mao Hgi Dinh |. Binh
Mio | Ti |Mai| Mao | ™ | - | Than | |Than| Giep
Thin | Din |Thin | T | Dau | T T Nhfn | Nhim |
Ti | Hoi | Siu | Dou | Neo | Thin | Dan | | Tan | Camh
Ngo | Than | Tust| Ngo | Mao | - Hgi Hoi | Binh
Mai | T | Mai| Mao | T ~ | Tnan | [cite | Giap
Thin | Dan |Thin| T | Dau | - T Quy_| Nham
Dau | Hyi | St | Dju | Ngo | - | Din | | Dén | Canh
Tuit | Than | Tuit| Neo | Mo | Hgi | Hgi | | Binh | Bih
Hei T | Mai | Méo | Ti | Tuét | Than A | Giap






OEBPS/Images/00039.png
Kiép Thuong Nhit nguyén Tai
At dau Dinhhgi - . Gidp thin Kiti





OEBPS/Images/00038.png
Nam 1979

Kiép

Ky mai

Tai
Nh.than

1

Thuong
Tén mai

20

Thang 7
Tai
Quy dau

Thye  Kidp
Cnge  Kitj

30 40

Ngay 17
Nh. nguyén
Mau dén

T
M.thin
50

&n

D.méo

Gid than
Thuc
Canh than

Kiéu  Quan
Bdin Atsiu

70 80





OEBPS/Images/00071.png
Nam 1974
Sat

Gigp din

Tai Sat
Q. dau G.tudt
2 12

Théng 7

Tai

Nhém thén

Quan
Athai

22

Kiéu
Binh ti

32

Ngay 18

Nh. nguyén
Mau than

D. sttu

42

T8
M. dén

52

Gidngo
T8

Mau ngo

Kiép
Ki méo

62

Thye
C. thin

72





OEBPS/Images/00070.png
Nam 1976
e

Binh thin

Kigp T
D.dau B than

a 14

Théng 8
Thye
Mau tuslt

An Kiéu
Atmai G.ngo

24 34

Ngay 28 Gid tust

Nh. nguyén Thye
Binh ngo Méu tust
Quan St Tai Tai

Quyti Nhthin Tanmao C.ddn

a4 54 64 T4





OEBPS/Images/00073.png
Tén Ly Khén
Ch#n | Cunggiita | Doai
Cén Khém Can






OEBPS/Images/00072.png
Thitn nnni Diachi | Thénimlénh | Téng cong
Mée 0 27 [ =
Héa 42 9 I
Thé 0 36 E/ﬁ B 74; o
Kim 12 30 42
Thiy 36 6 Y3 34

|






OEBPS/Images/00075.png
Sinh nam tén méo

Théang canh ddn ] tam h¢i héa moc
Ngay giap thin

Gid 4t hoi





OEBPS/Images/00074.png
Thuong Thyc Nguyén Tai
Mau tust Ky mui Dinh tj Tén situ
Daivan:  Canhthan  Téndfu - Nhamtu#t  Quyhgi
1 oo 21 31





OEBPS/Images/00077.png
Tai sat Nhat nguyén Kidu
Nham thin Ktti Ki mdo Gid dinh mao





OEBPS/Images/00076.png
Gid ti Ngay 10

Kiép Nhat nguyén
Nham tf Quy ti
Quy Canh binh mau
T At tai quan
Thye Thuong TP Kiép

Atdau G.than Q mdi Nh.ngo
2 12 22 32

Théng 9
Tai
Bfnh tust
Téan dinh mau

Kiéu tai quan

Kieu  An
Tanti C.thin
42 52

Néam 1975
Thue
At mao

A

Thyc

Sét
Kimiao

62

Quén
M. dén
72





OEBPS/Images/00079.png
Tai Kiép Nhét nguyén Kiép
Tan ti Giéip ngo Pinh situ Gid binh ngo





OEBPS/Images/00078.png
Quan &n Nhit nguyén Quan
Nhém than Gidp thin Dinh ti Nham dén





OEBPS/Images/00060.png
Kiéu Thyc Nhat nguyén Thudng
Giap ngo Mau thin Binh ngo Ki mao





OEBPS/Images/00062.png
Ti Thyc Nguyén Thudng
At hoi Dinh hgi At mai Binh ti





OEBPS/Images/00061.png
Néim'tin méo 5 'Lychgp khéng héa (&t méc 36 d§)
Mau'tudt IN (méu thd 18 dd)
khic Quy méo (4t moc 30 do)
khéc |: :l ban tam hgp khong héa
Ky mit (ky thé 18 d6)





OEBPS/Images/00064.png
BANG PHUONG HUONG NGAY VA THANG SINH.

1. Phuong Déng bic - Tay nam

Ngay i
Théng Neay

1,6,7,12,13,18,19,24,25,30

5,6,11,12,17,18,23,24,29,30

4,5,10,11,16,17,22,23,28,29

10,15,16,21,22,27,28

9,14,15,20,21,26,27

1,2,7,8,13,14,19,20,25,26
1,6,7,12,13,18,19,24,25,30

5,6,11,12,17,18,23,24,29,30

4,5,10,11,16,17,22,23,28,29

10 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28

11 2,3,8,9,14,15,20,21,26,27

12 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26






OEBPS/Images/00063.png
Thyc Kitu Nhét nguyén Tai
Mau dén Giap tf Binh t{ Gidcanh dén





OEBPS/Images/00066.png
Kiép © Tai Nhét nguyén Kiép
Dinh mui Téan hgi Binh ti Dinh dau





OEBPS/Images/00065.png
Tai Quan Nguyén Ti
Kt hoi Dinh hoi Canhdén  Canh thin

Dai van: Tén ti. Luu nién: At hoi






OEBPS/Images/00068.png
Nam 1969 Théng 5 Ngay 29 Gid ngo

T Thye Nhat nguyén  Thuong
Ki dau Tén mii Ki situ Canh ngo
Thuong ™ Kiép Kiéu An Sit  Quan

C.age Kiti Mthin D.mio B.dén Atslu G.of

2 12 22 32 42 52 62





OEBPS/Images/00067.png
Quan Kiép Nhat nguyén Quan
Canh thin Giap than Atti Canh than





OEBPS/Images/00069.png
Tai Kiéu Nhat nguyén Kiép
Binh tuslt Canh t{ Nham tusit Quy méo





OEBPS/Images/00091.png
Tai Thuong Nhat nguyén Kieu
Nham ngo Ki dau Binh ti Gid giap ngo





OEBPS/Images/00090.png
Tai Sat Nhat nguyén Sat
Mau ngo Tén dau At dau Tén ti





OEBPS/Images/00093.png
Ti Kiéu Nguyén Tai
Binh ngo Giép ngo Binhnge ~ Ténmio

Dai van: Tén mdo. Luu nién: Binh t





OEBPS/Images/00092.png
Sat An Nguyén An
Quyti Giap ti Dinh mu Giap thin
An ménh: At stiu
Dai vAn: Binh thin. Luu nién: Binh thin





OEBPS/Images/00095.png
An Quan Nguyén Thye
Canh thin Mau dén Quy méo At mio

Pai van: Quy ddu. Tatu nién: Nhim than, quy dAu, gidp tuft, £t hgi.





OEBPS/Images/00094.png
HS

i

o

Ay mAnt

afw.murn ('T;"_I

i |\ L1

Dinc-use

N =,

\ T
X8c dink phuang vi Fheo bein foy





OEBPS/Images/00097.png
Niam 1964
Tai

Giép thin

Tai  Quan
7 17

Théng 9
Tai
Giap tust

Kiéu

27

-

Neay 14
Nh. nguyén
Tén situ

Kiéu Kiép
47 57

Gié mio

Tén mao

Ti  Thuong





OEBPS/Images/00096.png
Nam 1973
An
Quy situ

Ti An
Gidpti Q. hoi

9 19

Théng 12 Ngay 11

Kiép Nh. nguyén
Avsiu Gidp tuslt
Kiew  Quan  Sa  Tai

Nh. tust T.dau C.than Kimdi
29 39 49 59

Gidngo

Sat

Canh ngo

Tai

M. ngo

69

Thuong
D.ti

79





OEBPS/Images/00099.png
Kiép Sat Nhat nguyén Thuong
Dinh ti Nham tf Binh ngo Ki hoi





OEBPS/Images/00098.png
Tai Thue Nhat nguyén Kiéu
At dau Nham ngo Canh tudt Mau din





OEBPS/Images/00080.png
An Tai Nhat nguyén Quan
Canh ngo Binh tust Quy sttu Mau ngo





OEBPS/Images/00084.png
Sat Sat Nhat nguyén Kiép
Quy ti Tan hgi Binh ti Gid dinh dau





OEBPS/Images/00083.png
Sat Nhat nguyén Thuong
Giap ti Pinh méao Mau than Tén ddu





OEBPS/Images/00086.png
Binh than, Dinh dau, Binh ngo

At mai 1956
Binh than 1956 Tansiu, Gigpthin
| Dinh dgu 1857 Giap thin, At i
Mau tudt 1858 Gidp mao, Binh ngy
Ki hi 1959 Gidp dén
Canh tf 1960 Nhém dén, Mgu thén, Ki dfu
Tan situ 1961 Mau than, Ki diu
Nhim dén 1962 Tén hei
Quy milo 1963 Canh tust, Tan hoi
Gip thin 1964 Binh ngo, Ki dgu
1965 Dinh mui, Canh tus, Quy situ
1966 Giép dén, At méo, Ki mui
1967 Mau thén, Ki ddu, Méu ngo
1968 Canh tut, Qug situ, Binh thin
1969 | Binh thin, Binh ti
1970 | &t mao, Mau ngo
1971 Binh din
1972 Giap din, Canh than, Tan ddu
1973 Canh thn, TAn dfiu, GiAp £
1974 Quy hgi
1976 Dinh ti, Nham tudt, Quy hgi
| Binh thin 1976 | Mau ngp, Tan déu
Pinh ti | 1977 Ki mui, ¢ siru, Mau thin
Mju ngo 1978 Binh din, Dinh mio, Tn mii
Ky mi | 1979 Canh than, Tin dgu, Canh ngo
Canh thin 1980 | Nhim tust, At situ, Mau thin
Tan dfu 1981 | Mau thnKig |
Nham tuffc 1982 Binh mio, Canh ngo
Quy hoi 1983 Mau din






OEBPS/Images/00085.png
Sat Kiéu Nhat nguyén Sat
Giép thin Binh ddn Mau tust Giap din





OEBPS/Images/00088.png
Tai An Nhat nguyén Ti
Binh ti Canh tf Quy mui Gid quy hoi





OEBPS/Images/00087.png
Thue Thudng Nhat nguyén Thuong
Quy mui Nhém tuéit Tan hgi Nhém thin





OEBPS/Images/00089.png
Tai An Nhit nguyén Thudng
Binh tf Canh tf Quj mui Gid giap dén





OEBPS/Images/00198.png
Ti Thye Nhat nguyén Thuong
Quy hoi Atstu . Quy mio Gid gidp ti





OEBPS/Images/00197.png
Tai Kiép Nhat nguyén Thyc
Pinh situ Quy méo Nham dédn Giap thin





OEBPS/Images/00199.png
oy |- tien [ amn [ oo [ vuong [ogong | k6o | e [ cunn | e | cin
W e | | own | Ve | G| & | B | e | qun
v | | W | e | e | men | men | men | cm | men | tuen | euc
W | v | & | g | | | 6| 6| qun | e
vau | vien [ oo | o [ owong [ogerg | wgp [ men [ oien [ nen [ oinn
B | w |t oen | v | 6| @ | & e | o
o | & | % | vewa | s | men | @ | hen | ovn | me |t | bw
W [ | & | 6 o | | e | B e | e
oy | e | e [t [ v | em | nn vy | o | 6 |
T % | & |cen | | ow | W x| W | ow
Wy | tung | ngeg | ke | v | con | men | cm | men | oum
v |ame | v | W | 6 | @ e e | W | @
o win | e | ven | own | e | vamg | gy | Wep | men | am
cwon [cwn | w | 6 | vh | om | w | w | @ | @
Vit | e | bue | huong | g | Wep | mae | n | e | e
Mol | e [ e o | v | e | o | fn | qun | e
oo | 20w | m | b0 | v | cen [ nn | cen | mer | own | mer
cn | Wi | | v | 1 | G | | e | @ | W
M T | vn [ ma | e | o [ | con | o | oo | en
W | w | | o | W | | & | & | g | qun
@ | o [ wen | vuma | b | W6 | g | e | man | cim [ wien
W | w e | min | ow | w | & | A | g g
wi | om | 70 | P | W | o | oen | meo | cun | o | cin | e
con [t | W (v | @1 | B | | qen | w | oW
% | M | marg | am | von | in | wer | ckh | e | vwm | b
W | v | oa | e an [aan | o | 8 | qan | wa
com | FiEn | o | cen | oen |t | oo | g | We | hen | e
e | qn | | W | b | | w | W | & | &
vien | o | e | ouong | ngg | W | men | cun | men | e
M| M Tyt | Cw | e [ cwn | v | ow | @ | 1 | own |
en | o | ven | cen | ten | oen | owe | hao | ngm | Kep
M| & | & o |own | B | 6| wh | ooen | w | i
X i | ten v [ | rgeng | e | en
O™ | cwn | qun v | W | w | @ | &
MEIE ey | men | eum | men | e
w | W | o | & | & | am | qon
eI v | s | rgeng | evm | em
T T e | qn vi | W | e | @ |
om | P00 |t en | i | nen | cn | e
cunn | v #o | oen | e | W | ow
vien | o aim | vuc | oy | rging | ko
P Rl I B | i | qen | w | W
i | " | W aioh | i | cuh | b
v | W |oun | w | W | win






OEBPS/Images/00194.png
Quan Tai Nhat nguyén Quan
Nham ngo Canh tuft Dinh mbi Nham dén





OEBPS/Images/00193.png
Thue Thuong Nhat nguyén . Thuc
Nhém t{ Quy méo Canh thén Nham ngo
Khén tao: Gidp din. ’





OEBPS/Images/00196.png
Quan An Nhat nguyén Thuong
Méu tusit Canh than Quy mui Gip dén





OEBPS/Images/00195.png
BANG TAM NGUYEN CUU VAN CUA GIAI DOAN HIEN NAY (1).

Thugng nguyén Trung nguyén Ha nguyen
vin1 [vin2 |vn3 |vand |vin5 |vin6 [win7 |vang |ving
1854- [ 1884- [1904- |1924- |1944- [1964- [1984- |2004- |2024-
1883 | 1903 | 1923 | 1943 | 1963 | 1983 | 2003 | 2023 | 2043
BANG NAM TRUC CUU TINH CUA TAM NGUYEN CUU V,
(tite sa0 nhép gifia hang nim) (2)
Thuong | Trng | He
nguyen | nguyn | nguyen
Gigp | Quy |Nnam | Tan | Canh | Ky | Mau | Nndt | Te | That
G | cau | ngo | mio | dau | ngo | bach [ xich
Rt | Gép | Guj |Nnam | Tan | Canh | Ky | Ciu | Tam | Luc
siu | wft | mo | win | s | wht | moi | W | .bkh | bach
Binn | At | Gisp | Qu [Nnam | Tan | Camh | B&t | Nhi | Ngg
din | hgi | than | din | hoi | than | bach | hdc | hoang
oinh | B | At | Giép | Quy |Nnem | Ten | That | Nn& | Te
mio | # | dbu | ngo | mao | ¢ | o | xen | bach | e
Mau | Binh | Boh | At | Gip | Quy |Nhem | L | Chu | Tam
tin | siu | tudt | mii | tin | sty | wdt | bach o bich
Ky | Mau | Binh | Binh | A | Gigp | Quy | Nga Bat Nh)
[ dn | hoi | than i odn | hgi | hodng | bach | hdc
Canh | Ky | Mau | Bich | Bich | At Ti That | Nnat
ngo | meo | ¢ | dw | ngo | mao e | xich | bach
Tan | Cah | K | Mau | Dinh | Binh Tam | e | i
moi | tin | siv | wet | mi | tin bich | bach | W@
Nbam | Tan | Cen | K | Mau | Binh Nn | Nga | Bat
tan | t | din | hoi | than | 4 hic | hoang | bach






OEBPS/Images/00190.png
Thiéncan | Diachi | Thénémlgnh | Téngocong
Mée 6 0 6
Hia 0 21 21
Thé 36 21 +1/5 76
Kim 36 60 96
Thiy 24 0 15 19






OEBPS/Images/00192.png
BANG SINH, VUONG, TU, TUYET CUA MUOI HAI THIEN CAN

Nghhinh | Nam can duong Nam can ém
m Giégp | Binh | MAu | Canh | Nham | At ERE (%]
Trength@ ] moc | héa | 8 | km | thy | moc | nda | hd | kim | thuy
Taergeih | Mg | Din | Dén | T | Than | Neo | Dau | Dpa | T | Veo
Moc dyc Ti | Mo | Mao | Ngo | Diu Ti | Than | Than | Hei | Dén
Quan g&i Siu | Thin | Thin | Mai | Tudt| Thin | Mo | Mo | Tudt | Siu
Lamquan | Dén | Ti | Ti | Than | Hoi [ Mao | Ngo | Ngo [ Dau | T
béwng | Mao | Ngo | Neo | O | T | ot | T | T | n | Ha
Suy Thin | M | Mi | Tuft | Stu | S | Thin | Thin | Mai | Tust
Benh T | Then | Than | kgl | D&n | T | Mao | Mao | Ngo [ Dfn
Tie Ngo | Dau | Dau | Ti | Mao | Hoi | Din [Din | T |Than
Mo M | Tust | Tut | Slu | Thn | Tufl | Slu | Shu | Thin | Mui
Tuyst Than | Hp | Hoi | O&n | T [Dau | Ti | T | Mao | Ngo
Thai Dau | T | Ti | Mio | Neo |Than | Hoi | Hoi | Dén | Ti
oumg | it | siu | sou | Tn | wai | ol | e | Tk | sev | e






OEBPS/Images/00191.png
Sinh nédm tan mao luc hgp khéng héa
Thang méu tuét ]

Ngay quy méao ban tam hgp khong héa
Gio ky mui ]





OEBPS/Images/00187.png
An Thuong Nhat nguyén Thudng
Giap tufit Ma4u thin Pinh mao Mégu thén





OEBPS/Images/00186.png
Vi dy 1. Sinh néim &t ti : Binh hda 18 d9, canh kim 9 d9, mau thd 3 do.
Théng &t du : Tén kim 30 do.
Ngayky mdi : Ky thé 18 do, dinh hda 9 o, &t moc 3 do.
Gid nham than: Canh kim 18 49, mau thd 9 49, nham thiy 3 .





OEBPS/Images/00189.png
Vi du khde: Sinh gid hgi  Ngay 23 Théng 11 Nam 1991
An Nhét nguyén Kiéu An
Tinhgi  Nhimthan  Canhti Tan mai





OEBPS/Images/00188.png
Thiéncan | Diachi | Héanimgnh | Téngcong
Mge 3 0 | 3
Héa 72 60 +1/6 168
Thé | 38 24 60
Kim ! 0 9 -1/5 7
Thiy | 0 0 0






OEBPS/Images/00183.png
Gid hgi
it
Quy hoi
Giép nham
Thuong kiép

Thye Tai
Kisiu  B.dén
1 11

Neay 10
Nh4t nguyén

At
At
Thye

Tai
D. mdo

21

Quen
M. thin
31

Théng 12

Thuong

Sét

Kiti C.ngo

41

Qui

Qui

T

i

in

51

Nam 1973
Ti

Tj tan hoi

Ti tan quy

Sét kién ti

Kiéu  Kidp
T.mdi Nh. thin

61

7





OEBPS/Images/00182.png
Quan An Nhit nguyén Kiéu
Binh ti Méu tuit Tan mui . Ki sttu





OEBPS/Images/00185.png
Nam 1954 Théng 5

Tai Kigu
Giap ngo Kiti
Ki dinh Canh binh mau
Kibu sét Kiép quan &n

Kiép T8 Thuomg Thyc
C.ngy T mdi Nh.Thin Q. dau

1 11 21 81

Ngay 4

Nhat nguyén

Tén méo

Tai
G. tudt
41

At
Tai

Tai
Aihoi

51

Gid thin

Thuong
Nhém thin

At mau quy

Thi fin thye

Quan

Binh tf

61

Sat
D. siiu

71





OEBPS/Images/00184.png
Néam 1970
Ti
Canh tuat
Tén dinh dju
Kiép quan kiéu

Thuong T
Qmui  G.thén
9 19

Théng 5

Thyc

Nham ngo
Dinh tj
Quan #n

Tai
&b dau
29

sat
B.tugt
39

Ngay 6
Nhit nguyén
Canh than
Mau canh than
Kiéu tf thye

Quen
D.hoi
49

Kiéu
Mau tf
59

Gid stiu

Quan

Pinh stiu

Quy tén situ
Thuong kiép &n

An
Ki sitw
69

T
C.dén
79





OEBPS/Images/cover.jpeg





OEBPS/Images/00181.png
Nam 1996
kigp
&t hoi
Ménh: nhém gidp
kigu tf
Y
canh
Vén: méo  Thin
1 11

Théng 2 al

tai

mau dén

giép binh mau

i thyc tai

quan
tan
th
21

kigu
nham

nge
31

Ngay 4 a1
nhat
£4p ngo
dinh ti
thuong tai
&t
qQuy  gidp
mii - than
41 51

8 gio
tai

mau thin
mfu &t quy
tai ki€p 4n
kiép thue
at *binh
dau tudt

61 71





OEBPS/Images/00180.png
Kiéu An Nhat nguyén Kigu
Binh tudt Dinh dau Mau tudt Binh thin





OEBPS/Images/00176.png
Nam 1968 Théng giéng Ngay 14 Gid mio
Sat Thye Nhat nguyén Kiép
Mau thin Gifip ddn Nham ti Quy mao





OEBPS/Images/00298.png
Thuong  Ti Kidp Kitu  An Sit  Quan  Tai
C.thin  Kimio M.dén P.sim Bt  Athgi Grust Q.dgu

1 11 21 31 41 51 61 7





OEBPS/Images/00175.png
Tai Ti Nh4t nguyén i
Nhém thén M4u thén Mgu dén Gid mau ngo





OEBPS/Images/00297.png
Nam 1952 Thang 8 Ngay 27 Gig ti

Kiéu Sat Nh. nguysn T
Nham thin Canh tust Gidp ngo Gidp tf
Quan  Kiéu An T Ki€p  Thyc Thuong  Tai

T.hgi Nh.ti Qujsitu G.ddn Atmio B.thin Dinhti M.ngo

8 18 28 38 48 58 68 8





OEBPS/Images/00178.png
Sét “Tai Nhat nguyén Kiéu
Nham dén Canh tust Binh ti Giéip ngo





OEBPS/Images/00300.png
Kiép Thyc Nhét nguyén Thyc
Giap dén Dinh mao At méo Gid dinh situ





OEBPS/Images/00177.png
Thye Kiéu Nhat nguyén Thudng
Giap thin Ma4u thin Canh tuft Quy muixi





OEBPS/Images/00299.png
Nam 1962

Quan
Nham dén

Tai Tai
Ténhgi  C. tufit
6 16

Théng 11

Quan

Nham ti

Thue
Ki dju
26

Thudng
M. than

36

Ngay 29
Nhat nguyén
Dinh dau

T
D, mii
46

Kidp
B.ngo
56

Gid sfiu

Tai

Tén sltu

Kitu
Ay
66

An
G. thin
7€





OEBPS/Images/00172.png
Kiéu ' Thye Nguyén
Mau tusit Nham tusit Canh than
Pai van: Canh ngo. Luu nién: Gip dén.





OEBPS/Images/00294.png
Tai Kidp
Binh t{ Nhém thin

Thye

&t méo

Pai van: Mau tudt. Luu nién.





OEBPS/Images/00171.png
Quan Tai Nhat nguyén An
Binh ty At mui Tén dau Gié mau tusit





OEBPS/Images/00293.png
Kidp
Tan déu Ki hgi Canh tf Kt dau

Nhat nguyén Thuong





OEBPS/Images/00174.png
Thang mau din Hop ma (giap moc)
Ngay nham ngo } khong héa (dinh hda)
Gid canh tudt (m4u thé)





OEBPS/Images/00296.png
Nam 1972 Théng 3 Ngay 18 Gid ngo
T Thye Nhat nguyén Tai
Nham ti Giép thin, Nhém thin Binh ngo





OEBPS/Images/00173.png
tai
tén
méo

1

ti

nam

binh tust
mau tan dinh
thyc tai kiép
st quan
nhém  quy
thin ti
11 21

tai nhat

thang ngdy
canh dén binh ti
gisp binh mau qug
kiéu ti thyc quan
kidu 4n t
gidp binh
&t mdi
ngo than

31 41 51

quan
gid
quy ti
binh m4u canh
t thyc tai
kiép thye
dinh  mau
dau  tust
61 71





OEBPS/Images/00295.png
Thue Tai Nhat nguyén Quan
Giédp ti Dinh mao Nham ti Ki dau





OEBPS/Images/00179.png
Tén (Tam) Ly (Bat) Khén (Nhat)
Chén (Nhi) Gitta (T) Doai (Luc)
Cén (That) Khém (Citu) Can (Nga)






OEBPS/Images/00170.png
Giép binh mau
Thuong tai quan

Ngay 16 Gig ty

Nhét nguyén Kiép
Quy ti Nhém ti
Canh binh mau Quy
An tai quan T

Ti  Thuemg Thye  Tai
Quyti G.nge Atmui B.ongo

45 55 65 75





OEBPS/Images/00292.png
Kiép Ki€p Nhat nguyén Tai
Pinh sttu Pinh mui Binh than Gid canh dén





OEBPS/Images/00291.png
Sinh 1989 Théng 3 Ngay 15 Gid ti
Kiti Mau thin Canh tugt Tén ti

Cha me Anhem,chiem  Minh, vg Con trai, con ghi





OEBPS/Images/00165.png
Quan Quan Nhat nguyén Thue
Mau ti Méaungp. . Quydau . Gié 4t méo





OEBPS/Images/00287.png
Sat Ti . Nhat nguyén Quan
At dau Ki mdo Ki stiu Giap tudt





OEBPS/Images/00164.png
Kidp Thye Nh4t nguydn Quan
Binh than Ki hoi Pinh dau Gidnham ddn





OEBPS/Images/00286.png
Tai Tai Nhat nguyén Kiép
Tén tj Canh ddn Dinh mai Binh ngo





OEBPS/Images/00167.png
Tén (Tam) Ly (Bat) Khén (Nhat)
Chéin (Nhi) Gitta (Ti#) Poai (Luc)
Cén (That) Khém (Cttu) Can (Nga)






OEBPS/Images/00289.png
Sat T Nhat nguyén Tai
Mau tuat Nham tudt Nham tuat Binh ngo





OEBPS/Images/00166.png
Giap tust. Ki ti. Canh ti. Dinh hai.





OEBPS/Images/00288.png
Nam 1966
Tai

Binh ngo

Quan  Kiéu
Kihoi C.uf

10 20

Théng 8

8

at

Mau tudt

An
T. situ

30

Ti
Nh. dédn

40

Ngay 26

Nh. nguyén
Nhém dén

Kidp
Q. mio

50

Thye

G

Gisngo

Tai

Binh ngo

Thuong
Kevi

70

Tai
B.ngo

80





OEBPS/Images/00161.png
An Ti Ki€p  Thyc Thuong Tai Tai St
Kihgi  C.tf Toshu Nhddn Qmio G.thin Atti B.ngy
1 11 21 31 41 51 61 71





OEBPS/Images/00283.png
Thién can Dia chi Thé ném ¢nh | Téng cong
Moe 0 52 52
Hia 4 0 0
Thé 72 42 +1/5 137
Kim 24 o 24
Thiy 0 0 15 0






OEBPS/Images/00160.png
Thue Nhat nguyén Thuong
Quyti Mau ngo Tan hgi Nhém thin





OEBPS/Images/00282.png
Sat An Nhat nguyén Sat
Giap ngo DPinh mao Mau ti Gid giap ddn





OEBPS/Images/00163.png
Sinh nam 4t ti
Thang &t dau
Ngay ky mui
Gid nham than





OEBPS/Images/00285.png
Thyc Kiép Nhat Thyc
Ménh: N.Quyt; T.Canhthin Ng Tandu G.Quyti
Binh mau canh  Canh nhdm mau Tén Binh mu canh
Quan &n kiép Kiép thuong &n Ti Quan &n kigp

Kigu | An Sat | Quan | Tai | Tai | Thuc | Thudng

Van:| K | Mau | Dinh | Binh | At | Giép| Quy | Nham
7| mai | ngo t thin | mio | dén | sfu tf

10 20 30 40 50 60 70 80






OEBPS/Images/00162.png
Kiép

Sat . Nhat Kiép
Ménh:  N.Mautudt T.Atmao NgKidau G.Mau thin

Mgu tan dinh At Tan Mau &t qu
Ki&p the kidu Sat Thye Kiép sét tai
An | Kitu | Kiép | T{ | Thuong Thye | Tai | Tai
Van: | Bink | Dinh [ Mau | Ki | Canh ‘ Tan | Nham | Quy
thin ti ngo |mui| thin dau tudt | hei

1 11 21 31 41 ‘ 51 61 71






OEBPS/Images/00284.png
Thuong Nhat Kiép
T.Giép tudt Ng. Quystu  G.Nham ti
Mau &t qui Mau téan dinh Ki quy tén Quy
Quanthycti  Quan kidu tai Sat ti kidu Ti






OEBPS/Images/00169.png
Thudng i Nhat nguyén Tai
Ki mao Binh ti Binh ngo Tan mao





OEBPS/Images/00168.png
An Sat Nguyén
At mui Nham ngo Binh thin
Luu nién: Binh t{





OEBPS/Images/00290.png
An
C. dén

15

Kiéu

T. mao

25

Kidp
Nh. thin

35

Ti
Qi
45

Thuong
G ngo

55

The
At mai

65

Tai
B.ngo

75





OEBPS/Images/00281.png
BANG NAM HON PHOI CUA NAM NU

Ménh nam Nam Phéi udi ndm etia nit
Gidp ti 1984 Nhém thén, Quy dgu, Dinh situ
At situ 1985 Nhém thén, Quy diu, Binh ti






OEBPS/Images/00154.png
Quan Tai Nhat nguyén Thuong
Ki mio Dinh mio Nham tudt Gio ki ti





OEBPS/Images/00276.png
Kiép sat Nhat nguyén Thuong
Dinh ti Nham ti Binh ngo Gity ki hoi





OEBPS/Images/00397.png
Tai Sat  Quan  Kidu An T8 Kisp  Thye
Tanhgi Nh.ti Qeitu G.din Atmio B.thin D.f Miungo

2 12 22 32 42 52 62 72





OEBPS/Images/00153.png
Tan ti Binh than Quy méo Giap dan





OEBPS/Images/00275.png
Thién can Dia chi Kim ném lénh | Téng cing
Mée 66 3 | -5 55
Héa 0 18 T T g i
Th§ 36 36 72
 Kim o 27 +15 32
Thiy 6 3 9






OEBPS/Images/00396.png
An Tai Nhét nguyén Tai
At hoi Tén ti Binh than Gid canh ddn





OEBPS/Images/00156.png
Sinh nam giap ngo

Théng dinh méo luc hgp héa hda
Ngay binh tuét

Gid mAu tust





OEBPS/Images/00278.png
Gio dau
Tai
Kt dgu
Tan
Kiép

Ngay 25
Nhat nguyén
Canh ngo
Binh tj

An quan

Thang 9
Kiéu
Mau tuét
Tan dinh mau
Ki€p quan kiéu

Nam 1966
Sét
Binh ngo
T dinh
An quan





OEBPS/Images/00399.png
Quan Quan Nhat nguyén Thye
Mau tf Mau ngo Quyf dau Gid £t mio





OEBPS/Images/00155.png
Kiép Tai Nhit nguyén Kiép
Mau ngo Quy hoi Ky ti Mau thin





OEBPS/Images/00277.png
Ko
Nham
ngo
9

Dinh ki

Thye,
@i

Kiéu

Quy

mai
19

Ak,
dinh
T, tai,
thyc

Kiép

Giép

than
29

Mgu, canh
nhém

Tai, quan
&n

vl

At

dgu
39

Tan

Sat

Thuong  Thyc
Binh  Dinh
tuslt hei

49 59
Mgy,  Nhim
téndinh  gifp

Tai &t An,

thue kiép

Tai

Mau
E

69

Tai
Ki
situ
79

Quy, tan
ki

Kidu, st
tai





OEBPS/Images/00398.png
Thye Tai Nhat Tai
Mgnh: N.Canhthan T.Quymai NgMauthin G.Quy situ
Canhnhimmau  Ki#tdinh Canhnhimmiu Kiquy tin

Kiép tai

Thye thiti  Kifpguadn  Thue tai i thung

Tai |Thuong | Thyc |Kiép | Ti | An | Kitu |Quan

Nham Tant Canh | Ki M?u Pinh | Binh | At

Van:
2 ngo thin | mio | din | séw | ¢ | hoi

9 19 29 | 39 49 59 69 79






OEBPS/Images/00150.png
Nam binh dén

Théang quy ty (binh héa, canh kim, mu thé)
Ngay giap ngo Tam hgp héa héa

Gio giap tudt





OEBPS/Images/00272.png
Dinh situ Tén hoi Nhém tudt At ti





OEBPS/Images/00393.png
Kiéu vt Nhat nguyén Kiéu
Mau ti Canh than Canh thin Mau dén





OEBPS/Images/00271.png
Kiéu

Kigu Kiép Nhat
Ménh: N.Giép thin TDinhmio NgBinhddn  G.Gidp ngo
Mau 4t quy At Giép binh mau Dinh ki
Thyc &n quan An Riéutithye  Kiép thuong
Ti | An | Kiéu'|Quan| Sat | Tai | Tai | Thuong
| Binh | At | Gifp | Quy |Nhim | Tan |Canh|[ ..
VA | Gdn | situ | i | hoi | tust | dau | than | T
5 | 15| 25 | 35 | 45 | 55 | 65 75






OEBPS/Images/00392.png
Thuong Thuong Nhat nguyén Kiéu
Giap tuat Giap tudt Quy dau Tan dau





OEBPS/Images/00152.png
Kiép Kiép Nhét nguyén * Quan
Mau tudt Canh than Ki sttu Giap ti





OEBPS/Images/00274.png
Moc ném lénh | Téng cong

Thiéncan | Diachi
Mée 72 81 +15 | 188
 Ha o | o | T o
Thé 0 0 -1/5 0
Kim 0 0 0

Thay 0 21 21






OEBPS/Images/00395.png
Tai . Sat Nhat nguyén Thuong
Ky mdi Tén mii Athgi Gid binh tf





OEBPS/Images/00151.png
Thuong Thye Nhat nguyén Thyc
Nham ti Quy méo Tén dju Quy ti





OEBPS/Images/00273.png
Tai Sat Nhat nguyén Quan
Binh ngo Mau tudt Nhém ti Ki dau





OEBPS/Images/00394.png
Kiéu Tai Nhét nguyén Sat
Mau tf Giapti Canh thin Binh t{





OEBPS/Images/00158.png
BANG LAY DUNG THAN THAN VUQNG VA THAN NHUGC

Knéng ob oyng thén | Knong o0
Nhatcan Meénh cuc Dung thén {chon i i) W thén
Nhatnnugc | Quansétnhifu | Chon &n tinh Chon ti kigp
Nhatnnuge | Taitinnrhiéu | Cnontkisp Chon & tinh
Nhgtnhuge | TMCIMON | oo g o Chon fikiép
| onigy g
. - Quan sat
Nhtvueng | An tinh nhiu Chon tai tinh thye thuong
Nhatwong | Tikiépnhiéu | Chonguansit | Chonthycthuomg | Crontaition






OEBPS/Images/00280.png
Thudng Kiép Nhat nguyén Kigu
Dinh sttu At tj Giép thin Gi® nham than





OEBPS/Images/00157.png
Luc hgp ciia dia chi trén hinh ban tay





OEBPS/Images/00279.png
BANG HOP, XUNG, HINH, HAI CUA CAC DIA CHI

%2 m s e | weo [ me | m [ e | | hen | o | Tk | He
" - NEERRE
am i n
g [ I [
hrh [ tam hinh tam
U b | hap g | b | ¥
v | o a,v T | e | 2
- an
™ "
n | o s i | | g
wn | o | am |
n wp | rai fm e ng
o | || o | [=
i || B ~ 3 e | o
wn o wr |
™) b nrg o | hon i
0w - wng | b |8 heh | hai
st | I IEAED | e
T
" - | o B o






OEBPS/Images/00400.png
Quan Thuong Nhét nguyén Kiép
Mau than Giép t Quy hoi Tan ddu





OEBPS/Images/00159.png
Vidg:  Sinhgidmii  Ngay18 Thing8  Nim 1085
Tan mixi Gidip tust At dau At sita





OEBPS/Images/00002.png
Tai Kiéu Nhat nguyén Thuc
Binh tudl Canh din Nham tudt Giap thin





OEBPS/Images/00001.png
Ti Thue Nguyén Thuong
At hoi Dinh hoi At mai Binh tf
Dai van: Tan ti. Lutu nién: At hgi






OEBPS/Images/00004.png
Nam 1965 Théng 7
Thye Ti
Atti Quy mai

Thuong Thye  Tai  Tai

G.thén Atdau B.tust D, hgi

Ngay 11
Nh. nguyén
Quy ti

Quan  Sat

Mauti Kisitu

in Kiéu

C.ddn T.mido





OEBPS/Images/00003.png
Thuc Quan Nguyén

Binh than Tén mao Giap tudt

Dai vin: Mau thin. Luu nién: Ky dau





OEBPS/Images/00006.png
Sat Tai Nhat nguyén Kiéu
Binh ngo At mi Canh thin Mau din





OEBPS/Images/00391.png
Thudng Tai Nhat Kiép
Ménh: N. Giap thin T.Dinh situ  Ng. Quy ti G. Nham ti

Canhnhdm mju  Kiquytdn  Binh miu canh Quy
An kiép quan Séttikiou  Taiquan én T
Quan | Sat | An | Kiéu | Kiép | Ti | Thuong | Thye
Van: My Ki icaflh Tén | Nham | Quf | Gidp At
dén | mao | thin | nge | mdi [ thin | dju
4 14 | 24 34 44 64 64 4






OEBPS/Images/00005.png
Quan An Nhat nguyén Kiéu

Ki mao Téan mui Nhéam ti Canh tuat





OEBPS/Images/00008.png
Kiép Quan Nhat nguyén Quan
Ki dau At hgi Mau tust Ki méo





OEBPS/Images/00007.png
Tai Ti Nhat nguyén Kiép
Binh ti Nhém thin Nhém ngo Gid quy st





OEBPS/Images/00009.png
BANG 10 THAN CUA THIEN CAN

W\ Thén ) - - - N
win \aan |
L I T e T B e IR S )
Hi.chi | |
s Ngang T | Thomg | Then | Chm | T | Carn orinh
i | e | £l st | qun i
P K5 | Ny e | oo | T Then
w | Ve | qun | wn W | @ | qun | s n
e | com | Ngng T e [ Thumg | men | corn Grinn
- B | & | v |9 b | | W | ow n
o Gt | Then | Kép | Nowg | Twang | T | Cah | Then T
@ | | W | va | g | mn | @ | oW st
" T | Croh | Tree | Con | Neorg | Kep | T | Thag cren
g S | | | d | | W | e | W
9 o [ | o | e | o] ey | ang | o en
wn | @ | & | d | e | i i
Toen | Grioh | Tl | Crin | Trda | Ghin | hoarg Thung
o W | o | s | o | | e | e | qn
ot | Men | Oon | Tht | crion | Ten | K€p | Neara | Tnana | T
T W | w e | st | @ | G | W | vl | qun | tdn
T | Thung | Thén | Chioh | TR | chioh | ThSn | Chih | Mgang
Hnén tin | qun | w0 W | e | wen | g | A | e | e
oy | Mema | Twc | o [ Ten |cun | T [ o | Then | Ky | Homa
am | wiv | o | 6 | | s | @ | ow | o






OEBPS/Images/00143.png
Quan Thuong Nhat nguyén Kiéu
Quy mao Ki mui Binh ti Giap ngo





OEBPS/Images/00265.png
Thue Kiép Nhat nguyén Sat.
Pinh mio Giap thin At situ Gidt tan t;





OEBPS/Images/00386.png
Sat Tai Nguyén Thuong
Mau ngo Binh thin Nham tf Keti
Dai van: Ky dau. Luu nién: At hgi, binh ti





OEBPS/Images/00142.png
Kiép Kiép Nhat nguyén Ti
Mau tudt Mau ngo Ki méo Kiti





OEBPS/Images/00264.png
st kidu nhét tai

quy dau &t mao dinh dau canh tust
tan At tan mau tan dinh
tai kiéu tai &n taiti





OEBPS/Images/00385.png
Nam 1969 Théng 4 Ngay 11 Gid méo

Kiéu Kiéu Nhat nguyén T
Ki dau Kiti Tan sfu Tan mio
Kiép T Thuong  Thye  Tai Tai  Quan  Sit

Conge T.mdi Nhthin Qdfu G.wst Alhei B.ti  D.siu

4 14 24 34 a4 45 84 74





OEBPS/Images/00145.png
T

T Thien can | Dia chi Mgc ném lgnh | Téng ejng
Moc 72 ) 81 +1/5 | 186
Héa o | 0 0
ThS ) -Us 0
Kim 0 0
Thiy 0 21 21






OEBPS/Images/00267.png
Sinh ndam  binh........
Théang
Ngay
Gig

ti

luc hgp héa héa
t.hén:I






OEBPS/Images/00388.png
Thye Tai Nhat nguyén TS
At mui Dinh hei Quy mao  Quysiu





OEBPS/Images/00144.png
Tai Ti Nhat nguyén o
Nham ngo At dau Ki ti Giokiti





OEBPS/Images/00266.png
Gid thin Ngay 2
Kiéu Nhét nguyén
Binh thin" Mau tudit
Atmauquy  Tan dinh mau
Quantitai  Thuong &n ti

Tai Tai Sat Quan
Nh.ti Quysitu G.din  Atmao
6 16 26 36

Th. 11 (18rh th.10)

Thuong

Tén hai
Giap nham
Sat tai

Kiéu
B.thin

46

in

Nam 1952
Tai
Nham thin
At mau quy
Quan ti tai

T Kiép

D.ti Mtuit Kimoi

56

66 16





OEBPS/Images/00387.png
BANG D) VUGNG NGU HANH CUA CAC DIA CHI TANG NHAN NGUYEN.

| Bankh{ Tap khf Tap khi Téng & vugng

Ti | quf thuy 30 dd 30
Situ | kjth618d5 | quythiy9ds| tankim3 30
Dén | giap méc 18 binh héa 9 mbc thé 3 30
Mio | 4t mde 30 30

| Thin | méu thé 18 £t mpe 9 quf thiy 8 30
} Ti | binhhéal8 | canhkim9 | mauth§3 - 30
| Ngo | dinhhda 21 Ky th8'9 30
| Mai | kythé18 dinh héa 9 &t mjc 3 30
| Than | canhkim18 | mAuth89 | nham thiy 3, 30
Dfu | thnkim 80 30
Tuft | mfu thé 18 tinkim9 | dinhhda3 30
|_Hgi | nhém thay 21 | giép mfc 9 30






OEBPS/Images/00260.png
Thuong - - Nhat An

Ménh: T.Binh tudt Ng.Atdau G.Nham ngo
At Mau tan dinh Tan Dinh ti
i Tai sat thyc Sat Thue tai

T | Kiép | Kiew | An | sat

Quan | Tai | Tai

Van A | Gigp | Quy | Nhm | Tan | Canh | Ki
" | dau | than | mai |

Mau
ngo | G | thin | mio | din
4 | 1|21 | 34 | a

54 64 74






OEBPS/Images/00382.png
HBI O'PHUONS NAM

HO1 O PG TAY

Tam héi cuc dia chi trén hinh ban tay





OEBPS/Images/00381.png
Thte An Nhat Sét

Quy méo Mau ngo Tan situ Dinh mui
at Dinh, ki Ki, tén, quj Ki, it, dinh
tai sat, kiéu kiéu, ti, thue kicu, tai, sat





OEBPS/Images/00141.png
Nam 1955
Sat
At moi
At ti dinh
Sat ti kidu

Thang 4
Thye
Tan ti
Canh binh mau
Thuong &n kiép

Ngay 17
Nhat nguyén
Kiti
Canh binh mau
Thuong &n kiép

Gid hdi
St
At hgi
Giép nham
Quan tai





OEBPS/Images/00263.png
Tai T Nhit nguyén Ti

At situ Tén ti Tan méo Gid tan mao





OEBPS/Images/00384.png
Nhat Tai

Kiép Kiép
NgAthei  G.Mu din

Ménh: N.Giap tudt T.Gi4p tudt
Mju tan dinh  Nham giap ~ Giap binh mju

M#u tan dinh
Knkiép  Kidp thuong tai

Tai st thue  Tai sat thue

Kiéu | An | Sit |Quan| Tai | Tai | Thue | Thuong
Mau | Dinh | Binh

| Qus [Nham| Tan | Canh | . .
Van | au | than | mui | ngo | B9 | thin | méo | dén
78

38 | 48 | 58 68

8 18 28






OEBPS/Images/00140.png
Sat Quan Nhét nguyén Quan
Binh thén Dinh dau Canh thin Gid dinh situ





OEBPS/Images/00261.png
Sinh nam giap ti Luc (quy thiy)
Théng canh ngo :l xung (dinh héa)
Ngay dinh méo ] Bén tam hop

Gid tan hgi héa mdc





OEBPS/Images/00383.png
Kiéu Ti Nhét nguyén Thuyc
Mau dédn Canh than Canh than Nhém ngo





OEBPS/Images/00147.png
Ti Thyc Nhét nguyén ) Tai
Mau than Canh than Mau din Quy sttu





OEBPS/Images/00269.png
o

Quan Tai Nhat nguyén An
Ki mdo Dinh Siu Nhém tudt Téan hgi





OEBPS/Images/00390.png
Thuong Tai Nhat nguyén T8
Giép ngo Binh dén Quy ti Gid quy situ





OEBPS/Images/00146.png
Kigp T A Kieu Quan  Sat Tai Tai
Qsitu  Nh.ti T.hgi C.tust Kdgu Mthéin D.mii B ngo
2 12 22 32 42 52 62 72





OEBPS/Images/00268.png
Kiép An Nhat nguyén Sat
Ki méo Dinh méo Mau thin Giap tudt





OEBPS/Images/00389.png
Kiép An Nhat nguyén Tai
Kidgu Dinh méo M4u tudt Quy sttu





OEBPS/Images/00149.png
Nam 1962 Théng 11
Quan Quan
Nham dén Nhém ti
Giap binh mau Quy
&n Xiép thuong Sat

Cung ménh: Giap thin
Tai Tai  Thue Thuong
Ténh¢i Ctust Kidgu Mthan

6 16 26 36

Ngay 29

Nhat nguyén

Dinh dau

Tén
84t

Gid stiu

Tai

Tén situ
Ki tan quy
Thuc tai sat

Thai nguyén: Quf méo

b
D.mui

46

Kiép
Bngo
56

Kiéu
Ay
66

An
G.thin

76





OEBPS/Images/00148.png
Tai An Nhit nguyén Tai
Quy mai Dinh ti Mau thin Quy hgi





OEBPS/Images/00270.png
Nam1954
Tai

Giéip ngo

Thge Tai
Q. dau  G.tufit

Théng 7
Thuong
Nhém thén

Tai  Quan
Athgi B.t

Ngay 15
Nhét nguyén

Tén situ

Sat

b. situ

An
M. din

Gid dén
Kidp
Canh dén

Kieu Tai
Kiméo C.thin





OEBPS/Images/00132.png





OEBPS/Images/00253.png
Nhngo Tantj

Ngay 30 Gid mui
Nh. nguyén Thudng
Canh tudt Quy mui

An Kiéu  Quan sat
Kimdo M. ddn D.situ Binhti

43 58 68 8





OEBPS/Images/00375.png
(A IruGng sinh)

(Canhtriangsinynso . _
MUl
wham fruong sinky
e THAN ( g Sinh)
(Qui truding > JDAY (Dinh, ki rotong sink)
Sinh) ’UA‘(’
04 .
(Binm, iou(sidpirung sink)
trudag sinh) fras

Sink,
~——

)

Hinh ban tay thudn, nguge truong sinh cua 10 can





OEBPS/Images/00131.png
An T Nh4t nguyén S4t
Quy mao Giap ti Giap ddn Canh ngo





OEBPS/Images/00252.png
Tai
At stiu

i
Tan ti

Nhat nguyén

Tén méo

Ti

Tén mao





OEBPS/Images/00374.png
Trach 15i tuy
Tai mii (&ng)
Quan dgu
Phy hgi

(Tuin khéng)
Huynh dén
Phy ti

Ho4 16i phé hap

Phic ti

Tai mii
Quan dju
Tai thin (thé)
Huynh dén
Phu tf

Bach h§
Phi ding
Céu trén
Tai thin
Thanh tuéc
Huyén va

Chu tude





OEBPS/Images/00134.png
Nam tan méo ] Luc hop (&t méc)

Théng mau tudt khéng héa (m4u thd)
Ngay quy méo Ban tam hgp (4t mdc)
Gio ky mui ] khéng héa (ky thd)





OEBPS/Images/00255.png
Tén (Ngi) Ly (Nhat) Khén (Tam)
Chén (T) Gitta (Luc) Doai (Bat)
Cé#n (Ciru) Kham (Nhi) Can (That)






OEBPS/Images/00377.png
An Kiép Nhat nguyén Thudni
Nhém dén Gidp thin At dau Binh ti





OEBPS/Images/00133.png
Thitncan | Diachi | Hosndmlgnh | Tong cong
Mac i 3 0 | 3
Hea | T2 60 +1/5 158
ThS 36 33 03
Kim 0 9 15 7
Thiy o o o






OEBPS/Images/00254.png
Nam 1936 Théng § Ngay 27 Gid thin

Ti Thudng Nhét nguyén Sat
Binh ti Ki hai Binh than Nham thin
Quy Giép nbam Mau thinnhdm At méu thin
Quan Kiéu sét Thuye tai sat An thye quan
Tai Thai Sat Quan Kiéu An Ti Kiép

C.ti Ténsitu Nh.Din Qmio GC.thin Atti Bonge D.Mai
9 19 29 39 49 59 69 79





OEBPS/Images/00376.png
Gid than Ngay 15 Thang 9
Thudng. Nhat nguyén Tai
Mau than Dinh tj Canh tudt

Mau canh nham  Canh binh mfu  Tén dinh mgu
Thudng tai quan  Tai ki€p thudng Tai kiép thuong

Thie Thuong T Kigp  Kiéu Kn
Kidju M.than D.Mdi Atti G.thin Q. mio
5 16 26 36 46 56

Nam 1977
T
Dinh Tj
Canh binh mu
T4i ki€p thudng

S&t  Quan
Q mio  Nh.Dén
66 %





OEBPS/Images/00371.png
Sat Quan Nhat Thuong

Ménh: NNbamddn T.Quysiu Ng. Binhthin G.Kihgi
Gigp binh mau Ki quy tan Miudtquy  Nham gidp

Kiéu ti thuce Thuong quan tai  Thyc &n quan Sat kiéu





OEBPS/Images/00130.png
Thuong Tai Nguyén
Binh tuéit Kihgi’ At mai
Luu nién: Binh thin.





OEBPS/Images/00251.png
Vi tri 12 dia trén ban tay





OEBPS/Images/00373.png
Nam sinh

ndm 1990

Quan
Canh ngo
Dinh ki
Thye tai

Théng 4

Sat
Tan ti
Binh mAu canh

Thuong tai quan

Ngay 16

Nhat nguyén
Kengi
Nhém gidp

An kidp

Gid thin

Quan
Canh thin
Kt mgu qug
T tai kidu





OEBPS/Images/00250.png
Kiép Sat Nhat nguyén Quan
Mau dén At situ Ki mui Giap tudt





OEBPS/Images/00372.png
2

Héa
Moc/ \\m Moc

LN Thi Kim
Ng hanh tuin hoan Ngil hanh cdch ngéi
nrong sinh wrong khdc





OEBPS/Images/00139.png
Sét Thuong Nguyén Sat

At Canh thin Ky mio Kb st
Dai v4n: Tdn mui.  Luu nién: Tdn mui, quy d4u, &t hei.





OEBPS/Images/00136.png
An Thuong Nhat r{guyen Thuong
Dinh mio Canh tust Kiti Gig canh ngo





OEBPS/Images/00257.png
Sinh nam - -
Thang it miéo
Ngay canh t

Gig - -





OEBPS/Images/00379.png
Kigu Thuc Nguyén Sat
Ki hoi Quy dau Tén méo Pinh d4u

Dai van: Dinh situ.  Luu nién: At hoi.





OEBPS/Images/00135.png
] ban tam hgp héa thénh mdc cuc





OEBPS/Images/00256.png
Nam 1936 Théng 4
Ui Quan
Binh i Quiti

Kieu An T Kiép
G.ngo Atmdi B.than D.dau

15 25 35

Ngay 4
Nh. nguyén

Binh ngo

“Thye
M. tust

45

Thuong
Ki hei

55

Gis ti

Quan

Quy ti

Tai
Canh ti

85

Tai
T, situ

5





OEBPS/Images/00378.png
Thuong Ti Nhit nguyén Tai
At mao Binh ti Binh tudt Canh thin





OEBPS/Images/00138.png
Ti Ti Nhat nguyén Tai

At mui At mdi At mio Ki mio





OEBPS/Images/00259.png
Tai Kidu Nhat nguyén Tai
Pinh stiu Canh tuét Nham thin Pinh mui





OEBPS/Images/00137.png
Sat | Quan | Tai | Tai |Thye| Thuong | 1 | Kiép
| Pinh | Binh | At | Giap [-Quy |, | Tan | Canh
Vani | "5 | thin | mao | din | st | NPER ) pg | st
7 17 | 21 | 87 |41 | &1 |61 | 11






OEBPS/Images/00258.png
Ti Ti Nhat nguyén Can
Ki mio Kiti Ki dau Giap ti





OEBPS/Images/00380.png
Nam 1964 Théng 10 Neay 30
Kiéu An Nhjt nguyén
Gidp thin Athi Binh tust
Mau at quf Nham gidp Méu tén dinh
Thye &n quan St kit Thye tai kiép
Kisu  Quan Sat Tai Tai Thuong

G.tusit Qdgu Nh.Than Tanmii Cnge Kiti

9 19 29 39 49 59

Gid hgi
Thuong
Ki hei
Nham gisp
Sat kidu

Thye  Kidp
Mgudén D.Mio
69 79





OEBPS/Images/00121.png
Nam | Gidp, A, Binh, Dinh, Mau,
Thang K canh tan nbim quy
Thangl | Binh Mau Canh | Nhim | Giap

dén dén dén dén dén

Thing2 | Dinh Ki Tén Quy .
mao mao mio mao méo
Mau Cenh | Nham Gidp Binh
Théng3 | g thin thin thin thin
Ki Tan Quy A Dinh

Théngd |y i 4 4 4
Things | O Gifp Mau
ngo ngo ngo

— g | 8 .

X Tén A K
Thirg6 | i mai mai
T " -
| Nnam | Gisp Binh Mau Canh
ThEne T | than than than than than
[ Quy A i a
. 1y t Pinh Ki Tén
Thang8 | jau dau dau dau dgu
Gigp Binh Méu Canb | Nham
Théng® | g st e tust tust
X & Dinh Ki Tan Quy
TS0 | i hgi hei ngi hi
| Binh Mau Canh | Nham | Gigp
Théng 11 6ot n' t [
Thing1z | PPR | Ki Tan Quy éa
stiu situ siu ey st






OEBPS/Images/00242.png
|G | om Siu | Din | Mao | Thin | T |
Thai gian 23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11
© Gid | Ngo | Mai | Than | Dau | Tust | Hei
Thotgian | 11-13 13-15 15-17 17-19 |19-21|21-23






OEBPS/Images/00364.png
Chinh, thién @i

Thye, / \ Quan,

thton st
Sinh

» An,
Ki€p, \_/ Kiéu
sinh

Tuong sinh tuin hoan
cida 10 thin

Chinh, thién i
Thye, uan,
thuong At
Kiéph &n,
sinh kiéu
Tuong khic cdch ng6i
ciia 10 thin





OEBPS/Images/00120.png
BANG LAY GIO THEO NGAY

- - — —
P €| Gigp,ki | At,canh | Binh,tan | Dinh,rham | Mgu quy
Ti Giap ti Biht{ | Mauti | Canht{ | Nhamti
St Atsiu | Dinhstu | Kistu | Tansiu | Qufsiu
Dén | Binhdin | Mjudén | Canhdin | Nhim ddn | Gidp din
Mao Du;h mao ) Ki n‘|§n Tén m;: é;y méo 7‘, méo
Thin | Mauthin | Canh thin | Nhim thin | Giép thin | Binh thin
Ti Kiti Tan ti Quy ti Atti Dinh ti
Ngo | Canhngo | Nhimngo | Giépngo | Binhngo | Méungo
M | Tinmli | Quymi | Atmii | Dihmai | Kimui
Than | Nham than | Giap than | Bih than | Mgu than | Canh than
Dau Quy dau Atdau | Dinhdau | Kydau | Tan déu
Tugt | Giéptust | Binh tudit | Mau tuat | Canh tust | Nham tudt
Hoi Aihoi | Dinhhgi | Kihoi | Tanhei | Qughai






OEBPS/Images/00241.png
Nam1958
An

Mau tust

Thuong  Thuc

Nh. tudt Q. hgi

9 19

Théng 7
b
Tén dgu

Ngay 28
Nhat nguyén

Tan mao

Quan  Sat
B.din . mio

49 59

Gid situ

Kiéu

Ki st

An
M. thin

69

Kiéu
Kiti

79





OEBPS/Images/00363.png
Quan Thuong Nhat nguyén Ti
Canh tusit Binh tufit At dau Atti





OEBPS/Images/00123.png
Nam 1955
Thuong
Nhém thin

An Kidu
M.than  Kidau

15

Théng 6
Sat
Dinh mai
Kiép T
C.tust T hgi

25 35

Ngay 3
Nh. nguyén

Téan mui

Thuong
Nh. tf

a5

Thye
Q.siu

55

Gio ngo

Tai

Gigp ngo

Tai
G. din
65

Tai
Avmio

75





OEBPS/Images/00244.png
Quan Kiép Nhat nguyén Thyc
Ki hgi Quy dau Nham ti Giap thin





OEBPS/Images/00366.png
Thye Tai Nhat nguyén Sat
Quy ti Giap ti Tén hgi Dinh dau





OEBPS/Images/00122.png
Sat Thuong Nha‘g nguyén Kiéu
Giap thin Tén mai Mau ngo Gi binh thin





OEBPS/Images/00243.png
Thuong Quan Nhat nguyén Quan
Quy dau Dinh t Canh thin Gi3 dinh hai





OEBPS/Images/00365.png
4t mao

Phu tong thé héa méc canh thin Tam héi héa moc
dinh mao }

Ngii hop chinh héa moe & nham dén





OEBPS/Images/00240.png
Thue An Nhat Sat
Ménh: N.Quy mdo T.Miunge NgTansitu G.Dinhdau
A Dinh ki Ki £t dinh Tan
Tai Sat kidu Kidu tai sat T





OEBPS/Images/00362.png
Théang dinh méo
Ngay binh tuét } lyc hgp héa héa
Gid mau tudt





OEBPS/Images/00361.png
An

Kiéu Nhat Quan
Mgnh: N.Binhnge , T.Dinhdiu NgKimdo G.Gidpti
Dinh ki Tan At Quy
Kiéu ti Thye Sat Tai
Kiép | Ti |Thuong | Thye | Tai | Tai | Quan | Sat
I | T Q
| Mau | Ki Tan | Nham | Quf | Gidp | ¢
.| Ma
Ven | e | bhoi | S Y| i | ddn | mio | thn |AtY
i
8 | 18 28 38 | 48 | 58 | 68 | 78






OEBPS/Images/00129.png
At hoi

Kidu
Giap than

Nhat nguyén
Bifnh din

Thuong
Gio ki sttu





OEBPS/Images/00128.png
Nam 1956 Théng 8
Tai Tai
Binh than Pinh dgu
Méu canh nhdm Tén
Sat kieu ti An
Sit  Quan  Kiéu An
Mtust Khgi  Ct  Tansiu

6 16 26

36

Ngay 18
Nhat nguyén
Nhém thin
At mii quy
Thuong sét kiép

Ti Kiép
Nhddn Quméo
1€ 56

Thuc
G.thin

Gid hgi

An
Tan hei
Giéip nham
Thuye ti

Thudng

At

66 k(]





OEBPS/Images/00249.png
Thuong
Binh than

Nhat nguyén
At mio

Tai
Ki mao





OEBPS/Images/00125.png
Nam sinh RS -]

Théng —. } tam hoi héa mac
Ngay giap thin '

Gig .NgQ






OEBPS/Images/00246.png
Binh tudt Téan stiu Pinh mui Miio din.





OEBPS/Images/00368.png
Sat. Kigu Nhat Thudng
Ménh: N. Quy ti T.Atsitu N.Pinhmao  G.Mau thén
Binh mgucanh  Kiquf tdn IG Canh nh&m mfu
Ki€p thudng tai ~ Thyc kiéu tai Kigu Tai quan thudng
Kn | sat | Quan | Tai i Tai | Thyc | Thuang | T
Van: | Gi4p | Quy [Nnam | Tan [ Canh | Ki | Mau |[Dinh
| tf | hoi | tusft | dou | thin | mdi | ngo t
2 12 22 32 ‘ 42 } 52 62 T2






OEBPS/Images/00124.png
Sat Thuong Nhat nguyén Thudng
Canh thin Dinh hgi Gip tust Dinh mao

Khén tgo: &t ddu





OEBPS/Images/00245.png
sat An Nhat Nguyén
Quy ti Giép ti Dinh dau





OEBPS/Images/00367.png
Thye T Nhat nguyén T
At mui Dinh hgi Quy dau - Quy hgi





OEBPS/Images/00127.png
Tai An Nhat nguyén Kiéu
At dau Mau ti Tén dau Ki hoi





OEBPS/Images/00248.png
BANG CUU TINH TRUC 12 THANG TRONG NAM (3)

\Qénv

[ T2 | e ta fus|vs | rr | e | e | o || Tk
Nam
e
Gogg, | Bt | et | Bat | Moo | T | Tam | m [ mnat | ow | mat | et | Lo
oo, | bach | xch | bach | hoang | fwc | bich | héc |bach | @ | bach | xch | bech
@
Nam:
i,
b | Moo | To [ Tom | e G | o | T | o | Moo | Te | Tom
|00 | e | ven | nbe | oeen | | been | xh | bacn | howg | e | ben
mii
Ham:
din, | N | Negt | Cou | st | Tt | Lo | Nga | T [ Tam | Nn | Nhdt | Ciu
an, | he | baeh | sien | bgch | hoeng | luc [ bieh | hdc | bach |
o






OEBPS/Images/00370.png
Thyc Tai Nhat nguyén Kigu
Kt hoi Dinh hei Qui mai Tan dgu





OEBPS/Images/00126.png
Kiép Kiép Nhat nguyén Kiép
Giap thin Giap tudt Acti Giap than





OEBPS/Images/00247.png
Tanhgi Nhéam tf

Thang 9 Ngay 14 Gig din

An Nh. nguyén Thuong
Canh tust Quy mi Gidp dén

T Thudng Thuc Tai Tai  Quan
Q.stu  C.din Atmdo B.thin Dinhti M. ngo

29 39 49 59 69 79





OEBPS/Images/00369.png
Thuong Tai Tai Sat Quan Kiéu An TP
Atti  Bongy D.omdi Mithin Aidgu C.tuft T hei  Nhou

2 12 22 32 42 52 62 72





OEBPS/Images/00110.png
Kiép Sat Nhéot nguyén ~ ° Thuong
Dinh tj Nham ti Binh ngo Kihdi





OEBPS/Images/00231.png
. Thuong An Nhat nguyén Thye
Mau thin Giap dén Dinh méo Gio ki dau





OEBPS/Images/00353.png
Hoi dinh
[ nham
Tréanh hgp C dinh





OEBPS/Images/00230.png
Kiép T Nhat nguyén Ti
Tén ti Canh dén Canh ti Canh thin





OEBPS/Images/00352.png
Sét T Nhat nguyén An
Giép thin Méu thin Méu ngo Dinh dau





OEBPS/Images/00112.png
Ngi

eh Moc Hoi s Kim Thiy

Thiégn | Duong | Am |Duong | Am | Dueng | Am | Duong | Am | Duong [ Am

Can | Gigp | At | Binh | Bich | Mau | KI | Canh | Tan | Naam | Quy

Dia Thin | Sin

o | O | Mo | ngo | T ) ie | | e | D | T | Hal

Tang Gan Tm Lach Phél Than
" Rugt Da Rugt Bang

Phi | Mat o oy P o






OEBPS/Images/00233.png
Sinhnam  dinh hdi.
Théng nhém dén

Ngay quy méo

Gig mau ngo





OEBPS/Images/00355.png
Quan Quan Nhat nguyén Kiép
Quy ti Quy hgi Binh ti Dinh dau





OEBPS/Images/00111.png
Kiép Kiéu Nhat nguyén Thuong

Quy mui Canh than Nham tudt Attj





OEBPS/Images/00232.png
Nam1961 Thang 4 Ngay 18 Gid situ
Sat Kiéu Nhat nguyén Thue
Tan situ Quy ti At stu Dinh stiu





OEBPS/Images/00354.png
Nim 1970
Tai
Canh tusit

Sav Quan
Nh.ngo Q. mii

4 14

Théng 4
Tai
Tan

Kiéu

G.thin Atdau

2

34

Ngay 20

Nhat nguyén

Binh ngg
T Kiép

B.tudt  D.hai
44 54

Gi6 thin

Sat

Nham thin

Thye
Mau ti

64

Thuong
Ky sttu

14





OEBPS/Images/00351.png
Kiép Tai Nhét nguyén Thuong
Mau din Nhém tust Ki dgu Canh ngo





OEBPS/Images/00118.png
Kiu Quan Nhat Kiép

Ménh: N.Nham dén T.Tanhg¢i  Ng Gidpddn  G.&thgi
Gigpbinhmgu  Nhamgiép Gidpbinh mau  Nham gidp
Ti thuc tai Kiéu ti Ti thuong tai Kiéu ti
Kiéu An l T | Kiép
Van Nhamt | Quysiu_| Gidpdin | Acmio
9 19 29 | a9






OEBPS/Images/00239.png
Kiép An Nhét nguyén Thye
Ki dau Pinh st Mau ti Gid canh than





OEBPS/Images/00117.png
Thuong Kiéu Nhat nguyén An
Nham thin Ki dau . Tan mio Mau tudt





OEBPS/Images/00238.png
Thuong Tai Nhat Ti
Quy déu Giép dén Canh ngo Canh thin





OEBPS/Images/00360.png
Sinh nam - -
théng tan ti
ngay binh ngo

gio .





OEBPS/Images/00119.png
Quan

Canh
thin

A
méu
i tai

Quy
it
Kiéu

Tai

Mau
dén

21

Gip binh
méu

Kiép thuong
i

Quy
tén
Kiéu
sat

Thuong  Ti
Binhti  Athei
41 51
Kiquy Nham

giép
Tai  Ankiép

Kiép

Gidp

tuglt
61

Tan
dinh
Thue

tai

Kiéu

Quy
dgu

L
Mau

Sat sat





OEBPS/Images/00114.png
An Thuong Nguyén
Dinh mui Tén hoi Mau ti
Dai van: At ti. Luu nién: Tén hgi.





OEBPS/Images/00235.png
. T S oo
dréo iy [





OEBPS/Images/00357.png
An S4 Quan Tai  Tai Thyc  Thuong T
Nh.thin T.mfo Cdin Kysiu Mautf Dinhhei B.tuft Atdau

9 19 29 39 49 59 69 79





OEBPS/Images/00113.png
Nam tan méao

Thang canh ddn } Nhén nguyén tam héi héa méc
Ngay giap thin

Gid 4t hoi (hgi tang nham thuy, gidp moc)





OEBPS/Images/00234.png
BANG MUA VUQNG VA PHUONG VI CUA CAC CAN CHI

>~ Canchi

~
~ Thién can Dia chi

.

Phuong vi \_Mua vugng
Dong Xudn Gidp 4t Din mio
Nam Ha Binh, dinh Tj, ngo

O gitta Théngcu6i 4mda | Mau, ki | Thin, tufit, situ, mdi
Tay Thu Canh, tan Thén, diu
Béc Dong Nham, quy Hoi, tf






OEBPS/Images/00356.png
Tai Sat Nhat nguyén Tai
Binh ti Ki hgi Quy hgi Gid binh thin





OEBPS/Images/00116.png
Sat Thuong Nguyén Thyc
Mau tf At situ Nhém ti Ciédp thin
Dai van: Canh thén. Luu nién: Gidp tuét.





OEBPS/Images/00237.png
Nii sinh
ném 1990

Quan
Canh ngo
Dinh ki
Thuye tai

Théng 4

Sat
Tan &
Binh m4u canh
Thuong tai quan

Ngay 16

'Nhat nguyén

At hoi
Nham giap
An kigp,

Gid thin

Quan
Canh thin
A4L mau quy
T tai kidu





OEBPS/Images/00359.png
Thye &n Nhat nguyén Kiép
At mui Canh thin Quy situ Nhéam than





OEBPS/Images/00115.png
Nam 1990 Théng 5 Ngay 14 Gi§ thin

Kiéu ™ Nh4t nguyén Thye
Canh ngo Nhém ngo Nhém than Gifp thin
Kn Kitu  Quan Sht Tai Tai  Thuong Thuc

Ténti C.thin Kimfo Maudin D.situ B.ti Athgi C. tudt

10 20 30 40 50 60 0 80





OEBPS/Images/00236.png
Kiép Tai Nhat nguyén Sat
Dinh ti Tén hgi Binh ti Nham thin





OEBPS/Images/00358.png
Kiép Sat Nhat nguyén Ti
Giép ngg Tan mai At situ At dau





OEBPS/Images/00220.png
Ti Kiéu Nhét nguyén Kiéu
Mau ti Binh thin Mau din Binh thin





OEBPS/Images/00342.png
Tai Tai Nhét nguyén An
Nhém nge Nham dén Ki hgi Binh ddn





OEBPS/Images/00341.png
L Thién can Diachi | Kimndm 14nh | Téng cong
Mbe 66 3 -5 55
Hia 0 18 18
Thé 36 36 72

-

| Kim 0 27 +15 32

Thiy 6 3 9






OEBPS/Images/00101.png
Tai® Kiéu Nhat nguyén : Thye
Méu tf Nham tust Giap ti Gid binh ddn





OEBPS/Images/00222.png
Tai Kiép Nhat nguyén Thyc
Mau than Quy hgi Nham thin Giép thin





OEBPS/Images/00344.png
Thudng Tai Nhat nguyén Quan
Kt mui Binh tust Nham ti Gio ki dau





OEBPS/Images/00100.png
Thiéncan | Diachi | Thénimignh | Téngcong
-+ I i
Moe o | &2 52
Héa 0 | 0 | 0
The 2 | a2 415 137
Kim 24 i‘ 0 24
Thiy o | o 5 o






OEBPS/Images/00221.png
Sat Quan Nhat nguyén TN
Téan sttu Canh t{ At dau At dau





OEBPS/Images/00343.png
Sat Tai Nhét nguyén Thyc
Canh dén - Mau din Cid binh ddn






OEBPS/Images/00107.png
Quan Kiép Nhat nguyén Tai
Dinh hoi Tén hgi Canh tf At dau





OEBPS/Images/00228.png
Thye | Tai | Tai |Quan| Sat Kitu | Kidp
Van: At | Binh | Dinh | Mau | Ki | Canh | Tan | Nham
L t situ | din | mao | thin | ti | ngo

2 12 | 22 | 82 | a2 [ b2 |62 | 72






OEBPS/Images/00350.png
Ti Kiéu Nhat nguyén Thuye
Binh ty Giap ngo Binh tusit Mau tust





OEBPS/Images/00106.png
An Kifp 1 | L) NBat iguyen An
Quy mio’ At sita Gidp ti Gi3 quy dau





OEBPS/Images/00227.png
Thye Ti Nguyén
Nhém ti - Canh tuft Canh dédn
Pai van: Nham ti. Luu nién: TAn mai.
Nam (em)
Quan Tai Nguyén
At mao Quy mii Mau thin
Pgi vgn: TAn tj. Lutu nién: Tan moi.

Giép ddn





OEBPS/Images/00349.png
Quan An Nhat Thyc
Quy dau At mao Binh tust Mau tuét





OEBPS/Images/00109.jpeg
THIEU V HOA
TRAN VIEN

Du dodn
THEO TU TRU

Ngubi dich: Nguyén vin Mau
(Téi ban ldn thit tu c6 b6 sung va stta chita)

NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN





OEBPS/Images/00108.png
Bét ddu ti tiét 14p xuan (thang dén)

Mse ‘Tiét kinh trgp (thang méo)
Dén Méo Thin | Trude thanh minh 19 ngay dén thanh minh (thang
thin)
Bét ddu tit tiét 1ap ha (thang ti)
Hoa s mang ching (thang ngo)
TiNgo M3 |1 4 tiét 1ap thu 19 ngdy dén 14p thu (théng mii)
R Tru6e 14p xun 18 ngdy dén lap xuéin (thang situ)
Thé Truée 14p ha 18 ngay dén 18p ha (thang thin)
Thin Tullt | 1\ e 1ap thu 18 nghy dén 1ap thu (thang mai)
St M| e 1ap dong 18 ngay dén 14p dong (thang tust)
Kim Bt ddu ti tiép 18p thu (thang than)
ThanDau | Tiét bach 19 (théng dau)
Tust Truée 1ap dong 19 ngdy dén 14p dong (théng tust)
Bét ddu tit 14p dong (théng hgi)
Thiy Tiét dai tuy8t (thing ty)
Hi T Situ

Truée 14p xuan 19 ngay dén 14p xuén (théng situ)






OEBPS/Images/00229.png
Théng 1: Din

Théang 4: Ti

Thang 7: Thén

Théng 10: Hoi

Van:

Théng 2: Mdo

Thang 5: Ngo

Théang 8: Dau

Théng 11: T§

Théng 3: Thin

Théng 6: Mii

Thang 9: Tusit

Théng 12: Situ






OEBPS/Images/00103.png
i Sat Nhat Nguyén Sat
Giép thin Canh ngo Giép ngo Canh ngo





OEBPS/Images/00224.png
Tai Quan Nhat Nguyén Ti
Binh dén Ky hgi Nham tust Nhém dén





OEBPS/Images/00346.png
Gid dau Ngay 129 Théng 9
Sat Nhat nguyén Quan
Pinh dau Tan ti Binh tudt
Tan Canhbinhmgu  Tén dinh mau
™ Kiép quan én Ti sat &n
sit A Kitu  Ki6p ™ Thuong
D.hdi Mjuti Kisiu C.ddn Tinmdo Nh. thén

4 14 24 34 44 54

Nam 1970
Kiép
Canh tuit
Tén dinh mau
Ti sdt n

Thye
Quiti
64 74

Tai

G. ngo





OEBPS/Images/00102.png
Quan Tai Nhat nguyén Thuong
Canh thin Kimdo Ktngi Binh tf





OEBPS/Images/00223.png
Sinh nim
Théng

Negay
Gid






OEBPS/Images/00345.png
Tai T Nhét nguyén Thuyc
Giép ngo Canh ngo Canh ti Gi% nhidm ngo





OEBPS/Images/00105.png
Dinh sttu Nham ti Nham ngo Canh ti





OEBPS/Images/00226.png
Thudng Thyc Nhat nguyén 5
Quy sttu Nham tuét Canh ti Canh thin





OEBPS/Images/00348.png
Kigu Kiép Nhat nguyén Sat
Giép than Dinh sttu Binh tuét Nham thin





OEBPS/Images/00104.png
Nam 1964 Thang 10 Ngay 30 Gid hgi

Kisu £ Nh. nguyén Thudng
Giap thin Kengi Binh tugt Ki hi
Kiéu Quan  Sat Tai  Tai Thung Thee  Kiép

G.tudt Qdau Nhthan Tinmdi C.nge Kiti M thin D, mio

9 19 29 39 49 59 69 79





OEBPS/Images/00225.png
Thiénecan | Diachi |-Mocném lgnh | Tong cong
Mée 120 102 | +1/5 226
Hoa | [) [}
Kim 0 0 15 0
Thiy o 0






OEBPS/Images/00347.png
Thiéncan | Diachi | Théndmlénh | Tongeong
Moe 0 27 27
Hoéa 42 9 51
Thd 0 36 +1/5 43
Kim 12 30 42
Thiy 36 6 -1/5 B34






OEBPS/Images/00331.png
Kiéu Sat Nhat nguyén Quan
Dinh hgi Ao Ki hei Gid gip ti





OEBPS/Images/00211.png
Kiép T Nhat nguyén T
Tan ti Canh dén Canh ti Gid canh thin






OEBPS/Images/00333.png
Ti Sat Nhat nguyén Sat
Mau dan Giap ddn Mau din Giap dan





OEBPS/Images/00210.png
Thuc Thuc Nhét nguyén Kiéu
Giap than Giap tuat Nham than Canh ti





OEBPS/Images/00332.png
An Quan Nhat nguyén Tai
Nhéam ngo Canh tufit At mao Mau dén





OEBPS/Images/00217.png
Nim 1962 Théng 5 Ngay 19 Gidstust

Tai An Nhat Nguyén Quan
Nhém din Binh ngo Ki stiu Gidp tusit
Giap binh méu Dinhki . Quftinki  Téndinh mbu
Quan &n kiép Kieu tf Taithyetl ©  Thyckieukiép
Kisu  Kiép ki Thuong . Thyc . .Tai Tai  Quan

D.mdi  M.thén - Kiddu = Ctudt Tanhei Nhiti Qstu Gdén
6 16 26 36 46 56 86 76





OEBPS/Images/00339.png
Quan Ti Nhat nguyén Kiép
At dau Mau din Méu than Gié ki mui





OEBPS/Images/00216.png
Kidu

Kiti

Nhét nguyén
Tan hei

Kiéu
Ki hoi





OEBPS/Images/00338.png
Kiép Thudng Nhat nguyén Ti
Ki hoi Tén mbi Mau tust Mau ngo





OEBPS/Images/00219.png
T Thuong Nhat nguyén Sat
Canh thin Quy mui Canh than Binh ti





OEBPS/Images/00218.png
BANG TRA CHI THANG LAM TON THAT

Mio | Thn | Ti | Moo | Mei | Than | Dpu | Tust | i | Ti
wlmlw|w|mw|lwlnw|nw|ln| nn

o | = w0 w|w|w|n|w|nlieln
o w w|w|w| w|w|w|w|w|w w|n
i w|w|w|w|w|w|w|ln|w| e wn
Noo wlw|m|mw wlmw|mw|m|w|mw wn
o wlw|mw|mw w|w|w| v w|r wvln
Thin i xung
i Xug o 1 Kho B8N K Khong i o tén

Trong bng 112 11314 sau Khikuc xung U1 89 vung il cé hibiidm






OEBPS/Images/00340.png
At mdo
Phu tong thé héa moc Canh thin

Dinh mio EI Tam hoi héa mée
Ngt hgp chinh héa mée L Nham dén
(At mac 30 d5)





OEBPS/Images/00213.png
Nam 1967 Théng 6 Ngay 19 Gid din

Sat Sat Nh. Nguyén Kiép
Dinh mbi Dinh mai Tan Mio Canh dén
At ki dinh At1d dinh K Gidp binh mfu

Tai kiéu sat Tai kiéu sat ' Tai Tai quan &n

Quan  Tai  Tai  Thye Thung TN Kiép  Kitu
6 16 2 36 46 56 66 76





OEBPS/Images/00335.png
Thye Sat Nhatnguyén ~ Tai
At hoi Ki situ Quy ti _ Dinhtj





OEBPS/Images/00212.png
Kiéu Ti Nhit nguyén Quan,
Dinh méo Ki dau Ki mai - Gio gidp tf





OEBPS/Images/00334.png
An Kiéu Nhat nguyén ' Kiéu
Tén ti Canh ti Nhém ti Canh ti





OEBPS/Images/00215.png
Thyc Tai Nhat nguyén Tai
At dau Dinh hei Quf mio Gid binh thin





OEBPS/Images/00337.png
BANG AM DUONG CUA CAN, CHI

Canduong | Gidp | Bfoh | Mau | Canh | Nham |
Can &m At Binh | Ki Tan Quy 1‘
Chiduong | 15 | Dan | Thin | Ngo | Tan | Tust
Chi &m Stu | Mio T | Mai | Dau | Hei






OEBPS/Images/00214.png
Kiép Nhét nguyén Sat
At mui Giép than Giéip ti Gid canh ngo





OEBPS/Images/00336.png
Thye Sat Nhat nguyén Tai
Ki mao Quy dau Pinh stu Canh ti





OEBPS/Images/00209.png
Sinh ndm t4n mao

Théng canh dén ] tam hoi héa moc

Ngay giap thin

Gig &t hgi. (nham thiy 21 dé, giap méc, 9 d6)





OEBPS/Images/00200.png
T ra

Sat | Tai = Tai |Thuong | Thuc | Kiép | Ti | An

Van: | Nbam Tnn ‘Cnnh Ki | Mau | Dinh | Binh | At
S dau | than | mui | ngo t

3 13 | 23 33 43 | 53 | 63 | 78






OEBPS/Images/00322.png
2. Phudng Dong - Tay 3. Phuong Biic - Nam

Ngay

Negay Neay

1| 28142026 1

2 1.7,13,19,25 2

3 6,12,1824,30 | 3 3,9,15,21,27
4 5,11,17,23,20 4 2,8,14,20,26
5 4,10,16,22,28 5 17,13,18.26
6 6
7 7
s 8

3,29
4,10,16,22,28

3.8,15,21,27 6,12,18,24,30

2.814,20,26 5,11,17,28,20
1.7,1319.25 4,10,16,22,.28

) 6,12,18,24.30 9 39,1591,27
10 5.11,17,23,29 10 28,14,20,26
1 | 410162228 | [ 1 17,13,19,25
12| 89152127 ) 6,12,18,24,30

4. Phuong Téy bic - Déng nam

1 3,.4,9,10,15,16,21,22,27,28
2 2,3,8,9,14,15,20,21,26,37
3 127,818,14,19,20,2596 |
4 167,12,13,18,19.242530 |

5 5,6,11,12,17,18,23,24,25,30
6 4,5.10,11,16,17,22,23,28,29
7
8

3,4,9,10,15,16,21,22,27,28

1,67,12,13,18,19,24,2
1 5,6.11,12,17,18,25,24,20,30






OEBPS/Images/00321.png
Dai vgn: Binh tugt  Atdgu  Gidgpthan Quymui Nhamngo Tantj
2 12 22 32 42 52





OEBPS/Images/00206.png
Nam 1949
Thye
Ki stiu

Kieu  An
Kesin  G.tf

1 11

Théng 1 Ngay 9
Kiép Nh. Nguyén
Binh dén Dinh mao
sat Quan  Tai Tai
Qhoi  Nh.tust T.dau C.thén
21 31 41 51

Gid dén

Quan
Nhém dén

Thye
Ki mai

61

Thuong
M. ngo

7





OEBPS/Images/00328.png
gt hgp héa héa

Q‘ui m&,
Ngo dén mui tust
« L =

Tam hgp héa hda





OEBPS/Images/00205.png
Sinhndm  .......d&n

Théng xigo ] bén tam hop héa héa
Ngay binl]

Gio [ tén..

ngii hgp héa héa





OEBPS/Images/00327.png
Nam 1954 Théang 3 Ngay 15 Gid mao

Thuong Quan Nhat nguyén Thye
Giép ngo Mau thin Quy médo At mao
Dinh ki Kt muquy A K¢
Tai sét Thye quan ti Thye Thye
Tai Tai  Thye Thuong TI Kiép Kieu An

D.mio B.dén Atsiu Gidpti Q.hei Nh.Tust T.mdi C.thin

4 14 24 34 44 54 64 74





OEBPS/Images/00208.png
Nam 1952 Thang 1 Ngay 29 Gid tudt

Thye Thije Nhit nguyén St
Nhém thin Nham dén Canhti  Binh tust
Atmauquy  Gidp binh mau Quy Tan dinh mau

Tai kidu thuong ~ Tai sat kiéu Thudng Kiép quan kiéu

Thuong  Tai Tai sat  Quan Kieu An T

Qmao G.thin Atti Bngo D.mai M than Kidau C.tust
4 14 24 34 44 54 64 74





OEBPS/Images/00330.png
Sinh gidMéo,  Ngay méng 7 Théng 3 Ném 1964
Quy mio, Dinh dau, Mau thin, Giap thin





OEBPS/Images/00207.png
Ngay 6t méo thdng tén situ

Hoa 16i phé hap
Phiic T§
Tai Mui (thé)
Quan Dau
Tai Thin
Huynh Dén (ting)
Phu Ti

Thanh long
Huyén via
Bach h8
Phi xa

Céu trdn
Chu tuéde





OEBPS/Images/00329.png
Tai Tai Nhat nguyén Tai
Nhém ti Quy stu Ki dau Quy dau





OEBPS/Images/00202.png
Tai Tai Nhgt Kiéu
Ménh: N.Nham ti T.Nham ti Ng.Mau ti G.Binh thin
Quy Quy Quy Mau 1 quy
Tai Tai Tai Ti quan tai
Thuong | Thue | Kidp | T8 | An | Kieu | Quan| Sat
| Conk | Ki | Mau | Dinh | Binn |
Van: | Tanboi | g | dau | than | mui | ngo |
6 16 26 36 46 56






OEBPS/Images/00324.png
Tai Tai Nhat nguyén An
Nhém ngo Nhéam din Ki hoi Binh dén





OEBPS/Images/00201.png
Sat T8 Nhat nguyén Tai
Mau tust Nham tuét Nhém tuit Gid binh ngo





OEBPS/Images/00323.png
DIA CHI CUA NHAT CHU TANG CAC CAN THE HIEN MUOI THAN

oa | Tang Nhidtcan
e [gs | st [ om [ am [ mu [ w0 [can [ un [onam [ qw
i [ o | e [ e [oin [oven [ oo [ wisn | twony [ twe | kits | ngang
4 dn | quan | quan | wi i | qun | wén | i i
« chinh | thién | tuong | two ki | ngang | chinh thisn | chinh | thisn
i o | qan | vé | i 7 & & | qan | qan
siw | qup | B | Oon | cin | ton | cen | ten | tuma | twe | Hép | oo
V| an & | quan | quan | i w | qun [ i | o vl
Tw | o | ten | ouen | wen | twong | two | Ko | ngong | ooln | ta
wm | qan | B | 6 | qm | wh | o | w | @ | &
ngng | W8y | en | o | men | cum | men | een | two | tuong
Oin | G0 | S | W | | E | qmn | g | s | | i | que
g [ twog | ngang | wép | wen [ cain | men [ cwen [ mien | cwn
B Lo [qen (v | W | B0 | 80 | o | [ w0 | o






OEBPS/Images/00204.png
Ti Kiéu Nguyén Thuong
Giap thin Nhém than Giap ngo Pinh mao
Dai van: Mu thin. Luu nién: Binh tf.





OEBPS/Images/00326.png
[Nham thén (canh 18 dd, mgu 9 49, nham 3 dg)

Ng hgp khéng héa “Dinh mai  (k§ 18 4, dinh 9 d9, &t mdc 3 dd).

Ngu hgp khong héa _Binh than (canh 18 d§, mau 9 d¢, nham 3 dé):
. Tanmio (&t mc 30 d¢).





OEBPS/Images/00203.png
thudng
dinh
Van: stu
10

thye
binh
t

20

kiép
it

hoi

30

t
gidp
tugft

10

in

quy

dau
50

kidu  ‘uan
nhém  tan
than  mui

60 70

canh
ngo
80





OEBPS/Images/00325.png
Thiéncan | Diachi

Mse 5 | o

Héa 0 21 21
Thé 36 27 +1/5 6
Kim 36 60 96
Thity 24 0 -5 19






OEBPS/Images/00320.png
Kiép Quan Nhat nguyén Thye
Pinh mao Quy situ Binh than Gid mu o





OEBPS/Images/00311.png
N#m canh dén Tam (gi4p méc)
Théng ky mo hoi (&t mdc)

Ngay binh thin khéng (m4u thé)
Gid canh ddn héa (gigp méc)





OEBPS/Images/00317.png
Kiép Tai Nhat nguyén 8at
Binh tudt At situ Dinh mii Quy méo





OEBPS/Images/00316.png
Thuong Tf Nhat nguyén Sat
Mau ti Pinh ti Dinh ti Quy méo





OEBPS/Images/00319.png
Kiép Thuong Nhat nguyén
Mau thin Canh than Ngay ki sttu





OEBPS/Images/00318.png
Ti Kiéu Nguyén An
Tan mui Ki ti Tén ti Miu t
Dai van: At ti. Luu nién: Kt hoi





OEBPS/Images/00313.png
Tai An Nhat nguyén Quan
Giap tusit Ky ti Canh ty Dinh hgi





OEBPS/Images/00312.png
Thyc Quan Nhatnguyén . Kiép
Canh tudt At dau Mau tudt Gid ki moi





OEBPS/Images/00315.png
Quan Thuong Nhat nguyén Kiép
Mau than Giap ti Quy hgi Gid nham ti





OEBPS/Images/00314.png
Tai Quan Nhat nguyén Kiéu
Quy ti Gidp t At mau Gid dinh méo





OEBPS/Images/00310.png
NAM CAN DUONG

Yo | Ngang | Bai | Thyc | Thuong | Thien | Chinh | Thien | Chinh | Thien | Chinh
Canrgiy] V@ | B[ tén | quan | W | @ | qen |qen | & | &
Gip | Gép | A | min | oinh | mau | k6 | cann | Tan | Nmam | ay
Bioh | Bih |®ich | Mau | K| Canh | Tan | Nnam | Quy | Gip | At
Méau Mau | K | Cah | Tan |Nhem : Quy | Gidp | At | Bioh [ Binh
Cam | Canh | Tan [Nnam| cuy | Gep | K | Bon | Bioh | mau | W
Nnam | Nnam | Quy | Giap | KA Bich | Binh ‘ Mau | K | Canh | Tan






OEBPS/Images/00309.png
Thue Tai Nhat nguyén Kiéu
At hgi Dinh hei Quy mai Tan dau





OEBPS/Images/00306.png
Sat Kiéu Nhat Tai
Quy dau At mao Dinh ddu Canh tufit





OEBPS/Images/00305.png
Kiép An Nhat nguyén sat
Ki mao Pinh mio Mau thin Giap tuét





OEBPS/Images/00308.png
Thuong . - 'H © Nbgtnguyén - - Tai
Mi méo Binh't{" Biahfigo - Gidcanh dén





OEBPS/Images/00307.png
Tai Tai Nhat nguyén Ti
Ki sltu Kiti Giap ddn Giap tust





OEBPS/Images/00302.png
Ki tj, At hgi

Gidp tuat, AL hgi

Canh ngo, Quy dau

Tan mi, Gifip tuflt

Mgu ddn, Ki mao

Gidp tust, Dinh situ

Nham thin, Quy dgu, Nham ngo J‘
1
]

Xt hoi, Canh Thin, Tan i |

| Ki méo, Nham ngo

Mau din, Canhddn

Giap than, &t dgu

1
|
]

Gip than, At dju \

Binh hoi |

Tan tj, Binh tuit, Dinh hei

|16 dhu. N e
Quy mid, Binh tuft

Canh dén, Tén méo

Giap than, At du Gip ngo

Binh tugt, Ki situ

Nhém thin, Quy ti

‘Tén méo, Giép ngo

Mau tf

Canh ddn, Binh thin, Dinh dju

Binh than, Dinh dgu

Méu tuft, Ki hgi

Dinh dgu, At

Mgu tudt, Tan sit, Giap thin

Nham dén, Quf méo





OEBPS/Images/00301.png
T | Situ | Dén | Mio | Thin | Ti | Ngo | Mii | Than | Dau | Tust

Chudt | Trau | HE | Méo | Réng | Rén | Ngwa | D

Kni | Ga | Che






OEBPS/Images/00304.png
Quan Kiéu Nhat nguyén An
Ki mio Canh ngo Nham ddn Tan sttu





OEBPS/Images/00303.png
An Tai Nhat nguyén Quan
Téan méo Binh than Nhém thin Ky dau





OEBPS/Images/00401.png
1 s | s 0 1 12
. o
G | o o | iy | 1o cunn
wham | Gisp Cann AT | Mo | Nuim Quy
Quy Gidp o
. Conn it o
i | qus i N
e | i e i | i |
T |
. L] P G ||
L R PR TR L i Dok | | g | P
| o |20 e | e [ cann it ais» Gy T
5 G " i 4
My | @9 | G| b Nuim Quy
e -
| g | e | e | e B T
B | 0| G g | mion | Sonh | Con Oty Nham Mg iah |
I Gidp | Gigp | Mau Bion T
| na o e | | canoiy | 942 | m | Db | Sham | 2% | ninpin
‘" = ™ | | o | G | M
. NS
. (| G | o i | G | 507 [ 2
i e | e | | comane | 0| |






